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Tựa 


Vô Tự Chân kinh mới đích thực là kimh Kim- 
cang Bát-nhã. Kinh ấy nếu còn một ý niệm thì 
không thể bước vào, huống chỉ là dịch, chú 


giải, giảng giải, V.V... 


Do đó, những gì có được ở trong cuốn kinh 
Kim-cang Bát-nhã chú giải này, cũng chỉ là 


những ý niệm mà không phải là chân nghĩa. 


Chán nghĩa của Kim-cang Bát-nhấ là ly niệm, 
ly ngôn, lặng lẽ mà soi chiếu, lạnh thì mặc 
thêm áo, nóng thì cởi bớt áo ra, nhớp thì tắm, 
sạch thì thôi, cần ăn thì ăn, cần uống thì 
uống, thở thì thở bằng mũi, đừng thở bằng 


mát, muôn nhìn mây bay thì ngửa mặt lên 


trời, muốn thấy nước chảy thì nhìn xuống 
dòng sông, muốn nghe sóng về thì đi về biển 
cả, muốn ngắm tuyết rơi thì lên đỉnh núi cao, 
muốn thấy tâm người thì hãy nhìn những động 
tác đi đứng nằm ngồi, nói cười, ăn uống của 
họ, muốn thấy tánh người thì hãy nhìn vào 
những ứng xử bất ngờ của họ, muốn thấy tâm 
mình thì hãy nhìn vào những chủng tử đang 
vận hành ở trong tâm thức, muốn thấy tánh 
mình thì hãy nhìn xem những phản ứng bắt 
ngờ của mình trước những lời khen chê, 
nguyễn rủa và trước những thuận lợi, khó 
khăn, muốn năm bắt hư ảo, thì đầu chui vào 
ngoại cảnh, muốn khế ngộ chân như thì quay 
về với giác tánh rỗng lặng của tự tâm, chấm 
dứt nhân ngã. Vạn hữu xưa nay rõ ràng như 
vậy, chẳng có gì mà bận bịu, không cần hỏi 


tại sao? 


Vì hỏi tại sao lại càng thêm rắc rồi, đẩy ta đi 
vào ý niệm thị phi, phi thị, phi phi, thị phi, thị 
thị, chính thị, chính phi, rỐt cuộc cũng chỉ đều 


là phi thị cả. 


Nên, tưởng và niệm chưa ly, thì ngôn phải 
xuát. Ngôn xuất từ niệm và tưởng, nên lăm 


sai lám. 


Vậy, cúi xin các Bác Thánh Trí Kim-cang mở 


rộng lòng thương mà chỉ giáo. 


Chùa Phước Duyên - Mùa 4n Cư năm T990. 


Tỷ khuu Thích Thái Hòa 


Giới Thiệu 
Kinh Kim-Cang 
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Không Lý từ Văn hệ A-hàm đến Bát-nhã 


Kinh Kim-cang thuộc văn hệ Bát-nhã. Văn hệ Bát- 
nhã theo ngài Thế Thân (Vasubandhu), một Nhà 
Phật học hết sức uyên áo của Phật giáo Ấn Độ vào 
cuối thế kỷ thứ tư Tây lịch, cho răng, Pháp tạng 
này đã được đức Phật giảng dạy đầu tiên tại thành 
Vương Xá, bắt đầu từ năm thứ năm, kể từ khi đức 
Thế Tôn thành đạo và kinh Kim-cang Bát-nhã đã 
được đức Phật giảng dạy sau cùng trong văn hệ 
Bát-nhã. Và cũng theo ngài Thế Thân, các kinh 
thuộc văn hệ Bát-nhã trước Kim-cang, đức Phật 
dạy cách loại trừ “tướng”, nhưng chưa triệt để, đến 
thời đức Phật dạy Bát-nhã sau cùng, là nhắm tới 
dùng Bát-nhã để chặt đứt mọi sự mắc kẹt của tâm 
vào các tướng một cách triệt đề. Do đó mà gọi văn 


hệ Bát-nhã sau cùng là Kim-cang'. 





' Kim-cang Tiên Luận 1, bản Hán dịch của ngài Bồ-đề-lưu- 
chị, tr 708a, Đại Chính 25 


Kim-cang Bát-nhã II 


Và theo sự phán giáo của ngài Thiên Thai Trí Giả 
(538-597), là một nhà Phật học nổi tiếng và là một 
vị Tổ Sư của Thiên Thai Tông ở Trung Hoa vào 
thế kỷ thứ 6 Tây lịch, cho răng, đức Phật bắt đầu 
giảng dạy văn hệ Bát-nhã cho chúng đệ tử từ năm 
thứ hai mươi kế từ khi ngài thành đạo. Nội dung 


của bài kệ phán giáo ây như sau: 


“Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật 
A Hàm thập nhị, Phương Đăng bát 
Nhị thập nhị niên Bát-nhã đàm 


Pháp Hoa, Niết bàn cộng bát niên ”. 
Nghĩa là: 


Hai mươi mốt ngày đức Phật nói kinh Hoa 
Nghiêm; 

Mười hai năm ngài nói kinh A Hàm; tắm năm 
nói kinh Phương Đăng; 

Hai mươi hai năm nói kinh Bát-nhã; và 


Tám năm nói kinh Pháp Hoa và Niết bàn. 
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Như vậy, theo sự phán giáo này thì kinh Bát-nhã 
đã được đức Phật bắt đầu giảng thuyết từ năm thứ 


hai mươi kế từ khi ngài thành đạo. 


Tuy nhiên, đây chỉ là sự phán giáo có ý nghĩa hết 
sức tương đối, vì sao? Vì nếu chúng ta đọc kỹ các 
kinh thuộc văn hệ A Hàm hay Nikãya như Tạp A 
Hàm hay Tương ưng bộ kinh...chúng ta thấy rằng, 
ở trong các kinh này, đức Phật cũng đã trình bày 
giáo lý Duyên khởi, Không, Vô thường, Vô ngã và 
Niết bàn một cách tóm tắt và cô đọng, và những 
giáo lý này đã được đức Phật trình bày một cách 
sâu rộng ở trong Văn hệ Bát-nhã. Và ở văn hệ này 
đã khai triển Lý nghĩa của Không một cách triệt để 


và có hệ thống. 


Do đó, suốt bốn mươi chín năm du hóa, tùy theo 
căn cơ và khả năng tu chứng của hàng đệ tử nghe 
pháp mà đức Phật thuyết giáo với giáo lý hoặc 


sâu, hoặc cạn, hoặc rộng, hoặc hẹp, hoặc cao, hoặc 
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thấp, hoặc cô đọng, hoặc khai triển, hoặc có thể 
nghĩ bàn, hoặc không thể nghĩ bàn... chứ không 
phải đi theo một tuân tự rạch rồi, mang tính khoa 
bản như sự phán giáo của ngài Thiên Thai Trí Giả 


^ 


vậy. 


Bởi vậy, khiến ta không ngạc nhiên, khi nghiên 
cứu kinh A hàm và Nikaya lại hàm chứa nghĩa lý 
Không của văn hệ Bát-nhã. Chẳng hạn đọc Pháp 
Ấn kinh, bản dịch của ngài Thi Hộ, ở trong Tạp A 
Hàm, Đại Chính 2, trang 500, ta thấy đức Phật đã 
trình bày giáo lý về Không cho các Tỷ khưu một 


cách thú vị như sau: 


Ngài nói: “Hối các Tỷ khưu! Tánh Không không 
có sở hữu, không có vọng tưởng, không có khởi 
điểm, không có kết thúc, siêu việt mọi quan hệ 


nhận thực. 


Vì sao? Vì tánh Không, không lệ thuộc không 


gian, không lệ thuộc sặc tướng, VưỢt ra ngoài 
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tưởng uán, nó vôn không lệ thuộc vào điểm khởi 
sinh, vượt ra ngoài sự hiệu biết đôi chiêu và siêu 
việt mọi vướng mặc. Vì do nó siêu VIỆt mọi VưỚng 


mắc, nên hết thảy pháp nó đều dung nhiếp...” 


Và ở trong Tiểu Không kinh thuộc kinh tạng Päli, 
Trung Bộ 3, bản dịch của ngài Thích Minh Châu, 
trang 252-259, Đại Học Vạn Hạnh 1975, đức Phật 


đã nói về sự an trú đôi với tánh Không như sau: 


“Này Ananda, sau khi chứng đạt, ta sẽ an trú cứu 
cảnh vô thượng Không tảnh Như vậy, này 


Ananda, các ông cân phải học tập”. 


Và đọc Tương Ưng Bộ kinh 2, ta thấy gần hết hai 
phần nội dung của kinh là trình bày giáo lý thuộc 
về Duyên khởi và Vô ngã; và đọc Tương Ưng Bộ 
kinh 3, ta thấy hết nửa phần nội dung của kinh là 
trình bày giáo lý thuộc về Ngũ uân và Vô ngã. 
Như vậy, những giáo lý này đã được các kinh điển 


thuộc văn hệ Bát-nhã khai triển một cách triệt để 
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về mặt chiều sâu cũng như chiều rộng đối với ý 
nghĩa Không của nó, mà điển hình là Đại Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa kinh 5, bản dịch của ngài Huyền 
Tráng, trang 23, Đại Chính 5, đã đề cập đến hai 
mươi loại ý nghĩa của Không, mà trong đó Nhất 
thế pháp không là tánh Không của hết thảy pháp; 
Bắt khả đắc không là tánh Không của cái không 
thể ý niệm, không thể nắm bắt; Vô tánh không là 
tánh Không của cái vô thể; Tự tánh không là tánh 
Không của tự tính; Vô tánh tự tánh không là tánh 
Không của vô tánh và tự tánh. Đây là những loại 
Không mà văn hệ Bát-nhã đã khai triển một cách 
sâu rộng và triệt để từ nơi nghĩa Không của giáo lý 
Duyên khởi, Vô thường, Vô ngã đã được diễn tả ở 
trong các văn hệ thuộc kinh tạng A Hàm và 


Nikãya. 


Giáo lý được trình bày ở trong văn hệ A Hàm và 
Nikãya rất chú ý đến Ngã không, nhưng giáo lý 


được trình bày ở trong văn hệ Bát-nhã không 
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những chỉ trình bày Ngã không mà còn trình bày 
đến Tướng không của Ngã và Pháp một cách triệt 


đê nữa. 


Ngã không hay Ngã thể tức không hay còn gọi là 
Nhân không, nghĩa là ngũ uấn tạo nên thân tâm 
con người hay chúng sanh, trong đó chúng hoàn 
toàn không có Ngã thể, nên gọi là Ngã thể tức 
Không. 


Pháp không hay Pháp thể tức không, nghĩa là 
trong năm uân không có ngã thê đã đành, mà ngay 
trong mỗi uấn cũng không có ngã thể. Cực vi hay 
vi trần là đơn vị cực tiểu của sắc uân, chính nó 
cũng tương tác duyên khởi, nên chúng hoàn toàn 
không có pháp thê tồn tại cá biệt; và ý niệm là đơn 
vị cực tiểu của tâm ý, nó cũng tương tác duyên 
khởi, nên tâm cũng không có pháp thể tồn tại cá 


biệt; bởi vậy mà gọi là Pháp thê tức không. 


Không đã được các kinh điển và các nhà Phật học 
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Đại thừa khai triển sâu và rộng nhiều loại. Tuy 
nhiên, ở đây ta có thể tóm thâu gồm bốn loại như 
Sau: 

e_ Đương thể tức không 


Tất cả vạn hữu đang hiện tiền, chúng không rời 
Không, nghĩa là ngay trong sự hiện hữu ấy, tự tính 
của nó là Không. 
Ngài An Tuệ ở trong Đại Thừa Trung Quán Thích 
Luận 4, trang 144, Đại Chính 30, nói: 

“Nhất thế bất ly Không 

Nhất thể đắc thành tựu ”. 
Nghĩa là: 

Vạn hữu không rời Không, 

Hết thảy đều thành tựu. 
e© Duyên khởi tức không 


Tât cả sự hiện hữu, không có sự hiện hữu nào là 
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đơn điệu, chúng không thể tự sinh, cũng không 
phải từ nơi cái khác mà sinh, mà chúng sinh khởi 
là do quan hệ nhân duyên. Cái gì có quan hệ nhân 
duyên mà sinh khởi, thì tự tính của cái đó là 


Không. 


Hạt mít không thể tự sinh cây mít, nếu không có 
mặt trời, trái đất, nước, không khí... Và mặt trời, 
trái đất, nước, không khí... cũng không thể sinh ra 
cây mít, nếu không có hạt mít. Vậy, hạt mít mà 
sinh ra cây mít là do quan hệ nhân duyên. Cái gì 
do quan hệ nhân duyên mà sinh khởi, thì tự tính 


của cái đó là Không. 


Nên, ở trong Trung Quán Luận 4, trang 33, Đại 
Chính 30, ngài Long Thọ nói: 


“VỊ tăng hữu nhất pháp 
Bất tùng nhân duyên sinh. 
Thị cố nhất thế pháp 

Vô bất thị Không giả ”. 
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Nghĩa là: 


Chưa từng có pháp nào, 
Không từ nhân duyên sinh. 
Do đó, hết thảy pháp, 

Tự tính đêu là Không. 


® Đương sinh vô sinh tức không 


Vạn hữu đang sinh khởi trước mắt chúng ta là do 
quan hệ nhân duyên, nhưng tự tính nơi vạn pháp 
thì không sinh, không diệt. Do đó, tính Không là 
tính vô sinh ngay ở nơi các pháp duyên khởi đang 


sinh diệt ấy. 


Nên, ở trong Trung Quán Luận Ì, trang 2, Đại 


Chính 30, ngài Long Thọ nói: 


“Chư pháp bất tự sinh, 
Diệc bắt tùng tha sinh; 
Bắt cộng bắt vô nhân, 


Thị cô trì võ sinh ”. 
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Nghĩa là: 


Vạn hữu không tự sinh, 
Không từ cái khác sinh; 
Không phải đông chung sinh, 
Không phải vô nhân sinh, 


Nên biết răng, vô sinh. 


e Thực tướng tức không 


Không tướng là thực tướng của vạn pháp. Thực 
tướng ấy không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, cũng 


không thể dùng ý niệm để ý niệm. 


Cái có thể diễn tả được, có thể ý niệm được, đó là 
cái sinh và cái diệt; còn cái thực tướng vô sinh, vô 
diệt thì không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, hay bằng 
ý niệm. Cái không thể diễn tả bằng ngôn ngữ hay 
băng ý niệm đó, chính là thực tướng vô tướng. Ây 
là thực tướng Bát-nhã mà Thiền Tôn gọi là Bản 
địa phong quang và ở Trung Quán Luận 3, trang 


24, Đại Chính 30, gọi là Thực tướng của các pháp 
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qua bài kệ dưới đây: 


“Chư pháp thực tướng giả 
Tâm hành ngôn ngữ đoạn 
Vô sanh điệc vô diệt 


Tịch diệt như Niết bàn ””. 
Nghĩa là: 


Thực tướng của các pháp 
Dứt tâm hành, ngôn ngữ; 
Không sanh cũng không diệt, 
Vắng lặng như Niết bàn. 


Đọc, tụng, hành trì và cảm nhận kinh Kim-cang 
Bát-nhã sâu rộng như thế nảo là tùy theo căn khí 


chứng nghiệm của từng người. 


Tuy nhiên, ở đây theo chúng tôi, giáo lý của kinh 
Kim-cang Bát-nhã còn có những điểm chủ yếu 


như sau. 
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Phát tâm, an trú tâm và hàng phục tâm 


Đọc phần mở đầu của kinh Kim-cang theo Phạn 
bản, ta thấy thính chúng nghe pháp không còn đơn 
thuần là các hàng Thánh giả Thanh văn như các 
kinh thuộc văn hệ A Hàm và Nikãya, mà ta còn 
thấy có sự xuất hiện của các hàng Thánh giả Bồ 
tát nữa; điều này chứng tỏ rằng, tư tưởng của kinh 
Kim-cang Bát-nhã bao gồm cả Thanh văn thừa và 
Bồ tát thừa. Thanh văn thừa là giáo lý hướng dẫn 
cho những vị Thánh giả nỗ lực tu tập để đoạn trừ 
ngã chấp, ngộ nhập Ngã-Không và hiện chứng 
Niết bàn; Bồ tát thừa là giáo lý không những chỉ 
hướng dẫn cho các Thánh giả nỗ lực tu tập để 
đoạn trừ ngã chấp mà còn nỗ lực đoạn trừ pháp 
chấp, hướng đến đạo quả Vô-thượng-bồ-đề và 
chứng nhập cảnh giới Vô trú xứ Niết bàn. Sự tham 
dự của các hàng Bồ tát ở trong Chúng hội của Phật 
nói kinh Kim-cang Bát-nhã, rất tiếc là các bản Hán 


dịch đều không có đề cập. 
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Kính Kim-cang có sáu bản Hán dịch, bản Hán 
dịch sớm nhất là bản của ngài Cưu-ma-la-thập vào 
thế kỷ thứ năm, bản dịch của ngài Bồ-đề-lưu-chi 
vào đầu thế ký thứ sáu, bản dịch của ngài Chân-đề 
vào giữa thế kỷ thứ sáu, bản dịch của ngài Cấp-đa 
vào cuối thế kỷ thứ sáu, bản dịch của ngài Huyền 
Tráng vào giữa thế kỷ thứ bảy và bản dịch của 
ngài Nghĩa Tịnh vào đầu thế kỷ thứ tám. Tất cả 
các bản Hán dịch này đều đã không có đề cập đến 
sự tham dự của các hàng Bồ tát ở trong Chúng hội 
Phật nói kinh Kim-cang Bát-nhã Ba-la-mật. Tuy 
nhiên, kinh này ở trong bản dịch tiếng Anh của 
Tiến sĩ Eward Conze, bản ấn hành năm 1956 và 
năm 1975, ngoài Chúng hội Thanh văn còn có cả 
Chúng hội Bồ tát ở trong Đại chúng nghe đức Phật 
giảng dạy kinh Kim-cang Bát-nhã này. 


Sở dĩ, đức Phật nói kinh Kim-cang Bát-nhã Ba-la- 
mật là do sự thưa thỉnh của Tôn giả Tu-bồ-đề với 


ba nội dung chính như sau: thứ nhất là phát bồ-đề 
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tâm, tức là phát tâm tu tập để thành tựu đạo quả 
Vô-thượng-bồ-đẻ; thứ hai là làm thế nào để an trú 
tâm ấy; và thứ ba là làm thế nào để hàng phục 
vọng tâm. Đây là ba vấn đề chủ yếu của kinh Kim- 
cang Bát-nhã Ba-la-mật mà bất cứ ai phát tâm tu 
tập theo tinh thần Phật giáo Đại thừa không thể 
không tham học để minh triệt nghĩa lý, nhằm hành 


trì đê đạt tới cứu cánh của sự tu học. 


Không vướng mắc bởi bất cứ đối tượng nào 


Giáo lý đức Phật dạy không vướng mắc bởi bất cứ 
đối tượng nào, đã được ghi lại ở trong Thích 
Trung Thiền Thất Tôn kinh, Trung A Hàm, bản 
Hán dịch của ngài Cù-đàm-tăng-già-đề-bà, trang 
698, Đại Chính l1, và ở trong kinh 
Lomasakangiyabhaddekarata thuộc MajJjhima 
Nikãya văn hệ Nam truyền, chính là không vướng 
mắc đối với năm uân thuộc về quá khứ, thuộc về 


hiện tại hay thuộc về tương lai. 
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Không vướng mắc bởi bất cứ đối tượng nào, kinh 
Kim-cang Bát-nhã Ba-la-mật gọi là “Ưng vô sở 
trú” (Na kacit pratisthitena), nghĩa là phát khởi bồ 
đề tâm tu tập không để bị vướng mắc bởi các vọng 
tưởng, bởi vì còn tưởng thì còn vướng mắc. Chủ 
yêu của kinh này là phủ nhận triệt để mọi sự hiện 
hữu của ý tưởng, mà nhất là ý tưởng về Ngã 
(Ãtmasamjñä), về con người (Pudgalasamjñä), về 
chúng sanh (SattvasamJjña), và về thọ mạng 
(Jìvasamjñã), vì còn có ý tưởng về ngã là còn có 
thiên kiến, còn có giận hờn, còn có sợ hãi, còn có 
bất minh, còn có kỳ thị và phân biệt đối xử đối với 
những cái phi ngã và đối với những cái không liên 
hệ ngã; vì còn có ý tưởng về con người thì còn có 
thiên kiến, còn có giận hờn, còn có sợ hãi, còn có 
bất minh, còn có kỳ thị và phân biệt đối xử đối với 
những cái không phải là con người và kỳ thị phân 
biệt đối xử đối với những loài không phải là con 


người; vì còn có ý tưởng về chúng sanh là còn có 
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thiên kiến, còn có giận hờn, còn có sợ hãi, còn có 
bất minh, còn có kỳ thị và phân biệt đối xử đối với 
những cái không phải là chúng sanh và đối với 
những loài không phải là chúng sanh; vì còn ý 
tưởng về thọ mạng là còn có thiên kiến, còn có 
giận hờn, còn có sợ hãi, còn có bất minh, còn có 
kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những cái không 
phải là thọ mạng. Vì phát tâm và trú tâm mà còn 
có thiên kiến hay ái kiến thì hành sử không phù 
hợp với trung đạo; vì phát tâm và trú tâm mà còn 
có giận hờn thì sự hành sử không phù hợp với từ 
bị; vì phát tâm và trú tâm mà còn có sự sợ hãi thì 
hành sử không phù hợp với vô úy; vì phát tâm và 
trú tâm mà còn có bất minh, thì hành sử không 
phù hợp với trí tuệ; vì tâm mà còn kỳ thị và phân 
biệt đối xử thì mọi hành sử không phù hợp với thể 
tính như như bình đăng. Và vì do như vậy mà kinh 
Kim-cang Bát-nhã không những chỉ phủ nhận triệt 


đê những ý tưởng vê ngã, về con người, vê chúng 


Kim-cang Bát-nhã 2/ 


sanh và về thọ mạng, mà cũng còn phủ nhận luôn 
cả những ý niệm về pháp và ý niệm về không phải 
pháp, nghĩa là tất cả ý niệm đều bị kinh này phủ 
nhận một cách triệt để, và không những vậy mà 
kinh này còn phủ nhận một cách triệt để những ý 
niệm về giáo, về lý, về hạnh và về quả. Hay nói 
một cách khác, tuệ giác của Kim-cang Bát-nhã có 
khả năng chặt đứt phăng những hệ lụy của hành 
giả đối với giáo pháp, lý pháp, hạnh pháp và quả 
pháp, khiến cho hành giả bước đi những bước 
vững chãi và thong dong không bị vướng mắc bởi 


bât cứ cái gì trên lộ trình tiên tới giác ngộ. 


Pháp và phi pháp 

Pháp được đề cập ở kinh Kim-cang Bát-nhã là 
pháp liên hệ đến pháp chứng và pháp giáo của đức 
Thế Tôn. 

Pháp chứng của đức Thế Tôn là Niết bàn, là thực 


tướng vô tướng. Pháp này kinh Kim-cang Bát-nhã, 
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bản Hán dịch của ngài Cưu-ma-la-thập gọi là: 
“Như Lai sở thuyết pháp, giai bất khả thủ, bất khả 
thuyết, phi pháp phi phi pháp. Sở dĩ giả hà, nhất 
thế hiển thánh, giai dĩ vô vi pháp, nhỉ hữu sai 
biệt”. Nghĩa là: Pháp được nói bởi Như Lai đều 
không thể nắm bắt, không thể nói năng, không 
phải là pháp, không phải là phi pháp. Tại vì sao? 
Vì hết thảy các Bậc Hiên Thánh đều từ nơi pháp 


vô vi mà biện biệt. 


Và pháp này ở trong kinh Kim-cang Bát-nhã, Phạn 
bản như sau: “Yo sau tathagatena dharmo 
phisambudho deŠSito va, agrahyah so nabhi- 
lapyah/ nasadharmo nadharma]h/ Tat kasya 
hetoh?  Asamskrtaprabhavita  hyaãrypudgalah”. 
Nghĩa là: Pháp giác ngô ấy được trình bày với 
Như Lai, pháp ấy không thể nắm bắt, không thể 
nói năng, pháp ấy không phải là pháp, không phải 


? Đại Chính 8, tr 749b 
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là phi pháp. Tại vì sao? Vì các Bậc Hiển Thánh từ 


pháp vô vi mà thông hiểu. 


Pháp vô vi mà kinh Kim-cang Bát-nhã đang đề 
cập ở đây là Chân như vô vi, là pháp tuyệt đối, là 
pháp không còn có sự đối đãi, nghĩa là pháp ấy tự 
nó là nó, nó không còn sinh diệt, nó là thực tướng 


VÔ tướng. 


Vô vi tiếng Phạn là asamskrta, nghĩa là pháp hiện 
hữu không do quan hệ nhân duyên. Và từ ngữ 
prabhävita ở trong đoạn kinh Kim-cang Bát-nhã 
của Phạn văn này, ngài Cưu-ma-la-thập dịch là 
“sai biệt”; ngài Bồ-đề-lưu-chi dịch là “đắc 
danh”Ở: ngài Lưu-chi dịch là “hiển hiện””; ngài 


Chân-đề dịch là “hiển hiện””: ngài Cấp-đa dịch là 





3 Đại Chính 8, tr 749 
* Đại Chính 8, tr 753 
Ÿ Đại Chính 8, tr 758 
° Đại Chính 8, tr 762 
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*Ä . 7 `* Ầ Z . ` 2 
“hiên minh”'ˆ; ngài Huyện Tráng dịch là “sở 


hiển?Š. Eward Conze trong bản Anh, dịch là 


“exalt” (đề cao, làm cho cao hơn). 


Vậy, prabhävita, theo các bản Hán dịch có rất 
nhiều nghĩa, nhưng ở đây tôi dịch là “thông hiểu”. 
Nghĩa là các bậc Hiền Thánh từ nơi pháp vô vi mà 
thông hiểu thế nào là pháp và thế nào là phi pháp 
và các địa vị giải thoát, giác ngộ cũng từ đó mà 


được biêu hiện sai khác. 


Pháp giáo là pháp do đức Phật dạy, như Giới Định 
Tuệ, như Ba mươi bảy phâm trợ đạo và như Lục 
độ vạn hạnh...Đây là những pháp phương tiện, 
giúp hành giả thực hiện để đi đến đời sống giải 
thoát và giác ngộ mà pháp giáo không phải là giải 
thoát, giác ngộ. Chất liệu giải thoát giác ngộ là 


Như Lai, là Ứng cúng, là Chánh biến tri, là Minh 





7 Đại Chính 8, tr 767 
Š Đại Chính 7, tr 981 
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hành túc, là Thiện thệ, là Thế gian giải...Những 
chất liệu này do sự thực hành pháp giáo ấy của 


Thé Tôn mà thành tựu. 


Thực hành các pháp giáo này, các kinh điển thuộc 
văn hệ A Hàm và Nikãya cũng như các kinh điển 
thuộc văn hệ Đại thừa cũng hết sức đề cao, nhưng 
ở kinh Kim-cang Bát-nhã lại rất đặc biệt là nhắn 
mạnh đến sự đình chỉ mọi vọng tưởng về một bản 
ngã cô hữu nơi năm uẩn và mỗi uân, về một bản 
ngã cố hữu nơi con người, về một bản ngã cố hữu 
nơi chúng sinh và về một bản ngã cô hữu nơi thọ 
mạng, trước và trong khi đang thực hành các pháp 
giáo, thì mới đi đúng chánh đạo, thăng đến địa vị 
Giải Thoát và Toàn Giác mà không bị rơi vào tà 
kiến, tà đạo hay không bị rơi vào các pháp hữu vi 


đôi đãi. 


Bởi vậy, kinh này Hán bản nói: “D7 vô ngã, vô 
y 


nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu nhất thiết thiện 
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pháp tắc đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-để'”. 
Chúng tương đương với Phạn bản như sau: 
*Niratmatenanihsathavenanirnavenanispudgalatve 

nasama sa anuftarasamyaksarnbodhihsarvath kusalair 
dharmair abhisambudhyare”. Nghĩa là: Thực hành 
tất cả thiện pháp với tâm không vướng mắc ngã, 
nhân, chúng sanh và thọ giả, thì chứng đắc quả vị 


Giác Ngộ Hoàn Toàn. 


Giác ngộ hoàn toàn chính là giác ngộ ““Thực tướng 
vô tướng; thực tánh vô tánh”, đây là pháp chứng 
của chư Phật mười phương và ba đời; còn Giới, 
Định, Tuệ, Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, Lục Ba-la- 
mật...là thuộc về Pháp giáo. Đối với Pháp giáo, 
kinh Viên Giác nói: “Nhất thiết Tu-đa-la như tiêu 
nguyệt chỉ”, nghĩa là: Tất cả kinh điển đều như 
ngón tay chỉ mặt trăng. Và kinh Ví Dụ Người Bắt 


Rắn ở Trung A Hàm, cũng như ở Trung bộ kinh 


? Đại Chính 8, tr 75lc 
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đều nói rằng: “Pháp Như Lai giảng dạy, ví như 
chiếc bè đưa người sang sông, khi sang sông rồi 
thì không nên mắc kẹt ở nơi chiếc bè, mà hãy 
buông bỏ chiếc bè để bước lên bờ”. Và đừng mắc 
kẹt ở nơi pháp giáo, ở kinh Kim-cang Bát-nhã này 
lại nhẫn mạnh một cách thú vị như sau: “Như Lai 
thường thuyết, nhữ đẳng Tỷ khưu, tri ngã thuyết 
pháp, như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả, hà 
huống phi pháp”'". Nghĩa là: “Như Lai thường 
nói, hỡi các thầy Tỷ khưu! Hãy biết lời thuyết 
pháp của tôi, ví như chiếc bè, pháp mà còn phải 


buông bỏ, huống gì là không phải pháp”. 


Pháp mà các thầy Tỷ khưu cần phải hết lòng thực 
tập là pháp giáo hay pháp thuyết của đức Thế Tôn, 
nhưng pháp ấy cần phải buông bỏ khi vô lậu thiện 
pháp phát sinh và viên mãn trong đời sống của 


hành giả. Hay nói theo tinh thần của kinh Kim- 


!° Đại Chính 8, tr 749b 
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cang Bát-nhã, nghĩa là khi giác ngộ được “thực 
tướng là vô tướng”, thì hãy buông bỏ mọi ý niệm 
về tướng; và khi giác ngộ được “thực tánh là vô 
tánh” thì hãy buông bỏ mọi ý niệm về tánh; không 
những buông bỏ ý niệm về tướng mà còn phải 
buông bỏ ý niệm về vô tướng; không những buông 
bỏ ý niệm về tánh mà còn phải buông bỏ ý niệm 
về vô tánh mới thực sự có khả năng chứng nhập 
“Thực tướng Bát-nhã” hay chứng nhập cảnh giới 
“Ngã pháp nhị không”. 


Những ý tưởng sai lầm về một bản ngã cố hữu nơi 
năm uẫn, về một bản ngã có hữu nơi con người, về 
một bản ngã có hữu nơi chúng sanh và về một bản 
ngã cố hữu nơi thọ mạng; những ý tưởng sai lầm 
về pháp tướng và vô pháp tướng, về pháp tánh và 
vô pháp tánh, không còn hiện khởi ở nơi các quan 
năng nhận thức hay vận hành trong chiều sâu tâm 
thức của hành giả, thì khi ấy pháp giáo của đức 


Thê Tôn không cân phải nêu lên, không cân phải 
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tuyên thuyết và cũng không cần phải áp dụng. 
Pháp giáo của đức Thế Tôn, ví như lương được trị 
liệu cơn bệnh sinh tử hiểm nghèo, cơn bệnh chấp 
ngã và pháp cho hết thảy chúng sanh, khi chúng 
sanh đã hết sanh tử, đã hết chấp thủ những ý tưởng 
sai lầm về ngã và pháp, thì thuốc ấy, dù là thần 
dược đến cách mấy cũng không còn có chỗ dùng. 
Lương dược mà còn như vậy, huống là phi lương 


được hay là độc dược. 


Phi lương dược hay là độc dược ở đây, chính là tà 
giáo, tà thuyết, tà pháp hay là phi pháp. Và phi 
pháp là ác pháp mà cũng chính là hữu vi pháp. Ác 
pháp là pháp dẫn đến quả báo khổ đau trong lục 
đạo chúng sanh. Hữu vi pháp là pháp do có sự 
tương quan mà sinh khởi, pháp ấy là hư huyễn, 
không chơn thực, nếu tu tập mà bị mắc kẹt vào 
pháp này, thì bị nó đánh lừa và bị trôi lăn ở trong 


sanh tử. 


Thích Thái Hòa 36 


Bởi vậy, kinh Kim-cang Bát-nhã đã có bài kệ giúp 
ta quán chiếu để thấy rõ bản chất của các pháp 


hữu vi như sau: 


“Nhất thiết hữu vì pháp, 
Như mộng, huyễn, bào, ảnh, 
Như lộ, diệc như điển, 


Ưng tác như thị quán ””! 


Nghĩa là: 


Hết thảy pháp hữu vi 

Như chiêm bao, huyễn thuật, 
Như bọt nước, do ảnh, 

Như sương mai, điện chớp, 


Hãy quán chiếu như vậy. 
Bài kệ này trong Phạn bản như sau: 


Tarakd timiram đĩịpo mãyaãvasyaya budbudam/ 


Svapnanụ ca vidyud abhramn ca evam 


' Bản dịch của ngài Cưu-ma-la-thập, tr 752, Đại Chính 8 
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dras‡avya samskrtamil 
Nghĩa là: 


Hãy nhìn pháp hữu vi như vậy: 
Như tỉnh tú, mắt bệnh 

như ngọn đèn, huyễn thuật, 
như sương mai, ĐbỌt nước, 

như chữm bao, điện chóp, 


và nh một váng mây. 


Trong bài kệ quán chiếu về tính chất vô thường, 
sinh diệt nhanh chóng, bất thực, chợt có, chợt 
không của các pháp hữu vi này, kinh Kim-cang 
Bát-nhã, bản Hán dịch của ngài Cưu-ma-la-thập 
chỉ có sáu, gồm: chiêm bao, huyễn thuật, bọt 
nước, ảo ảnh, sương mai và điện chớp. Các bản 
Hán dịch khác gồm có chín, như tinh tú, mắt bệnh, 
ngọn đèn, huyền thuật, sương mai, bọt nước, 
chiêm bao, điện chớp, vầng mây. Tuy nhiên, bản 


Hán dịch của ngài Lưu-chi và ngài Chân-để lại 
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thay thế “tinh tú” bằng “bóng đen”. Và bản Anh 
dịch của Eward Conze cũng có đủ cả chín ví dụ 
như một số bản Hán vậy. Và ở Phạn bản, cũng có 
đầy đủ chín ví dụ để chỉ cho chín tính chất của 


pháp hữu vI. 


Ý nghĩa chín ví dụ về pháp hữu vi, tức là các pháp 
thuộc về duyên khởi đã được ngài Vô Trước tạo 
tụng và ngài Thế Thân ở trong Năng Đoạn Kim- 
cang Bát-nhã Ba-la-mật-đa kinh luận thích, bản 
Hán dịch của ngài Nghĩa Tịnh, Đại Chính 25, tr 
S84, giải thích như sau: 


Kiến tướng cập dự thức, 
Cư xứ thân thọ dụng, 
Quá khứ tịnh hiện tôn 


VỊ chí tròng quán sát. 
Nghĩa là: 


Hãy quán chiêu rõ ràng: 


Cái thấy, tướng và thức, 
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Cư xứ, thân, thọ dụng, 
Quá khứ cùng hiện tại, 


Cho tới cả tương lại. 


Tinh tú là ví dụ cho cái thấy. Ánh sáng của các 
tinh tú, ví dụ cho cái thấy (chánh trí) thuộc tâm 


pháp. Vì chúng sau khi xuất hiện, lại ẩn diệt. 


Mắt bệnh là ví dụ cho tướng của đối tượng. Vì 
tướng ấy là hiện khởi bất thực. 

Ngọn đèn là ví dụ cho thức uấn. Chúng do dẫn lực 
dơ bân của ái nghiệp và dựa vào ái kiến mà sinh 
khởi. 

Huyễn thuật là ví dụ cho cư xứ. Tức là chỉ cho khí 


thế gian, tính chất của nó là bắt thực. 


Sương mai là ví dụ cho thân thể. Vì chúng chỉ tồn 


tại trong thoáng chốc. 


Bọt nước ví dụ cho thọ dụng. Tính chất của thọ 


dụng là bất thực, vì tính ấy do có sự hòa hợp giữa 
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căn, trân, thức mà sinh khởi. 


Chiêm bao là ví dụ cho thời gian quá khứ. Vì tính 
của chúng, chỉ là những ý niệm tích tập, tạo lập 


như chiêm bao. 


Điện chớp là ví dụ cho thời gian hiện tại. Vì tính 


của chúng sinh diệt một cách nhanh chóng. 


Vẳng mây là ví dụ cho thời gian vị lai. Ví như A- 
lại-da-thức ở vào giai đoạn huân nhiếp, cất giữ 


chủng tử. 


Lại nữa, chín ví dụ đối với pháp hữu vi ở trong 
kinh Kim-cang Bát-nhã, được ngài Công-đức-thi 
giải thích ở trong Kim-cang Bát-nhã Ba-la-mật 
kinh, Phá thủ trước bất hoại giả danh luận, bản 
Hán dịch của ĐỊa-bà-ma-la, Đại Chính 25, tr 986 


như sau: 


“Quán sát tự tại như tỉnh tú: Thí như hiện tượng 


của các tinh tú ở trong không gian vận hành theo 
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phương hướng, màu sắc và ánh sáng của nó tôn 
tại lâu dài có tính cách giả lập, nên rốt cuộc rồi 
cũng bị tận diệt. Cũng vậy, thọ dụng các phước 
báo như tải vật giàu có, địa vị sang trọng ở trong 
cõi người, cối trời dù có chủ quyên dài lâu đến 


máy, cuôi cùng cũng đi về với cát trông không. 


Quán sát cảnh vật như mắt bệnh: Thí như mắt bị 
bệnh, trong không gian thanh tịnh, thấy có hai mặt 
trăng, hoa đốm bay, hay như bảnh xe quay tua 
tủa. Sự hiểu biết bệnh hoạn do vô mình cũng như 
vậy, đối với lý chân thật vốn không có xứ vật, mà 
thấy có các pháp đủ loại như nội pháp, ngoại 


pháp, thế gian pháp, xuất thể gian pháp. 


Quán sát chuyển động như ngọn đèn: Thí như ánh 
sáng ngọn đèn, ngay nơi xứ điểm sanh là xứ điểm 
diệt, chứ không phải chuyển diệt sang xứ điểm 
khác. Tuy nhiên, nhân ở ngọn lửa này mà ngọn 


lửa khác sinh khởi, từng niệm tương tục, in như có 
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sự chuyển động. Chúng sinh cũng vậy, các uẩn 
ngay đó sinh, ngay đó diệt chứ không phải chuyển 
dịch qua một xứ điểm khác. Tuy nhiên, nhân ở các 
uấn trước mà các uẩn sau sinh khởi, vì chúng 
tương tục mà trạng thải in như có sự chuyển động, 
nên nói rằng, các phàm phu có sinh qua số kiếp 


khác. 


Quán sát thể tánh như huyền: Ví như do huyền lực 
mà biến ra dung mạo của nữ nhân, thể tánh của 
nó là phi hữu, nhưng không nhận biết, chấp cho là 
thực. Tất cả pháp hữu vi cũng đều như vậy, từ nơi 
các duyên hư vọng sinh khởi, vốn không có thực 
thể, nhưng do không hiểu được sự thực ấy, nên 


phát sinh kiến chấp hữu thể. 


Quán sát sự suy thạnh như sương: Thí như sương 
ban mai gặp mặt trời liền biển tan. Dung sắc của 
tuổi trẻ cũng như vậy, một khi gặp vô thường là 


liên tàn lụi. 
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Quán sát thọ mạng như bọt nước: Thí nhự bọt 
nước khi mới phát khởi chưa tựu thành thể tướng; 
hoặc mới sinh liền diệt; hoặc mới dừng lại liền tan 
biến. Thọ mạng cũng như vậy, hoặc khi mới gá 
sinh vào ở thai tạng; hoặc khi sinh ra làm hài nhì, 
thiếu niên, trung niên, lão niên, nhưng tất cả đêu 


phải đi về chỗ hoại diệt. 


Quán sát tác giả như chiêm bao: Thí như ở trong 
giác chiêm bao, vì do sự thấy nghe, nhớ nghĩ, 
phân biệt, huân tập lưu trú từ trước. Tuy rằng, 
chúng không có tác giả, nhưng bao nhiêu cảnh 
giới hiện khởi rõ ràng trước mắt. Chúng sinh từ 
thời vô thỉ đến nay cũng như vậy, có bao nhiêu 
phiên não, thiện nghiệp, bất thiện nghiệp do huân 
tập mà lưu trú, tuy rằng không có bản ngã, nhưng 
vẫn có thể tác động, mà hiện khởi các sự sống 


chết không có giới hạn. 


Quán sát tâm như điện chớp: Thí như sự chớp 
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sáng của điện, thời điểm sinh chính là thời điểm 
diệt. Tâm cũng như vậy, sát na sinh khởi chính là 


sát na húy diệt. 


Quán sát sự có, không, như vâng mây: Thí như 
vắng mây giữa không gian, chúng trước đó là 
không, sau đó là có, rồi thoáng chốc lại biến diệt. 
Các pháp hữu vì cũng lại như vậy, thể tính của nó 
vốn không, lại từ nơi các duyên hư vọng mà có, 


khi duyên ly tán, thì có hoàn không ”. 


Như vậy, dưới cách nhìn của kinh Kim-cang Bát- 
nhã, thì các pháp hữu vi (samskrta), chỉ là vô 
thường, hư ngụy, sinh diệt nhanh chóng và bất 
thực, hãy quán sát chúng một cách như thực và 
thường trực như vậy, để xả ly mọi hạt giống chấp 
thủ về một bản ngã cố hữu nơi năm uẫn và mỗi 
uân, chấp thủ về một bản ngã cố hữu nơi con 
người, chấp thủ về một bản ngã cố hữu nơi chúng 


sanh và châp thủ vê một bản ngã cô hữu nơi thọ 
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mạng, mà không bị rơi vảo chủ trương duy vật 
đoạn kiến. Và hãy quán chiếu các pháp hữu vi một 
cách thường trực như vậy, để thấy rõ “tính vô sinh 
nơi các pháp đương sinh”, “tính bất diệt nơi các 
pháp đương diệt”, tính ấy là “thực tướng vô 
tướng” là tướng tịch nhiên, không sinh diệt ở nơi 
các pháp sinh diệt hư ảo, thường quán chiếu như 
vậy, đề không bị rơi vào chủ trương thường kiến, 
và đồng thời để thấy rõ tính chất như thực của 
pháp và phi pháp, mà không bị rơi vào hai cực 
đoan là đoạn kiến và thường kiến, hoặc cuộc sống 
không để bị rơi vào hai cực đoan là ép xác khổ 
hạnh hay là buông lung trong các dục. Và đó cũng 
là cách nhìn về pháp và phi pháp mà ở kinh Kim- 
cang Bát-nhã, đức Phật đã nói với Tôn giả Tu-bồ- 
đề như sau: “Này Tu-bô-để! Những người phát 
tâm Vô-thượng-bô-để, thì đối với hết thảy pháp, 
nên biết như vậy, nên thấy như vậy, tin tưởng và 


lãnh hội cũng phải như vậy, mà không nên sinh 
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khởi vọng tưởng đối với pháp = Tu-bô-để! Phát A- 
nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đê-tâm giả, nhất 
thiết pháp, ưng như thị tri, như thị kiến, như thị tín 
giải, bất sanh pháp tướng”'. Và với ý nghĩa lời 
dạy này của đức Thế Tôn, ở trong kinh kinh Kim- 


cang Bát-nhã Phạn văn ta có như sau: 


“Bhagavan ahaevam hỉ Subhute bodhisafva- 
yaãnasamprasthtena  sarvadharma ÿjñãfavya 
drastavwä_ adhimoktavyah/ Tatha ca jñaãtavya 
drastava  qdhimoktavah, yatha nadharma- 
samụjn"avam dapi  pratyupaHgilhen  nadharma- 


samj/nayamw”. 


Nghĩa là: đức Thế Tôn nói, này Subhiti, quả thật 
như vậy! Sự tiễn lên với Bồ tát thừa, thì ở nơi hết 
thảy pháp phải biết, phải thấy, phải tin trỏởng lãnh 
hội. Và phải biết đúng sự thật, phải thấy đúng sự 


thật, phải tin tưởng lãnh hội đúng sự thật. Như 


!? Đại Chính 8, tr 752 
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vậy, không nên khởi tâm chấp thủ vọng tưởng về 
pháp, cũng không nên khởi tâm chấp thủ vọng 


tưởng về không phải pháp. 


Như vậy, kinh Kim-cang Bát-nhã đã giúp cho ta 
quán chiếu đề thấy rõ đâu là pháp, đâu là phi pháp, 
đâu là pháp tánh và đâu là pháp tướng, nhằm thực 
hành pháp, loại trừ phi pháp, và nhằm phế tướng 
để nhập tánh, và để tiến tới loại trừ những vọng 
tưởng sai lầm và không bị mắc kẹt đối với cả hai ý 
niệm pháp và phi pháp, đối với cả hai ý niệm 
tướng và tánh, khiến ta vượt ra khỏi mọi ý niệm 
quan hệ đối lập để biết đúng như thật, thấy đúng 
như thật, tin tưởng và lãnh hội đúng như thật, và 
giúp ta có được sự giải thoát, giác ngộ và vững 


chãi trong từng phút giây của sự sống. 


Thực tướng là vô tướng 


Chánh kiến (samyakdrsti), được định nghĩa trong 
văn hệ A-hàm và Nikãya là thấy rõ Tứ Thánh Đế 
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hay là thấy rõ Lý lưu chuyển và hoàn diệt của 
Mười hai Duyên khởi, nhưng Chánh kiến ở trong 
kính Kim-cang Bát-nhã Ba-lamật không phải 
dừng lại ở đó, mà còn đi sâu hơn là thấy rõ thực 
tướng của tất cả pháp là vô tướng. Thực tướng vô 


tướng là pháp thân của Phật. 


Bởi vậy, ở trong kinh này, đức Phật đã dạy Tôn 
giả Tu-bồ-đề (Subhũñti) rằng: 


“Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng; nhược kiến 


chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai ”.°Ì 


Tương đương với Phạn văn: “Yavat Subhufe 
laksanasarnpat tãvan m†sa, yavad alak§anasampaf 
tavan na mr$el hL lak§analaksanatfas tathägafo 


dras‡avyal". 


Nghĩa là: Này Subhiti! Bất cứ cái gì có sắc tướng, 


cải đó có sự lừa dõi; bát cứ cát gì không có sắc 





'3 Bản Hán dịch của ngài La-thập 
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tướng, thì cải đó không có sự lừa đôi; nêu tháy rõ 


vô tướng nơi các tướng tức là thấy được Như Lai. 


Như vậy, theo kinh Kim-cang Bát-nhã, thấy Như 
Lai là thấy “thực tại vô tướng” và không thấy 
được “thực tại vô tướng” là không thấy Như Lai. 


Như Lai được diễn tả ở trong văn hệ A hàm và 
Nikãya là nói và làm đều đồng nhất với nhau: 
nghĩa là “những gì Như Lai nói thì Như Lai đã 
làm và những gì Như Lai đã làm thì Như Lai mới 
nói”; hoặc “Như Lai là trạng thái mát mẻ, là trạng 
thái không còn bị nóng bức”. Nhưng, Như Lai 
được đề cập ở trong kinh Kim-cang Bát-nhã chính 
là thực tại vô tướng. Nói và làm từ trong thực tại 
vô tướng mới là cách nói và cách làm chân thực, 
không hư dối và đó mới là cách nói và cách làm 


của Như Lai. 


Theo kinh Kim-cang Bát-nhã, Như Lai ngoài ý 


nghĩa thực tại vô tướng ở nơi các tướng của mọi 


Thích Thái Hòa 50 


sự hiện hữu, cũng còn có nghĩa là “thể tính chơn 
như ở nơi mọi sự hiện hữu” 'Ý. Nghĩa là tự tính của 
mọi sự hiện hữu xưa nay vốn là rỗng lặng thanh 
tịnh, không vọng động, không sinh diệt. Chính tự 
tính ấy, kinh Kim-cang Bát-nhã gọi là Như Lai 
hay là “chư pháp như nghĩa”. 


Và Như Lai ngoài “chư pháp như nghĩa”, kinh này 
còn giải thích: “Này Tu-bô-để! Nếu có người nói 
rằng: Như Lai hoặc là có đến, có đi, có nằm, có 
ngôi thì người nói ấy, không hiểu được ý nghĩa 
của Nhự Lai đã nói. Tại sao? Bởi vì Nhự Lai 
không đến từ đâu và cũng không đi về đâu, nên 
goi là Nhự Lai = “Tu-bô-đê! Nhược hữu nhân 
ngôn, Nhự Lai nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, 
nhược ngọa, thị nhân bất giải ngã sở thuyết nghĩa, 


hà đĩ cô? Nhự Lai giả, vô sở tùng lai, diệc vô sở 





'* Như Lai giả, chư pháp như nghĩa = Tathãgata iti Subhũte 
bhũtatathatayä etad adhivacanam 
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khứ, có danh Như Lai”. 


Và đoạn kinh này trong Phạn văn như sau: “Áp fu 
khaiu punah Subhute yah kascit evam vadeft 
TathagatfAo gacchafti và agacchal và tisthafi va 
nisidaH va, sayyam và kalpaydli, na me Subhite 
(sa) bhaãsitasyartham đjãnat/ tat kasya hetoh? 
Tathagata iti Subhufte ucyate na kacid gato na 
kutascd — ägatah/(  Tenocyate Tathagato rhan 


samyaksambuddha ï1`. 


Nghĩa là: “Lại nữa, hỡi Subhữii! Nếu có ai nói như 
vậy, Nhự Lai hoặc đi, hoặc đến, hoặc đứng, hoặc 
ngôi, hoặc năm, hoặc suy nghĩ, thì này hối 
Subhiti, người ấy không hiểu được ý nghĩa lời dạy 
của Tôi. Tại sao? Hối Subhuti! Gọi là Như Lai, vì 
là Bậc không còn đi đâu và không còn về đâu. Cho 
nên, gọi là Như Lai, Bậc A-la-hán, Bậc giác ngộ 


hoàn toàn)". 


'* Theo bản Hán dịch của ngài Cưu-ma-la-thập 
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Như Lai không còn đi đâu, nghĩa là Như Lai vốn 
là tịch nhiên, các phiền não và vô minh ở trong 
tâm thức hoàn toàn không còn sinh khởi; Như Lai 
không còn về đâu, nghĩa là tự tánh giác ngộ của 
Như Lai là nghiễm nhiên thường tại không bao giờ 


bị hủy diệt. 


Như Lai cũng có nghĩa là Phật. Và Phật, theo kinh 
Kim-cang Bát-nhã, bản dịch của ngài Cưu-ma-la- 
thập là “1y nhất thế chư tướng tức danh chư Phật”, 
nghĩa là “buông xả tất cả tướng, gọi là chư Phật”. 
Ý nghĩa này tương đương với Phạn bản như sau: 
“SarvasamJñapagata hi buddhã bhagavantah”, 
nghĩa là “buông xả hết thảy ý tưởng, gọi là chư 
Phật - Thế Tôn”. 


Mọi tướng đêu là tướng của vọng tưởng, chư Phật 
Thê Tôn đã buông xả hêt thảy vọng tưởng nơi tự 
tâm, nên mọi đi, đứng, năm, ngôi, nói, cười, im 


lặng, hành xử của Thế Tôn đều là từ nơi thể tịch 
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diệt tướng mà biểu hiện và từ nơi thể tướng tịch 
diệt này mà Chư Phật - Thế Tôn giáo hóa độ sinh 


đem lại lợi ích cho hết thảy muôn loài. 


Bởi vậy, theo kinh Kim-cang Bát-nhã, “Thực 
tướng vô tướng hay thực tại vô tướng” là Như Lai, 
là chư Phật - Thế Tôn. 


Do đó, bất cứ ai tiếp xúc và thấy được thực tại vô 
tướng ở nơi các tướng là tiếp xúc và thấy được 
Như Lai hay là tiếp xúc và thấy được chư Phật - 


Thế Tôn ngay trong sự sống này. 


Cách nhìn vạn hữu 


Kinh Kim-cang Bát-nhã đã nói với chúng ta răng, 
Như Lai có năm cách nhìn đôi với mọi sự hiện 


hữu. 


Cách nhìn thứ nhất là cách nhìn của nhục nhãn, 
tức là nhìn theo nghiệp chủng thiện ác xen tạp và 


điều kiện hiệu biệt của con người hay của những 
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chúng sanh cấp thấp. Ấy là cách nhìn không xa, 
không vượt qua khỏi bóng đêm, và các chướng 
ngại vật khác. Và cũng như là cách nhìn không 
vượt ra khỏi miếng cơm, manh áo, nhà ở, tranh 
nhau chức quyền và những nhu cầu tình cảm trần 
tục. Đó là cách nhìn của con người và hết thảy 


chúng sanh cấp thấp. 


Trong khi làm nhà giáo dục, nhà đạo đức, nhà 
hướng dẫn đời sống tâm linh cho con người, Như 
Lai đã nhìn con người với mọi sinh hoạt từ cá 
nhân đến cộng đồng, từ thể tánh tâm thức đến 
những hình tướng biểu hiện của chúng bằng con 
mắt này, để thấy rõ đâu là những nhân duyên, 
những khát khao, những lực dụng, những sở đắc 
và đâu là những hệ lụy của họ, nhằm có thể 
thương và đồng sự với họ để giúp họ tiễn lên cách 
nhìn và cách giải quyết mọi vấn đề một cách như 


thực của một Bậc Toàn giác. 
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Cách nhìn thứ hai là cách nhìn của /hiên nhấn, tức 
là cách nhìn theo thiện nghiệp của phước báo hữu 
lậu thuộc các loài chư thiên Dục giới, Sắc giới và 
Vô sắc giới. Ây là cách nhìn của những chúng 
sanh có những điều kiện phước báo và hiểu biết 


câp cao. 


Đối với cách nhìn của chư thiên Dục giới, họ thấy 
phước báo, mạng sống và quyền lực của con 
người quá thực nhỏ nhoi, đi đứng nặng nề chậm 
chạp, sự hiểu biết không ra ngoài gang tất, còn đối 
với họ đi đứng bằng năng lượng ánh sáng, cái nhìn 
linh hoạt không bị các vật thể làm trở ngại, hưởng 
thụ các dục lạc tùy theo ý muốn. Bởi từ những cái 
nhìn ây mà họ sinh tâm kiêu mạn hoặc thương xót 
đối với thế giới loài người. Nhưng đối với phước 
báo và sự hiểu biết thuộc chư thiên Sắc giới và Vô 
sắc giới thì họ mù tịt, chắng thấy và chẳng biết 


được gì. 
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Đối với chư thiên Sắc giới, thì hình sắc của họ hết 
sức vi tế và tâm thức của họ thì hết sức linh hoạt, 
ái dục trong tâm thức đã được chế ngự và chuyên 
hóa bằng thiền định, nhưng ái kiến còn dày đặc, 
họ có thể nhìn thấy phước báo, mạng sống, quyền 
lực và sự hiểu biết của loài người và chư thiên ở 
các cõi trời Dục giới quả thực là cạn cợt và kém 
cỏi. Từ cách nhìn Ấy, họ sanh tâm kiêu mạn và 
nhàm chán đối với những gì mà thế giới loài 
người và chư thiên ở các cõi trời Dục giới sở đắc 
và tự hào. Và cũng từ cách nhìn ấy mà những hạt 
giống ngã kiến, ngã mạn, ngã ái và ngã sỉ từ nơi 
tâm thức của họ tăng vọt, khiến cho mọi cách nhìn 
của họ bị mờ đục bởi ngã kiến, không thể nhìn 
thấy được tự thân của mọi sự hiện hữu, và khiến 
họ bị mù mịt không thể nhìn thấy xuyên suốt được 
những thẻ tính, nhân duyên, tác dụng, năng lực, 
quả báo cũng như thọ mạng của chính họ, và của 


chư thiên ở các cõi trời Vô sắc giới. 
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Đối với chư thiên Vô Sắc giới, do họ đã chế ngự 
được ái kiến ở trong tâm thức bằng các thứ 
Không-định, nên họ có thể nhìn thấy xuyên suốt 
những gì gọi là văn minh của thế giới loài người, 
cũng như chư thiên Dục giới và Sắc giới, và họ có 
thể thấy rõ tính chất bất thực của những thế giới 
này. Họ có thể thấy không gian là vô biên; tâm 
thức là vô biên cũng như thấy không gian và tâm 
thức không còn làm nền tảng cho mọi sự hiện hữu, 
mà làm nền tảng cho mọi sự hiện hữu chính là 
tưởng và không phải tưởng. Từ cách nhìn này mà 
họ sinh khởi tưởng, ái tưởng, ái cái không phải 
tưởng và khởi lên ái trước đối với cái vô sắc, nên 
họ không còn thấy rõ tính chất bất thực của tưởng, 
cũng như tính chất bất thực của cái vô sắc. Do đó 
họ đã bị tưởng vả đôi tượng của tưởng làm trở 
ngại, nên họ không thể vượt thoát sinh tử và 
không thê nhìn thấy tự tính chân như ở nơi mọi sự 


hiện hữu. 
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Đức Như Lai là Bậc thầy dạy đạo giải thoát cho 
chư thiên và loài người, nên ngài đã nhìn thế giới 
của họ bằng con mắt của chính họ để thông cảm 
những nỗi đau, những nỗi lo lắng, những bất lực 
và bất an của họ, nhằm giúp họ vượt ra khỏi 
những ràng buộc thuộc về thân hành hoặc tâm 
hành, hay nói cách khác là giúp họ vượt thoát sự 
chấp thủ năm uẩn là tự ngã, nhằm hướng tới một 
đời sống cao thượng, giải thoát của một Bậc 


Thánh hay là đời sống của một Bậc Giác ngộ. 


Cách nhìn thứ ba là cách nhìn của fuệ nhấn, nghĩa 
là nhìn mọi sự hiện hữu bằng con mắt của tuệ, tức 
là thấy rõ mọi sự hiện hữu từ vật thể đến tâm thức, 
chúng chỉ là những tập hợp sinh khởi do duyên, 
chúng là vô thường và không có tự thể thực hữu 
cho chính nó. Do có cách nhìn này mà những hạt 
giống, ngã kiến, ngã ái, ngã mạn và ngã si ở trong 
tâm thức của người nhìn, từ từ được chuyền hóa, 


khiên cho cách nhìn của họ, càng ngày càng phù 
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hợp với tự thân bình đăng của thực tại, hay là tự 
tính chân như của vạn hữu. Nếu những hạt giống 
ngã kiến, ngã ái, ngã mạn và ngã si nơi tâm thức 
của người nhìn được tảo trừ bao nhiêu, thì người 
ấy có cách nhìn xuyên suốt và thấy rõ tự tánh bình 


đăng nơi vạn hữu bây nhiêu. 


Cách nhìn này là cách nhìn mọi sự hiện hữu của 
các vị Thánh giả Thanh văn, các vị Thánh giả 
Duyên giác và các vị Bồ tát từ hàng Bát địa trở 
xuống. Và do nhìn vạn hữu thường xuyên với cách 
nhìn này, nên các hàng Thánh giả và Bồ tát ấy có 
được tự do và có được chủ quyên trong sự sống 


chết có phân kỳ. 


Đức Như Lai đã sử dụng cách nhìn này, nhằm 
đồng sự với các hàng Thánh giả Thanh văn, 
Duyên giác và các hàng Bồ tát Bát địa trở xuống, 
để thấy rõ những gì sở đắc và những gì đang bị 


mắc kẹt của họ để giúp họ tháo gỡ và tiếp tục tu 
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tập, nhăm tiên tới cách nhìn vạn hữu của các Bậc 


Toàn giác. 


Cách nhìn thứ tư là pháp nhãn, đây là cách nhìn 
thấy rõ tự tướng và cộng tướng của vạn pháp hay 
tự tính vô tính của vạn hữu. Nghĩa là thấy rõ cộng 
tướng của vạn hữu không những không có thực 
thể mà tự tướng của vạn hữu cũng không có thực 
thể; không những thấy rõ nội dung của pháp mà 
còn thấy rõ nội dung của cái không phải pháp; 
không những thấy rõ pháp tướng mà còn thấy rõ 
pháp tánh; không những thấy rõ pháp tu mà còn 
thấy rõ pháp chứng; không những thấy rõ nhân tu 
mà còn thấy rõ duyên tu và quả chứng. Với cách 
nhìn này không những giúp cho người nhìn đoạn 
trừ sạch các lậu hoặc thuộc về phiền não mà còn 
đoạn trừ các lậu hoặc thuộc về vô minh nữa, để 
tiến bước vững chắc đến địa vị Giác ngộ hoàn 


toàn. 
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Pháp nhãn là cách nhìn vạn hữu của các vị Bồ tát 
từ Bát địa trở lên. Với cách nhìn này Như Lai đã 
đồng sự cùng với các hàng Bồ tát ấy để giúp họ 
vượt thoát mọi ý niệm về pháp và phi pháp, khiến 
họ nhập vào cảnh giới tự giác thánh trí hay tự tính 


giác ngộ bình đẳng của chư Phật. 


Cách nhìn thứ năm là Phậr nhãn, ấy là cách nhìn 
bằng con mắt của Phật. Bằng con mắt này, Phật đã 
thấy hết thực thẻ, thực tính, thực tướng, thực dụng, 
thực lực, thực nhân, thực duyên, thực quả, thực 
báo và sự thực về sốc TỄ, ngọn ngành của vạn hữu. 
Và cũng bằng con mắt này, đức Phật thấy rõ về xứ 
và về phi xứ; thấy rõ nhân duyên, nhân quả, 
nghiệp báo ba đời của hết thảy chúng sanh; thấy rõ 
hết thảy các loại thiền định đưa đến giải thoát; 
thấy rõ tâm tánh của hết thảy chúng sanh; thấy rõ 
mọi loại lý giải thù thắng; thấy rõ hết thảy cảnh 
giới của chư Phật, Bồ tát, Duyên giác, Thanh văn 


và lục đạo chúng sanh; thấy rõ về đạo và thấy rõ 
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về phi đạo; thấy rõ sinh mệnh nhiều đời; thấy rõ 
các loại sinh tử về phân đoạn và biến dịch; thấy rõ 
các lậu hoặc đã hết. Do có con mắt thấy tất cả và 
biết tất cả mà không bị bất cứ một cái gì làm ngăn 
ngại, nên đức Phật còn gọi là Như Lai hay là Bậc 
Chánh biến tri, là Bậc đã đạt đến nơi hạnh phúc 


cao thượng... 


Với năm loại con mắt của Phật ở kinh Kim-cang 


Bát-nhã, đức Phật đã hỏi ngài Tu-bồ-đề như sau: 


“Tu-bô-để, ý ván hà? Nhự Lai hữu nhục nhãn 
phủ? Như thị Thể Tôn. Như Lai hữu nhục nhãn. 
Tu-bô-để, w ý vân hà? Như Lai hữu thiên nhãn 
phủ? Như thị Thế Tôn. Như Lai hữu thiên nhãn. 
Tu-bô-đề tr ý vân hà? Như Lai hữu tuệ nhãn phủ? 
Như thị Thế Tôn. Như Lai hữu tuệ nhãn. Tu-bồ-đề, 
ý vân hà? Như Lai hữu pháp nhãn phú? Như thị 
Thế Tôn. Như Lai hữu pháp nhãn. Tu-bô-để, ư ÿ 
vân hà? Nhưự Lai hữu Phật nhãn phủ? Như thị Thế 
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Tôn. Như Lai hữu Phật nhãn”)®. 


Và tương đương với Phạn bản: “Bhagavan aha taf 
kửn manyase Subhulte sạmvidyate tathagafasaya 
maãmsacaksuh? Subhutir ahaevam etad bhagavan, 
samvidyate tathagatfasya mã1msacaksu/ Bhagavan 
aha tat km manyase sSubhufe  sarmmvidyadfe 
tathagatasya đivyamn caksuh? Subhutir ahaevam 
ctad bhagavan, sarnvidyate tathagafasya đivydam 
caksuh/ Bhagavan aha-tat kim manyase Subhite 
samvidyate tathagatfasya prajñacaksuh? Subhutir 
ahaevam ctad bhagavan, samvidyate tathãgatfasya 
prajacaksuh/ Bhagavan aha-tat kùủn manyase 
Subhute samnvidyate tathagatasya dharmacaksuh? 
Subhutr ahaqevan cetad bhagavan, sarmvidydte 
tathagatasya dharmacaksuh/ Bhagavan aha-tfaf 
kun manyase Subhute samvidyate tathägatasya 


buddhacaksuh? Subhutir ahaevam etad bhagavan, 


'° Đại Chính 8, tr 75lc 
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samvidyafte tathagatasya buddhacaksull”. 


Nghĩa là: đức Thế Tôn nói, hỡi Subhñti, ý Thầy 
nghĩ như thế nào, Như Lai hiện có mất thịt không ? 
Subhufi thưa, bạch Thế Tôn, đúng như vậy, Như 
Lai hiện có mắt thị. Đức Thể Tôn nói, hỡi 
Subhuri, ý Thầy nghĩ như thế nào, Như Lai hiện có 
mắt chư thiên không? Subhiti thưa, bạch Thế Tôn, 
đúng như vậy, Như Lai hiện có mắt chư thiên. Đức 
Thế Tôn nói, hỡi Subhiii, ý Thầy nghĩ như thể 
nào, Như Lai có mắt tuệ không? Subhiti thưa, 
bạch Thế Tôn, đúng như vậy, Như Lai hiện có mắt 
tuệ. Đức Thế Tôn nói, hỡi Subhữti, ý Thầy nghĩ 
nhự thế nào, Như Lai hiện có mắt pháp không? 
Subhfi thưa, bạch Thế Tôn, đúng như vậy, Như Lai 
hiện có mắt pháp. Đức Thế Tôn nói, hỡi Subhii, ý 
Thầy nghĩ như thế nào, Như Lai hiện có mắt Phật 
không? Subhufi thưa, bạch Thế Tôn, đúng như 


vậy, Nhự Lai hiện có mắt Phật. 
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Với năm cách nhìn này, kinh Kim-cang Bát-nhã 
đã giúp cho ta thấy rõ đâu là phát bồ đề tâm, đâu 
là chưa phải phát bồ đề tâm; đâu là Bồ tát, đâu 
chưa phải là Bồ tát; đâu là phước đức, đâu chưa 
phải là phước đức; đâu là thân tướng, đâu chưa 
phải là thân tướng; đâu là thân lớn, đâu không 
phải là thân lớn; đâu là pháp tướng, đâu chưa phải 
là pháp tướng; đâu là pháp, đâu là phi pháp; đâu là 
thuyết pháp, đâu chưa phải là thuyết pháp; ai là 
người nhập vào các thánh quả, ai là người chưa 
nhâp vào các thánh quả; thế nào là sở đắc, thế nào 
là vô sở đắc; thế nào là trang nghiêm, thế nào là 
phi trang nghiêm; thế nào là thanh tịnh tâm, thế 
nào là phi thanh tịnh tâm; thế nào là Bát-nhã Ba- 
la-mật, thế nào là không phải Bát-nhã Ba-la-mật; 
thế nào là vi trần, thế nào là phi vi trần; thế nào là 
thế giới, thế nào là phi thế giới; thế nào là thực 
tướng, thế nào là phi thực tướng: thế nào là đệ 


nhất Ba-la-mật, thế nào là không phải đệ nhất Ba- 
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la-mật; thế nào là nhẫn nhục, thế nào là phi nhẫn 
nhục; thế nào là chúng sanh, thế nào là phi chúng 
sanh; thế nào là phàm phu, thế nào là phi phàm 
phu; thế nảo là Như Lai, thế nào phi Như Lai; thế 
nào là pháp tu và pháp chứng: thế nào không phải 
là pháp tu và không phải là pháp chứng... 


Chăng hạn, trong kinh Kim-cang Bát-nhã nói: 
“Chư vi trần, Như Lai thuyết phi vi trần, thị danh 
vi trần; Như Lai thuyết thế giới, phi thế giới, thị 
danh thế giới”'” = Nghĩa là: “Các vi trần, Như Lai 
nói chúng không phải là vi trần, nên gọi đó là vi 
trần; Như Lai nói thế giới, chúng không phải là thế 
giới, nên gọi đó là thế giới”. 

Tại sao kinh Kim-cang Bát-nhã lại có cách nhìn vi 
trần, thế giới, phàm phu, thánh nhân, pháp, Như 
Lai cũng như các vấn đề khác với lối biện chứng 


“Nó, không phải là nó, nên gọi là nó” một cách 


!” Đại Chính 8, tr 750a 
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độc đáo này? Bởi cách nhìn nhục nhãn hay thiên 
nhãn hoặc cách nhìn của phầm phu, thì vi trần chỉ 
là vi trần, thế giới chỉ là thế giới, con người chỉ là 
con người, tâm chỉ là tâm, vật chỉ là vật, pháp chỉ 
là pháp, chúng sanh hay phàm phu chỉ là chúng 
sanh hay phàm phu, Thánh nhân hay Như Lai chỉ 
là Thánh nhân hay Như Lai... Với cách nhìn này 
chỉ đẩy người nhìn đi tới cuộc sống với hai cực 
đoan: một là đoạn kiến đưa tới lỗi sống ăn chơi 
trác táng, chắng có øì ngày mai, bất chấp nhân quả 
tội phước, biến con người trở thành con thú, và 
một con thú biết ăn chơi, có nhiều tham vọng và 
biết đam mê quyên lực, nên con thú này là một 
con thú hung hăng, độc ác, nó tạo ra mọi bất ôn xã 
hội và có khả năng tàn hại đến tất cả mọi loài và 
ngay cả môi trường sống của chính nó; hai là 
thường kiến, đưa tới lối sống ép xác khổ hạnh, 
sống mà không dám sống, đầy khiếp đảm và sợ 


hãi, đây mặc cảm tội lôi và yêu đuôi, phó thác 
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thân phận của chính mình cho các thế lực siêu 
nhiên, với ngày đêm năn nỉ ơn trên ban phước và 
tha tội, và tất cả hành động của nó là chỉ để dành 
cho ngày mai, một ngày mai mơ hồ và vô vọng. 
Với cách nhìn thường kiến như vậy, nó chỉ tạo nên 
cho con người và xã hội hèn yếu, phó mặc cho 
định mệnh, nô lệ giáo điều và thần linh, cuồng tín 


và thụ động. 


Nhưng, đối với cách nhìn của kinh Kim-cang Bát- 
nhã “nó không phải là nó, nên gọi nó là nó”, giúp 
cho ta có cuộc sống không bị rơi vào hai trường 
hợp cực đoan như trên. Vì sao? Vì bởi con người 
được tạo nên bởi những yếu tố không phải là con 
người, như các yếu tố lỏng, răn, nhiệt, khí và tâm 
thức. Như vậy, các yêu tổ lỏng, rắn, nhiệt, khí và 
tâm thức đâu phải là con người, nhưng chúng lại 
hòa điệu với nhau tạo nên con người. Do đó, 
không có bất cứ trường hợp nào con người chỉ là 


con người mà con người được tạo nên bởi những 
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yếu tô không phải là con người. Nên con người có 
thể tiến lên hay thụt lùi do bởi ý chí hùng tráng 
hay tâm tư hèn nhược cùng với những điều kiện 
tương ứng với nó. Và cũng như vậy, không có 
trường hợp nào thế giới chỉ là thế giới mà thế giới 
được tạo nên bởi những cái không phải là thế giới, 
đó là không gian và thời gian. Và chính không 
gian được tạo nên bởi những cái không phải là 
không gian, đó là các phương và hướng; và chính 
thời gian được tạo nên bởi những cái không phải 
là thời gian, đó là các lực chuyển động sinh diệt 
nơi mọi sự hiện hữu tác động tương quan. Và như 
vậy, thời gian không còn là thời gian đơn thuần 
mà trong thời gian đã có mặt của không gian, và 
không gian không còn là không gian đơn thuần mà 
trong không gian đã có mặt của thời gian. Và cũng 
như vậy, vật chất được tạo nên bởi những cái 
không phải vật chất, đó là vi trần và năng lượng... 


Tâm được tạo nên bởi những cái không phải là 
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tâm, đó là những ý niệm, những tập khí và những 
chủng tử tâm hành... Phàm phu được tạo nên bởi 
những yếu tố không phải là phàm phu như sáu 
căn, sáu trần, sáu thức cùng tương ưng với các tâm 
sở hữu lậu. Thánh nhân được tạo nên bởi những 
yếu tố không phải là Thánh nhân cũng gồm sáu 
căn, sáu trần, sáu thức cùng với các thiện pháp vô 
lậu. Và Như Lai cũng được tạo nên bởi những yếu 
tố không phải là Như Lai, gồm các yếu tô của tuệ 
giác, như: Ứng cúng, Chánh biến tri, Thế gian 
giải, Minh hành cụ túc... ; biết về thị xứ, về phi 
xứ; biết về thê tính, tướng dụng, nhân duyên, quả 
báo và gốc rễ ngọn ngành của hết thảy thế giới 
nhiều như vi trần; và biết rõ hết thảy tâm tánh của 
các chủng loại chúng sanh trong hết thảy thế giới 
nhiều như vi trần ấy và biết rõ tâm thức của hết 
thảy chúng sanh vận hành một cách siêu tốc mà 
tốc lực của ánh sáng cũng không thể so sánh và 


đối chiếu trong muôn một. Chính những yếu tố 
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này tạo nên Như Lai hay Bậc Giác ngộ. 


Do đó, kinh Kim-cang Bát-nhã đã giúp cho ta cách 
nhìn vạn hữu tự nó không phải là nó và mỗi một 
yêu tố tạo nên vạn hữu, tự thân của mỗi yếu tô Ấy, 
tự nó cũng không phải là nó, nó được khẳng định 
từ những cái không phải nó. Nhìn và thấy mọi sự 
hiện hữu như vậy là nhìn và thấy bằng mắt tuệ hay 
là bằng mắt pháp hoặc sâu xa, chính xác và siêu 


việt hơn là bằng mắt Phật. 


Nhìn và thấy vạn hữu bằng Kim-cang Bát-nhã một 
cách thường trực như vậy mỗi ngày sẽ giúp ta mở 
rộng tầm nhìn, và giúp ta khám phá, đánh giá sự 
thực của một vấn đề qua nhiều cách nhìn khác 
nhau, khiến cách nhìn, cách đặt vấn đề và cách 
giải quyết vấn đề của ta trở nên phong phú và 
phóng khoáng, khiến cuộc sống của ta không bị 
rơi vào khung trời chật hẹp và làm nô lệ cho một 


bản ngã phàm tục mà hư ảo, hay đuôi săn và năm 
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bắt những danh tướng phù hư và khiến ta không 
bàng hoàng và kinh ngạc trước những thành bại, 
hơn thua, trước những thay hình đổi dạng, thay 
tâm đổi tánh của con người, của vạn loại chúng 
sanh một cách nhanh chóng như nuớc bọt đồ dốc, 


như sao băng, điện chớp... 


Nhìn và thấy mọi sự hiện hữu bằng Kim-cang Bát- 
nhã, giúp ta thấy đâu là thực và hư của chính ta, 
của những vẫn đề chung quanh ta và vạn hữu. Cái 
thực của vạn hữu được phơi bày dưới cách nhìn 
của nhục nhấn, nó lại trở thành cái phi thực, cái hư 
ảo dưới cách nhìn của chư thiên; cái thực của vạn 
hữu được phơi bày dưới cách nhìn của chư thiên, 
nó lại trở thành cái hư ảo và bất thực dưới cách 
nhìn của /uệ nhấn; cái thực của vạn hữu được phơi 
bày dưới cách nhìn của /uệ nhấn, nó lại trở thành 
cái phi thực và hư ảo dưới cách nhìn của pháp 
nhấn; cái thực của vạn hữu được phơi bày dưới 


cách nhìn của pháp nhãn, nó lại trở thành cái phi 
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thực và hư ảo dưới cách nhìn của phát nhãn. Và 
chỉ có cách nhìn của phật nhãn mới xuyên suốt 
tính thể của vạn hữu trong mọi thời gian và trong 
mọi không gian, cũng như trong mọi chủng loại. 
Tại sao cách nhìn của phát nhãn lại xuyên suốt 
như vậy? Vì ở trong cách nhìn ấy, không còn ý 
niệm về ngã và phi ngã; không còn ý niệm về con 
người và phi con người; không còn ý niệm về 
chúng sanh và phi chúng sanh; không còn ý niệm 
về thọ mạng và phi thọ mạng; không còn ý niệm 
về pháp và phi pháp; không còn ý niệm về thực 


thể và phi thực thẻ, và về hư và phi hư. 


Bởi vậy, trong kinh Kim-cang Bát-nhã, đức Phật 
nói: “Tu-bồ-đê, Như Lai sở đắc pháp, thử pháp vô 


"13. trơng đương với Phạn bản như sau: 


thực võ hư 
“ApL tu khalu punah Subhute yas Tathagatena 


dharmo "bhisanbuddho desito nidhydatah, na tatra 


!3 Đại Chính 8, tr 750b 
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safyam na mrsa”. Nghĩa là: lại nữa, hối Subhuti! 
Pháp được chiêm nghiệm, chứng ngộ và trình bày 
bởi Như Lai, pháp ấy không phải thực, không phải 
hư. 


Cũng bằng cách thấy “pháp vô thực vô hư”, của 
phật nhấn, một đoạn khác của kinh Kim-cang Bát- 
nhã, đức Phật lại tiếp tục dạy như sau: “Nhược 
hữu nhân ngôn: Như Lai đắc A-nậu-ấa-la-tam- 
miệu-tam-bồ- đê. Tu-bồ- đê, thực vô hữu pháp, 
Phật đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô-đề. Tu- 
bồ-đề, Như Lai sở đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam- 
bồ-để, w thị trung vô thực vô hư°'”. Tương đương 
với Phạn bản là: “Yah kascf Subhufe evam vadef 
tathagaItenarhat samyaksambuddhena  anuffara 
samyaksamubodhir abhisambuddheti, sa vitatham 
vade⁄/ abhyacakgta mãmsa Subhute dasafod- 


grhnena/ tat kasya hetoh? naãsti Subhifte sa kascid 


! Đại Chính 8, tr 751b 


Kứm-cang Bát-nhã 75 


dharmo yas tathäagatena qnulfaram samyak- 
sambodhimm abhisambuddhah/ yašs ca Subhite 
tathagatena dharmo 'bhisambuddho dešsito va 
tatra na safyam na mrsđ”. Nghĩa là: Hối Subhuti! 
Nếu có người nào bảo rằng: Với Như Lai, A-la- 
hán, Bác vô thượng chánh đẳng, chánh giác, có 
chứng đắc giác ngộ, thì người ấy nói không đúng. 
Này Subhiti! Do hiểu không đúng, nên người ấy 
đã nói lời phỉ báng tôi. Tại sao? Hối Subhuti! Vì 
không có pháp giác ngộ nào được chứng đắc bởi 
Như Lai, Bậc Vô thượng chánh đẳng giác. Này 
hối Subhutil Pháp được chứng ngộ và trình bày 
bởi Như Lai, pháp ấy không phải là thực, không 
phải là hư. 


Với Phật nhãn, đức Như Lai đã thấy rõ các hàng 
Bồ tát từ Bát địa trở lên, sự vướng mắc đối với 
ngã tưởng trong năm uấn đã được chặt đứt, nhưng 
vẫn còn có thể vướng mặc đối với những ảnh 


tượng của ngã trong từng uân, và cũng còn mặc 
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kẹt đối với các pháp hành mà nhất là mắc kẹt vào 
pháp lục độ, tức là mắc kẹt vào pháp tu và pháp 
chứng hay nhân tu và quả chứng. Và để giúp đỡ 
cho hàng Bồ tát này vượt qua những mắc kẹt ấy, 
nên ở kinh Kim-cang Bát-nhã, đức Phật đã dạy: 
“Nếu có người nào bảo rằng: Với Như Lai, Bậc A- 
la-hán, Bậc Vô thượng chánh đăng, chánh giác có 
chứng đắc giác ngộ, thì người ấy nói không đúng. 
Này Subhiti! Do hiểu không đúng, nên người ấy 
đã nói lời phỉ báng tôi. Tại sao? Vì không có pháp 
giác ngộ nào được chứng đắc bởi Như Lai, Bậc 
Vô thượng chảnh đẳng, chánh giác. Này hỡi 
Subhuti! Pháp được chứng ngộ và trình bày bởi 
Như Lai, pháp ấy không phải là thực, không phải 
là hư”. Đây là một trong những lời dạy tiêu biểu 
của đức Phật ở trong kinh Kim-cang Bát-nhã, 
không những giúp cho những vị Bồ tát tu tập thoát 
ra khỏi những sự mắc kẹt đối với các ý tưởng, về 


ngã, về con người, vê chúng sanh và về thọ mạng 
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mà còn giúp cho các vị Bồ tát chặt đứt phăng 
những ý tưởng về pháp tu và pháp chứng hay là về 
nhân tu và quả chứng. Hay nói cách khác, lời dạy 
này của đức Thế Tôn là gươm báu Tuệ giác chặt 
đứt phăng những ý niệm về ngã đã được biến dạng 
từ ngũ uẫn sang núp kín và trộn lẫn ở trong pháp 
phát tâm bô đẻ, ở trong pháp hành bồ đề và ngay 


cả trong quả chứng bồ đề. 


Như vậy, cách nhìn của Phật nhãn theo kinh Kim- 
cang Bát-nhã, đó là cách nhìn không còn bị vướng 
mắc giữa chủ thê và đối tượng hay giữa đối tượng 
và chủ thể; và đó cũng là cách nhìn không bị 
vướng mắc bởi nhân tu, pháp tu và quả chứng: và 
đó cũng là cách nhìn rộng lớn, viên mãn, tịch lặng 
và siêu việt nhị nguyên. Bằng cách nhìn này, kinh 
Kim-cang Bát-nhã đã chặt đứt mọi hệ lụy phiền 


toái đôi với vạn hữu trong cuộc sông của hành giả. 
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Vạn hữu đều là Phật pháp 


Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phương tiện, bản Hán 
dịch của ngài Cưu-ma-la-thập, Đại Chính 9, tr 9b, 
phần trùng tụng, đức Phật đã nói về pháp cứu cánh 


và pháp phương tiện như sau: 


“Chư Phật lưỡng túc tôn, 
trị pháp thường vô tánh, 
Phát chúng tùng duyên khởi, 
thị cổ thuyết Nhất thừa. 

Thị pháp trụ, pháp vị, 

thể gian tướng thường trú, 
đạo tràng tri di, 


Đạo sư phương tiện thuyết ”. 
Nghĩa là: 


Chu Phật đẳng Tôn kính 
đây đủ trí và đức, 


thấy và biết các pháp 
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vốn không có tự thể, 

hạt giống của giác ngộ 
cũng khởi do nhân duyên, 
vì vậy, nói Nhất thừa. 

Thể của pháp thường trụ; 
tính của pháp nguyên vị. 
Nên, tướng của thể gian, 
cũng thường trú văng lặng. 
Nơi đạo tràng Giác ngộ, 
các Đạo sư biết vậy, 


mới phương tiện thuyết pháp. 


Bản thê cứu cánh của vạn hữu là không có tự thể, 
bản tính đích thực của vạn hữu là không có tự 
tính, và thực tướng của vạn hữu là vô tướng hay là 
tịch diệt tướng. Thấy và biết như thực về Thẻ, 
Tính và Tướng của vạn hữu như vậy, các đắng 
Giác ngộ mới có thể vận dụng vô số phương tiện 
để thuyết pháp độ sinh. Các ngài nói thuận, nói 


nghịch, nói có, nói không, nói không phải có, 
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không phải không, hay nói uẫn, xứ, giới, hay nói 
Tứ thánh đế, Mười hai duyên khởi, Lục độ vạn 
hạnh... tất cả đều là tùy theo duyên của chúng 
sanh mà cởi mở sự trói buộc cho họ, đưa họ đi về 
đích điểm duy nhất là Phật đạo. Do đó, bất cứ 
phương tiện nào được biểu hiện hay vận dụng từ 
sự cứu cánh của giác ngộ, thì các phương tiện ấy, 
đều là phương tiện của giác ngộ, hay đều là pháp 


của giác ngộ. 


Từ những ý nghĩa ấy mà ở kinh Kim-cang Bát- 
nhã, đức Phật đã nói rằng: “Nhất thiết pháp giai 
thị phật pháp” ”° = Phạn: “Tasmät Tathãgato 
bhasatesarva dharma buddha-dharma ïf`. Nghĩa 
là: Do đó, Như Lai nói hết thảy pháp đêu là Phật 
pháp. 


Phật pháp là pháp đức Phật hăng chứng ngộ, pháp 
đức Phật hằng sống và pháp đức Phật hằng giảng 


?® Đại Chính 8, tr 75Ib 
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dạy. Pháp Niết bàn, pháp chân như vô vi, pháp 
thân thanh tịnh, ấy là những pháp đức Phật hằng 
chứng ngộ; pháp vô lậu Giới Định Tuệ, pháp Bát 
thánh đạo, pháp quán chiếu duyên khởi Trung đạo, 
pháp Lục độ vạn hạnh... là những pháp đức Phật 
hằng sống; và lẽ đương nhiên, pháp đức Phật 
chứng ngộ như thế nào, hằng sống như thế nào, thì 
ngài sẽ giảng dạy như thế ấy. Pháp ngài hằng 
giảng dạy cho thính chúng là pháp Tứ thánh đề. 
Đối với pháp này, Diệt thánh để là pháp hằng 
chứng của đức Phật, Đạo thánh để là pháp hằng 
sông của đức Phật, Tập thánh đề là pháp vĩnh viễn 
đoạn trừ ở nơi đức Phật, và Khổ thánh đề là pháp 
đức Phật hằng vĩnh ly. Ở trong pháp Tứ thánh đế, 
Diệt thánh để thuộc về pháp Niết bàn vô vi, Đạo 
thánh đế vừa hữu vi vừa vô vi, vì trong ba mươi 
bảy pháp trợ đạo, Bát thánh đạo là vô vi, vô lậu, 
các pháp hành còn lại thuộc về hữu vi, hữu lậu, do 


duyên vào sự thực hành các pháp trợ đạo ở trong 
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Đạo thánh đề này, mà các thiện pháp vô lậu từ đó 
phát sinh. Do đó, Đạo thánh để vừa hữu lậu, vừa 
vô lậu, vừa hữu vi, vừa vô vi. Tập thánh đế và 
Khổ thánh để là hoàn toàn thuộc về pháp hữu vi, 
hữu lậu. Cũng từ những ý nghĩa đó, mà pháp đức 
Phật thuyết giảng, pháp ấy không nhất định là 
pháp hữu lậu hay vô lậu, pháp hữu vi hay pháp vô 
vi, không nhất định là pháp có hay pháp không, vì 
sao? Vì đối với những al tu tập bị mặc kẹt vào 
pháp hữu lậu, thì đức Phật dạy cho họ lợi ích về 
pháp vô lậu; đối với ai tu tập bị mắc kẹt vào pháp 
vô lậu, thì đức Phật giảng dạy cho họ pháp vô tu, 
vô chứng của chư Phật; đối với những ai tu tập mà 
mắc kẹt vào pháp hữu vi, thì đức Phật sẽ giảng 
dạy pháp vô vi, khiến cho họ liễu ngộ pháp không 
còn đối đãi sinh diệt; đối với những người mắc kẹt 
nơi những ý niệm vô vi, thì đức Phật giảng dạy 
pháp ly niệm hay vô niệm, khiến cho họ mọi niệm 


tưởng bặt dứt. Bởi vậy, pháp mà đức Phật trình 
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bày cho thính chúng không nhất định là hữu vi hay 
vô vi. Ngài Tăng Triệu là một trong những học trò 
xuất chúng của ngài Cưu-ma-la-thập đã có nhận 
định về sự thực hành đối với pháp hữu vi và vô vi 


như sau: 


“Hữu vi tuy ngụy khí chỉ tắc Phật đạo nan thành; 


Vô vi tuy chơn chấp chỉ tắc tuệ tâm bất lãng ”. 
Nghĩa là: 


Pháp hữu vi tuy là hư ngụy, nhưng bỏ nó thì Phật 
đạo khó thành; 
Pháp vô vi tuy là chơn thật, mà kẹt nó thì tuệ tâm 


không sáng. 


Lại nữa, nếu chúng ta đọc kỹ kinh Satipatthãnasutta 
của Päli, tức là kinh số mười của Trung bộ Nikãya và 
kinh hai mươi hai của Trường bộ Nikãya thuộc 
Thượng Tọa bộ (Theravada) và Niệm Xứ kinh 
(Smrtyˆupasthana) thuộc Trung A Hàm của Nhất 
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Thiết Hữu Bộ (Sarvästivada), bản Hán dịch của 
Cù Đảm Tăng Già Đề Bà, đời Đông Tấn (317- 
420), Đại Chính 1, tr 582, thì ta thấy đức Phật dạy 
rằng, các pháp như: đi, đứng, nằm, ngôi, ăn, uống, 
nói năng, co, duỗi, thở vào, thở ra, mặc áo, đắp y, 
cho đến tóc răng, ruột già, ruột non, lá lách, phèo 
phổi, tim gan, móng tay, da dày, da non, xương 
tủy, máu mũ, đảm dãi, xương tay, xương chân, 
đầu lâu... cho đến các cảm giác vui buồn, trung 
tính, các chủng tử tâm hành có hiện khởi hay 
không hiện khởi, các thức uân, các nội pháp như 
chủng tử và các căn, các ngoại pháp như hình sắc, 
âm thanh, mùi vị, hương thơm, xúc tiếp và ảnh 
tượng, cho đến xanh, vàng, đỏ, trăng, đen, lá rơi, 
chim hót... các pháp biến động thuộc thế gian, hay 
pháp bất động thuộc xuất thế gian đều là những 
điều kiện hay đều là những phương tiện để thực 
hành pháp chánh niệm tỉnh giác; chúng đều là 


những điều kiện để thiền quán, và để thể nhập 
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Toàn giác. Hay nói theo kinh Kim-cang Bát-nhã, 
tất cả những điều kiện ấy, đều là những điều kiện 
để thể chứng Thực tướng Bát-nhã hay là Thanh 
tịnh pháp thân. 


Bởi vậy, ở trong kinh Kim-cang Bát-nhã, đức Phật 
dạy: “Nhất thế pháp giai thị phật pháp”, nghĩa là 
hết thảy vạn hữu đều là pháp giác ngộ. 


Như vậy, ở kinh Kim-cang Bát-nhã, đức Phật đã 
chỉ cho chúng ta thấy, các pháp đều là pháp để 
giác ngộ, nên giác ngộ là giác ngộ ngay giữa cuộc 
đời, không nên đi tìm kiếm bất cứ một sự giác ngộ 
nào ngoài cuộc đời. Chính ngay ở nơi mọi động 
tác ăn uống, nằm ngồi, đi đứng, nói năng, làm 
việc, mặc áo, kinh hành, buồn vui, thở, cười, thuận 
nghịch...mà giác ngộ đạo. Nghĩa là chính ngay 
nơi bản thân, cuộc sống và hoàn cảnh của con 
người, mà chứng nghiệm đạo và sống đời sống 


giải thoát, chứ không phải từ bỏ con người và từ 
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bỏ cuộc sông của con người đê tâm đạo và có đời 
sông đạo. Đời sông đạo là chính ngay giữa cõi đời 
này và chính ngay nơi cuộc sông của con người 


mà thánh thiện. 


Bởi vậy, ở trong Pháp Bảo Đàn kinh, Đại Chính 
48, tr 35lc, Lục Tổ Huệ Năng đã có bài kệ nỗi 


tiêng như sau: 


“Phật pháp tại thế gian, 
bất ly thể gian giác, 
Ly thế mích bô đê, 


kháp như cầu thổ giác ”. 
Nghĩa là: 


Phát pháp tại cuộc đồi, 
rời đời không giác ngồộ; 
bỏ đời tìm bô đề, 


giống như tìm sừng thỏ. 


Cũng bằng tư tưởng tất cả pháp đều là phật pháp, 
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Vua Trần Nhân Tông đã có bài thi kệ trong Cư 


trần lạc đạo phú như sau: 


“Cự trần lạc đạo thả tùy duyên, 
cơ tắc xan hê khôn tắc miên; 
Gia trung hữu bửu hưu tâm mích, 


đổi cảnh vô tâm mạc vấn thiên `. 


Nghĩa là: 


Œ đời vui đạo thuận theo duyên, 
hê đổi cứ ăn, mệt ngủ liên; 
Trong nhà có báu, ngưng tìm kiêm, 


đối cảnh không tâm hỏi chỉ thiên. 


Đạo ngay giữa cuộc đời, ngay trong lòng cuộc 
sống, nên ngay giữa cuộc đời mà nhận ra lẽ đạo và 
sống với đạo, nghĩa là ngay nơi Khổ đề mà nhận 
ra Tập đề; ngay nơi Tập đề mà thực hành Đạo để 
và chứng nhập Diệt đế, đó là một trong những tư 
tưởng chủ đạo của kinh Kim-cang Bát-nhã, mà tư 


tưởng ây, đã tạo nên những con người Bồ tát có 
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thực giữa cuộc đời với vô biên hạnh nguyện và với 
vô sô phương tiện thiện xảo đê khai quật Phật tánh 


cho hết thảy chúng sanh. 


Lại nữa, Phật pháp là phương tiện để cứu đời, nên 
mọi phương tiện đều là phương tiện của Phật 
pháp. Phương tiện ấy được vận khởi từ Đại trí và 


Đại bi. 


Mọi phương tiện được vận khởi từ Đại trí, nên 
phương tiện ấy, mang theo chất liệu của Đại trí và 
có tác dụng xóa sạch mọi mê lầm cho chúng sanh; 
và phương tiện ấy, cũng được vận khởi từ Đại bị, 
nên nó mang theo chất liệu của Đại bi và có tác 
dụng xoa dịu mọi nỗi khổ đau cho hết thảy chúng 
sanh. Nhưng thực ra trí và bi không phải là hai 
thực thể tách biệt ở nơi một con người có nội dung 
giác ngộ. Nơi con người giác ngộ trí chính là bi và 
bi chính là trí. Nên người có Tuệ giác Bát-nhã có 


thể sử dụng mọi phương tiện một cách khéo léo và 
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tài tình đê cứu người, giúp đời, khiên cho đời bình 
an và khiên cho mọi người đêu dự phân vào hạnh 


phúc tối thượng ở trong Phật đạo. 


Do đó, phương tiện phải có gốc rễ từ Bồ đề tâm 
hay Bát-nhã, nếu không có từ Bồ đề tâm hay Bát- 
nhã, Bồ tát sẽ không có khả năng thi thiết và sử 
dụng mọi phương tiện để cứu người, giúp đời và 
hóa độ hết thảy chúng sanh. Phương tiện có gốc rễ 
từ Bồ đề tâm hay Bát-nhã, các nhà Phật học gọi là 


phương tiện trí hay quyên trí. 


Nên, ở trong mười Ba-la-mật của Bồ tát đạo, 
Phương tiện Ba-la-mật (upäya pãramitä) được các 
nhà Phật học Mật giáo xếp vào Kim-cang bộ và 
biểu thị cho trí môn, tức là cửa ngõ vào và ra của 


trí tuệ. 
Trên phương diện tu tập, chuyển hóa những hạt 
giống sai lầm nhiều đời ở nơi tâm thức, nếu ta 


nhận ra tất cả các pháp đều là Phật pháp, nghĩa là 
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ta phải nhận ra tất cả những tập khí sai lầm ở nơi 
tâm thức ta, đều là những phương tiện giúp ta 
quán chiếu để khám phá tự thân thực tại về mặt 
khổ đau, về mặt sinh tử, tức là về mặt Khổ đế và 
Tập để hay nói theo luận Đại thừa Khởi Tín là 
Sinh diệt môn. Và nếu ta cũng nhận ra được những 
hạt giống tốt đẹp trong tâm thức ta, và biết chúng 
là những phương tiện giúp ta quán chiếu để khám 
phá tự thân thực tại về mặt giải thoát, về mặt Niết 
bàn, tức là về mặt Diệt đề và Đạo đề hay cũng nói 


theo luận Đại thừa Khởi Tín là Chân như môn. 


Và trên phương diện thiệp thế cũng vậy, với cách 
nhìn tất cả pháp đều là Phật pháp, giúp ta có thể sử 
dụng vô số phương tiện để hành đạo mà không bị 
chướng ngại bởi không gian, thời gian và chủng 
loại, nghĩa là ở trong bất cứ không gian nào, thời 
gian nào và đối với bất cứ chủng loại thuận nghịch 
nảo, ta đều có thể hành đạo, để cứu người, giúp 


đời và hóa độ hết thảy chúng sanh, khiến cho tất 
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cả đều có thể hội nhập vào cảnh giới Thánh trí tự 


chứng. 


Như vậy, với cách nhìn của kinh Kim-cang Bát- 
nhã, tất cả pháp đều là Phật pháp đã giúp cho ta 
một cách nhìn toàn diện trong sự tu tập và hành 
đạo, khiến cho ta không bị rơi vào cục bộ trong 
cách nhìn, hạn hẹp trong cách sống và nghèo nàn 


trong cách ứng xử. 


Ở Việt Nam, những khuôn mặt đã đạt tới tư tưởng 
và cuộc sống đạo tầm cỡ này như: Huệ Nghiêm, 
Thanh Biện, Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh, Viên 
Chứng, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Tuệ 
Trung Thượng Sĩ... và rất nhiều khuôn mặt khác 


~ 


nưa. 


Nhất thừa pháp 


Từ ngữ Nhất thừa không phải là ngôn ngữ độc 
quyền của kinh điển Phật giáo Đại thừa như Thắng 


Thích Thái Hòa 92 


Man, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm,... mà nó đã được 
sử dụng rất sớm ở trong kinh Mahãsatipatthãna 
thuộc DIgha Nikãya Pali và kinh Satipatthäna 
thuộc Majjhima Nikaäya PälI. 


Ta có thể đọc đoạn kinh mà đức Phật đã dạy cho 
các vị Tỷ khưu sau đây, để thấy rõ ý nghĩa và nội 
dung giáo lý Nhất thừa được hàm chứa ở trong từ 
ngữ này: “Ekayano aydm, bhikkhave, maggo saffanan 
visuddhiyasokhaparidevanamn samafiRhamaya duhkha- 
domanassanan daihangamaya ñayassa qdhieamaya 
nbbanassa  sacchikrmiaya  yadidamn cafafro 


'?!= “Hối các Tỷ khưu! Đây là con 


safipafthand' 
đường Nhất thừa, dẫn chúng sanh đến sự thanh 
tịnh, vượt qua sâu não, tiêu diệt khổ ưu, thành tựu 
Tuệ giác, chứng nhập Niết bàn, đó là bốn lãnh Vực 


quán niệm”. 





È Mahãsatipatthãna-suttanta, no9, p227, D2; Satipatthana - 
sũttam, no 10, p 76, MI 
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Ekãyana, có nghĩa là Nhất thừa. Từ ngữ này ở 
trong kinh Smrty°upasthana (Niệm xứ kinh) của 
hệ Sanskrit, ngài Tăng-già-đề-bà (317 —- 420) dịch 
là “Nhất đạo””^, và dịch ở trong Tăng Nhất A Hàm 
là “Nhất nhập đạo””. Như vậy, Nhất thừa, Nhất 
đạo, Nhất nhập đạo hay Nhất thừa đạo là những từ 
ngữ xuất hiện khá sớm ở trong các kinh điển được 
kết tập trước Bát-nhã, Thăng Man, Hoa Nghiêm, 
Pháp Hoa... Nhưng, cứu cánh Nhất thừa đạo ở 
trong các kinh điển được kết tập sớm nhất này là 
sự thanh tịnh, là sự không còn khổ ưu, là Tuệ giác 
và Niết bàn, và con đuờng thực tiễn của Nhất thừa 
đạo được ca ngợi ở trong các bản kinh này là thực 
hành Bốn lãnh vực quán niệm về Thân, Thọ, Tâm 
và Pháp. Điều này ta có thê đọc phân sau cùng của 


kinh Mahã satitpatthana hoặc Niệm Xứ kinh bản 





? Trung A Hàm, tr 582b, Đại Chính I 
?3 Đại Chính 2, tr 567 
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Hán dịch của ngài Tăng-già-đề-bà thì sẽ thấy rõ 


như sau: 


“.. Nếu có vị Tỷ khưu, Tỷ khưu nỉ nào, trong 
khoảnh khắc thiết lập tâm an trú đích thực vào 
Bốn lãnh vực quán niệm, những vị ấy, buổi sáng 
bắt đầu thực tập như vậy, thì buổi chiều chắc chắn 
đạt được sự thăng tiễn, buổi chiêu bắt đầu thực 
tập như vậy, thì chắc chắn sáng mại sẽ được sự 
thăng tiến"””". 

Ở chương năm của kinh Thắng Man, bản Hán dịch 
của Cầu-na-bạt-đà-la, nói về ý nghĩa Nhất thừa: 
“Thanh văn thừa và Duyên giác thừa đêu quy vào 
Đại thừa. Đại thừa chính là Phát thừa. Do đó, ba 
thừa chính là Nhất thừa. Chứng đắc Nhất thừa là 
chứng đắc Vô thượng chánh đăng chánh giác. Vô 
thượng chánh đăng chánh giác chính là thế giới 


của Niết bàn. Thế giới của Niết bàn chính là pháp 


® Đại Chính 1, tr 5§84b 
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thân của Như Lai. Chứng đắc pháp thân tuyệt đối 
chính là Nhất thừa tuyệt đối, nó không khác Như 
Lai, không khác pháp thân, Như Lai chính là pháp 
thân. Chứng đắc pháp thân tuyệt đối là Nhất thừa 
tuyệt đổi. Tuyệt đối chỉnh là vô biên không đoạn 


tHyệt””. 


Như vậy, theo kinh Thắng Man, Nhất thừa là Một 
thừa duy nhất, đó là Phật thừa. 


Nhất thừa là cỗ xe duy nhất chuyên vận người đã 
nhận ra được bồ đề tâm, phát khởi và nuôi dưỡng 
tâm ấy một cách liên tục qua sự quy kính các 
phẩm tính giác ngộ siêu việt của Như Lai, qua sự 
lãnh thọ và thực hành giới pháp, qua sự phát khởi 
và thực hảnh đại nguyện, qua sự Nhiếp thọ chánh 
pháp cho đến khi thành tựu đạo quả Vô-thượng- 
bồ-đề. Nhất thừa là cỗ xe duy nhất có thẩm quyền 


chuyền vận người phát bồ đề tâm đi đến Phật địa. 


?® Đại Chính 12, tr 220c 


Thích Thái Hòa %ó 


Ta có thể làm hết thảy mọi thiện sự, nhưng hạt bồ 
đề chưa khởi dậy trong tâm ta, thì xem như ta vẫn 
chưa có cơ hội để bước lên cỗ xe Nhất thừa để đi 
đến Phật địa. Và như vậy là ta vẫn chưa đi đúng 
bản hoài của chư Phật và không thê kế thừa được 


sự nghiệp của các ngài. 


Bồ đề tâm và phát khởi tâm ấy để tu tập, thực 
hành Bồ tát đạo là then chốt của giáo lý Đại thừa 
và then chốt của giáo lý Đại thừa chính là Nhất 
thừa. Như vậy, Bồ đề tâm là chính nhân của Nhất 
thừa. Quy y, lãnh thọ giới pháp, phát khởi đại 
nguyện, nhiếp thọ chánh pháp, hành Bỏ tát đạo là 
những tác duyên tác động vào bồ đề tâm, khiến bồ 
đề tâm sinh khởi lớn mạnh và viên mãn trong từng 
giây phút của sự sống ở nơi những người hành Bồ 
tát đạo. Nhất thừa là sự viên mãn cùng đích của 


Bồ tát thừa. 


Ở kinh Hoa Nghiêm, Bồ tát Di Lặc đã nói về hiệu 
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năng của Bồ đề tâm trong sự tu tập, hành Bồ tát 


đạo cho Thiện Tài đồng tử như sau: 


“Bồ đề tâm ví như chủng tử, vì nó có khả năng 
sinh khởi hết thảy Phật pháp; Bồ đề tâm ví như 
ruộng tốt, vì nó có khả năng nuôi dưỡng các pháp 
thanh tịnh; Bồ đề tâm ví như quả đất lớn, vì nó có 
khả năng gìn giữ thế gian; Bồ đề tâm ví như dòng 
nước sạch, vì nó có khả năng tẩy trừ hết thảy cầu 
uễ phiên não; Bồ đề tâm ví như gió lớn, vì nó thổi 
khắp thể gian không bị đối ngại; Bồ đề tâm ví như 
lửa lớn, vì nó có khả năng thiêu rụi hết thảy rừng 
củi tà kiến; Bồ đề tâm ví như mặt trời thanh tịnh, 
vì nó soi chiều khắp cả thể gian; Bồ đề tâm ví như 
trăng rằm, vì các pháp thanh tịnh đêu viên mãn; 
Bồ đề tâm ví như ngọn đèn sáng, vì có khả năng 
phóng ra các loại ánh sáng chánh pháp; Bồ đê 
tâm ví như mắt sáng, vì thấy hết thảy cùng khắp 


mọi chón an nguy; Bồ đề tâm ví nhự con đường 
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lớn, vì khiến tắt cả đều được đi vào kinh thành Đại 


z- -sa26 
HH 72. 


Bồ đề tâm hết thảy chúng sanh đều có, nhưng tâm 
ấy nơi chúng sanh đã bị vô minh phiền não bao 
bọc làm chướng ngại, khiến cho họ không nhận ra 
được tự thân của chính họ và thế giới của chung 
quanh họ là gì. Cái biết của chúng sanh là cái biết 
do vô minh đem lại, nên cái biết ấy là cái biết sai 
lầm tự bản chất; cái biết ấy không thể vượt ra khỏi 
giới hạn bởi không gian và thời gian. Cái biết vượt 
ra khỏi giới hạn không gian và thời gian, đó là cái 
biết “tương tức tương nhập”, nghĩa là cái này 
chính là cái kia, cái kia chính là cái này; cái này có 
mặt ở trong cái kia và cái kia có mặt ở trong cái 
này. Một đơn vị cực tiểu của thời gian nó bao gồm 
vô lượng thời gian, và vô lượng thời gian nằm trọn 


trong một đơn vị cực tiêu của thời gian; trong một 


% Hoa Nghiêm 78, Thật-xoa-nan-đà, tr 429b, Đại Chính 10 
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đơn vị cực tiểu của không gian nó bao gồm cả vô 
tận không gian và cả vô tận không gian nằm gọn 
trong một chất điểm hay một hạt vi trần; một thời 
gian lại bao gồm hết thảy không gian, một không 
gian lại bao gồm hết thảy mọi thời gian, nên chính 
không gian là thời gian và chính thời gian là 
không gian. Cái biết ấy là do bồ đề tâm và từ sự 


phát khởi tâm ấy đem lại. 


Nên, ở trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ tát Pháp Tuệ 
đã nói với Đề Thích về sự phát khởi bồ đề tâm 


như sau: 


“Vì muốn biết ngay thể giới vì tế chính là thể giới 
rộng lớn, thể giới rộng lớn chính là thế giới vi tế, 
biết ngay thiểu thế giới chính là đa thế giới, biết 
đa thể giới chính là thiểu thế giới; biết ngay thể 
giới rộng chính là thế giới hẹp, biết thế giới hẹp 
chính là thế giới rộng; biết ngay một thế giới 


chính là vô lượng, vô biên thê giới, biết vô lượng, 
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vô biên thế giới chính là một thể giới; biết ngay vô 
lượng, vô biên thể giới ở vào trong một thể giới, 
biết một thể giới ở vào trong vô lượng, vô biên thế 
giới; biết ngay nơi thế giới ô nhiễm chính là thế 
giới thanh tịnh, biết ngay nơi thế giới thanh tịnh 
chính là thể giới ô nhiễm; ở trong một lỗ chân 
lông biết rõ ràng hết thảy thế giới, ở trong hết 
thảy thế giới biết rõ ràng bản tính của một lỗ chân 
lông; biết rõ từ nơi một thể giới xuất sinh hết thảy 
thế giới, biết rõ hết thảy thế giới đếu như hư 
không; vì muốn ngay ở nơi một niệm biết hết thảy 
thế giới, biết rõ hết thảy thế giới không còn có sót 
bất cứ một thế giới nào, nên phát tâm Vô-thượng- 


bô-để””” 


Như vậy, phát bô đê tâm là do sự nhu câu hiệu biệt 
toàn diện, sự hiệu biêt viên mãn, nói cách khác, 


phát bồ đề tâm là muốn thành tựu Tuệ giác tuyệt 


” Hoa Nghiêm 9, Phật-đà-bạt-đà-la, tr 450c, Đại Chính 9 
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đối của Phật. Do đó, phát bồ đề tâm là nhân tố chủ 
yếu để tựu thành Nhất thừa đạo, là động cơ đầu 
tiên sinh ra chư Phật ba đời và đem lại các niềm 
vui thượng diệu cho hết thảy chúng sanh, nên kinh 


r* 


nOI: 


“Nhân sơ bồ đê tâm 
xuất sinh tam thể Phát; 
Nhất thiết chư chúng sanh 


chúng chủng thượng diệu lạc ˆ”. 


Không những vậy mà bồ đề tâm còn là động cơ 
đầu tiên làm cho các cõi Phật nghiêm tịnh, khiến 
cho cùng khắp hết thảy chúng sanh đầy đủ trí vi 


diệu, như kinh nói: 


“Nhân sơ bồ đề tâm 
nghiêm tịnh chư phật quốc; 
Phổ linh nhất thiết chúng 


mm. 28 
cụ túc vì điệu trf”“”. 


” Hoa Nghiêm Kinh 9, tr 458b, Đại Chính 9 
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Cũng ở kinh Hoa Nghiêm, Bồ tát Văn Thù đã hỏi 
Bồ tát Hiền Thủ rằng: “Chư Phật chỉ do Nhất thừa 
mà thoát ly sinh tử, tại sao nay tất cả cõi Phật sự 
sự bất đông...?”””. Đây là câu hỏi mà Bồ tát Văn 
Thù muốn nêu lên với Bồ tát Hiền Thủ rằng, đâu 
là Nhất thừa tuyệt đối và đâu là sự sai biệt hay là 
phương tiện thiện xảo của Nhất thừa? Câu hỏi này 
đã được Bồ tát Hiền Thủ trả lời như sau: “Ƒăn 
Thù, pháp vốn là vậy! Pháp vương chỉ một pháp, 
mọi người đêu vô ngại, một đường vượt sinh tử. 
Hếi thảy thân chư Phật, chỉ là một pháp thân, một 
tâm, một trí tuệ; lực, vô uý cũng vậy. Theo bản 
hạnh chúng sanh, câu Vô-thượng-bồ-đề, cõi Phật 


và chúng hội, thuyết pháp hắn không đồng”. 


Và ở kinh Pháp Hoa nói rằng, giáo lý Nhất thừa 


mới là giáo lý đích thực mà chư Phật muốn nói 





” Hoa Nghiêm 13, Thật-xoa-nan-đà, tr 68c, Đại Chính 10 


*® Hoa Nghiêm 13, Thật-xoa-nan-đà, tr 68c, Đại Chính 10 = 
Hoa Nghiêm 5, Phật-đà-bạt-đà-la, tr 429b, Đại Chính 9 
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cho tất cả chúng sanh, các giáo lý khác đức Phật 
chỉ là phương tiện vận dụng. Ở phẩm Phương tiện 
của kinh này, chủ yếu là đức Phật trình bày về cái 
thấy, cái biết của Phật về cả hai mặt Nhất thừa và 


Tam thừa trong bài kệ tám câu như sau: 


“Chư Phát lưỡng túc tôn, 

tri pháp thường Vô tánh, 
Phật chủng tùng duyên khởi, 
thị cố thuyết Nhất thừa. 

Thị pháp trụ pháp vị, 

thể gian tướng thường trú, 
đạo tràng trì di, 


Đạo sư phương tiện thuyết” 


Nghĩa là: 


Chư Phật đấng tôn kính, 


đáy đu trí và đức, 





3! Kinh Pháp Hoa, Phẩm phương tiện, La-thập, tr 9b, Đại 
Chính 9 
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thấy và biết các pháp, 
vốn không có tự thể, 

hạt giống đấng Giác ngộ, 
cũng sinh khởi do duyên, 
vì vậy nói Nhất thừa. 

Thể của pháp thường trú, 
tính của pháp nguyên Vị. 
Nên tướng của thế gian, 
cũng thường trú vắng lặng. 
Nơi đạo tràng giác ngộ, 
các đạo sư biết vậy, 


mới phương tiện thuyết pháp ”. 


Như vậy, cùng đích của Tam thừa” là Nhất thừa. 
Đức Phật từ nơi cùng đích này mà hiển thị giáo lý 
Tam thừa, hay từ nơi cứu cánh mà vận khởi 
phương tiện. Không những giáo lý Tam thừa sinh 
khởi do duyên mà giáo lý Nhất thừa cũng sinh 


3 Thanh văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ tát thừa 


Kứm-cang Bát-nhã 105 


khởi do duyên. Chủng tử của hết thảy mọi loài 
chúng sanh cũng sinh khởi do duyên mà chủng tử 
giác ngộ của Phật cũng sinh khởi do duyên. Nhất 
thừa đạo là con đường duy nhất tác động vào hạt 
giống Phật hay bồ để tâm nơi chúng sinh, khiến 
hạt giống ấy sinh khởi và lớn mạnh một cách toàn 
hảo. Và chỉ có Nhất thừa đạo mới có khả năng 
giúp chúng sanh cũng như các thánh giả trong 
Tam thừa chạm vào được tự tính giác ngộ ở nơi 
chính mình và thể nhập với tự tính ấy một cách 
toàn vẹn để sống cùng và sống với. Và chỉ có cách 
nhìn của Nhất thừa đạo, mới có khả năng không 
có sự khinh miệt và ruồng bỏ thế gian mà thấy rõ 
sự tịch diệt ngay nơi các pháp đang sinh diệt của 
thế gian và nghiễm nhiên thường trú ngay ở trong 
các pháp đang sinh diệt ấy. Nơi đạo tràng giác 
ngộ, chính đức Thế Tôn đã giác ngộ điều ấy, tức là 
giác ngộ pháp Nhất thừa và từ pháp ấy mà vận 


khởi tâm Đại bi sử dụng vô số phương tiện, thiết 
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lập pháp Tam thừa để giáo hoá chúng sanh. Chứng 
nhập Nhất thừa pháp là thật trí, là chân trí hay Đại 
trí, vận khởi mọi phương tiện thiết lập giáo pháp 
Tam thừa để hoá độ chúng sanh là quyền trí, 
phương tiện trí hay Đại bi. Tuy bảo rằng, Đại trí 
và Đại bị, nhưng kỳ thực hai chất liệu này không 
phải tách rời nhau, chúng có mặt trong nhau. 
Chính Đại bị là Đại trí và chính Đại trí là Đại bi. 
Đại bi và Đại trí là hai mặt của pháp Nhất thừa. 
Sâu thăm và cao vút đó là mặt lý tính hay mặt bản 
thể siêu việt của Nhất thừa. Mênh mông và vượt 
khỏi mọi bến bờ đó là mặt thực tiễn hay hoạt dụng 


của pháp Nhất thừa. 
Nhất thừa là vậy, nên kinh Pháp Hoa nói: 


“Thập phương Phật độ trung, 
duy hữu Nhất thừa pháp, 


vô nhị điệc vô tam, 
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trừ Phật phương tiện thuyết ””Ẻ. 


Nghĩa là: 


Trong cõi Phật mười phương, 
chỉ có pháp Nhất thừa, 
không hai cũng không ba, 


ngoại trừ Phật phương tiện. 


Mọi phương tiện được đức Phật sử dụng đều có 
gốc rễ từ Nhất thừa, nên phương tiện ấy là phương 
tiện của Nhất thừa, chúng có khả năng làm nhân 
duyên cho chúng sanh sinh khởi bồ đề tâm và nuôi 
dưỡng chúng sanh lớn mạnh trong giáo lý Nhất 
thừa. Vì vậy, ở kinh Pháp Hoa, đức Phật đã nói 
với Tôn giả Xá-lợi-phất như sau: “Xá-lợi-phất, dĩ 
thị nhân duyên, đương trì chư Phật phương tiện 


lực cố, Nhất Phật thừa, phân biệt thuyết tam”, 





3 Phương tiện phẩm, tr8a, Đại Chính 9 


* Diệu Pháp Liên Hoa 2, Thí Dụ phâm, La-thập, trl3b, Đại 
Chính 9 
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nghĩa là: Này Xá-lợi-phất, vì nhân duyên, hãy biết 
do sức mạnh phương tiện của chư Phật, ở trong 


Một Phật thừa, phân biệt nói thành ba``. 


Đúng với sự thực thì chỉ có một pháp là Nhất thừa, 
Phật thừa mà không có Nhị thừa là Thanh văn 
thừa và Duyên giác thừa, và cũng không có Tam 
thừa là Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ tát 
thừa. Nhị thừa hay Tam thừa chỉ là Phật phương 
tiện. Hay nói cách khác, Nhị Thừa hay Tam thừa 
là những điều kiện cần phải có trong quá trình 
hành đạo của chư Phật ba đời để giúp chúng sanh 
đi tới với Pháp Nhất thừa, và cũng nhân ở nơi Tam 
thừa mà Chư Phật hiển thị Nhất thừa và giúp 


chúng sanh hội nhập vào pháp Nhất thừa ấy. 


Như vậy, ta thấy rằng chiều sâu và chiều cao của 
pháp Tam thừa là pháp Nhất thừa và chiều rộng 
của pháp Nhất thừa là Tam thừa. Chiều sâu của 


pháp Tam thừa chính là Bồ đề tâm hay Phật tính là 
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hạt giống giác ngộ vốn có nơi hết thảy chúng sanh. 


Nên, các kinh điển Đại thừa đều tuyên bố rằng: 
“Hết thảy chúng sanh đều có Phật tính và đều có 
khả năng thành Phật”. Thành Phật nhanh hay 
chậm là tùy theo hạt giống Phật trong tâm chúng 
sanh bị vùi sâu hay cạn, và cũng tùy theo khả năng 
tu học của chúng sanh ấy. Nếu hạt giống Bồ đề 
hay Phật tính của một chúng sanh bị bao bọc bởi 
nhiều lớp tà kiến, ái kiến và vô minh, thì việc Phật 
giáo hoá để tháo gỡ những lớp ấy cho họ không 
phải chỉ là cả một công trình dài lâu, mà trong quá 
trình giáo hóa ấy, ngài còn phải sử dụng vô số kỹ 
thuật và nghệ thuật đề dẫn dắt cho họ nữa. Và nếu 
nơi tâm của một người hạt giống Phật bị lấp vùi 
một cách cạn cợt, thì người ẫy chỉ cần đức Phật 
xuất hiện hay chỉ cần nghe danh hiệu của ngài, tức 
thì bồ đề tâm liền phát khởi hướng đến Nhất thừa 
mà không hướng đến bất cứ Thừa nảo khác, như 


trường hợp của phu nhân Thắng Man hay trường 
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hợp của Long nữ ở trong kinh Pháp Hoa hoặc Lục 
Tổ Huệ Năng khi nghe “ưng vô sở trú nhi sanh kỳ 


tâm” của kinh Kim-cang. 


Như vậy, pháp Nhất thừa là mục đích giáo hóa của 
đức Phật, và chiều cao của pháp ấy là Phật quả. 
Và chiều cao ấy cũng là chỗ cùng đích của pháp 


Tam thừa hướng đến. 


Bởi vậy, không phải chỉ có Bồ tát thừa là đi tới 
Nhất thừa mà Thanh văn thừa, Duyên giác thừa 
cũng đều đi tới Nhất thừa và thành tựu Phật quả. 
Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ tát thừa là 
những điều kiện cần phải có để cho hạt giống của 
Phật sinh khởi, nên Tam thừa là chiều rộng và 
chiều dải hay là phương tiện của Nhất thừa, và 
Nhất thừa là điểm khởi phát và là điểm đồng quy 
của Phật đạo, vì thế mà kinh Pháp Hoa gọi là: 
“Phật chủng tùng duyên khởi, thị cỗ thuyết Nhất 


thừa”. 
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Nếu chư Phật không sử dụng Tam thừa để giáo 
hóa chúng sanh, thì hạt giống Phật hay hạt giống 
Nhất thừa nơi hết thảy chúng sanh không có điều 
kiện để hiển thị. Do đó, tuy phương tiện là ba mà 
cứu cánh chỉ là một. Hay phương tiện là vô số mà 
đích điểm chỉ là một, như trong kinh Hoa Nghiêm 


ngài Văn Thù hỏi Bồ tát Trí Thủ như sau: 


“Thưa đẳng con Phật, ở trong Phật pháp, trí là 
trên hếi, tại sao đức Như Lai đổi với chúng sanh 
hoặc là ngài ca ngợi bố thí, ca ngợi trì giới, ca 
ngợi nhân nhục, ca ngợi tính tấn, ca ngợi thiên 
định, ca ngợi trí tuệ; hoặc ca ngợi từ, bị, hỷ, xả, 
nhưng cuối cùng chỉ sử dụng một pháp mà được 
thoát ly sinh tử, thành tựu đạo quả Vô-thượng-bỏ- 


đê?”. 
Bồ tát Trí Thủ trả lời: “Các đấng Đạo sư tôn kính 
ở quá khứ, hiện tại và vị lai, không có ngài nào 


chỉ nói một pháp môn mà có thê dán chúng sanh 
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đến ở chỗ cùng tột của đạo. Phật biết rõ tâm 
chúng sanh, chủng tính sai biệt không đồng, nên 
tu) theo hoàn cảnh, điều kiện của họ mà thuyết 
pháp hóa độ. Đối với người xan tham thì ca ngợi 
bố thí, đổi với người huỷ phạm giới pháp, thì ca 
ngợi sự trì giới, đối với nguời nhiều sân hận, thì 
ca ngợi sự nhân nhục, đối với người biếng nhác, 
thì ca ngợi sự tỉnh cần, đổi với người tâm loạn 
động, thì ca ngợi thiên định, đối với người ngu sỉ, 
thì ca ngợi trí tuệ, đổi với người bất nhân, thì ca 
ngợi từ mẫn, đối với người trái ý bất mãn, thì ca 
ngợi Đại bi, đối với người ưu sâu, lo lắng thì ca 
ngợi tùy hỷ, đối với người tâm khúc mắc, thì ca 
ngợi buông xả, tu tập tuần tự như vậy, từ từ sẽ 


trọn đủ pháp của chư Phật”. 


Và cũng từ những ý nghĩa của Nhất thừa như vậy, 


nên ở trong Đại thừa Trang Nghiêm kinh luận 5, 





3” Hoa Nghiêm Kinh 13, Thật-xoa-nan-đà, tr 68b, Đại 
Chính 10 
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Đại Chính 31, tr 615b, ngài Vô Trước đã giải thích 
ý nghĩa Nhất thừa tóm tắt qua bài kệ như sau: 
“Pháp vô ngã giải thoát, 
đồng cố, tánh biệt cố, 
đắc nhị ý biến hóa 


cứu cánh thuyết Nhất thừa”. 
Nghĩa là: 


Gọi Nhất thừa là vì động với pháp; vì đông 
với vô ngã; vì đồng với giải thoát; vì do chủng 
tính bất đồng; do chư Phật đồng tự ý; do ý 
Thanh văn sẽ thành Phát; do Phật hóa hiện và 


do cứu cánh. 


Như vậy, theo ngài Vô Trước, Nhất thừa có tám ý 


nghĩa như sau: 


- Vì đông với pháp giới”: nghĩa là các hạng Trời, 


* Đồng pháp cố 
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Người, Thanh văn, Đại thừa cùng tồn tại chung 
trong một pháp giới (thê tính chân như), và tất cả 
đều có chung trong một hướng tới, nên gọi là Nhất 


thừa. 


- Vì đông thể tính vô ngã”: Thanh văn và Đại 
thừa đều đồng nhất ở trong lý tính vô ngã, vì do 


đồng thú hướng ấy, nên gọi là Nhất thừa. 


- Vì đồng giải thoát": Thanh văn hay Bồ tát cùng 
đồng diệt trừ các chướng ngại phiền não, và cùng 
đồng giải thoát khỏi phiền não chướng, cùng vượt 


thoát sinh tử như nhau, nên gọi là Nhất thừa. 


- Vì chủng tính khác biệt”: nghĩa là chủng tính 
của các hạng loại ở trong Tam thừa dẫn đến Đại 


thừa là không nhất định, Thanh văn có thể thành 


37 ^ ~ 3À Ã 
Vô ngã đông cô 
* Giải thoát đồng cố 


* Tánh biệt có 
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Phật, nên gọi là Nhất thừa. 


- Vì tự ý đạt tới đồng với chư Phật”: nghĩa là chư 
Phật chứng đắc ý như thế này: “Những gì tôi đã 
đạt được, thì hết thảy chúng sanh cũng đồng đạt 


được như tôi”. Vì do ý này, nên gọi là Nhất thừa. 


- Vì do ý rằng, Thanh văn cũng sẽ thành Phật": 
nghĩa là hạnh nguyện Đại bồ đề xưa kia của các 
hàng Thanh văn, khi hội đủ nhân duyên, thì nhất 
định tác thành phẩm tính của Phật. Và vì khi ấy 
Phật gia hộ, nhiếp thọ đặc biệt, nên đạt được ý tự 
biết rằng, mình sẽ thành Phật. Do hạng Thanh văn 
này tương tục sau trước không khác biệt, nên gọi 


là Nhất thừa. 
- Vì do hóa hiện”: do giáo hóa chúng sanh mà đức 
' Chư phật đắc đồng tự ý cố 


*!' Thanh văn đắc tác Phật ý có 


*® Biến hóa cố 
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Phật thị hiện làm Thanh văn và nhập Niết bàn. Đúng 
như ngài tự nói: “Tôi đã sử dụng thị hiện Niết bàn 
của Thanh văn thừa vô lượng, vô số, ngoải phương 
tiện này không có phương tiện nào khác, để giáo hóa 
hạng người có căn khí thấp kém thê nhập Đại thừa”. 
Chân lý chỉ là một, nên gọi là Nhất thừa. 


- Do cứu cánh”: nghĩa là đạt tới thể tính của 
Phật, chứ không có xứ điêm nào khác, nên gọi là 


Nhất thừa. 


Và cũng ở trong Đại thừa Trang Nghiêm kinh 
Luận, ngài Vô Trước cũng đã giải thích tại sao 
đức Phật nói Nhất thừa qua bài kệ như sau: 

“Dẫn tiếp chư Thanh văn, 

nhiếp trú chư Bồ tát, 

w thử nhị bất định, 


chư Phật thuyết Nhất thừa”. 


43 xẻ ỹ ả 
Cứu cánh cô 
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Nghĩa là: 


Vì đìu dắt các hàng Thanh văn, 
nhiếp thọ đối với các hàng Bồ tát Thập trú, 
do nơi hai hạng bất định này, 


các đẳng Giác ngộ nói Nhất thừa. 


Như vậy, theo ngài Vô Trước, Nhất thừa là cảnh 
giới tự chứng ngộ của chư Phật, là đích điểm 
hướng đến của những người phát bồ đề tâm, hành 
Bồ tát đạo và đồng thời cũng là đích điểm quy thú 
của Tam thừa và là bản nguyện của chư Phật ba 


đời ứng thân thị hiện hóa độ chúng sanh. 


Với ý nghĩa Nhất thừa như vậy, vậy thì giáo lý 
Nhất thừa ở kinh Kim-cang Bát-nhã được diễn tả 
như thế nào? Đọc hết các tụng bản kinh Kim-cang 
Bát-nhã thuộc hệ Hán Tạng, ta thấy trong các tụng 


bản không hề sử dụng từ ngữ Nhất thừa mà đã sử 
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dụng các từ ngữ như: Bồ tát Đại thừa”, Tối 
thượng thừa”, hoặc Vô thượng thừa, Vô đẳng 
thừa", hoặc Thắng thừa, Tối thắng thừa”; Tối 
thượng thừa, Tối thắng thừa”Ÿ, và ở trong bản của 
ngài La-thập cũng như bản của ngài Nghĩa Tịnh 
đều sử dụng là Đại thừa, Tối thượng thừa”, để 
chuyên tải giáo lý thâm diệu và cùng đích của kinh 
này. Và đọc kinh này văn hệ Sanskrit ta thấy có 
hai từ ngữ tương đương với hệ Hán tạng, đó là 
Agrayäna và “sresthayãna””. Agra là tối thượng, 
hay cực điểm; yãna là Thừa. Nghĩa là cỗ xe tối 


thượng, tức là cỗ xe cao nhất đi tới đích, không 


# Bản Bồ-đề-lưu-chi 1, tr 752c, Đại Chính 8 
*% SĐÐD tr 755a 


*“ Bản Bồ-đề-lưu-chi 2, SĐÐD tr 579c; bản Chân-để, tr 
674b, Đại Chính 8 


*” Bản Cấp-đa, tr 769b, Đại Chính 8 

“3 Bản Huyền Tráng, tr 983a, Đại Chính 7 

* La-thập, tr 750c; Nghĩa Tịnh, tr 773c, Đại Chính 8 
”" Buddhist Sanskrit Text, No 17, P §0 
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còn có cỗ xe nào hơn nữa. Hán dịch là Tối thượng 
thừa. “Srestha là Bậc nhất, tuyệt nhất, cao nhất: 
'Sresthayäna là cỗ xe tuyệt đối, cỗ xe cao nhất 
không còn có sự so sánh. Hán gọi là Tối thắng 


thừa, Vô đẳng thừa... 


Bodhisattvayäna, Hán dịch Bồ tát thừa là thừa chỉ 
chung cho các hàng Bồ tát từ sơ phát bồ đề tâm và 
đã trải qua nhiều giai đoạn hành Bồ tát đạo. Thanh 
văn thừa, ý nghĩa của nó đã được đức Phật nói với 
Tôn giả Xá Lợi Phất ở trong kinh Pháp Hoa như 
sau: “Nếu có chúng sanh nào, có bản chất trí tuệ 
từ bên trong, theo đấng Giác ngộ-Thể Tôn, nghe 
pháp, tin hiểu, thọ trì, thiết tha nỗ lực, mong muốn 
mau chóng thoát ly ba cõi, cầu Niết bàn cho chính 
mình, đó là hạng theo hạnh Thanh văn thừa”. Và 
ý nghĩa Duyên giác thừa cũng như Đại thừa cũng 
đã được đức Phật nói cho Tôn giả Xá-lợi-phất như 
sau: “Nếu có chúng sanh nào, theo đẳng Giác 


ngộ-Thể Tôn, nghe pháp, tin hiểu, thọ trì, thiết tha 
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nỗ lực, mong câu tuệ giác tự nhiên, thích yên lặng 
và hạnh phúc một mình, biết sâu các pháp trong 
mười hai nhân duyên, đó là hạng theo hạnh Duyên 
giác thừa. Nếu có chúng sinh nào, theo đẳng Giác 
ngộ-Thể Tôn, nghe pháp, tin hiểu, thọ trì, thiết tha 
nỗ lực, mong câu Tuệ giác hoàn toàn, Tuệ giác 
của Phát, Tuệ giác tự nhiên, Tuệ giác tự mình 
chứng nghiệm, bốn sự không sợ hãi, mười năng 
lực Tuệ giác và hết thảy tri kiến của Như Lai. Họ 
câu mong như vậy là vì thương mến và muốn đem 
lại sự yên vui cho vô số chúng sanh, đem lại lợi 
ích cho cõi trời, cõi người, cứu độ cho tất cả đều 
được giải thoát, đó gọi là người đi theo hạnh Đại 
thừa. Bồ tát mong câu Đại thừa, nên gọi là chúng 


... 
sanh vĩ đạt” 


. Như vậy, Thanh văn thừa, Duyên 
giác thừa, Đại thừa, không đơn thuần ở nơi pháp 


mà chính là ở nơi Tâm, Trí, Hạnh và Nguyện. 





*! Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 2, Thí Dụ Phẩm, La-thập, tr 13b, 
Đại Chính 9 
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Pháp của Phật đầu tiên và sau cùng cũng chỉ là 
“một”, nhưng sai biệt là do Tâm, Trí, Hạnh và 
Nguyện của người theo Phật, nghe pháp, tin hiểu, 
thọ trì và tỉnh cần nỗ lực. Phật nói pháp chỉ là 
“một”, mà người nghe pháp với tâm tư cạn cọt, 
với trí tuệ mỏng manh, với hạnh thiểu và nguyện 
hẹp thì pháp ấy có sức chuyển vận nhỏ. Phật nói 
pháp chỉ là “một”, mà người nghe pháp với tâm tư 
rộng lớn, với trí tuệ sâu xa, với hạnh cao cả và với 
nguyện độ hết thảy chúng sanh môt cách bình 
đăng, thì pháp ấy có sức chuyền vận lớn. Như vậy, 
Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, hay Đại thừa 
không phải khẳng định từ nơi pháp Phật thuyết mà 
từ nơi Tâm Trí và Hạnh Nguyện của người nghe 


pháp, hiểu pháp và thực hành pháp. 


Bởi vậy, trong từ ngữ Mahayana, Hán dịch là Đại 
thừa, thì trong nội dung của từ ngữ này, nó bao 
hàm cả Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ tát 


thừa. Và từ ngữ Agrayäna trong kinh Kim-cang 
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Phạn ngữ, ngài Huyền Trang và ngài Nghĩa Tịnh 
đều dịch là Đại thừa, thì ý nghĩa của từ ngữ Đại 
thừa này là nhằm diễn tả điểm tới cùng đích của 
Bồ tát thừa. Điểm cùng đích của Bồ tát thừa chính 
là Đại thừa. Đại thừa là nhân duyên sinh khởi từ 
nơi Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ tát 
thừa, nếu không có các Thừa này, ắt Đại thừa 


không có đủ điêu kiện đê sinh khởi. 


Và từ ngữ “Sresthayana, các nhà Hán dịch ở kinh 
Kim-cang Bát-nhã là Tối thượng thừa, Vô thượng 
thừa, Vô đăng thừa là để khăng định giáo pháp 
được đức Phật trình bày ở trong kinh Kim-cang 
Bát-nhã có khả năng chuyển vận người nghe và 
thực hành pháp này đến chỗ cùng đích của Niết 
bàn, đến chỗ cùng đích của sự giác ngộ, sau cùng 
đích này không còn có bất cứ đích điểm nào để 
người tu tập hướng tới nữa cả, vì chính nó là đích 
điểm tột cùng của người phát bồ đề tâm, hành Bồ 


tát đạo hướng đến. 
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Đích điểm tột cùng của Đại thừa, hay Nhất thừa 
hoặc Tối thượng thừa mà người phát Bồ đề tâm, 
hành Bồ tát đạo hướng đến ở trong kinh Kim-cang 
Bát-nhã, đức Phật đã dạy cho Tôn giả Tu-bồ-đề 


như sau: 


“Hối Tu-bô-để, các vị Đại sĩ Bồ tát, nên hướng 
dẫn và điều phục tâm của họ như vậy: nghĩa là có 
hết thảy bao nhiêu loại chúng sanh, hoặc sinh ra 
từ trứng, từ thai, từ ẩm thấp, từ biến hoá, từ có 
hình sắc, từ không có hình sắc, từ có tư tưởng, từ 
không có tư tưởng, từ không phải có ft tưởng, tfừ 
không phải không có tư tưởng, tôi đêu dân dắt họ 
đi vào Niết bàn tuyệt đối. Dẫn dắt cho vô lượng, 
vô số, vô biên chúng sanh như vậy, mà kỳ thật Bồ 
tát không thấy có chúng sanh nào được mình dân 
dất cả. Tại sao? Hối Tu-bồ-để, nếu Bồ tát mà còn 
có ý niệm về ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả thì 


không phải là Bồ tát”. 


** Kim-cang Bát-nhã, La-thập, tr 749a, Đại Chính 8 
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Niết bàn tuyệt đối là quả vị giải thoát và giác ngộ 
của Phật mà đồng thời cũng là cảnh giới thường 
trú của Phật. Đó là cùng đích của sự phát bồ đề 
tâm, và là hướng đến duy nhất của người thực 
hành Bồ tát đạo. Cỗ xe chuyên vận vị phát bồ đề 
tâm, hành Bồ tát đạo đi đến điểm cùng đích ấy, 
kinh Thắng Man, Pháp Hoa và Hoa Nghiêm gọi là 
Nhất thừa, kinh Kim-cang Bát-nhã gọi là Tối 
thắng thừa hay Tối thượng thừa. 


Ở kinh Thắng Man nói Nhất thừa là cảnh giới duy 
nhất của Phật tự chứng nhập. Ở kinh Pháp Hoa, 
đức Phật nói pháp Nhất thừa là để chuyền vận ba 
hạng thượng, trung và hạ căn thuộc Thanh văn 
thừa hội nhập Nhất thừa, tức là hội nhập vào Niết 
bàn tuyệt đối. Ở kinh Hoa Nghiêm, đức Phật nói 
pháp Nhất thừa là để chuyền vận hàng viên cơ, sơ 
phát tâm Bồ tát tức thị hội nhập. Điều này kinh nói 


như sau: 
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“Sơ phát tâm Bồ tát tức thị Phật cố, tất dự tam thể 
chư Như Lai đẳng, diệc dự tam thế Phật cảnh giới 
đẳng, tất dự tam thế Phật chánh pháp đẳng, đắc 
Như Lai nhất thân vô lượng thân, tam thế chư 
Phật bình đẳng trí tuệ”. Nghĩa là: “Bồ tát sơ 
phát tâm chính là Phật, chắc chắn cùng ngang 
hàng với các đức Như Lai trong ba đời, động thời 
cũng ngang hàng với cảnh giới của chư Phát 
trong ba đời, và hẳn nhiên cũng là cùng ngang 
hàng với chánh pháp của chư Phật ba đời, chứng 
đắc một thân Như Lai thành vô lượng thân, chứng 


đắc trí tuệ bình đẳng của ba đời chư Phật". 


Ở kinh Kim-cang Bát-nhã, đức Phật nói Pháp là để 
cho hạng Bồ tát có căn khí đốn ngộ Đại thừa, hay 
Tối thượng thừa hội nhập, như trong kinh Kim- 


cang đức Phật nói: 





*3 Hoa Nghiêm Kinh 9, Phật-đà-bạt-đà-la, tr 452c, Đại 
Chính 9 
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“Tu-bồ-đề, dĩ yêu ngôn chỉ, thị kinh hữu bất khả tu 
nghị, bất khả xứng lượng, vô biên công đức, Như 
Lai vị phát Đại thừa giả thuyết, vị phát Tối thượng 
thừa giả thuyết”. Nghĩa là: “Hỡi Tu-bồ-để, tỉnh 
yếu mà nói, kinh Kim-cang Bát-nhã là không thể 
nghĩ bàn, không thể ẩo lường, đổi xứng, công đức 
là vô biên, Như Lai nói là vì người phát tâm Đại 


thừa, người phát tâm Tối thượng thừa”. 


Người tu tập muốn đi đến cùng đích của Đại thừa 
là Tối thượng thừa, thì người đó phải phát tâm bồ 
đề dựa trên nền tảng vô tướng như trong kinh đức 
Phật nói: “Tu-bồ-để, Bồ tát ưng ly nhất thiết 
tướng, phát A-nậun- ẩa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề- 
tâm”””; tương đương với Phạn văn như sau: 


“Subhute bodhisatvena mahasafVvena sarvasamjna 


vivarjayiwa qnufarayan samyaksambodhau cifam 





* La-thập, tr 750c, Đại Chính 8 
*” La-thập, tr 750b, Đại Chính 8 
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uúpädayiwyam"”"; nghĩa là: “Hỡi Tu-bầ-đề, với Bồ 
tát, đại Bồ tát hãy xa lìa hết thảy ý tưởng mà phát 


tâm Vô-thượng-bô-đề ”. 


Như vậy, Bồ tát thực hành pháp Kim-cang Bát- 
nhã để hội nhập Nhất thừa hay Tối thượng thừa là 
với sự phát tâm bồ đề có nội dung trống rỗng mọi 
ý tưởng về một bản ngã cô hữu ở nơi tự thân, ở 
nơi con người, ở nơi chúng sanh và ở nơi thọ 
mạng. Phát tâm như vậy là cách phát bồ đề tâm 
theo tinh thần của kinh Kim-cang Bát-nhã. Và với 
sự phát tâm như vậy, thì ngay đó hành giả đã hội 
nhập với Nhất thừa hay Tối thượng thừa. Đó là ý 
nghĩa Nhất thừa hay Tối thượng thừa của kinh 
Kim-cang Bát-nhã. Và với ý nghĩa này, kinh Hoa 
Nghiêm gọi là “Sơ phát tâm Bồ tát tức thị Phật cố, 
tất dự tam thế chư Như Lai đẳng, diệc dự tam thế 


Phật cảnh giới đẳng, tất dự tam thế Phật chánh 


* Buddhist Sanskrit Text, no 17, p §1 
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pháp đăng”””: nghĩa là: “Bồ tát sơ phát bô đề tâm 
chính là Phật, chắc chắn cùng dự ngang hàng với 
các đức Như Lai ba đời, đồng thời cũng dự vào 
hàng thế giới của chư Phật ba đời, và chắc chắn 
cùng dự vào hàng chánh pháp của chư Phật ba 


đởỷ`. 


Vậy, muốn hội nhập Nhất thừa hay Tối thượng 
thừa, thì ngay nơi vô ngã tướng, vô nhân tướng, 
vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng mà phát bồ 
đề tâm, sống đạo và hành đạo. Phát bồ đề tâm mà 
không hề vướng mắc vào bất cứ các tướng trạng 
nào của “ngã và pháp”, thì ngay đó là Phật, ngay 
đó là ở trong cảnh giới của Phật. Phật và thế giới 
của ngài, theo cách nhìn của kinh Kim-cang Bát- 
nhã chính là Vô tướng. Vô tướng là không có 
tướng chân thực của “ngã và pháp”. Nên, muốn 


thấy các ngài và hội nhập vào thế giới ấy là phải đi 


”” Hoa Nghiêm Kinh 9, Phật, tr 452c, Đại Chính 9 
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bằng con đường Vô tướng. Con đường Vô tướng 
chính là Nhất đạo, hành động để đem lại lợi ích 
cho hết thảy chúng sanh một cách tích cực mà 
không vướng mắc vào bởi bất cứ danh tướng nào 
của “Ngã” và “Pháp” cả, đó gọi là thực hành Nhất 
thừa pháp. Bắt cứ ai sống và hành động bằng Tuệ 
giác Kim-cang như vậy, thì người ấy lúc nào và ở 
đâu cũng ở trong Vô-thượng-bôồ-đề; và vị ấy lúc 
nào và ở đâu cũng thường trú trong cảnh giới của 
chư Phật; và không có việc làm nào của vị ấy là 
không đem lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho hết 
thảy muôn loài. Nên, “Vô tướng” không những là 
điểm khởi phát mà còn là điểm đồng quy của mọi 
sự hiện hữu và nó không phải chỉ là điểm cùng 
đích của sự giác ngộ mà còn là đích điểm của 
muôn hạnh lành. 

Bởi vậy, “Vô tướng” là Nhất pháp, khiến cho vạn 


pháp sinh khởi và đồng quy; “Vô tướng” là Nhất 


hạnh khiến cho muôn hạnh khởi phát và quay về; 
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“Vô tướng” là Nhất đạo khiến cho muôn đạo từ đó 
mà đi và đó cũng là điểm để muôn đạo quay về; và 
“Vô tướng” là Nhất thừa khiến cho các Thừa từ đó 
mà khởi hành và cũng là điểm để Tam thừa đồng 
quy. Đó là Nhất thừa pháp qua cách nhìn của kinh 


Kim-cang Bát-nhã. 


Niêm tin và sự chuyên hóa 


Niềm tin là căn bản của thiện pháp, nên ở trong ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo của Đạo thánh đề, tín căn 
và tín lực là những pháp hành được nêu lên đầu 
tiên và chúng không những chỉ quan trọng trong 
đời sống tín ngưỡng, đời sống quan hệ xã hội, mà 
còn hết sức quan trọng trong đời sống thực 


nghiệm tâm lĩnh. 


Nêu một người sông không có niêm tin, người ây 
không những không biết tương lai của họ là gì, mà 


ngay cả trong đời sống hiện tại sự quan hệ tôn 
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giáo, gia đình và xã hội của họ cũng đêu bị khuyêt 
tật, và họ chăng biệt họ hiện hữu đê làm gì ngoài 
việc giành g1ựt miêng cơm, manh áo và giành giựt 


một ít quyên lợi vụn vặt giữa xã hội con người. 


Không có căn bản của đức tin, ta sẽ không liên kết 
được cuộc sống của ta với mọi người, ta sẽ không 
liên kết được giữa cái này với cái kia, giữa đời này 
với đời kia, giữa thế giới này với thế giới kia, và ta 
sẽ không có sinh lực của đời sống thánh thiện, và 
ta sẽ không thể đi đến phương trời cao rộng của trí 


tuệ và hạnh nguyện vô biên của tình yêu. 


Luận Đại Trí Độ nói: “Phát pháp mênh mông như 
biển cả, con Hgười có thể dùng niềm tin để đi 
vào”. Và kinh Hoa Nghiêm lại nhắn mạnh tầm 
quan trọng của niềm tin như sau: “Nếu rời khỏi tín 
căn, tâm thấp kém, ưu tư và hồi hận, công hạnh 
không đây đủ, thoái mất sự tỉnh cân. Đối với một 


ít thiện căn mà tám đã sanh sự đình tru, đổi với 
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một ít công đức mà đã tự cho là đủ, không thể 


thiện xảo phát khởi hạnh nguyện của Bồ tát,...”Š. 


Nhưng, niềm tin do đâu mà phát khởi? Niềm tin 


phát khởi do bốn trường hợp: 


- Do hiện kiến: do nhìn thấy trực tiếp sự kiện mà 


phát khởi niềm tin. 


- Do chiêm nghiệm và suy nghiệm: nghĩa là do 
dựa vào sự thực của sự kiện này đê chiêm nghiệm 
và suy nghiệm nhăm nhận ra sự thực của sự kiện 


kia, từ đó mà niềm tin phát khởi. 


- Đo kinh nghiệm và thực nghiệm: do kinh 
nghiệm từ cuộc sống và từ sự thực nghiệm những 


lời dạy của bậc Thánh mà niềm tin phát khởi. 


= Đo dựa vào lời nói của bác Thánh: có những 


vẫn đề vượt ra ngoài khả năng tư duy và sự quyết 


"8 Hoa Nghiêm 60, tr 783c, Đại Chính 9 
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đoán của con người, nên con người dựa vào lời 
nói của các bậc Thánh đê tin tưởng và sông, do đó 


mà niêm tin phát khởi. 


Như vậy, niềm tin của một người đệ tử Phật dựa 
vào đâu để phát khởi? Do nhìn thấy trực tiếp từ 
đời sống của đức Phật và trực tiếp nghe ngài giáo 
hóa mà phát khởi niềm tin đối với Phật Pháp Tăng 
và Thánh giới, như các Thánh đệ tử hoặc như các 
cư sĩ tại gia thời Phật; hoặc do đọc tụng, học hỏi, 
chiêm nghiệm hay thực nghiệm lời Phật dạy và 
hoặc do tin tưởng tuyệt đối vào lời dạy của đức 
Phật mà phát khởi niềm tin. 

Ở kinh Kim-cang Bát-nhã, bản Hán dịch của ngài 
Cưu-ma-la-thập, Đại Chính 8, tr 749ab, đức Phật 
đã nói pháp thoại cho Tôn giả Tu-bỗ-đề và đã 


khăng định sự liên hệ đến đức tin như sau: 


“Tôn giả Tu-bồ-đê, bạch đức Phật rằng: Bạch đức 
Thế Tôn! Có chúng sanh nào được nghe pháp 
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thoại (Kim-cang Bát-nhã) như thế này, mà sinh 


khởi đức tin đúng như thật không ? 


Đức Phật dạy, đừng hỏi như thế, hỡi Tu-bồ-đê! 
Sau khi Như Lai diệt độ, năm trăm năm sau, có 
những người tu tập phước đức, trì giới, thì đối với 
pháp thoại Kừmn-cang Bát-nhã này, tâm họ có khả 
năng sinh khởi đức tin và cho đó là sự thực. Phải 
biết những người như vậy, thiện căn của họ đã 
gieo trông, không phải chỉ ở nơi một vị Phật, hai 
vị Phật, ba, bốn, năm vị Phật, mà thiện căn của họ 


đã gieo trông ở nơi vô lượng ngàn vạn đức Phậi. 


Đối với những người như vậy, khi nghe pháp thoại 
này, cho đến chỉ trong một niệm sinh khởi niễm tin 
thanh tịnh, hỡi Tu-bồ-đê! Như Lai thấy và biết rõ 
những người như vậy đã đạt được vô lượng phước 


»”° 


đực”. 


Niềm tin của người đệ tử Phật, hành trì theo 


truyền thống của kinh điển A Hàm và Nikãya là 
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được thiết lập hoàn toàn trên nên tảng của Tứ bất 
hoại tín hay còn gọi là Tứ chứng tịnh. Ây là tin 
Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh giới, đó là 
bốn niềm tin trong sáng, thuần tịnh và không bị 
hủy hoại đối với người đệ tử Phật trong bất cứ 
trường hợp nào. Với bốn niềm tin này, người đệ tử 
Phật có thể đi vào dòng dõi của bậc Thánh, sống 
an vui trong từng giây phút hiện tại, do sự thấy 
pháp và chứng nghiệm pháp đem lại. Nhưng, niềm 
tin của người đệ tử Phật hành trì theo giáo nghĩa 
Đại thừa không phải dừng lại ở đó, mà họ còn tin 
tưởng họ và hết thảy chúng sanh đều có khả năng 
thành Phật qua sự phát khởi bồ đề tâm, nuôi 
dưỡng và phát triển tâm ấy, bằng những hạnh 
nguyện rộng lớn, qua sự thực hành Lục độ thường 
trực trong đời sống hằng ngày, với sự có mặt của 


những chât liệu vô ngã và vô trú một cách triệt đê. 


Niềm tin ấy của người Phật tử Đại thừa không bị 


giới hạn bởi không gian, nên đôi với bât cứ không 
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gian nảo cũng có thể là không gian hành đạo của 
chính họ; niềm tin ấy không bị giới hạn bởi sinh 
loại, nên bất cứ chủng loại nảo cũng đều là đối 
tượng đề yêu thương, bảo hộ, che chở và giúp họ 
thăng hoa; và niềm tin ấy không bị giới hạn bởi 
thời gian, nên sự tu tập và hành đạo của họ trong 
đời hiện tại, chỉ là sự tiếp diễn của bồ đề tâm đã 
được phát khởi và gieo trồng trong quá khứ và sẽ 
làm viên mãn hạnh nguyện, tựu thành quả vị giác 
ngộ hoàn toàn trong tương lai, do đó bất cứ thời 
gian nào, cũng đều là thời gian tu tập để đoạn trừ 
các lậu hoặc, tác thiện và làm lợi ích cho hết thảy 
muôn loài của người đệ tử Phật. Với niềm tin ấy, 
người đệ tử đã tự khăng định lấy chính mình rằng: 
“Họ dịch thực là con của Phật, từ miệng Phật sinh 
ra; từ chánh pháp hóa sanh và họ được dự phần 


vào chánh pháp của Phật”. Và họ tin tưởng 





"° “Kim nhật nãi tri, chơn thị phật tử, tùng phật khẩu sinh, 
tùng pháp hóa sinh, đắc Phật pháp phần”- Phẩm Thí dụ, 
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rằng: “Họ đích thị là Phật tử, thọ và hành trì theo 
giới pháp của Phật, rồi họ sẽ đi vào địa vị giác 
ngộ của chư Phật và sẽ đồng vị với các ngài”. 
Với niềm tin ấy, ta có thể đi vào niềm tin ở kinh 


Kim-cang Bát-nhã. 


Niềm tin từ sự lắng nghe 


Niềm tin ở kinh Kim-cang Bát-nhã, lại nhắn mạnh 
đến hai hạng người là tu phước và trì giới, khi 
nghe Pháp thoại có nội dung siêu việt mọi ý 
tưởng. Đối với người tu phước, họ không phải chỉ 
mới phát bồ đề tâm làm thiện sự một đời mà nhiều 
đời, họ không phải chỉ mới phát bồ đề tâm phụng 
sự một đức Phật mà đã trải qua ngàn muôn ức đức 
Phật. Và đối với người trì giới cũng vậy, họ không 
những chỉ mới phát bồ đề tâm trì giới một đời mà 


đã nhiều đời, họ không phải chỉ phát bồ đề tâm để 





Kinh Pháp Hoa, tr 10c, Đại Chính 9 
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lãnh thọ giới pháp và thực hành giới pháp từ một 
đức Phật, mà đã trải qua từ vô lượng ngàn muôn 
ức đức Phật, họ đã từng nghe, và đọc tụng kinh 
Kim-cang Bát-nhã cũng như các kinh điển Đại 
thừa, nên dù đời này họ có mặt trong thời kỳ đức 
Phật Niết bàn, sau năm trăm năm, nhưng khi nghe 
kinh Kim-cang Bát-nhã, họ vẫn có khả năng phát 
khởi niềm tin thanh tịnh đúng như những gì mà 
kinh trình bày. Họ có khả năng tin tưởng đúng như 
thực về pháp chứng của đức Phật đã được trình 
bày ở trong kinh này. Pháp chứng ấy là Ngã không 
và Pháp không. Ngã không là pháp chứng thường 
trực và tối thượng của các vị Thánh giả A-la-hán. 
Pháp không là pháp chứng thường trực của các vị 


Bồ tát thượng thừa. 


Pháp chứng ấy đối với hai hạng người tu phước và 
trì giới kia, dù hiện tiền họ chưa chứng nghiệm, 
nhưng khi nghe Pháp thoại Kim-cang Bát-nhã, họ 


có khả năng tin tưởng một cách chắc chăn răng, họ 
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sẽ chứng nghiệm pháp ấy trong tương lai. Bởi vậy, 


Tôn giả Tu-bồ-đề đã bạch với đức Thế Tôn răng: 


“Nếu lại có người nào được nghe kinh Kim-cang 
Bát-nhã này mà tâm tín tưởng thanh tịnh, sinh 
khởi Tuệ giác chân thực, thì phải biết rằng, người 


ấy thành đạt công đức hiểm có số mỘi. 


Kính bạch Thế Tôn, Tuệ giác chân thực ấy không 


phải là tướng, nên Như Lai nói là thực tướng. 


Kính bạch Thế Tôn, hôm nay con được nghe kinh 
Kim-cang Bát-nhã như thể này, tin tưởng, hiểu, 
tiếp nhận và hành trì không phải là khó. Nhưng, 
nếu tương lại, năm trăm năm sau, nỄM CÓ người 
nào được nghe kinh này mà tin tưởng, hiểu, tiếp 
nhận và hành trì, người ấy mới thật là người hiểm 
CÓ SỐ mội. 

Tại sao như vậy? Bởi vì người như vậy, thì không 


côn có ý tưởng về ngã, nhân, chúng sanh và thọ 


giả. Và vì sao? VÌ cái ý tưởng về ngã, chính cái ấy 
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không phải là ý tưởng; những cái ỷ tưởng về con 
người, về chúng sanh, về thọ giả, những cái ý 


tưởng ấy, chính không phải là những ý tưởng. 


Vì sao? Vì siêu việt tắt cả ý tưởng, nên gọi là chư 


Phật. 


Đức Phật dạy, này Tu-bô-để! Đúng như vậy, đúng 
như vậy, nếu có người nào được nghe kinh Kim- 
cang Bát-nhã này mà không kinh ngạc, không sợ 
hãi, thì phải biết người ấy là người hiểm có. 

Hỡi Tu-bồ-để! Tại sao? Vì Như Lai nói Ba-la-mật 
tôi thượng là không phải Ba-la-mật tối thượng, 


^ ri. #. ÌÀ ^ Ẩ«‹ 1 
nên mới gọi là Ba-la-mật tôi thượng” l 


Niêm tin từ sự thuận hành 
Tìn mà chưa thuận hành theo niềm tin, là niềm tin 


chưa có nội dung của sự thực nghiệm và chứng 
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nghiệm, nên niêm tin ây chưa thê gọi là niêm tin 


vững chãi hay là niêm tin của Kim-cang bât hoại. 


Niềm tin của Kim-cang bất hoại sinh khởi từ sự 
nghe, hiểu chánh pháp và biến sự nghe hiểu ấy trở 
thành sự thực nghiệm và chứng nghiệm trong cuộc 
sông hảng ngày. Như vậy, bảo chứng cho niềm tin 
không còn là lý thuyết, luận thuyết hay ngôn 
thuyết mà chính là sự thực nghiệm và chứng 
nghiệm niềm tin ấy, ngay nơi cuộc sống con 


người. 


Và công đức do niềm tin thuận hành dẫn sinh là 
không thê nghĩ bản, không thể ước lượng, không 
có giới hạn đúng như đức Thế Tôn đã nói với Tôn 
giả Tu-bồ-đề ở trong kinh Kim-cang Bát-nhã như 


Sau: 


“Hối Tu-bô-đế! Nêu có thiện nam hay thiện nữ 
nào, vào buôi sảng đem thản mạng như số cát 


sông Hằng mà bố thí; buổi trưa cũng đem thân 
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mạng như số cát sông Hằng mà bố thí; buổi chiêu 
cũng lại đem thân mạng như số cát sông Hằng mà 
bố thí, và sự bố thí thân mạng như vậy, trải qua cả 
vô lượng trăm ngàn ức vạn kiếp, nhưng nếu có 
người nghe kinh Kim-cang Bát-nhã này, với tâm 
tin tưởng không trái nghịch, thì phước đức của 
người nghe kinh mà tâm tin tưởng ấy, thắng vượt 
hẳn phước đức của người bố thí kia, huống nữa là 
sao chép, thọ trì, đọc tụng, diễn giảng cho người 


khác. 


Hỡi Tu-bô-để! Chủ yếu mà nói, công đức ở kinh 
Kim-cang Bát-nhã là vô biên, không thể nghĩ bàn, 
không thể đối chiếu, ước lượng; Như Lai vì người 
phát khởi tâm Đại thừa mà nói, vì người phát khởi 
tâm Tối thượng thừa mà nói. Nếu có người nào có 
khả năng tiếp nhận, ghỉ nhớ, tụng đọc, vì mọi 
người mà giảng giải một cách rộng rãi, thì Như 
Lai thấy và biết chắc chắn người ấy, đêu đã thành 


tựu công đức không thể đo lường, không thể đối 
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chiếu, không có giới hạn và không thể nghĩ bàn. 
Những người như thế có thể gánh vác Tuệ giác vô 


thượng của Như Lai". 


Bồ thí, cúng dường và ngay cả trì giới, trải qua vô 
lượng kiếp bằng niềm tin đơn thuần, thì hiệu quả 
rộng, sâu và cao của niềm tin ấy, không thể so 
sánh với niềm tin được gắn liền với Tuệ giác hay 
săn liền với Kim-cang Bát-nhã. Bởi vì, Bát-nhã là 
Tuệ giác, mà Tuệ giác ấy vững chãi và sắc bén 
như Kim-cang, nên khi niềm tin của một người 
phát khởi được thu hút, nuôi dưỡng và đi theo 
hướng Tuệ giác hay được thiết lâp trên nền tảng 
của Tuệ giác này, thì niềm tin ấy không còn là 
niềm tin mù quáng hay hữu hạn mà là niềm tin của 
trí tuệ và vô hạn. Với niềm tin này mà tiếp nhận, 
ghi nhớ, đọc tụng, sống và thuận hành theo kinh 


Kim-cang Bát-nhã mỗi ngày, thì hoa trái giác ngộ, 
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hoa trái giải thoát không phải là một ước mơ mà là 
một hiện thực, một hiện thực được chuyên thành 


từ niêm tin. 


Không gian của niêm tỉn 


Không gian của kinh Kim-cang Bát-nhã là không 
gian không có không gian, nên bất cứ không gian 
nảo cũng có thể trở thành không gian của Kim- 
cang Bát-nhã, nếu nơi đó có sự đọc tụng, diễn 
giảng, sao chép hay tôn trí kinh ấy, và không gian 
nảo cũng có thê thực hiện niềm tin Bát-nhã, bằng 


sự cung kính, lễ bái... 
Bởi vậy, đức Phật đã dạy Tôn giả Tu-bô-đề rằng: 


“Hối Tu-bồ-đề, ở bất cứ nơi nào, nếu có bản kinh 
Kứmm-cang Bát-nhã này, thì ở nơi đó, tất cả chư 
thiên, loài người, A-tu-la ở trong thế gian hãy đều 
nên cúng dường. Nên biết chỗ ấy là bảo tháp, cần 


phải cung kính, lễ bái, đi nhiễu, dùng các loại hoa 
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hương mà tung rãi ở nơi không gian đó” °Š. 


Tại sao đức Phật dạy, nơi nào có bản kinh Kim- 
cang Bát-nhã là nơi đó có bảo tháp? Nơi đó cần 
phải thê hiện niềm tin bằng sự cung kính, lễ bái, đi 
nhiễu, tung rãi hoa và hương? Tại bởi nội dung 
kinh Kim-cang Bát-nhã chuyên tải pháp thân của 
chư Phật và thể tính chân thực của pháp giới. Pháp 
thân và thể tính ấy có mặt cùng khắp mọi không 
gian, nên đối với người có đức tin Kim-cang Bát- 
nhã, và giác ngộ Kim-cang Bát-nhã, thì họ ngồi ở 
đâu, họ đứng ở đâu, họ cư trú ở đâu, thì ở nơi 
những chỗ ấy đều là bảo tháp, đều là thánh địa, 
đều là không gian Kim-cang Bát-nhã. Và không 
gian ấy là không gian mà ta có thể cung kính, lễ 
bái, đi nhiễu, tung rãi các thứ hoa hương mà cúng 
dường ở nơi đó. Và pháp thân là thân cao tột trong 


các thân, pháp tính là tính tối thượng trong các 
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tính; thân ấy, tính ấy là biểu thị cho bảo tháp, chứ 
không phải là bảo tháp theo nghĩa kiến trúc vật lý. 
Và như vậy, nơi nào có sự thực tập và chứng 
nghiệm Kim-cang Bát-nhã, thì nơi đó có sự hiện 
khởi của bảo tháp và có sự thể hiện của người có 


niêm tin đôi với kinh ây. 


Hiệu năng của niêm tin 


Do đọc tụng và hành trì kinh Kim-cang Bát-nhã, ta 
có thể gặp nhiều chướng duyên, như bị người khác 
phi báng, khinh thường, nhưng không phải vì vậy 
mà ta không có phước đức. Trái lại, nhờ niềm tin 
của ta đã được kiên định đối với sự thọ trì đọc 
tụng kinh này, nên niềm tin ấy có hiệu năng tiêu 
diệt và chuyển hóa những ác nghiệp của ta từ bao 
đời kiếp. Nghiệp báo ấy của ta, khiến ta đáng lẽ 
trong tương lai, khi kết thúc sinh mệnh sẽ bị rơi 
vào địa ngục nhận lây khổ báo, nhưng nhờ niềm 


tin vào kinh Kim-cang Bát-nhã, và do thọ trì đọc 
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tụng kinh ấy, nên nghiệp nặng chuyển thành nhẹ, 
quả báo nặng chuyển thành quả báo không đáng 
kể, không những vậy mà còn có cơ hội sẽ thành 
tựu đạo quả Vô-thượng-bồ-đề nữa, như trong kinh, 


đức Phật nói với Tôn giả Tu-bô-đê như sau: 


“Lại nữa, hối Tu-bồ-để, nếu có bất cứ thiện nam 
hay thiện nữ nào, thọ trì, đọc tụng kinh Kin-cang 
BátI-nhã này mà bị người khác khinh thường, hủy 
báng, thì phải biết tội nghiệp của người ấy đời 
trước đáng lẽ phải sa đọa vào ác đạo, nhưng nhờ 
do đời này bị người khác khinh thường, hủy báng, 
nên tội nghiệp đời trước của vị ấy tiêu diệt hết, 


.Ã Xã ~ A sự A» 4 
khiên người ây sẽ được Tuệ giác tôi thượng”. 


Việc hủy báng người thọ trì, đọc tụng kinh Kim- 
cang Bát-nhã có hai hạng. Hạng người thứ nhất là 
hạng người đoạn kiến, đối với hạng người này, 


không phải họ chỉ phi báng người thọ trì đọc tụng 


® Đại Chính 8, tr 750c 
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kinh Kim-cang Bát-nhã, mà thọ trì, đọc tụng, bất 
cứ kinh nào, họ cũng đều hủy báng. Hạng thứ hai 
là hạng dị kiến, hạng không phải căn cơ, đối với 
hạng người này thì kinh Kim-cang Bát-nhã trình 
bày giáo nghĩa không phù hợp sở kiến, sở học 
cũng như căn cơ của họ, nên họ không những phỉ 
báng người thọ trì, đọc tụng mà còn phỉ báng luôn 


cả kinh. 


Tuy nhiên, dù có bị phi báng bằng bất cứ cách nào 
đi nữa, thì chân lý được đức Phật trình bày ở trong 
kinh này vẫn hiên nhiên như thị, và người thọ trì đọc 
tụng kinh này với niềm tin kiên định, bất hoại, thì 
không những chuyển hóa được những nghiệp chủng 
tâm thức trong nhiều đời của họ, từ nhiễm sang tịnh, 
từ những nhận thức sai lầm về một bản ngã cô hữu, 
về con người, về chúng sinh, về thọ mạng sang 
chánh trí và chánh giải thoát, mà còn chuyển hóa 
được tất cả dư báo xấu trong quá khứ cũng như hiện 


tại đều theo hướng Vô-thượng-bồ-đề. 
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Lục Tổ Huệ Năng của Trung Hoa là một người không 
những có thầm quyên nghe và lãnh hội kinh Kim-cang 
Bát-nhã, mà còn là một người có thâm quyền chứng 
ngộ chân lý được đức Phật trình bày từ kinh ấy nữa, 
nên ngài đã phát biểu hiệu năng của niềm tin do sự 


thực hành kinh Kim-cang Bát-nhã như sau: 


“Hỡi Thiện trì thức! Muốn thâm nhâp pháp giới 
và thiên định Tuệ giác, thì hãy nên tu tập Bát-nhã, 
bằng cách hành trì đọc tụng kinh Kim-cang Bát- 
nhã thì sẽ thấy được tự tánh. Phải biết rằng, công 
đức của kinh này là võ lượng, vô biên. Trong kinh 
nói hết sức rõ ràng, ở đây không thể trình bày hết. 
Pháp môn này là Tối thượng thừa, vì các bác Đại 
trí mà nói; vì các bậc thượng căn mà nói. Bậc tiểu 


% .Ã 2 Ẩ ^ JĂ,  .Â1 2 65 
căn, tiêu trí, nêu nghe, tâm sanh bát tín”. 


Như vậy, đức tin phát khởi từ kinh Kim-cang Bát- 


nhã là đức tin của trí tuệ, đức tin ây là đức tin có 


%' Pháp Bảo Đàn Kinh, tr 350c, Đại Chính 48 
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nội dung “Ngã Pháp Nhị Không”, hay đức tin ấy 


là đức tin của ““Thực tướng Vô tướng”. 


Bằng đức tin này, ta sẽ tính cần thực hành lục độ 
một cách vô trú và vô tướng, chuyên hóa những 
vọng tưởng sai lầm đối với tự thân, đối với con 
người, đối với chúng sanh, đối với thọ mạng thành 
chánh trí và có khả năng chuyên hóa Khổ đề thành 
Diệt đề, hay sinh tử thành Niết bàn, chứng nhập vô 
vi pháp thân, có khả năng sinh khởi Tuệ giác, biến 
tri một cách như thực đối với mọi sự hiện hữu và 
không hiện hữu, rồi hưng khởi tình yêu vô biên, sử 
dụng vô số phương tiện thiện xảo, dạo khắp mười 
phương, rưới nước cam lồ, đập tắt mọi ưu não và 


khơi mở Tuệ giác cho hết thảy muôn loài. 


Giải Thích Đề Kinh 
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Ý nghĩa đề kinh theo Phạn ngữ và kinh văn 
theo thể loại 


Tên kinh theo tiếng Phạn là Vajraprajñãpãramitä 


sũtra hoặc VaJracchedikã praJñãpãramitä-sitra. 
1. Vajraprajñäpãäramitäã sữtra 


Vajra là một loại khoáng chất kiên cố, bất hoại và 
sắc bén. Nó có khả năng phá hoại vật khác; nhưng 


vật khác thì không thể phá hoại được nó. 


Vajra tự bản chât là kiên cô, bât hoại và sắc bén, 


chứ không phải do thứ khác tạo thành. 


Vajra được dùng để ấn dụ cho pháp, pháp ấy có 


hai ưu điêm. 


- Nó có khả năng nhiếp phục các oán địch, nhưng 


các oán địch thì không thể nhiếp phục được nó. 


- Nó có khả năng phá hoại các phiên não, nhưng 
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các loại phiền não thì không thể phá hoại được nó. 


Vajra, Hán dịch là Kim-cang và Anh dịch là 


Diamond. 


Prajñã đi từ động từ căn jJñã, có nghĩa là nhận 
thức, hiểu biết, liễu tri,..., và praJñã có nghĩa là trí 
tuệ, minh tuệ, quán tuệ, thông tuệ, liễu tuệ,... Trí 
tuệ có khả năng soi chiếu đến chỗ tột cùng của 
chân lý, thấu triệt bản thê và mọi hình thái của các 


pháp. 


PraJña, Hán chuyên âm là Bát-nhã và dịch là trí 
tuệ hoặc tuệ minh. Trí tuệ có khả năng soi chiêu 


đê thây rõ căn nguyên của sự vật. 


Cũng có khi, Prajñaã được dịch là không-trí hoặc 
không-tuệ. Trí tuệ phát sinh do thực hành pháp 


không-quán mà chứng đắc. 


Như vậy, trí tuệ ấy tựu thành là do sự nỗ lực thực 


hành chứ không phải do loại suy. 
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Prajña trong Hán ngữ không có một từ ngữ nào 
tương ứng, nên phân nhiêu các dịch giả Hán chỉ 
chuyên âm PraJña là Bát-nhã và kèm theo nhiêu sự 


giải thích. 


Các nhà Anh dịch PraJña là Wisdom hoặc Insight. 
Wisdom, có nghĩa là kiến thức, học thức, sự từng 
trải, lịch duyệt và thông thái. Insight, có nghĩa là 
sự nhìn thấy bên trong của sự vật, sự nhìn thấy 
bản chất của sự vật, sự sáng suốt, sự hiểu biết ưu 


VIỆT,... 


Tuy, Prajñä được dịch là Wisdom hoặc Insipht, 
nhưng phần nhiều các dịch giả Anh ngữ cũng để 
nguyên Prajñaã. Vì trong Anh ngữ cũng không có 
từ ngữ nào có thể gói trọn toàn vẹn ý nghĩa của từ 
ngữ PraJña. 

Paramitä: Param có nghĩa là ở ngoài, ra ngoài, ở 
một bên bờ, ở thế giới bên kia. là có nghĩa là đã 


qua rôi, đã đên rôi. 
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Vậy, Paramitalà đã vượt ra khỏi và đã đên nơi. 
Với nghĩa bóng thì Paramitä là đã siêu việt thê 
gian, siêu việt vọng tưởng và đã đên nơi an tịnh, 


viên mãn của Niệt bàn. 


Hán chuyên âm Pãramitäa là Ba-la-mật và dịch là 
“độ khú”, tức là đã vượt qua, hoặc “đáo bỉ ngạn” 


là đến bờ bên kia. 


Vượt qua hay đến bờ bên kia đều là ngôn ngữ ân 
dụ. Bờ bên này là dụ cho sinh tử, bờ bên kia là dụ 
cho Niết bàn. Bờ bên này là dụ cho mê lầm, bờ 


bên kia là dụ cho giác ngộ. 


Hễ vượt qua dòng sông sanh tử thì đến Niết bàn; 


hễ vượt qua vô minh thì tựu thành giác ngộ. 


Nếu nói theo ngôn ngữ chứng ngộ, hễ đoạn trừ vô 
minh, khát ái và vọng tưởng thì giác ngộ, hạnh 
phúc và an lạc ở ngay đây và bây giờ, chứ không 


phải cân đợi đên bờ kia. 
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ParamitA, các nhà Hán ngữ còn dịch là cứu cánh 


hoặc viên mãn. 


Cứu cánh là hoàn thành mục đích và viên mãn là 


sự toàn vẹn mục đích. 


Như vậy, Paramitä là đã đến toàn vẹn, đạt đến chỗ 
hoàn thành tuyệt diệu, chỗ ấy không còn ngôn ngữ 
để diễn tả, không thể dùng khái niệm để khái 


niệm. 


Anh dịch Paramifä là perfection, có nghĩa là sự 
hoàn thành, sự toàn vẹn, sự tuyệt đích, sự tuyệt 


diệu... 


Vậy, PraJñaparamita là trí tuệ toàn vẹn, trí tuệ 
tuyệt đích, trí tuệ tuyệt diệu, trí tuệ siêu việt, trí tuệ 
siêu niệm, trí tuệ không còn có khái niệm của 


ngôn ngữ. 


Sutra, có nghĩa là quan hệ và thâu suôt. Hán 


chuyển âm Tu-đa-la và dịch là tuyến, gồm những 
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sợi chỉ xâu lại với nhau, hoặc dịch là kinh. 


Kinh, các nhà Phật học Hán tạng giải thích có 3 ý 
nghĩa, năm đặc tính và phân chia thành mười hai 
thể loại. 

e Baýngphĩa 

- Khế lý: kinh được đức Phật tuyên nói, kinh ấy, 


thích hợp với chân lý. 


- Khế thời: kinh được đức Phật tuyên nói, kinh 


ấy, thích hợp mọi thời đại. 


- Khế cơ: kinh được đức Phật tuyên nói, kinh ấy, 


thích hợp mọi không gian và trình độ. 


e Năm đặc tính 


- Xuất sanh: tất cả mọi nghĩa lý của luật và luận 


đều xuất phát từ kinh. 


- Tuyển dõng: kinh hàm ngụ những nghĩa lý sâu 
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thắm và lưu thông tương tự như dòng nước chảy. 
- Hiển thị: nghĩa lý được nêu ra rõ ràng từ kinh. 


- Thằng mặc: Nghĩa lý của kinh làm chừng mực 


cho chúng sanh tu học. 


- Kết man: nghĩa lý cô đọng tóm thâu, như dây 


xâu kết những bông hoa. 


e Mười hai thể loại 


- Tu-đa-la (sutra) cũng gọi là Trường hàng hay 
Pháp bồn: Kinh đức Phật nói ra và đã được kết tập 
theo lối văn xuôi, nên gọi là Trường hàng. Và 
chính nó là căn bản của giáo pháp, nên gọi là Pháp 


bôn. 


- Kỳ-dạ (geyyã): dịch là Trùng tụng hay Ứng 
tụng. Lối văn trùng thuật lại những ý nghĩa của 
văn Trường hàng. Nó thường dùng bốn câu làm 


một bài, trong đó có khi bôn chữ, năm chữ, bảy 
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chữ, tám chữ. 


~ Hòa-già-la (veyyäkarana): dịch là Thọ ký. Loại 
kinh viết theo cách ấn chứng. Chăng hạn, đức Phật 
ấn chứng cho các đệ tử Thanh văn và Bồ tát sẽ 
làm Phật trong tương lai và gồm có y báo, chánh 


báo của họ. 


- Già-đà (Gath3): dịch là Phúng tụng hay Cô 
khởi. Loại kinh viết bằng những kệ tụng và mỗi kệ 
tụng có bốn câu. Loại này không phải như loại Kỳ 
dạ dùng đề trùng tụng lại Trường hàng, mà chính 


nó hình thành từng bài kệ tự lập. 


- Ưu-đà-na (udãna): dịch là Tự thuật, Tự thuyết 
hoặc Vô vấn tự thuyết. Loại kinh ghi lại theo lối tự 
thuật do đức Phật xét đúng thời điểm hoặc đúng 
căn cơ ngài tự tuyên nói, chứ không phải do có sự 


thưa hỏi của hàng đệ tử. 


- NÑi-đà-na (nidãna): dịch là Nhân duyên. Loại 
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kinh nói về sự gặp gỡ nghe pháp giáo hóa giữa 
đức Phật Thích Ca với chư Phật quá khứ và giữa 


những hàng đệ tử cùng với túc duyên của họ. 


~ A-ba-đả-na (avadana): dịch là Thí dụ. Loại kinh 
nêu lên những thí dụ. Vì giáo pháp đức Phật giảng 
dạy có khi thực tiễn, có khi sâu thắm siêu việt. Do 
sâu thăm và siêu việt, nên cần phải dùng những thí 


dụ khiến người nghe mới có thể tiếp thu được. 


- Y-đế-mục-đà-già (Itiruttaka): dịch là Bổn sự. 
Loại kinh nói về sự tu nhân của đức Phật và các 


hàng đệ tử. 


- Xa-đä-già (Jataka): dịch là Bồn sanh. Loại kinh 
nói về quá khứ, khi đức Phật thực hành Bồ tát đạo 


cũng như các đệ tử của ngài và các vị Bô tát. 


- †}-phậr-lực (Vedalla): dịch là Phương quảng. 
Loại kinh viết theo ngôn ngữ biểu tượng hàm chứa 


những ý nghĩa sâu rộng ở đăng sau ngôn ngữ ây. 
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~ A-f)-đqf-ma (Abbhutadharma): dịch là VỊ tăng 
hữu. Loại kinh ghi lại những tư tưởng hay thần lực 
bất tư nghì của đức Phật trong khi thuyết pháp và 


giáo hóa. 


- Ưu-ba-đê-xá (Upade°sa): dịch là Luận nghị. 
Loại kinh ghi lại những sự biện luận và vẫn đáp. 
Một đôi khi Ưu-ba-đề-xá còn được hiểu là bí mật. 
Ở trong tập “4spects oƒ Mahähyana Buddhism 
and 1s relation to Himayana Buddhism ` nhà học 
giả N. Dutt nói, trong một bài kinh (sũtra) có thể 
có từng đoạn được xem là Sũtra (trường hàng), 
một Geyyã (trùng tụng), một Gathã (kệ tụng), một 
Udãna (tự thuyết), một Veyyäkarana (thọ ký),... 


Sự phân chia kinh thành 12 thể loại, nó không có 
tính nhất định. Vì ở trong Thập Trụ Tỳ Bà Sa, Đại 
Chính 26, tr 69b, chỉ đề cập đến chín thể loại: 


- 'Fu-đa-la (Sũtra). 
- Ky-dạ (Geyy8). 
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~- Thọ-ký (Veyyäakarana). 

- Già-đả (Gathä). 

- Ưu-đà-na (Udãna). 

~ Ni-đà-na (Nidãna). 

- Tỳ-phật-lực (Vedalla). 

; Vị-tằng-hữu (Abbhutadharma). 
- Luận nghị (Upadeˆsa). 


Sự phân chia hình thành chín thể loại này, các 
kinh và luận sắp xếp, phân loại có đôi phần sai 


biệt nhau. 


Kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện phân loại có 


chín, những sự sắp xêp theo sau: 


- 'Tu-đa-la (khế kinh). 

- Già-đà (cô khởi). 

- Y-đế-mục-dà-đà (bốn sự). 
- Xà-đà-già (bổn sanh). 


- A-tỳ-đạt-ma (vị tăng hữu). 
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~ Ni-đà-na (nhân duyên). 
~_A-ba-đà-na (thí dụ). 

- Kỷy-dạ (trùng tụng). 

- Ưu-ba-đề-xá (luận nghị). 


Sở dĩ, có sự sai biệt này, là tùy theo nghệ thuật 
thuyết giáo của đức Phật, đối với căn cơ thính 
chúng, nên có kinh, ngài sử dụng đủ cả mười hai 
thể loại văn pháp để trình bày giáo nghĩa, nhưng 
có kinh, ngài chỉ sử dụng chín, hoặc tám. Và ở 
kinh Kim-cang Bát-nhã này, ngài đã sử dụng đến 


mười thể loại văn pháp để diễn tả giáo nghĩa. 


Để trở lại với đề kinh Vajraprajñã-Pãramitã Sũtra 
là kinh nói về trí tuệ toàn hảo, trí tuệ tuyệt diệu, trí 
tuệ siêu việt, trí tuệ siêu niệm, trí tuệ đã vượt hắn 
thế giới khái niệm, trí tuệ siêu niệm, chặt đứt mọi 


khái niệm như Kim-cang. 


Đọc kỹ kinh Kim-cang Bát-nhã, ta thấy kinh này 


có mười thê loại như sau: 
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-_ lrưởng hàng hay Pháp bản: văn trường hàng 
hay văn xuôi như ta đã thấy phần nhiều ở trong 


kinh được diễn tả theo thể loại văn này. 


¬ Ứng tụng hay Trùng tụng: loại văn này trong 


kinh được diễn tả qua bài kệ như sau: 


“Nhược đĩ sắc kiến ngã, 
đĩ âm thanh cầu ngã, 
thị nhân hành tà đạo, 


bất năng kiến Như Lai ˆ 5. 


Nghĩa là: 


“Nếu dùng sắc thấy ta, 
dùng âm thanh cầu ta, 
người ấy hành tà đạo, 


không thể thấy Như Lai ”. 


- Thọ ký: phần thọ ký ở trong kinh Kim-cang 


5 Đại Chính 8, tr 752a 
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Bát-nhã là thọ ký thành phật chung cho hàng Bồ 
tát, như văn kinh sau đây: “Nw Lai vị phát Đại 
thừa giả thuyết; vị phát Tối thượng thừa giả 
thuyết. Nhược hữu nhán năng thọ trì đọc tụng 
quảng vị nhân thuyết. Như Lai tất tri thị nhân, tất 
kiến thị nhân, giai đắc thành tựu bắt khả lượng, 
bắt khá xưng, vô hữu biên, bất khả tư nghị công 
đức. Như thị nhân đăng tắc vi hà đảm Như Lai A- 
nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô-đề "61 — “Nút Lai nói 
là vì người phát tâm Đại thừa; là vì người phát 
tâm Tối thượng thừa. Nếu có người nào có khả 
năng thọ trì, đọc tụng, vì mọi người mà nói ImHỘt 
cách rộng rãi, thì Như Lai biết chắc chắn người 
ấy, thấy chắc chắn người ấy, đêu thành tựu được 
công đức không thể ước lượng, không thể so sánh, 
không có giới hạn, không thể nghĩ bàn. Những 
người như vậy là sẽ đảm nhận địa vị Vô-thượng- 


bô-đề của Như Lai `. 
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Đây là văn pháp theo thể loại thọ ký của kinh 


Kim-cang Bát-nhã. 


-_ Già-đà, Phúng tụng hay Cô khởi: bài kệ: 


« 


hất thiết hữu vì pháp, 
như mộng huyễn bào ảnh, 
như lộ diệc như điển, 


ưng tác như thị quán 5Š. 


Nghĩa là: 


Hết thảy pháp hữu vi, 
như mộng, huyễn, bào, ảnh 
nhự sương mai, điện chớp, 


hãy quán chiếu như vậy. 


Đây là văn pháp theo thể loại Kệ tụng hay Cô khởi 


ở trong kinh Kim-cang Bát-nhã. 
-_ Nhân duyên: văn pháp theo thể loại nhân duyên 
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ở kinh này như sau: “Thời Trưởng lão Tu-bô-để 
tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi, thiên đản 
hữu kiên, hữu tất trước địa. Hiệp chưởng cung 
kính nhỉ bạch Phật ngôn, hy hữu Thế Tôn. Như 
Lai thiện hộ niệm chư Bồ tát, thiện phó chúc chư 
Bồ tái. Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát 
A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô-đề-tâm, ưng vân hà 
trú, vân hà hàng phục kỳ tâm”? = “Lúc bấy giờ 
Trưởng lão Tu-bồ-để ở trong đại chúng, chính từ 
nơi chỗ ngôi đứng dậy, trạt y bên phải, gối phải 
qu) xuống sát đất, chắp tay cung kính bạch đức 
Phật rằng: Thật hiếm có thay, bạch Thế Tôn! Như 
Lai khéo léo hộ niệm cho các vị Bồ tát, khéo léo 
phó chúc cho các vị Bồ tát. Bạch Thế Tôn! Người 
con trai tốt đẹp, người con gái tốt đẹp đã phát tâm 
Vô-thượng-bồ-để, thì họ làm sao để an trú tâm ấy 


và điều phục tâm áy?”. 
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Đây là văn pháp diễn tả theo thể loại nhân duyên, 
nói về nhân duyên, đức Phật giảng kinh Kim-cang 


Bát-nhã. 


-_ Thí dụ: văn pháp của kinh Kim-cang Bát-nhã 
diễn tả theo thể loại Thí dụ hết sức độc đáo, sống 
động và thú vị. Chắng hạn, đức Phật diễn tả về 
phước đức do thực hành hạnh vô trú, ngài đã sử 
dụng văn pháp theo thể loại Thí dụ như sau: “T¡- 
bồ-đê, ư ý vân hà? Đông phương hư không khả tư 
lượng phủ?-Phất giả, Thế Tôn. Tu-bô-đê, Nam, 
Tây, Bắc phương, Tứ Duy, Thượng, Hạ hư không 
khả tư lượng phủú?-Phất giả, Thế Tôn. Tu-bô-để, 
Bồ tát vô trú tướng bố thí phước đức, diệc phục 
như thị, bất khả tư lượng. Tu-bô-để, Bồ tát đản 
„ng như sở giáo trứ”'" = “Hỡi Tu-bô-đề! Thầy 
nghĩ thế nào? Hư không ở phương Đông có thể 
suy nghĩ và đo lường được không?-Dạ, bạch Thế 
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Tôn, không. Hỡi Tu-bô-để! Hư không các phương 
Nam, Tây, Bắc, Bốn Góc, Trên và Dưới có thể Suy 
nghĩ và đo lường được không ?-Dạ, bạch Thế Tôn, 
không. Hỡi Tu-bô-đê! Phước đức bố thí của Bồ tát 
với tâm không mắc kẹt nơi tướng, cũng giống như 
vậy, không thể nào suy nghĩ và đo lường. Hỡi Tu- 
bồ-đê! Bô tát nên an trú đúng như điều đã được 


” 


dạy”. 


Lại nữa, một đoạn khác của kinh Kim-cang, đức 
Phật đã sử dụng văn pháp theo thê loại Thí dụ này, 
đề diễn tả phước đức của một người nghe, tin, đọc 
tụng và thọ trì kinh này rất là độc đáo như sau: 
“Tu-bồ-để, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ 
nhán, sơ nhật phân, đĩ hằng hà sa đẳng thân bố 
thí; trung nhật phân dĩ hằng hà sa đẳng thân bố 
thí; hậu nhật phần diệc dĩ hằng hà sa đẳng thân 
bố thí, như thị vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp đĩ 
thân bố thí. Nhược phục hữu nhân, văn thử kinh 


điển, tín tâm bất nghịch, kỳ phước thăng bỉ, hà 
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huỗng thơ tả, thọ trì độc tụng, vị nhân giải 
thuyết” = “Hỡi Tu-bô-đề! Nếu có người con trai 
và người con gái hiển thiện nào, sử dụng thân để 
bố thí như số cát sông Hằng; buổi trưa sử dụng 
thân để bố thí như số cát sông Hằng; buổi chiều 
cũng sử dụng thân để bố thí như số cát sông 
Hằng, sử dụng thân để bố thí như vậy, trải qua vô 
lượng trăm ngàn vạn ức kiếp; nếu có người nghe 
kinh điển này, lòng tin không trái nghịch, thì 
phước đức của người nghe và tỉn ấy, vượt thắng 
hơn người bố thí kia; huống nữa là biên chép, ghỉ 


nhớ hành trì, đọc tụng và giảng dạy cho người `. 
Và bài kệ sau cùng của kinh này là: 


“Nhất thiết hữu vi pháp, 
như mộng huyễn bào ảnh, 
như lộ diệc như điển, 


ưng tác như thị quán `. 
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Tuy, đức Phật sử dụng văn pháp theo thể loại Già- 
đà hay Cô khởi, để diễn tả tóm lược tính chất bất 
thực và hư ảo của các pháp hữu vi, nhưng trong thị 
kệ Cô khởi này đã có mặt văn pháp theo thể loại 


Thí dụ một cách độc đáo và thú vị. 


-_ Bồn sanh: văn pháp theo thể loại này trong kinh 


như sau: 


“Tu-bồ-để, như ngã tích vị Ca-lợi vương cát tiệt 
thân thể, ngã w nhĩ thời vô ngã tướng, vô nhân 
tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, hà 
dĩ cố, ngã ư vãng tích tiết tiết chỉ giải thời. Nhược 
hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, 


thọ giả tướng, ng sanh sán hận. 


Tu-bô-đề, hựu niệm quá khứ, ngũ bách thẻ, tác 
nhân nhục Tiên nhân, ư nhĩ sở thê, vô ngã tướng, 
vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả 


- 
tướng”. 
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= “Hỡi Tu-bô-để! Như ta ngày xưa bị Vua Ca-lợi 
cắt chặt thân thể, bấy giờ ta không có ý tưởng 
ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng. Vì sao, vì bấy 
giờ ta đã hiểu rõ từng chỉ tiết. Nếu có ý tưởng về 
ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng, thì phải sinh 


ra sự giận đữ. 


Hỡi Tu-bô-đê! Lại nữa, ta nhớ trong thời gian quá 
khứ, năm trăm đời, ta làm Bậc tiên nhân nhân 
nhục. Suốt trong thời gian ấy, ta không có ý tưởng 


về ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả ”. 


Đây văn pháp theo thể loại Bốn sanh được diễn tả 


ở trong kinh. 


- Phương quảng: thể loại văn pháp này được 
diễn tả ở trong kinh rất nhiều đoạn, nhưng ở đây ta 
chỉ dẫn một đoạn để chứng minh văn pháp thuộc 


thể loại này: 


“Phật cáo, Tu-bồ-để, chư Bồ tát Ma-ha-tát, như 
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thị hàng phục kỳ tâm, sở hữu nhất thiết chúng 
sanh chỉ loại, nhược noãn sanh, nhược thai sanh, 
nhược thấp sanh, nhược hóa sanh, nhược hữu sắc, 
nhược vô sắc, nhược hữu tưởng, nhược võ tưởng, 
nhược phi hữu tưởng, nhược phi võ tưởng, ngã 
giai linh nhập vô dự Niết bàn nhỉ diệt độ chỉ. Như 
thị diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, 
thật vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Hà đĩ cố, Tu- 
bồ- để, nhược Bồ tát hữu ngã tướng, nhán tướng, 
chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ tái” 
= “Phật dạy, hỡi Tu-bồ-đê! Các vị Đại Bồ tát, thì 
phải điều phục tâm mình như vậy: Có bao nhiêu 
loại chúng sanh, hoặc sinh từ trứng, hoặc sinh từ 
thai, hoặc sinh từ sự ẩm thấp, hoặc sinh từ sự biến 
hóa; hoặc có hình sắc, hoặc không có hình sắc, 
hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc không 
phải có tưởng, không phải không tưởng, ta đều 


làm cho các loài áy đếu đi vào Niết bàn tuyệt đôi, 
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để được giải thoát. Giải thoát cho vô lượng, vô số, 
vô biên chúng sanh như thể, mà kỳ thật ta không 
thấy có chúng sanh nào được giải thoát cả. Tại 
sao như vậy? Hỡi Tu-bồ-đê! Vì nếu là Bồ tát mà 
CÒn CÓ VỌng tưởng về ngã, về nhân, về chúng sanh 
và về thọ mạng, thì chính vị ấy không phải là Bồ 


tát`. 


Đây là một trong những đoạn văn pháp thuộc thê 
loại Phương quảng ở trong kinh Kim-cang Bát- 


nhã. 


-_ Vj tằng hữu hay Hy hữu: văn pháp theo thê loại 
này, ta thấy trong kinh Kim-cang Bát-nhã, tuy ít 
sử dụng hơn các thể loại khác, như Bồn sanh, Thí 
dụ hay Luận nghị, nhưng ta cũng có thể dẫn ra hai 
đoạn mà kinh đã diễn tả sự hy hữu hay hiếm có về 


người và về pháp như sau: 


“Phục thứ, Tu-bồ-đê, tùy thuyết thị kinh, nãi chí tứ 


cú kệ đăng, đương tri thử xứ, nhất thiết thế gian 
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thiên, nhân, A-tu-la, giai wng cúng dường như 
Phật tháp miều, hà huống hữu nhân tận năng thọ 
trì độc tụng. Tu-bồ- đề, đương trì thị nhân thành 
tựu tối thượng đệ nhất hy hữu chỉ pháp. Nhược thị 
kinh điển sở tại chỉ xứ, tắc vì hữu Phật nhược tôn 
trọng đệ tử”'°= “Lại nữa, hỡi Tu-bồ-đề! Nơi nào 
diễn giải kinh này, dù chỉ bài kệ bốn câu, phải biết 
chỗ ấy, tất cả trời, người, A-tu-la trong thể gian 
đêu nên cúng dường như chỗ chùa tháp của Phật; 
huồng nữa có người có thể thọ trì, đọc tụng suốt 
đời. Hỡi Tu-bô-để, phải biết người ấy thành tựu 
pháp hiểm có tối thượng bậc nhất. Và nếu kinh 
này có mặt ở nơi xứ sở nảo, thì xem như có Phật 
hoặc những vị đệ tử tôn kính, quý trọng ở nơi xứ 


Sở ây”. 


Lại nữa, ta có thể thấy thể loại văn pháp sau đây, 


Tôn giả Tu-bô-đê, đã diễn tả sự hiêm có vê pháp 
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và công đức: 


“Nhĩ thời, Tu-bồ-đê, văn thuyết thị kinh, thâm giải 
nghĩa thú, thế lệ bi khấp nhỉ bạch phật ngôn; hy 
hữu Thế Tôn, Phật thuyết như thị thậm thâm kinh 
điển, ngã tùng tích lai sở đắc tuệ nhãn, vị tằng đắc 
văn như thị chỉ kinh. Thế Tôn, nhược phục hữu 
nhân đắc văn thị kinh, tín tâm thanh tịnh, tắc sanh 
thực tướng, đương tri thị nhân thành tựu đệ nhất 
hy hữu công đức” = “Bấy giò, Tôn giả Tu-bô-để, 
nghe Phật nói kinh này, hiểu được nghĩa lý và thú 
hướng sâu xa, xúc động tuôn trào nước mắt mà 
bạch với đức Phát rằng: Thật hiếm có thay, bạch 
Thế Tôm! ngài đã tuyên thuyết kinh điển sâu xa hết 
mức như vậy. Từ khi con được mắt tuệ cho đến 
ngày nay, chưa hê được nghe bất cứ kinh nào như 
vậy cả. Bạch Thế Tôn, nếu có người nào được 


nghe kinh này, lòng tin thanh tịnh, khởi sinh tưởng 
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chân thực, phải biết người ấy thành tựu công đức 


hiêm Có sỐ mỘI ”. 


Đây là thể loại văn pháp Vị tăng hữu hay Hy hữu 


ở kinh Kim-cang Bát-nhã. 


-_ Luận nghị: văn pháp Luận nghị là thể loại hỏi 
và đáp mang tính luận chứng. Đối với thể loại văn 
pháp này, ta thấy ở kinh Kim-cang Bát-nhã đã 
được đức Phật và Tôn giả Tu-bồ-đề sử dụng rất 
nhiều về hỏi và đáp, cũng như lối luận chứng về 
“phi” và “thị” để diễn tả lý tính Bát-nhã. Lý tính 
ấy trong ngôn ngữ luận lý không phải hiển lộ qua 
“th” mà chính nó được hiển lộ qua “phi”. Và nhờ 
Bát-nhã diễn tả thực tại tính qua “phi”, mà ta nhận 
ra được thực tại tính bằng “thị”, và “thị” ấy chính 


là “phi”. 


Đây là lối văn Luận nghị hết sức độc đáo của kinh 
Kim-cang Bát-nhã, ta có thể dẫn một vài đoạn để 


thấy: 
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“Tu-bồ-đề, ý vân hà? Bồ tát trang nghiêm Phật 
độ phủ? Phất giả, Thế Tôn. Hà dĩ cố? Trang 
nghiêm Phật độ giả, tắc phi trang nghiêm, thị 
danh trang nghiêm”'" = “Hỡi Tu-bồ-để! Ý Thầy 
nghĩ như thế nào? Phải chăng Bồ tát trang 
nghiêm cối Phật? Bạch Thế Tôn, không. Tại vì 
sao? Trang nghiêm cõi Phát, chính là không trang 
nghiêm cối Phật, nên mới gọi là trang nghiêm cõi 


Phát". 


“Tu-bô-đề, thí như hữu nhân, thân như Tu-di sơn 
vương, ý vân hà? Thị thân vi đại phủ? Tu-bồ-đê 
ngôn, thậm đại Thế Tôn! Hà đĩ cố? Phật thuyết 
phi thân, thị danh đại thân””" = “Hỡi Tu-bô-đề, thí 
như có người thân lớn như núi Chúa Tu-di, ý Thầy 
nghĩ thế nào, thân người ấy có lớn không? Tôn giả 


Tu-bô-đề thưa, bạch Thế Tôn, thân ấy là rất lớn. 
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Vì sao? Vì ngài nói, không phải thân, nên mới gọi 


là thân lớn”. 


“Tu-bồ-đề, w ý vân hà? Tam thiên đại thiên thế 
giới, sở hữu vì trần thị vi đa phủ? Tu-bồ-đê ngôn, 
thậm đa Tì hế Tôn. Tu-bô-đề, chư vi trần, Như Lai 
thuyết phi vì trần, thị danh vi trần. Như Lai thuyết 
thế giới, phi thế giới, thị danh thế giới” = “Hối 
Tu-bô-đê! Ý Thầy nghĩ như thế nào? Số vì trần ở 
trong thế giới tam thiên đại thiên có nhiễu không? 
Tôn giả Tu-bồ-đè thưa, bạch đức Thế Tôn, rất 
nhiễu. Hỡi Tu-bô-đê! Những vì trần ấy, Như Lai 
nói chúng không phải là vi trấn, nên mới gọi 
chúng là vi trần. Như Lai nói thể giới, không phải 


là thê giới, nên mới gọi là thể giới `. 


Đây là văn pháp theo thể loại Luận nghị mà kinh 
Kim-cang Bát-nhã đã sử dụng rất nhiều, để diễn tả 


tự thân thực tại một cách độc đáo qua “phi và thị” 


73 Đại Chính 8, tr 750a 
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mà ở đây chúng tôi chỉ dân ra một vài đoạn tiêu 


biêu. 


Như vậy đã giải thích ý nghĩa đề kinh Kim-cang 
Bát-nhã được dịch từ VaJrapraJña-Paramitä Sitra 
và nêu ra mười thể loại văn pháp được sử dụng ở 
trong kinh này. Và với đề kinh Vajraprajñä- 
Paramita Siitranày, các ngài Cưu-ma-la-thập (344- 
413), Bồ-đẻ-lưu-chi (508), Chơn-đề (thế kỷ 6 và 
7) đều dịch là Kim-cang Bát-nhã Ba-la-mật kinh. 


2. Vajracchedika Prajaparamifa-sutra 


Vajracchedikã là từ ngữ ghép phối âm giữa Vajra 
và Chedikã. 


Theo luật phối âm (Sandh) tiếng Phạn “ch” đứng 
sau nguyên âm bắt buộc phải trở thành “cch”. 
Nên, Vajra và Chedikã ghép lại phải viết là 
Vajracchedikã. 
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Vajra là một khoáng chất với ý nghĩa như trên đã 


đê cập. 


Chedikã động từ căn của nó là Chid, có nghĩa là 


chặt đứt, cắt đứt, tách rời ra,... 


Vậy, Chedika là khả năng chặt đút, có khả năng 
cắt đứt, có khả năng tách rời ra. 

Vajracchedikãä PraJñaãpäramitä là trí tuệ siêu việt, 
trí tuệ chặt đứt mọi chấp trước vọng tưởng, mọi 
khát ái. Ví như khoáng chất Kim-cang sắc bén, có 


khả năng chặt đứt và làm tan vỡ những vật khác. 


Và Vajracchedikã PraJñãparamitäa-sũtra là kinh nói 
về trí tuệ siêu việt, chặt đứt mọi chấp trước vọng 
tưởng, mọi khát ái, ví như Kim-cang có khả năng 
chặt đứt và làm tan vỡ những vật khác. 

Ngài Cấp-đa (590-619), dịch Vajracchedikã 


PraJñaparamitä-sutra là Kim-cang Năng Đoạn Bát- 


nhã Ba-la-mật-đa kinh. Ngài Nghĩa Tịnh (635- 
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713), dịch Phật Thuyết Năng Đoạn Kim-cang Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa kinh. Ngài Huyền Tráng dịch là 


Năng Đoạn Kim-cang. 


Ý nghĩa đề kinh Kim-cang Bát-nhã qua 
pháp và dụ 


Kinh Pháp Hoa dùng hoa sen để ân dụ cho Diệu 
pháp. Diệu pháp là Phật tâm, Phật tính, Phật đạo, 
hay là Nhất thừa đạo. Phật đạo hay Nhất thừa đạo 
có mặt ngay trong lòng cuộc đời mà vô nhiễm; 
ngay trong lòng sinh tử mà hiện chứng Niết bàn; 
ngay trong lòng khổ đau mà hiện khởi an lạc, giải 
thoát; ngay giữa mê lầm mà hiện chứng giác ngộ; 
ngay nơi chúng sanh tính mà hiện khởi và ngộ 
nhập phật tính; ngay nơi huyễn thân mà chứng 
nhập pháp thân hay Kim-cang bắt hoại thân. Diệu 
pháp ấy được ví như hoa sen. Hoa sen tuy ở trong 
bùn mà vẫn vô nhiễm; không những vậy mà còn 


nở ra hương thơm thanh khiết, các loài hoa khác 
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không thể so sánh và các loài ong bướm không thể 
phá hoại. Ân dụ của kinh Pháp hoa như vậy, quả 


thực hết sức hùng tráng mà lại cực kỳ thơ mộng. 


Nhưng, kinh Kim-cang Bát-nhã, không dùng hoa 
sen để ân dụ cho pháp mà lại dùng Kim-cang. 
Kinh dùng Kim-cang mà ẩn dụ cho pháp như vậy, 
đã được đức Phật dạy cho Tôn giả Tu-bồ-đề và đã 
được kinh ghi lại theo bản dịch của ngài Cưu-ma- 


la-thập như sau: 


“Bấy giỏ, Tôn giả Tu-bồ- đê, bạch đức Phật rằng: 
Bạch đức Thế Tôn, kinh này nên gọi là tên gì? 
Chúng con cân phải phụng sự và hành trì như thể 
nào? Đức Phật dạy, hỡi Tu-bô-đê! Kinh này gọi là 
Kẽm-cang Bát-nhã Ba-la-mát, Tôn giả hãy phụng 
sự và hành trì kinh với danh hiệu ấy. Tại sao như 
vậy, hỡi Thầy Tu-bô-đê? Vì Như Lai nói Bát-nhã 
Ba-la-mật, thì chính không phải là Bát-nhã Ba-la- 
mật” = “Nhĩ thời, Tu-bô-để, bạch Phật ngôn, Thế 


Thích Thái Hòa 184 


Tôn, đương hà danh thử kinh, ngã đẳng vân hà 
phụng trì? Phật cáo, Tu-bồ- để, thị kinh danh vi 
Kứm-cang Bát-nhã Ba-la-mát, dĩ thị danh tự, nhữ 
đương phụng trì Sở đĩ giả hà? Tu-bồ-để, Phật 
thuyết Bát-nhã Ba-la-mát, tắc phi Bát-nhã Ba-la- 


mát?” 


Kim-cang là một loại khoáng chất hết sức cứng 
rắn và sắc bén. Nó có khả năng phá hoại vạn vật, 
nhưng vạn vật thì không có khả năng phá hoại 
chúng. Kim-cang như vậy được đức Phật sử dụng 
để ví dụ cho pháp, pháp ấy là Bát-nhã. Như kinh 
nói: “Phật thuyết Bát-nhã Ba-la-mật, tắc phi Bát- 
nhã Ba-la-mật. Tu-bô-để, w ý vân hà? Như Lai 
hữu sở thuyết pháp phủ? Tu-bô-đề, bạch Phật 
ngôn. Như Lai vô sở thuyết. Tu-bô-để, tư ý vân hà? 
Tam thiên đại thiên thế giới, sở hữu vị trần thị vi 


đa phủ? Tu-bồ-để ngôn, thậm đa T hế Tôn. Tu-bồ- 


” Đại Chính 8, tr 750a 
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đề, chư vi trần, Như Lai thuyết phi vi trần, thị 
danh vì trần; Như Lai thuyết thế giới phi thể giới, 
thị danh thể giới. Tu-bô-để, w ý vân hà? Khả dĩ 
tam thập nhị tướng kiến Như Lai phủ? Phất giả, 
Thế Tôn. Bắt khả đĩ tam thập nhị tướng đắc kiến 
Như Lai. Hà dĩ cố? Như Lai thuyết tam tháp nhị 
tướng tức thị phi tướng, thị danh tam thập nhị 


Phc “Phật nói Bát-nhã Ba-la-mật, chính 


tướng 
không phải là Bát-nhã Ba-la-mật. Hỡi Tu-bồ-đê! Ý 
Thầy nghĩ như thể nào? Như Lai có thuyết pháp 
không? Tôn giả Tu-bô-đề bạch đức Phật rằng, 
Bạch Thế Tôn, Như Lai không có thuyết pháp. Hỡi 
Tu-bô-đ, ý Thầy nghĩ như thế nào? Số vi trần ở 
trong thế giới tam thiên đại thiên có nhiễu không? 
Tôn giả Tu-bồ-đề thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. 
Hỡi Tu-bô-để! Các vì trần, Như Lai nói không 
phải là vĩ trần, nên mới gọi là vĩ trần; Như Lai nói 


thế giới không phải là thế giới, nên mới gọi là thế 


®° Đại Chính 8, tr 750a 
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giới. Hỡi Tu-bồ-đề, ý thầy nghĩ như thế nào? Có 
thể nhìn thấy Như Lai với ba mươi hai sắc tướng 
chăng? Bạch Thế Tôn, không. Không thể thấy 
được Như Lai bằng ba mươi hai sắc tướng. Vì 
sao? Vì Như Lai nói ba mươi hai sắc tướng, chính 
không phải là sắc tướng, cho nên mới gọi là ba 


mươi hai sặc tướng”. 


Chỉ có Bát-nhã mới thấy rõ những cái này không 
phải là những cái này, chính những cái này được 
tạo nên bởi những cái kia; những cái kia không 
phải là những cái kia mà những cái kia được tạo 
nên bởi những cái không phải là những cái kia, tức 
là những cái này. Nên, kinh nói: Bát-nhã không 
phải là Bát-nhã, mà chính là Bát-nhã. Bởi vì, Bát- 
nhã được tạo thành từ những cái không phải là 
Bát-nhã, như là Không, Duyên khởi, Vô thể, Vô tự 
tính, Đương sinh vô sinh, Đương sinh tức không, 
hay Chân như vô vI. Bát-nhã được sinh khởi từ 


những cái không phải là Bát-nhã như vậy, nên mới 
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gọi là Bát-nhã. Thuyết pháp hay không thuyết 
pháp, vi trần, thế giới hay sắc tướng cũng vậy, 
chúng được tạo nên bởi những cái không phải là 
chúng. Núi không phải là núi, núi chỉ là cây, đất 
và đá, nên thấy núi là phải thấy cho được những 
yếu tố tạo nên núi, như là cây, đất và đá. Cũng như 
vậy, thấy cây, đất và đá được tạo nên từ những cái 
không phải là chúng, thấy được như vậy, mới gọi 
là thấy được cây, đất và đá. Nếu thấy núi mà 
không thấy những yếu tố tạo nên nó, thì làm sao 
gọi là thấy núi một cách đích thực? Và nếu thấy 
cây, đất và đá mà không thấy được những yếu tố 
tạo nên chúng, thì làm sao gọi là thấy được cây, 
đất và đá một cách đích thực, đúng như tự thân 
của chính nó? Cũng vậy, thấy vi trần, thấy thế 
giới, thấy tự thân, thấy con người, thấy chúng 
sanh, thấy sinh mệnh, thấy sắc tướng, thấy xã 
hội..., mà không thấy những yếu tố và thể tính tạo 


nên chúng, thì làm sao gọi là người thấy được 
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chúng hay thấy được chân như của chúng, hay là 


thây chân như của mọi sự hiện hữu. 


Bản chất của Bát-nhã được tôi luyện và tinh kết từ 
những cái không phải là nó, cái ấy gọi là “Phi”, và 
cái “Phi” ấy, chính là cái “Thị”. “Phi và Thị” như 
vậy, là hai mệnh đề mà đức Phật đã sử dụng ở 
trong kinh Kim-cang Bát-nhã, để hiển thị lý tính 
chân như ở nơi mọi sự hiện hữu cho Tôn giả Tu- 
bồ-đề và thính chúng. “Phi và Thị” như vậy, 
chúng đã được tinh luyện từ Tuệ giác, nên nó 
cứng răn và sắc bén như Kim-cang. Nó có khả 
năng phá vỡ các loại ma quân, oán địch và chặt 
đứt mọi sự chướng ngại từ phiền não và sở tri, 
cũng như từ ngã chấp và pháp chấp; nhưng các 
loại ma quân, oán địch cũng như các loại phiền 
não và sở tri, thì không thể làm chướng ngại và 


phá hoại được Bát-nhã. 


Lại nữa, Bát-nhã có khả năng chặt đứt và phá sạch 
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hết thảy học thuyết, luận thuyết, giáo thuyết của 
các trường phái hữu ngã thường kiến bởi lát kiếm 
“Phi”, và cũng chặt đứt phăng luôn những học 
thuyết và giáo thuyết chủ trương đoạn diệt bởi lát 
kiếm “Thị”; không những vậy, mà Bát-nhã còn có 
khả năng chặt đứt và phá sạch mọi vướng mắc đối 
với những ý niệm về pháp và phi pháp ở trong các 
trường phái phật giáo bởi lát kiếm “Phi, Thị”, và 
“Phi chắng khác Thị, Thị chắng khác Phi; Phi 
chính là Thị, Thị chính là Phi” ấy. 


Pháp ở trong kinh Kim-cang Bát-nhã là như vậy, 
nên Kim-cang đã được đức Phật sử dụng để ví dụ 
cho pháp. Nên, Bát-nhã ở trong kinh Kim-cang là 
pháp liễu nghĩa, là pháp toàn hảo, là pháp cứu 
cánh, là pháp tột cùng, là pháp siêu việt mọi ý 
niệm. Pháp ấy không còn có bất cứ một sức mạnh 
trí tuệ nào có thê đối kháng, cũng giống như Kim- 
cang không còn có bất cứ một sức mạnh vật chất 


nào có thể đương đầu và phá hủy. 
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Như vậy, Kim-cang Bát-nhã không những chỉ là 
Tuệ giác cứng rắn, hùng tráng, linh hoạt và sắc 
bén, có khả năng phá hủy hết sạch những hệ thống 
thành quách, lâu đài của thế giới tư duy và khái 
niệm, để đâm chạm vào chỗ tột cùng của bí nhiệm 
vô ngôn, mà chúng còn có khả năng dựng lại và 
phơi bày mọi cái đẹp chân thực, diệu kỳ và bình 
dị cho tất cả; và chúng đích thực là người tình 
chung thủy, yêu chuộng và hiển thị chân lý đến 


chỗ tột cùng! 

Ý nghĩa đề kinh Kim-cang Bát-nhã qua 
Giáo, Lý, Hạnh và Quả 

Giáo Pháp 


Giáo pháp được trình bày trong kinh Kim-cang 
Bát-nhã là giáo pháp bao gồm: Bồ tát thừa, Tối 
thượng thừa hay Phật Thừa. 


Giáo nghĩa Bồ tát thừa ở trong kinh đã được thê 
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hiện ngay trong ba câu hỏi của Tôn giả Tu-bồ-đề 
với đức Thế Tôn đã được ghi ở trong kinh Phạn 


bản như sau: 


“Tlat katham bhagavan bodhisafvayana 
samprasthitena kHlaputrena vũ Kkuliaduhira va 
sthatavyam katham pratipaftavyam katham cữtam 
pragrahftavyamn?” = “Bạch Thế Tôn! Có người 
con trai thông mỉnh và người con gái thông mình 
nào, với sự phát khởi tâm tiễn lên Bồ tát thừa, thì 
họ phải làm thế nào để điều phục tâm, làm thể nào 


đề đạt được và an trú ?” 


Ba câu hỏi này của ngài Tu-bồ-đề đối với đức 
Phật, các bản Hán dịch và ngay cả bản Anh dịch 
của Edward Conze đều có tương đương, chỉ có 
bản Hán dịch của ngài Cưu-ma-la-thập là lược bớt 
câu hỏi làm thế nào đề đạt được. Bản dịch ấy như 


Sau: 


“Thế Tôn, Thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A- 
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nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô-đề-tâm, ưng vân hà 
trú, vân hà hàng phục kỳ tâm?”Š!= “Bạch Thể 
Tôn, có người con trai thông mình và người con 
gái thông mình nào với sự phát khởi tâm Vô- 
thượng-bô-đề, thì họ phải điều khiển và nhiếp 
phục tâm họ như thế nào? Và làm thế nào để an 


⁄% 


tru”. 


Trong nội dung các câu hỏi của Tôn giả Tu-bồ-đề 
đối với đức Phật, ta hãy chú ý đến từ ngữ 
bodhisaffyayanasamprasthitena của Phạn ngữ. Từ 
ngữ này có nghĩa là, “với sự phát khởi tâm tiến lên 
Bồ tát thừa”, mà các bản Hán dịch là “phát A-nậu- 
đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đẻ-tâm”, như bản dịch của 
ngài La-thập; “Bồ tát Đại thừa trung phát A-nậu- 
đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề”, như bản dịch của ngài 
Bồ-đề-lưu-chi; “phát A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam- 


bồ-đẻ-tâm, hành Bồ tát thừa”, như bản dịch của 


Š! Dại Chính 8, tr 748 
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ngài Chân-đế; “Bồ tát thừa phát hành trú ưng”, 
như bản dịch của ngài Cấp-đa; “nhược hữu phát 
thú Bồ tát thừa giả”, như bản dịch của ngài Nghĩa 
Tịnh; và “Chư hữu phát thú Bồ tát thừa giả”, như 


bản dịch của ngài Huyền Tráng. 


Tuy, các bản Hán, có ngài dịch sát theo nghĩa của 
Phạn ngữ, nhưng cũng có ngài không dịch sát theo 
nghĩa mà dịch theo ý. Nhưng dù các ngài có dịch 
băng cách nào đi nữa, thì ở kinh Kim-cang Bát- 
nhã, câu hỏi của ngài Tu-bỗ-đề đặt ra và hỏi đức 
Thế Tôn vẫn là câu hỏi nhắm tới sự thực hành 
giáo nghĩa Bồ tát thừa hay Đại thừa mà điểm cao 
của giáo nghĩa này là Tối thượng thừa, là Nhất 
thừa, hay là Phật Thừa. Và đó là đích điểm mà bắt 
cứ người nào phát tâm tu tập cũng ngưỡng vọng 


hướng đến. 


Kính Kim-cang Bát-nhã, không những chỉ thuộc 


về giáo nghĩa Bồ tát thừa, Đại thừa, Tối thượng 
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thừa mà còn hàm chứa cả giáo pháp Nhất thừa hay 
Phật thừa nữa. Điều này ta có thể thấy rõ như 
trong đoạn kinh đức Phật nói với Tôn giả Tu-bồ- 


đề sau đây: 


“Tu-bồ-đề, dĩ yêu ngôn chỉ, thị kinh hữu bất khả tr 
nghị, bất khả xứng lượng, vô biên công đức. Như 
Lai vị phát Đại thừa giả thuyết, vị phát Tối thượng 
thừa giả thuyết. Nhược hữu nhân năng thọ trì độc 
tụng quảng vị nhân thuyết. Như Lai tất tri thị 
nhân, tất kiến thị nhân, giai đắc thành tựu, bất khả 
lượng, bắt khả xưng, vô hữu biên, bất khả tư nghị 
công đức. Như thị nhân đăng, tắc vì hà đảm Như 
Lai. A-nậu-ẩa-la-tam-miệu-tâm-bồ-để' 2 — “Hỡi 
Tu-bô-để! Chủ yếu mà nói, kinh Kim-cang Bát- 
nhã có công đức không thể nghĩ bàn, không thể so 
sánh, không thể ước lượng, không có giới hạn. 


Như Lai nói cho người phát tâm Đại thừa, cho 


Š Đại Chính 8, tr 750c 
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người phát tâm Tối thượng thừa. Nếu có người 
nào có khả năng đọc tụng, vì người khác mà giảng 
nói một cách rộng rãi, thì Nhưự Lai biết chắc chắn 
người ấy, thấy chắc chắn người ấy, đều đã thành 
tựu được công đức không thể nghĩ bàn, không có 
giới hạn, không thể so sánh, không thể ước lượng. 
Những người như vậy, có thể đảm nhận sự nghiệp 


Vô-thượng-bô-để của Như Lai ”. 


Như vậy, qua đoạn kinh, đức Phật nói với Tôn Giả 
Tu-bồ-đề, ta thấy kinh Kim-cang Bát-nhã này 
không những chỉ thuộc giáo pháp Bồ tát thừa mà 
còn thuộc về giáo pháp Tối thượng thừa hay Phật 


thừa nữa. 

Và giáo pháp này được gói trọn vẹn ở trong đề 
kinh Kim-cang Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Lý Pháp 

Lý Pháp được trình bày ở trong kinh Kim-cang 
Bát-nhã là thuộc về Vô vi không, Đệ nhất nghĩa 
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không hay Tất cánh không. Ấy là Không lý của 
Niết bàn tuyệt đối, không còn có sự đối đãi. 
Không lý ấy, chỉ có Kim-cang Bát-nhã mới có khả 
năng trực nhập. Niết bàn là chân lý tuyệt đối. Bát- 
nhã là chân trí tối hậu. Chỉ có chân trí tối hậu mới 
trực nhập chân lý tuyệt đối. Và khi chân trí đã hội 
nhập với chân lý, trí lý có mặt trong nhau, thì ngay 
nơi cảnh giới ấy trí lý bất nhị. Nghĩa là chân trí là 
chân lý; chân lý là chân trí. Nên, ở nơi thế giới ấy, 
Bát-nhã là Không lý và Không lý là Bát-nhã. Bát- 
nhã là Niết bàn và Niết bàn là Bát-nhã. Ở nơi cảnh 
giới ấy, không còn có người đắc và không còn có 
cái để đắc; không còn có người thuyết pháp và 


không còn có pháp để thuyết. 


Với Không lý tuyệt đối ấy, ở kinh Kim-cang Bát- 
nhã, đức Phật đã hiển thị cho Tôn giả Tu-bồ-đề 


như sau: 


“Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai đắc A-nậu-ẩa-la- 
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tam-miệu-tam-bô-đê da? Như Lai hữu sở thuyết 
pháp da? Tu-bồ-đê ngôn, như ngã giải Phật sở 
thuyết nghĩa, vô hữu định pháp danh A-nậu-ẩa-la- 
tam-miệu-tam-bô-đề, diệc vô hữu định pháp Như 
Lai khả thuyết. Hà dĩ cố? Như Lai sở thuyết pháp 
giai bất khả thủ, bất khả thuyết, phi pháp phi phi 
pháp. Sở dĩ giả hà? Nhất thiết hiển thánh giai đĩ 
vô vỉ pháp nhỉ hữu sai biệt” = “Hỡi Tu-bô-đê! Ý 
Thây nghĩ như thế nào? Có Vô Thượng Giác để 
Như Lai chứng đắc không? Có pháp được thuyết 
bởi Như Lai không? Tôn giả Tu-bô-đề, thưa rằng: 
Theo con hiểu ý nghĩa của Như Lai nói, thì không 
có pháp nào được xác định gọi là Vô Thượng 
Giác; cũng không có pháp nào được xác định là 
Như Lai có thể nói. Tại sao? Vì pháp được Như 
Lai nói, pháp ấy không thể bám lấy, không thể 
diễn đạt, không thể gọi là pháp, không thể gọi là 
phi pháp. Vì sao? Vì hết thảy hiền thánh từ nơi 
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pháp vô vi mà biện biệt `. 

Và ý nghĩa Không lý tuyệt đối này, nếu ta nghiên 
cứu kỹ ở trong kinh Kim-cang Bát-nhã, đức Phật 
cũng đã nhắn đi, nhấn lại cho Tôn giả Tu-bồ-đề ít 
lắm là mười lần. Trong đó bốn lần, đức Phật đã 
nói rõ không có pháp gì để đắc; ba lần không có 
pháp gì để thuyết và ba lần không có pháp gì để 


bám lấy. 

Do đó, Lý pháp của kinh Kim-cang Bát-nhã là Vô 
vi không, Tất cánh không hay Đệ nhất nghĩa 
không, nghĩa là Không một cách tuyệt đối. 


Và Lý pháp này đã được gói trọn vẹn ở trong hai 


chữ Bát-nhã của đề kinh. 


Hạnh pháp 


Hạnh pháp của kinh Kim-cang Bát-nhã không 
phải chỉ đơn thuần là Lục độ mà Lục độ đi kèm 


với Bô đê tâm có nội dung vô trú. Hành Lục độ 
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với Bồ đề tâm có nội dung vô trú, đó là Hạnh pháp 
của kinh Kim-cang Bát-nhã này. Ở kinh này, đức 
Phật đã nói với Tôn giả Tu-bồ-đề về pháp hành bó 
thí của Bồ tát không bị mắc kẹt bởi tưởng hay 


tướng của tưởng như sau: 


“Tu-bồ-đề, Bồ tát pháp, ưng vô sở trú, hành ư 
bố thí. Sở vị, bất trú sắc bố thí, bất trú thanh, 
hương, vị, xúc, pháp bố thí. Tu-bồ-đê, Bồ tát ựng 
nhưự thị bố thí, bất trú wư tướng”"". Nghĩa là: “Hỡi 
Tu-bô-đê! Bỏ tát ở nơi pháp, thực hiện bố thí, 
không nên mắc kẹt. Nghĩa là thực hiện bố thí 
không nên mắc kẹt ở nơi sắc; bố thí không nên 
mắc kẹt ở nơi thanh, hương, vị, xúc và pháp. Hối 
Tu-bô-để! Bồ tát nên bố thí như vậy, không mắc 


kẹt ở nơi tướng)”. 


Tướng ở đây, trong Phạn bản là nimittasamjñä?, 





3 Kim-cang Bát-nhã, La-thập, tr 749a, Đại Chính 8 
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có nghĩa là tướng của tưởng. 


Như vậy, Bồ tát thực hành bố thí, không nên mắc 
kẹt vào cái tướng của Ngã, Nhân, Chúng sanh và 
Thọ giả do vô minh vọng tưởng vẽ vời ra. Không 
những vậy, mà Bồ tát khi thực hành Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí tuệ cũng vậy, 
không nên bị mắc kẹt vào cái tướng Ngã, Nhân, 
Chúng sanh, Thọ giả hay là tướng của pháp và phi 
pháp, do vô minh vọng tưởng vẽ vời ra. Bồ tát 
thực hành Lục độ mà không bị mắc kẹt vào các 
tướng của tưởng như vậy, là Bồ tát đang thực hiện 


đúng với Tuệ giác Kim-cang. 


Và như vậy, Hạnh pháp của kinh Kim-cang Bát- 
nhã được gói trọn ở trong ba chữ Ba-la-mật của đề 


kinh. 


Quả Pháp 


Quả pháp của kinh Kim-cang Bát-nhã là Phật quả. 
Phật quả là do thực hành pháp Lục độ với Bồ đề 
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tâm có nội dung vô trú đem lại. Hạnh vô trú của 
Kim-cang Bát-nhã là làm tất cả thiện sự một cách 
tích cực mà không vướng mắc bởi những ý niệm 
Ngã, Nhân, Chúng sanh và Thọ giả, thì sẽ dẫn đến 
Phật quả, hay là chứng nhập Phật quả, như kinh 


r* 


nOI: 


*D[ vô ngã, vô nhán, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu 
nhất thiết thiện pháp, tức đắc A-nậu-ẩa-la-tam- 
miệu-tam-bô-đÈ”°°, nghĩa là: “Sử dụng tỉnh thần 
vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, mà tu 


tập hết thảy pháp lành là chứng đắc Phật quả”. 


Phật quả mà kinh Kim-cang Bát-nhã trình bày là 
Tuệ giác Vô tướng, Thực tại vô tướng, Pháp thân 
vô tướng hay là Tự tánh thanh tịnh nơi hết thảy 
chúng sanh. Phật quả như vậy là không bị hoại 
diệt bởi thời gian và không bị biến thiên bởi không 
gian. Phật quả như vậy không thể gọi là “thường” 


3 Kim-cang Bát-nhã, La-thập, tr 751c, Đại Chính 8 


Thích Thái Hòa 202 


theo nghĩa thường của thế gian; không thể gọi là 
“điệt” theo nghĩa đoạn diệt của thế gian; không thể 
gọi là “có” hay “không” theo nghĩa có, không của 
thế gian. Phật quả như vậy lúc nào và ở đâu cũng 


bất khả hoại. 


Như vậy, Kim-cang được kinh này sử dụng để ví 


dụ cho Phật quả. 


Do đó, Quả pháp của kinh Kim-cang Bát-nhã 


được gói trọn trong hai chữ Kim-cang của đề kinh. 


Kinh 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
Kñim-cang Năng Đoạn 


Tỷ khưu Thích Thái Hòa dịch từ Phạn văn của 
Buddhist Sanskrit Texts, No l7 
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Kính lễ đức Thế Tôn, Bậc Thánh Trí Hoàn Toàn. 


Tôi nghe như vậy: 


Một thuở nọ, đức Thế Tôn cư trú tại thành phố 
Xá-vệ, nơi rừng cây Kỳ-đà, vườn của Trưởng giả 
Cấp-cô-độc, với đại chúng Tỷ khưu, gồm 1300 
viŸ”, và cùng với nhiều Bồ tát Đại sĩ. 

Bấy giờ, vào buổi sáng, đức Thế Tôn khoát y, ôm 


bình bát, đi vào thành phố lớn Xá-vệ khất thực. 


Và bấy giờ, đức Thế Tôn tại thành phố lớn Xá-vệ, 
sau khi đã đi tuần tự khất thực rồi, liền trở về, 
dùng cơm xong, cất đặt y bát, rửa chân, ngồi vào 
chỗ đã sắp sẵn, với tư thế kiết già, giữ thân ngay 


thăng, an trú chánh niệm hiện tiên. 


Bấy giờ, nhiều vị Tỷ khưu, họ đi đến bên đức Thế 


'” Xin đọc ở phân chú giải 
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Tôn, sau khi đã đi đến, họ đảnh lễ xuống sát chân 
đức Thế Tôn, rồi đi quanh ba vòng về phía bên 


phải và ngôi xuông một bên ngài. 
2; 


Lại bấy giờ, Tôn giả Subhũti, cũng có mặt ở trong 


hội chúng và cùng ngôi xuông. 


Ngay sau đó, Tôn giả Subhũti, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, vắt thượng y qua một bên vai, gối chân phải 
quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính hướng 


đên đức Thê Tôn mà bạch với ngài răng: 


Thật tuyệt vời thay, bạch Thé Tôn! Thật tuyệt diệu 
thay, bạch Thiện Thệ! Có bao nhiêu Bồ tát Đại sĩ 
chỉ được Như Lai, Bậc A-la-hán, Bậc Chánh Đăng 


Giác hộ niệm, với sự hộ niệm tôi thượng này! 


Thật tuyệt vời thay, bạch Thế Tôn! Có bao nhiêu 
Bồ tát Đại sĩ chỉ được Như Lai, Bậc A-la-hán, Bậc 
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Chánh Đẳng Giác giao phó, với sự giao phó tối 


thượng này! 


Bạch Thế Tôn! Nếu có người con trai và người 
con gái gia đình hiền thiện nào, muốn khởi phát 
tiến lên Bồ tát thừa, thì họ nên an trú như thế nào? 
Nên thực hành như thế nào? Và nên nhiếp phục 


tâm như thế nào? 


Đức Thế Tôn, liền gọi Tôn giả Subhũti mà bảo 


như thế này: 


Quý lắm, quý lắm, hỡi Subhũti! Điều ấy đúng như 
vậy, điều ấy đúng như vậy, hỡi Subhũti! Điều ấy, 


đúng như lời Tôn giả nói. 


Các vị Bô tát Đại sĩ, đã được hộ niệm, với sự hộ 
niệm tôi thượng; các vị Bô tát Đại sĩ đã được giao 


phó, với sự giao phó tối thượng. 


Hỡi Subhũti! Vậy, đối với những câu hỏi ấy, Tôn 


giả hãy lắng nghe cho rõ, và hãy ghi nhớ cho kỹ. 
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Ta sẽ nói cho Tôn giả răng: Người nào muốn phát 
khởi tiến lên Bồ tát thừa, thì họ nên an trú đúng 
như vậy; nên thực hành đúng như vậy; nên nhiếp 


phục tâm đúng như vậy. 


Tôn giả Subhũut, bạch Thế Tôn rằng: Bạch Thế 


Tôn, đúng như vậy! Con nguyện muốn nghe. 


¬ 


Đức Thế Tôn dạy như sau: 


Hỡi Subhũti! Ở đây, nếu có ai khởi phát tiến lên 


Bồ tát thừa, thì nên phát khởi tâm như sau: 


Này Subhũti! Với bao nhiêu loài chúng sanh ở nơi 
thế giới chúng sanh, những chúng sanh sinh ra 
hoặc từ trứng, từ thai, từ chỗ âm thấp, từ sự biến 
hóa, hoặc có hình sắc, hoặc không có hình sắc, 
hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc không 
phải có tưởng mà cũng không phải không có 


tưởng, cho đến giả như có bao nhiêu thế giới 


Thích Thái Hòa 208 


chúng sanh được biểu hiệu, thì bấy nhiêu thế giới 
chúng sanh ấy, tất cả đều được ta dẫn dắt vào thế 
giới Niết bàn tuyệt đối. 

Dù đã dẫn dắt vô lượng chúng sanh đến Niết bàn 
như thế, nhưng không có chúng sanh nào đã được 


dân dắt đên Niêt bàn cả. 


Hỡi Subhũti, vì sao? Vì nếu ý niệm chúng sanh 
của Bồ tát còn hiện khởi, thì không thể gọi là Bồ 
tát. 

HỡiI Subhũiti, vì sao? Vì ý niệm chúng sanh của vị 
ấy hiện khởi, ý niệm thọ mạng và ý niệm sĩ phu 
của vị ấy hiện khởi, nên không thể gọi vị ấy là Bồ 


tát.Š5 


4. 


Lại nữa, hỡi Subhũti! Sự bố thí với Bồ tát được 





'3 Ở phần này, Phạn văn Buddhits Sanskrit Texts, no 17, p 
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gọi là bố thí không vướng mắc sự tướng. Bồ thí 
với sự không vướng mắc bởi bắt cứ cái gì, nghĩa là 
sự bồ thí bị vướng mắc bởi sắc, thì không thể gọi 
là bố thí; sự bố thí bị vướng mắc ở nơi thanh, 


hương, vị, xúc và pháp, thì không thể gọi là bồ thí. 


Thực vậy, này Subhũti! Sự bố thí đúng với Bồ tát 
Đại sĩ là bố thí không bị vướng mắc bởi tướng của 
tưởng. 

Vì sao? Này Subhũti! Bồ tát bố thí với sự bố thí 


không vướng mắc, thì khối lượng phước đức của 


họ không dễ gì suy nghĩ, đo lường. 


Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào? Hư không 
phương Đông có dễ suy nghĩ, đo lường được 


không? 
Subhũti thưa: Bạch Thế Tôn! Thật không dễ. 


Đức Thế Tôn nói: Hư không của các phương Tây, 


Nam, Băc, Trên, Dưới, bôn hướng, bao quanh 
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khắp cả mười phương có dễ suy nghĩ, đo lường 


được không? 
Subhũti thưa: Bạch Thế Tôn! Thật không dễ. 


Đức Thế Tôn nói: Này Subhũti, đúng như vậy. Bồ 
tát nào thực hành bố thí không vướng mắc, thì 
khối lượng phước đức của họ, là không dễ gì suy 


nghĩ và đo lường hỡi Subhũtt! 


Vì vậy, này Subũti! Phát khởi tiễn lên Bồ tát thừa, 
bố thí đúng là bố thí không bị vướng mắc ở nơi 


tướng của tưởng ””. 


' Không bị vướng mắc ở nơi tướng của tưởng: - Phạn: 
fafazradiziarfàwiQfddSồdl = na nimita samjñãyãmapi 
pratitisthet (Buddhist Sanskrit Texts, no 17, p 76); La-thập: T 
†##£H = vô trú tướng (Đại Chính 8, tr 749a18); Cấp-đa: Là 
†H4RH7ZRE: = bất tướng tưởng diệc trú (Đại Chính §, tr 
767b01); Huyền Tráng: 4Ñ:‡HẨÄl = bất trú tướng tưởng 
(Đại Chính 7, tr 980b25). 
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5. 


Hỡi Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào? Có thể 


nhìn thấy Như Lai bằng các tướng tốt đẹp không? 


Subhiti thưa: Bạch Thế Tôn! Không thể. Không 
thể nhìn thấy Như Lai bằng các tướng tốt đẹp. 


Tại sao? Bạch Thế Tôn! Các tướng tốt đẹp được 
nói bởi Như Lai, chính các tướng ấy không phải là 


tướng tốt đẹp. 


Đức Thế Tôn, gọi Tôn giả Subhũti mà bảo răng: 
Hỡi Subhũti! Hễ còn có các tướng tốt đẹp là còn 
có sự hư đối; hễ không còn các tướng tốt đẹp, thì 
không còn sự hư dối. Thực như vậy, nên nhìn thấy 


Như Lai bằng vô tướng ngay nơi các tướng. 


6. 


Tôn giả Subhũti bạch đức Thế Tôn rằng: 


Bạch Thế Tôn! Ở thời kỳ tương lai, thời kỳ sau 
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cùng, trong thời kỳ cuối, năm trăm năm sau cùng, 
sông ở trong thời kỳ chánh pháp hủy diệt, những 
câu ở trong kinh như thế này được tuyên dương 
mà có những chúng sanh nào sinh ra những ý 


tưởng chân thực”” không? 


Lại nữa, này Subhiti! Vào thời kỳ tương lai, thời 
kỳ sau cùng, trong thời kỳ cuối, sống ở trong thời 


kỳ chánh pháp hủy diệt, những câu ở trong kinh” 


su tưởng chân thực: - Phạn: 8T = bhũtasamjña 
(Buddhist Sanskrit Texts, no L7, p 76); La-thập, Nghĩa Tịnh: 
#[ñ = thực tín (Đại Chính 8, tr 749a27, 772b06); Lưu-chi: 
#ï ‡H = thực tướng (Đại Chính 8, tr 753a25); Huyền Tráng, 
Chân-đề và Cấp-đa: ###lñ = thực tưởng (Đại Chính 7, tr 
980c05, Đại Chính 8, tr 762b26, 767b10). 






& tqaaqàg = sufrãnfapadesu (Buddhist Sanskrit Texts, 


_ 
nol7, p76); La-thập, Lưu-chi, #ZSñJj = chương cú (Đại 
Chính 8, tr 749a27, 753a25); Cáp-đa: ##!' = kinh trung 
(Đại Chính 8, tr 767b10); Nghĩa Tịnh: fế = kinh (Đại 
Chính 8, tr 772b05); Huyền Tráng: #š H:J = kinh điển cú 
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như thế này mà được tuyên dương, sẽ có những vị 
Bồ tát Đại sĩ đầy đủ công đức, giới hạnh và trí tuệ 


sinh khởi ý tưởng chân thực. 


Lại nữa, hỡi Subhũti! Những vị Bồ tát Đại sĩ ấy, 
không phải họ chỉ phụng sự, tôn kính ở nơi một vị 
Phật, mà họ đã từng tôn kính và gieo trồng gốc rễ 


tôt đẹp từ nhiều đức Phật khác nữa. 


Lại nữa, này Subhũtl Có những Bồ tát Đại sĩ 
không phải chỉ phụng sự, tôn kính một vị Phật mà 
hàng trăm ngàn vị Phật, họ đã gieo trồng gốc rễ tốt 
đẹp không phải từ một vị Phật mà từ nơi hàng 
trăm ngàn vị Phật, khi những câu ở trong kinh như 
thế này được tuyên dương, họ sẽ đạt được tâm 


thuần nhất thanh tịnh. 


Này Subhiti! Như Lai biết được họ bằng Phật trí. 
Này Subhũti! Như Lai thấy được họ bằng Phật 





(Đại Chính 7, tr 980c05); Chân-đé: ## ##44J = kinh chương 
cú (Đại Chính 8, tr 762b25). 
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nhãn. Này Subhũti! Như Lai biết được hoàn toàn 
về họ. Này Subhũti! Tất cả những vị ấy sẽ tạo 


thành và tiêp nhận vô lượng, vô sô công đức. 


Tại sao? Hỡi Subhũti! Vì chính các vị Bồ tát Đại sĩ 
ấy, không có khởi hiện ý tưởng tự ngã, không khởi 
hiện ý tưởng chúng sanh, không khởi hiện ý tưởng 
sĩ phu và không khởi hiện ý tưởng thọ mạng. 


Hỡi Subhũti! Và chính những vị Bồ tát Đại sĩ ấy, 
cũng không khởi hiện những ý tưởng về pháp và 


về không phải pháp. 


Hỡi Subhũti! Và chính họ cũng không còn khởi 


hiện về ý tưởng và về không phải ý tưởng. 


Tại sao? Hỡi Subhũti! Vì nếu những vị Bồ tát Đại 
sĩ ấy còn khởi hiện ý tưởng về pháp, thì chính họ 
còn có mắc kẹt tự ngã, còn có mắc kẹt chúng sanh, 
còn có mắc kẹt sĩ phu và thọ mạng. Và nếu còn 


hiện khởi ý tưởng về không phải pháp, thì chính 
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họ còn có mặc kẹt tự ngã, mắc kẹt chúng sanh, 


mắc kẹt sĩ phu và mắc kẹt thọ mạng. 


Lại nữa, này Subhũti! Tại sao? Vì đôi với Bô tát 
Đại sĩ, thì không còn năm giữ cái hiêu vê pháp 


hay không phải pháp. 


Do đó, lời được dạy bởi Như Lai có ý nghĩa vị 


A02 
mật 


, nên những ai có trí phải hiểu, Pháp thoại ví 
như chiếc bè, pháp mà còn phải buông bỏ, huống 
nữa là phi pháp. 

1. 

Đức Thế Tôn lại nói tiếp với Tôn giả Subhũti như 


Sau: 


Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào? Có pháp 





HÀ, nghĩa vi mật: - Phạn: q1 = Samdhaya (Buddhist 
Sanskrit Texts, no 17, p 77); Huyền Tráng: #Ÿj## = Mật ý 
(Đại Chính §, tr 980c27); Cấp-đa: ‡§$# = Nghĩa ý (Đại 
Chính 8, tr 767c02). 
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nào được chứng đắc bởi Như Lai gọi là Vô 
Thượng Giác không? Và có pháp nào được nói bởi 
Như Lai không? 


Tôn giả subhũti, thưa với đức Thế Tôn rằng: 


Bạch Thế Tôn! Con hiểu đúng như ý nghĩa của lời 
dạy Thế Tôn, thì không có pháp Vô Thượng Giác 
nào được chứng đắc bởi Như Lai, và cũng không 


có pháp nào được tuyên thuyết bởi Như Lai. 


Tại sao? Vì pháp được chúng ngộ và tuyên thuyết 
bởi Như Lai, pháp ấy không thể nắm bắt và không 
thể diễn đạt. Pháp ấy không phải là pháp hay 
không phải là phi pháp”. 


? Không phải là pháp hay không phải là phi pháp: - Phạn: 
z9: = na sa dharmo nadharmah (Buddhist Sanskrit 
Texts, no 17, p 77); La-thập dịch: 3E 3E3E5= Phi pháp 
phi phi pháp (Đại Chính 8, tr 753b22); Cáp-đa dịch:4*# 
#:3E ®‡š = Bất bỉ pháp phi bất pháp (Đại Chính, tr 
767c09). 
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Tại sao? Bởi vì các bậc Hiên Thánh từ nơi Vô vi 


mà hiển hiện”. 


8. 


Đức Thê Tôn nói: 


Này Subhũti! Tôn giả nghĩ như thế nào? Nếu có 
người con trai và người con gái gia đình hiền thiện 
nào, có thể tạo ra bảy thứ châu báu mà chứa đầy 
cả một tỷ thế giới” để hiến cúng các đức Như Lai, 


Bậc A-la-hán, Bậc Chánh Đăng Giác, thì người 


* Các bậc Hiền Thánh từ nơi Vô vi mà hiển hiện: - Phạn: 
3TSW3Tfdaciie3ri4esTef: = asamskrtaprabhävitä hyãrya 


Ẫ kết 
pudgalah (Buddhist Sanskrit Texts, no l7, p 77); La-thập 
dịch: — Đ)  E E Ù] #£ 5ä )Ä II 8  7l| = nhất thiết Hiền 
Thánh giai dĩ vô vi pháp nhì hữu sai biệt (Đại Chính 8, tr 
749b18); Huyền Tráng dịch: 'ÈÝ '" #§ ‡? (IIIšf EE đẻ 4 Z9 Z 
8# tr= Hiền Thánh bổ đặc già la giai thị vô vi chỉ sở 
hiển cố (Đại Chính 7, tr 981a08). 






























































*” Một tỷ thế giới = tam thiên đại thiên thế giới: - Phạn: 
f23tetzreTtregesstrd = Trisahasra mahasahasram 


lokadhatum. 
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con trai và người con gái gia đình hiền thiện ấy, 
thành tựu khối lượng phước đức, được tạo ra qua 


nhân duyên cúng dường có nhiều không? 
Tôn giả Subhũti thưa: 


Dạ nhiều, bạch Thế Tôn! Dạ nhiều, bạch Thiện 
Thệ! 


Người con trai và người con gái gia đình hiền 
thiện, qua nhân duyên cúng dường ây, mà thành 


tựu khối lượng phước đức. 


Bạch Thế Tôn! Tại sao? Vì khối lượng phước đức 
được Như Lai dạy này, không phải là khối lượng 
phước đức được dạy bởi Như Lai. Vì vậy, Như 
Lai mới nói rằng, khối lượng phước đức chính là 


khối lượng phước đức. 
Đức Thế Tôn dạy rằng: 


Lại nữa, này Subhũti! Nêu có người con trai và 
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người con gái gia đình hiền thiện nào, có khả năng 
tạo ra bảy thứ châu báu chất đầy cả một tỷ thế 
giới, rồi đem cúng dường các đức Như Lai, Bậc 
A-la-hán, Bậc Chánh Đẳng Giác, và lại có người 
thọ trì bài kệ khoảng chừng bốn câu từ nơi pháp 
thoại này, rồi đem trình bày, giải thích đầy đủ cho 
người khác, thì người ấy thành tựu khối lượng 
phước đức qua nhân duyên đó, là nhiều hơn người 


bố thí kia vô số lượng. 


Này Subhũti, tại sao? Vì pháp vô thượng, chánh 
đăng giác của các đức Như Lai, A-la-hán đều sinh 
ra từ kinh này và chư Phật, Thế Tôn cũng sinh ra 


từ đây. 


Này Subhũti, tại sao? Vì những pháp giác ngộ 
được dạy bởi Như Lai với tên là những phật pháp, 
chính những điều ấy không phải là phật pháp, nên 
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mới gọi chúng là những pháp giác ngộ “. 


Ụ. 


Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào? Có vị Dự 
Lưu nào nghĩ rằng, ta chứng đắc quả Dự Lưu 
không? 


Subhũti thưa: Dạ không, bạch Thế Tôn! Không có 
vị Dự Lưu nào nghĩ rằng, ta chứng đắc quả Dự 


Lưu. 


nh *ìaàÀd°TsTàsi3iïầcT: 
satirisatIrifScrgsicìsaatirTs :lằ 
sìe=dsgauziffa | = buddhadharma buddhadharmäa 1ti 


subhute abuddhadharmas$cäiva te tathagatena bhasItah/ 
tenocyante buddhadharmãa 1ti (Buddhist Sanskrit Texts, no 
17, p 77); La-thập dịch: PJrñl  #š T HỈI3Eflblš = sở vị 
Phật pháp giả, tức phi Phật pháp (Đại Chính 8, tr749b25); 
Lưu-chi dịch: 7ï ñŠ f Èš, ñll #5 #f, HỊI 2F fÿ ðš= sở vị Phật 
pháp. Phật pháp giả, tức phi Phật pháp (Đại Chính 8, 
tr753c05); Huyền Tráng dịch: 3Ä 3Eñ# fšš,J# ###1Zk 
ñẺ 4) ñ llb Ùš ñẾ ffÙÖš = vi phi chư Phật pháp, thị cố Như 
Lai thuyết danh chư Phật pháp chư Phật pháp (Đại Chính 7, 
tr 981a24). 
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Bạch Thế Tôn, vì sao? Vì không có dự vào bất cứ 
pháp nào cả, nên mới gọi là Dự Lưu. Không dự 
vào dòng sắc, không dự vào những dòng thanh, 


hương, vị, xúc và pháp, nên gọi là Dự Lưu. 


Bạch Thế Tôn! Nếu vị Dự Lưu còn nghĩ rằng, ta 
chứng đắc quả Dự Lưu, thì họ còn kẹt vào tự ngã, 
kẹt vào chúng sanh, kẹt vào thọ mạng và kẹt vào sĩ 


phu. 
Đức Thế Tôn nói: 


Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào? Có vị 
Nhất Lai nào nghĩ rằng, ta chứng đắc quả Nhất Lai 
không? 


Subhũti thưa: Dạ không, bạch Thế Tôn! Không có vị 
Nhất Lai nào nghĩ răng, ta chứng đắc quả Nhất Lai. 


Tại sao? Vì không có pháp nào chứng nhập quả 


Nhất Lai cả, nên mới gọi là Nhất Lai. 
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Đức Thế Tôn nói: Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như 
thế nào? Có vị Bắt Lai nào nghĩ rằng, ta chứng đắc 


quả Bắt Lai không? 


Subhũti thưa: Dạ không, bạch Thế Tôn! Không có 
vị Bất Lai nào nghĩ rằng, ta chứng đắc quả Bất 


Lai. 


Bạch Thế Tôn, vì sao? Vì không có pháp nào 


chứng nhập Bắt Lai cả, nên gọi là Bất Lai. 


Đức Thế Tôn nói: Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như 
thế nào? Có vị A-la-hán nào nghĩ răng, ta chứng 


đắc quả A-la-hán không? 


Subhũti thưa: Dạ không, bạch Thế Tôn! Không có 
vị A-la-hán nào nghĩ rằng, ta chứng đắc quả A-la- 


hán cả. 


Bạch Thế Tôn, vì sao? Vì không có pháp nào có 


tên là A-la-hán cả, nên mới gọi là A-la-hán. 
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Bạch Thế Tôn! Nếu vị A-la-hán còn nghĩ rằng, ta 
chứng đắc A-la-hán, thì vị ẫy còn kẹt vào tự ngã, 


còn kẹt vào chúng sanh, thọ mạng và sĩ phu. 


Tại sao? Vì con là người đã được Thế Tôn, Như 
Lai, Bậc A-la-hán, Bậc Chánh Đẳng Giác nói là 


người sống an tịnh bậc nhất ””. 


Bạch Thế Tôn! Con nghĩ rằng, con là A-la-hán ly 
dục, thì Thế Tôn đã không gọi con là A-la-hán ly dục. 


Bạch Thê Tôn! Nêu con cho răng, con chứng đặc 


A-la-hán, thì Như Lai đã không thọ ký cho con 





vơ Sống an tịnh bậc nhất: - Phạn: 
aranäviharinamagryo (Buddhist Sanskri Texts, no l7, p 
78); La-thập dịch: ##ï? — IE Á rHấx 5» 5 — = Vô tránh 
tam muội nhân trung tối vi đệ nhất (Đại Chính 8, tr749c1 1); 
Lưu-chi dịch: =W## %%Zð— = Tam muội tối vi đệ nhất 
(Đại Chính 8, tr 573c19); Cấp-đa dịch: ##£ấ#ƒT #x lệ = Vô 
tránh hạnh tối thắng (Đại Chính 8, tr 768a14); Huyền Tráng 
dịch; ## ## ft jš %5 Z5 —-= Vô tránh trú tối vi đệ nhất (Đại 
Chính 7, tr 981b17). 
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rằng, Subhũti là Thiện nam tử có đời sống an tịnh 
bậc nhất, nhưng không lưu trú bất cứ nơi nào, nên 


gọi là lưu trú an tịnh ở trong cõi sống an tịnh. 


10. 
Đức Thế Tôn nói: 


Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào? Với Như 
Lai có pháp nào mà Như Lai lãnh ngộ từ khi ở bên 
cạnh của đức Nhiên Đăng, Bậc A-la-hán, Bậc 


Đăng Chánh Giác không? 

Subhũti thưa: Dạ không, bạch Thế Tôn! Với Như 
Lai không có pháp nào mà ngài lãnh ngộ từ khi ở 
bên cạnh của đức Nhiên Đăng, Bậc A-la-hán, Bậc 
Chánh Đăng Giác cả. 

Đức Thế Tôn nói: 


Này Subhñti! Có vị Bồ tát nào nói rằng, tôi làm 


làm cõi nước trang nghiêm là vị ây nói không 
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đúng. 


Này SubhũtI, vì sao? Vì cõi nước trang nghiêm 
được dạy bởi Như Lai với tên trang nghiêm là 
không phải được làm băng trang nghiêm, vì vậy 


mới gọi là cõi nước trang nghiêm. 


Do đó, này Subhũti! Với Bồ tát Đại sĩ, nên phát 
khởi tâm vô trú; nên khởi phát tâm không mắc kẹt 
bởi bất cứ cái gì. Nên khởi phát tâm không bị mắc 
kẹt bởi sắc; nên khởi phát tâm không bị mắc kẹt 


bởi thanh, hương, vị, xúc và pháp. 


Này Subhiũti! Ví như người có thân to lớn, thân tự 


nhiên, ngã thê sắc hình giông như núi chúa Tu DI. 


Này Tôn giả, nghĩ như thế nào, ngã thể ấy có lớn 


không? 


Subhũti thưa: Ngã thể ấy là lớn, bạch Thế Tôn! 
Ngã thể ấy là lớn, bạch Thiện Thệ! 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì ngã thể ấy được nói bởi 
đức Như Lai với tên là ngã thể, chính nó là vô thẻ, 
nên mới gọi là ngã thể. 

Bạch Thế Tôn! Ngã thể ấy không phải là thể, mà 


cũng không phải là phi thể, nên mới gọi là ngã thẻ. 


11. 

Đức Thế Tôn dạy: 

Này Subhiti, Tôn giả nghĩ như thế? Ví như sông 
Hằng rộng lớn có bao nhiêu cát và mỗi hạt cát là 
mỗi sông Hằng, vậy số cát ở trong tất cả sông 


Hằng như vậy, có nhiều không? 
Subhũti thưa: 


Bạch Thê Tôn! Chỉ có sô lượng sông Hăng cũng 
đã quá nhiêu, huông nữa là sô hạt cát ở trong các 


sông Hằng ấy. 


Đức Thế Tôn, gọi Subhũti mà bảo rằng: Tôi nói 
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thật cho Tôn giả biết, nếu có người nữ hay người 
nam nào, có thể tạo ra bảy thứ châu báu chứa đầy 
cả thế giới nhiều như số cát ở trong các sông Hằng 
ấy, để cúng duờng các đức Như Lai, Bậc A-la-hán, 
Bậc Đắng Chánh Giác, thì Subhũti nghĩ như thế 
nào, qua nhân duyên ấy, người con trai hay người 
con gái thành tựu khối lượng công đức có nhiều 


không? 


Subhũti thưa: Dạ nhiều, bạch Thế Tôn! Dạ nhiều, 
bạch Thiện Thệ!t Người con trai hay người con gái 
thành tựu khối luợng công đức, qua nhân duyên 


ấy, là vô số lượng. 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhiti! Lại nữa, nếu có người con trai hay 
người con gái nào, có thê tạo ra bảy thứ châu báu, 
chứa đầy cả thế giới để đem cúng dường các đức 
Như Lai, Bậc A-la-hán, Bậc Đăng Chánh Giác, và 


lại nêu có người con trai hay người con gái gia 
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đình hiền thiện nào, mà chỉ thọ trì bài kệ chừng 
khoảng bốn câu từ pháp thoại này, rồi đem trình 
bày, diễn giảng cho người khác hiểu rõ, thì khối 
lượng công đức thành tựu từ nhân duyên ấy của 
người này, vượt hơn người cúng dường châu báu 


kia là vô sô lượng. 


đc 


Lại nữa, cũng vậy, này Subhũtil Nơi trú xứ nào 
mà có khoảng chừng bài kệ bốn câu từ pháp thoại 
này, được thọ trì, giải thích, diễn giảng, thì nơi trú 
xứ ấy đều trở thành chùa tháp chân thực của thế 


giới Trời, Người và A-tu-la. 


Huống nữa là người suốt đời thọ trì, đọc tụng, 
thông hiểu, diễn giảng rộng rãi pháp thoại này cho 


người khác. 


Này Subhiti! Người ấy thành tựu công đức hiếm 


có bậc nhât. 
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Này Subhũiti! Trú xứ nào có kinh điên này, trú xứ 
ây có bậc Đạo sư trí tuệ trú trì và các đệ tử quý 


trọng kinh hành Ÿ. 








° Phạn: tí-»r4iwàsìe 


f#ISÌW: = prthivipradee$ästäviharatyanyatar ãnytarovä 


5 


viJjñagurusthanryah (Buddhist Sanskrit Texts no 17, p 79). 
-_ La-thập: ETfEZZ J#, HI| 3%» 4ï fð 4ï đf Hš 7ð ƒ-= sở tại chỉ 


xứ, tắc vi hữu Phật nhược tôn trọng đệ tử (Đại Chính 8, tr 
750a10). 

- Lưu-chi: #lÈ#£ft#rf£zZ JR, HI| 35 # Ít # Bĩ tR[J = 
nhược thị kinh điển sở tại chi xứ, tắc vi hữu Phật nhược tôn 
trọng tợ (Đại Chính 8, tr 754a23). 


- Chân-để: l* †:HHJj&, XilifErH,sÈ RẾ #í — "Ƒ = thị thổ 
địa xứ, đại sư tại trung, hoặc tùy hữu nhất khả (Đại Chính 
8, tr 7ó3b24). 

- Cấp-đa: #(Hl JZ7T "I| #4 ®# mì j£, H WH JE#RÍ{T = giáo 
sư du hành biệt dị tôn trọng xứ, tương tợ cộng phạm hạnh 
(Đại Chính 8, tr 7ó8b22). 


- Huyền Tráng: Jf: HH 2 jf X Hi äf R:, sÈ RR — — Đỹ 
Jjề PT, Zññ 1 Eï läÌ #š{T ' ñ¿ = thử địa phương sở đại sư 
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13. 


Bấy giờ, Tôn giả Subhũti, bạch đức Thế Tôn rằng: 


Bạch Thế Tôn! Pháp thoại này, nên gọi bằng tên 


gì, và con nên phụng trì như thế nào? 
Lúc ấy, đức Thế Tôn dạy, Tôn giả Subhũti rằng: 


Này Subhuti! Tên pháp thoại này là Bát-nhã Ba- 


la-mật-đa, Tôn giả hãy như vậy mà phụng trì. 


Này Subhũti, vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
được nói bởi Như Lai, thì chính nó không phải là 


Ba-la-mật-đa được Như Lai nói, vì vậy mới gọi là 





Sở trú, hoặc tùy nhất nhất tôn trọng xứ sở, nhược chư hữu 
trí đồng phạm hạnh giả thuyết (Đại Chính 7,tr 982a03) 

- Nghĩa Tịnh: XJf 7ï RỊ 3% #® fÈ & Šƒ tR Z ƒˆ = hựu 
thử phương sở tức vi hữu Phật cập tôn trọng đệ tử (Đại 
Chính 8, tr 773a21). 








- Đạo sư trí tuệ: tiếng Phạn là fS4 Ji = vijñaguru. La- 


thập, Lưu-chi, Nghĩa Tịnh đều dịch là Phật; Chân-đế, 
Huyền Tráng đều dịch là Đại sư; Cấp-đa dịch là Giáo sư. 
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Bát-nhã Ba-la-mật. 


Này Subhũti! Tôn giả nghĩ như thế nào, có pháp 


nào được bởi Như Lai không? 
Subhũti thưa: 


Dạ không, bạch Thế Tôn! Không có pháp nào 


được nói bởi Như Lai cả. 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhiti! Tôn giả nghĩ như thế nào, vi trần” ở 


trong một tỷ thế giới có nhiều không? 





? Vị trần: Phạn: tfosr4ìvsT = prthiviraja. Hạt bụi cực nhỏ, 
những hạt năng lượng. Vi trần hay còn gọi là cực vi, ấy là 
đơn vị cực tiểu thuộc về vật chất mà mắt thường không thê 
nhìn thấy được; La-thập, Lưu-chi và Chân-đế đều dịch là 
4E = vi trần (Đại Chính 8, tr 750a17; 754b02; 763c03); 
Cấp-đa và Nghĩa Tịnh đều dịch là HE = địa trần (Đại 
Chính 8, tr 768c02; 773a25); Huyền Tráng dịch là HE 
= Địa vi trần (Đại Chính 7, tr 982a14). 
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Subhũti thưa: Dạ nhiều, bạch Thế Tôn! Dạ có 


nhiều vi trần, bạch Thiện Thệ! 


Bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì vi trần được nói bởi 
Như Lai, thì chính nó không phải là vi trần được 


Như Lai nói, nên mới gọi là vi trân. 


Cũng vậy, thế giới được nói bởi Như Lai, thì 
chính nó không phải là thế giới được Như Lai nói, 


nên mới gọi là thế giới. 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhũtil Tôn giả nghĩ như thế nào, có thể 
nhìn thấy Như Lai, Bậc A-la-hán, Bậc Chánh 
Đăng Giác, bằng ba mươi hai tướng của bậc Đại 


nhân không? 


Subhiti thưa: Bạch Thế Tôn! Không thể nhìn thấy 
Như Lai, Bậc A-la-hán, Bậc Chánh Đăng Giác, 


băng ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân. 
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Bạch Thế Tôn, vì sao? Vì ba mươi hai tướng của 
bậc Đại nhân được nói bởi Như Lai, thì chính 
chúng không phải là các tướng được Như Lai nói, 
nên mới gọi là ba mươi hai tướng của bậc Đại 


nhân. 
Đức Thế Tôn dạy: 


Lại nữa, nếu có người con gái hay người con trai 
nào, mỗi ngày đem thân mạng bó thí nhiều như số 
cát sông Hằng, và bố thí thân mạng như vậy, trải 
qua nhiều kiếp như số cát sông Hằng: vả lại, nếu 
có người chỉ thọ trì bài kệ khoảng chừng bốn câu 
từ pháp thoại '"” này, rồi đem trình bày, diễn giảng 


cho người, thì khối lượng công đức thành tựu từ 


!99 Pháp thoại: - Phạn: tTziqsjTd = Dharmayäya. Phần nhiều 
Hán bản dịch là #Ê = kinh; Lưu-chi và Huyền Tráng đều 
dịch là ŸFÏ = Pháp môn (Đại Chính 8, tr 754b10; Đại 
Chính 7, tr 982a 27); Cấp-đa dịch là Z2 = Pháp bản (Đại 
Chính 8, tr 768c13). 
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nhân duyên ây của người này, vượt hơn người kia 


là vô sô lượng. 


14. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Subhũti, nghe pháp thoại 
cảm động liền rơi nước mắt, sau đó Tôn giả lau 


nước mặt mà bạch đức Thê Tôn răng: 


Thật tuyệt vời thay, bạch Thế Tôn! Thật huyền 
diệu thay, bạch Thiện Thệ! Pháp thoại này được 
Như Lai dạy là vì lợi ích cho những chúng sanh đã 
khởi phát tiến lên Tối thượng thừa'”; vì lợi ích 


cho những chúng sanh đã khởi phát tiễn lên Tối 


MT thượng thừa: -Phạn: 3T3TTsĩi = Agrayäna, nghĩa là cỗ 
xe cao nhất, cỗ xe bậc nhất; La-thập, Lưu-chi, Nghĩa Tịnh 
đều dịch là &Z&= Đại thừa (Đại Chính 8, tr 750c13, tr 
755a03, tr 773c2l); Chân-đế dịch là ## [3€ = Vô thượng 
thừa (Đại Chính 8, tr 0764b09); Cấp-đa dịch là J?ZK = 
Thắng thừa (Đại Chính 8, tr 769b14); Huyền Tráng dịch là 
‡x_EZE = Tối thượng thừa (Đại Chính 7, tr 983a20). 
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thắng thừa'”. Bạch Thế Tôn! Từ khi trí tuệ của 
con được phát khởi cho đến nay, con chưa từng 
được nghe pháp thoại nào như thế này cả, bạch 
Thế Tôn! 


Bạch Thế Tôn! Các vị Bồ tát ở đây, sau khi được 
nghe giảng ở kinh này, họ khởi phát ý tưởng chân 


thực, thì chính các vị ấy, thành tựu công đức 





!# Tối thắng thừa: - Phạn:3SG3TsT = §resthayana, nghĩa là 
cỗ xe thù thắng nhất, cỗ xe đặc biệt nhất; La-thập, Lưu-chi, 
Nghĩa Tịnh đều dịch là 3E = Tối thượng thừa (Đại 
Chính 8, tr 750c14, tr 755a04, 773c21); Chân-đề dịch là ## 
##£3J = Vô đăng thừa (Đại Chính 8, tr 764b09); Cấp-đa, 
Huyền Tráng đều dịch là ¿J3 = Tối thắng thừa (Đại 
Chính 8, tr 769b15, Đại Chính 7, tr 983a21). 





!3 Ý tưởng chân thực: - Phạn: 8TTdT = bhũtasamJña; La- 

















thập, Lưu-chi đều dịch là #Ÿ ‡l = Thực tướng (Đại Chính 8, 
tr 750b02, tr 754b17); Chân-đề, Cấp-đa, Nghĩa Tịnh, đều 
dịch là 4ñ = Thực tưởng (Đại Chinh 8, tr 763c20, tr 
768c20, 773b10); Huyền Tráng dịch là  #Ÿ#l= Chân 
thực tưởng (Đại Chính 7, tr 982b06). 
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hiêm có, tôi thượng. 


Bạch Thế Tôn, vì sao? Vì ý tưởng chân thực, 
chính nó không phải là ý tưởng chân thực, nên 
Như Lai nói ý tưởng chân thực mới là ý tưởng 


chân thực. 


Bạch Thế Tôn! Đối với con tin tưởng, thông hiểu 
pháp thoại trong lúc đang được giảng dạy, việc ấy 
không khó. Nếu có những chúng sanh nào trong 
thời kỳ tương lai, thời kỷ sau cùng, trong thời kỳ 
cuối, năm trăm năm sau cùng, sống ở trong thời kỳ 
chánh pháp hủy diệt, bạch Thế Tôn, mà họ tiếp 
nhận, giữ gìn, đọc tụng, truyền bá rộng rãi pháp 
thoại này cho những người khác, thì chính người 


ây mới thành tựu công đức hiếm có, tối thượng. 


Bạch Thế Tôn! Lại nữa, họ không khởi hiện ý 
tưởng tự ngã, không khởi hiện ý tưởng chúng 
sanh, không khởi hiện ý tưởng thọ mạng và không 
khởi hiện ý tưởng sĩ phu, họ cũng không khởi lên 
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ý tưởng hay không phải là không ý tưởng gì cả “”. 


Bạch Thế Tôn, vì sao? Vì ý tưởng về tự ngã'"°, 
chính nó không phải là ý tưởng; ý tưởng về chúng 
sanh, ý tưởng về thọ mạng và ý tưởng về sĩ phu, 
chính nó không phải là ý tưởng. Vì sao? Vì chư 
Phật, Thế Tôn, các ngài đã xa lìa hết thảy ý 


tưởng!99, 


' Họ cũng không khởi lên ý tưởng hay không phải không 
ý tưởng 8ì cả: 





- Phạn: si I#IfScf | = nãpI tesãm 
kãcit samjñã nãsamjñã pravartate. Chữ zITzïT (nãsamjñãä), 
nó đi từ sĩ + 3ï4TZïT = z†TTZïT (na+asamjñã = nãsamjñã), nên 
nó có nghĩa là không phải không ý tưởng. Vì vậy, tôi đã 
dịch như trên. 

'% ý tưởng về tự ngã: -Phạn: 3ï5IcZTfZT = ãtmasamjñä. 
Các Hán bản phần nhiều dịch là ‡ÈÄll = ngã tưởng, chỉ có 
bản La-thập và Lưu-chi dịch là #š ‡H = ngã tướng. 

'% Vì chư Phật, Thế Tôn, các ngài đã xa lìa hết thảy ý 


tưởng. Phạn: qiđqziTzIcIf2gse181ziazd: =_ Sarva 
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Thích Thái Hòa 238 


Sau khi nghe Tôn giả Subhũti nói như vậy: đức 
Thế Tôn liền gọi Tôn giả Subhũti mà nói rằng: 
Này Subhiti! Điều ấy, đúng như vậy. Điều ấy, 


đúng như vậy. 


Này Subhũti! Nếu những chúng sanh nào nghe 
tuyên thuyết kinh này mà không run sợ, không bối 
rồi, không bị rơi vào tình trạng khiếp đảm, thì 
những người ấy sẽ thành tựu công đức hiếm có, tối 


thượng. 





samJñapagatä hi buddhã bhagavantah (Buddhist Sanskrit 
Texts, no 17, p 80); La-thập, Lưu-chi = ÄÏÊ — Ø) ñ# ‡H, HI| 2: 
Ít. = Iy nhất thiết chư tướng tắc danh chư Phật (Đại 
Chính §, tr 750b09, tr 754b24); Chân-đế: ä# f II: 3£, f# li 
ññ Hi? ft 8 ñ@ = Chư Phật Thế Tôn giải thoát chư tưởng 
tận vô dư có (Đại Chính 8, tr 763c27); Cắp-đa: — J4 
ft, J1 1H: 5# = Nhất thiết tưởng viễn ly, thử Phật Thế Tôn 
(Đại Chính 8, tr 7ó8c29); Huyền Tráng: ñ# fi tt ý Bf —- Ø) 
4H = Chư Phật Thế Tôn ly nhất thiết tưởng (Đại Chính 7, tr 
982b19); Nghĩa Tịnh: ä#ÿ†It®#iÃffäƒ7#H¿ = Chư Phật Thế 
Tôn ly chư tưởng cô (Đại Chính 8, tr 773b17). 
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Này Subhũti, vì sao? Vì Ba-la-mật tối thượng 
được nói bởi Như Lai, cái ấy không phải là Ba-la- 


mật tối thượng. 


Này Subhũti! Ba-la-mật tối thượng mà Như Lai 
nói này, điều ấy vô lượng chư Phật, Thế Tôn cũng 


đã nói, nên gọi là Ba-la-mật tối thượng. 


Này Subhũti! Lại nữa, sự nhẫn nhục viên mãn của 


Như Lai, chính nó không phải là viên mãn. 


Này Subhũti, vì sao? Vì nếu khi vua Ca-lợi'”” róc 
thịt nơi các phần thân thể của ta, chính lúc ấy ta 
không có ý tưởng về ngã, ý tưởng về chúng sanh, 


ý tưởng về thọ mạng, ý tưởng về sĩ phu, và ta cũng 





' Vua Ca-lợi: - Phạn: feTzzTTsiT = kaligaraJa; La-thập: 
nÄ +l|  = Ca-lợi Vương (Đại Chính 8, tr 750b15); Cấp-đa: 
7# 2} JIl= Ác Vương Phân Biệt (Đại Chính 8, tr 769a08); 
Huyền Tráng: Ÿ8#l|“E = Kiết Lợi Vương (Đại Chính 7, tr 
982c02); Nghĩa Tịnh: ƒI-E = Già Vương (Đại Chính 8,tr 
773924). 
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không khởi niệm về tưởng hay không phải tưởng 


gì cả. 


Này Subhũti, vì sao? Vì nếu bấy giờ ta hiện khởi 
ngã tưởng, thì ngay lúc đó ý tưởng sân hận trong 
ta cũng khởi lên. Nếu ngay lúc bấy giờ trong ta 
hiện khởi ý tưởng chúng sanh, ý tưởng thọ mạng 
và ý tưởng sĩ phu, thì ngay lúc đó, ý tưởng sân hận 


trong ta cũng hiện khởi. 


Này Subhũti, vì sao? Vì ta nhớ lại trong thời quá 
khứ năm trăm đời trước, ta đã từng làm vị Tiên 
nhẫn nhục. Ngay lúc đó, ta cũng không khởi hiện 
ý tưởng về ngã, không khởi hiện ý tưởng về chúng 


sanh, ý tưởng về thọ mạng và ý tưởng về sĩ phu. 


Do đó, này Subhũti! Với Bồ tát Đại sĩ, nên buông 
bỏ hết thảy vọng tưởng để phát tâm Vô-thượng- 
bồ-đề. 


Hãy phát tâm không mắc kẹt vào sắc; hãy phát 
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tâm không mắc kẹt vào thanh, hương, vị, xúc và 
pháp; hãy phát tâm không mắc kẹt vào pháp; hãy 
phát tâm không mắc kẹt vào không phải pháp; hãy 
phát tâm không nên để mắc kẹt bởi bất cứ cái gì. 
Nếu mắc kẹt cái nảo, thì nên ngay nơi cái đó mà 


không mắc kẹt. 


Do đó, bồ thí với Bồ tát Đại sĩ được Như Lai gọi 
là bố thí là sự bố thí không bị vướng mắc vào sắc, 


hương, vị, xúc và pháp. 





'°# Nếu mắc kẹt cái nào, thì nên ngay nơi cái đó mà không 
mắc kẹt: 

- Phạn: đícWfdsedcèaflfdodä = yatpratisthitam tad 
evãapratisthitam (Buddhist Sanskrit Texts no 17, p 81). 

-_ La-thập: #?:b#f£HIl%› 3£: = nhược tâm hữu trú tắc 
vi phi trú (Đại Chính 8, tr 750b23). 








-_ Lưu-chi: #RHIl%»3Ef: = Hữu trú tắc vi phi trú (Đại 
Chính 8, tr 754c10). - Cấp-đa: #ï## jïf:,w#H RÈ{È = 
nhược vô sở trú, bỉ như thị trú (Đại Chính 8, tr 769a19). - 
Huyền Tráng: ñ# fï ƒï f†:, HI| 3» J4E{: (Đại Chính 7, tr 
982c18). 
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Subhũti! Lại nữa, với Bồ tát vì lợi ích hết thảy 


chúng sanh, nên bố thí bằng hạnh xả ly như vậy. 


Này Subhũti, vì sao? Vì cái tưởng về chúng sinh, 
chính cái ấy không phải là tưởng. Những loài Như 
Lai gọi là chúng sanh, thì chính họ không phải 


chúng sanh. 


Này SubhũtI, vì sao? Vì Như Lai nói lời chân 
thực, nói lời đúng với sự thực, nói lời như thực, 
Như Lai không nói lời khác với như thực, Như Lai 


không nói lời trái với sự thực. 


Lại nữa, này Subhũti! Pháp đựơc Như Lai chứng 
ngộ, tư duy và trình bày,pháp ấy không phải chân 
thực, không phải hư dối. 


Này Subhiti! Cũng như vậy, một người bước vào 
chỗ tối không thấy đúng bắt cứ sự vật nào cả. Nên, 
Bồ tát bố thí, cần phải quán chiếu đúng như pháp 
xả ly. 
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Này Subhhũti! Cũng như vậy, một người có mắt, 
ban ngày mặt trời mọc lên, có ánh sáng soi chiếu, 
nên thấy đúng sự vật mọi hình sắc khác nhau. 
Nên, Bồ tát bố thí, cần phải quán chiếu đúng như 


pháp xả ly. 


Lại nữa, này Subhũti! Nếu có người con trai hay 
con gái gia đình hiền thiện nào, tiếp nhận, giữ gìn, 
đọc tụng, diễn giảng và truyền bá rộng rãi pháp 
thoại này cho nhiều người khác, thì này Subhũti! 
Như Lai sẽ biết họ bằng Phật trí. Này Subhũii! 
Như Lai sẽ thấy họ bằng Phật nhãn. Như Lai biết 


họ băng sự toàn giác. 


Này Subhñti! Tất cả những chúng sanh ấy, sẽ tạo 
nên và tiếp nhận khối lượng công đức, không thể 


đo lường, không thể nghĩ bản. 


15. 


Này Subhũti! Lại nữa, nếu có người con gái hay 


người con trai nào, buôi sáng bô thí thân thê như 
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số cát sông Hằng, buổi trưa bố thí thân thể như số 
cát sông Hằng, buổi chiều tối bố thí thân thể như 
số cát sông Hằng, với cách bố thí thân thể như thế 
này, trải qua nhiều hàng trăm ngàn, hàng triệu, 
hàng tỷ kiếp,... Và lại với người nghe pháp thoại 
này không phỉ báng, qua nhân duyên ấy, người 
này thành tựu khối lượng công đức nhiều hơn vô 
số lượng. Huống nữa nói gì đến những viết chép, 
tiếp nhận, giữ gìn, đọc tụng, thông hiểu, truyền bá 


rộng rãi cho những người khác. 


Lại nữa, này Subhũti! Pháp thoại này là không thê 
nghĩ bàn, không thể so sánh. 


Này Subhuti! Pháp thoại này, được Như Lai dạy, 
vì lợi ích cho những chúng sanh phát khởi tiễn lên 
Tối thượng thừa; vì lợi ích cho những chúng sanh 


khởi phát tiễn lên Tối thắng thừa. 


Những nguời nào tiếp nhận, giữ gìn, đọc tụng, 


thông hiểu và truyền bá rộng rãi pháp thoại này 
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cho những người khác, thì này Subhũti! Như Lai 
biết người đó bằng Phật trí. Này Subhũti! Như Lai 
thấy người đó bằng Phật nhãn. Như Lai biết người 


đó băng sự toàn giác. 


Này Subhũti! Tất cả những chúng sanh ấy sẽ 
thành tựu khối lượng công đức vô lượng, với khối 
lượng công đức thành tựu ấy là không thể nghĩ 


bàn, không thê so sánh, không thể ước lượng. 


Này Subhũti! Tất cả chúng sanh ấy, họ sẽ đọc 


tụng, thông hiêu và năm giữ sự giác ngộ như nhau. 


Này Subhuti! Vì sao? Vì với những chúng sanh có 


niềm tin và với những sự hiểu biết hạn hẹp”, họ 


!9 Niềm tin và với những sự hiểu biết hạn hẹp: - Phạn: 
gìenf2fìagdŸ: = Hinädhimuktikäih (Buddhist Sanskrit 
Texts, no 17, p 82); La-thập, Lưu-chi, Nghĩa Tịnh: 2?#Š /j]¬ 
Èš #= nhược nhạo (lạc) tiểu pháp giả (Đại Chính 8, tr 
750c18, tr 755a08, 773c25); Chân-đế: #7 F jl #É Á = 
nhược hạ nguyện nhạo (lạc) nhân (Đại Chính 8, tr 764b14); 
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không có khả năng nghe pháp thoại này, với cái 
thấy vô ngã, cái thấy vô chúng sanh, cái thấy vô 


thọ mạng và với cái thây vô sĩ phu. 


Pháp thoại này với những chúng sanh không có 
phát nguyện Bồ tát, thì không có khả năng nghe, 
tiếp nhận, giữ gìn, đọc tụng và thông hiểu. Trường 


hợp này hoàn toàn không có. 


Này Subhũti! Ở trú xứ nào, có giảng dạy kinh này 
là nới trú xứ ấy cần phải được cúng đường: trú xứ 
ấy được xứng đáng đi vòng quanh về phía phải và 
kính lễ của thế giới, Trời, Người, A-tu-la, và trú 
xứ ấy là chỗ chùa tháp. 

16. 

Lại nữa, này Subhũti! Nếu có người con trai và 
người con gái gia đình hiền thiện nào tiếp nhận, 
Cấp-đa: /{ã £ 5 = tiểu tín giải giả (Đại Chính 8, tr 


769b21); Huyền Tráng: ñ# | 2 { ñ# = chư hạ liệt tín giải 
(Đại Chính 7, tr 983a28). 
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giữ gìn, đọc tụng, thông hiệu, nhớ kỹ những kinh 
điên như thê này, rôi truyện bá rộng rãi cho mọi 
người, mà người ây lại bị người ta khinh rẽ và 


ngược đãi. 


Này Subhũti! Vì sao? Vì tội lỗi bất tịnh đã tạo ra 
đời trước của những người ấy''”, sẽ dẫn họ đến 
chỗ xấu ác, nhưng nhờ thấy được pháp''", nên họ 
chỉ bị khinh rẽ, khiến cho những tội nghiệp tạo ra 
đời trước của họ đều bị tiêu diệt, họ sẽ chứng đắc 


giác ngộ bô đê . 


!!° Của những chúng sanh: WccđTsfT = sattvãnãm. Tôi dịch 
“của những người ấy” cho thuận với văn. 

H Do thấy được pháp: qwcat#fÐ = đrsta eva dharme 
(Buddhist Sánkrit Texts, no 17, p 83). Nếu câu này dịch 
đúng ngữ pháp Phạn văn thì phải là “Chính do nơi pháp 
được thấy”; Cấp-đa:... Hĩ #ï Öi, #IIZ£ÿä 1! = ...sở hữu 
hiện, như thị pháp trung (Đại Chính 8, tr 769b30); Huyền 
Tráng: }J ñjÿš 1! = dĩ hiện pháp trung (Đại Chính 7, tr 
983b11). 
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Này Subhũti! Ta nhớ vô số kiếp trong thời quá 
khứ về trước, trước cả vô số thời gian của đức 
Nhiên Đăng, Bậc A-la-hán, Bậc Chánh Đăng Ciác 
nữa, có 84 triệu ức đức Phật, ta đều thừa sự, cúng 


dường, không để thiếu sót. 


Này Subhũti! Nếu ta thừa sự, cúng dường chư 
Phật Thế Tôn không để thiếu sót, nhưng này 
Subhiti! Vào thời kỳ sau, trong thời kỳ cuối, năm 
trăm năm sau, trong thời kỳ chánh pháp hủy diệt, 
những pháp thoại như thế này, nếu có ai tiếp nhận, 
giữ gìn, đọc tụng, thông hiểu và truyền bá đầy đủ 
cho người khác, thì này Subhũti! Khối lượng công 
đức của ta trước đó, so sánh với khối lượng của vị 
này không bằng một phần trăm, không bằng một 
phần ngàn, một phần trăm ngàn, một phần triệu, 
một phần mười triệu, một phần tỷ, cho đến dùng 


bât cứ toán sô, thí dụ nào cũng đêu không thê. 


Này Subhũti! Lại nữa, nếu ta nói khối lượng công 
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đức của những người con trai và những con gái 
của gia đình hiền thiện ấy và khối lượng công đức 
mà những người con trai con gái gia đình hiền 
thiện ấy tạo nên và thọ hưởng, thì ngay khi đó có 
những chúng sanh đi đến bối rối và tâm bị cuồng 


loạn. 


Thế nên, này Subhũtil Pháp thoại này được dạy 
bởi Như Lai là không thể so sánh, nghĩ bàn và kết 
quả có thể hướng tới của pháp thoại cũng không 


thể nghĩ bàn '°. 


# Kết quả có thể hướng tới của pháp thoại, cũng không thể 
nghĩ bàn: Phạn: 3RTfSdecavwiàatT+fcifS8Iden: = 
asya acInntya eva vipakah pratikanksitavyah (Buddhist Sanskrit 
Texts, no 17, p 83). f3đ4WTs: = Vipäkah là quả báo hay là kết 

















quả. Các Hản bản phần nhiều dịch là #3 = quả báo, chỉ 
bản của Huyền Tráng dịch là #$ #À\ = dị thục (Đại Chính 7, 
tr 983b29), và bản của Nghĩa Tịnh dịch là f Ÿš = phước tụ 
(Đại Chính 8, tr 774al4). Tầc#If288TdeW: = pratikãiksi- 





tavyah. - pratikãñks: chờ đợi, có thể mong đợi, hướng đến, 
phải được nghĩ đến, mong mỏi,... Các bản Hán phần nhiều 
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17. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Subhũti thưa đức Thế Tôn 


răng: 


Người đã phát khởi tiễn lên với Bồ tát thừa làm 
thế nào để an trú? Làm thế nào để thực hành? Và 


làm thế nào để nhiếp phục tâm? 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhũti! Người khởi phát tiến lên với Bồ tát 


thừa, nên khởi phát tâm như vậy: 


Tất cả chúng sanh đều đã được tôi dẫn độ vào Niết 
bàn tuyệt đối. Và cho dù dẫn độ hết thảy chúng 
sanh đến Niết bàn như vậy, nhưng không có một 


chúng sanh nào được dẫn độ đên Niết bàn cả. 





không dịch. Nghĩa Tịnh dịch là Jƒ#23Z 7ñ 5 = ưng đương 
hy vọng (Đại Chính §, tr 774a13); Huyền Tráng dịch là J 
dĩ ñi 5 = ưng đương hy ký (Đại Chính 7, tr 983b28). 
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Này Subhũti, vì sao? Vì nếu ý tưởng chúng sanh 
của Bồ tát khởi lên, thì không thể được gọi là Bồ 
tát. Cho đến ý tưởng thọ mạng và sĩ phu khởi lên 


thì không thê được gọi là Bồ tát. 


Này Subhũti, vì sao? Vì không có pháp nào được 
gọi là pháp khởi phát tiến lên Bồ tát thừa cả. 


Này Subhũti! Tôn giả nghĩ như thế nào? Như Lai 
có chứng đắc pháp Vô Thượng Giác nào, trực tiếp 


từ thời của đức Nhiên Đăng Như Lai không? 


Sau khi đức Thế Tôn hỏi, Tôn giả giả Subhũti thưa 


răng: 


Bạch Thế Tôn! Con hiểu đúng như ý nghĩa của 
lời dạy Thế Tôn, thì không có pháp Vô Thượng 
Giác nào, mà đức Như Lai đã chứng đắc trực tiếp 


từ thời của đức Nhiên Đăng Như Lai, A-la-hán cả. 


Sau khi Tôn giả đã trả lời, đức Thế Tôn dạy Tôn 
giả Subhiti răng: 
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Này Subhuti, đúng như vậy! Đúng như vậy! Này 
Subhutl Không có pháp Vô Thượng Giác nào 
được Như Lai chứng đắc trực tiếp từ thời của đức 


Nhiên Đăng Như Lai, A-la-hán cả. 


Lại nữa, này Subhũti! Vì nếu có pháp nảo được 
chứng ngộ bởi Như Lai, thì bấy giờ đức Nhiên 
Đăng Như Lai đã không thọ ký cho ta rằng: “Này 
thanh niên! Trong tương lai, Ngươi sẽ thành Như 
Lai, A-la-hán, Bậc Chánh Đắng Giác, với danh 
hiệu Thích Ca Mâu NŸ”. 


Vì vậy, này Subhũti! Không có pháp Vô Thượng 
Giác nào được chúng đắc bởi Như Lai cả, do đó 
mà ta đã được đức Nhiên Đăng Như Lai thọ ký 
rằng: “Này thanh niên! Trong tương lai, ngươi sẽ 
thành Như Lai, A-la-hán, Bậc Chánh Đăng Giác, 
với danh hiệu Thích Ca Mâu Nï”. 
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Này Subhũti, vì sao? Vì Như Lai là để gọi cho 
chân như''°. Này Subhũti! Như Lai là để gọi cho 
pháp tính bắt sinh'''. Này Subhũti! Như Lai là để 


H3 Như Lai là để gọi cho Chân Như: - Phạn: 
8Tcic19TcITzir0cTftTđrsiz = bhũtatathataya ctad adhi- 
vacanam (Buddhist Sanskrit Texts, no l7, p 84); La-thập: 
HỊIãã jE#I1‡Š = tức chư pháp như nghĩa (Đại Chính 8, tr 
751a27); Lưu-chi: HỊŸ E£#II = tức thực chân như (Đại 
Chính 8, tr 755b19); Cấp-đa: #£ TŸ  #IIfŒ = thiện thực 
chân như cố (Đại Chính 8, tr 770a08); Huyền Tráng: RỊl##¿ 
tt E Ei lỊI Í#† ñ = tức thị chân thực chân như tăng ngữ 
(Đại Chính 7, tr 983c27); Nghĩa Tịnh: RỊl##z#‡‡ #11 
#¿ = tức thị thiệt tánh chân như chi dị (Đại Chính 8, tr 
774b01). 

# Như Lai là để gọi cho pháp tính bất sinh: - Phạn: 
3zictietIzTcIsIivcffàtTdsiffo| = anutpadadharmatäyä cfad 
adhivacanam (Phạn đã dẫn như trên); Cáp-đa: #£ #f 4*/E ki, 
Jt RỊ 3# †It Đ# 7= thiện thực bất sanh pháp có, thử tức thị 
Thế Tôn giả (Đại Chính 8, tr 770a09); Huyền Tráng: £‡ #II 
ZK #ĩ, HỊI < ft “E }E E1 äñ = ngôn Như Lai giả, tức thị vô 
sanh pháp tính tăng ngữ (Đại Chính 7, tr 983c28). 




























































































Thích Thái Hòa 254 


gọi sự đoạn tận của pháp''. Này Subhũti! Như 
Lai là tên gọi của tuyệt đối bất sinh ''“. Này 


Subhũti, vì sao? Vì vô sinh là nghĩa tối thắng”. 





Hỗ Như Lai là để gọi sự đoạn tận của pháp: - Phạn: 
trz†còacdcfttradsral = dharmocched  asyäitadadhi 
vacanam (Phạn đã dẫn như trên); Cấp-đa: ##ï)j ï, Jt.HII 
¿#245 = thiện thực đạo đoạn, thử tức thị Như Lai giả 
(Đại Chính 8, tr 770a10); Huyền Tráng: £ï #243, R3 
7k n3 #2 H† ñ = ngôn Như Lai giả, tức thị vĩnh đoạn đạo 
lộ tăng ngữ (Đại Chính 7, tr 983c28). 



































l 














!'* Như Lai là tên gọi của tuyệt đối bất sinh: Phạn: 


3iceciIsrcqzsrtìcfàtrasTsiz[ | = atyanfä- nutpannasyãitad 


adhivacanam (Phạn đã dẫn như trên); Cấp-đa: TẾ s 


4/Et4 = thiện thực tất cánh bất sinh cố (Đại Chính §, tr 
770a10); Huyền Tráng: £ï IIZK ? RỊIjÈ 8# #Z4*/E†fẩf = 
ngôn Như Lai giả tức thị tất cánh bất sanh tăng ngữ (Đại 
Chính 7, tr 983c20). 
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Này Subhiti, vì sao? Vì vô sinh là nghĩa tối thắng: Phạn: 
(rữ81szrcqeìv:4r: = cœsa Subhiủœ nutpado yah 
paramarthah (Sách đã dẫn); Cáp-đa: #IIj#4  :47‡#— M§ 
3§= như thị bỉ thực bất sanh nhược tối thắng nghĩa (Đại 
Chính 8, tr 770a1l1); Huyền Tráng: #? fï ## 7E RỊI#x JJŠ ‡§= 
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Này Subhhũti! Nếu có người nào nói rằng, Như 
Lai, Bậc A-la-hán có chứng đắc Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác là người ấy nói không đúng sự 
thực. Này Subhũti! Do vì không hiểu đúng sự 


thực, nên người ấy nói lời hủy báng Như Lai. 


Này Subhũti, vì sao? Vì không có pháp Vô 


Thượng Giác nào đuợc chứng đắc bởi Như Lai cả. 


Này Subhũti! Pháp giác ngộ được Như Lai thuyết 
giảng, pháp ấy không phải thực, không phải hư. 
Nên, Như Lai nói hết thảy pháp đều là pháp giác 
ngộ. 

Này Subhũti, vì sao? Vì tất cả pháp được dạy bởi 
Như Lai là không phải pháp, nên mới nói rằng, tất 
A118 


cả pháp đều là pháp giác ngộ 


nhược thực vô sinh tức tối thắng nghĩa (Đại Chính 7, tr 
984a01). 


Tất cả pháp đều là pháp giác ngộ: - Phạn: đ$TzTq4$I#fT 


5 


= sarva dharma buddha-dharma (Buddhist Sanskrit Texts, 
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Này Subhũti! Ví như người có thân bẩm sinh to 


lớn. 
Tôn giả Subhũti thưa: 


Bạch Thế Tôn! Người có thân bẩm sinh, thân to 
lớn được dạy bởi Như Lai. Bạch Thế Tôn! Thân 
người ấy không phải là thân được dạy bởi Như 
Lai, nên mới gọi thân người ấy là thân bẩm sinh, 


thân to lớn. 


Đức Thế Tôn dạy: Này Subhũti! Cũng đúng như 
vậy, vị Bồ tát nói rằng, tôi sẽ dẫn dắt chúng sanh 
đi tới Niết bàn, thì vị ấy không phải là Bồ tát. 

Này Subhũti, vì sao? Vì có pháp nào mang tên Bồ 


tát không? 


Tôn giả Subhũti thưa: Dạ không, bạch Thế Tôn! 


Không có pháp nào mang tên Bồ tát cả. 




















no 17, p 84); Hán: — ÚJ ÿ ‡# #É fÿ 5 = nhất thiết pháp giai 
thị phật pháp. 
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Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhuti! Những chúng sanh được Như Lai 
gọi băng danh từ chúng sanh, họ không phải là 


chúng sanh, nên mới gọi họ là chúng sanh. 


Do đó, Như Lai nói, tất cả pháp không có tự ngã, 
tất cả pháp không có thọ mạng, không có chúng 


sanh, không có sĩ phu. 


Này Subhiti! Vị Bồ tát nào nói rằng, ta làm trang 
nghiêm cõi Phật, vị Bồ tát ấy nói không đúng sự 


thực. 


Này Subhũti, vì sao? Vì cõi trang nghiêm được 
dạy bởi Như Lai với danh từ là cõi trang nghiêm, 
nó không phải là trang nghiêm, nên mới gọi là cõi 
trang nghiêm. 

Này Subhũti! Vị Bồ tát nào thông đạt các pháp vô 


ngã, các pháp vô ngã, thì họ được gọi là Bồ tát Đại 
sĩ với Như Lai, Bậc A-la-hán, Bậc Chánh Đắng 
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Giác. 
18. 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào, Như Lai 


có nhục nhãn không? 
Tôn giả Subhũti thưa: 


Dạ đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Như Lai có nhục 


nhãn. 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhiti, Tôn giả nghĩ như thế nào, Như Lai 


có thiên nhãn không? 
Tôn giả Subhũti thưa: 


Dạ đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Như Lai có thiên 


nhãn. 


Đức Thế Tôn dạy: 
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Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào, Như Lai 
có tuệ nhãn không? 

Tôn giả Subhũti thưa: 


Dạ đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Như Lai có tuệ 


nhãn. 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào, Như Lai 
có pháp nhãn không? 


Tôn giả SubhũtI thưa: 


Dạ đúng như vậy, bạch Thế Tôn, Như Lai có pháp 


nhãn. 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhuti, Tôn giả nghĩ như thế nào, Như Lai 
có Phật nhãn không? 


Dạ đúng như vậy, bạch Thế Tôn, Như Lai có Phật 
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nhãn. 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào, cho đến số 
cát của nhiều sông Hằng rộng lớn, có được Như 


Lai gọi chúng bằng cát không? 
Tôn giả Subhũti thưa: 


Dạ đúng như vậy, bạch Thế Tôn. Dạ đúng như 
vậy, bạch Thiện Thệ! Chúng được Như Lai gọi 


bằng cát. 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nảo, cho đến 
có bao nhiêu cát ở trong sông Hằng lớn là ví như 
có bấy nhiêu sông Hằng, và số thế giới nhiều như 
số cát ở trong các sông hằng ấy, như vậy số thế 


giới có nhiêu không? 


Tôn giả Subhũti thưa: 
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Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, 
bạch Thiện Thệ! Có nhiều thế giới. 


Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhuti! Có bao nhiêu loại chúng sanh trong 
những thế giới như vậy, ta đều biết rõ những dòng 


^ * Ầ ~ Hả 11 
tâm nhiêu mặt của họ _ 


Này Subhũti, vì sao? Vì những dòng tâm được gọi 


bởi Như Lai với tên những dòng tâm, chính nó 





Ta đều biết rõ những dòng tâm nhiều mặt của họ. Phạn: 


EEEIFSE;Tc cac Sïñl| = Tesam aham 





nanabhavam cittadharaim prajanami (Buddhist Sanskri 
Texts no 17, p 85); La-thập: #ï-T #ñ ;ù “II 2 Z§ #II = nhược 
can chủng tâm Như Lai tất tri (Đại Chính § tr 751b25); 
Lưu-chi: Ä “E #? -F ## ¿ft = chúng sanh nhược can 
chủng tâm trú (Đại Chính 8, tr 755c23); Cắp-đa: 4 *§ ‡È §ñ 
Â§ 4ï :ù ÿffïÈ Ä1l = bỉ đẳng ngã chủng chủng hữu tâm lưu 
chú tri (Đại Chính 8, tr 770b20); Huyền Tráng: ?# ñ# #ï lễ 
Ất H fRff = bỉ chư hữu tình danh hữu chủng chủng (Đại 
Chính 7, tr 984b13). 
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không phải là những dòng, nên mới gọi là những 


dòng tâm. 


Này Subhũti, vì sao? Vì tâm quá khứ không thể 
năm bắt được; tâm vị lai không thể nắm bắt được 


và tâm hiện tại không thể nắm bắt được. 


19. 


Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào, nếu có 
người con trai và người con gái gia đình hiền thiện 
nào, dùng bảy thứ báu chứa đầy cả một tỷ thế giới, 
để đem dâng hiến các đức Như Lai, A-la-hán, Bậc 
Đăng Chánh Giác, vậy người con trai và người 
con gái gia đình hiền thiện ấy, thành tựu khối 
lượng phước đức từ nhân duyên ấy có nhiều 
không? 

Tôn giả Subhũti thưa: 


Dạ nhiều, bạch Thế Tôn! Dạ nhiều, bạch Thiện 
Thệ! 
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Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhiti, đúng như vậy, đúng như vậy! Người 
con trai và người con gái gia đình hiển thiện ấy, 
thành tựu khối lượng phước đức từ nhân duyên ấy 


là vô sô lượng. 


Này Subhũti, vì sao? Vì khối lượng phước đức 
được nói bởi Như Lai, cái ấy không phải là khối 


lượng, nên mới gọi là khối lượng phước đức. 


Lại nữa, này Subhũti! Nếu khối lượng phước đức 
đã có thực, thì Như Lai đã không nói khối lượng 


phước đức, khối lượng phước đức '“°. 


!2 Phan: qï3c[ t131q0zrr#ztììsf3iaqsevic9IsTcìs3Tf:2NSq[ 


`. Á ð 
q0zztI:quta=tifSxT| = sacet punah subhũte punya 
skandho “bhavisyat na tathagato “bhãsisyat punya skandhah 
punyaskandha 1t (Buddhist Sanskrit Texts, no l7, p 86); 
La-thập: 2iifff£. 2ifM4f HfẨ,/HZ&Z: đùfttãflZ = 
Tu-bồ-đề, nhược phước đức hữu thực, Như Lai bất thuyết 
đắc phước đức đa (Đại Chính 8, tr 751c03); Lưu-chi: f8 f 
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20. 


Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào, có thể 
nhìn thấy Như Lai qua sắc thân hoàn hảo không? 


Tôn giả Subhũti thưa: 


Dạ không, bạch Thế Tôn! Không thể nhìn Như Lai 


qua sắc thân hoàn hảo. 





Z ñï Ẩï ñII 2 RI| 4 ñã ft f5 2 fm f8 2= phước đức tụ hữu 
thực, Như Lai tắc bất thuyết phước đức tụ, phước đức tụ 
(Đại Chính 8, tr 756a03); Cáp-đa: #?{§?£ï#, f3 2 
#II2k đủ fa 2K, tñ 2Š 7 = nhược phục thiện thực, phước tụ 
hữu, bất Như Lai thuyết phước tụ, phước tụ giả (Đại Chính 
8, tr770c01); Chân-đế: #ïf#4fZ7Z£{H # 2332, Zk RI 
 Kề đh lẻ thì fR 2K, Rẻ fm f0 TK = nhược phước đức tụ 
đán danh vi tụ, Như Lai tắc bất ưng thuyết thị phước đức tụ, 
thị phước đức tụ (Đại Chính §, tr 765b13); Huyền Tráng: 
“ï ti ®š ñUIU 2k 2E đủ ti #Š,fñ 4 = hữu phước tụ Như Lai bất 
thuyết phước tụ, phước tụ (Đại Chính 7, tr 984b25); Nghĩa 
Tịnh: 2 1ñ ZŠ ¿1i 2 #í, ñIl 2 HI| 4 để Z9 2Ã THZŠ = 
nhược thử phước tụ thị phước tụ giả, Như Lai tắc bất thuyết 
vi phước tụ, phước tụ (Đại Chính 8, tr 774c03). 
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Bạch Thế Tôn, vì sao? Vì sắc thân hoàn hảo được 
dạy bởi Như Lai, bằng danh từ sắc thân hoàn hảo, 
chính thân ấy không phải là hoàn hảo, nên mới gọi 


là sắc thân hoàn hảo. 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhiti, Tôn giả nghĩ như thế nào, có thể 


nhìn thấy Như Lai qua các tướng vẹn toàn không? 
Tôn giả Subhũti thưa: 

Dạ không, bạch Thế Tôn! Không thể nhìn thấy 
Như Lai qua các tướng vẹn toàn. 


Bạch Thé Tôn, vì sao? Vì các tướng vẹn toàn được 
dạy bởi Như Lai, thì chính các tướng ấy được Như 
Lai nói là không phải vẹn toàn, nên mới gọi là các 


tướng vẹn toàn. 


1à 


Đức Thế Tôn dạy: 
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Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào, Như Lai 
có nghĩ rằng, Như Lai thuyết pháp không? 


Tôn giả Subhũti thưa: 


Bạch Thế Tôn! Như Lai không có nghĩ rằng, Như 
Lai thuyết pháp. 


Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhiti! Nếu người nào rằng, Như Lai có 
thuyết pháp là người ấy nói sai sự thật. Này 
Subhũti! Vì không hiểu biết, nên họ nói lời hủy 
báng đối với Như Lai. 


Này Subhũti, vì sao? Vì thuyết pháp, thuyết pháp 
không có pháp nào được nắm bắt bằng danh từ 


thuyết pháp cả. 


Sau khi đã nghe Thế Tôn dạy, Tôn giả Subhũti 
thưa với ngài rằng: Bạch Thế Tôn, có những 


chúng sanh nào ở trong thời kỳ tương lai, trong 
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thời kỳ cuối, thời gian sau, ở thời kỳ chánh pháp 
hủy diệt năm trăm năm sau, họ nghe pháp thoại 


như thế này mà sinh khởi tín tâm“ không? 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhũti! Họ không phải là chúng sanh mà 
cũng không phải là không chúng sanh. 


Này Subhũti, vì sao? Vì tất cả chúng sanh được 
gọi bằng danh từ chúng sanh. Này Subhũti! Họ 
được gọi với Như Lai là không phải chúng sanh, 


!?' Sanh khởi tín tâm: Phạn: f3T314lfÈWzdl = abhi 
áraddhãsyanti. Nó có căn là f3†8T2ï&T = abhiáraddhã, có tiếp 
vĩ ngữ #4 = sya, và f3eq = anti là đuôi động từ chia với 


ngôi ba số nhiều, thì tương lai, thể tha động, nên abhi 
áraddhãsyanti có nghĩa là họ sẽ sanh khởi niềm tin. Phần 





nhiều các bản Hán dịch: “EÍ{l:Ù› = sanh tín tâm; Bản 
Huyền Tráng dịch: §&Ÿ&Íñ: = năng thâm tín (Đại Chính 7, 
tr 984c12); Bản Chân-đề: dịch “E #f{l = sanh thực tín (Đại 
Chính 8, tr 765b28). 
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nên mới gọi họ là chúng sanh. 


D5: 
Này Subhiti, Tôn giả nghĩ như thế nào, có chứng 
đắc Vô Thượng Chánh Đăng Giác với Như Lai 
không? 

Tôn giả Subhũti thưa: 

Dạ không, bạch Thế Tôn! Với Như Lai không có 


pháp nào chứng đắc Vô Thượng Chánh Đắng Giác 


cả. 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhiũti! Đúng như vậy, đúng như vậy. Ngay 
cả pháp nhỏ xíu cũng không thể nắm bắt, cũng 
không có ở nơi pháp ấy, nên mới gọi là Vô 


Thượng Chánh Đăng Giác. 


Tội 


Lại nữa, này Subhũti! Pháp ấy vốn bình đăng, 
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không có cái gì cao thấp nơi pháp ấy cả, nên gọi 
mới gọi là Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 
Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác, pháp ấy 
bình đẳng với tất cả thiện pháp được chứng đắc do 
vô ngã, vô chúng sanh, vô thọ mạng và vô sĩ 


122 


phu 





'? Phạn: ffeWcàdfì: trcacànfafacàs íìsgezTscài 
viargsctrgzzvirsìf:š:gsrdtfirgrgtsrd | 

= nnrätmatvena mÌsatfvatvena mrjivatvena nispudgalatvena sama 
sa anutfara samyaksambodhlhh sarvah kusalar dharmar 
abhisambudhyate (Buddhist Sanskrit Texts no 17, p 87); La- 
thập: PlL##£‡È #£t A #£ KJ 4: #t nỹ 7.l£ —-U)?#£ÌEHIƒ#ˆ Bhƒ 


lệ 2 ï — ấh — ?t ề = dĩ vô ngã vô nhân vô chúng sanh 


















































vô thọ giả, tu nhất thiết thiện pháp tắc đắc a-nậu-đa-la-tam- 
miệu-tam-bồ-đề (Đại Chính 8, tr 751c25); Lưu-chi: ##‡È 
TH MN 2E TR nữ TT NE Sẻ 4 SE, IV Èš Jˆ SẼ đt ⁄fi lnị jhỆ Z Wế — 


















































øu — ?? bẻ = vô ngã vô chúng sanh vô thọ giả vô thọ giả 
đăng, thử pháp bình đăng cố danh A-nậu-đa-la-tam-miệu- 
tam-bô-đề (Đại Chính 8, tr 765c11); Câp-đa: t4 # ft: ý 
đất Ä XN 2E H6 TÁC, Sỹ TL 1E 1B ẨH, — ĐJ Đệ Èk ñD là. 


= vô ngã cô vô thọ cô vô chúng sanh cô vô nhân cô, bình 








đăng vô thượng chánh biến tri, nhất thiết thiện pháp chứng 
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Này Subhũti, vì sao? Vì những thiện pháp được 
nói bởi Như Lai băng danh từ những thiện pháp, 
chính nó không phải là những thiện pháp được nói 


bởi Như Lai, nên mới gọi là thiện pháp. 
24. 


Lại nữa, này Subhũti! Nếu có người con gái hay 
người con trai nào, chất đầy bảy thứ châu báu như 
những núi chúa Tu Di ở trong một tỷ thế giới, để 
đem cúng dường các đức Như Lai, Bậc A-la-hán, 
Bậc Chánh Đắng Giác; và hoặc có người con trai 
hay người con gái gia đình hiền thiện nào thọ trì 
bài kệ khoảng chừng bốn câu từ pháp thoại Bát- 


nhã này, rôi diễn giảng cho người khác, thì này 





giác (Đại Chính 8, tr 770c26); Huyền Tráng: ##ầ Z†È## 
-ES 1# ## đi #r [IUl W SE {E `Jˆ Sẽ tứ ⁄¡ #E _L- 1E SẼ ? iế, — 
ĐỊ t£ÈŠš # 4 B8, — Ú) tệ Ùš fÉ ƒ` U) #U = vô mạng giả 
tánh vô sĩ phu tánh vô bổ đặc già la đăng tánh bình đẳng cố 
















































































danh vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhất thiết thiện pháp vô 
bất hiện chứng, nhất thiết thiện pháp vô bất diệu giác (Đại 
Chính 7 tr 984c23). 
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Subhũti! Khối lượng phước đức của người trước 
so với khối lượng phước đức của người này, thì 
không bằng một phần trăm, cho đến toán số thí dụ 


đều không thể so sánh tính đếm được. 


DÁN 


Này Subhiti, Tôn giả nghĩ như thế nào, Như Lai 
có nghĩ rằng, Như Lai đã hóa độ chúng sanh 
không? Lại nữa, này Subhũti! Đừng nên nghĩ như 
thế. Vì sao? Này Subhiti! Vì không có chúng sanh 


nào được hóa độ bởi Như Lai cả. 


Lại nữa, này Subhũti! Nếu có chúng sanh nào 
được hóa độ bởi Như Lai thì Như Lai còn có chấp 
ngã, còn có chấp chúng sanh, còn có chấp thọ 


mạng và chấp sĩ phu. 


Này Subhti! Chấp ngã, điều ấy được dạy bởi Như 
Lai là không chấp, mà những người phàm phu lại 


cô châp. 


Thích Thái Hòa 272 


Này Subhiti! Những người phàm phu được dạy 
bởi Như Lai, chính họ không phải là phàm phu, 
nên mới gọi là phàm phu. 

26. 

Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào, có thể 
nhìn thấy Như Lai bằng các tướng tốt không? 


Tôn giả Subhũti thưa: 


Dạ không, bạch Thế Tôn! Đúng như con đã hiểu ý 
nghĩa lời dạy của đức Thế Tôn, không thể nhìn 
thấy Như Lai bằng các tướng tốt. 


Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhũti, tốt lắm, tốt lắm! Này Subhũti, điều 
ấy đúng như vậy, điều ấy đúng như lời Tôn giả 
nói! Không thể nhìn thấy Như Lai bằng các tướng 
tốt đẹp. 


Này Subhũti, vì sao? Lại vì, nếu nhìn thấy Như 
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Lai bằng các tướng tốt đẹp, thì Chuyển Luân 
Thánh Vương cũng là Như Lai. Vì vậy, không thê 
nhìn thấy Như Lai bằng các tướng tốt đẹp. 


Tôn giả Subhũti, thưa với đức Thế Tôn rằng: 


Con đã hiểu đúng như ý nghĩa lời dạy của đức Thế 
Tôn, không thể nhìn thấy Như Lai bằng các tướng 
tốt đẹp. 


Ngay nơi dịp ấy, đứcThế Tôn nói bài thi kệ này: 


“Ai nhìn thấy ta bằng hình sắc 
hoặc tìm kiếm ta bằng âm thanh 
thực hành đi theo hướng tà vạy 
người ấy không hiểu và thấy ta. 
Cần phải nhìn thấy pháp tính Phật 
ngay nơi pháp thân các Đạo Sư 
Pháp tính không thể nào nhận thức 


mà cũng không thê nào thâu hiểu `”. 
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24 


Này Subhũti, Tôn giả nghĩ như thế nào, Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh Giác có được chứng 
đắc bởi Như Lai bằng các tướng tốt không? Này 
Subhiti! Lại không nên nhìn thấy điều ấy như vậy. 


Này Subhũti, vì sao? Vì quả thực không có Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nào được chứng 


đắc bởi Như Lai bằng các tướng tốt đẹp ấy cả. 


Lại nữa, này Subhũti! Tôn giả đừng nói: Có sự 
nhận định” rằng, sự hủy diệt hay sự mất hắn của 
một pháp nào đó, với những vị phát tâm tiến lên 


Bồ tát thừa. 


3 Nhận định: Phạn: WsTŒT: = prajñaptah (Buddhist 
Sanskrit Texts nol7, p 88). Ngoài nghĩa nhận định, từ này 
còn có những nghĩa như: được quy định bởi nhận thức, 
được khai thị, được diễn thuyết ,... Cấp-đa và Huyền Tráng 
đều dịch là jífã#' = thi thiết (Đại Chính 8, tr 771b03, Đại 
Chính 7, tr 985b02). 
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Lại nữa, này Subhũti! Tôn giả không nên nhìn 


nhận như vậy. 


Vì sao? Vì không có sự nhận định nào cho rằng, 
sự điệt hắn hay không diệt hắn của một pháp, đối 


với những vị phát tâm tiến lên Bồ tát thừa cả. 
28. 


Lại nữa, này Subhũti! Nếu có người con trai hay 
người con gái gia đình hiền thiện nào, có thể tạo ra 
bảy thứ châu báu, nhiều như số cát ở trong sông 
Hằng, rồi đem cúng dường các đức Như Lai, A-la- 
hán, Bậc Chánh Đăng Giác; và nếu có một vị Bồ 
tát chứng đắc nhẫn nhục ngay nơi các pháp vô 
ngã, vô sinh, thì nhân duyên thành tựu khối lượng 
phước đức của vị Bồ tát này nhiều hơn vị kia là vô 


sô lượng. 


Lại nữa, này Subhũti! Với Bồ tát Đại sĩ không tiếp 


nhận phước đức. 
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Tôn giả Subhũti thưa rằng: 


Bạch Thế Tôn, chẳng lẽ với Bồ tát không tiếp 


nhận phước đức sao? 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhũti! Có tiếp nhận mà không vướng mắc, 


nên gọi là tiêp nhận. 


ca: 


Này Subhũti! Lại nữa, có người nào nói rằng, Như 
Lai có đến, có đi, có đứng, có ngôi, có nằm là 
người ấy không hiểu được ý nghĩa lời dạy của 
Như Lai. 


Này Subhũdti, vì sao? 


Vì Như Lai được gọi là không từ đâu đến và 
không từ đâu đi, nên mới gọi là Như Lai, Bậc A- 


la-hán, Bậc Chánh Đắng Giác. 
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30. 


Này Subhũti! Nếu có người con trai hay người con 
gái gia đình hiền thiện nào, lấy vi trần trong cả 
một tỷ thế giới, với sự nỗ lực nghiền nát vi trần 
của những thế giới ấy thành bột, trải qua vô số 
thời kỳ, để thành như siêu vi lượng '“. Này 
Subhiti, Tôn giả nghĩ như thế nào, số siêu vi 


lượng như vậy có nhiều không? 
Tôn giả Subhũti thưa: 


Dạ, đúng là nhiều, bạch Thế Tôn! Đúng là nhiêu, 
bạch Thiện Thệ! Siêu vi lượng như vậy là quá 


nhiêu. 





!* Siêu vi lượng: Phạn: tI0ITdN: = paramanusamcayah 





(Buddhist Sanskrit Text, no 17, p 88); La-thập, Lưu-chi: ft EE 
XÑÄ= vi trần chúng (Đại Chính 8, tr 752b07, 756c13); Chân- 
đế: ÄjZÉ = lân hư tụ (Đại Chính 8, tr 766a27); Cấp-đa: 
#/°# = tối tiểu tụ (Đại Chính 8, tr 77Ib17); Huyền 
Tráng, Nghĩa Tịnh: 7š = cực vi tụ (Đại Chính 7, tr 
985920, Đại Chính 8, tr 775a29). 


R 
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Bạch Thê Tôn, vì sao? Vì nêu sô siêu v1 lượng mà 


nhiều, thì Thế Tôn đã không gọi là siêu vi lượng. 


Bạch Thê Tôn, vì sao? Vì siêu vi lượng kia được 
nói bởi Thê Tôn, chính cái ây không phải siêu vị 
lượng được Như Lai nói, nên mới gọi là siêu vi 


lượng. 


Một tỷ thế giới được dạy bởi Như Lai, chính cái 
ấy không phải là thế giới được Như Lai dạy, nên 


mới gọi là một tỷ thế giới. 


Bạch Thế Tôn, vì sao? Vì nếu thế giới có thực, thì 


đó chỉ là tướng tập hợp”, chính tướng tập hợp ấy 





' Tướng tập hợp: Phạn: f053T£Ì = pindagräho (Buddhist 
Sanskrit Texts no 17, p 89); La-thập, Lưu-chi: —-‡H = 
nhất hiệp tướng (Đại Chính 8, tr 752b12, 756c19); Chân- 
đề: 3š — 3= tụ nhất chấp (Đại Chính 8, tr 766b05); Cấp-đa: 
J§ lồ = đoàn thủ (Đại Chính 8, tr 771b24); Huyền Tráng: 
— Š\ = nhất hiệp chấp (Đại Chính 7, tr 985b26); Nghĩa 
Tịnh: 3š Št\= tụ chấp (Đại Chính 8, tr 775b06). 
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được dạy bởi Như Lai, cái ấy vốn không phải là 
tướng tập hợp được Như Lai dạy, nên mới gọi là 
tướng tập hợp. 


Đức Thế Tôn dạy: Này Subhũti! Tướng tập hợp 
ấy, không thể diễn đạt, không thể luận bàn. Nó 
không phải là pháp cũng không phải là phi pháp. 
Thế mà những người phàm phu bị mắc kẹt vào 


tướng tập hợp ấy. 


31. 


Này Subhũti, vì sao? Vì nếu có người nào nói 
rằng, ngã kiến được dạy bởi Như Lai, chúng sanh 
kiến, thọ mạng kiến, sĩ phu kiến cũng được dạy 
bởi Như Lai, thì người ấy nói có chính xác không, 
hối Subhiti? 


Tôn giả Subhũti thưa: Dạ không, bạch Thế Tôn! 
Dạ không, bạch Thiện Thệ!t Người ẫy nói không 


chính xác. 
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Bạch Thế Tôn, vì sao? Vì cái ngã kiến được Như 
Lai dạy, chính cái ấy là phi kiến được dạy bởi Như 


Lai, vì vậy mà gọi là ngã kiến. 
Đức Thế Tôn dạy: 


Này Subhiti! Quả đúng như vậy. Tắt cả pháp đối 
với người khởi phát tiễn lên Bồ tát thừa, nên biết, 
nên thấy, nên tin và hiểu. Nên biết đúng như vậy, 
nên thấy đúng như vậy, nên tin và hiểu đúng như 
vậy, không nên chấp vào ý tưởng pháp ' ° hay ý 
tưởng không phải không pháp. 


Này Subhũti, vì sao? Vì ý tưởng pháp được dạy 
bởi Như Lai với tên ý tưởng pháp, chính cái ấy 


không phải ý tưởng, nên mới gọi là ý tưởng pháp. 





'°Ý tưởng pháp: Phạn là 2d = dharmasamJ]ña 
(Buddhist Sanskrit Texts no 17, p 89). Các Hán bản phần 
nhiều dịch là #:Ä pháp tướng, chỉ có Huyền Tráng và 
Cấp-đa dịch ÿ:#= pháp tưởng (Đại Chính 7, tr 985c08, 
Đại Chính 8, tr 771c04). 
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E2: 


Lại nữa, này Subhũti! Nếu có vị Bồ tát Đại sĩ nào, 
có thể tạo ra bảy thứ châu báu chứa đầy vô lượng, 
vô số thế giới, rồi đem cúng dường các đức Như 
Lai, Bậc A-la-hán, Bậc Chánh Đẳng Giác, và nếu 
có người con trai hay người con gái gia đình hiền 
thiện nào, tiếp nhận, giữ gìn, đọc tụng, thông hiểu 
từ pháp thoại Bát-nhã Ba-la-mật-đa này khoảng 
chừng bài thi kệ bốn câu, rồi đem diễn giảng cho 
người khác qua nhân duyên này, người ấy thành 
tựu khối lượng phước đức nhiều hơn vô số, vô 


lượng. 


Và vị ây nên diễn giảng băng cách nào? Băng cách 


như thế này: 


Như sao băng - mắt bệnh, 
như ngọn đèn - huyễn thuật, 
nhự sương mai - bọt nước, 
như giấc mộng - ánh chóp, 


và như một vắng mây. 
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Nên quán chiếu pháp hữu vỉ như vậy. 


Diễn giảng đúng chân như '”, nên gọi là diễn 
giảng. 

Đức Thế Tôn dạy như vậy xong, Thượng tọa 
Subhũti, những vị Tỷ khưu, Tỷ khưu ni, nam nữ 
cư sĩ, những vị Bồ tát, thế giới Trời, Người, A-tu- 
la, Càn-thát-bà, đều sung sướng đón mừng '” lời 


dạy của đức Thế Tôn. 


! Diễn giảng đúng chân như: Phạn: cTnuaT$TqT = tathã 
prakã$ayet (Buddhist Sanskrit Texts, no 17, p 89); Chân-đế: 
8# đủ. = hiển thuyết (Đại Chính 8, tr 766b21); Nghĩa Tịnh: 
1E đ¿ = chánh thuyết (Đại Chính 8, tr 775b20); Cấp-đa: J# 
i¿. = quảng thuyết (Đại Chính 8, tr 771c11). 





'* Sung sướng đón mừng: Phạn: 3ï82Jøi£esT{ = abhyanandan. 
Động từ gốc của nó là abhi-nand, có nghĩa là vui thích. Các 
Hán bản phần nhiều dịch là #Ý 2⁄## #£ = giai đại hoan hý; 
Chân-đề: H ## # #£ = dũng được hoan hỷ (Đại Chính 8, tr 
766b27). 
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T) khưu Thích Thái Hỏa dịch từ Hán sang Việt 
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Mỡ đầu theo thông lệ của các kinh 

Tôi nghe như vậy: 

Một thời đức Thế Tôn, ở nước Xá-vệ, trong vườn 
của Trưởng giả Cấp-cô-độc và rừng cây của Thái 
tử Kỳ-đà, cùng có mặt với đại chúng Tỷ khưu, một 


nghìn hai trắm năm mươi vị. 


Mỡ đầu của kinh Kim-cang 


Thuở ấy, đúng giờ khất thực, đức Thế Tôn choàng 
y, ôm bình bát đi vào thành Xá-vệ khắt thực. 


Ở trong thành ấy, ngài tuần tự khất thực xong, liền 
trở về lại trú xứ, thọ trai xong, ngài dọn đẹp y bát, 


rửa chân, trải tọa cụ mà ngôi. 
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Thưa hỏi và trả lời 


Lúc ấy, ở trong đại chúng, Trưởng lão Tu-bồ-đề từ 
chỗ ngồi đứng dậy, vắt y lộ vai phải, đầu gối bên 
phải quỳ xuống chấm đất, hai tay chắp lại cung 


kính mà thưa với đức Phật rằng: 


Bạch Thế Tôn! Ngài là bậc hiếm có, Như Lai hộ 
niệm đặc biệt cho các vị Bồ tát, giao phó đặc biệt 


cho các vị Bô tát. 


Bạch Thê Tôn, nêu có người con trai và người con 
gái nhà lành nào muôn phát tâm Vô-thượng-bô-đê, 
thì họ nên an trú tâm ây như thê nào và làm sao đê 


hàng phục tâm ấy? 


Giáo lý xuyên suôt 


Đức Thế Tôn dạy: Tốt lắm! Tốt lắm! Hỡi Tu-bồ- 
đề! Thật đúng như lời Thầy nói: Như Lai đã hộ 


niệm đặc biệt các vị Bồ tát, đã giao phó đặc biệt 
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các vị Bồ tát. 


Nay, Thầy hãy lắng nghe, Như Lai sẽ nói cho 
Thầy rằng: Người con trai hay người con gái nhà 
lành nào phát khởi tâm Vô-thượng-bôồ-đề, thì họ 
nên an trú tâm của họ đúng như thực, họ nên hàng 


phục tâm của họ đúng như thực. 


Kính Bạch Thê Tôn, con ước muôn được nghe 


ngài dạy. 


Chí nguyện Bồ tát 


Đức Phật dạy ngài Tu-bồ-đề rằng: Các Bồ tát Đại 


sĩ, thì nên hàng phục tâm như thế này: 


Nghĩa là hết thảy chúng sanh, có bao nhiêu loại 
hoặc sinh ra từ trứng, hoặc sinh ra từ thai, hoặc 
sinh ra từ âm thấp, hoặc sinh ra từ sự biến hóa, 
hoặc có hình sắc, hoặc không có hình sắc, hoặc có 


tư tưởng, hoặc không có tư tưởng, hoặc không 
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phải có tư tưởng cũng không phải không có tư 
tưởng, ta đều đưa tất cả các loại ấy đi vào Niết bàn 
tuyệt đối để giải thoát, giải thoát cho vô số, vô 
lượng chúng sanh như vậy, mà kỳ thực không thấy 


có chúng sanh nào được giải thoát cả. 


Tại sao? Hốõi Tu-bô-đê! Vì một vị Bô tát mà còn ý 
tưởng về ngã, vê nhân, vê chúng sanh, vê thọ giả, 


thì vị ấy không phải là Bồ tát. 


Hành động vô tướng 


Lại nữa, hỡi Tu-bồ-đề! Bồ tát bố thí, nhưng không 
nên vướng mắc ở nơi bất cứ sự tướng nào. Nghĩa 
là bố thí, nhưng không nên vướng mắc vào sắc 
tướng và bố thí cũng không nên vướng mắc vào 


thanh, hương, vị, xúc và pháp. 


Hỡi Tu-bồ-đề! Bồ tát nên bố thí như vậy, không 


nên vướng mắc vào các tướng. 
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Tại sao? Nếu Bồ tát bố thí không vướng mắc vào 
các tướng, thì phước đức của họ không thể nghĩ 
lường. 


Hỡi Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? 


Hư không thuộc về phương Đông có thể nghĩ và 
đo lường được không? 


Bạch Thế Tôn! Không. 


Hỡi Tu-bồ-đề! Hư không thuộc về phương Tây, 
phương Nam, phương Bắc, phương Trên, phương 
Dưới và Bốn góc có thể nghĩ và lường được 
không? 

Bạch Thế Tôn! Không. 


Hỡi Tu-bồ-đề! Phước đức bố thí của Bồ tát không 
vướng mắc vào các tướng, cũng như vậy là không 


thê nghĩ và lường được. 


Hỡi Tu-bồ-đề! Bồ tát nên an trú tâm đúng như 
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những điều vừa được chỉ dạy. 


Thấy rõ sắc tướng 


Hỡi Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Có thể 
nhìn thấy Như Lai bằng thân tướng không? 


Bạch Thế Tôn! Không. Không thể nhìn thấy Như 


Lai bằng thân tướng. 


Vì sao? Vì Như Lai đã dạy, thân tướng vốn không 


phải là thân tướng. 

Hỡi Tu-bồ-đề! Cái gì có hình tướng, cái đó có sự 
hư dối. Nếu thấy rõ vô tướng ngay nơi các tướng 
tức là thấy Như Lai. 

Hạt giống và kiếm tuệ 

Ngài Tu-bồ-đề thưa với đức Phật rằng: 


Bạch Thế Tôn! Trong tương lai, có chúng sanh 
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nào nghe pháp thoại vừa trình bày này mà họ sinh 


niềm tin chân thật không? 


Đức Phật dạy: Này Tu-bồ-đề! Thầy đừng nói thế. 
Sau khi Như Lai nhập Niết bàn rồi, năm trăm năm 
sau, sẽ có những người trì giới, tu phước đối với 
pháp thoại vừa trình bày này, tâm họ có khả năng 
sinh khởi niềm tin và do đó, họ hiểu được sự thật 


của pháp thoại này. 


Nên biết rằng, người ấy đã gieo trồng những hạt 
giống tốt đẹp, không phải chỉ ở nơi một vị Phật, 
hai vị Phật, nơi ba, bốn, năm vị Phật, mà đã gieo 
trồng những hạt giống tốt đẹp ấy từ vô lượng ngàn 


vạn vị Phật. 


Những người như vậy, khi nghe pháp thoại này, 
dù chỉ sinh khởi niềm tin thanh tịnh trong một 
niệm, thì hỡi Tu-bồ-đề, Như Lai biết và thấy chắc 
chăn rằng: những người ấy sẽ đạt được phước đức 


vô lượng như vậy. 
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Vì sao? Vì những người ây, họ không còn ý niệm 
vê ngã, vê nhân, vê chúng sanh, vê thọ mạng, vê 


pháp và cũng không còn có ý niệm về phi pháp. 


Vì sao? Vì những người ấy, nếu tâm của họ còn 
bám víu ý niệm, thì họ còn bị kẹt vào ngã, nhân, 
chúng sanh và thọ mạng; và nếu tâm của họ còn 
bám víu ý niệm về pháp, thì họ vẫn còn kẹt vào 
ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng. Và tại sao? Vì 
nếu tâm của họ còn bám víu vào ý niệm không 
phải pháp, thì họ cũng vẫn còn bị kẹt vào ngã, 


nhân, chúng sanh và thọ mạng. 


Vì lý do đó, nên đừng bám víu vào pháp và cũng 


đừng bám víu vào không phải pháp. 


Vì do nghĩa này, nên Như Lai thường nói với các 
vị Tỳ khưu răng: Quý vị phải biết, pháp tôi nói ví 
như chiếc bè, pháp còn phải buông bỏ huống là 


không phải pháp. 
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Thầy - trò có mặt trong nhau 


Hỡi Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ như thế nào? Như Lai có 
chứng đắc Vô Thượng Giác không? Có pháp nào 
được nói bởi Như Lai không? 

Ngài Tu-bồ-đề thưa: Đúng như con hiểu ý nghĩa 
của ngài dạy, thì không có một pháp nào được 
khăng định gọi là Vô Thượng Giác và cũng không 
có pháp nào khăng định được nói bởi Như Lai. 


Vì sao? Vì pháp được nói bởi Như Lai, pháp ấy 
đều không thể nắm bắt, không thể diễn đạt, không 


thê gọi là pháp, không thê gọi là phi pháp. 

Vì sao? Vì hết thảy các Bậc Hiền Thánh đều từ 
nơi pháp vô vi mà thông hiểu. 

Phước đức chân thật và nguyên ủy Phật pháp 


Hỡi Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Nếu có 


người sử dụng bảy thứ châu báu đầy cả một tỷ thế 
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giới để bố thí, thì phước đức của người ấy có 
nhiều không? 

Ngài Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tại 
vì sao? Vì phước đức ấy, bản chất lại không phải 
là phước đức, nên Như Lai mới nói phước đức 


nhiều. 


Nếu có người tiếp nhận và hành trì cho đến chỉ 
một bài kệ bốn câu từ trong kinh này, rồi đem 
giảng nói cho người khác, thì phước đức của 
người tiếp nhận, hành trì và giảng nói này còn 


vượt bậc hơn cả người kia. 


Hỡi Tu-bỗ-đề! Tại sao như vậy? Vì tất cả đức Phật 
và pháp Vô Thượng Giác của các ngài đều xuất 


phát từ kinh này. 


Hỡi Tu-bồ-đề! Cái gọi là pháp của Phật, chính cái 
đó không phải là pháp của Phật, nên Như Lai gọi 
là pháp của Phật. 
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Thánh quả Thanh văn trong đôi mắt Bát-nhã 


Hỡi Tu-bỗ-đèề! Thầy nghĩ như thế nào? Một vị Tu- 
đả-hoàn có thể nghĩ rằng: Ta đã đắc quả Tu-đả- 


hoàn không? 


Ngài Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Không. Vì 
sao? Vì Tu-đả-hoàn có nghĩa là đi vào dòng, 
nhưng thực ra không có dòng nào để đi vảo cả. Vì 
không đi vào các dòng sắc, thanh, hương, vị, xúc 


và pháp, nên gọi là Tu-đà-hoàn. 


Hỡi Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Một vị Tư- 
đà-hàm có thể nghĩ rằng: Ta đã đắc quả Tư-đà- 


hàm không? 


Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Không. Vì sao? Vì 
Tư-đà-hàm là một lần đi và một lần trở lại. Nhưng 
thật ra, không có đi và trở lại gì cả, nên gọi là Tư- 


đà-hàm. 


Hỡi Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Một vị A- 
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na-hàm có thê nghĩ rằng: Ta đã đắc quả A-na-hàm 


không? 


Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Không. Vì sao? Vì 
A-na-hàm, có nghĩa là không trở lại. Nhưng thật 
ra, không phải là không trở lại, nên gọi là A-na- 


hàm. 


Hỡi Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Một vị A- 
la-hán có thể nghĩ rằng: Ta đã đắc đạo A-la-hán 


không? 


Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Không. Vì sao? Vì 


thực ra, không có pháp nào tên là A-la-hán. 


Bạch Thế Tôn! Nếu vị A-la-hán khởi lên ý niệm 
rằng: Ta đã đắc đạo A-la-hán, là chính vị ấy còn 


mặc kẹt vào ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng. 


Bạch Thế Tôn! Ngài nói trong những người đạt 
được thiền định bất tranh, con là số một và con 


cũng là vị A-la-hán ly dục số một. Con không nghĩ 
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rằng, con là vị A-la-hán ly dục. 


Bạch Thế Tôn! Nếu con nghĩ rằng: Con đã đắc 
đạo A-la-hán, thì ngài không nói Tu-bồ-đề là 
người thích hạnh an tịnh. Vì Tu-bồ-đề không còn 
khởi lên tâm hành nào, nên Như Lai gọi con là 


người ưa sống trong hạnh an tịnh. 


Pháp hành và chân thân của Bồ tát trong đôi 


mắt Bát-nhã Kim-cang 


Đức Thế Tôn bảo Tu-bồ-đề rằng: Thầy nghĩ như 
thế nào? Ngày xưa Như Lai có đắc pháp gì ở nơi 
Phật Nhiên Đăng không? 


Bạch Thế Tôn! Không. Như Lai ở nơi Phật Nhiên 
Đăng thật sự không có đắc pháp gì cả. 


Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào, Bồ tát có 


trang nghiêm cõi Phật không? 
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Bạch Thế Tôn! Không. Vì sao? Vì trang nghiêm 
cõi Phật, tức là không trang nghiêm, nên gọi là 


trang nghiêm. 


Do đó, này Tu-bỗồ-đề, các Bồ tát Đại sĩ hãy phát 
tâm thanh tịnh đúng như vậy. Phát tâm không nên 
mắc kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. 
Hãy phát tâm đừng mắc kẹt bởi bắt cứ cái gì. 

Này Tu-bồ-đề, ví dụ người có thân lớn như Tu Di, 
Thầy nghĩ như thế nào? Thân vị ấy có lớn không? 
Tu-bồ-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn, rất lớn. Tại 
sao? Vì đức Thế Tôn nói: Không phải là thân, nên 


gọi là thân lớn. 


Bồ thí bằng Tuệ giác Kim-cang 


Này Tu-bồ-đề, ví như trong sông Hằng có bao 
nhiêu hạt cát và mỗi hạt cát là mỗi sông Hằng. 


Thây nghĩ như thê nào, sô cát của tât cả sông 
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Hằng như vậy có nhiều không? 


Ngài Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. 
Chỉ có số lượng sông Hằng đã là vô số, huống nữa 


là sô lượng cát của chúng. 


Tu-bồ-đề, ta nay nói lời chân thật với Thây rằng: 
Nếu có người con trai hay người con gái nhà lành 
nào, đem bảy thứ châu báu chất đây cả một tỷ thế 
giới, nhiều như số cát sông Hằng ấy, mà bố thí thì 


phước đức có nhiều không? 
Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Quá nhiều. 


Đức Phật bảo Tu-bồ-đề rằng: Nếu có người con 
trai, con gái nhà lành nào ở trong kinh này, cho 
đến chỉ thọ trì bài kệ bốn câu và đem diễn giảng 
cho người khác, thì phước đức của người này còn 


nhiêu hơn phước đức bô thí của người trước. 
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Mảnh đất tâm chân thật 


Lại nữa, này Tu-bồ-đề, nơi nào giảng thuyết kinh 
này, dù chỉ bài kệ bốn câu, phải biết nơi ấy các 
giới Trời, Người, A-tu-la trong thế gian, đều phải 
hướng đến cúng dường, y như cúng đường chùa 
tháp thờ Phật, huống nữa là có người suốt đời thọ 


trì, đọc tụng. 


Này Tu-bồ-đề, Thầy nên biết rằng: Người ấy là 
người thành tựu pháp hiếm có, tối thượng, bậc 


nhất. 


Nêu nơi nào có mặt của kinh điên này là nơi đó có 
mặt của Phật hoặc có mặt các bậc đệ tử tôn kính, 


quý trọng của ngài. 


Bát-nhã siêu việt tên gọi và ý niệm 


Bấy giờ, Tu-bồ-đề thưa đức Phật rằng: Bạch Thế 


Tôn, nên gọi pháp thoại này băng tên gì và chúng 
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con nên phụng trì như thế nào? 


Đức Phật bảo Tu-bồ-đề rằng: Tên pháp thoại này 
là Kim-cang Bát-nhã Ba-la-mật, quý vị hãy phụng 
trì pháp thoại này qua tên gọi ấy. 


Này Tu-bồ-đề, tại sao như vậy? Vì Như Lai nói 
Bát-nhã Ba-la-mật là không phải Bát-nhã Ba-la- 


mật, nên gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. 


Trực chỉ thực tính Bát-nhã 


Này Tu-bỗô-đề! Thầy nghĩ như thế nào, có pháp 


nào được nói bởi Như Lai không? 


Tu-bồ-đề thưa đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn! 


Không có pháp nào được nói bởi đức Như Lai cả. 


Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào, số lượng 
cực vi của một tỷ thế giới có nhiều không? Tu-bồ- 


đề thưa: Bạch Thế Tôn, quá nhiều. 
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Này Tu-bồ-đề! Những cực vi ấy, Như Lai nói 


chúng không phải là cực vi, nên gọi là cực v1. 


Như Lai nói thế giới không phải là thế giới, nên 


gọi là thế giới. 


Này Tu-bồ-đề, Thây nghĩ như thế nào, có thể thấy 


Như Lai qua ba mươi hai thân tướng không? 


Thưa không, Bạch Thế Tôn! Không thể nhìn thấy 


Như Lai qua ba mươi hai thân tướng. 


Tại sao? Vị Như Lai nói: Ba mươi hai tướng, 
không phải là tướng, nên gọi là ba mươi hai thân 


tướng. 


Này Tu-bồ-đề! Nếu có người con trai, con gái nhà 
lành nào đem thân mạng mình nhiều như cát sông 
Hằng, mà bó thí và lại nếu có người ở nơi pháp 
thoại Kim-cang Bát-nhã này, cho đến thọ trì chỉ 
bài kệ bốn câu và đem giảng dạy cho người khác, 


thì phước đức của người thọ trì, giảng dạy này 
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nhiều hơn phước đức của người bồ thí thân mạng 


kia. 


Tuệ giác và đức tin chân thật 


Lúc bấy giờ, ngài Tu-bỗ-đề nghe pháp thoại Kim- 
cang Bát-nhã này, hiểu đến chỗ nghĩa lý thâm 
diệu, liền xúc động rơi nước mắt mà bạch Phật 


răng: 


Thật hiếm có thay, bạch Thế Tôn! Ngài đã tuyên 
thuyết pháp thoại quá thâm diệu như vậy, con từ 
khi có con mắt Tuệ giác cho đến hôm nay, chưa 


từng được nghe pháp thoại như vậy. 


Bạch Thế Tôn! Nếu có ai được nghe pháp thoại 
Kim-cang Bát-nhã này với lòng tin thanh tịnh, liền 
sinh ý tưởng chân thật, thì phải biết rằng, người ấy 


thành tựu công đức bậc nhất. 


Bạch Thế Tôn! Ý tưởng chân thật không phải là 
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tưởng, nên Như Lai gọi là ý tưởng chân thật. 


Bạch Thế Tôn! Hôm nay con được nghe pháp 
thoại như thế này, tin, hiểu, tiếp nhận và hảnh trì 
chưa lấy gì làm khó khăn lắm, nếu trong tương lai, 
năm trăm năm về sau, có chúng sanh nào nghe 
được pháp thoại này mà tin, hiểu, tiếp nhận và 


hành trì, thì người ây mới là hiêm có bậc nhât. 


Tại sao? Bởi vì người này không còn có ý tưởng 
vê ngã, không còn có ý tưởng vê nhân, không còn 
có ý tưởng về chúng sanh, không còn có ý tưởng 


về thọ mạng. 


Tại sao như vậy? Ý tưởng về ngã tức là không 
phải ý tưởng và các ý tưởng về nhân, về chúng 
sanh, về thọ mạng, chính chúng cũng không phải 


là ý tưởng. 


Tại sao thế? Vì xa lìa hết thảy ý tưởng, nên gọi là 


các Bậc Giác ngộ. 
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Đức Phật dạy: Này Tu-bồ-đề, đúng như vậy, đúng 


như vậy! 


Nếu có người nào được nghe pháp thoại Kim-cang 
Bát-nhã này, mà không khiếp đảm, không sợ hãi, 


phải biết những người như vậy rất là hiểm có. 


Tại sao như vậy, Tu-bồ-đề? Vì Như Lai nói đến sự 
toàn hảo tối thượng, vốn không phải là sự toàn hảo 


tối thượng, nên gọi là sự toàn hảo tối thượng. 


Nhẫn nhục toàn hảo từ Tuệ giác Kim-cang 


Này Tu-bô-đè! Hạnh nhẫn nhục toàn hảo, Như Lai 


nói không phải là hạnh nhẫn nhục toàn hảo. 


Tại sao? Này Tu-bồ-đề, như tiền kiếp của ta, bị 
vua Ca-lợi cắt đứt thân thể, ngay nơi lúc ấy ta 
không khởi lên ý tưởng ngã, không khởi ý tưởng 
nhân, không khởi ý tưởng chúng sanh, không khởi 


ý tưởng thọ mạng. 
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Tại sao? Trong tiền kiếp, khi thân thể bị cắt đứt 
từng phần, nếu ta có ý tưởng về ngã, nhân, chúng 


sanh, và thọ mạng, thì tâm ta đã sinh khởi oán hận. 


Này Tu-bồ-đề! Lại nữa, ta nhớ năm trăm đời trong 
quá khứ, ta đã từng làm vị Tiên nhân nhẫn nhục. 
Ngay nơi thời bấy giờ, tâm ta đã không khởi lên ý 
tưởng ngã, không khởi lên ý tưởng nhân, không 
khởi lên ý tưởng chúng sanh, không khởi lên ý 


tưởng thọ mạng. 


Phát tâm và bố thí từ Tuệ giác Kim-cang 


Vì lý do ấy, này Tu-bồ-đề! Bồ tát phát tâm Vô- 
thượng-bồ-đề, thì nên xa lìa mọi ý tưởng, phát tâm 
không nên dựa vào sắc, phát tâm không nên dựa 
vào thanh, hương, vị, xúc và pháp, hãy phát tâm 


không nên dựa vào bât cứ một cái gì. 


Nêu tâm có cái gì đê dựa, thì chính cái ây không 


phải là cái để dựa. 
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Vì lý do đó, Như Lai nói răng: Bồ tát bố thí, tâm 


không nên dựa vào sắc. 


Này Tu-bồ-đề, Bồ tát vì lợi ích hết thảy chúng 


sanh, nên phải bô thí với tâm như vậy. 


Như Lai nói hết thảy ý tưởng không phải là ý 
tưởng và hết thảy chúng sanh không phải là chúng 


sanh. 


Này Tu-bồ-đề, Như Lai là người nói lời chân xác, 
là người nói lời đúng với thực tại, là người nói lời 
như thật, là người nói lời không dối trá, là người 
nói lời không biến dị. 

Này Tu-bồ-đề, pháp được chứng ngộ bởi Như Lai, 
pháp ấy không phải thực, không phải hư. 


Này Tu-bồ-đề, nếu tâm của Bồ tát vướng mắc ở 
nơi các pháp mà thực hành bố thí, thì cũng như 
người đi vào trong bóng tối, không thấy được cái 


gì. 
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Nếu Bồ tát thực hành bố thí với tâm không bị mắc 
kẹt bởi cái gì, thì cũng như người có mắt đi trong 
ánh sáng của mặt trời, nên thấy rõ được các loại 


hình sắc. 


Phước đức được xác chứng 


Này Tu-bồ-đề, vào thời kỳ tương lai, nếu có người 
con trai và người con gái nhà lành nào, đối với 
pháp thoại Kim-cang Bát-nhã này, tiếp nhận, giữ 
gìn, đọc tụng thì sẽ được Như Lai dùng trí Tuệ 
giác ngộ đề biết và thấy rõ những người ấy, đều là 
những người chứng đắc và thành tựu vô biên công 


đức. 


Căn bản của niêm tin và Tuệ giác 


Này Tu-bô-đê, nêu có người con trai và con gái 
nhà lành nào vào buôi sáng, dùng thân mạng như 


sô cát sông Hăng đê bô thí, vào buôi trưa lại dùng 
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thân mạng như số cát sông Hằng để bố thí, vào 
buổi chiều cũng đem thân mạng như số cát sông 
Hằng để bố thí, dùng thân mạng mà bố thí như 
vậy, trải qua vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp; và 
lại nêu có người nghe pháp thoại Kim-cang Bát- 
nhã này, trong lòng tin tưởng, không phản đối, thì 
phước đức của người này vượt hơn phước đức của 
người bố thí kia, huống nữa là sao chép, thọ trì, 


đọc tụng và giảng thuyết cho người. 


Này Tu-bồ-đề, nói tóm lại, pháp thoại Kim-cang 
Bát-nhã này có công đức vô lượng, không thể nghĩ 
bàn, không thể so sánh. Như Lai nói cho những vị 
phát tâm Đại thừa, nói cho những phát tâm Tối 


thượng thừa. 


Nêu người nảo có khả năng thọ trì, đọc tụng, diễn 
giảng rộng rãi cho nhiêu người khác, Như Lai biệt 
rõ những người ây, thây rõ những người ây, đêu 


thành tựu công đức không thể nghĩ bàn, không có 


Kứm-cang Bát-nhã 309 


giới hạn, không thể đối chiếu, không thể ước 
lượng. Những người như vậy, có thể gánh vác Tuệ 


giác Vô thượng của Như Lai. 


Tại sao như thế? Này Tu-bồ-đề, bởi vì nếu những 
ai ưa pháp nhỏ, vướng mắc vào những nhận thức 
về ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng, thì đối với 
pháp thoại Kim-cang Bát-nhã này, họ không thể 


lắng nghe, lãnh thọ và diễn giảng cho mọi người. 


Này Tu-bôồ-đề, bất cứ chỗ nào, mà có bản kinh 
Kim-cang Bát-nhã này, thì tất cả giới Trời, Người, 
A-tu-la của thế gian đều nên cúng dường. Phải 
biết trú xứ ấy là chùa tháp, nên phải tôn trọng kính 
lễ, đi nhiễu, dùng các loại hoa hương tung rãi nơi 


xứ ây. 


Hiệu quả chuyển hóa và thời đại thọ trì 


Lại nữa, này Tu-bô-đê! Nêu có người con trai, 


người con gái nhà lành nảo, đôi với pháp thoại 
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Tuệ giác Kim-cang này, thọ trì, đọc tụng, mà lại bị 
người khinh dễ, thì biết tội nghiệp đời trước của 
người ấy, đáng đọa vào đường dữ, nhưng do đời 
này bị người khinh dễ, nên tội nghiệp đời trước đó 
bị tiêu diệt, người ấy sẽ chứng đắc Tuệ giác Vô 


thượng. 


Này Tu-bô-đề! Ta nhớ vô lượng, vô số kiếp trong 
quá khứ, trước khi gặp đức Phật Nhiên Đăng, Như 
Lai đã gặp tám trăm bốn ngàn vạn ức số Phật, đối 
với ngài nào, Như Lai cũng thừa sự cúng dường 


không hề bỏ qua. 


Nhưng, lại có ai vào thời kỳ mạt thế về sau, đối 
với pháp thoại Tuệ giác Kim-cang này, có khả 
năng thọ trì, đọc tụng thì công đức của họ, so với 
công đức của Như Lai đã từng cúng dường chư 
Phật không bằng một phần trăm, một phần ngàn, 
một phần vạn, một phần ức, cho đến dùng thí dụ 


băng toán sô, cũng không so sánh được phân nào 
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công đức của người ây cả. 


Này Tu-bồ-đề! Nếu có người con trai, con gái nhà 
lành nào ở thời mạt thế về sau, đối với pháp thoại 
Tuệ giác Kim-cang này, có khả năng thọ trì, đọc 
tụng, công đức của họ đạt được, nêu Như Lai nói 
đầy đủ, hoặc có người nghe, tâm của họ sẽ nồi lên 


cuồng loạn, hồ nghị, bắt tín. 


Này Tu-bồ-đề! Phải biết rằng, ý nghĩa của pháp 
thoại Tuệ giác Kim-cang là không thể nghĩ bàn, 
thì hoa trái của sự thọ trì pháp thoại này, cũng 


không thê nảo suy nghĩ và bàn luận cho cùng. 


Tuệ giác Kim-cang đối với hạnh Bồ tát 


Lúc bấy giờ, ngài Tu-bồ-đề bạch với đức Phật 


răng: 


Bạch Thê Tôn! Người con trai và người con gái 


nhà lành nào đã phát tâm Vô-thượng-bồ-đè, thì họ 
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phải an trú tâm họ như thế nào? 


Đức Phật dạy, ngài Tu-bồ-đề rằng: Người con trai 
và người con gái nhà lành đã phát tâm Vô-thượng- 


bồ-đề, thì tâm họ phải phát sinh như thế này: 


Ta phải dẫn dắt hết thảy chúng sinh vào Niết bàn; 
dẫn dắt hết thảy chúng sanh vào Niết bản rồi, mà 
thật ra không thấy có một chúng sanh nào được 


dân dắt vào Niệt bàn cả. 


Tại sao? Này Tu-bồ-đề! Nếu Bồ tát có ý tưởng về 
ngã, ý tưởng về nhân, ý tưởng về chúng sanh và ý 


tưởng về thọ mạng, thì không phải là Bồ tát. 

Lý do tại sao? Này Tu-bỗồ-đề! Vì thực sự không có 
pháp nào gọi là pháp phát tâm Vô-thượng-bồ-đề 
cả. 

Pháp chân như vô trú 


Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Ở nơi đức 
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Phật Nhiên Đăng, Như Lai có đắc pháp Vô- 
thượng-bồ-đề không? 


Bạch Thế Tôn! Không. Như con hiểu ý nghĩa lời 
dạy của ngài, thì Như Lai ở nơi đức Phật Nhiên 
Đăng không có đắc pháp nảo gọi là Vô-thượng- 


bằ-đề cả. 
Đức Thế Tôn dạy: Đúng thế, đúng như thế. 


Này Tu-bồ-đề! Thật không có pháp nào gọi là 
Như Lai đắc Vô-thượng-bồ-đề. 


Này Tu-bồ-đề! Nếu có pháp gì gọi là Như Lai đắc 
Vô-thượng-bồ-đề, thì đức Phật Nhiên Đăng đã 
không thọ ký cho Như Lai rằng: “Người ở trong 
tương lai sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni”. 


Vì đúng là không có pháp gì gọi là đắc Tuệ giác 
Vô thượng, nên đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký 
cho Như Lai bằng cách nói răng: “Người trong 
tương lai sẽ thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Nữ”. 
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Tại sao? Vì Như Lai là nghĩa chân như của các 


pháp. 


Nêu có người nảo nói răng: Như Lai chứng đắc 
Tuệ giác Vô thượng, là người ây nói lời không 


chính xác. 


Này Tu-bồ-để! Đúng là không có pháp nào, Như 


Lai chứng đắc Tuệ giác Vô thượng. 


Này Tu-bồ-đề! Tuệ giác Vô thượng thành tựu bởi 
Như Lai ở trong đó, không phải chân thật, không 
phải hư dối. Nên, Như Lai nói hết thảy pháp đều là 
pháp giác ngộ. 


Này Tu-bồ-đề, cái mà gọi là tất cả pháp, đúng là 
không phải tất cả pháp, nên gọi là tất cả pháp. 
Thân, hạnh và pháp vô trú 


Này Tu-bỗồ-đề! Ví như thân người cao lớn. Tu-bồ- 


đề thưa: Bạch Thế Tôn! Như Lai nói thân người 
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cao lớn không phải là thân người cao lớn. 


Này Tu-bồ-đề! Bồ tát cũng như vậy. Nếu cho 
rằng, ta sẽ dẫn dắt vô lượng chúng sanh vào Niết 


bàn, thì không thể gọi là Bồ tát. 


Tại sao? Này Tu-bô-đề! Đúng là không có pháp gì 
gọi là Bồ tát. 


Do đó, Như Lai nói hết thảy pháp đều không có 
ngã, không có nhân, không có chúng sanh và 


không có thọ mạng. 

Này Tu-bồ-đề! Nếu Bỏ tát cho rằng: Ta phải trang 
nghiêm cõi Phật, thì vị đó không phải là Bồ tát. 
Tại sao? Vì Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật là 


không trang nghiêm, nên gọi là trang nghiêm. 


Này Tu-bồ-đề! Nếu Bồ tát thấu triệt được các 
pháp là vô ngã, Như Lai gọi vị ấy là Bồ tát đích 
thực. 
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Tuệ giác và tâm vô trú của Như Lai 


Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Như Lai 
có nhục nhãn không? Đúng như vậy, bạch Thế 


Tôn! Như Lai có nhục nhãn. 


Này Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ như thế nào? Như Lai 


có thiên nhãn không? 


Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Như Lai có thiên 


nhãn. 


Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Như Lai 


có Tuệ nhãn không? 


Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Như Lai có Tuệ 


nhãn. 


Này Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ như thế nào? Như Lai 
có pháp nhãn không? 


Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Như Lai có pháp 
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nhãn. 


Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Như Lai 
có Phật nhãn không? 


Đúng như vậy, Bạch Thế Tôn! Như Lai có Phật 


nhãn. 


Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Như trong 
sông Hằng có bao nhiêu cát, Như Lai cũng nói đó 


là cát phải không? 


Bạch đức Thế Tôn, đúng như vậy, Như Lai nói là 


cát. 


Này Tu-bỗồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Như có 
bao nhiêu cát ở trong một sông Hằng, là có bấy 
nhiêu sông Hằng như số cát ấy, và thế giới của 
chư Phật là như số cát của các sông Hằng, như vậy 


có nhiêu không? 


Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. 
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Phật dạy Tu-bồ-đề rằng: Có bao nhiêu dòng tâm, 
chủng loại khác biệt của mọi chúng sanh trong 
nhiều cõi Phật được nói ấy, Như Lai đều biết hết 


tât cả. 


Tại sao? Như Lai nói các dòng tâm, đều không 


phải là dòng tâm, nên nói là dòng tâm. 


Tại sao? Này Tu-bồ-đề! Tâm quá khứ không thê 
năm bắt được, tâm hiện tại không thể năm bắt 


được, tâm vị lai lại không thể nắm bắt được. 


Phước đức vô trú 


Này Tu-bô-đề! Thây nghĩ như thế nào? Nếu có 
người đem bảy thứ châu báu đầy khắp cả một tỷ 
thế giới để bố thí, vì do nhân duyên bố thí ấy, thì 


phước đức của người đó đạt được có nhiều không? 


Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Vì do nhân duyên 


đó, nên người ây có phước đức rât nhiêu. 
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Này Tu-bỗồ-đề! Nếu phước đức có thật, thì Như 
Lai đã không nói phước đức nhiều. Nhưng, vì lý 
do phước đức vốn không có tự thể, nên Như Lai 


nói phước đức nhiêu. 


Báo thân vô trú 


Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Có thể 
nhìn thấy Như Lai qua sắc thân hoàn hảo không? 


Bạch Thế Tôn! Không. Không thể nhìn thấy Như 


Lai qua sắc thân hoàn hảo. 


Tại sao? Vì Như Lai nói sắc thân hoàn hảo là 
không phải sắc thân hoàn hảo, nên gọi là sắc thân 


hoàn hảo. 


Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Có thể 


nhìn thấy các tướng hoàn hảo của Như Lai không? 


Bạch Thế Tôn! Không. Không thê nhìn thấy các 


tướng hoàn hảo của Như Lai. 
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Tại sao? Vì Như Lai nói sự hoàn hảo của các 
tướng là không hoàn hảo, nên gọi là sự hoàn hảo 


của các tướng. 


Pháp và hạnh thuyết pháp của Phật 


Này Tu-bôồ-đẻ, Thầy đừng nghĩ rằng: Như Lai có ý 
niệm ta sẽ thuyết pháp. Đừng nghĩ như thế. 


Tại sao? Nếu có người nghĩ răng, có pháp được 
thuyết bởi Như Lai là người ấy phi báng Như Lai, 


vì họ không lãnh hội được lời nói của Như Lai. 
Này Tu-bồ-đề! Thuyết pháp, nghĩa là không có 
pháp gì đề thuyết, nên gọi là thuyết pháp. 

Người nghe pháp vô trú 


Lúc bấy giờ, Huệ Mạng - Tu-bồ-đề bạch với Phật 
rằng: Bạch Thế Tôn! Có chúng sanh nào ở trong 


thời vị lai khi nghe pháp này mà sanh tâm kính tín 
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không? 


Phật dạy: Này Tu-bồ-đề! Những vị ấy là không 
phải chúng sanh, mà cũng không phải là không 


chúng sanh. 


Tại sao? Này Tu-bồ-đề! Chúng sanh, chúng sanh, 
Như Lai nói không phải là chúng sanh, nên gọi là 


chúng sanh. 


Quả và pháp vô trú 


Ngài Tu-bồ-đề, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, 
Như Lai đắc Tuệ giác Vô thượng, có phải là cái vô 


sở đắc không? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Hỡi Tu- 
bồ-đề! Như Lai đối với Tuệ giác Vô thượng không 
có đắc chút pháp nảo cả, nên gọi là Tuệ giác Vô 


thượng. 


Lại nữa, hỡi Tu-bồ-đề! Pháp vốn bình đăng, 
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không có cao thấp, nên gọi là Tuệ giác Vô thượng. 


Hễ tu tập hết thảy pháp lành với tâm vô ngã, vô 
nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng, thì thành tựu 


Tuệ giác Vô thượng. 


Hỡi Tu-bồ-đề! Gọi là pháp lành, Như Lai nói 
không phải là pháp lành, nên gọi là pháp lành. 


Phước đức vô trú 


Này Tu-bỗồ-đề! Nếu như có người tập hợp bảy thứ 
châu báu, cao như núi chúa Tu DI ở trong một tỷ 
thế giới, dùng đem bố thí và nếu có người đối với 
kinh Tuệ giác Kim-cang này, thọ trì, đọc tụng, chỉ 
bài kệ bốn câu thôi, vì người khác mà giảng 
thuyết, thì phước đức của người bố thí trước đó, so 
với người này, trăm phần không được một, trăm 
ngàn vạn ức phần không được một, cho đến cũng 
không thể dùng số lượng toán học thí dụ đề diễn tả 


hết nôi. 
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Hóa độ vô trú 


Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Quý vị 
đừng nghĩ Như Lai có ý niệm rằng: “Ta sẽ độ 


chúng sanh”. 


Này Tu-bồ-đề! Đừng nghĩ như thế. Tại sao? Thật 
không có chúng sanh nào được độ bởi Như Lai cả. 
Nếu có chúng sanh nào được độ bởi Như Lai, thì 
Như Lai còn bị kẹt vào ngã, nhân, chúng sanh và 


thọ mạng. 


Này Tu-bồ-đề! Như Lai nói hữu ngã, vốn không 


phải là hữu ngã, mà người phàm phu cho là hữu 


ngã. 

Này Tu-bồ-đề! Phàm phu, Như Lai nói không phải 
là phàm phu. 

Pháp thân vô trú 


Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Có thể 


Thích Thái Hòa 324 


nhìn thấy Như Lai qua ba mươi hai tướng tốt 


không? 


Tu-bồ-đề thưa: Đúng như vậy, đúng như vậy, nhìn 


thấy Như Lai bằng ba mươi hai tướng tốt. 


Đức Phật dạy: Này Tu-bồ-đề, nếu nhìn thấy Như 
Lai qua ba mươi hai tướng, thì vị Chuyên Luân 


Thánh Vương cũng là Như Lai sao? 
Ngài Tu-bồ-đề bạch đức Phật rằng: 


Bạch Thế Tôn! Như con hiểu ý nghĩa được nói bởi 
ngài, thì không thể nhìn thấy Như Lai bằng ba 


mươi hai tướng tốt. 
Lúc bây giờ đức Thế Tôn nói bài kệ: 


Nhìn ta bằng hình sắc 
Tìm ta bằng âm thanh 
Người ấy đi đường tà 
Không thể thấy Như Lai. 
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Thực tướng trung đạo phi đoạn thường 


Này Tu-bồ-đề! Nếu Thây nghĩ rằng: Như Lai 
chứng đắc Tuệ giác Vô thượng mà không do các 


tướng tốt. 


Này Tu-bồ-đề! Thầy đừng nghĩ rằng: Như Lai 
chứng đắc Tuệ giác Vô thượng mà không do các 


tướng tốt. 


Này Tu-bỗ-đề! Nếu Thầy nghĩ rằng: Những người 
phát tâm Vô-thượng-bồ-đề cho rằng, các tướng 
của pháp là đoạn diệt, đừng nên nghĩ như thế. Tại 
sao? Vì những người phát tâm Vô-thượng-bồ-đề 


không chủ trương các tướng của pháp là diệt hắn. 


Nhẫn thành tựu và phước đức vô trú 


Này Tu-bồ-đề ! Nếu có vị Bồ tát dùng bảy thứ báu 
đầy khắp cả thế giới, như số cát sông Hằng đề bó 


thí; lại nêu có người biết tât cả pháp hoàn toản vô 
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ngã, thành tựu sự nhẫn nhục, thì công đức của vị 


Bồ tát này vượt hơn công đức của vị Bồ tát trước. 


Tại sao? Này Tu-bồ-đề, vì Bồ tát thì không cần 


tiếp nhận phước đức. 


Ngài Tu-bồ-đề bạch đức Phật răng: Bạch Thế Tôn, 


vì sao Bồ tát không cần phải tiếp nhận phước đức? 


Này Tu-bồ-đề! Vì Bồ tát thực hiện phước đức, 
nhưng không có mắc kẹt và tham đắm, nên nói 


không cần phải tiếp nhận phước đức. 


Hoạt dụng trong siêu việt 


Này Tu-bô-đê! Nêu có người nói răng: “Như Lai 
có đên, có đi, có ngôi, có năm là người ây không 


hiểu được ý nghĩa lời nói của Như Lai. 


Tại sao? Vì Như Lai không đến từ đâu, cũng 


không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. 
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Thực tại siêu việt ngôn ngữ 


Này Tu-bồ-đề! Nếu có người con trai, người con 
gái nhà lành nảo dùng một tỷ thế giới, nghiền nát 
thành những hạt vi trần, thì Thầy nghĩ như thế 


nào? Khối lượng vi trần ấy có nhiều không? 
Ngài Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Quá nhiều. 


Tại sao? Nếu khối lượng vi trần ấy có thật, thì 


Như Lai đã không nói là khối lượng vi trần. 


Tại sao? Vì Như Lai nói khối lượng vi trần, vốn 
không phải là khôi lượng vi trân, nên gọi là khối 


lượng vi trần. 
Bạch Thế Tôn! Một tỷ thế giới được Như Lai nói, 
vốn không phải là thế giới, nên gọi là thế giới. 


Tại sao? Nếu thật có thế giới, thì đó chỉ là một 
tướng tập hợp. Như Lai nói một tướng tập hợp, 


vốn không phải là một tướng tập hợp, nên gọi là 
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một tướng tập hợp. 


Này Tu-bồ-đề! Một tướng tập hợp, vốn là không 
thể luận bản, thế mà người phàm phu đã mắc kẹt 


vào tướng tập hợp ấy. 


Thực tại vô sinh hay Niết bàn tuyệt đối 


Này Tu-bồ-đề! Nếu có người bảo rằng: Như Lai 
CÓ nÓI Cái thấy về ngã, nhân, chúng sanh, thọ 
mạng, thì này Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ như thế nào, 
người ấy hiểu được ý nghĩa lời nói của Như Lai 


không? 


Bạch Thế Tôn! Không. Người ấy không hiểu ý 


nghĩa lời nói Như Lai. 


Tại sao? Vì Như Lai nói, cái thây vê ngã, nhân, 
chúng sanh và thọ mạng, vôn không phải là cái 
thây về ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng, nên 


mới gọi là cái thây vê ngã, nhân, chúng sanh và 
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thọ mạng. 


Này Tu-bồ-đề! Người phát tâm Tuệ giác Vô 
thượng, thì đối với tất cả pháp, nên biết như vậy, 
nên tin hiểu như vậy, không nên sinh khởi ý tưởng 


pháp. 


Này Tu-bồ-đề! Cái được gọi là ý tưởng pháp, Như 
Lai nói cái ấy, vốn không phải là ý tưởng pháp, 


nên gọi là ý tưởng pháp. 


Ngôn ngữ siêu niệm từ Tuệ giác Kim-cang 


Này Tu-bồ-đề! Nếu có người đem bảy thứ châu 
báu chất đầy cả vô lượng, vô số thế giới để dùng 
đem bồ thí và nếu có người con trai, con gái gia 
đình hiền lành nào phát tâm Bồ tát, thọ trì kinh 
này, cho đến chỉ thọ trì, đọc tụng bài kệ bốn câu, 
rồi vì người khác mà diễn thuyết, thì phước đức 
của người này vượt hắn người kia. 


Diễn thuyết cho người bằng cách nảo? Bằng cách 
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bất động, đúng như chơn như, không mắc kẹt ý 
tưởng. Tại sao? 

Vì các pháp hữu vị 

nhự mộng, huyễn, bảo, ảnh, 

nhự sương mai, điện chóp, 


hãy quản chiếu như vậy. 


Kết thúc kinh 


Khi đức Phật nói xong kinh Kim-cang Bát-nhã, 
Trưởng lão Tu-bôồ-đề, các vị Tỳ khưu và Tỳ khưu 
ni, những vị Cận sự nam và Cận sự nữ, tất cả Trời, 
Người, A-tu-la trong thế gian được nghe những lời 
đức Thế Tôn dạy, đều đại hoan hỷ, tin tưởng, tiếp 
nhận và cung kính hành trì kinh Kim-cang Bát-nhã 


Ba-la-mật. 


Kïnh Kim-canøg 
Bát-nhã Ba-la-mật 


Ngài La-thập dịch từ Phạn sang Hán. 
Tỷ khưu Thích Thái Hòa dịch từ Hán sang Việt 


và chú giải. 
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Mở đầu theo thông lệ của các kinh 


m Chánh văn 


Tôi nghe như vậy: 

Một thời đức Thế Tôn ở nước Xá-vệ, trong vườn 
của Trưởng giả Cấp-cô-độc và rừng cây của 
Thái tử Kỳ-đà, cùng có mặt với một ngàn hai 
trăm năm tươi vị Đại Tỷ khưu. 

m Chú giải 

Đức Thế Tôn 

Tiếng Phạn là 3ï3TđTs{[ = 8hagavän. La-thập dịch 
là Phật. Bồ-đề-lưu-chi phiên âm là Bà-già-bà. 
Cắp-đa dịch là Thế Tôn. Nghĩa Tịnh phiên âm là 
Bạc-già-phạm. Huyền Tráng dịch là Thế Tôn. 
Bhagavãn trong bản tiếng Phạn, nó làm chủ cách 
số Ít. 


Bhagavän nếu chưa biến cách là Bhagavant, hay 


Kứm-cang Bát-nhã 333 


Bhagavat, nghĩa là đắng có hạnh phúc, đẳng được 


kính trọng, đẳng xứng đáng đề tôn thờ,... 


Và Bhagavãn đi từ động từ căn là BhaJ, có nghĩa 


là sắp xếp, trau dồi, phụng sự, tôn kính... 


- Theo ngài Moggallãna: Thế Tôn là đắng đã 
thực hành các thiện pháp tối thượng, là đắng đã tu 
tập viên mãn các giới hạnh của thân, trí tuệ của 
tâm, là đắng đã thành tựu Đại bi, là đắng vô hạn, 
là đắng đã thành tựu vô lượng pháp, là đắng có đủ 
oai đức, là đắng có khả năng đến và đi, là đắng có 
khả năng phá hủy và tác thành, là đắng có khả 
năng chuyên vận tự tại, là đắng có khả năng phá 
trừ tham sân si,... và hết thảy các pháp bắt thiện, 
là đắng có khả năng phá trừ các pháp tạp nhiễm, là 
đẳng có khả năng phá trừ những kết quả khổ đau, 
là đẳng có khả năng phá trừ hết thảy những gì có 
thể hưng khởi để tái sinh đời sau và phá trừ sạch 


sanh, lão, bệnh, tử. 
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Như bài kệ nói: 


“Vĩnh diệt tham sân s1, 
Cùng các pháp bắt thiện. 
Pháp vô lậu đây đủ, 


ˆ 1” 


Nên, gọi đẳng Thế Tôn `. 


Đẳng Thế Tôn là đắng đối với pháp chưa từng 
học, chưa từng nghe, nhưng tự mình có khả năng 
thông đạt; đẳng thành tựu được sự giác ngộ tối 
thượng, thành tựu trí tuệ ngay trong hiện thế, 
thành tựu trí tuệ không còn chướng ngại, khéo 
hiểu biết các pháp trong tương lai, khéo tu tập tựu 


thành phạm hạnh. 


Lại đối với hàng Thanh văn, khéo phân biệt, khéo 
giảng thuyết, khéo mở bày các đại pháp hội để bố 
thí cùng khắp các loài hữu tình. Nên gọi là đẳng 


Thế Tôn. 


Lại nữa, đắng Thế Tôn là đắng hay vì các hàng đệ 
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tử mà tùy nghi thuyết pháp, khiến cho họ đều hoan 
hỷ, cung kính, tin nhận, đúng như sự chỉ giáo mà 
thực hành, danh tiếng của ngài được ca ngợi, khắp 
nơi khắp chốn và được nhiều sự kính lễ, nên gọi là 


đẳng Thế Tôn. '” 


- Theo ngài Thế Thân: Thế Tôn là đẳng có khả 
năng phá trừ phiền não, là đắng đầy đủ công đức 
và trí tuệ, là đắng có danh tiếng làm nơi kính lễ 
cho chư Thiên và loài người, là đẳng có khả năng 
nhiếp phục các loại thiên ma và khống chế các 


` : 130 
hàng ngoại đạo, ... Ễ 


Bhagavãn hay Thê Tôn là một trong mười phẩm 
tính giác ngộ của Phật. Trong mười phẩm tính ấy, 
mỗi phẩm tính đều bao hàm đủ cả mười phẩm tính, 


và mười phâm tính có đủ trong một phẩm tính. 





! Pháp Uấn Túc Luận, cuốn 2, tr 4ólc - 462a, Đại Chính 
26. 


3® Kim-cang Tiên Luận, cuốn 1, tr 801b, Đại Chính 25. 
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Do đó, ta không ngạc nhiên, khi chữ Bhagavän 
được ngài La-thập dịch là Phật. Và chúng ta lại 
càng không ngạc nhiên, khi thấy các kinh luận giải 
thích chữ Bhagavän hay Thế Tôn lại bao hàm quá 


nhiều ý nghĩa. 
Nước Xá-vệ 
Tiếng Phạn là 2Iđ4fdì = zZvzsí. La-thập và 


Chơn Đề dịch là Xá-vệ Quốc. Bồ-đề-lưu-ch¡i dịch 
là Xá-bà-đề Thành. Cắp-đa dịch là Văn Giả. Nghĩa 
Tịnh dịch là Danh Xưng Đại Thành. Huyền Tráng 
dịch là Thất-la-phiệt Thành. 


Šrãvasti năm ở miền Trung xứ Ấn Độ, lúc bấy giờ 
là kinh đô của vua Ba-tư-nặc (Prasenajit), thuộc 
nước Câu-tát-la (Kosala). 


Gọi thành phố Šrãvasfi là gọi theo tên người. 


Ở xứ này, đâu tiên có hai anh em tiên nhân. Anh 


tên là 4vas, Hán phiên âm là A-bà-đề và dịch là 
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Bắt-khả-hoại. Em tên là ŠrZ, Hán phiên âm là Xá- 


bà và dịch là Âu-tiểu. 


Bấy giờ, hai anh em ấy ở tại xứ này tu tập, chứng 
đạo. Người xưa đã lấy tên của hai anh em ấy ghép 
lại để đặt tên cho thành phố. Nên, thành phố mang 


tên ŠrãvastT là nguyên nhân như vậy. 


Theo ngài Long Thọ, thành phố này, dân cư lúc 
bấy giờ có đến chín ức gia đình”. Và theo ngài 
Thế Thân, thành phố này bấy giờ rộng mười hai 
do tuần (yojana), khoảng 110 km” 592, và cư dân 


#2, có đi Dệt vn cửnh soát TNG 
có mười tám ức gia đình. '° 


Trong vườn của Trưởng giá Câp-cô-độc và rừng 


cây của Thái tứ Kỳ-đà 


Tiếng Phạn là: sïdđs† sziT34fì0szf3iTđ3Ì = 





'3! Đại Trí Độ Luận 3, tr 77B, Đại Chính 25 
3 Kim-cang Tiên Luận 1, tr 820, Đại Chính 25. 
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Jetavane nathapindadasyarame: La-thập dịch là 
Kỳ Thọ Cấp-cô-độc Viên. Lưu-chi và Chơn Đế 
dịch là Kỳ-đà Thọ Lâm Cấp-cô-độc Viên. Cấp-đa 
dịch là Thắng Lâm Trung Vô Thân Đoàn Thí. 
Nghĩa Tịnh dịch là Chiến Thắng Lâm Thí Cô-độc 
Viên và Huyền Tráng dịch là Thệ Đa Lâm Cấp- 


cô-độc Viên. 


gìqđ£Ì = Jefavane: là biễn cách bảy số ít của Phạn 


ngữ. Jeta đi từ động từ căn Ji, có nghĩa là chiến 
thắng, chinh phục, hàng phục. Vana là vị biến của 


Vane, có nghĩa là rừng cây. 


Do ngữ căn như vậy, nên Cấp-đa dịch là Thắng 


Lâm và Nghĩa Tịnh dịch là Chiến Thắng Lâm. 


sìđ = Jera là tên gọi của vị Thái tử con vua Ba-tư- 


nặc. Do khi sinh Thái tử, vua Ba-tư-nặc đi chính 
phục các nước đêu thăng. Do sự kiện ây, nên vua 


đặt tên Thái tử là Jeta. 
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Jeta, Hán thường chuyển âm là Kỳ-đà và dịch là 
Thái tử, Đồng tử, Chinh phục hay Chiến thắng. 


Jeta có một khu rừng đẹp, rộng rãi, sau này 
nhường lại cho Trưởng giả Cấp-cô-độc làm tỉnh 


xá cúng dường đức Phật và Tăng đoản. 


- 3zTf0sev3INfY = 4Anz(hapindadasyaräme: 
3eI2fùuse + =Anathapindadasya là biễn cách sáu, 
số ít của Phạn ngữ. Tên của một vị Trưởng giả giàu 
có mua khu vườn của Thái tử Kỳ-đà để làm tỉnh xá 
cúng dường lên đức Phật và Tăng đoàn. 


3T = Azz¿ha là người không có ai bảo hộ, 


người cô độc và fầ08& =pindada là cho cơm. 


Vậy, 3IzT31f05đ = 1na(hapindada là vị cho cơm 


đên những người cô độc, những người không có ai 


bảo hộ. 
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- 8INRỲ = Àràme là biến cách bảy số ít của 


3IITđ = Àràzma, nghĩa là ở nơi khu vườn. 


Trưởng giả Anathapindada là một Phật tử vừa có 
sự hiểu biết sâu xa về nhân quả và vừa là người 
giàu có về tài sản. Ông có lòng nhân ái, thích bố 
thí cho những kẻ nghèo nàn, cô cùng khốn khô. 
Bởi vậy, người đời khen tặng ông với tên là 
Anãthapindada, nghĩa là người hay cung cấp cho 


những kẻ nghèo nàn, cô độc những lương thực. 


Bấy giờ, ông muốn thiết lập tỉnh xá tại Šrãvasti để 
thỉnh Phật và Tăng đoàn về lưu trú ở đó mà thuyết 


pháp. 


Ông đi tìm đất, thấy khu rừng của Thái tử Jeta là 
thuận tiện và đẹp đẽ. Thấy khu rừng thích hợp, 
ông liền tìm đến Thái tử Jeta để mua. Thái tử mỉm 
cười nói: “Nếu ông có thể đem vàng ròng lót đầy 


khu vườn này, thì tôi có thê bán nó cho ông”. 
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Trưởng giả vui vẻ gật đầu. Thái tử Jeta thấy vậy 


liên nói: '““Fôi nói đùa chứ không bán đâu”. 


Khi ấy, Trưởng giả năn nỉ Thái tử hết lời để mua 
cho được khu vườn. Và liền có một vị lão thần can 
gián Thái tử rằng: “Điện hạ đã nói ra, thì nên giữ 
lây lời, không nên nói chơi”. Thái tử nghe lời can 


gián của vị lão thân, liên hoan hỷ bán. 


Bấy giờ Trưởng giả sai người đem voi chở vàng 
đến lót, không bao lâu vàng gần giáp khu rừng, chỉ 


còn một khoảng trông ở một gôc cây nữa là xong. 


Trưởng giả có vẻ suy nghĩ. Thái tử Jeta thấy vậy 
liền nói: “Nếu ông thấy đắt, thì vàng trả lại cho 


ông, còn vườn đề lại cho tôi”. 


Trưởng giả cười và nói: “Không phải là tôi chê 
đắt, mà chính tôi đang suy nghĩ nên lây vàng kho 
nào đê lót cho đủ khoảng trông và các gôc cây còn 


, 


lại”. 
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Thái tử Jeta đứng nhìn suy nghĩ: “Chắc Phật có 
đạo lý gì cao thâm lắm, nên mới khiến cho vị 
Trưởng giả này trọng đức khinh tài đến thế”. Thái 
tử liền bảo: “Thôi, đủ rồi, đừng chở vàng thêm 


nữa”. 


Thái tử nói: “Bây giờ như thế này: vườn đất thuộc 
về Trưởng giả, còn rừng cây thuộc về tôi. Cả hai 
chúng ta đều dâng cúng lên đức Phật và Tăng 


đoàn, vậy có được không?”. 


Trưởng giả và Thái tử đều ưng thuận, đồng dựng 
tinh xá và đồng đi đến chỗ Phật cung thỉnh và 
dâng cúng vườn nhà, cây trái lên ngài. 
Ở trong Tương Ưng Bộ kinh có ghi lại lời tác bạch 
dâng cúng của Trưởng giả lên đức Phật như sau: 
“Đáy là rừng Kỳ Viên 
chỗ trú xứ Thánh chúng 


chỗ ở đẳng Pháp Vương 
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khiến tâm con hoan hỷ. 
Nghiệp mình và tâm pháp 
giới và tối thắng mạng 
chính những diệu pháp ấy 
khiến chúng sanh thanh tịnh. 
Không phải vì dòng họ 
không phải vì tài sản 
do vậy bậc Hiển giả 
thấy lợi ích chính mình. 
chính giác sát tâm pháp 
như vậy được thanh tịnh. 
Như ngài Xá-lợi-phất 
tuỆ giới và tịch tịnh 
Tỷ khưu đến bờ giác 
ở đấy là tối thượng ”."*° 

Đức Phật đã nhận lời tác bạch cúng dường từ 


Trưởng giả Câp-cô-độc, ngài và Tăng đoàn 





'3 Tương Ưng Bộ Kinh tập I, tr 6ó, Tu thư Phật học Vạn 
Hạnh, 1982. 
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thường lưu trú ở nơi trú xứ này. 
Nhân ở nơi sự kiện ấy mà đặt tên là sÌđ4zÌ 


saIfÀ0sdvw-3INHỲ =  Je/avane nãthapinda- 


dasy- arame; nghĩa là khu vườn của Trưởng giả 
Cấp-cô-độc và rừng cây của Thái tử Kỳ-đà. 

Cùng có mặt với một ngàn hai trăm HĂm IHưƠơi VỆ 
Đại Tỷ khưu 

Tiếng Phạn là đệ fÄajfi?” trủan 
#asiffätaisrd: = Mahata bhiksusamnghena 


sartham trayoda sabhir bhiksu$ataih.”* 


La-thập, Lưu-chi, Chơn Đề đều dịch: dự đại Tỷ 


khưu chúng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. 


Cắp-đa dịch là: đại Tỷ khưu chúng, cộng bán tam 
thập Tỷ khưu bách. 


'4 Buddhist Sanskrit Texts, n17 p75. 
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Huyền Tráng và Nghĩa Tịnh dịch là: dự đại Bí sô 


chúng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. 


- đếđT fầrsTxrsT = Mahatabhiksusaimnghena, 


biên cách ba sô ít của tiêng Phạn, nghĩa là: với 


chúng đại Tỷ khưu. 

- HIẾN = Sãriham vị biến của nó là Sãrtha, có 
nghĩa là đoàn thê. 

- fẦ&T = Bhiksu, Hán phiên âm là Tỷ khưu, Tỷ 
kheo hoặc Bí sô. 


Bhiksu đi từ động từ gốc là Bhiks có nghĩa là khất 


thực, khất sĩ, v.v... 
Hán dịch Bhiksu là bố ma, phá ác và khắt sĩ. 


Khắt sĩ có hai nghĩa: khất lương thực để nuôi thân 


và khất pháp đề nuôi tâm. 
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Bô ma là làm cho ma quân khiệp sợ. 
Phá ác là loại trừ tât cả việc ác. 


Nghĩa bố ma và phá ác được giải thích như vậy, 
chúng không đi từ căn của Bhiksu mà chúng liên 


hệ đến phẩm hạnh của vị thọ trì Tỷ khưu giới. 


- HÙøI = Samghena: biến cách 3, nghĩa là với 


Tăng đoàn. Samghena chưa biến cách là samgha, 
Hán phiên âm là Tăng già và dịch là chúng hay 


hòa hợp chúng hoặc Tăng đoàn. 


Sampha đi từ động từ căn là han, có nghĩa là giết. 
Sampgha là chúng hay đoàn thể gồm bốn vị Tỷ 
khưu thọ giới với sự tác pháp bạch tứ yết ma như 
pháp trở lên, họ cùng sống chung với nhau trong 
sự thanh tịnh và hòa hợp để giết chết những điều 
xấu của thân, ngữ và ý, và khiến cho những kẻ xấu 


khiêp sợ. 
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Do ý nghĩa và đời sống như vậy, nên các nhà Phật 
học Hán tạng giải thích Tỷ khưu là bố ma và phá 
ác. 

- Đại Tỷ khưu: tiếng Phạn là Øg@T fầi = 
Mahata bhiksu. Đại Tỷ khưu là những vị tu tập đã 
chứng nghiệm được để lý, đã đi vào được dòng 
Thánh, các phiền não đã đoạn tận, hoàn toàn 
không còn thoái thất niềm tin đối với Phật, Pháp, 


Tăng và Thánh giới. 

- Một ngàn hai trăm năm mươi vị: 33Ì#%T- 
ffäiaisrì = Trayodasabhirbhiksu-Safaih, nghĩa là 
một ngàn ba trăm vị Tỷ khưu. 


Như vậy, Phạn bản hiện có ở trong Buddhist 
Sankrit Texts, no17 p75, số thành viên của Tăng 
đoản chênh lệch với các bản Hán và ngay cả các 


bản Anh dịch của Conze và SusuKI. 
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Và bản dịch của Cấp-đa là: “Bán tam thập Tỷ 
khưu bách”, nghĩa là gồm có 1500 vị Tỷ khưu. 


Nếu 1250 vị Tỷ khưu Tăng thì Phạn bản hiện có phải 
là: 3rda3ì)srffäraisr3 = Ardhatrayodasabhir- 


bhik§usataih. 


Nghĩa là: Ardhatrayoda$a = 12,5. Bhiksuásataih = 
100 vị bhiksu. Vậy, 100 bhiksu x 12,5 = 1.250 
bhiksu. 


Đề kết luận cho sự chênh lệch số lượng chúng Tỷ 
khưu ở phần này, ta có thể phát biểu: nếu các bản 
Hán và ngay cả các bản Anh dịch đúng với số 
lượng 1.250 vị Tỷ khưu có mặt trong thính chúng 
Kim-cang Bát-nhã, thì bản tiếng Phạn, bằng Deva- 


nagari hiện có đã thiếu chữ 3T = Ardha. Và nếu 
hiện bản tiếng Phạn không phải thiếu chữ 3T = 


Ardha, thì các Hán bản đã được dịch từ một bản 
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tiếng Phạn khác. 
Theo kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả nói: 
1.250 vị Tỷ khưu ấy gồm: 
e Trưởng giả Da-xá và bạn bẻ là 50 vỊ. 
e Thầy trò của Ưu-lâu-tần-loa-ca-diếp gồm 
500 vị. 
e Thầy trò của Na-đề-ca-diếp và Già-da-ca- 
diếp là 500 vị. 
e Thây trò của Xá-lợi-phất là 100 vị. 
e Thây trò của Mục-kiên-liên 100 vị. 
e Tổng cộng là 1.250 vị. 
1.250 vị Tỷ khưu này, trước khi gặp Phật họ tu tập 
theo ngoại đạo, sau đó gặp Phật được Phật giáo 
hóa, họ hồi tâm theo Phật, được ngài thọ ký cho 


làm đệ tử, nên họ nguyện luôn luôn được gân gũi 


bên ngài đê học hỏi và hâu hạ. 
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Do đó, đức Phật ở nơi nào, ở trú xứ nào, thì 1.250 


vị Tỷ khưu này đều có mặt ở pháp hội đó. 


Ở trong thính chúng của kinh Kim-cang Bát-nhã, 
các bản Hán đều không có ghi lại thính chúng Bồ 
tát, trong lúc đó Phạn bản hiện có, có ghi lại thính 
chúng Bồ tát tham dự nghe đức Phật giảng kinh 


Kim-cang Bát-nhã như sau: 


xisqgclsusìfrrcc3zeTgcc3: = Sambahulai sca 


p? 


bodhi satvair mahasatvai . Nghĩa là cùng với 


nhiều vị Bồ tát và Đại sĩ. 
Mỡ đầu của kinh Kim-cang 
m Chánh văn 


Thuở ấy, đúng giờ khất thực, đức Thế Tôn 
choàng y, ôm bình bát đi vào thành phố Xá-vệ 
khất thực. 


5 Buddhist Sanskrit Texts, n17p75. 
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Ở trong thành ấy, ngài tuần tự khất thực xong, 
liền trở về lại trú xứ. Thọ trai xong, ngài dọn đẹp 


y bát, rửa chân, trải tọa cụ mà ngồi. 
m Chú giải 


Khắt thực là hạnh của chư Phật ba đời, và là một 
trong bốn Thánh chủng tạo nên phẩm chất và đời 


sông của một vị Tỷ khưu. 


Khất thực là để thành tựu hạnh không cất chứa tài 
sản, để loại trừ tham tâm, thành tựu hạnh khiêm 
tốn, để loại trừ tâm kiêu mạn và thành tựu hạnh từ 
bi, để loại trừ tâm sân hận và thành tựu hạnh độ 


đời. 


Thời điểm để khất thực đúng chánh pháp là vào 
buổi sáng, trước giờ ngọ. Phạn văn gọi là 


qaïg0I4ieaì = purvahna kalasamaye. Các 


Hán bản gọi là “thực thời”, nghĩa là thời gian thích 
hợp để thực hành hạnh khất thực, hoặc gọi là “ư 
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nhật tiền phân, tiền phần thời” hay “ư nhật sơ 


phần thời”. 


Nếu đi quá sớm, các thí chủ làm thức ăn chưa 
xong để cúng dường. Nếu đi quá trễ, các thí chủ 
đã ăn xong và họ bắt đầu làm công việc khác. Khi 
các thí chủ chưa làm thức ăn xong hoặc đã ăn 


xong mà đến khất thực đều gọi là không hợp thời. 


Đức Thế Tôn khất thực đúng thời là ngài đi khất 
thực vào buổi sáng, nhưng không đi quá sớm và 


cũng không đi quá trưa. 


Đi khất thực không quá sớm, không quá trưa là 
thực hành khất thực theo lý trung đạo. 


Ngài Thế Thân nói: “Đức Thế Tôn đi khất thực 
đúng thời vào buổi sáng là nhằm biểu hiện hạnh 
thiểu dục của bậc Sa môn. Do đó, khất thực là 


phải đúng thời”. 


“Như Lai choàng y và ôm bát mà đi khất thực là 
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biểu hiện hạnh tri túc hay là hạnh biết vừa đủ của 


người xuât g1a. 


Tài sản của người xuât gia là ba y và bình bát, 
ngoài tài sản này, người xuât gia không còn cât 
giữ bât cứ một loại tài sản nào. 

Những tài sản ây theo thân của họ, ví như chim 
bay không thê tách rời hai cánh. Họ tùy ý ở và đi, 


men tình không hệ lụy.”!°° 


Đức Như Lai đi vào thành phố lớn Xá-vệ khất 
thực không phải là để nuôi thân hay nuôi tâm mà 


chính là đề độ đời. 


Ý nghĩa này, ngài Thế Thân nói trong Kim-cang 


Tiên Luận, ta có thê tóm tắt như sau: 


e Như Lai vào thành phố khất thực, khiến 
cho chúng sanh ở trong thành phố ấy, thấy 


! Kim-cang Tiên Luận I, tr 801c — 802a, Đại Chính 25. 
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Như Lai có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi 
vẻ đẹp mà phát Bồ đề tâm, mong cầu thân 


tướng đẹp đẽ ấy của ngài. 


e Những loài chúng sanh ở trong thành phố 
ấy bị khổ đau bởi câm, ngọng, điếc,... khi 
nghe, thấy hoặc biết đức Như Lai, những khổ 
đau ấy của họ tạm thời đình chỉ mà phát khởi 


tâm Bô đề. 


e Những hạng người giàu có ở thành phố ấy, 
tự ý dòng giống cao sang, phát sinh tâm kiêu 
mạn. Họ thấy đức Như Lai oai đức nghiêm 
nghị, đĩnh đạc khác đời, tâm kiêu mạn của họ 


liền chấm dứt mà phát khởi tâm Bồ đề. 


e Những người nữ đã có ba hạng giám hộ: ở 
nhà thì có cha mẹ giám hộ; xuất giá thì có 
chồng giám hộ: già yếu thì có con cháu giám 
hộ và những hạng người biếng nhác không thể 


thấy Phật, nên khi thấy đức Như Lai đi vào 
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thành phố ấy, họ sanh tâm hoan hỷ, hâm mộ 


mà phát khởi tâm Bồ đề. 


e_ Vì các vị Thiện thần, Phạm thiên, Đề thích, 
Tứ Thiên vương, Long vương,... tháp tùng 
theo Như Lai, họ dùng các thứ hương hoa và 
ca nhạc của các cõi trời để ca ngợi cúng 
dường đức Như Lai, khiến cho dân chúng 
thành phố ấy thấy liền tự suy nghĩ: chư Thiên 
còn dùng âm nhạc để cúng dường Như Lai, 
chúng ta là hạng người nào mà không làm như 
vậy, họ liền học theo hạnh của các Thiện thần 


mà rộng rãi cúng dường và phát tâm Bồ đê. 


e Tứ Thiên vương mỗi vị đã cúng Như Lai 
một bình bát, đức Như Lai nhận, rồi hợp lại 
bốn cái thành một. Như vậy, sự kiện này là bất 
khả tư nghì. Như Lai sử dụng bình bát để đi 
vào thành phố ấy khất thực, khiến cho những 


vị ấy thấy sanh tâm hoan hỷ mà phát khởi tâm 
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Bồ đê. 


e Vì do hai hạng người giàu và nghèo cúng 
dường thức ăn. Người giàu đem thức ăn dâng 
cúng, họ muốn cúng nhiều, thì bình bát của 
Như Lai trở thành trống không, khiến cho họ 


thành tựu với nguyện cúng nhiều. 


Đối với người nghèo, có thức ăn ít để cúng 
dường, nhưng sợ họ không dám cúng, liền 
thấy bát của Như Lai là bát đầy. Do đó, họ 
cúng dường ít, khiến tâm họ hoan hý, biết đây 


là việc hiêm có, nên họ phát khởi tâm Bô đê. 


e Vì ở trong bát của đức Như Lai, chứa đầy 
cả trăm mùi vị âm thực mà đều không có tạp 
loại. Những mùi vị âm thực ấy, đem thí khắp 
tất cả chúng Tăng và chúng sanh, ăn xong 
không cảm thấy no, không cảm thấy đói, do có 
cảm giác như vậy, nên họ sanh tâm hoan hỷ 


mà phát tâm Bồ đề. 
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e Vì đối với hàng đệ tử vị lai, sẽ bị những 
người có hiểu biết của thế gian trách hỏi: Tại 
sao đức Như Lai là Thầy của quý vị không đi 


khất thực mà các người lại đi khất thực? 
Do đó, đức Như Lai thể hiện hạnh khất thực. 


e Đức Như Lai bản chất kim cương, nội thân 
là “bất không”. Ngài luôn luôn an trú ở trong 
Chánh định, thực ra đâu có ăn và chỉ có chư 
Thiên mới biết điều ấy của Như Lai. Nhưng, 
vì muốn giáo hóa chúng sanh mà ngài đi vào 
thành phố Xá-vệ mỗi ngày để khất thực, nhằm 
thể hiện hạnh khất thực đó thôi. 


Vì những lợi ích ấy, mà đức Như Lai đi vào 
thành phố lớn Xá-vệ để khất thực đúng thời 


mỗi ngày. '”” 
Ở trong thành phố Xá-vệ, đức Như Lai khất thực 


!” Kim-cang Tiên Luận I, tr 802ab, Đại Chính 25. 
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tuần tự, từ gia đình này đến gia đình khác, từ 


người này qua người khác. 


Ngài khất thực không vì hạng người giàu bỏ người 
nghèo hay không vì hạng người nghèo bỏ người 
giàu, lại không vì hạng sang trọng mà bỏ hạng 
thấp kém hay vì hạng thấp kém mà bỏ hạng sang 


trọng. 


Vì sao? Vì ngài là biểu tượng cho ruộng phước 
bình đẳng, khiến cho tất cả chúng sanh, ai cũng có 
thể tùy duyên gieo hạt giống phước vào mảnh 
ruộng ấy. Nên, ngài đã tuần tự khất thực là để có 
cơ hội gieo duyên lành cho mọi người và tiếp xúc 
với mọi thành phần trong xã hội một cách bình 


đăng, không phân biệt, không đối xử kỳ thị. 


Khất thực như vậy, đức Như Lai đã thể hiện hạnh 
nhẫn nhục và bình đăng đối với mọi người và mọi 


loài. 
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Tuần tự khất thực như vậy xong, ngài liền trở về, 
tiếng Phạn là WfdÀ@Ted: = Praiiikraniah: Praii- 
krãn, Prati-kram là quay lui, trở lại, trở về. Các 
Hán bản đều dịch là “hoàn chí bốn xứ”, ngoại trừ 


bản Cấp-đa không dịch. 


Liền trở về, nghĩa là sau khi Như Lai đi khất thực 
tuần tự xong, ngài liền quay trở về tỉnh xá Kỳ 


Viên đê dùng cơm. 


Ngoài ý nghĩa hiện thực ây ra, liên trở vê còn có 
những ý nghĩa sâu xa như sau: 
e© Khởi điêm đê ra đi từ đâu, thì khi trở về là 
trở về lại với khởi điêm ây. 
Đức Như Lai ra đi từ chân như, nên khi trở về 
là ngài trở vê với chân như ây. 


e Đức Như Lai từ nơi bản thể thanh tịnh mà 


khởi lên bản nguyện độ sinh, tuần tự khất thực 
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để độ sanh, nên khi khất thực xong, ngài trở 


về là trở về với bản thể thanh tịnh ấy. 


e Đức Như Lai từ nơi thể tính Bát-nhã siêu 
việt mà khởi lên hạnh nguyện từ bị, tuần tự 
thực hành pháp khất thực để độ đời, nên khi 
khất thực xong là ngài liền trở về với thể tính 
Bát-nhã siêu việt ấy. 

e® Nói theo đạo lý bất nhị, chính sự ra đi là sự 
trở về. Nên, chính đức Như Lai ra đi thực 


hành pháp tuần tự khất thực, cũng chính là lúc 
Như Lai đang trở về với pháp ấy. 


Sau khi đức Như Lai đã trở về, ngài thọ trai 
xong, dọn dẹp y bát, rửa chân, rồi trải tọa cụ mà 


ngôi. 


-_ Trải tọa cụ mà ngôi: Hán gọi là “phu tòa nhi 
tọa”; Phạn là ES2`]ISTSI tziT0argraÌ = Nyagidat 


praJñapfa evasane. 
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ES2`]TSTSI = Nyasidar được thành lập từ động từ ni- 
a-sad, ngồi xuống. WzTŒŒT = Prajfñapta là chỗ đã 
quy định, đã sắp sẵn. WđTW#ÌÏ = Evãsane là ở nơi 


chô. 


Như vậy, phu tòa nhi tọa hay nyasIdat praJñapta 
eväsane, nghĩa là ngồi vào chỗ ngồi đã sắp sẵn, 


hay đã quy định săn hoặc ngôi vào chỗ cũ. 


Ngôi vào chỗ cũ, nghĩa là đức Như Lai hằng ngày, 
ngài ngồi chỗ nào để tham thiền, thì khi đúng giờ 
tham thiền là ngài liền ngồi vào chỗ ấy, chứ không 


ngôi vào bât cứ nơi nào khác. 


Điều ấy, chứng tỏ rằng, đức Như Lai là bậc Toàn 
giác, là bậc Tỉnh giác, nghĩa là bậc đang hành 


pháp nào là biết mình đang hành pháp ấy. 


Như Lai ngôi vào chỗ cũ hay ngôi vào chỗ đã 


được sắp xếp sẵn, không chỉ đơn thuân là ngôi 
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trên tọa cụ, mà còn ngôi vào “bản nguyên tâm 


địa”, hay ngôi vào tòa “pháp không” nữa. 


Sau câu “phu tòa nhi tọa” của bản dịch La-thập, 
các bản dịch khác còn có: Ngồi kiết già, ngay 
thẳng, chánh niệm bất động, hay “chánh niệm nhi 
trú” và Huyền Tráng dịch là “đoan thân chánh 


^ z Ấ* 1*A tÀ 138 
nguyện trú đôi diện niệm”. 


Và phần này trong Phạn bản ta có: 
bẻ 5 5 5 C ~ 
3ut3ItNj| = Paryankam abhujya rtjum kayam 
›› 139 


pramidhaya pratimukh1m sm†tim upasthapyd`. 


Nghĩa là: “Bằng ứ thế kiết già với thân ngay 
thăng, mặt hướng về phía trước, đặt sự chú ý vào 


an trú chánh niệm. 





3 Năng Đoạn Kim-cang, tr 980a, Đại Chính 7. 
'3* Buddhist Sanskrit Texts, n17p75. 
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Ngoài phần này ra, các bản Hán dịch khác còn có: 
“Các Tỷ khưu đi đến chỗ đức Thế Tôn ngồi, đảnh 
lễ sát chân ngài, đi nhiễu quanh ba vòng về phía 


trước rôi ngôi xuông một bên”. 


Và phần này vẫn có ở trong Phạn văn, nhưng ở 


bản Hán của ngài La-thập đã lược dịch. 


Trong phần mở đầu theo thông lệ của các kinh, thì 
ở trong kinh Kim-cang ta thấy, thính chúng không 
phải chỉ có hàng Thanh văn mà còn có cả hàng Bồ 


tát và Đại sĩ nữa. 


Chi tiết này cho ta thấy răng, đức Phật nói kinh 
Kim-cang Bát-nhã là để khơi mở cách nhìn, cách 
tu tập và con đường hành động của Bồ tát cho 
thính chúng Thanh văn, và đưa thính chúng Thanh 


văn bước lên con đường hành động của Bồ tát. 


Và trong phần mở đầu cho chính Kim-cang Bát- 


nhã, ta thấy đức Phật đã biểu lộ thể tính Kim-cang 
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Bát-nhã, như: 


“Thuở ấy đúng giờ khất thực, đức Thế Tôn choàng 
y, ôm bình bát, đi vào thành phố Xá-vệ khất thực. 


Ở trong thành phố ấy, ngài tuần tự khất thực 
XONG, liền trở về lại trú xứ. Thọ trai Xong, ngài 


dọn dẹp y bát, rửa chân, trải tọa cụ mà ngồi `. 


Ngay chính ở phần này, là cả một bài thuyết pháp 
sông động của đức Phật. Bài thuyết pháp ấy là gì? 
Đó là Đạo vốn vô ngôn. Đạo chính là cuộc sống. 
Những gì cần phải làm cho chính mình và cuộc 
đời là đức Phật đã làm mỗi ngày, ngay nơi chính 


cuộc sông của ngài. 


Đức Phật đi khất thực mỗi ngày là mỗi ngày, ngài 
đều thực hiện hạnh Bố thí Ba-la-mật. Và mỗi 
ngày, ngài đều choàng y, ôm bình bát vào thành 
phố Xá-vệ khất thực, đó cũng chính là Trì giới Ba- 


la-mật. 
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Ba y, bình bát và khất thực là hạnh thiểu dục, tri 
túc của chư Phật ba đời. Hạnh ẫy đã được đức 


Phật thực hành mỗi ngày. 


Ở trong thành phố Xá-vệ, ngài đã thực hành pháp 


tuần tự khất thực một cách bình đẳng. 


Khất thực một cách bình đăng là ngài đang thể 
hiện hạnh Nhẫn nhục Ba-la-mật. Nếu không thực 
hành hạnh Nhẫn nhục, thì không thể nào thực hiện 
thành công hạnh khất thực tuần tự một cách bình 


đăng được. 


Sau khi khất thực xong, ngài “liền trở về lại trú xứ 
để thọ trai, thọ trai xong, ngài dọn đẹp y bát, rửa 
chân”, đây là phần đức Phật đang thực hành hạnh 


Tinh tân Ba-la-mật. 


Trải tọa cụ mà ngồi hay ngồi vào chỗ đã sắp sẵn, 
với tư thế kiết già, thân ngay thăng, đây là đức 
Phật đang thể hiện hạnh Thiền định Ba-la-mật. 
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Và ngài biết rõ khát thực đúng thời và phi thời mà 
trong kinh gọi là “thực thời”, là ngài đang thực 


hành Trí tuệ Ba-la-mật. 


Như vậy, mỗi ngày đức Phật đều thực hành Lục 


độ đề đem lại lợi ích cho mình và cho người. 


Bài thuyết pháp sống động không lời ấy, chính là 
toàn bộ Kim-cang Bát-nhã. Ngay nơi cuộc sống 
bình thường mà ngộ nhập lý Chân như, nên gọi là 
Bát-nhã, và ngay nơi cuộc sống bình thường mà 


cắt đứt mọi hệ lụy nên gọi là Kim-cang. 
Thưa hỏi và trả lời 


m Chánh văn 


Lúc ấy ở trong đại chúng, Trưởng lão Tu-bồ-đề, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, vắt vạt y để lộ vai phải, 
đầu gối bên phải quỳ xuống chấm đất, hai tay 


chắp lại cung kính mà thưa với đức Phật rằng: 
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“Bạch Thế Tôn, ngài là Bậc hiếm có! Như Lai 
hộ niệm đặc biệt cho các vị Bồ tát, giao phó đặc 


biệt cho các vị Bồ tát. 


Bạch Thế Tôn, nếu có người con trai và người 
con gái nhà lành nào muốn phát tâm Vô- 
thượng-bồ-đề, thì họ nên an trú tâm ấy như thể 


nào? Và làm sao đề hàng phục tâm ấy?” 

m Chú giải 

Trưởng lão Tu-bô-đề 

Tiếng Phạn là 3i1S1sT 1a = Ayusman 
subhiui. 3ï4§HTe† = Ayusman là sông lâu, lớn tuổi. 


La-thập dịch là Trưởng lão. Lưu-chi dịch là Tuệ 
mạng, Tịnh mạng. Cấp-đa dịch là Mạng giả. Chơn 
Đế dịch là Tịnh mạng. Nghĩa Tịnh và Huyền 
Tráng dịch là Cụ thọ. 


- N8HÍÑ = Subhữii: là người có sự hạnh phúc, 
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người có sự an lành, người hiện hữu an lành. 


La-thập, Lưu-chi, Chơn Đề phiên âm là Tu-bôồ-đè. 
Cấp-đa dịch là Thiện Thật. Nghĩa Tịnh dịch là 
Diệu Sanh và Huyền Tráng dịch là Thiện Hiện. 


Subhũti cũng có khi các nhà Phật học Hán tạng 
dịch là Thiện Kiết, hoặc Thiện Nghiệp và phiên 
âm là Tu-phù-đề, Tu-phò-đề, Tu-bộ-đề,... 


Ngài Subhũti, người Ấn Độ, sinh trưởng trong một 


gia đình Bà-la-môn, cha là Vasubhũt. 


Theo kinh Bách Duyên, quyên 10: “Tiền thân của 
ngài Tu-bồ-đề là một tiểu long, bị chim Kim súy 
bắt. 

Sau đó, tiểu long chết, sanh vào nước Xá-vệ, trong 
gia đình của Bà la môn đoan chính, giàu sang, 
hạnh phúc. Do đó mà ngài được đặt tên là Tu-bà- 
đề (Subhũñti). 


Từ ây, ngài lớn lên rât thông minh, chỉ có tính xâu 
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là hay nhục mạ và sân hận. Hễ ngài thây người, 


súc vật, cha mẹ thân thuộc đêu nhàm chán. 


Ngài từ bỏ gia đình đi vào núi, dẫu thấy chim thú, 
cây cỏ, cho đến gió thổi cũng đều sanh tâm sân 


hận. 


Vì vậy, Thần núi đã khuyến khích ngài nên đến 
gặp Phật đề thấy tướng tốt của ngài. Subhũti hoan 
hỷ, nhớ trong tâm liền đi đến đảnh lễ chân Phật, 


Phật vì Subhũti nói sự tai họa của lòng sân hận. 


Ngài nghe Phật thuyết pháp, liền phát tâm sám hối 
tội lỗi của mình, và hoát nhiên đạt được quả vị Tu- 
đả-hoàn, từ đó nỗ lực tu tập và tiễn lên chứng đắc 


những quả vị cao hơn”. “9 


Theo ngài Tăng Trí (Samprajñã): ngài Tu-bồ-đề 
lúc mới sinh, trong gia đình ấy mọi vật bỗng trống 


không. Các chiêm tinh gia cho rằng, đây là điều 


'*° Thật Dụng Phật Học Từ Điền 4, tr 1514. 
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.. _ .. ca 141 
tôt và về sau sẽ hiệu rõ Không Pháp. 


Lại nữa, ngài Tu-bô-đê cũng có khi còn gọi là Tôn 


giả Vô Tránh. 


Trong kinh Vô Tránh Phân Biệt, đức Phật đã dạy 
các vị Tỷ khưu rằng: “Chúng ta phải biết hữu 
tránh pháp và phải biết vô tránh pháp. Chúng ta sẽ 
hành trì vô tránh đạo. Và này các Tỷ khưu, thiện 


nam tử Tu-bồ-đề đã hành trì vô tránh đạo”. '*7 


Theo Tăng Chi Bộ kinh: “Trong các vị an trú, 
không có tranh luận.... tối thắng là Subhũti. Và 
trong các vị đáng được cúng dường, tối thắng là 


Subhũti”.!® 





'*! Kim-cang Kinh chú giải 1, tr 9, Thừa Thiên, Phước Sơn, 
Nam Thiền Phật Đường Tạng bản, Bảo Đại, Tân Mùi niên. 
' Trung Bộ Kinh III, tr 453, Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh, 
1975. 

' Tặng Chi Bộ Kinh L, tr 31, Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh, 
1980. 
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Không những ngài Subhũti (Tu-bồ-đề) tối thượng 
về vô tránh, mà ngài còn có khả năng biện tài về 
Bát-nhã, cũng như tuyên thuyết và tuyên thị Bát- 


nhã nữa. 


Trong kinh Đại Bát-nhã, đức Phật đã bảo Tôn giả 


Tu-bô-đê răng: 


“Ông nên dùng biện tài nói pháp tương ưng với 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, giáo huấn và trao truyền 
cho những hàng Bồ tát và Đại hữu tình, khiến cho 
những vị ấy, đối với Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đều 


đạt thành công hạnh”. '* 


“Ông nên dùng biện tài, vì các vị Bồ tát và Đại 
hữu tình, tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa, giáo 
dục và trao truyền cho các vị Ấy, khiến cho họ đạt 


` . z ~ ^ 14 
được sự toàn vẹn nơi Bát-nhã Ba-la-mật-đa”. 'Ê° 





'* Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa Kinh 406, tr 28, Đại Chính 7. 
5 Kinh đã dẫn, quyên 482, tr 48óc, Đại Chính 7. 
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“Ông nên dùng biện tài, vì các hàng Bồ tát và Đại 
hữu tình, khiến cho những vị ấy, tu hành Bát-nhã 
Ba-lamậtđa nhanh chóng đạt thành công 


hanh” 146 


Ngài Tu-bồ-đề có khả năng lãnh hội, tuyên thuyết, 
tuyên thị Bát-nhã, nên ngài đã có thâm quyền về 
Không Tính (Šũnyata) bậc nhất. Trong những vị 
đệ tử của Phật, ngài là vị Giải Không số một. 

Nên, ở trong kinh Kim-cang Bát-nhã này, ngài đã 


theo phép nghi đảnh lễ và hỏi pháp với đức Phật. 


Ngài đã hỏi đức Phật rằng: “Làm thế nào đề an trú 


tâm và hàng phục tâm?”. 


Và ở trong kinh Pháp Hoa, Tôn giả Tu-bồ-đề đã 
được đức Phật thọ ký thành Phật với hiệu là Danh 
Tướng Như Lai, với quốc độ thanh tịnh bậc nhất, 


mọi chúng sanh, hễ ai thấy đều sanh tâm hoan hý. 


'! Kinh đã dẫn, quyền 556, tr 865c, Đại Chính 7. 
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Vậy, qua các kinh ta thấy ngài Tu-bồ-đề có bốn ưu 


điêm như sau: 


e_ Là vị thực hành vô tránh bậc nhất. 

e© Là vị đáng nhận sự cúng dường bậc nhất. 

e Là vị có thâm quyền về Không tính bậc 
nhất. 

® Sau khi thành Phật, quốc độ của ngài thanh 

tịnh bậc nhất. 


Ở trong kinh Kim-cang Bát-nhã này, với nghi thức 
cầu pháp, ngài Tu-bồ-đề đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
vắt vạt y uất-đa-la-tăng (uttarasangha) để lộ vai 
phải, đầu gối bên phải quỳ xuống sát đất, hai tay 


chắp lại cung kính mà thưa với đức Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, ngài là bác hiếm có! Như Lai 
khéo hộ niệm cho các vị Bồ tát, khéo phó chúc cho 


các vị Bồ tát `. 


Đây là nghi thức cầu pháp và trọng pháp của 
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người muốn học hỏi chánh pháp. Vắt vạt y, để lộ 
vai phải là biểu thị cho người có khả năng học hỏi 
và thực hành thuận theo chánh pháp. Gối chân 
phải quỳ xuống sát đất là biểu thị cho niềm tin 
kiên cố, niềm tin không bị hủy hoại và đem niềm 


tin ấy mà mong cầu và học hỏi Phật pháp. 


Lại nữa, vắt vạt y, để lộ vai phải, đầu gối bên phải 
quỳ xuống sát đất, hai tay chắp lại cung kính và 
thưa với đức Phật, là Tôn giả Tu-bồ-đề biểu thị 
thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp thanh tịnh 
của mình, để cầu nghe và tiếp nhận chánh pháp 


từđức Thế Tôn. 
Ngài Tu-bồ-đề thưa với đức Thế Tôn rằng: 


“Bạch Thế Tôn, ngài là bậc hiểm có! Như Lai hộ 
niệm đặc biệt cho các vị Bồ tát, giao phó đặc biệt 


cho các vị Bồ tát `. 


Hiếm có hay hy hữu có bốn loại: 
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Thời hy hữu: là thời gian hiếm có. 


Xứ hy hữu: là không gian hiếm có. 


Đức hy hữu: phước đức hiếm có. 


zv VÀ *Ã x 147 
Sự hy hữu: sự kiện hiêm có. 


- Hy hữu, tiếng Phạn là 3iT9Ï = 4$czryam, 
nghĩa là sự kiện xây ra rất hiểm, rất đặc biệt, rất kỷ 
diệu. 

- Hy hữu Thế Tôn: Tiếng Phạn là 3iT9a:Ÿ 
$ïzT4zqZIsxTzTe = Aýcaryam bhagavan, 


parama aŠcarydmu sugafa. Nghĩa là thật kỳ diệu, 
bạch đức Thế Tôn! Thật vô cùng kỳ diệu, bạch 
đức Thiện Thệ! 

_ M9IT = Sugaía hay Thiện thệ là một trong 


những phẩm tính giác ngộ của Phật. 





' Kim-cang Bát-nhã Kinh Chỉ Tán, quyển Thượng, tr 
73ab, Đại Chính 85. 
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Sugata: Su là hạnh phúc, an lạc, an toàn, niềm vui 
cao thượng,... gata là đã đi đến, đã thành tựu, đã 


đạt được.... 


Vậy, Sugata hay Thiện thệ là đẳng đã đi đến an lạc 
tối thượng, đã đạt đến nơi an toàn, đã đạt đến đời 


sống cao thượng. 


Kinh Thập Hiệu nói: “Như Lai là bậc Chánh trí, 
có năng lực đoạn trừ các lậu hoặc, có năng lực 
vượt khỏi thế gian một cách an toàn để thành tựu 


Phật quả, nên gọi là đắng Thiện Thệ” '23. 


Kinh Đại bát Niết bàn giải thích: “Thiện là cao 
đẹp, Thệ là sự hy hữu. Cao đẹp chính là hiện kiến 
Phật tính, hiện hữu là đại Niết bàn. Các đức Phật, 
Thế Tôn do thành tựu đại Niết bàn, nên gỌI Các 


ngài là đắng Thiện Thệ”””. 





#3 Thập Hiệu Kinh, tr 720a, Đại Chính 17. 
!# Đại Bát Niết Bàn Kinh 18, tr 468c, Đại Chính 12. 
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Tại sao, ngài Tu-bô-đê bạch với đức Phật răng: 
““Thê Tôn, ngài là bậc hiêm có! Sự hiêm có của 
Thê Tôn chính là hộ niệm đặc biệt cho các vị Bồ 


tát, giao phó đặc biệt cho các vị Bồ tát”. 


- _ Hộ niệm đặc biệt cho các vị Bồ tát: tiếng Phạn là 
sìftccaingIqccsT3rsiqftzT@cII:qvàunn- zTzTÈ0T| 


=_ Bodhisafểad  mahasadtfya  anuparigrhiah 


- 150 
Dparamenanugraheia. 


3qfïsTểïeT : = Anuparigrhitah, đì từ gốc anugrah 


có nghĩa là truyền sức mạnh cho, nâng đỡ cho, đi 
theo để nâng đỡ, nên Anuparigrhtäh, có nghĩa là 
đi theo để nhiếp thọ, để nâng đỡ, để nuôi dưỡng, 
để truyền sức sống. Nên, Cấp-đa và Huyền Tráng 
dịch là thuận nhiếp, nghĩa là thuận theo để nhiếp 
thọ. Nghĩa Tịnh dịch là lợi ích. 


!'° Buddhist Sanskrit Texts, n17p75. 
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tq3Ì0TTs†zTÈU0T = paranenanugrahena là với sự 


5 
thuận nhiếp cao thượng. Chơn Đề dịch là “do Vô 
thượng lợi ích cố”. Cắp-đa dịch là “tối thắng thuận 
nhiếp”. Nghĩa Tịnh dịch “năng dĩ tối thắng lợi 
ích”. Huyền Tráng dịch “năng dĩ tối thăng nhiếp 
thọ”. 


Câu này ta có thể dịch theo nghĩa tiếng Phạn như 
sau: “Đã thuận nhiếp các vị Bồ tát và đại hữu tình 


với sự thuận nhiếp tối thượng”. 


Đoạn kinh này, ngài Tu-bồ-đề đã ca ngợi, tán 
dương và khâm phục đức giáo hóa tùy duyên và 
tùy cơ của đức Thế Tôn đối với những vị Bồ tát và 


Đại Bồ tát, là thật vô cùng kỳ diệu và đặc biệt. 


Đức Thế Tôn kỳ diệu và đặc biệt đến nỗi, ngài 
luôn luôn tùy thuận với các vị Bồ tát và Đại Bồ tát 
để nâng đỡ, để nhiếp phục, để đưa họ hướng đến 


Nhất thừa hay Phật quả. 
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Chính hành động này, tâm hạnh này mới gọi là hộ 
niệm đặc biệt, hay là năng dĩ tối thắng nhiếp thọ, 


hoặc gọi là anupariprhrtah paramenqanugrahena. 


Ngài Thế Thân nói: “Với sự thuận nhiếp tối 
thượng hay đặc biệt (paramenanugrahena) là y cứ 
vào những vị Bồ tát mà căn tính đã thuần thục mà 


nói”?! 


Nói rõ hơn, đối với những vị Bồ tát và Đại Bồ tát 
mà căn tánh của họ đã thuần thục, thế mà đức Phật 
vẫn còn đi theo họ để nâng đỡ, để ủng hộ, khiến 
cho họ đạt đến đời sống giải thoát và giác ngộ 


hoàn toàn giống như Phật vậy. 


- Giao phó đặc biệt cho các vị Bồ tát: tiếng Phạn là 
sìfìqccaTzsTdccsT:ìfecT:4rar‡]zdsrsT| 


= Bodhisafva mahasafyah  parinditah paramaya 





!#!' Kim-cang Bátnhã Ba-la-mật-đa Kinh Luận, quyển 
Thượng, tr 781b, Đại Chính 25. 
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parimdanayd. 


tÑÍe6cT: = Parrmditäh, có nghĩa là trao tặng, ký 


thác trọng trách, trao gởi, g1ao phó, v.v... 


(43i1iqfìzdsi4T = Paramayä parimdanayä, có 


nghĩa là “với sự giao phó cao nhât, đặc biệt nhât”. 


La-thập và Lưu-chi dịch là “thiện phó chúc”. 
Chơn Đề và Lưu-chi dịch là “do Vô thượng giáo 
cố”. Cấp-đa dịch là “tối thắng phó chúc”. Nghĩa 
Tịnh và Huyền Tráng dịch là “năng dĩ tối thắng 
phó chúc”. 


Nên, chữ “giao phó đặc biệt cho các vị Bồ tát”, ta 
phải hiểu rằng, ngài Tu-bồ-đề đã thưa với đức 
Phật: “Ngài đã giao phó cho các vị Bồ tát với 


những sự giao phó tốt đẹp nhất”. 


Đây là đoạn kinh ngài Tu-bồ-đề ca ngợi năng lực 


giao hóa của đức Phật. 
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Ngài Thế Thân nói: “Với sự giao phó tối thượng 
(Paramayä parIndanay3), chính là y vào những vị 


Bồ tát căn tánh chưa thuần thục mà nói” Š. 


Nói rõ hơn, đối với những vị mong muốn phát tâm 
Bồ đề để thành tựu Phật quả, nhưng vì căn tánh 
chưa thuần thục, nên chưa thể đạt được. Đức Phật 
sợ tâm chí của họ bị thoái thất, hoặc biếng nhác 
hay chưa vững chãi, nên ngài liền đem những vị 
đó giới thiệu, giao phó hoặc ký thác cho những 


bậc có năng lực Đại trí hay Đại bị. 


Vì vậy mà ngài Tu-bồ-đề đã ca ngợi đức Thế Tôn 
rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài là bậc hiếm có! Như 
Lai hộ niệm đặc biệt cho các vị Bồ tát, giao phó 


đặc biệt cho các vị Bô tát”. 


Ngài Vô Trước nói răng: “Sở dĩ Như Lai hộ niệm 


đặc biệt, giao phó đặc biệt cho các vị Bồ tát và Đại 





' Kim-cang Bát-nhã Ba-la-mật Kinh Luận, quyền Thượng, tr 
781b, Đại Chính 25. 
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hữu tình, là vì muốn chủng tử và dòng giống Phật 


pháp luôn luôn tồn tại ở giữa thế gian”. 


“Bạch Thê Tôn! Nêu có người con trai và con 
gái nhà lành nào, muôn phát tâm Vô-thượng-bô- 
đề, thì họ nên an trú tâm áy như thê nào? Và 


làm sao để hàng phục tâm ấy?” 
Phạn văn: “†c®3I3ïzI4z† sìïqccdss viwft3Iàs 


5 5 5 5 E 
cciwsTfìceial = Tatkatham Bhagavan 


Bodhisatvavana samprasthlena kuỈaputreia va 
kuladuha và sthafavam katham pralipaffavydam 


kathat citat pragrahitavwvam?°”° 


Nghĩa là: 





'Kim-cang Bát-nhã Luận, quyển Thượng, tr 757a, Đại 
Chính 25. 


'# Buddhist Sanskrit Texts,n17p75. 
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“Bạch Thê Tôn! Nêu có người con trai và con gái 
nhà lành nào muốn tiên lên với Bồ tát thừa, họ 
làm sao đề an trú? Phải thực tập băng cách nào? 


Và nên băng cách nào đê nhiếp phục tâm? ” 


- Bồ tát thừa: tiếng Phạn là sìfẦqccadsT = 


Bodhisatrayäna, là phương pháp hay hệ thống 
hướng dẫn chúng sanh đến giác ngộ hay đến quả 
vị Vô-thượng-bồ-đề. Phần nhiều các bản Hán đều 


dịch là Bồ tát thừa. 


- Với sự tiến lên Bồ tát thừa: tiếng Phạn là 
sìiqtccaaziduftS1dsi = Bodhisatvayana sampra- 


sthitena. 


Samprasthitena, động từ căn của nó là sam-pra- 
sthã, có nghĩa tiến lên, đứng dậy, phát khởi để đi 
tỚI. 

La-thập, Chơn Đề, Lưu-chi dịch là “phát”. Cắp-đa 
dịch là “phát hành”. Nghĩa Tịnh và Huyền Tráng 
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dịch là “phát thú”. 


Theo Phạn bản, ngài Tu-bồ-đề thưa hỏi với đức 


Thê Tôn ba vân đề. 


1. Đối với người con trai hay con gái nhà lành 
nào với sự phát tâm tiến lên Bồ tát thừa thì 


làm sao để an trú? 
2. Phải thực hành bằng cách nào? 
3. Và nên bằng cách nào đề nhiếp phục tâm? 


Ba vấn đề này, ngài La-thập tóm lược dịch thành 

hai: 
1. Nếu có người con trai và con gái nhà lành 
nào muốn phát tâm Vô-thượng-bồ-đè, thì 


họ nên an trú tâm ây như thê nào? 


2. Và làm thế nào để hàng phục tâm ấy? 


Từ Seq3dI3eefðcT = kulaputra và kuladuhiia, 
5 5 = 
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La-thập dịch là “thiện nam tử, thiện nữ nhơn”. 
Thiện mà dịch từ chữ ku/a, không cho phép ta hiểu 
là thông minh hay tải năng mà là gia đình hay 
dòng dõi hiền thiện, hay dòng dõi hiền lành, đức 
hạnh. 


Căn cứ theo Phạn bản hiện có thì bản dịch của 


ngài La-thập đã thay thế từ SÌflqccda = 
Bodhisafvayana bằng 3icTtnq£zuzsìfì = 


Anuttarasamyaksambodhi và đã phiên âm là A- 


nậu-đa-la-tain-miệu-tam-bô-đề. 


Anuarä hay A-nậu-đa-la là tôi thượng, vô 


thượng, tuyệt mức, vượt mức. 


Samyak hay tam-miệu là đích thực, chính xác, hợp 


lý, hiện thực,... 
Sambodhi hay tam-bồ-đề là chính xác, toàn giác. 


Vậy, Anuftarasamyaksambodhi hay A-nậu-đäa-la- 
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tam-miệu-tam-bô-đề là toàn giác tôi thượng, là sự 


giác ngộ chính xác bậc nhât. 


Tu tập để đạt đến địa vị Toàn giác hay Phật quả là 


đích điểm cao nhất của Bồ tát thừa hướng đến. 


Nên, ngài La-thập đã dịch Bodjhisafrayana bằng 
Anuttaräsamyaksambodhi là điều không có gì làm 


cho ta ngạc nhiên. 


Ngoại trừ bản dịch của La-thập, các bản Hán dịch 
còn lại đều dịch đủ cả ba câu hỏi mà ngài Tu-bồ- 


đề đã hỏi đức Thế Tôn. 


Ba vấn đề mà ngài Tu-bồ-đề hỏi đức Thế Tôn, 
ngài Asanga (Vô Trước) cho răng, nó thuộc về 
“phát khởi hành tướng”, nghĩa là phát khởi 
phương thức hành động. 

Và cũng theo Asanga: câu hỏi một, là nêu lên một 


ước muốn hợp lý. Điều ước muốn hợp lý ấy là do 


tâm và ý chí tác động. 
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Câu hỏi thứ hai là “phải tu hành bằng cách nào?”, 
ngài Asanga bảo rằng, đó là câu hỏi liên hệ đến sự 


thực tập các pháp môn Thiền định. 


Câu hỏi thứ ba là “nên bằng cách nào để nhiếp 
phục tâm?”. Ngài Asanga bảo răng, câu hỏi này là 
câu hỏi về sự chế ngự và nhiếp phục tâm, khi tâm 
bị thối thất hoặc tán loạn. Nghĩa là khi tâm ở trong 
Thiền định bị tán loạn, thì phải chế ngự và nhiếp 
phục nó như thế nào, khiến cho tâm an trú trở lại 


` +À + 1 
vào Thiền định.” 


Giáo lý xuyên suốt 
m Chánh văn 
Đức Thế Tôn dạy: 


Tốt lắm, tốt lắm, hỡi Trưởng lão Tu-bô-đề! 


'Š Kim-cang Bát-nhã luận, thượng, tr 757ab, Đại Chính 25. 
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Thật dúng như lời Trưởng lão nói: Nhự Lai đã 
hộ niệm đặc biệt cho các vị Bồ tát, đã giao phó 


đặc biệt cho các vị Bồ tát. 


Này, Trưởng lão hãy lắng nghe, Như Lai sẽ nói 
cho Trưởng lão rằng: Người con trai hay người 
con gái nhà lành nào phát khởi tâm Vô-thượng- 
bồ-đề, thì họ nên an trú tâm của họ như thực, họ 


nên hàng phục tâm của họ như thực. 

Dạ, kính bạch Thế Tôn! Con ước muốn được 
nghe ngài dạy. 

m Chú giải 


Dưới đôi mắt của thính chúng, ngài Tu-bô-đê 
thuộc hàng Thanh văn, nên cái biệt, cái thây và cái 
cảm nhận về những tâm hạnh và hành xử của Thê 


Tôn rât hạn chê. 


Thê mà ngài Tu-bô-đê đã ca ngợi công hạnh của 
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đức Thế Tôn đến hai lần, khiến trong thính chúng 
có những vị nghĩ rằng: không biết sự ca ngợi Thế 


Tôn của Trưởng lão Tu-bồ-đề có đúng không? 


Lại nữa, cảnh giới của Bồ tát và Phật khó lường 
được bởi sự hiểu biết của hàng Thanh văn, thế mà 
Trưởng lão Tu-bồ-đề đã phát ra lời ca ngợi đức 


Thế Tôn như vậy có phải là chân thực không? 


Đức Thế Tôn do biết được trong hội chúng có 
những vị đã khởi lên tâm nghi ngờ như vậy, nên 
đức Thế Tôn liền gọi Trưởng lão Tu-bồ-đề mà bảo 
rằng: “Tốt lắm, tốt lắm, hỡi Trưởng lão Tu-bồ-đề! 
Thật đúng như lời Trưởng lão nói: Như Lai đã hộ 
niệm đặc biệt cho các vị Bồ tát, đã giao phó đặc 
biệt cho các vị Bồ tát, nhằm khẳng định răng, lời 
xưng tán của Trưởng lão Tu-bồ-đề đối với đức 
Thế Tôn là đúng tâm nguyện và công hạnh của 
Như Lai, là lời nói chân thật, hợp lý, không hư 
dối. 
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Đức Thế Tôn dạy: 


“Này, Trưởng lão hãy lắng nghe, Như Lai sẽ nói 
cho Trưởng lão rằng: người con trai hay người 
con gái nhà lành nào, phát khởi tâm Vô-thượng- 
bồ-đề, thì họ nên an trú tâm của họ như thực, họ 


nên hàng phục tâm của họ như thực ”. 


Như thực, tiếng Phạn là 38T = Yz/Z. Các bản 


Hán phần nhiều dịch là “như thị” hoặc “như”. 
Yatha, như hay như thực, chính là thực tại. Phát 
khởi tâm tu tập an trú vào tự tính vô ngã của nhân 
và pháp, nên gọi là an trú như thực. Tâm an trú 
như thực là an trú vào tự tính vô ngã của nhân và 
pháp. Thực tại của ngã và pháp chính là tính 
Không (éũnyata). Ta tu tập là để chứng nhập tính 
Không ấy. 


Và hàng phục tâm như thực là tâm được nhiếp 
phục bởi Chánh định và Chánh tuệ. Không có 
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Chánh định và Chánh kiến hay Chánh tuệ, thì 
không thể nhiếp phục được vọng tâm. 


Một khi vọng tâm đã được nhiếp phục bởi Chánh 
định và Chánh kiến hay Chánh tuệ thì chân tâm tự 


hiển lộ, hay Phật tính tự hiển bày. 


Đây là lần thứ nhất, đức Phật đã trả lời phần cốt 


lõi các câu hỏi của Trưởng lão Tu-bồ-đề . 

Hai câu hỏi của Trưởng lão Tu-bồ-đề và hai câu 
trả lời của đức Phật đã tạo ra cốt lõi và sự xuyên 
suốt của kinh Kim-cang Bát-nhã. 

Chí nguyện Bồ tát 

m Chánh văn 


Đức Phật dạy Tu-bô-đề rằng: Các Bậc Bồ tát 


Đại sĩ, thì nên hàng phục tâm như thế này: 


Nghĩa là hết thảy chúng sanh có bao nhiêu loại, 
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hoặc sinh ra từ trứng, hoặc sinh ra từ thai, hoặc 
sinh ra từ âm thấp, hoặc sinh ra từ sự biến hóa, 
hoặc có hình sắc, hoặc không có hình sắc, hoặc 
có tư tưởng, hoặc không có tw tưởng, hoặc 
không phải có tư tưởng cũng không phải không 
có tư tưởng, ta đều đưa tất cả các loài ấy đi vào 


Niết bàn tuyệt đỗi để giải thoát. 


Giải thoát cho vô lượng, vô số chúng sanh như 
vậy, mà kỳ thực không thấy có chúng sanh nào 


được giải thoát cả. 

Tại sao? Hỡi Tu-bô-đề! Vì một vị Bồ tát mà còn 
có ý trởng về ngã, về nhân, về chúng sanh và về 
thọ giả, thì vị ấy không phải là B tát. 

m Chú giải 

Bồ tát Đại sĩ. Tiếng Phạn là cc ccđ = 


Bodhisatra mahãsafxa, nghĩa là Bồ tát đại hữu 


Kứm-cang Bát-nhã 393 


tình hay Bồ tát Đại sĩ. 


Bồ tát là danh từ chung, chỉ cho bất cứ ai, bất cứ 
loài nào đã, đang và sẽ phát khởi Bồ đề tâm, tức là 
tâm nguyện rộng lớn, hướng đến đời sống giác 


ngộ hoàn toàn. 


Đại hữu tình, Đại Bồ tát hay Đại sĩ là những vị Bồ 
tát tu tập đạt tới địa vị không còn thối chuyển đối 


với đạo Vô-thượng-bồ-đề. 


Ngài Xá-lợi-phất giải thích Đại hữu tình ở trong 
kinh Phóng-quang Bát-nhã như sau: 

“Là những vị Bồ tát đối với các tri kiến sai lầm đã 
vĩnh viễn đoạn trừ. Nên gọi là Đại hữu tình.” 
Trong kinh Đại Bát-nhã, đức Phật đã nói ý nghĩa 


của Đại Bồ tát hay Đại hữu tình cho Trưởng lão 


Tu-bô-đê như sau: 


! Phóng-quang Bát-nhã 3, tr 19c, Đại Chính 8. 
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“Này Tu-bồ-đẻ, Bồ tát mà ở trong hội chúng quyết 
định làm thượng thủ, thì vị ấy gọi là Đại Bồ 
tát!” 

Và Đại hữu tình, Bồ tát Long Thọ đã giải thích 


răng: 


“Đại hữu tình còn gọi là Đại dõng tâm, vì tâm của 
vị ấy có khả năng thực hành đại sự mà không hề bị 
thối chuyển hay đao động. Vị ấy đứng đầu trong 
tất cả chúng sanh. Vị ấy đối với tất cả chúng sanh 
khởi lòng đại từ bị, thiết lập giáo lý Đại thừa, thực 
hành đại đạo, đạt được mục đích cao cả, vĩ đại,... 


nên gọi là Đại hữu tình hay Đại Bồ tát”.'”Š 


Như vậy, Đại hữu tình hay còn gọi là Bậc Đại sĩ, 


là những vị có tâm lượng rộng lớn. 


Tâm lượng rộng lớn là đối với bên trong, tâm hoàn 





'” Đại Bát-nhã 4, tr 243b, Đại Chính 8. 
''3 Đại Trí Độ Luận 5, tr 94a, Đại Chính 25. 
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toàn vắng lặng, không còn khởi lên ngã tưởng, và 
đang nỗ lực tu tập để thấy rõ và thể nhập tự tánh 
Không của vạn hữu, khiến cho tâm không còn bị 
mắc kẹt ở nơi hữu vi pháp (samskrta-dharma) hay 
ở nơi vô vi pháp (asamskrtadharma). Đối với bên 
ngoài có tâm nguyện rộng lớn cứu độ muôn loài 
một cách bình đẳng, không phân biệt, không kỳ 
thị, khiến cho đời sống của vị ấy tiến dần tới và 


sung mãn chất liệu Đại bi và Đại trí của chư Phật. 


Đại hữu tình là vậy, nên có những vị đã phát Bồ 
để tâm, tu Bồ tát đạo, nhưng chưa phải là Đại hữu 


tình hay là bậc Đại sĩ. 


Hết tháy chúng sanh: là chỉ cho hết thảy chúng 
sanh từ phàm đến Thánh đang còn nằm ở trong 
sinh tử luân hồi, đang còn có vọng tưởng về cái tôi 
và cái của tôi, nên họ là những vị đang buông xả 


cái này, thì đang năm bắt cái kia. 


Sinh ra từ trứng: do tâm đầy vô minh tham trước, 
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nên sinh ra từ trứng (andaJa). 


Sinh ra từ thai: do tâm tiếp xúc với sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp, khởi lên vọng tưởng tà 


vạy, nên sinh ra từ thai (JarayuJa). 


Sinh ra từ đâm tháp: do trong một niệm khởi lên 
đây đủ có tham, sân, si, nên sinh ra từ sự âm thâp 


(samsvedaJa). 


Sinh ra từ biên hóa: do tâm khởi sinh điên đảo 
vọng tưởng và phiên não, rôi duyên vào điên đảo 
vọng tưởng ây mà khởi sinh, nên sinh ra từ sự biên 


hóa (aupapaduka). 


Chúng sanh vì do tham dục, nên ngày đêm tạo 
nghiệp và thọ báo. Vô minh thuộc về noãn sinh. 
Phiền não thuộc thai sinh. Ái dục thuộc về thấp 
sinh. Lửa phiền não bốc lên thuộc về hóa sinh. 
Bốn loài này đều là những hạt giống ở trong tâm 


thức ta. Nó sinh ra và diệt đi mỗi ngày ở trong đời 
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sông của ta. 


Ngày nào ta có vô minh là ngày ấy, mọi sự sinh ra 
của ta đều sinh ra từ quả trứng của vô minh. Ngày 
nào ta có phiền não, thì mọi hoạt động của ta trong 
ngày ấy đều là những hoạt động để sinh khởi từ 
thai tạng phiền não. Ngày nào ta có ái dục và nghĩ 
về ái dục là ngày ấy ta sinh ra từ vũng bùn ái dục. 
Và ngày nào ta có những điên đảo vọng tưởng và 
ta tranh luận hơn thua với những điên đảo vọng 
tưởng ấy, thì những điên đảo vọng tưởng ấy hóa 


sinh ra ta. 


Và trong những sinh hoạt hàng ngày, sáu căn của 
ta tiếp xúc với sáu trần, ta không có chánh niệm 
tỉnh giác, thì sự tiếp xúc ấy là một trong những 


điêu kiện đưa ta sa vào lưới của tứ sinh, lục đạo. 


Và khi sáu căn ta tiêp xúc với sáu trân, ta có sự 
phòng hộ của Giới, của Định và của Tuệ, ta sẽ 


vượt ra được những vướng mắc từ tứ sinh và lục 
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đạo, đê sông cuộc đời tự do. 


Hữu sắc: Phạn là Rñpino, nghĩa là chúng sanh 
sinh hoạt có hình sắc, có hình thể. Đây là những 
chúng sanh sinh hoạt với tâm chấp thủ về kiến 
thức, về học thức. Cái tôi của họ là học thức, là 


kiến thức, là những quan điểm thuộc về ngã tính. 


Nói tóm lại, hữu sắc là những chúng sanh sinh 
hoạt có hình thể, có biết, nhưng sự hiểu biết của 
họ không chạm vào được thực tại duyên sinh vô 


ngã, hay tự tánh Không của vạn hữu. 


Vô hữu sắc: tiếng Phạn là Arñpino, nghĩa là 
chúng sanh sinh hoạt có tâm thức, nhưng không có 
hình sắc. Tâm thức của họ đang bị mắc kẹt vào cái 
tướng không của không gian và tự tính phân biệt 


của thức. 


Hữu tưởng: tiếng Phạn là Samjñino. Những loại 


chúng sanh sinh hoạt theo vọng tưởng, và vướng 
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mắc vào tưởng. 


Vô hữu tưởng: tiếng Phạn là Asamjñino. Những 
loại chúng sanh, do tu tập thiền định, loại trừ vọng 
tâm, khiến đời sống mất hắn những cảm giác và tri 


giác. 


Phi hữu tưởng: tiếng Phạn là Nãivasamjñino. 
Những loài chúng sanh thân nghiệp và ngữ nghiệp 
yên lặng, không hoạt động, nhưng ý nghiệp vẫn 
hoạt động, vẫn còn khởi lên những ý niệm thương, 
ghét, thủ, xả, họ vẫn còn có khổ thọ, lạc thọ do ý 


tưởng đem lại. 


Phi vô tưởng: tiêng Phạn là Nãsam/ñino. Những 
loài chúng sanh sinh hoạt có tri giác, nhưng họ 
không còn có đối tượng của tri giác hoặc sinh hoạt 
có đối tượng của tri giác, nhưng tri giác không còn 
sinh khởi. Nghĩa là loại chúng sanh không phóng 
ngoại tìm cầu sự thực ở nơi các tướng, mà nỗ lực 


khám phá sự thực ở nơi tự tâm. 
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Ta đều đưa tất cả các loài ấy đi vào Niết bàn 
tuyệt đối để giải thoát: Phạn = tìdñmrdä 
szmqft\faaiorercÌqftfataïqf3eeaT:| = 7z ca 


maya sarve nrupadhiSe§e nirvanadhafãu parinirva- 


payitavyah.'°° 


-3rafùy3ferarurtrreÌ = Anupadhisese nirvana 
dhãtãu: ở nơi thế giới Niết bàn tuyệt đối. Các bản 
Hán phần nhiều là dịch “vô dư Niết bàn”. Bản 
dịch của Cấp-đa là “vô thọ dư Niết bàn giới” và 
bản của Huyền Tráng dịch là “vô dư y điệu Niết 
bàn giới”. 

-qRÑfaaiqfde#T: = Parinirväpayifavyah: phân 


từ tương lai của parinirvä, nghĩa là khiên được 


!2 Buddhist Sanskrit Texts, No 17, P.75. 
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nhập Niết bàn. 


Vô dư Niết bàn hay Niết bàn tuyệt đối là Niết bàn 
không những đã đoạn tận Tập đề, tức là đoạn tận 
những gốc rễ tập khởi của khổ đau mà còn đoạn 
tận Khô đế, tức là đoạn tận mọi sự thật về khô đau 


~ 


nưa. 


Hữu dư y Niết bàn hay Niết bàn tương đối là Niết 
bàn chưa hoàn toàn đoạn tận Khổ đế mà chỉ mới 


đoạn tận Tập đề trong đời hiện tại mà thôi. 


Giải thoát cho vô lượng, vô số chúng sanh như 
vậy, mà kỳ thực không thấy có chúng sanh nào 


được giải thoát cả 
Tương đương với Phạn văn như sau: 
cwcca:qff0aifìdìãafdl = Evam aparimanän 


qpL salvan parinrvapya ma kaScit satvah 
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S ;› 160 
parinirvapito bhavdfi `. 


- La-thập và Lưu-chi dịch: như thị diệt độ vô số, 
vô lượng, vô biên chúng sanh, thật vô chúng sanh 


đắc diệt độ giả. 


- Chơn Đế: như thị Niết bàn vô lượng chúng sanh, 


vô nhất chúng sanh bị Niết bàn giả. 


- Cấp-đa: như thị vô lượng tuy chúng sanh diệt độ, 


vô hữu nhất chúng sanh diệt độ hữu. 


- Nghĩa Tịnh: tuy linh như thị vô lượng chúng 
sanh chứng viên tịch dĩ, nhi vô hữu nhất chúng 


sanh nhập viên tịch giả. 


- Huyền Tráng: tuy độ như thị vô lượng hữu tình, 


linh diệt độ dĩ, nhi vô hữu tình đắc diệt độ giả. 


Từ qfaaïca = parinirvãpya, cô nghĩa khiến cho 


!% Như đã dẫn. 
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nhập Niết bàn. Các Hán bản dịch là linh diệt độ, 
Niết bàn hay viên tịch, tức là dẫn dắt đạt tới sự an 


tịnh tuyệt đối. 


Linh diệt độ, cũng có nghĩa là Bồ tát hướng dẫn 


chúng sanh vượt qua sinh tử đề đi tới Niết bàn. 


Đoạn kinh này, đức Phật nói rõ cho Trưởng lão 
Tu-bồ-đề về chí nguyện và nguyên tắc hành đạo 


của Bô tát. 


Chí nguyện của Bồ tát là phải phát khởi tâm 
nguyện rộng lớn, hóa độ hết thảy chúng sanh, 
không có phân biệt kỳ thị đối với bất cứ ai và đối 
với bất cứ loài nào. 

Và nguyên tắc hành đạo của Bồ tát là hoàn toàn 


thiết lập trên tâm Đại bi vô tướng, mà kinh Kim- 


cang Bát-nhã nói: 


“Giải thoát cho vô số, vô lượng, vô biên chúng 


sanh như thế, mà kỳ thực không thấy có chúng 
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sanh nào được giải thoát cả ”. 


Đoạn kinh này, đức Phật nói cho Trưởng lão Tu- 
bồ-đẻ về hành động vô tướng là hành động cứu độ 
chúng sanh, được thúc đây bởi tâm Đại bi một 
cách triệt để, mà không hề vướng mắc bởi cái tôi. 
Hành động bị lệ thuộc bởi cái tôi, hành động ẫy 
không phải là hành động được thúc đây bởi tâm 
Đại bị, và không có nội dung vô tướng của Bát- 


nhã. 


Hành động vô tướng là Bồ tát chăm sóc, bảo vệ 
đời sống hạnh phúc và dìu dắt hết thảy chúng sanh 
vượt qua sinh tử, đi đến Niết bàn một cách tự 
nhiên, không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào ở 


nơi những đối tượng đang được chăm sóc ấy. 


Bô tát hành động vô tướng đôi với chúng sanh, 
cũng như không gian hiên tặng oxy cho muôn loài, 
mà không hê đòi hỏi một điêu kiện nào đôi với 


muôn loài cả. Và cũng giông như không gian giúp 
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đỡ cho các vật thê chuyên động mà không gian 
không hê đòi hỏi bât cứ một điêu kiện nào nơi 


những vật thể chuyên động ấy. 


Hành động vô tướng giúp ta có khả năng chặt đứt 
mọi sự hệ lụy của sinh tử và khổ đau. Hành động 
ấy rất cần thiết cho đời sống hạnh phúc, an lạc và 


tự do của chúng ta. 


Hành động ấy, chúng ta cần phải học tập và chứng 
nghiệm để chặt đứt mọi sự phân biệt, kỳ thị, sợ hãi 
đang bủa vây lên đời sống của chúng ta và mọi 


người mỗi ngày. 


Chính chí nguyện và hành động ấy, đã làm cho 
con người hay chúng sanh trở thành những vị Bồ 


tát đích thực. 


Tại sao? Hối Tu-bô-để! Vì một vị Bồ tát mà còn 
có ý tưởng về ngã, về nhân, về chúng sanh và về 


thọ giả thì vị ấy không phải là Bồ tát 
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Đoạn này tương đương với Phạn văn như sau: 


“đ{ #xvècÌ:lrài g3tàslftrrccaratcddsiT 
wgddi srữslfdccdgídd#de:ldq #tdècÌ:| 
sag3 slfùdccdìdzdeì +rrardrcdtziiudd, 
sïìatzT 4ïqesTeriziIaiWddTl = 7í kasya heioh? 


Sacet . Subhute bodhisafvasya  safVasamna 
pravarteta, na sa bodhisafva it vaktavyah/ Tat 
kasya hetoh? Na sa Subhute bodhisaffvo vakfavyo 
yasya saffvasanfa pravartefa, JIVasamyna va 


pudgalasamjñä vã pravarteta ”51. 


Nghĩa là: 


“Tại sao? Hỡi Subhii! Nếu vị Bồ tát khởi lên ý 


tưởng về chúng sanh, vị ấy không thể gọi là Bồ tát. 


Tại sao? Hối Subhutil VỊ ấy được gọi là Bồ tái, 


'' Buddhist Sanskrit Texts, n17p17. 
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khi nào vị ấy không khởi lên ý tưởng về chúng 


sanh, về con người và về thọ mạng ”. 


Như vậy, Phạn bản hiện có ở đoạn này ta không 


thấy có chữ 3ïcTdiT = atmasamjñä, là ý tưởng về 
ngã. 
3IcTqdzT = Aftmasam/na trong dịch bản Hán của 


Bồ-đề-lưu-chi và Cấp-đa không thấy, nhưng ở bản 
dịch Hán của Nguyên Ngụy Lưu-chi, Chơn Đề và 
Nghĩa Tịnh lại có. 


Và trong bản dịch của Huyền Tráng, ta thấy có 


đến tám tướng của tưởng: 
I. Khái niệm về chúng sanh hay hữu tình 
(hữu tình tưởng). 


2. Khái niệm vê sự tôn tại của sinh mệnh 


(mạng giả tưởng). 


3. Khái niệm vẻ sĩ phu (sĩ phu tưởng). 
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4. Khái niệm về khả năng tái sinh (bổ-đặc- 
già-la tưởng). 

5.. Khái niệm về ý sanh (ý sanh tưởng). 

6. Khái niệm về thân ngã hay thăng ngã (ma- 
nạp-bà tưởng). 

7. Khái niệm về tác giả (tác giả tưởng). 


8... Khái niệm về thọ nhân (thọ giả tưởng)  #, 


Đời sống và hành động của Bồ tát hoàn toàn 
không thiết lập trên thế giới khái niệm mà bằng 
Tuệ giác và tâm Đại bị. 

Nên, một vị Bồ tát đích thực, vị ấy có hành động 
cứu đời, giúp người, giúp mọi loài một cách bình 
đăng và vô trú. 

Và sự cùng đích giáo hóa của Bồ tát đối với chúng 


sanh, không dừng lại ở nơi phước báo trời người, 





' Huyền Tráng, Năng Đoạn Kim-cang, tr 980b, Đại 
Chính 7. 
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hay phước báo của các Thánh giả mà phải là Phật 


thừa hay Niết bàn tuyệt đối. 


Bởi, Bồ tát thấy rõ, Phật tính nơi hết thảy chúng 
sanh vốn có. Phật tính là chân như, là thường trú. 
Phật tính xưa không cũ, nay không mới, chứng 
đắc không thêm, sa đọa không giảm. Dù là ở Ta bà 
hay Tịnh độ, Phật tính không hề khác nhau. Phật 
tính ấy là bản thể Đại trí bình đăng. 


Do, Bồ tát thể chứng bản thể Đại trí bình đăng ấy, 
mà khởi lên Đại bi và Đại Nguyện để hóa độ 


chúng sanh một cách rộng lớn và bình đẳng. 


Và do Bồ tát sống và hành động theo bản thể của 
Đại trí và Đại bi, nên Bồ tát suốt ngày hóa độ 
chúng sanh mà không hề rơi vào thế giới của khái 


niệm. 


Nêu đời sông và hành động của Bồ tát mà rơi vào 


một trong bôn ý niệm gôm: ngã, nhân, chúng sanh 
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và thọ mạng, thì Bồ tát không còn là Bồ tát nữa. 


- Ngã: chỉ là những khái niệm sai lầm, có gốc rễ 
từ vô minh. Thực tại hay chân như là vô ngã. Vô 


ngã là tự thân của thực tại. 


Ngã là sản phâm của tưởng tượng, nó chỉ có mặt ở 
trong thê giới của khái niệm, của ý niệm, của vọng 
tưởng mà không bao giờ có mặt ở trong thực tê 


hay ở trong chân như của mọi sự hiện hữu. 


Thực tại hay chân như là vô ngã. Nên, ngã tưởng 


là những tưởng tượng sai lâm vê một cái tôi. 


- Tưởng: hay $IsïT = sưm/#a, là khái nệm về một 
cái gì đó, mà không phải là tự thân của cái đó. Ta 
tưởng về cái gì, thì cái tướng của cái đó hiện lên 
trong khái niệm của ta. Cái tướng đó là cái tướng 
của tưởng, mà không phải là cái tướng của tự thân 


sự vật. 
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Tưởng của người này không giống tưởng của 
người kia, nên không có cái tướng của người nào 
giống người nào, mặc dù người nào cũng có 
tướng. Tưởng của các loài chúng sanh, không có 
loài nào giống loài nào, nên đã tạo ra vô số thế 


giới sai thù, vạn biệt. 


Tưởng chỉ là những tập hợp của những khái niệm. 
Tưởng chỉ là những suy diễn dựa trên những khái 
niệm mà chưa bao giờ chứng nghiệm, nên tưởng 


không phải là trí. 


Trí là chất liệu phát sinh trong tâm do sự vắng 
lặng hoàn toàn của tưởng. Sự hiểu biết của trí 
không bị chi phối bởi tưởng, nên sự hiểu biết ấy 


chạm vào được bản chât của mọi sự hiện hữu. 


Trái lại, sự hiệu biệt do tưởng hay samjña đem lại, 
cái biệt ây chỉ chạm vào hình tướng của sự vật. 
Nên, cái biệt ây có nhiêu sai lâm và càng tưởng lại 


càng sai lâm. 
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Do đó, Bồ tát đích thực là Bồ tát không sống và 
hành động theo tưởng hay samjñã mà sống và 


hành động theo Đại trí và Đại bi. 


- Nhân: dịch từ Jé#TeT = Pudsala của Phạn ngữ, 


nghĩa là con người hay sĩ phu. Những chất liệu 
hay những khí tiết tạo nên nhân cách con người, 


cái ấy được gọi là nhân hay sĩ phu. 


- Nhân tưởng: là asTerzI = Pudgalasamna, 


nghĩa là ý tưởng hay khái niệm về con người, hay 


khái niệm về sĩ phu. 


Ta không thể nào có một định nghĩa chính xác về 
con người. Con người không phải là đơn thuần 
được tạo nên bởi những yếu tố vật chất mà chúng 


còn có mặt của những yêu tô phi vật thê nữa. 


Cho nên, cái tướng mà ta gọi là con người, cái 


tướng ây chăng có gì là con người cả. Cái tướng 
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ây được tạo nên bởi những cái không phải là con 


người. 


Chắng hạn, tứ đại và tâm thức, hay các thể, rắn, 
lỏng, nóng, lực và các cảm giác, tri giác, chủng tử 
tâm hành, những yếu tổ ấy đã tạo nên hình tướng 
và tâm thức con người, nhưng tự thân của mỗi yếu 


tố ấy không phải là người. 


Con người là hiện hữu trong sự tương quan giữa 
thời gian, không gian và tâm thức, và tương sinh ở 
trong những tác động qua lại của những tương 
quan ấy, nên không có một con người nào, hay 
một tướng người nào gọi là đích thực và cô hữu 


cả, nên kinh gọi là vô nhân. 


Võ nhân mà tưởng là hữu nhân, nên gọi là nhân 


tưởng, đó là cái tưởng sai lâm về con người. 


Cái thấy thuộc về nhân tưởng là cái thấy sai lầm 


và cái thây sai lâm này, con người đã khởi lên tâm 
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thức phân biệt kỳ thị, giữa ta và không phải ta, 
giữa người và không phải người, từ đó sinh khởi 


nội kết. 


Tu tập theo kinh Kim-cang Bát-nhã sẽ giúp cho ta 
chặt đứt, không những khái niệm về ta, về của ta 
mà còn chặt đứt luôn cả những khái niệm về cái 
này không phải là ta, không phải là của ta nữa, và 
còn chặt đứt luôn cả những khái niệm cái này là 
người, cái này là thuộc về con người và cái kia 
không phải là người, không phải thuộc về con 
người. Những khái niệm về con người và những 
khái niệm không phải là con người đều được kinh 


Kim-cang Bát-nhã chặt đứt. 


Nếu tu tập, ta không kẹt vào khái niệm về con 
người mà ta lại kẹt vào những khái niệm phi con 
người, thì xem như ta cũng bị kẹt vào khái niệm 
về con người. Ta kẹt vào “thị nhân” hay “phi 


nhân”, ta đêu không có tự do, ta đêu không có giải 
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thoát và không có khả năng giúp đỡ người khác có 


tự do và giải thoát. 


Ta phải quán chiếu sâu sắc để thấy những khái 
niệm về ngã, những khái niệm về phi ngã, những 
khái niệm về nhân và những khái niệm về phi 
nhân, chúng đều là những khái niệm hư huyễn, bất 
thực từ vô minh mà sinh khởi, do thức nghiệp tác 
thành. Tất cả chúng cần phải được chặt đứt bằng 


tuệ kiếm Bát-nhã. 


- Chúng sanh: dịch từ chữ $iccđd = Sø/fa của 


Phạn ngữ. Có những bản Hán dịch là “hữu tình”. 
Chúng sanh tưởng là f€CđWfSTT = sưivasamjñä, 
nghĩa là ý tưởng hay khái niệm về chúng sanh. 


Cũng vậy, ta không thể nào có một định nghĩa 
chính xác về chúng sanh. Chúng sanh là từ ngữ 


bao quát chỉ cho hết thảy các loài sinh ra từ trứng, 
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từ sự âm thấp, từ thai, từ sự biến hóa, hoặc có hình 
sắc, hoặc không có hình sắc, sinh hoạt ở trong thế 
giới khái niệm, hay sinh hoạt với thế giới không 
còn khái niệm, hoặc sinh hoạt với thế giới không 
phải có khái niệm, không phải không có khái 
niệm,... và ngay cả những bậc Thánh đang còn bị 


hạn chế ở trong sinh tử. 


Nói tóm lại, chúng sanh là chỉ cho hết thảy chúng 
sanh đang sinh hoạt theo nghiệp thức ở trong lục 


đạo và chưa có tự do hoàn toàn đôi với sinh tử. 


Những chúng sanh như vậy, cũng được tạo nên 
bởi những yếu tố không phải là chúng sanh, tức là 


những yêu tô thuộc về tình và vô tình. 


Tình là tâm thức, vô tình là những yếu tố không 
thuộc về tâm thức. Hai yếu tô ấy thường tác động 
lên nhau để tạo thành hình sắc, cũng như tâm và 
tưởng của muôn loải. Tình hay vô tình đều không 


có tự tính đích thực cho chính nó. 
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Nên, tình hay vô tình, chúng sanh hay phi chúng 
sanh cũng chỉ là những khái niệm, cũng chỉ là 


những cái tướng đôi đãi của tưởng. 


Do đó, ta muốn có sự tự do hay giải thoát đích 
thực, thì ta phải có Tuệ giác Kim-cang, để không 
những ta có khả năng chặt đứt khái niệm về chúng 
sanh, mà còn chặt đứt phăng cả những khái niệm 


phi chúng sanh nữa. 


Và mỗi khi một trong hai khái niệm chúng sanh 
hay phi chúng sanh bị chặt đứt bởi Tuệ giác Kim- 
cang, thì khái niệm còn lại, tự thân nó cũng tự hủy 


diệt. 
Như vậy, khái niệm về chúng sanh hay phi chúng 
sanh đều phải bị rơi rụng dưới lát kiếm của Tuệ 
giác Kim-cang. 

- Thọ giả: dịch từ chữ sÌđf#IT = J7ãsam/ñä của 


Phạn ngữ. Huyền Tráng dịch là “mạng giả tưởng”. 
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vìqdzT = JivasamJjña hay thọ giả tưởng hoặc 


mạng giả tưởng là ý tưởng hay khái niệm về thọ 


mạng, vê sinh mạng. 


Thọ giả tưởng hay mạng giả tưởng là có ý tưởng 
hay khái niệm rằng, thọ mạng của con người hay 
của chúng sanh có mặt bắt đầu từ khi mới sinh ra 
và tồn tại cho đến khi chết đi; nghĩ rằng, sự tồn tại 
của sinh mệnh trong khoảng thời gian ấy gọi là thọ 
mạng tưởng hay thọ giả tưởng. Nên, thọ giả tưởng 
là những khái niệm sai lầm về thọ mạng hay về 


sinh mạng. 


Khái niệm rằng, sinh mệnh không còn tỒn tại sau 
khi chết, hoặc khái niệm răng, sinh mệnh sẽ bất tử 
sau khi chết, hoặc khái niệm rằng, sinh mệnh của 
loài người sau khi chết vẫn tái sinh làm người, 
sinh mệnh của loài vật, sau khi chết vẫn sẽ tái sinh 
làm loài vật,... những khái nệm về thọ mạng như 


vậy đêu là những khái niệm sai lâm. 


Kứm-cang Bát-nhã 419 


Thọ mạng của mọi chúng sanh hay của con người 
được tạo nên bởi những yếu tố không phải là thọ 
mạng. Thọ mạng của con người và chúng sanh 
được tạo nên bởi những yếu tô tâm thức, cũng như 


thời gian và không gian. 


Tâm thức thì vô cùng, thời gian thì vô tận và 
không gian thì vô biên, do đó thọ mạng của con 
người và chúng sanh, không phải có mặt từ khi bắt 
đầu mới sinh ra và cho đến khi kết thúc, và cũng 
không phải bất tử sau khi chết, và cũng không 
phải là sinh mệnh của loài người vĩnh viễn là sinh 
mệnh của loài người và sinh mệnh của loài vật 


vĩnh viên là sinh mệnh của loài vật. 


Bằng Tuệ giác Kim-cang, Bồ tát không bị mắc kẹt 
vào những khái niệm về những sinh mệnh như 


^ 


vậy. 


Bồ tát thấy rõ, thọ mạng của hết thảy chúng sanh 


là dòng sông của nhân duyên, nhân quả, sinh diệt 
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và chuyên biên vô tận. 


Chính cái diệt là cái sinh và chính cái sinh là cái 
diệt. Hai cái đó chưa bao giờ tách rời nhau nơi 


sinh thức của mọi sinh thê dù chỉ là khoảnh khắc. 


Nếu cái sinh mà không có cái diệt, thì cái sinh 
không thể sinh và nếu cái diệt mà không có cái 
sinh thì cái diệt không thể diệt. Cái sinh và cái diệt 
của mọi hiện hữu hay của mọi sinh thể đều quấn 


trọn vào nhau. 


Nên, ta không thể gọi cái sinh là sinh và ta cũng 


không thể gọi cái diệt là diệt. 


Đứng ở khía cạnh này, ta thấy đó là cái sinh, 
nhưng đứng ở góc độ khác, thì ta lại thấy cái sinh 
ấy là cái diệt. Và ngược lại, ở góc độ này, ta thấy 
cái đó là cái diệt, nhưng ở góc độ khác ta thấy cái 


đó là cái sinh. 


Bằng Tuệ giác Kim-cang, về mặt thời gian, Bồ tát 
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thấy sinh mệnh của mọi sinh thể là vô tận, chứ 
không phải chỉ khoảnh khắc, hay trăm năm hoặc 
ngản năm. Về mặt không gian, Bồ tát thấy sinh 
mệnh của mọi sinh thể không nhất định là của một 
sinh thể nào hay của một loài nhất định nào, mà nó 
có thể trở thành sinh mệnh của bất cứ loài nào 
trong lục đạo tùy thuộc vào sự tương cảm của 
nhân duyên tác nghiệp. Và sinh mệnh của chúng 
sanh cũng có thể trở thành sinh mệnh của Bồ tát 


và Phật. 


Như vậy, mọi khái niệm cho rằng, thọ mạng là thế 
này, hay không phải là thế này, nó là thế kia hay 
không phải là thế kia, mà nó cũng vừa là thế này 
và cũng vừa là thế kia đều bị lát kiếm Tuệ giác 
Kim-cang chặt đứt phăng tất cả. 

Nội dung của tưởng hay samjña mà ngài La-thập 


dịch là tướng, ấy là tướng của tâm. Tướng ấy, kinh 


Kim-cang phủ nhận triệt để. Vì sao? Vì chúng là 
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con đẻ của mọi nhận thức sai lầm, là điên đảo, là 
cắt xén thực tại toàn điện thành từng mảnh, nên 
một vị Bồ tát đích thực không hành động theo 
tưởng mà hành động theo Đại trí và tâm Đại bị, 
nên bốn phạm trù ngã tưởng, nhân tưởng, chúng 
sanh tưởng và thọ giả tưởng hoàn toàn bị rơi rụng, 
khiến cho mọi hành động của Bồ tát đều thích ứng 


với Phật đạo. 


Nên, phân chính văn của đoạn kinh này, đức Phật 
đã trả lời lân thứ hai cho các câu hỏi của Tôn giả 


Tu-bà-đề. 


Hành động vô tướng 


m Chánh văn 


Lại nữa, hỡi Tu-bô-đề! Bồ tát bố thí, nhưng 
không nên vướng mắc ở nơi bất cứ sự tướng 
nào, nghĩa là bố thí, nhưng không nên vướng 


mặc với sắc tướng và bô thí cũng không nên 
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VƯỚNG mắc nơi thanh, hương, vị, xúc và pháp. 


Hõi Tu-bô-đề! Bồ tát, nên bố thí như vậy, không 


nên vướng mũc vào các tướng. 


Tại sao? Nếu Bồ tát bố thí không vướng mắc vào 


các tướng, thì phước đức không thể nghĩ bàn. 
Hỡi Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ như thế nào? 


Hư không thuộc về phương Đông có thể nghĩ và 


lường được không? 
Bạch Thế Tôn! Không. 
Hỗõi Tu-bô-đề! 


Hư không thuộc về phương Tây, phương Nam, 
phương Bắc, phương Trên, phương Dưới và 


Bốn góc có thể nghĩ và lường được không? 
Bạch Thế Tôn! Không. 


Hõi Tu-bồ-đề! Phước đức bố thí của Bồ tát 


Thích Thái Hòa 424 


không vướng mắc vào sự tướng cũng như vậy là 


không thể nghĩ và lường được. 


Hỡi Tu-bô-đề! Bồ tát nên an trú tâm đúng như 
những điều vừa chỉ dạy. 

m Chú giải 

Bồ tát bố thí, nhưng không nên vướng mắc với 
bắt cứ sự tướng nào, nghĩa là bố thí, nhưng 
không nên vướng mắc với sắc tướng và bố thí 
cũng không nên vướng mắc với thanh, hương, 


vị, xúc và pháp. 


Đoạn này, nói Bồ tát bố thí, nhưng không vướng 


mắc tướng nào, với bản của La-thập ta có: 


` : › = “Bô tát ư 


pháp, ưng vô sở trú, hành ư bố thí”. 


Bản của Bồ-đề-lưu-chi và Nghĩa Tịnh, đều dịch: 


s l = “Bồ tát bất trụ ư 
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sự, hành ư bồ thí”. 


Bản Chơn Đề và Lưu-chi, đều dịch: “ 
ä = “Bồ tát 
bất trước dĩ loại nhi hành bồ thí, bất trước sở dư 


hành ư bồ thí”. 


Bản Cấp-đa dịch: “ : 


= “Bất Bồ tát Ma Ha Tát, sự trú thí dự ưng”. 


Và bản của Huyền Tráng: “ 
” = “Nhược Bồ tát 
Ma Ha Tát ư sự ưng hành bố thí, đô vô sở trú ưng 


hành bố thí”. 


Đoạn kinh này ở trong Phạn bản hiện có: 


sí+aaaflftsöcseletzidlenl” = “Na 
bodhisattvena vasfuprafIsthitena danam 


daavyam, ma  kaci pratisthltena danam 
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= 163 
datfavyam `. 


Nghĩa là: “Sự bố thí đổi với Bồ tát được gọi là bố 
thí không mắc kẹt với sự tướng, hay là sự bố thí 
được gọi là bồ thí không vướng mắc bởi bất cứ sự 


tướng nào ”. 
Như vậy, ta thấy chữ đfqđ = vasu, La-thập dịch là 


é 


= pháp”, còn các dịch bản Hán phân nhiêu 


dịch là“  = sự”. 
đt = Vasíu mà các bản Hán dịch là“ = pháp” 
hay “  = sự”, thì pháp hay sự ấy có nghĩa là sự 


vật, sự tướng, tài sản hay chỉ cho toàn thê mọi sự 
hiện hữu, ngay cả những sự hiện hữu có thê khái 
niệm hoặc không thê khái niệm được đêu có thê 


gọi cái ây là “pháp” hay “sự”. 


' Buddhist Sanskrit Texts, n17p76. 
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đtq = Vastu, pháp hay sự ở đây còn có nghĩa là 


đơn vị hay thực chất tạo nên sự hiện hữu. Đơn vị 
hay thực chất tạo nên sự hiện hữu của vật chất là 
cực vi, năng lượng, vị trần, chất điểm. Và đơn vị 
tạo nên nhận thức, tâm thức là ý niệm, nên ý niệm 
là thực chất của tâm thức, của nhận thức. Vậy, 


đ€d= vasíu hay  = pháp hoặc  = sự là đơn vị, 


hay thực chất tạo nên cái hiện hữu. 


Bồ tát bô thí, nhưng không nên vướng mắc với bát 
cứ sắc tướng nào và bô thí cũng không nÊn vướng 


mặc với thanh, hương, vị, xúc và pháp: 


- Sắc là hình sắc, sắc tướng, sắc thê, đó là đôi 
tượng mà mắt có thê tiêp xúc, đê nhận thức có thê 


khởi lên sự phân biệt đẹp xấu. 


- Thanh là âm thanh, đó là đối tượng mà tai có thê 
tiếp xúc để nhận thức có thể khởi lên sự phân biệt 


hay dở. 
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- Hương là hương thơm, đó là đối tượng mà mũi 
có thể tiếp xúc, để tỷ thức có thể khởi lên sự phân 


biệt thơm hay thối. 


- Vị là vị nêm, đó là đối tượng mà thiệt thức có thê 
khởi lên sự phân biệt ngon dở, chua cay, mặn 


nhạt, chát đăng. 


- Xúc là xúc chạm, trơn nhám, đó là đôi tượng mà 
thân có thê tiêp xúc đê tâm thức có thê khởi lên sự 


phân biệt khổ, lạc. 


- Pháp là ấn tượng, ảnh tượng được tồn đọng ở 
tâm thức, đó là đối tượng để ý thức có thể tiếp xúc 


và có thê khởi lên sự phân biệt thương hay ghét. 


Bồ tát bố thí hay thực hành lục độ không để cho 


tâm mình bị vướng mặc vào sự tướng của sáu trân. 


Tại sao? Vì thực chất của sắc, thanh, hương, vị, xúc 
và pháp là duyên khởi, hư huyễn, bất thực. Chúng 


hiện hữu chỉ là những bóng dáng của tâm thức, nên 
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Bồ tát bố thí, hay hành lục độ đều không để bị 


vướng mắc bởi những bóng dáng hư huyễn ấy. 


Bồ tát bố thí, nhưng không để cho tâm và hành 
động bố thí kẹt vào các hình tướng của sắc, thanh, 


hương, vị, xúc và pháp, gọi là bố thí vô tướng. 


Bồ tát bố thí vô tướng là dựa vào tự tính của tâm 
vô ngã và bản chất của tâm vô tham mà khởi phát 
hành động bồ thí. Với hành động bố thí của Bồ tát 
như vậy, như kinh nói, phước đức của họ rộng lớn 
như hư không khắp cả mười phương không thể 


nghĩ và lường được. 


Nên, đã là Bồ tát, không ai không biết bản chất 
của sáu trần là trống rỗng, mọi hình tướng biểu 
hiện của sáu trần đều là hư ảo, bất thực, và nếu bố 
thí hay hành đạo của Bồ tát mà kẹt vào những 
hình tướng ấy, thì tự thân không thể thoát ly sinh 


tử, huồng gì có thê giúp ai thoát được tử sinh. 
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Nêu ta có nhận thức sai lâm về sáu trân, là do ta có 
vọng tưởng sai lâm về một cái tôi thực hữu, về 
một con người thực hữu, vê một chúng sanh thực 


hữu và vê một sinh mệnh thực hữu. 


Nêu ta không có những nhận thức sai lâm vê tự 
ngã, về con người, vê chúng sanh và vê thọ mạng, 
thì ta sẽ không có những sai lâm vê nhận thức sáu 


đối tượng, là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. 


Như vậy, những nhận thức sai lầm của ta về sáu 
đối tượng là từ chủng tử. Từ chủng tử mà khởi 
hiện hành, và từ hiện hành mà huân tập chủng tử. 
Cứ như vậy, đưa ta đi từ sự sai lầm này đến sự sai 


lâm khác, một cách tự nhiên. 


Bởi vậy, hành động bó thí vô tướng của Bồ tát, là 


hành động bồ thí mà không khởi lên ngã tưởng. 


Nói cách khác, Bồ tát vần sử dụng uân, xứ, giới đê 


tu tập và hành đạo, nhưng ngay ở nơi uân, xứ, 
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giới ấy, Bồ tát không hề khởi lên ngã tưởng. Đó 
gọi là cách bố thí hay cách hành đạo vô tướng của 
Bồ tát. Cách hành đạo ấy, gọi là cách hành đạo 
của Kim-cang Bát-nhã. Và với cách hành đạo ấy, 
Bồ tát sẽ đem lại sự công bằng cho xã hội một 
cách tự nhiên. Sự công băng của xã hội chỉ xảy ra, 
khi tự thân của mỗi người phải biến hành động 


theo hướng văng mặt ngã tưởng. 


Hành động theo hướng vắng mặt ngã tưởng, thì sẽ 
thành tựu phước đức lớn, phước đức của vô lậu. 
Phước đức có khả năng bảo chứng cho đời sống 


giải thoát và giác ngộ. 


Có nhiều vị suốt cả một cuộc đời thực hành Bố 
thí, thực hành Trì giới, Nhẫn nhục, Thiền định.... 
nhưng phước đức của họ không lớn. Vì sao? Vì 
nội dung Bồ thí, Trì giới,... của họ chứa đầy chất 


liệu ngã tưởng. 
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Ta làm bất cứ cái gì mà ngã tưởng càng lớn, thì 
phước đức càng nhỏ, ngã tưởng càng rỗng thì 


phước đức càng lớn. 


Đây là đoạn kinh, đức Phật đã trả lời lần thứ ba 
đối với các câu hỏi của ngài Tu-bồ-đề. Nội dung 
của câu trả lời này, đã giúp cho các vị Bồ tát 


phương pháp tu tập, để đạt tới phước đức vô hạn. 


Không những chỉ có Bô tát mới muôn vươn tới 
đời sông có phước đức vô hạn mà ý muôn ây đêu 


có ở nơi mỗi con người chúng ta. 


Như vậy, kinh Kim-cang Bát-nhã không phải đức 
Phật chỉ dạy cho Bồ tát, mà còn dạy cho tất cả 
chúng ta, những ai muốn vươn lên với đời sống có 
phước đức vô hạn, thì nội dung của hành động 


phải trông rông ý niệm về ngã. 
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Thấy rõ sắc tướng 


m Chánh văn 
Hỡi Tu-bô-đề! Thầy nghĩ như thế nào? Có thể 


nhìn thấy Như Lai qua thân tướng không? 


Bạch Thế Tôn! Không. Không thể nhìn thấy 
Như Lai bằng thân tướng. 


Vì sao? Vì Như Lai đã dạy, thân tướng vẫn 
không phải là thân tướng. 


Đức Phật dạy: 


Hỡi Tu-bô-đề! Cái gì có hình tướng, cái đó có sự 
hự dối. Nếu thấy rõ vô tướng ngay nơi các 


tướng, tức là thấy Như Lai. 
m Chúgiải 
Đoạn này, đức Phật chỉ rõ cho Tôn giả Tu-bồ-đề 


về cái thấy chân thật. Cái thấy chân thật không thể 


sinh khởi từ nhục nhãn mà nó phải sinh khởi tuệ 
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nhãn Bát-nhã, nội dung được tóm tắt như sau: 
“Cái gì có hình tưởng, cái đó có sự hư dối. Nếu 
thấy rõ vô tướng ngay nơi các tướng tức là thấy 


Như Lai `. 


- Bản của ngài La-thập: “ ì 
: = “Phàm sở hữu 
tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi 


tướng, tắc kiến Như Lai”. 


- Bản của ngài Bồ-đề-lưu-chi: “ 

= “Phàm sở hữu tướng giai thị hư 
vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tắc phi 
vọng ngữ. Như thị chư tướng phi tướng, tắc kiến 
Như Lai”. 


- Bản của ngài Lưu-chi dịch: “ 


ầ = “Phàm sở hữu tướng 
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giai thị hư vọng, vô sở hữu tướng tức thị chân 


thực”. 


- Bản của ngài Chơn-đề dịch: “ 

= “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, vô sở hữu 
tướng tức thị chân thực. Do tướng vô tướng, ưng 
kiến Như Lai”. 


é 


- Bản dịch của ngài Cấp-đa: § 

§ : = “Sở 
hữu vọng, sở hữu bất tướng cụ túc, sở hữu bất 
vọng danh. Thử tướng bất tướng Như Lai kiến 


” 


ưng”. 


- Bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh: “ 
= “Sở hữu thắng tướng giai thị hư 
vọng, nhược vô thắng tướng tức phi hư vọng, thị 


cô ưng dĩ thắng tướng vô tướng quán ư Như Lai”. 


Thích Thái Hòa 436 
- Bản dịch của ngài Huyền Tráng: “ 


= “Nãi chí chư tướng cụ túc 
giai thị hư vọng, nãi chí phi tướng cụ túc giai phi 
hư vọng. Như thị dĩ tướng phi tướng ưng quán 
Như Lai”. 


- Phạn văn: “3đ 3Ì ei&iUT vi£WccildszWI, 
9TIzIcìgSced:|”? = “Yavaí Subhitelaksanasampaf 


tavan mựsa, yaãvad dlaksanasampat favan na 


mrsefi hỉ laRsanalaksanafas tathãgato 


dras‡avyah ”. TA 


Nghĩa là: 


Này Subhitil Có bao nhiêu sắc tướng có bấy 


nhiêu sự hư dối. Có bao nhiêu không sắc tướng có 


' Buddhist Sanskrit Texts, n 17p76. 
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bấy nhiêu sự chân thực. Người nào thấy ngay nơi 
các tướng là vô tướng, người ấy thấy Như Lai. 
- lãi0INZ+Wd[ = Laksanasampar là hảo tướng, sắc 


tướng. La-thập, Bồ-đề-lưu-chi, Chơn Đề đều dịch 
là “tướng”. Nghĩa Tịnh dịch là “thắng tướng”. 


Cấp-đa và Huyền Tráng dịch là “tướng cụ túc”. 
ci8ãT0IHZWAdT = Lakganasampar là chỉ cho ba mươi 
hai tướng tốt ở nơi Báo thân của Phật. 


Chư Phật, Phật nào cũng có ba thân: Pháp thân, 


Báo thân và Ứng hóa thân. 


Báo thân của đức Phật Thích Ca có ba mươi hai 


tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. 


Báo thân ấy lại có gốc rễ từ Pháp thân. Pháp thân 
mới là chân thân, mới là Kim-cang bất hoại thân 


và mới là Vô tướng thân. 
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Báo thân của phật là thân do tu tập giới định tuệ 


và viên mãn lục độ đem lại. 


Và Ứng hóa thân là thân Phật do tùy cảm để hóa 
độ. Thân ấy tùy theo thời gian, không gian và 


chủng loại chúng sanh mà biêu hiện. 


Bằng nhục nhãn, ta có thê thấy được sắc thân của 
Phật, nhưng ta không thể thấy sắc thân tốt đẹp ấy 
của Phật được làm nên bởi chất liệu nào, và ta 
cũng không thể thấy được thực tướng, vô tướng 
hay Pháp thân của Phật ngay nơi sắc thân ấy. Nên, 
nhục nhãn của ta đã nhận lầm sắc tướng ấy là 


Phật, khiến cho ta bị sắc tướng đánh lừa. 


Báo thân của Phật được hiện khởi từ Pháp thân, 
nên ngay nơi Báo thân ấy, mà thấy Pháp thân mới 
gọi là thấy Như Lai. Thấy Như Lai là thấy được 
bản chất của mọi sự hiện hữu và là thấy được bản 
chất chân thật của trí tuệ và từ bi ngay nơi Báo 


thân của ngài. 
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Ta thấy Như Lai là vô tướng ngay ở nơi các tướng 
đang hiện hữu. Ngay nơi tướng sinh của vạn hữu 
mà thấy tướng vô sinh; ngay nơi tướng diệt của 
vạn hữu mà thấy tướng bất diệt; ngay nơi sự hiện 
hữu mà thấy tự thể vô tính của nó. Thấy như vậy, 
gọi là thấy vô tướng ngay nơi các tướng. Cái thấy 
ấy là cái thấy của Bát-nhã, và thấy như vậy là thấy 
Như Lai. 


Lại nữa, thân tướng của chúng sanh, Bồ tát hay 
Phật đều được tạo nên bởi những yếu tố không 


phải là thân tướng ấy. 


Thân tướng của chúng sanh ở địa ngục, không 
phải được tạo nên bởi thân tướng ở địa ngục mà 
được tạo nên bởi các yếu tố ác nghiệp; chính các 
yếu tô ác nghiệp được tạo nên bởi các thân tướng 
chúng sanh, nơi các thế giới địa ngục, ngạ quỷ và 


súc sanh. 


Thân tướng con người được tạo nên bởi những 
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yêu tô không phải là con người mà được tạo nên 
những yêu tô thiện nghiệp và ác nghiệp xen tạp, 
chính các yêu tô thiện ác xen tạp ây, tạo nên thân 


tướng con người và thê giới của họ. 


Thân tướng chư Thiên được tạo nên bởi những 
yếu tổ không phải là thân tướng của chư Thiên, 


mà được tạo nên bởi những thiện nghiệp hữu lậu. 


Thân tướng Thanh văn và Duyên giác được tạo 
nên bởi các yếu tố của thiện pháp vô lậu, gồm 
Giới, Định và Tuệ. 

Thân tướng Bồ tát được tạo nên bởi những yếu tố 


của Bô đê tâm, Bồ đê nguyện và Bô đê hạnh. 


Và thân tướng của Phật được tạo nên bởi những 
yêu tô trí tuệ và từ bị, bôn vô sở úy, mười lực, 
mười phâm tính giác ngộ và mười tám pháp bât 


CỌng. 


Do đó, kinh Kim-cang nói: “Thân tướng không 
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phải là thân tướng, và chính cái không phải là 


thân tướng đó mới tạo nên thân tướng ”. 


Ta phải nhìn sâu vào các thân tướng ấy, đề thấy rõ 
các thân tướng ấy không phải là thân tướng, mà 
chỉ là những yếu tố tạo nên nó. Và những yếu tổ 
tạo nên nó cũng không phải là nó mà chính là tâm. 
Chính tâm đã tạo nên thân tướng của hết thảy 


chúng sanh. 


Tâm của các loài chúng sanh như thế nào, sẽ tạo 
nên thân tướng của họ như thế ấy. Thấy như vậy, 
gọi là thấy thân tướng qua cách nhìn của kinh 


Kim-cang. 


Tâm và hạnh của Phật đã tạo nên thân tướng của 
ngài. Và quan trọng hơn nữa, là tính của Phật đã 


tạo nên tâm và tướng của ngài. 


Bằng con mắt thiền quán, qua tướng ta thấy hạnh, 


qua hạnh ta thấy tâm và qua tâm ta thấy tánh. 
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Người tu tập, ta phải thấy cho được cái hạnh của 
tướng, cái tánh của tâm, thì ta làm chủ được tâm 


và ta không còn bị cái tướng của tâm lừa dôi. 


Không có thân tướng của bất cứ chúng sanh nào 
hiện hữu đơn thuần, mà chúng hiện hữu đều liên 
hệ đến tâm. Nên, ở lãnh vực thiền quán, ta nhìn 
tướng của chúng sanh là thấy tâm của họ, ta nhìn 
tâm qua tướng và ta nhìn tướng qua tâm. Ta biết 


rõ tâm và tướng không hai. 


Bởi vậy, không có thân tướng nào được gọi là thân 
tướng hiện hữu đơn thuần. Thân tướng của chúng 
sanh hiện hữu là do nghiệp. Và thân tướng của Bồ 
tát hiện hữu là do nguyện. Chính nghiệp tạo nên 
thân tướng của chúng sanh. Và nguyện đã tạo nên 
thân tướng của Bồ tát. Và viên mãn đại nguyện đã 


tạo nên thân tướng của Phật. 


Các thân tướng dù được tạo nên bởi nghiệp, 


nguyện hay viên mãn đại nguyện đêu là tướng của 
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duyên khởi vô tự tánh. Đã là pháp duyên khởi thì 
thay đối biến diệt không ngừng, nên trong kinh, 
đức Phật đã nói với Tôn giả Tu-bồ-đề: “Cá gì có 
hình tướng, cái đó có sự hư dối ”. Và tính vô tự thê 
ngay nơi các pháp duyên khởi hay ngay nơi các 
thân tướng khởi hiện ấy là vô tướng, là không 
sanh diệt, là chân như, nên thấy được tính không 
sinh diệt, ngay nơi các thân tướng đang biểu hiện 


ấy là thấy Như Lai. 

Vì vậy, kinh nói: “Nếu thấy rõ vô tướng ngay nơi 
các tướng, tức là thấy Như Lai vậy”. 

Hạt giống và kiếm tuệ 

m Chánh văn 

Trưởng lão Tu-bô-đễ, thưa với đức Phật rằng: 


Bạch Thế Tôn! Trong tương lai, có chúng sanh 


nào nghe pháp thoại vừa trình bày này mà họ 
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sinh niềm tin chân thực không? 
Đức Phật dạy: 


“Này, Trưởng lão Tu-bồ-đề, Thây đừng nói thế! 
Sau khi Như Lai nhập Niết bàn rồi, năm trăm 
năm sau, sẽ có những người trì giới, tu phước, 
đối với pháp thoại vừa trình bày này, tâm họ có 
khả năng sinh khởi niềm tin và do đó họ hiểu 


được sự thật của pháp thoại này. 


Nên biết rằng, người ấy đã gieo trông những hạt 
giống tốt đẹp không phải chỉ ở nơi một vị Phật, 
hai vị Phật, nơi ba, bốn, năm vị Phật mà đã gieo 
trông những hạt giống tốt đẹp ấy từ vô lượng 


ngàn, vạn vị Phật. 


Những người như vậy, khi nghe Pháp thoại này, 
dù chỉ sinh khỏi niềm tin thanh tịnh trong một 
niệm, thì hỡi Tu-bô-đề, Như Lai biết và thấy 


chắc chắn rằng, những người ấy sẽ đạt được 
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phước đức vô lượng như vậy. 


Vì sao? Vì những người ấy, họ không còn có ý 
niệm về ngã, về nhân, về chúng sanh, về thọ 
mạng, về pháp và cũng không còn ý niệm về phi 


pháp. 


Vì sao? Vì nếu tâm của họ còn bám víu ý niệm, 
thì họ còn bị kẹt vào ngã, nhân, chúng sanh và 
thọ mạng, và nếu tâm của họ còn bám víu ý niệm 
về pháp, thì họ vẫn còn bị kẹt vào ngã, nhân, 
chúng sanh và thọ mạng. Và tại sao? Và nếu tâm 
của họ còn bám víu vào ý niệm không phải pháp, 
thì họ cũng vẫn còn bị kẹt vào ngã, nhân, chúng 


sanh và thọ mạng. 


Vì lý do đó, nên đừng bám víu vào pháp và cũng 


đừng bám víu vào không phải pháp. 


Vì do ý nghĩa này, nên Nhự Lai thường nói với 


các vị Tỷ khưu: “Quý vị phải biết, pháp tôi nói, 
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ví như chiếc bè, pháp còn phải buông bỏ huỗng 
là không phải pháp”. 

m Chú giải 


Năm trăm năm sau: Có những bản dịch khác 


nhau: 
- La-thập: “ = “Hậu ngũ bách tuế”. 
- Bồ-đẻ-lưu-chi: “ = “Vị lai thế mạt 
thế”. 
- Lưu-chi: “ ” = “Hậu ngũ 


thập tuế chánh pháp diệt thời”. 


- Chơn Đê: “ ” = “Hậu ngũ 


bách tuế chánh pháp diệt thời”. 


- Câp-đa: “ › : 7= “:bliAU 


thời, hậu trường thời, hậu phân ngũ thập”. 
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- Nghĩa Tịnh: “ ” = “Hậu ngũ 


bách tuế chánh pháp diệt thời”. 


- Huyền Tráng: “ : : : 
; = “Hậu thời, hậu phân thời, 


hậu ngũ bách tuế, chánh pháp tương diệt thời, 


phân chuyền thời”. 
Phạn văn: “q92 siì WsÍ2di qwmà 


*Pascime kale pašcime samaye pašcimayan pañca 


ĐN l - - 165 
satyam saddharmavipralopahale vartamane... ` 


Nghĩa là: “Năm trăm năm sau, trong thời gian 


sau, trong thời kỳ sau, ở thời kỳ chánh pháp hoại 


r 
A1? 


diệt, biến thế”. 


Như vậy, căn cứ Phạn văn, thì năm trăm năm sau, 


'! Buddhist Sanskrit Texts, n17p76. 
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sau khi đức Phật diệt độ là chỉ cho những thời kỳ 
chánh pháp bị biến thể và phân hóa. 


Đọc đoạn chánh văn này, ta thấy có ba ý chính: 
1. Đức tin đã gieo trồng 


Việc một người có đức tin đối với kinh Kim-cang 
Bát-nhã nói chung và đối với Pháp thoại mà đức 
Phật vừa trình bày nói riêng một cách dễ dàng 
không có chút do dự là tại bởi người ấy trải qua 
nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng hạt giống Kim- 
cang Bát-nhã hay là hạt giống Phật rồi. Do đó, đối 
với những gì đức Phật trình bày ở kinh Kim-cang, 
khi họ nghe, họ không những không ngạc nhiên 
mà còn tin tưởng đúng như những gì mà đức Phật 


đã dạy ở trong pháp thoại Kim-cang. 


Như vậy, ở phần này, đức Phật đã chỉ rõ cho 
Trưởng lão Tu-bồ-đề rằng, đức tin đối với Kim- 
cang Bát-nhã là đức tin vốn có, chứ không phải là 


đức tin ngâu nhiên. 


Kứm-cang Bát-nhã 449 


2. Khoảnh khắc vô lượng 


Những người đã từng gieo trồng đức tin Kim-cang 
Bát-nhã, khi đủ duyên, họ nghe được kinh này, dù 
chỉ sinh khởi niềm tin thanh tịnh trong giây lát, thì 
băng đôi mắt của Phật và Tuệ giác của ngài, ngài 
sẽ thấy và biết rõ người đó sẽ đạt được vô lượng 
phước đức. Và ngài cũng biết chắc chắn rằng, 
người có niềm tin thanh tịnh đối với kinh Kim- 
cang Bát-nhã, dù chỉ một khoảnh khắc như vậy, 
nhưng chắc chắn họ sẽ có nhiều cơ hội để đình chỉ 
những ý niệm về ngã, về nhân, về chúng sanh, về 
thọ mạng, về pháp và về không phải pháp. Vị đó 
trong hiện tại và tương lai, chắc chắn, họ sẽ làm 
chủ được tâm, để tâm họ không còn bị điều động 
bởi những ý niệm về ngã,... và họ không còn bị 
chỉ phối bởi những niềm vui nỗi buồn do từ những 


ý niệm sinh khởi. 


Trong đời sông của một người mà không bị điêu 
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động bởi những ý niệm và không bị đánh lừa bởi 
những cảm giác do ý niệm đem lại, như vậy là 
người ấy sống có chủ quyền, sống có tự do, người 
ấy sống hoàn toàn không bị nô lệ bởi bất cứ ý 
niệm nào. Giải thoát khỏi sự nô lệ của những ý 
niệm là sự giải thoát vĩ đại nhất, người có nhân 
duyên nghe và thực tập để thoát ly hết thảy mọi ý 
niệm là người phước đức lớn nhất, mà kinh gọi là 


“phước đức vô lượng”. 
3. Chặt đứt đối đãi 


Do thấy đây là pháp, nên thấy kia là không phải 
pháp, hoặc thấy cái kia là pháp, nên thấy cái này 
không phải pháp, cái thấy như vậy là cái thấy của 
thế gian, và cái biết như vậy là cái biết của phàm 
tâm.Cái thấy, cái biết ấy đã làm cho ta tăng thêm 
sự phân biệt, kỳ thị và khổ đau, nên cái thấy, cái 
biết ấy cần phải được thay thế bằng cái thấy, cái 


biết Tuệ giác Bát-nhã. Nghĩa là từ cái thấy, cái 
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biết của phàm tâm ấy, phải được thay thế bằng cái 
thấy, cái biết như như, vượt lên trên mọi phân biệt, 
đối xử. Nên, kinh nói: “đừng bám víu vào pháp và 
cũng đừng bám víu vào không phải pháp ”. 

Pháp và phi pháp đều do ý niệm đối đãi thiết lập, 
nên ý niệm về pháp hay ý niệm về phi pháp cũng 
đều là ý niệm, chúng cần được chặt đứt bởi Tuệ 


giác Kim-cang. 
Thầy - trò đã có mặt trong nhau 


m Chánh văn 


Hỗõi Tu-bô-đề, Thấy nghĩ như thế nào? Như Lai 
có chứng đắc Vô Thượng Giác không? Có pháp 
nào được thuyết bởi Như Lai không? 


Trướng lão Tu-bô-đề thưa: “Đúng như con hiểu 
ý nghĩa của ngài dạy, thì không có một pháp nào 
được khẳng định gọi là Vô Thượng Giác và cũng 
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không có pháp nào khẳng định được nói bởi 
Như Lai. 

Vì sao? Vì pháp được nói bởi Như Lai, pháp ấy 
không thể nắm bắt, không thể diễn đạt, không 
thể gọi là pháp, không thể gọi là phi pháp. 

Vì sao? Vì hết thảy các bậc Hiền Thánh đều từ 
nơi pháp vô vỉ mà thông hiểu. 

m Chú giải 

Vô Thượng Giác, hay Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác 

Tiếng Phạn là: 3izIcTT tizdzsìÌfSW = Anuftara 
sưmyaksambodhi. Hán phiên âm là A-nậu-đa-la-tam- 
miệu-tarn-bồ-đề và dịch là A-nậu-đa-la là Vô thượng: 
tam-miệu là chánh đẳng và tam-bồ-đề là chánh giác. 


A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô-đê là bậc Giác ngộ 


chân chánh và cao tột, gọi tắt là Vô Thượng Giác 
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hay Toàn Giác. 


Pháp được nói bởi Như Lai, pháp ấy đều không 
thể nắm bắt, không thể diễn đạt, không thể gọi là 
pháp, không thể gọi là phi pháp. 


Vì sao? Vì hết thảy các bậc Hiền Thánh đều từ 
nơi pháp vô vỉ mà thông hiểu 

Tương đương với Phạn văn như sau: “%swỲ 
c*InzTdsitIzfsf53rqzsreìàf->xIcìaTzIrg+T:gìsfeï3TeT 
t:|tidieIti:ld{Ã #tdècì| 3ided 


W3IÍSqdT sridesTeT:|” = “Yo sãu tathãgafena 
2 





dharmo bhisambudho dešito và, agrahyah so 
mabhi -lapyah/ Na sa dharmonadharmah/ Tat 
kasya heioh? Asamkytaprabhavia hyaãrya 
pudgaläh ”.!56 


'“ Buddhist Sanskrit Texts, n17p77. 
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Nghĩa là: 


“Pháp giác ngộ ấy được trình bày với Như Lai, 
pháp ấy không thể nắm bắt, không thể nói năng, 
pháp ấy không phải là pháp, không phải là phi 
pháp. Tại vì sao? Vì các bậc Hiển Thánh từ pháp 


vô vi mà thông hiệu”. 


- Vô Vĩ: tiếng Phạn là 3werq = Asamskrfa, nghĩa 


là pháp hiện hữu không do quan hệ nhân duyên. 


Pháp vô vi mà kinh Kim-cang Bát-nhã đề cập ở 
đây là chân như vô vi, là pháp tuyệt đối, là pháp 
không còn đối đãi. Nghĩa là pháp ấy tự nó là nó, 


nó không còn sinh diệt, nó là thực tướng vô tướng. 


Và từ “thông hiểu”, Phạn là W8TfSđeT = 


”» 


Prabhavifa, ngài La-thập dịch là “ “uê 
biệt”. Chơn Đề và Bồ-đề-lưu-chi dịch là “ >> 


“đấc danh”. Lưu-chi dịch là “ ” = “hiến 
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hiện”. Câp-đa dịch là “ ” = “hiên minh” và 


Huyên Tráng dịch là “ ” = “sở hiện”. 


Như vậy, W3IÍSđeŒT = prabhaävia có nhiều ý 


nghĩa, nhưng ở đây tôi dịch là “hông hiểu”. Nghĩa 
là các bậc Hiền Thánh từ nơi pháp vô vi mà thông 
hiểu thế nào là pháp, thế nào là phi pháp và các 
địa vị giải thoát, giác ngộ cũng từ đó mà được biểu 


hiện sal khác. 
Ở phần chánh văn này, ta thấy có ba ý như sau: 
1. Trò đã hiểu được ý Thầy 


Ngài Tu-bồ-đề đã nhận ra được pháp và phi pháp 
đều là do những ý niệm đối đãi thiết lập, những ý 
niệm ấy không thể tồn tại đưới cách nhìn của Tuệ 
giác Kim-cang. 


Nên, khi đức Phật hỏi ngài Tu-bồ-đề rằng: 


“Này, hỡi Tu-bồ-đê! Thầy nghĩ như thế nào? Như 
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Lai có chứng đắc Vô Thượng Giác không? Có 
pháp nào được thuyết bởi Như Lai không? 


Trưởng lão Tu-bô-đề liền thưa: Đúng như con 
hiểu ý nghĩa của ngài dạy, thì không có một pháp 
nào được khẳng định gọi là Vô Thượng Giác và 
cũng không có pháp nào khẳng định được nói bởi 
Như Lai `. 


Đức Phật đã hỏi hai câu hỏi đối với ngài Tu-bồ-đề 
và ngài Tu-bồ-đề đã trả lời hai câu hỏi của đức 
Phật như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng, Tuệ giác 
Kim-cang đã thực sự có mặt ở trong ngài Tu-bồ- 


đê. 


Chất liệu Tuệ giác Kim-cang được trao truyền và 
tiếp nhận giữa Thây và trò đã thực sự có mặt trong 


nhau. 
2. Thực tại siêu việt ý niệm và ngôn thuyết 


Thực tại thì siêu việt sự khẳng định và phủ định. 
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Nên, Trưởng lão Tu-bồ-đề đã thưa với đức Phật 


răng: 


“Đúng như con hiểu ý nghĩa của ngài dạy, thì 
không có một pháp nào được khẳng định gọi là Vô 
Thượng Giác và cũng không có pháp nào khẳng 
định được nói bởi Như Lai `. 


Cái nói được, cái trình bày và diễn đạt được bằng 
ngôn ngữ, cái đó không phải là tự thân của thực 
tại, cái đó chỉ là bóng dáng của thực tại được bốc 


lên từ những thế giới ý niệm. 


Nên, ta dùng ý niệm để khắng định thực tại, thì ta 
cũng không khăng định được cái gì là thực tại, và 
khi ta dùng ý niệm để phủ định thực tại, nhưng ta 
đã không khắng định được thực tại là gì, thì ta lấy 
cái gì để phủ định nó. 


Do nhận ra được thực tại vôn siêu việt ý niệm và 


ngôn thuyết, nên Trưởng lão Tu-bồ-đề đã trả lời 
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hai câu hỏi của đức Phật bằng cách trả lời một 


cách thông minh như vậy. 


Và Trưởng lão Tu-bồ-đề đã giải thích: “Ƒ? pháp 
được nói bởi Như Lai, pháp ấy đêu không thể nắm 
bắt, không thể diễn đạt, không thể gọi là pháp, 
không thể gọi là phi pháp ”. 


Tuệ giác của Như Lai là Tuệ giác toàn diện, nghĩa 
là Tuệ giác thấy rõ thực tại đúng như tự thân của 


chính nó. 


Tuệ giác của Như Lai ví như người leo núi, đã 
vượt lên được đỉnh núi và đứng trên đỉnh núi đê 
nhìn khắp bôn phương trời mà không còn bị bât cứ 


một cái gì làm chướng ngại. 


Tuệ giác của Như Lai đã vượt lên khỏi mọi ý niệm 
vê ngã, vê nhân, vê chúng sanh, vê thọ mạng, vê 
pháp và về phi pháp, nên ngài nhìn cái gì, tiêp xúc 


với bât cứ cái gì, ngài đêu thây và chạm vào đúng 
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như tự thân của chính nó. 


Ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, pháp và phi 
pháp chỉ là những thể trạng hư ảo do tưởng uầẩn vẽ 
vời và gầy dựng bởi những ý niệm biến diệt liên 
tục trong dòng chảy liên lỉ của tâm thức, mà thực 
ra chúng chưa bao giờ hiện hữu một cách đích 


thực. 


Đó là cái thấy, cái biết, cái chứng nghiệm của Như 
Lai. Cái thấy, biết và chứng nghiệm ấy, theo ngài 
Tu-bồ-đề là không thể năm bắt được, không thể 
diễn đạt được là pháp hay là phi pháp qua ngôn 
ngữ thông tục hay qua những tư duy phàm tình. 


Pháp hay phi pháp, ta chỉ có thê diễn tả được trong 
mức độ quy ước có thời gian và có không gian 
nhất định. Nhưng, nó không thể diễn tả được, khi 
ta nhìn nó với cái nhìn xuyên suốt, toàn diện giữa 


không gian vô cùng và thời gian vô thỉ, vô chung. 
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Ở nơi thế giới vượt khỏi quy ước, ý tưởng không 
thể nào vén mặt tới được, mọi tưởng tượng của 
tưởng đều bị chặt đứt và đốt cháy, nhường lại cho 


trí tuệ sắc bén như Kim-cang đi vào cuộc lữ. 

3. Biểu hiện từ Chơn như 

Các Bậc Hiền Thánh đều từ nơi pháp vô vì mà 
thông hiểu 

Hiền Thánh là dịch từ chữ 3ï2TŸQWeSTST = 
Aryapudgala của Phạn ngữ. 

Hiền là những vị tu tập chứng Tứ Thánh Hướng 
theo văn hệ kinh điển A Hàm và Nikãya và những 


vị tu tập chứng các địa vị: Trú, Hạnh và Hướng 


trong văn hệ kinh điển Đại thừa. 


Thánh là những vị tu tập chứng Tứ Thánh Quả, 
gồm Tu-đà-hoàn và đến A-la-hán ở trong hệ A 


Hàm và Nikãya,và những vị tu tập chứng các địa 
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vị ở trong hàng Thập Địa Bồ tát thuộc văn hệ Đại 
thừa. 

Vô vi pháp, tiếng Phạn là 3##ERT = 
Asamkrta- dharma là những pháp tồn tại không lệ 
thuộc nhân duyên. Trong bản thể của pháp vô vi 


không có tướng của vạn pháp. 


Đời sống của các bậc Hiền Thánh không còn lệ 
thuộc bởi các pháp nhân duyên. Các ngài sống ở 
trong pháp vô vi, nên các ngài hành xử không bị 
kẹt theo tướng của tưởng. Do đó, sự hành xử của 
các ngài từ nơi pháp vô vi mà biện biệt và thông 


hiệu vạn hữu. 


Địa vị Hiên Thánh của Bô tát không lệ thuộc vào 
pháp hữu vi mà do mức độ loại trừ tưởng và 
chứng nhập vô vi, khiên dẫn tới địa vị giác ngộ, 


cao thâp, sâu cạn có khác nhau. 
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Phước đức chân thật và nguyên ủy Phật pháp 
mẽ Chánh văn 
Hỡi Tu-bồ-đề! Thây nghĩ như thế nào? 


Nếu có người sử dụng bảy thứ châu báu đây cả 
một tỷ thế giới để bố thí, thì phước đức của 


người ấy có nhiều không? 
Trưởng lão Tu-bồ-đề thưa: 


Bạch đức Thế Tôn, rất nhiều. Tại vì sao? Vì 
phước đức ấy, bản chất lại không phải là phước 


đức, nên Nhự Lai mới nói phước đức nhiêu. 


Nếu có người tiếp nhận và hành trì cho đến chỉ 
một bài kệ bốn câu từ trong kinh này, rồi đem 
giảng nói cho người khác, thì phước đức của 
người tiếp nhận, hành trì và giảng nói này còn 


vượt bậc hơn người kia. 


Hõi Tu-bô-đề! Tại sao như vậy? Vì tất cả đức 
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Phật và pháp Vô Thượng Giác của các ngài đều 


xuất phát từ kinh này. 


Hỡi Tu-bô-đề! Cái gọi là pháp của Phật, chính 
cúi đó không phải là pháp của Phật, nên Như 
Lai gọi là pháp của Phật. 


m Chú giải 

Một tỷ thế giới: Hán gọi là tam thiên đại thiên thế 
giới. Trong hệ thống tam thiên đại thiên thế giới, 
gồm có một tỷ thế giới. Chúng được hiểu như sau: 
Một tiểu thiên thế giới là gồm có 1000 thế giới. 


Một trung thiên thế giới gồm có một ngàn tiểu 
thiên thế giới, như vậy một trung thiên là một triệu 


thế giới (1000 x 1000 = 1.000.000). 


Một đại thiên thế giới gồm có một ngàn trung 
thiên thế giới. Như vậy, một đại thiên thế giới là 


một tỷ thế giới (1.000.000 x 1000 = 1.000.000.000). 
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Phần chánh văn này ta thấy có ba ý chính: 


1l. Phước đức chân thật hay phước đức của Kim- 


cang 


Phước đức được tạo nên từ ngã tưởng, dù nhiêu 
đên mây cũng là ít. Vì sao? Vì nó thuộc vê phước 
đức hữu lậu. Phước đức còn hạn cuộc ở trong sinh 


tử. 


Phước đức được tạo nên từ Kim-cang Bát-nhã là 
phước đức không lệ thuộc ngã tưởng, không lệ 
thuộc nhân tưởng, không lệ thuộc chúng sanh 
tưởng, không lệ thuộc thọ giả tưởng và lại càng 
không lệ thuộc ý niệm về pháp và về không phải 
pháp, nên phước đức ấy là phước đức chân thật, 
phước đức không hoại diệt, phước đức từ vô vi 
chân như mà biểu hiện, nó có khả năng đem lại sự 


thành tựu các địa vị giải thoát. 


Phước đức hay phước đức tụ, tiếng Phạn là 
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qU1tscW = Puiyaskandha, tức là tập hợp phước 
đức, hay khối lượng phước đức. Các bản Hán 
phần nhiều đều dịch là = phước đức tụ, 
chỉ có bản ngài La-thập dịch là phước đức. Và 
dịch chữ 3ïtfShz#T: = askandhah là = 
phi phục phước tánh, còn các bản Hán khác dịch 
là = phi tụ hoặc là = phi phước 
đức fụ, nghĩa là không phải là tập hợp phước đức. 


Phạn bản hiện có nói về phước đức và phi phước đức 

này như sau: “9svïÌ3ïzTa4z† qưv[ øetTcT3IIsTdsT 

8TIf2WdìstctT:{IcT9IT2TcìsT3TIf:3WCT: lcT€ØITccT2TT4T 
3ïINcìq0zT£a+=tT:q0s†£a+etIf3d |”= 

cìzmsdg ' | 


*Ƒo saubhagavan punyaskandhas  tathagalena 
bhasitah, askandhah sa tathagatena bhasitah/ 


Tasmat tathagato bhasafe punyaskandhah 
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punyaskandha iti /”. 52 


Nghĩa là: 


“Bạch Thế Tôn! Tập hợp phước đức đã được Như 
Lai nói, thì các phước đức ấy không phải là tập 
hợp đã được nói bởi Như Lai. Cho nên đã được 
Như Lai nói rằng, tập hợp phước đức, tập hợp 


phước đức ”. 
2. Nguyên ty Phát pháp 


Nếu có người tiếp nhận và hành trì cho đến chỉ 
một bài kệ bốn câu từ trong kinh này, rồi đem 
giảng nói cho người khác, thì phước đức của 
người tiếp nhận, hành trì và giảng nói kinh này 


còn vượt bậc hơn người kia. 


Hõi Tu-bô-đề! Tại sao như vậy? Vì tất cả đức 
Phật và pháp Vô thượng của các ngài đều xuất 


phát từ kinh này 


' Buddhist Sanskrit Texts, n17p77. 
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Phước đức do từ kinh Kim-cang Bát-nhã mà biểu 
hiện, phước đức ấy là chân thực, phước đức ấy là 
phước đức của Phật, là bản thể để cho Báo thân 
Phật và giáo pháp Vô Thượng Giác của các ngài 


biêu hiện. 


Nên, Bát-nhã là mẹ của chư Phật và là giáo pháp 


của các ngài. 


Nếu không có Bát-nhã, sẽ không có Phật, không 
có Bồ tát và cũng không có cả Thanh văn. Nên, 
Thanh văn thừa, Bồ tát thừa và Phật thừa đều từ 


nơi Bát-nhã mà sinh khởi và biểu hiện. 

Do đó, Bát-nhã là gốc hay bản thể của chư Phật và 
giáo pháp của các ngài. 

3. Phật và Pháp 


Kinh nói: “Hỡi Tu-bồ-đểề! Cái gọi là pháp của 
Phật, chính cái đó không phải là pháp của Phật, 
nên Nhự Lai gọi là pháp của Phật `. 
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Nên, Nhự Lai gọi là pháp của Phát, cầu này bản 
dịch của ngài La-thập và Bồ-đẻ-lưu-chi không có, 


nhưng các bản dịch khác lại có. 


Và trong Phạn bản ta có như sau: “c[ #xTècÌ: | 
5 5 53S^ n. 
WÑCT: Iàster=àsetrrferI” =_ “Tat kasya hetoh? 


Buddhadharmaà  buddhadharma it subhute 


abuddhadharma scaiva te tathagatena bhasitah/ 


Tenocyante buddhadharmä iti //.”53 


Nghĩa là: 


“Hỡi Tu-bồ-để! Tại sao? Những Phật pháp, Phật 
pháp được nói bởi Như Lai, chính cái ấy không 
phải là Phát pháp, cho nên nói là Phát pháp ”. 


Ta đừng hiểu Phật pháp theo một cách ước lệ mà 


phải vượt ra khỏi mọi ước lệ đề hiểu Phật pháp. 


' Buddhist Sanskrit Texts, n17p7?. 
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Phật pháp là gì? Đó là pháp do Phật tự thân giác 
ngộ. Pháp ấy khi Phật chưa ra đời, nó vẫn vậy. 
Khi Phật ra đời tu tập, chứng ngộ và giáo hóa 
chúng sanh, rồi nhập Niết bàn, pháp ấy cũng vậy. 
Pháp ấy tự thân nó như vậy là như vậy, không 


mang bât cứ một thuộc tính nào cả. 


Bởi vậy, kinh nói: “Pháp được nói bởi Như Lai, 
chính cái ấy không phải là Phật pháp `. 


Mọi pháp hiện hữu như chính nó hiện hữu, chúng 


không mang bắt cứ một thuộc tính nào cả. 


Đức Phật với Tuệ giác của ngài, nên ngài đã thấy 
và biết pháp vốn là như vậy, nên pháp được thấy 
và biết bởi ngài, pháp ấy là điều kiện của giác ngộ, 
chứ không phải chính nó là giác ngộ. Chính sự 
giác ngộ pháp là Phật. Pháp do Phật giác ngộ, nên 
pháp ấy được gọi là Phật pháp. 


Thực vậy, pháp Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 
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Thập Nhị Nhân Duyên, Lục độ,... là những pháp 
hiện hữu khách quan, dù Phật có ra đời hay không 


ra đời, thì các pháp ấy vẫn hiện hữu như thế. 


Các pháp ấy không phải do đức Phật sáng tạo ra 
mà chính do ngài khám phá và phát hiện được và 
trình bày cho tất cả chúng ta về cái thấy, cái biết 
và cái chứng ngộ về pháp. Pháp và ngài đã hòa lẫn 
với nhau. Nên, có khi pháp chính là ngài và có khi 
ngài chính là pháp, và có khi pháp không phải là 
ngài và ngài không phải là pháp. 


Cũng cần nói thêm, Tứ Diệu Đề, Bát Chánh Đạo, 
Thập Nhị Nhân Duyên, Lục độ,... là những điều 
kiện vốn có giúp chúng sanh giác ngộ mà không 
phải là sự giác ngộ. Chúng chỉ là những chiếc bè 
giúp người sang sông, chứ nó không phải là đích 


điểm của người sang sông. 


Đích điểm của người sang sông không phải là 


chiếc bè, nhưng không có chiếc bè thì người sang 
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sông không thể nào đến được đích điểm. 


Bởi vậy, chiếc bè là Phật pháp, hành giả là người 
sử dụng chiếc bè để sang sông. Pháp là điều kiện 
để sinh khởi giác ngộ, pháp không phải là giác 
ngộ. Giác ngộ phải là Phật. 


Những lời Phật dạy từ sự giác ngộ của ngài gọi là 
pháp. Pháp ấy giúp ta thực hành để đi đến Niết 
bàn, nên pháp ấy không phải là Niết bàn, nhưng 
Niết bàn do pháp mà thấy, do pháp mà ngộ nhập, 
nếu không có pháp, ta không do đâu mà thấy và 
ngộ nhập Niết bàn. Do đó, kinh dạy: “Phật pháp 
không phải là Phật pháp, nên gọi là Phát pháp `. 


Thánh quả Thanh văn trong đôi mắt Bát-nhã 


m Chánh văn 


Hõi Tu-bô-đề! Thấy nghĩ như thế nào? Một vị 
Tu-đà-hoàn có thể nghĩ rằng: Ta đã đắc quả Tu- 
đà-hoàn không? 
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Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Không. Vì sao? 
Tu-đà-hoàn có nghĩa là đi vào dòng, nhưng thực 
ra không có dòng nào để đi vào cả. Vì không đi 
vào các dòng sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, 


nên gọi là Tu-đà-hoàn. 


Hỡi Tu-bô-đề! Thấy nghĩ như thế nào? Một vị 
Tu-đà-hàm có thể nghĩ rằng: Ta đã đắc quả Tư- 


đà-hàm không? 


Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Không. Vì sao? 
Tu-đà-hàm là một lần đi và một lần trở lại, 
nhưng thực ra không có đi và trở lại gì cả, nên 


gọi là Tư-đà-hàm. 


Hỡi Tu-bô-đề! Thấy nghĩ như thế nào? Một vị 
A-na-hàm có thể nghĩ rằng: Ta đã đắc quả A-na- 


hàm không? 


Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Không. Vì sao? 
A-na-hàm có nghĩa là không còn trở lại, nhưng 


thực ra không phải là không trở lại, nên gọi là 
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A-na-hàm. 


Hỡi Tu-bô-đề! Thấy nghĩ như thế nào? Một vị 
A-la-hán có thể nghĩ rằng: Ta đã đắc đạo A-la- 


hán"? không? 


Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Không. Vì sao? 


Vì thực ra không có pháp nào tên là A-la-hán””". 


Bạch Thế Tôn! Nếu vị A-la-hán khởi lên ý niệm 
rằng: Ta đã đắc quả A-la-hán, là chính vị ấy còn 


mắc kẹt vào ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng. 


Bạch Thế Tôn! ngài nói trong những người đạt 


được Thiền định bất tranh”, con là số một và 


! A-la-hán Đạo = Arhattvam (Buddhist Sanskrit Texts, 
n17p78). 


170 mA^ z - 
Tên A-la-hán = Arahannama. 

















⁄! Thiền định bất tranh: Hán là ###? — EE = Vô tránh tam 

















muội; Phạn: = Aranaviharinama; nghĩa là 
sông an tịnh không tranh châp, sông với tâm an tịnh hoặc 
sông với cảnh giới an tịnh . 
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con cũng là vị A-la-hán ly dục số một. 


Bạch Thế Tôn! Con không nghĩ rằng, con là vị 
A-la-hán ly dục. 


Bạch Thế Tôn! Nếu con còn nghĩ rằng, con đã 
đắc đạo A-la-hán, thì ngài không nói Tu-bô-đề là 
người thích hạnh an tịnh; vì Tu-bô-đề không 
còn khởi lên tâm hành nào, nên Như Lai gọi con 


là người a sống trong hạnh an tịnh. 

m Chú giải 

Phần chánh văn này, ta thấy có các ý như sau: 

1. Thánh quả Tu-đà-hoàn trong đôi mắt Bát-nhã 
Tu-đà-hoàn quả = là phiên âm từ tiếng 


Phạn: gìcrnqcfSmer = Srofapafttiphala1m. 


Hán phiên âm là = Tu-đà-hoàn quả và 


dịch là = Dự lưu quả hay = 
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Nhập lưu quả hoặc = Thất lai quả. 


Dự lưu hay Nhập lưu là dự phần vào dòng dõi bậc 
Thánh hay gia nhập dòng dõi của bậc Thánh. 


Dự lưu quả là quả vị đầu tiên trong Bốn Thánh 


quả thuộc Thanh văn. 


Thất lai quả là vị Thánh đạt tới quả vị này, tâm 
thức còn có khả năng biểu hiện chất liệu sinh tử 


bảy lần ở trong Dục giới. 


Do tu tập Tứ Thánh Đề hiện quán vị Thánh giả 


này loại trừ ba hạ phần kiết sử, gồm: 


- Loại trừ thân kiến thủ: do quán chiếu mà thấy rõ 
sự thật về khổ, về vô thường, về duyên khởi vô tự 
tính và vô ngã của vạn hữu trong từng sát na sinh 
diệt của hiện tiền mà hành giả buông bỏ những 


nhận thức sai lâm về tự ngã, không còn cho răng: 


*1hán năm uấn này là tôi, là của tôi. Tôi là như 
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thế này, là như thể kia,... Nên, goi là buông bỏ 


thân kiến thủ”. 


- Loại trừ nghi: do quán chiếu thấy rõ sự thật của 
Khổ, Tập, Diệt và Đạo, đúng như lời Phật dạy, 
nên hành giả đoạn trừ hết thảy tâm nghi ngờ đối 
với Phật, Pháp, Tăng, không còn có sự đo dự đối 
với các pháp hành của đức Phật đã dạy. 


- Loại trừ giới cấm thủ: do quán chiếu thấy rõ sự 
thật của Khổ, Tập, Diệt, Đạo, nên hành giả buông 
bỏ mọi điều răn dạy và tin tưởng không phù hợp 


với Thánh đạo. Nên, gọi là buông bỏ giới cắm thủ. 


Do quán chiêu Tứ Thánh Đê hiện tiên và hành giả 
loại trừ vĩnh viễn ba loại kiết sử này, nên được 
tham sự vào dòng dõi của bậc Thánh, vững chãi 


tiên tới đời sông giải thoát và địa vị Toàn giác. 


Bằng cách nhìn của nhục nhãn (mắt phàm), ta có 


hai dòng sống. Một dòng sống chảy theo sinh tử 
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hay dòng đời. Và một dòng sống chảy theo Thánh 


đạo. 


Không đi theo dòng đời mà quay sang sống theo 
dòng sống của Thánh đạo, gọi là Dự lưu hay Nhập 


lưu. 


Nhưng, bằng con mắt của Bát-nhã, ngài Tu-bồ-đề 
nói rằng: “Tu-đà-hoàn có nghĩa là đi vào dòng, 
nhưng thực ra không có dòng nào để vào cả. Vì 
không đi vào các dòng sắc, thanh, hương, vị, xúc 


và pháp, nên gọi là Tu-đa-hoàn ”. 

Cách nói của ngài Tu-bồ-đề như thế là cách nói 
của Tuệ giác Bát-nhã. 

Với Tuệ giác Bát-nhã, dòng đời hay dòng Thánh, 
chúng chỉ là hai mặt biểu hiện của một tâm thức. 
Dòng đời là sự biểu hiện của tâm thức nhiễm ô bởi 
tham ái, nghi ngờ, chấp ngã, chấp vào những nhận 


thức sai lầm và tuân thủ những giáo điều hủ tục. 
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Dòng đạo là sự biểu hiện của tâm thức thanh tịnh, 
tâm thức không còn cất chứa những chất liệu thân 


kiên thủ, nghi ngờ và giới câm thủ nữa. 


Ta buông bỏ mọi ý niệm về ngã, về nhân, về 
chúng sanh, về thọ mạng, thì ngay đó là ta có tâm 
thức của bậc Thánh, ta có dòng tâm thức của bậc 
Thánh, nên ngoài dòng tâm ấy, ta không cần có 


dòng Thánh nào nữa đê đi vảo. 


Bởi vậy, ngài Tu-bồ-đề mới nói: “7u-đà-hoàn có 
nghĩa là đi vào dòng mà thật ra không có dòng 


nào đê đi vào cả `” 


Lại nữa, ngài Tu-bô-đê còn nói: “Không đi vào 
các dòng sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, nên 


hd 


goi là Tu-đa-hoàn ”. 


Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, thuật ngữ 
chuyên môn của Phật học gọi là “lục trần”, tức là 


sáu loại bụi đời. 
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Sáu loại bụi đời có thể chảy vào tâm thức chúng ta 
qua sáu cửa ngõ giác quan, làm thức ăn cho các 
tham ái, khiến cho dòng tâm linh vốn thanh tịnh 


của chúng ta bị vân đục. 


Nên, bậc Thánh Dự lưu không đi vào dòng chảy 
của “lục trần” ấy. Các ngài chỉ phòng hộ sáu quan 
năng, dừng lại mọi ý nghĩ, không đi theo dòng 
chảy ấy, là tức khắc dòng sông tâm linh thanh 
trong, tươi mát hiện ra, nên ngài Tu-bồ-đề mới 


z* 


nOI: 


“Không đi vào các dòng sắc, thanh, hương, vị, xúc 


và pháp, nên gọi là Tu-đa-hoàn ”. 


Như vậy, cách thấy và nói của ngài Tu-bồ-đề về 
Thánh quả Dự lưu là cách thấy và nói từ Tuệ giác 
Bát-nhã. 

2. Thánh quả Tư-đà-hàm trong đôi mắt Bát-nhã 


Tư-đà-hàm quả = là phiên âm từ chữ 
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t#eIzifSff[ = Sakrdãgãmiphalam của Phạn. 


C 
Hán dịch là = Nhất lai quả, nghĩa là tu tập 
đạt đến quả vị này, còn phải trở lại một lần ở trong 


Dục giới. 


Hành giả do loại trừ hắn /hân kiến thủ, nghĩ, giới 
cấm thủ và làm yếu liệt hai kiết sử tham lam và 
sân hán, nên thành tựu phẩm tính của bậc Thánh 


Tư-đả-hàm. 


Ngài Tu-bô-đê nói: “Tư-đà-hàm có nghĩa là một 
lần đi và một lân trở lại, mà thực ra không có 
một lân đi và một lân trở lại nào cả, nên gọi là 


Tu-đà- hàm `. 


Cái đi mà đi là do có hành động đi, có hành động 
đi là do có ý chí muốn đi, như vậy cái đi không thể 
tự đi, mà chúng đi trong một dòng chảy của nhân 


duyên. 
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Bản tính của nhân duyên là Không. Nên, trong bản 
tính ấy, không có cái đến, không có cái đi; không 


có cái sinh và cũng không có cái diệt. 


Bởi vậy, mọi hiện hữu khi hội đủ nhân duyên thì 
nó biểu hiện và khi nhân duyên ly tán thì nó ân 


tàng. 


Cũng vậy, vị Thánh giả Tư-đảà-hàm, khi tâm thức 
văng bặt các hạt giống thân kiến thủ, nghi, giới 
cấm thủ và các hạt giống tham ái, sân hận yếu liệt, 
thì phẩm tính giải thoát của bậc Thánh Tư-đà-hàm 
từ nơi tâm thức tự biểu hiện, và những phẩm chất 


nơi tâm của vị ấy tự chuyên hóa sang Thánh chất. 


Nên, ngài Tu-bô-đê nói: “71-đa-hàm là một lần đi 
và một lán trở lại, mà thực ra không có một sự đi 


hay một sự trở lại nào cả ”. 


Do đó, không có sự đi hay sự trở lại nào cả, mà 


chỉ có sự biêu hiện hay ân tàng của những hạt 
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giông tham ái, sân hận các châp thủ nơi tâm thức 
vị ây. Và vì vậy, ngài Tu-bô-đê gọi vị ây là Tư-đà- 


hàm. 

3. Thánh giả A-na-hàm trong đôi mắt Bát-nhã 
A-na-hàm quả = là phiên âm từ chữ 
32T ST = Anagãmiphalam của tiếng Phạn. 


Hán dịch là = Bất lai quả; nghĩa là vị 
Thánh đạt tới quả vị giải thoát không còn trở lại ở 


trong Dục giới nữa. 


Hành giả do tu tập Tứ Thánh Đề hiện quán đoạn 
trừ hoản toàn năm hạ phần kiết sử gồm: thân kiến, 
nghi, giới cắm thủ, tham dục và sân hận, nên thành 
tựu phẩm tính giải thoát của bậc Thánh A-na-hàm. 
Nghĩa là khi hành giả thành tựu phâm chất của vị 
Thánh này, thì không còn trở lại trong cõi Dục 
giới nữa, mà lưu trú ở cõi trời Sắc giới, tiếp tục tu 


tập đoạn trừ sắc ái và vô sắc ái đê tiên tới địa vị 
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giải thoát sinh tử của vị A-la-hán. 


Thánh giả A-na-hàm, tuy đã đoạn trừ năm hạ phần 
kiết sử thuộc Dục giới, nhưng trong tâm thức của 
họ vẫn còn những chất liệu của sắc ái và vô sắc ái, 
họ vẫn chưa vượt thoát khỏi sinh tử của hai thế 
giới này, nên ngài Tu-bồ-đề nói: “Bạch đứcThế 
Tôn! A-na-hàm có nghĩa là không còn trở lại, 
nhưng thực ra không phải là không trở lại, nên 


gọi là A-na-hàm ”. 


Câu nói này của ngài Tu-bô-đê, theo bản tiêng 


Phạn ta có: “fgW31zIqzœ$lf2dsezf sìszzTfSW 
-cadIqeam:| dì 3øI8fÑfSdđl” = “Na hí sa 


bhagavan kascid dharmo yo ãgãmifvam ãpannah 


Tenocyate anägämini //” '””. 


Nghĩa là: “Bạch Thế Tôn! Không có pháp gì đi mà 


2 Buddhist Sanskrit Texts, n17p78. 
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không trở lại, nên gọi là A-na-hảàm ”. 


Thánh giả A-na-hàm tu tập, tuy đã đi ra khỏi tâm 
thức Dục giới, nhưng vẫn đang còn bị trói ở trong 
nhân duyên của tâm thức Sắc giới và Vô sắc giới, 
nên việc Thánh giả A-na-hàm không còn trở lại là 
không còn trở lại với đời sống thuộc tâm thức Dục 
giới, nhưng vẫn còn trực diện và lại tiếp tục 
chuyên hóa với những hạt giống thuộc tâm thức 


Sắc giới và Vô sắc gIới. 


Nên, ngài Tu-bồ-đề đã nói: “A-na-hàm có nghĩa là 
không còn trở lại, nhưng thực ra không phải là 


không trở lạt”. 
4. Thánh giả A-la-hán trong đôi mắt Bát-nhã 


A-la-hán = là phiên âm từ chữ Arhar của 


Phạn ngữ. Hán dịch có ba nghĩa: 


- Sát tặc: nghĩa là vị Thánh này có khả năng giết 


sạch hêt các loại giặc phiên não, sinh khởi do ngã 
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chấp. 


- Vô sanh: trong đời sông của vị Thánh này các 
loại vô minh và phiên não thuộc về ngã châp 
không còn sinh khởi trở lại ở trong tâm thức. Nên, 


vị Thánh giả này tự tại đối với phân đoạn sinh tử. 


- Ứng cúng: do vị Thánh này có khả năng đoạn trừ 
các lậu hoặc đối với sinh tử trong ba cõi, nên đời 
sống của vị ấy, ví như mảnh ruộng phì nhiêu, 
xứng đáng cho chư Thiên và loài người kính lễ, 


phụng sự và gieo trồng phước đức vô lậu. 


Các Thánh giả từ Tu-đà-hoàn đến A-na-hàm, tuy 
đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử gồm: tham dục, 
sân nhuễ, nghi ngờ, thân kiến thủ, giới cắm thủ, 
nhưng còn phải tiếp tục tu tập để đoạn trừ năm 
thượng phần kiết sử thuộc về Sắc giới và Vô sắc 
giới như: “hữu ái, vô hữu ái, kiêu mạn, trạo cử và 


vô minh”. 
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Thánh giả do tu tập Thánh để hiện quán, không 
những đã đoạn tận dục ái mà còn đoạn tận sắc ái 
và vô sắc ái, không những đoạn tận kiêu mạn mà 
còn đoạn tận ngã si, ngã mạn, ngã ái và vô minh ái 
nữa. 

Do đoạn tận hết thảy những loại phiền não ấy, mà 
thành tựu phẩm chất của vị Thánh A-la-hán, sống 


an nhiên và tự tại giữa phân đoạn sinh tử. 

Đức Thế Tôn hỏi ngài Tu-bồ-đề rằng: “ft #= 
+#fiqsr2tEcr0zs#ti3crzrsTeccawfftcffaciIgsfcNTe Izì 
ậ#3mj ziệãui #fầqzrTErswftfadidd 
strtềcÌ: l£Àet3rzIazasIf2arazllsìsessnzlideìcrdse 


sfSÀql” = “— fat kừm manyase Subhite api nu 


arhata evarn bhavafi maya arhaffvan praptam 111? 
Subhutr aha. Nohidam bhagavan/ nàărhafa evam 


bhavafi maya arhafvam praptam if1/ tat kasya 
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hetoh? Na hỉ sa bhagavan kascil dharmo 
yo rhannãma/ Tenoeyate — arhannifi /” = “Này 
Subhiti, người nghĩ như thế nào? Một vị A-la-hán 
có thể nghĩ rằng: Ta đã đắc đạo A-la-hán không? 
Ngài Subhuti thưa: Dạ không. Không một vị A-la- 
hán nào nghĩ rằng, ta đắc quả A-la-hán. Bạch Thế 
Tôn, vì sao? Vì thực ra không có pháp nào tên là 


An... In. ¬. 
A-la-hán cả. Nên, mới gọi là A-la-hán. Š 


Tên gọi của các vị Thánh giả Thanh văn nêu lên 
khác nhau, là do khả năng chuyển hóa phiền não 
và mức độ an tịnh sâu cạn của tâm, vì vậy mà 
không có pháp nảo nhất định là pháp của Tư-đà- 


hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và ngay cả A-la-hán. 


Tự tánh của tâm vốn thanh tịnh, không sanh diệt, 


ta không thê gọi nó là gì và ta không thể diễn tả nó 


3 Buddhist Sanskrit Texts, n17p7§. Bản La-thập đã lược, 
không dịch teìcsàsẽsiÍ3fäq = Tenoeyate — arhanniti (tr 
749c, Đại Chính 8). 
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là gì trong ý niệm và ngôn ngữ quy ước. 


Tánh ấy của tâm xưa nay vốn vậy, tại Thánh 
không tăng, tại phàm không giảm, càng thiền quán 
sâu sắc, tâm càng an tịnh thì tính ây hiện ra một 
cách tự nhiên. Nên đối với tính ấy, chẳng có gì là 
được, là không được; chăng có gì là đạo, chẳng có 
gì là phi đạo; chẳng có gì là A-la-hán và chẳng có 
gì là phi A-la-hán. Bởi vậy mà ngài Tu-bô-đề bằng 
Tuệ giác Bát-nhã đã nói: “Không có pháp nào tên 


A-la-hán cả ”. 


Thực ra, A-la-hán là tên mượn đề gọi một vị tu tập 
đã đạt tới tâm thức vắng lặng, không còn khởi lên 
và không còn bị ảnh hưởng bởi những ý niệm về 
ngã, và tên gọi ấy chỉ thích ứng cho vị nào, khi 
tâm thức của vị ấy không còn khởi lên bất cứ cái ý 


niệm nào vệ ngã. 


Và trong quá trình thành tựu đời sống giải thoát và 


giác ngộ, phẩm tính A-la-hán không thể tồn tại cá 
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biệt, mà nó tồn tại trong gắn liền với các phâm 
tính giác ngộ như: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật - Thế Tôn. 


A-la-hán gắn liền với tất cả chất liệu của tâm Toàn 
giác như thế, nên không có một tên gọi A-la-hán 
nào cá biệt. Nếu có một tên gọi A-la-hán nào cá 
biệt với tâm Toàn giác, thì đó không phải là tên 
gọi A-la-hán đích thực. 

Bởi vậy, Tôn giả Tu-bồ-đề đã trả lời với đức Thế 
Tôn khi được ngài hỏi rằng: 

“Này Tu-bồ-đê, người nghĩ như thế nào? Một vị 


A-la-hán có thể nghĩ rằng: ta đã đắc đạo A-la- 
hán không ? 


Ngài Tu-bô-để thưa: Không. Vì không có pháp 


nào tên là A-la-hán cả ”” 
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Như vậy, các Thánh quả Thanh văn đã được Tôn 
giả Tu-bồ-đề giải trình với đức Thế Tôn bằng Tuệ 
giác Kim-cang Bát-nhã. 

Với Tuệ giác này, Tôn giả Tu-bồ-đề đã chặt đứt 
mọi lạm dụng ý niệm và danh ngôn, đưa ta đi 


thẳng vào tự tánh giác ngộ. 


Pháp hành và chân thân của Bồ tát trong 


đôi mắt Bát-nhã Kim-cang 


m Chánh văn 

Đức Thế Tôn bảo Tu-bô-đề rằng: “Thây nghĩ 
như thế nào? Ngày xưa Như Lai có đắc pháp gì 
ở nơi đức Phật Nhiên Đăng không? 


Bạch Thế Tôn! Không. Như Lai ở nơi đức Phật 
Nhiên Đăng, thực sự không có đắc pháp gì. 


Này Tu-bồ-đề! Thây nghĩ như thế nào, Bồ tát có 


trang nghiêm cối Phật chăng? 
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Bạch Thế Tôn! Không. Vì sao? Trang nghiêm 
cối Phật, tức là không trang nghiêm cối Phật, 


nên gọi là trang nghiêm. 


Do đó, này Tu-bô-đễ, các Bồ tát và Đại nhân hãy 
phát tâm thanh tịnh đúng như vậy. Phát tâm 
không nên mắc kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, 
xúc và pháp. Hãy phát tâm đừng mắc kẹt bởi bắt 


cứ cái gì. 


Này Tu-bô-đề, ví dụ người có thân lớn như núi 
chúa Tu Di, Thấy nghĩ như thế nào, thân vị ấy 


có lớn không? 


Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, rất lớn. Tại sao? 
Vì đức Thế Tôn nói, không phải là thân, mới gọi 


là thân lớn”. 
m Chú giải 


Phần chánh văn này ta thấy có ba ý như sau: 
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1. Không đắc pháp gì cả 


Đức Phật hỏi ngài Tu-bô-đề rằng: “Ngày xưa 
Như Lai có đắc pháp gì ở nơi đức Phật Nhiên 
Đăng không? 


Bạch Thế Tôn! Không. Như Lai ở nơi đức Phật 
Nhiên Đăng, thực sự không có đắc pháp gì `. 


Phật Nhiên Đăng, tiếng Phạn là: đ9ITaràatÌqzxw 


= Tathãgatenadipamkarasya'”'. Dipam kãra, Hán 
chuyền âm là Đề-hòa-yêt-la, Đề-hằng-yết; và dịch 


là Nhiên Đăng, Phổ Quang, Đĩnh Quang. 
- Theo Tu Hành Bản Khởi kinh, ghi răng: 


“Có vị vua tên là Đăng Thạnh Trị, ở nước Đề-hòa- 
vệ (Dìpavati), khi sắp băng hà đem nước giao cho 


Thái tử Đăng Quang. 


' Buddhist Sanskrit Texts, nI7p78. 
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Thái tử Đăng Quang luôn nghĩ cuộc đời là vô 
thường, lại trao nước cho em mà làm Sa môn, về 


sau tu tập thành bậc Vô Thượng Giác. 


Bấy giò, Nho đồng Phạm chí tên là Vô Cấu 
Quang, gặp sự giáo hóa của Phật Đĩnh Quang, liền 
mua hoa cúng dường ngài. Đức Phật liền thọ ký 


cho Nho đồng tương lai thành đạo. 


Nho đồng ấy là tiền thân đức Phật Thích Ca Mâu 
NI, đức Phật Đĩnh Quang là tên gọi khác của Phật 


Nhiên Đăng vậy. '” 


-_ Theo Phóng-quang Bát-nhã kinh, ghi: đức Phật 
Thích Ca nói với các Thiên tử rằng: tôi xưa ở nơi 
nước Hoa Nghiêm, từ đức Phật Đề-hòa-yết (Phật 
Nhiên Đăng - Dĩpamkarabuddha) đến nay, không 
rời Lục ba-la-mật, Nội ngoại không, Hữu vô 


không, Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, Tứ thiền, Tứ 





5 Tụ Hành Bản Khởi Kinh, quyền Thượng, Hán, Khương 
Mạnh Tường dịch, tr 46 1b — 462a, Đại Chính 3. 
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đăng, Tứ không định, các thứ Thiền định, các 
pháp môn Đà-la-ni,... và vô số giáo pháp của đức 
Phật này, tôi vốn không rời bỏ mà cũng không 
mắc kẹt. Bởi vậy, đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký 
cho tôi rằng: “đời tương lai, trải qua vô số kiếp về 
sau, ngươi sẽ thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni, 
Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác...”. ' 


Như vậy, qua hai kinh trích dẫn, ta có thể biết 
rằng, đức Phật Nhiên Đăng là một vị cổ Phật, đã 
từng xuất hiện cách thời đại chúng ta trải qua vô 
lượng kiếp. Đức Phật Thích Ca đã từng xuất gia tu 
học, hành Bồ tát đạo từ thời đức Phật này và đã 
từng được ngài thọ ký thành Phật hiệu là Thích 
Ca. 


Ở kinh Phóng-quang Bát-nhã, đức Phật Thích Ca 


nói: xưa tu học với Phật Nhiên Đăng, ngài đã thực 





'* Phóng-quang Bát-nhã Kinh 6, Hán, Vô La Xoa dịch, tr 
43, Đại Chính 8. 
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hành ngay từ buổi đầu, hết thảy giáo pháp do đức 
Phật ấy dạy, nhưng ngài đã không lìa pháp ấy mà 


cũng không mắc kẹt vào pháp ấy. 


Bởi vậy, ở kinh Kim-cang, đức Phật hỏi ngài Tu- 
bồ-đề rằng: “1huở xưa, khi còn theo học với Phật 
Nhiên Đăng, Như Lai có đắc pháp gì không?” Và 
ngài Tu-bô-đề đã thưa, là: “Không. Thế Tôn, ngày 
xưa theo học với Phát Nhiên Đăng, ngài không có 


đắc pháp gì cả ”. 


Thực hành hết thảy thiện pháp mà không thấy có 
bất cứ ngã thể nào thực hành cả, thọ trì hết thảy 
pháp mà không thấy bất cứ có một pháp nào được 
thọ trì cả, đó mới là người có khả năng thực hành 
pháp, thọ trì và thừa tự chánh pháp một cách đích 
thực. 


Đức Phật Thích Ca đã từng thực hành Bồ tát đạo ở 
trong thời của Phật Nhiên Đăng bằng Tuệ giác 
Bát-nhã như thế. Và chính vì thế mà Phật Nhiên 
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Đăng đã thọ ký cho ngài thành Phật trong tương 
lai, và cũng chính vì thế mà trước mặt đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, ngài Tu-bồ-đề đã trả lời bằng 
Tuệ giác Kim-cang rằng: “7a Thế Tôn, ngày 
xưa theo học với Phát Nhiên Đăng, ngài không có 


đắc pháp gì cả ”. 
2. Hạnh chân thực của Bồ tát 


Đức Phật hỏi ngài Tu-bô-đề rằng, Bồ tát có 
trang nghiêm cõi Phật chăng? Ngài Tu-bô-đề 
thưa: Bê tát không trang nghiêm cõi Phật. Tại 
sao? Vì trang nghiêm cối Phật, là không trang 
nghiêm cối Phật, nên gọi là trang nghiêm cối 


Phật 


Trang nghiêm cối Phật: tiếng Phạn: 8ìegTe† 


` 





= _ ksefravyHhan-nispadayi 


yãmïri, ây là một trong các hạnh chủ yêu của Bồ tát 


và là cách làm của Bồ tát hạnh. 
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Bắt cứ một vị Bồ tát nào, khi phát Bồ đề tâm, tu 
Bồ tát hạnh đều phát nguyện làm trang nghiêm cõi 
Phật, hoặc hỗ trợ cho sự thành tựu trang nghiêm 
các cõi Phật, hoặc phát nguyện sẽ thiết lập cõi 
Tịnh độ cho những ai cùng chung lý tưởng, cùng 
một đức tin, cùng một hạnh nguyện đồng đến để 
lưu trú, nhằm cùng nhau nuôi lớn tâm Bồ để qua 


sự thực hành Bồ tát hạnh. 


Trang nghiêm Phật độ là nói theo ngôn ngữ của 
Ứng hóa thân, còn đối với Báo thân hay Pháp thân 
của Phật, thì không cần phải trang nghiêm tịnh độ, 
bởi vì Báo thân của Phật ở đâu thì tịnh độ ở đó. Và 
Pháp thân của Phật tự nó là tịnh độ, là không sinh 
diệt, không cấu tịnh, là phố biến và cùng khắp, 


nên không cần phải trang nghiêm. 


Do đó, ngài Tu-bồ-đề nói: “Trang nghiêm cối 
Phật, trang nghiêm cối Phật được nói bởi Như 


Lai, tức là không trang nghiêm cõi Phát, nên gọi 
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là trang nghiêm cõi Phật”""". 


Ngài Tu-bồ-đề đã trả lời hạnh chân thực trang 
nghiêm cõi Phật của Bồ tát, bằng Tuệ giác Kim- 
cang, nên ngài đã được đức Phật dạy tiếp về hạnh 
ấy như sau: “Này Tu-bổ-đề, các Bồ tát và Đại sĩ 
hãy phái tâm thanh tịnh đúng như vậy. Phát tâm 
không nên mắc kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc 
và pháp. Hãy phát tâm đừng mắc kẹt bởi bất cứ 


cải gì”. 


Phạn văn ta có như sau: 





” äìqeaeT:8I4eggtfScT311seeTrdr9IizTdsrsTif-2WeT: [3z 
xzzclì4edglfồTl = Kstravyihäl ksetravyihã ii. Subhitc 


avyihãs tctathagatena bhaãsitalh/ Tenoeyante ksetravyuhäa 1tI,kinh 
đã dẫn. 
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qcMd[| ” = “7Tasmat tarhi Subhute bodhisattvenamn 


mahãsaftvena evam apratisthitaim cittam 
u{padayltavyan yan na kvacit praHsthitan cittam 
u{padayitavyam/ na rủpa pratithilam cửtam 
u{padayitavyan na ŠSabdagandha rasaspras‡avya 


dharmapratisthitam citam upädayitavyam. ”Š 


= “Cho nên, ở đây này Tu-bồ-để! Những vị Bồ tát, 
Đại sĩ hãy nên phát tâm vô trú như vậy. Nghĩa là 
hãy phát khởi tâm không trú vào bất cứ cái gì. 
Hãy khởi tâm không trú vào sốc, thanh, hương, VỊ, 


xúc và pháp. ” 


Đoạn này là một trong những đoạn chủ yếu của 


kinh Kim-cang. Chủ yêu vì có những điêm sau 


3 Buddhist Sanskrit Texts, n17p78. 
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đây: 
e - Vô írú là nhân và hạnh của Bồ tát 


Nội dung thực hành Lục độ vạn hạnh của Bồ tát là 


tâm vô trú (Aprafisthitam citam). 


Do tâm vô trú, mà các loại ngã tưởng, nhân tưởng, 
chúng sanh tưởng và thọ giả tưởng không có điều 


kiện đê sinh khởi. 


Trong kinh Đại thừa Phương Đăng Tổng Trì nói 


về hạnh của Bô tát đôi với Lục độ như sau: 


“Vô trước hành thị Bồ tát hành 
Vô ngã hành thị Bồ tát hành 
Không hành thị Bồ tát hành 
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Vô tướng hành thị Bồ tát hành. ” ?“? 


Nghĩa là: 
Hành động không mắc kẹt là hành động của 
Bồ tát; 
Hành động vô ngã là hành động của Bồ tát; 
Hành động theo tính Không là hành động của 
Bồ tát; 


Hành động vô tướng là hành động của Bồ tát. 


Bởi vậy, đối với Bồ tát không có một việc thiện 
nào dù lớn, dù nhỏ mà Bồ tát không làm. Bồ tát 
làm tất cả việc ấy một cách tích cực, nhưng không 


khởi lên bất cứ một ý niệm trú trước nào. 
Đó là cách hành đạo hay nhân hạnh của Bồ tát. 
e Cảnh giới và quả vị của Bồ tát 


Đức Phật dạy, Bồ tát khởi tâm hành đạo, không 





!? Đại thừa Phương Quảng Tổng Trì Kinh, Hán, Tỳ-ni-đa- 
lưu-chi dịch, tr 382b, Đại Chính 9. 
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nên mặc kẹt vảo các đôi tượng ây, chứ không phải 


phủ nhận sự có mặt của các đôi tượng ây. 


Bồ tát phải biết rõ bản chất của các đối tượng ấy là 
duyên khởi, vô thường, không có thực chất, không 
có tự tính và chính tự thân của chúng vốn là vô 


trú. 


Bồ tát phải quán chiếu thường trực để biết rõ như 
vậy, khiến cho các đối tượng ấy không còn là điều 
kiện tác động làm sinh khởi những ngã tưởng, 
nhân tưởng, chúng sanh tưởng và thọ giả tưởng 


trong mọi hành động của Bồ tát. 


Bô tát trực diện với tât cả và có mặt trong tât cả 


mà luôn luôn hành động trong vô trú. 


Hành động vô trú, Bồ tát mới có khả năng làm lợi 
ích cho tất cả chúng sanh. Chính hành động vô trú 
của Bồ tát mới là hành động xây dựng Tịnh độ và 


trang nghiêm Tịnh độ cho tất cả chúng sanh một 
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cách tự nhiên. 


Do nhân và hạnh của Bô tát như vậy, nên quả vị 
giác ngộ của Bô tát là hoàn toàn hàm chứa nội 
dung vô trú, và cảnh giới của các ngài là “vô trú 
xứ Niêt bàn”. 

Vô trú xứ Niệt bàn vừa là quả vị của tâm giác ngộ 
mà vừa là cảnh giới tôi thượng của Bô tát. 

ỞƠ đoạn này, đức Phật đã nói những gì cân nói về 
Kim-cang Bát-nhã cho ngài Tu-bô-đê và cho tât cả 


những ai đã từng hay đang phát tâm tu tập Bồ tát 


đạo. 
e_ Chân thân của Bồ tát 


Đức Phật nói: “Này Tu-bồ-để, ví dụ người có thân 
lớn như núi chúa Tu Di, Thây nghĩ thế nào, thân 


ấy có lớn không? 


Ngài Tu-bồ-đê thưa: Bạch Thế Tôn! Rất lớn. Tại 
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sao? Vì đức Thể Tôn nói, không phải là thân mới 


, 


là thân lớn. ` 

Thân trong bản tiếng Phạn, dùng ba chữ khác nhau 

để diễn tả: 

- Ufetakäya: thân thê bẩm sinh, thân thể thiên 
phú. 


-_ Mahäkäya: thân thê lớn lao, thân thể có chiều 


cao, có sô lượng, có kích thước. 


-_ Aimabhava: thân mạng, sinh mạng, thọ mạng, 
ngã thê, tự thể. 

Đoạn kinh này, theo Phạn văn ta có như sau: 

tÌ4 $H 3iG@T 8đ: taT4 đa3If2NWelm gđàc 


3ẦIIBfXNIfldiglj t3iTlegleHld vi3Te 
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#81Sàqldq[ swwdềcì| 33m3 3imerafgT 
EEEILSTEEEIISE'STEE2IDITSTEEEIIRB>TSHIS/EIEZ2FSE;IFCSEEII=IEXSI 
[BIJ2EIEFSSEIIEEIEIEEIERISiSIEZ2TSE7ITSEESIISIETSIR 


= “Tadyathapnama Subhute puruso bhaved 
upetahavo mahahayo yaflasyaivamn  rủpa 
atmabhavahụ syat tadyathapinama  sumeruh 
parvatarajah/ Tat kùủn manyase Subhife qpi nu 
mahãn sa afmabhhavo bhavel2 Subhutir aha. 
Mahan sa bhagavan, mahaãnsugafa sa atnabhavo 


bhave / 


Tat kasya hetoh? Atmabhäavatmabhäava ii 
bhagavan na bhavah sa tathagatena bhagitah/ 
T1enocydta atmabhava it/ Na hị bhagavan sa 


bhãvo nãbhãvah tetnocyate ãtmabhäva iti //70 


Nghĩa là: 


'39 Buddhist Sanskrit Texts, n17p78. 
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“Này Tu-bồ-đề, ví như sĩ phu có thân thể bẩm 
sinh, thân thể to lớn mà sắc tự thể của vị ấy ví nhự 
núi chúa Tu Di. 

Này Tu-bồ- đê, Thầy nghĩ sao, tự thể thân ấy có 


lớn không ? 


Tu-bồ-đê thưa: tự thể thân ấy, bạch Thế Tôn là rất 


lớn; bạch Thiện Thệ là rất lớn! 


Tại sao? Ngã thể, ngã thể, điều ấy được dạy bởi 


Như Lai là vô thể, nên gọi là ngã thể. 


Bạch Thế Tôn, nó không phải là thể mà cũng 


không phải là vô thể, nên gọi rằng ngã thể”. 


Đoạn Phạn văn này, so với các bản Hán văn có 


mây điêm chúng ta cân lưu ý: 


Purusa: ngài La-thập, Bồ-đề-lưu-chi, Nghĩa Tịnh 
đều dịch là “nhân thân” (thân người); Chơn Đế 


dịch là “nhân thể”; Cấp-đa dịch là “trượng phu”; 
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Huyền Tráng dịch là “sĩ phu”. 


Purusa mà dịch là sĩ phu hay trượng phu, hàm 


chứa bốn ý nghĩa: 

- Tự mình chính trực. 

- Khiến người khác chính trực. 

- Có khả năng hỏi và đáp. 

- Hiểu ý nghĩa nhân duyên một cách rõ ràng. 


Theo Du Già Sư Địa Luận, trượng phu có bảy 
nghĩa: 


- Sống lâu. 
- Đoan chánh, sắc tướng đẹp đẽ. 
- Vô bệnh, ít phiền não. 


- Không phải người làm tớ, không phải người nữ, 


không phải người bị giám. 
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- Trí tuệ sắc bén. 
- Nói năng chững chạc, nghiêm túc. 
- Có sự nghiệp chủ yếu và lớn lao. 'Š' 


Purusa, ta cũng có thê hiểu thêm theo Số Luận 
(Samkhya), được lávarakrsna chú giải trong bản 


Samkhya-karikã 5, nó có năm nghĩa như sau: 
- Chứng cứ cho mục đích (sãaksiItva). 


- Độc tồn (kaivalya): nghĩa là purusa độc lập với 


ba đức tính (guna). 


- Sattva: còn gọi là “hỷ”. Tính chât nhẹ và sáng 
của guna, nó màu trăng, có tác dụng chiêu rọi và 


ban phát. 


- Rajas: còn gọi là “ưu”. Tính chất kích thích và 


ham muốn của guna. Nó là nguyên lý vọng động. 


'#! Phật Quang Đại Từ Điển 1, tr 714. 
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Rajas chât liệu tạo ra đau khô, kêt quả của nó là 


cuông bạo và dục vọng. Nó có màu đỏ. 


- Tamas: còn gọi là “ám”. Tính chât của nó làm 
cho guna không lanh lợi, nặng nê và che khuât, có 


tác dụng gây ra vô cảm. Nó có màu đen. 


Guna này có bôn quan hệ với nhau rât mật thiệt 


như sau: 


+ Hỗ tương nhiếp phục: chúng liên hệ mật thiết 
với nhau, cho đến khi một cái vượt trội, thì cái 


kia ân khuât. 


+ Hỗ tương duy trì: tác dụng của guna này được 


hỗ tương bởi guna kia. 


+ Hỗ tương sinh khởi: guna này tạo nên kết quả 
của nó, phải dựa trên các guna kia. Sinh khởi 


được hiệu là biên thái. 


+ Hỗ tương cộng tác: hỗ tương quan hệ, chứ 
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không hiện hữu riêng lẻ. Purusa độc lập với ba 
guna này đề làm chứng cho các guna, đồng thời 


vượt hăn khỏi các guna ây. 


- Trung thực (madhyasthya): Purusa hoàn toàn 
trung thực và khách quan đối với các guna. Nó là 
một chứng nhân sáng suốt. Do đó, Purusa là sở y 
tối hậu của tất cả thế giới hiện thực, kế cả tỉnh 
thần và vật chất. Và lúc nào nó cũng sáng suốt và 


ngay thắng. 


- Kiên giải: Purusa thây guna mà không cưu 


mang guna. 


- Phi tác giả: nó không phải là tác giả của guna. 


: ` ì 182 
Vì trong Purusa không có guna. 


Theo Số Luận (Sãmkhya)'Š3, Purusa là Thần ngã, 





' Kim Thất Thập Luận, Chơn Đề dịch, Đại Chính 54. 


'3 Theo truyền thuyết, sáng Tổ của Số Luận là Kapila (Kim 
thai — bào thai của vũ trụ). Tự Tại Hắc (l§vãra krsna) cho 
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là yếu tố tâm linh tối thượng. 


Sumneru parvafaräja: ngài La-thập, Bồ-đề-lưu-chi 
dịch là Tu di sơn vương. Chơn Đề dịch là Tu di 
sơn. Cắp-đa dịch là Thiện cao sơn vương. Huyền 


Tráng và Nghĩa Tịnh dịch là Diệu cao sơn vương. 


Căn cứ kinh Trường A Hàm 18, Diêm Phù Đề 
Châu phẩm: núi Tu di là núi chúa ở trong các núi, 
đứng ở vị trí trung tâm của cõi Nam Diêm Phù Đề, 
phần chìm ở dưới nước là 84.000 do tuần = 
336.000 km; phân ở trên mặt biển cũng 84.000 do 
tuần. Núi ấy cao thắng, trong núi có cây thơm, trên 


núi có cung điện của Tứ Thiên Vương. 


Atmabhava: ngài La-thập và Bồ-đề-lưu-ch¡ dịch 
là đại thân. Nghĩa Tịnh dịch là thân. Chơn Đề dịch 


rằng, Kapila là một tiên nhân từ thời khởi thi, từ hư không 
mà sinh ra, niên đại không thể xác nhận. Tác phẩm 
Samkhyakãrikã do Tự Tại Hắc viết vào những thế kỷ đầu 
sau Tây lịch. 


Thích Thái Hòa 512 


là hữu thân. Cấp-đa dịch là ngã thân. Và Huyền 
Tráng dịch là tự thể. 


Vô thể là đại thân: trong đoạn kinh này, đức Phật 
dạy, dù thân thể có lớn đến mấy đi nữa, thì tự thân 
của nó là vô thể. Vô thể là không có thể tính thực 
hữu. Nghĩa là tự thể của thân là vô thể hay vô ngã. 
Và chính tính thể vô ngã ấy, mới là bản thê hay tự 


thể đích thực của thân. 


Pháp thân là thân thể của pháp giới. Thân ấy là 
thân không có tự thể, không phải là sắc thể. Thân 
ấy không sinh diệt, không cấu tịnh, không tăng 
giảm. Thể tính của thân là “Không”, nên nó là tự 
thân của pháp giới. Nó là thân chân thực, bất hoại 


và cùng khắp. 


Nên, ngài Tu-bồ-đề nói: “Kông phải là thân, mới 


goi là thân lớn ”. 
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Hay, “bạch đức Thế Tôn, nó không phải là thể mà 
cũng không phải là vô thể, nên gọi rằng ngã 


thể ›;I84 


Như vậy, với Tuệ giác Kim-cang cho ta thấy: dù 
thân lớn đến mây mà hữu thể, thì không thể gọi là 
thân lớn, vì nó là hữu hạn, vô thường và biến hoại. 
Thân vô thể mới là đại thân, vì nó vô hạn, cùng 


khắp và bất hoại. 


Chính thân ấy là thân mà Bồ tát có thể chứng 
nghiệm và thể nhập bằng chính “nhân hạnh vô 
trú” của mình. Bồ tát chỉ thể nhập mà không mắc 
kẹt ở nơi thân hữu thể hay vô thể, đó là hạnh vô 


trú của Bô tát. 





' Phạn văn: “Na hi Bhagavan sa bhãvonäbhãvah tenocyate 
atmabhava” (Buddhist Sanskrit Texts, n17p78). Câu này 
các bản Hán và bản Anh của Eward Conze đều không dịch. 
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Bồ thí bằng Tuệ giác Kim-cang 


m Chánh văn 


Này Tu-bô-đềê, ví nhự trong sông Hăng có bao 
nhiêu hạt cát và môi hạt cát là môi sông Hăng, 
Thấy nghĩ như thê nào, số cát của tát cả sông 


Hằng như vậy có nhiều không? 


Tu-bô-đề thưa, bạch Thế Tôn! Rất nhiều, chỉ số 
lượng sông Hằng đã là vô số, huống nữa là số 


lượng cát của chúng. 


Tu-bô-đề, ta nay nói lời chân thực với người 
rằng: nếu có người con trai hay người con gái 
nhà lành nào, đem bảy thứ châu báu chất đây cả 
một tỷ thế giới, nhiều như số cát sông Hằng ấy 


mà bố thí, thì phước đức có nhiều không? 
Tu-bô- đề thưa: Bạch Thế Tôn! Quá nhiều. 


Đức Phật bảo Tu-bồ-đề rằng: Nếu có người con 
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trai, con gái nhà lành nào ở trong kinh này, cho 
đến chỉ thọ trì bài kệ bốn câu và đem diễn giảng 
cho người khác, thì phước đức của người này 


còn nhiều hơn phước đức của người trước. 
m Chú giải 

Phân kinh văn này có những điểm như sau: 
1. Sử dụng thí dụ độc đảo 


Ở kinh Pháp Hoa, đức Phật đã sử dụng thí dụ “tam 
thiên trần điểm kiếp”, để diễn tả thọ mạng vô 


lượng và sự thành Phật lâu xa của ngài. 


Ở kinh này, ngài đã sử dụng một sô lượng cát siêu 
toán học, đê ví dụ công đức của người thọ trì và 


tuyên dương kinh này, dù chỉ là bài kệ bốn câu. 


2. Bát-nhã hạnh vượt hẳn hạnh bố thí tài sản 


Trong kinh Thừa Tự Chánh Pháp, đức Thế Tôn 


dạy: “người học trò của ngài là thừa tự pháp mà 
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không phải là thừa tự tài sản”. 


Như vậy, ở phần này đức Phật ca ngợi người thọ 
trì và diễn giảng kinh Kim-cang là người có khả 
năng tiếp nhận Tuệ giác Kim-cang và hiến tặng 
Tuệ giác ấy cho người khác, thì phước đức của họ 


là không thể kế số lượng và không thể nghĩ bàn. 


Thọ trì kinh Kim-cang Bát-nhã, không những giúp 
cho ta chặt đứt ngã tưởng, mà còn chặt đứt nhân 
tưởng, chúng sanh tưởng và thọ giả tưởng; pháp 
thí bằng Kim-cang Bát-nhã không những giúp cho 
chúng sanh chặt đứt ngã tưởng mà còn chặt đứt 
nhân tưởng, chúng sanh tưởng và thọ giả tưởng 


nữa. 


Các tưởng ấy, ta có khả năng chặt đứt bằng Tuệ 
giác Kim-cang và giúp cho chúng sanh cũng chặt 
đứt các tưởng bằng Tuệ giác ấy, để thành tựu nhân 
hạnh vô trú, chứng nhập thân tướng vô ngã, hay 


chứng nhập thê tính thanh tịnh của Pháp thân. 


Kứm-cang Bát-nhã 517 


Nên, đức Phật dạy: “7: iếp nhận, hành trì và chia 
sẻ Tuệ giác Kim-cang là phước đức vượt thắng tất 


„..y 


ca... 


Do đó, tiếp nhận và hành trì kinh Kim-cang Bát- 
nhã, dù chỉ bài kệ bốn câu, thì đó cũng là tiếp nhận 
và hành trì Trí tuệ Ba-la-mật. Và chia sẻ những gì 
mà ta thông đạt từ bài kệ ấy, đến với mọi người là 
ta đang đem Trí tuệ Ba-la-mật mà bố thí, nên hạnh 
bó thí như thế là cực kỳ đặc biệt và tối thắng, so 
với các hạnh bố thí khác. Và các hạnh thí khác 


không thể nào so sánh được. 

Nên, phần này, đức Phật khắng định Bát-nhã hạnh 
vượt hắn hạnh bồ thí tài sản. 

Mảnh đất tâm chân thực 

mẽ Chánh văn 


Lại nữa, này Tu-bô-đề, nơi nào giảng thuyết 
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kinh này, dù chỉ bài kệ bốn câu, phải biết nơi ấy, 
các giới Trời, Người, A-tu-la trong thế gian, đều 
phải hướng đến cúng dường, y như cúng dường 
chùa tháp thờ Phật. Huống nữa là có người suốt 


đời thọ trì, đọc tụng. 


Này Tu-bô-đề! Thây nên biết rằng, người ấy 


thành tựu pháp hiếm có, tôi thượng, bậc nhất. 


Nêu nơi nào có mặt của kùnh điên này là nơi đó 
có mặt của Phật, hoặc có mặt các bậc đệ tử tôn 


kính, quý trọng của ngài. 

m Chú giải 

Phân kinh văn này có những điểm như sau: 
1. Tuệ giác Bát-nhã tạo thành Phật địa 


Tâm hôn của một con người có Tuệ giác Bát-nhã, 
sắc bén như Kim-cang, họ ở đâu, họ nói cái gì, họ 


hành động gì đều trở thành chánh báo và y báo của 
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Bát-nhã. 


Bởi vậy, nơi nào, mảnh đất nào có người hành trì 
và tuyên dương kinh Kim-cang Bát-nhã, thì nơi 
đó, mảnh đất đó, đều trở thành Phật địa hay Thánh 
địa, nên mảnh đất đó, trú xứ đó đều trở thành chùa 


và tháp một cách có ý nghĩa và chân thực. 


Và hẳn nhiên, là các giới Nhân, Thiên và A-tu-la 
đều hướng đến mảnh đất chân thật đó để kính lễ 


và cúng dường. 
2.. Mảnh đất và người gieo hạt 


Mánh đất để nói kinh Kim-cang Bát-nhã được 
hiểu như là cứ địa của tâm Bồ đề. Bản thân của 
người đứng ra hành trì và đọc tụng, được hiểu như 
là người đang gieo hạt Tuệ giác vào mảnh đất tâm 
và đang chăm sóc, nuôi dưỡng hạt giống giác ngộ 
trong vườn tâm ấy, để đúng thời nở ra hoa trái 


giác ngộ. 


Thích Thái Hòa 520 


Như vậy, mảnh đất tâm để gieo hạt Tuệ giác là 
nhân Kim-cang Bát-nhã, đọc tụng, thọ trì, diễn 
giảng là tác duyên của Kim-cang Bát-nhã và thành 
tựu đời sống của một Bậc Toàn giác là kết quả của 


Kim-cang Bát-nhã. 


Nên, kinh nói: “Nơi nào có kíimh Kim-cang Bái- 
nhã, có người thọ trì, đọc tụng, diễn giảng kinh 
ấy, thì nơi đó là chùa tháp của Phật”, tức là kinh 
muốn nhắn mạnh cho ta thấy rằng, nơi nào có mặt 
của Tuệ giác Kim-cang, nơi đó có chánh báo và y 
báo của Phật và có ngay những đệ tử quý trọng, 


tôn kính của ngài. 


Đệ tử tôn kính, quý trọng của Như Lai, là những 
vị đang thọ trì, đọc tụng, diễn giảng kinh Kim- 
cang Bát-nhã và đang từng bước vững chãi đi đến 


địa vị Toàn Giác. 
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Bát-nhã siêu việt tên gọi và ý niệm 
m Chánh văn 


Bấy giờ ngài Tu-bô- đề thưa với đức Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn! Nên gọi pháp thoại” này bằng 


tên gì và chúng con nên phụng trì nhự thê nào?”. 


Đức Phật bảo Tu-bô-đề rằng: Tên pháp thoại là 
Kừmn-cang Bát-nhã Ba-la-mật, quý vị hãy phụng 
trì pháp thoại này qua tên gọi ấy. 


Này Tu-bô-đề, tại sao như vậy? Vì Như Lai nói 
Bát-nhã Ba-la-mật là không phải là Bát-nhã Ba- 
la-mật, nên gọi là Bát-nhã Ba-la-mật”. 

m Chú giải 

Đoạn kinh này có hai ý: 


!Š Pháp thoại: Phạn là tziqd4 = Dharmaparyäya 


(Buddhist Sanskrit Texts, n17p79) = pháp thoại, pháp môn, 
kinh. Ta dịch “pháp thoại” sát với Phạn văn hơn. 
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1. Tên gọi của kinh 


Phần này, ngài Tu-bồ-đề xin đức Phật đặt cho tên 
gọi của kinh và cách phụng trì mà không phải là 


phần kết thúc của kinh. 


Đức Phật đã đặt tên kinh này là Kim-cang Bát-nhã 
Ba-la-mật, và ngài lại tiếp tục dạy cho Tu-bô-đề 
về tính chất siêu việt ngôn thuyết và ý niệm của 


kinh ấy. 
2. Siêu việt ngôn thuyết và ý niệm 


Bát-nhã là Tuệ không, là trí tuệ siêu việt ngôn 


thuyết và ý niệm. 


Ý niệm sinh khởi ngôn thuyết, ngôn thuyết là biểu 
hiện của thế giới ý niệm. Thế giới ý niệm là thế 
giới của phân biệt vọng tưởng. Sống với thế giới 
ấy, thì không phải sống với thế giới Bát-nhã; hành 
theo thế giới ấy là không phải hành theo Bát-nhã 


và mọi tên gọi từ thế giới ấy, không phải là Bát- 
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nhã. 


Vậy, Bát-nhã là gì? Bát-nhã là siêu việt ngôn 
thuyết và ý niệm, nên không phải chỉ ngôn thuyết 
Bát-nhã là phi Bát-nhã mà ý niệm về Bát-nhã lại 
càng phi Bát-nhã nữa. Chân thực Bát-nhã là không 


còn bât cứ ý niệm nào về Bát-nhã cả. 


Nên, đức Phật đã nói với ngài Tu-bồ-đề rằng: 
“Như Lai nói Bát-nhã Ba-la-mát là không phải 


Bát-nhã Ba-la-mát, nên mới gọi là Bát-nhã Ba-la- 


mát 156 


^ 


3 Phan văn như sau: 


2Á 
#1Ií2wWeTIdeìedwziqfqdfSđl = Yãiva Subhite 
prajiaparamitä tathagatena bhãgit4, sãaita apäramitä 
tathãgatena bhãsifã/ tenocyate praJñãparamitet1⁄/ (Buddhist 
Sanskrit Texts, n17p79) = Hỡi Subhũti! Chính cái Như Lai 
gọi là Bát-nhã Ba-la-mật, thì cái ấy không phải là được nói 
Bát-nhã Ba-la-mật với Như Lai, nên mới gọi là Bát-nhã Ba- 
la-mật. 
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Do đó, phần này là phần đức Phật gọi tên kinh là 
Kim-cang Bát-nhã Ba-la-mật và chỉ thẳng thật tính 


Bát-nhã ngay ở nơi tên kinh cho Tu-bô-đè. 


Trực chỉ thực tính Bát-nhã 
m Chánh văn 


Này Tu-bồ-đề, Thây nghĩ như thế nào? Có pháp 


nào được nói bởi Nhự Lai không? 


Tu-bô-đề thưa: Không, bạch Thế Tôn! Không có 


pháp nào được nói bởi đức Như Lai cả." ” 


'#! Phạn văn: “fÄcqerdgsrdf3qsi2radfoT tfíàbcdazÏ 
#td3iTdd #1foWd:il gel zhẩá s14 
sTIÍvtqdfàedszÏdvd3Iziàsi3IfồNd:Í = Tat kim 
manyase Subhũte — apI nu asti sa ka§c1ld dharmo yas 
tathagatena bhasitah Subhutir aha — no hidam bhagavan/ 
nasti sa kašcid dharmo yas tathagatena bhãsitah” (Buddhist 


Sanskrit Texts, n17p79) = “Hỡi Subhũti! Thầy nghĩ như thế 
nào? Có pháp nào được nói bởi Như Lai không? Subhũti 
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Này Tu-bô-đề! Thầy nghĩ như thế nào, số lượng 


cực vỉ của một tỷ thế giới có nhiều không? 
Tu-bô- đề thưa: Bạch Thế Tôn! Quá nhiều. 

Này Tu-bô-đề, những cực vì ấy Như Lai nói 
chúng không phái là cực vi, nên gọi là cực vi ”°. 
Như Lai nói là thế giới, không phải là thế giới, 
nên gọi là thế giới. 

Này Tu-bô-đề! Thấy nghĩ như thế nào, có thể 


thấy Như Lai qua ba mươi hai thân tướng” 
không? 





thưa: Không, Bạch Thế Tôn! Không có pháp nào được nói 
bởi Như Lai cả”. 

'*3 Cực vi: phân tử nhỏ nhất trong cấu trúc của thế giới vật 
lý; Hán gọi là vi trần, tức là hạt bụi cực nhỏ; Phạn: 


tí5s1đìqsrq = PrthiviraJas. 


C 
'° Thân tướng: hình tướng bên ngoài; Phạn: {$NoiáTUT = 


Purusalaksana, hình tướng đẹp đẽ bên ngoài của con người. 
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Thưa không, bạch Thế Tôn! Không thể nhìn 
thấy Như Lai qua ba mươi hai thân tướng. Tại 
sao? Vì Nhự Lai nói, ba mươi hai tướng không 
phải là tướng, nên gọi là ba mươi hai thân 


tướng. 


Này Tu-bô-đề nếu có người con trai, con gái 
nhà lành nào, đem thân mạng mình nhiều như 
số cát sông Hằng mà bố thí và nễu có người ở 
nơi pháp thoại Kim-cang Bát-nhã này, cho đến 
thọ trì chỉ bài kệ bốn câu, và đem giảng dạy cho 
người khác, thì phước đức của người thọ trì, 
giảng dạy này nhiều hơn phước đức của người 
bố thí thân mạng kia. 

m Chú giải 

Phần kinh văn này, đức Phật đã chỉ thắng thực tính 
Bát-nhã cho ngài Tu-bồ-đề và ngài Tu-bồ-đề cũng 


đã nhận ra ngay thực tính ấy, qua những điểm như 


Sau: 
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1. Thực tính ngay nơi pháp thuyết 


Thấy rõ thực tính của Không ngay nơi pháp thuyết 
của Thế Tôn, ấy là cái thấy, cái biết của Tuệ giác 
Bát-nhã mà không phải là cái thấy, cái biết của 
khái niệm, của nhận thức hay của ngôn ngữ suy 


đoán. 


Tự tính của các pháp xưa nay vốn rỗng lặng, siêu 
việt nhận thức và đối tượng nhận thức, thì làm gì 
có ngôn thuyết, có người thuyết pháp và làm gì có 
pháp đề thuyết. Ngôn thuyết, người thuyết và pháp 
để thuyết cả ba đều trạm nhiên, rỗng lặng. 

Bởi vậy, đức Phật hỏi ngài Tu-bồ-đề có pháp nào 
được thuyết bởi Như Lai không? Và ngài Tu-bô- 
đề đã trả lời, không có pháp nào được thuyết bởi 
Như Lai cả. 

Nên, phần này kinh chỉ thắng thực tính của 
Không, bằng Tuệ giác Bát-nhã, ngay nơi pháp 


được thuyết, người thuyết và ngôn ngữ đề thuyết. 
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2. Thực tính ngay nơi thế giới và cực vi 


Thực tính của Không, không phải chỉ có mặt ngay 


nơi thê giới rộng lớn mà ngay cả nơi những cực vị. 


Cái thấy thực tính Không, không phải chỉ ở nơi 
tổng thể của mọi sự hiện hữu mà còn thấy ngay 
nơi những đơn vị cực tiểu tạo nên tổng thể Ấy, cái 


thấy ấy là cái thấy, cái biết của Tuệ giác Bát-nhã. 


Và cái thấy, cái biết rằng, cái tổng thê của thế giới 
không được tạo nên bởi chính nó mà từ những yếu 
tố khác nó, cũng như những đơn vị cực tiểu tạo 
nên tổng thê của thế giới, chính cái đơn vị ấy cũng 
không thê tự có, mà có và hình thành từ những cái 
khác không phải nó. Cái thấy, cái biết về thế giới, 
về cực vi như vậy là cái thấy, cái biết của Tuệ giác 
Bát-nhã. 

Bằng Tuệ giác ấy, Như Lai đã nói cho ngài Tu-bồ- 


đê răng: “các cực vì Nhự Lai nói không phải là 


cực vi, nên gọi là cực vị. Nhự Lai nói thê giới, 
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không phải là thế giới, nên gọi là thế giới ”. 


Phần này, đức Phật đã chỉ thắng cho ngài Tu-bô- 
đề thực tính của Không, ngay nơi các cực vi và thế 


giới bằng Tuệ giác Bát-nhã. 
3. Thực tính ngay nơi thân tướng của Như Lai 


Báo thân hay thân tướng của Như Lai được tạo 
nên bởi tâm Bồ đề bởi các yếu tố của Giới, Định, 
Tuệ, của Lục Ba-la-mật, Tứ vô lượng tâm, nên tự 
thân của thân ba mươi hai tướng tốt của Như Lai 


là phi tướng, là vô tướng. 


Và không những tổng thể Báo thân ba mươi hai 
tướng của Như Lai là vô tướng, là phi tướng mà 
mỗi tướng trong ba mươi hai thân tướng ấy cũng 
đều phi tướng, cũng vô tướng; không những vậy 
mà ngay nơi các yếu tố, tạo nên mỗi thân tướng 


của Như Lai ấy, cũng đều vô tướng, phi tướng. 


Sở đĩ, chúng được gọi là phi tướng hay vô tướng, 
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bởi bản thân của chúng không có tự thể cho chính 
nó, nó được tạo nên từ những yêu tô không phải 
nó. Yếu tô ấy là Pháp thân vô tướng, nó đang hiện 
hữu ngay nơi Báo thân ba mươi hai tướng của 
Như Lai, mà Như Lai đang sử dụng để nói pháp 


thoại Kim-cang này. 


Cái thấy, cái biết về Báo thân ba mươi hai tướng 
của Như Lai như vậy là cái thấy, cái biết bằng Tuệ 


giác Bát-nhã. 


Chính bằng cái thấy, cái biết ấy, nên ngài Tu-bồ- 
đề nói: “không thể nhìn thấy Như Lai qua ba mươi 
hai thân tướng. Vì Như Lai nói, ba mươi hai thân 
tướng không phải là tướng, nên gọi là ba mươi hai 


tướng ”. 
4. Bát-nhã hạnh vượt hẳn hạnh bố thí thân mạng 


Đối với Lục độ, Bát-nhã không phải chỉ là pháp 


hành để yêm trợ cho các hạnh Bồ thí, Trì ĐIỚI, 
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Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định thành công mà 
còn là pháp chỉ đạo cho các độ ấy, khiến cho việc 
thực hành các độ ẫy không bị mắc kẹt vào các 
tưởng ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng, đề 
chứng nhập Pháp thân và thành tựu Niết bàn tuyệt 


đối của chư Phật. 


Nên, trước đó đức Phật nói hạnh bồ thí tài sản, dù 
nhiều đến mấy, cũng không bằng phước đức của 
người thực hành và bố thí pháp một chút nhỏ cho 


người khác. 


Nay, ở phần này, đức Phật không nhắc lại hạnh bó 
thí tài sản mà nói đến hạnh bố thí thân mạng, đề 
nhắc nhở cho ta biết rằng, thực hành hạnh bố thí 
tài sản rất khó đối với người tham đắm tài sản, 
nhưng không khó bằng thực hiện hạnh bố thí thân 
mạng. Việc thực hiện hạnh bồ thí thân mạng là rất 


khó đôi với người châp ngã. 


Tuy khó như vậy mà thực hiện được, phước đức 
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do thực hiện bố thí thân mạng ấy đem lại, không 
thể bằng phước đức của một người thực hành Bát- 
nhã và truyền bá Bát-nhã cho những người khác 


dù chỉ bài kệ bôn câu. 


Như vậy, vai trò của Bát-nhã trong Lục độ cũng 
như trong sự tu tập và đem đến lợi ích cho hết thảy 


chúng sanh đên chừng mức nào! 


Nên, đức Phật dạy: “Nếu có người con trai, con 
gái nhà lành nào đem thân mạng mình nhiễu như 
số cát sông Hằng mà bố thí và nếu có người ở nơi 
pháp thoại Kim-cang Bát-nhã này cho đến chỉ thọ 
trì bài kệ bốn câu và đem giảng dạy cho người 
khác, thì phước đức của người thọ trì, giảng dạy 
này nhiêu hơn phước đức của người bố thí thân 


mạng kia ”. 


Do đó, phần này đức Phật khăng định, hạnh Bát- 


nhã phước đức vượt hắn hạnh bồ thí thân mạng. 
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Tuệ giác và đức tin chân thật 
m Chánh văn 


Lúc bấy giò, ngài Tu-bô-đễ, nghe pháp thoại 
Kừn-cang Bát-nhã này, hiểu đến chỗ nghĩa lý 
thâm diệu, liền xúc động rơi nước mắt mà bạch 


Phật rằng: 


“Thật hiếm có””", bạch Thế Tôn! ngài đã tuyên 
thuyết Pháp thoại?" quá thâm điệu như vậy. Con 
từ khi có con mắt Tuệ giác cho đến hôm nay, 


chưa từng được nghe pháp thoại như vậy. 


Đế Thật hiếm có: Hán là = hi hữu; Phạn văn cả câu 
này như sau: 3iiexrđãzrazqvierjdsTe = A§caryam 
bhagavan, parama§caryam Sugata (Buddhist Sanskrit Texts, 
n17p80) = Thật tuyệt diệu, bạch Thế Tôn! Thật vô cùng 
tuyệt diệu, bạch Thiện Thệ. 

Pháp thoại: Hán là = Kinh; Phạn: $†qs[d = 
Dharmaparyäya 
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Bạch Thế Tôn! Nếu có ai” được nghe pháp 
thoại Kừùn-cang Bát-nhã này, với lòng tin thanh 
tịnh, liền sinh ý tưởng chân thật”, thì phải biết 


rằng, người ấy thành tựu công đức bậc nhất. 


Bạch Thế Tôn, ý trởng chân thật, không phải là 


tưởng, nên Như Lai gọi là ý trỏng chân thật."”” 





'2 Nếu có ai: Hán: = Nhược phục hữu nhân = 
nếu lại có người nào. 
ÀI tưởng chân thật: Phạn là 8T = BhũtasamJjñã; La- 


thập, Bồ-đẻ-lưu-chi đều dịch là = thật tướng (tr 750b, 
tr 754b, Đại Chính 8); Các bản Hán dịch còn lại đều dịch là 





=+E 


8= thật tưởng; ngài Huyền Tráng dịch là ä 88 = 
chân thật tưởng (tr 982b, Đại Chính 7). 

' Câu này Phạn văn như sau: +ITÌT8TzT4e8TcTTZTT ta 
^ | Kc \ Ạ | Yã 
calsa bhagavan bhũtasamjña, salva abhitasamjña/ tasmãt 


tathagato bhãsate - bhũtasamjña bhũtasamjñet⁄/ (Buddhist 
Sanskrit Texts, n 17p80) = Cái mà Thế Tôn nói ý tưởng 





























chân thật, cái ấy không phải là ý tưởng chân thật, nên Như 
Lai nói là ý tưởng chân thật, ý tưởng chân thật. 
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Bạch ThẾ Tôn, hôm nay con được nghe pháp 
thoại như thế này, tin, hiểu, tiếp nhận và hành 
trì, chưa lấy gì làm khó khăn lắm, nếu trong 
tương lai năm trăm năm về sau, có chúng sanh 
nào nghe được pháp thoại này mà tin, hiểu, tiếp 
nhận và hành trì, thì người ấy mới là hiếm có 


bậc nhất. 


Tạt sao? Bởi vì người này không còn có ý tưởng 
về ngã, không có ý tưởng về nhân, không có ý 
tưởng về chúng sanh và không có ý trởng về thọ 


mạng. 


Tại sao như vậy? Vì ý tưởng về ngã, tức là 
không phải ý tưởng, và các ý tưởng về nhân, về 
chúng sanh, về thọ mạng, chính chúng cũng 


không phải là ý tưởng. 


Tgi sao thế? Vì xa lìa hết thảy ý tưởng, nên gọi là 


các Bậc Giác Ngộ hoàn toàn. 
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Nếu có người nào được nghe pháp thoại Kim- 
cang Bát-nhã này, mà không khiếp đảm, không 
sợ hãi, phải biết những người như vậy rất là 


hiệm có. 


Tại sao? Tu-bô-đề! Vì Như Lai nói đến sự toàn 
hảo tôi thượng, vẫn không phải là sự toàn hảo 
tối tượng, nên gọi là sự toàn hảo tôi thượng. ” 

m Chú giải 

Tại sao? Tu-bô-đề! Vì Như Lai nói đến sự toàn 
hảo tôi thượng, vẫn không phải là sự toàn hảo 
tối tượng, nên gọi là sự toàn hảo tối thượng 

Câu này đối chiếu với các bản Hán khác ta có như 


Sau: 


- Bản địch Huyền Tráng: “Tại sao? Này Thiện 
Hiện! Như Lai nói sự toàn hảo tối thăng, nghĩa là 


sự tôi thắng của Bát-nhã. 


Này Thiện Hiện! Sự toàn hảo tối thăng được nói 
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bởi Như Lai, điều ấy cũng được vô lượng chư 
Phật, Thế Tôn cùng nói, nên gọi là sự toàn hảo tối 


thắng. 


Như Lai nói sự toàn hảo tôi thăng, vôn không phải 
là sự toàn hảo, nên Như Lai gọi là sự toàn hảo tôi 


thắng %5, 


- Bản dịch Bồ-đề-lưu-chi: “Tại sao? Này Tu Bồ 
Đề! Như Lai nói sự toàn hảo số một, là không 
phải sự toàn hảo số một, Như Lai nói sự toàn hảo 
số một, điều ẫy vô lượng chư Phật cũng nói là sự 


_ K25, cá 2z/5282 xung TUỆ, 
toàn hảo, nên gọi là sự toàn hảo sô một” mộ 


- Bản dịch của Lưu-chi: “Tại sao? Này Tu Bồ Đề! 
Pháp toản hảo bậc nhất này được nói bởi Như Lai. 
Sự toàn hảo này được nói bởi Như Lai, vô lượng 


chư Phật cũng nói như vậy. Nên, nói là sự toàn 


3 Đại Chính 7, tr 982b 
! Đại Chính 8, tr 754 
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`"... 
hảo sô một” vã 


- Bản dịch của Chơn Đế, tương đương với bản của 


Lưu-chi'Ẻ. 


- Bản dịch của Nghĩa Tịnh: “Tại sao? Này Diệu 
Sanh! Sự toàn hảo tối thắng nảy, là sự toàn hảo 
được nói bởi Như Lai. Điều Như Lai nói đều được 
vô biên Phật tuyên nói, nên gọi là sự toàn hảo tối 


thăng”'”. 


- Bản Anh dịch của Eward Conze: “And why? The 
Tathãgata has taught this as the highest perception 
(paramitä). And what the tathãgata teaches as the 
hiphest perception, that also the Iinnumerable 
Blessed Buddhas do teach. Therefore 1t 1s called 
the “highest perception” (Diamond Sutra, bản dịch 


tái ấn hành năm 1975) = Và tại sao? Như Lai đã 


!” Đại Chính 8, tr 759 
'3 Đại Chính 8, tr 764a 
! Đại Chính 8, tr 773b 
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dạy kinh này là sự toàn hảo bậc nhất. Và cái gì 
Như Lai dạy là sự toàn hảo bậc nhất, thì cái đó vô 
lượng chư Phật, Thế Tôn cũng dạy. Do đó, nó 


được gọi là “sự toàn hảo bậc nhât”. 


- Bản Phạn văn hiện có: 
ciT1ScitTfYzrcTï I34Tdg3Tì19112TcT:141f121eT3TT 
xzuTzrdfsdl = - Tat kasya  hetoh? 


Paramapäramiteyam Subhite tathagatena bhasitä 
vad utäpäramitã/ yam ca Subhite tathagatah 
paramaparamitim bhãsafe, tăm aparimãna apI 
buddhã bhagavanto bhã§ante/  tenocyate 
paramaparamitteti” (Buddhist Sanskrt Texts, 
n17p81) = “Tại sao? Hỡi Subhũti! Sự toàn hảo tối 
thượng được nói với Như Lai, cái ấy cũng không 


là sự toàn hảo. Này Subhũti! Điều mà Như Lai nói 
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là sự toàn hảo, điêu ây cũng được nói bởi vô lượng 
chư Phật, Thê Tôn. Nên gọi là sự toàn hảo tôi 


thượng”. 


- )# = Ba-la-mật = tIÍZTŒT = Pãramitã: sự 


viên mãn, sự toàn hảo, sự cứu cánh, sự rôt ráo, qua 
bên kia bờ,... Tôi chọn chữ “toàn hảo” đê dịch 


trong đoạn kinh này. 


Trong phần Tuệ giác và đức tin chân thật này có 


những điểm như sau: 
1. Nói rõ Tuệ giác chân thực 


Pháp thoại đức Phật nói ở phần này là Tuệ giác 
Kim-cang chân thật. Tuệ giác ấy có khả năng chặt 
đứt không những vọng tưởng về ngã mà còn chặt 
đứt các vọng tưởng về nhân, chúng sanh và thọ 
mạng nữa. Chính Tuệ giác ấy là Tuệ giác chân 


thật tối thượng. Nó chính là Phật. 
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Nên, ngài Tu-bồ-đề đã nói: “xa lìa hết thảy vọng 


tưởng, ấy là Bậc Giác Ngộ hoàn toàn ”. 
2. Tin tưởng Tuệ giác chân thật 


Đức tin của kinh Kim-cang Bát-nhã ở phần này đề 
cập, chính là tin tưởng vào Tuệ giác chân thật. Tuệ 


giác ấy, chính là Tuệ giác Kim-cang. 


Tuệ giác Kim-cang là Tuệ giác toàn hảo tối 
thượng. Điều này không phải chỉ có đức Phật 
Thích Ca nói, mà vô lượng chư Phật cũng đều nói 


như vậy. 


Tuệ giác Kim-cang, tại sao chư Phật đều nói là 
Tuệ giác tối thượng? Vì Tuệ giác ấy, không những 
có khả năng chặt đứt ngã chấp mà còn có khả 
năng chặt đứt pháp chấp và hiển thị hoàn toàn với 


thực tại vô tướng nữa. 


Tin tưởng rằng, thực tại vô tướng là thực tại siêu 


Z 


việt mọi ý niệm, đức tin ây của Tuệ giác Kim- 
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cang, có khả năng chặt đứt mọi ý tưởng nghi ngờ 
đôi với Tuệ giác toàn hảo, nên đức tin ây trở thành 
đức tin của Tuệ giácKim-cang siêu việt mọi ý 


tưởng. 


Nên, kinh nói: “Người nào có đức tin như vậy là 


người tôi thượng, hiêm có `. 


Nhẫn nhục toàn hảo từ Tuệ giác Kim-cang 
m Chánh văn 


Này Tu-bồ-đề! Hạnh nhẫn nhục toàn hảo, Như 
Lai nói không phải là hạnh nhẫn nhục toàn hảo, 


nên gọi là hạnh nhân nhục toàn hảo. 


Tại sao? Này Tu-bô-đề, như tiền kiếp của ta bị 
vua Ca-lợi cắt đứt thân thể, ta bấy giờ không 
khởi ý tướng ngã, không khởi ý tưởng nhân, 
không khởi ý tưởng chúng sanh, không khởi ý 


tưởng thọ mạng. 
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Tại sao? Trong tiền kiếp, khi thân thể bị cắt đứt 
từng phân, nếu ta có ý tưởng về ngũ, nhân, 
chúng sanh và thọ mạng, thì tâm ta đã sinh khởi 


oán hận. 


Này Tu-bồ-đề! Lại nữa, ta nhớ năm trăm đời 
trong quá khứ, ta đã từng làm vị Tiên nhân 
nhẫn nhục. Ngay nơi thời bấy giờ, tâm ta đã 
không khởi lên ý tưởng ngã, không khởi lên ý 
tưởng nhân, không khởi lên ý tưởng chúng 
sanh, không khởi lên ý trởng thọ mạng. 

m Chú giải 

Trong phần kinh văn này, ta thấy có những điểm 


như sau: 


1. Hạnh nhẫn nhục toàn hảo 


Nhẫn nhục toàn hảo, tiếng Phạn là 8ï=fqfÑzT 


= Kgsanfi paramiia, Hán dịch là = 
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Nhẫn nhục Ba-la-mật. 


Hạnh nhẫn nhục toàn hảo hay hạnh Nhẫn nhục 
Ba-la-mật là hạnh nhẫn nhục có nội dung của Tuệ 
giác Kim-cang và được tạo nên bởi Tuệ giác ấy, 
nên Nhẫn nhục Ba-la-mật cũng chính là Tuệ giác 


Kim-cang. 


Bởi vậy, không có bất cứ hạnh Nhẫn nhục Ba-la- 
mật nào tự hữu đơn thuần, mà chúng được tạo nên 


từ những yếu tố khác, từ những hạnh tu khác. 


Những hạnh tu khác ấy, chính là Bồ thí Ba-la-mật, 
Trì giới Ba-la-mật, Tinh tấn Ba-la-mật, Thiền định 
Ba-la-mật và Trí tuệ Ba-la-mật. Chính các hạnh 
này tạo nên hạnh Nhẫn nhục Ba-la-mật. Nên, đức 
Phật dạy: “Này Tu-bô-để! Hạnh nhân nhục toàn 
hảo, Như Lai nói không phải là hạnh nhân nhục 


. . ta z x.... 
toàn hảo, nên gọi là hạnh nhân nhục toàn hảo ^^”. 


?° Phạn văn: 
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2. Dĩ thán tác chứng 


Hạnh nhẫn nhục toàn hảo là nhẫn nhục có Tuệ 
giác Kim-cang, nên tiền kiếp, khi thực hành Bồ tát 
đạo, đúc Phật Thích Ca đã vị vua Ca-lợi 
(eS7NRSI = Kaiingarđ/a) cắt đứt thân thể mà 


tâm của Như Lai không hề khởi lên oán hận. Và 


năm trăm đời về trước, ngài cũng đã từng là vị 
nhẫn nhục tiên nhân (8=ffxiatff3N = kyZnwääi¡- 


rạ, thực hiện và chứng nghiệm Tuệ giác Kim- 
cang qua hạnh nhẫn nhục toàn hảo, nên tâm không 
còn khởi lên các ý tưởng về ngã, nhân, chúng sanh 


và thọ mạng. 


Như vậy, đối với Tuệ giác Kim-cang, đức Phật đã 


đññl = Api tu khalu punah Subhùte vã tathägatasya 


ksantiparamitä, saiva apäramitä” (Buddhist Sanskrit Texts, n 
17p8§1) = “Lại nữa, này Subhũti! Hạnh Nhẫn nhục Ba-la- 
mật của Như Lai, chính hạnh ấy không phải là ba-la-mật”. 
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chứng nghiệm từ nhiều tiền kiếp về trước, chứ 
không phải mới bây giờ, trong thời điểm nói pháp 


thoại này. 


Tuy, ngài đã chứng nghiệm Tuệ giác Kim-cang lâu 
như vậy, nhưng từ trước đến giờ chưa nói, vì chưa 
đúng lúc, nay đúng lúc và lại có người có khả năng 
lãnh hội như Tôn giả Tu-bồ-đẻ, nên ngài mới nói. 


Và nói là có người nghe, tin, hiệu và thọ trì. 


Cũng chính vì vậy, khi nghe được pháp thoại này, 
Tôn giả Tu-bồ-đề sung sướng, cảm động đến nỗi 
rơi nước mắt và nói: “Con fừ khi có con mắt Tuệ 
giác cho đến hôm nay, chưa từng được nghe pháp 


thoại như vậy ”. 


Phát tâm và bố thí từ Tuệ giác Kim-cang 
mẽ Chánh văn 


Vì lý do ấy, này Tu-bô-đề! Bồ tát phát tâm Vô- 
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thượng-bồ-đề, thì nên xa la mọi ý tưởng. Phát 
tâm không nên dựa vào sắc, phát tâm không nên 
dựa vào thanh, hương, vị, xúc và pháp, hãy phát 
tâm không nên dựa vào bất cứ một cái gì. Nếu 
tâm có cái gì để dựa, thì chính cái ấy không phải 


là cái để dựa. 


Vì lý do đó, Như Lai nói rằng, Bồ tát bố thí, tâm 


2 ¿ `... 
không nên dựa vào sắc. 





bù Phạn văn: 
ccl$Í26 xi ớt cc cc Gò 












ca] IS pc cv] c Tí 

cctfàatienidceøècì:ladfcfdsei cdiàzffQfSoaml 
citrièad3Irzreìrscì3fÀfàsodsrsìfccdsreTsiaTdesz 
IzredsreezI=tygsitzifùftsodereIsierdeaal 

= Tasmat tarh Subhũte boddhisattvena mahäsattvena 
Sarvasamjnä vivarjaylftvä anutfarayäam samyaksambodhäu 


citam utpädayitavyam/í na rũpapratisthftam citam 
utpadayitvyam, na s$abda gandha rasa sprasfavya 
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Này Tu-bô-để, Bồ tát vì lợi ích hết thảy chúng 


sanh, nên phải bố thí với tâm như vậy. 


Như Lai nói hết thảy ý tưởng không phải là ý 
tưởng và hết thảy chúng sanh không phải là 


chúng sanh. 


Này Tu-bô-đề, Như Lai là người nói lời chân 
xúc, là người nói lời đúng vớt thực tại, là người 


nói lời như thật, là người không nói lời dỗi trá, 


dharmaprasthtam citam utpäadayttavyam, na dharma 
pratisthtam cIttam utpaädayitvyam, nadharma pratisthitam 
ciftam utpadayttavyam, na kvwacIt pratisthitam cifam 
utpäadayitavyam/ Tat kasya hetol? Yat pratisthiam tad evä 
pratisthitam / Tasmad eva tathãgato bhãsate - apratisthitena 
bodhisattvena danam dãtavyam/ na rũpasabdagandha 
rasasparšadharmaprasthitena danam datavyam” (Buddhist 
Sanskrit Texts, n17p8l) = “Vì lý do đó, hỡi Subhũt! Với 
Bồ tát, Đại sĩ, phát tâm Vô-thượng-bồ-đề hãy xa lìa hết 
thảy ý tưởng. Phát tâm không nên dựa vào sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp; phát tâm không nên dựa vào không 
phải pháp; phát tâm không nên dựa vào bất cứ cái gì. Tại 
sao? Vì nên trú vào cái không nên trú. 

Do đó, Như Lai nói: Bồ tát phải nên bồ thí với sự bố thí vô 
trú. Nên bố thí với sự bố thí không vướng mắc vào sắc, 
thanh, hương, vị, xúc và pháp”. 
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là người không nói lời biến dị.”"” 


Này Tu-bô-đề, pháp được chứng ngộ bởi Như 
Lai, pháp ấy là không phải thực, không phải 


hư.?° 


Này Tu-bô-đề, nêu tâm của Bồ tát vướng mặc ở 





? Phạn văn: 
“8TcTaTđÌf8TcìcT9TTzTeT:4icviaTá†ci9ITaTdÌ3ïzi=+T9IIaTđìcT3TTzT 
qr:lfacT3rardìcT3IT2IeT:| = Bhũtavädï Subhũte tathãgatah 
satyavadT tathavadl ananyathavadT tathagatah, na 
vitathavädi tathägatah” (sách đã dẫn) = “Hỡi Subhũti! Như 
Lai nói lời chân thực, Như Lai nói lời có thực, Như Lai nói 
lời đúng với chân lý, nói lời không trái với chân như, Như 
Lai không nói lời sai sự thật”. 


23 Phạn văn: 
“{†3Tqc1siqsĩ:43†c1vdezTcsrtrzfsf29rqrseìèf2sidìfS 
5 535 52^ sfa 5 


sïÈ2IIcTzTcTTeisiaI| = tapi tu khalu punah Subhifte yas 
tathagatena dharmo”bhisambudho deš1to mdhyätah, na tatra 
satyam na mrsä” (sách đã dẫn) = “Lại nữa, này Subhũti! 
Pháp giác ngộ, được chứng nghiệm và trình bày bởi Như 
Lai, pháp ấy không phải thực, không phải hư”. 
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nơi các pháp 
mà thực hành bố thí, thì cũng như người đi vào 


trong bóng tôi, không thấy được gì. 


Nếu Bồ tát thực hành bố thí với tâm không bị 
mắc kẹt bởi bất cứ cái gì, thì cũng giống như 
người có mắt đi trong ánh sáng của mặt trời, nên 


thấy rõ các loại hình sắc. 

se. Chú giải 

Phân kinh văn này có những điểm như sau: 
1... Sự phát tâm và thành tựu Tuệ giác 


Căn bản của người phát tâm Vô-thượng-bồ-đề, 
thực hành lục độ, là phải xa la bốn ý tưởng: ý 
tưởng về ngã, ý tưởng về nhân, ý tưởng về chúng 


sanh và ý tưởng về thọ mạng. 


Ngay nơi sự phát tâm mà xa lìa bốn thứ ý tưởng 


ấy, là đã thành tựu Tuệ giác Kim-cang. 
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Nên, đức Phật dạy: 


“Này Tu-bồ-đê, Bồ tát phát tâm Vô-thượng-bồ-đê, 


thì nên xa lìa mọi ý tưởng ”. 
2. Sự phát tâm đừng để mắc kẹt 


Phát tâm Vô-thượng-bồ-đề, thực hành lục độ, 
không đề bị mắc kẹt bởi lục trần. Nếu phát tâm mà 
để bị mắc kẹt, thì trong sự phát tâm đó không có 


nội dung của Tuệ giác Kim-cang. 


Nên, kinh nói: “Hãy phát tâm, không nên dựa vào 
bát cứ một cái gì. Và nêu tâm có cải gì đê dựa, thì 


chính cái ấy không phải là cái đề dựa ”. 


Lục trần gồm: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. 
Sáu đối tượng này, tự thân của mỗi đối tượng đều 
không có thực chất. Vì nó vô thường, hư huyễn, 
bất thực. Nó tồn tại như sương mai, như ráng 
chiều, như bọt nước, như ánh chớp, vậy nếu ta 


phát tâm tu tập dựa vào những đối tượng mà sự 
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hiện hữu của chúng mong manh như thế, thì làm 
sao chúng có thể giúp ta đạt tới Tuệ giác toàn hảo. 
Nên, muốn đạt tới Tuệ giác toàn hảo, thì sự phát 
tâm của ta đừng để mắc kẹt bởi sáu đối tượng ấy 
và đừng để bị chúng lôi kéo, mà kinh gọi là “phát 
tâm vô trú (ma kacf pratithiam citam 


u{padayitavyam) `. 


Không vướng mắc bởi bất cứ cái gì là ta có tự do 
và giải thoát đối với cái đó. Nghĩa là ta có tự do 


ngay nơi sự tiêp xúc của sáu căn đôi với sáu trân. 


Sự tự do và giải thoát Ấy, là sự tự do và giải thoát 


sinh khởi từ Tuệ giác Kim-cang, tức là “Tuệ giác 


VÕ trú ”. 


Bồ tát đích thực là vị Bồ tát thực hành lục độ mà 
cụ thể là bố thí độ với “Tuệ giác vô trú”, mới đem 


lại lợi ích cho hết thảy muôn loài. 


Nên, đức Phật dạy: “Này Tu-bổ-đề, Bồ tát vì lợi 
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ích của hết thảy chúng sanh, nên phải bố thí với 


tạm như vậy”. Phạn văn như sau: ' 481àsìf2tncà- 


d#edÌ sm\cam: sde1dđdcaligfldl = 


Subhute boddhisafvena evamnrupo dãnaparityagah 


- >.„ 0/20 
kartavyah sarva saffva anamarthaya `“ ˆˆ. 


Bồ thí với tâm vô trú là không những bồ thí với 
tâm không mắc kẹt bởi sắc, thanh, hương, vị, xúc 
và pháp mà chính là không mắc kẹt vào các ý 


tưởng ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng. 


Ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng chỉ là những ý 
tưởng và do ý tưởng vẽ nên, chứ chúng hoàn toàn 


không có thực chất. 


Thực chất hay chân như của chúng là vô ngã, vô 


nhân, vô chúng sanh và vô thọ mạng. 


Như vậy, Bồ tát đích thực thực hành lục độ không 





? Buddhist Sanskrit Texts, n17p8§1 
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dựa trên các ý tưởng mà dựa vào Tuệ giác Kim-cang, 
nên mọi ý tưởng hoàn toàn văng lặng. Do đó, đức 
Phật nói: “hết thảy ý tưởng không phải là ý tưởng và 
hết thảy chúng sanh không phải là chúng sanh ”. 


3... Pháp chứng ngộ không thực, không hư 


Không thực, tiếng Phạn là zfŒH = na sdfya, có 
nghĩa là không chân thực, không có thực. Không 
hư, tiếng Phạn là si#J§NT = na mrsa, nghĩa là không 
thực, hư dối. 


Pháp do đức Phật chứng ngộ, pháp ấy không có nội 


dung của cực đoan mà có nội dung của trung đạo. 


Không thực (na safy4) là đoạn kiến; không hư (na 


mrsä) là thường kiến. 


Đoạn kiến dẫn con người tới đời sống hưởng thụ 
và buông lung theo các dục, chạy theo sắc, thanh, 


hương, vị, xúc và pháp. 


Kứm-cang Bát-nhã 555 


Thường kiến dẫn con người tới đời sống khổ hạnh, 
ép xác, phủ nhận quyết liệt đối với sắc, thanh, 


hương, vị, xúc và pháp. 


Cả hai cực đoan ấy không dẫn con người tới đời 


sông giải thoát. 


Pháp của đức Phật chứng ngộ vượt ra khỏi hai cực 
đoan ấy mà thành tựu trung đạo. Nghĩa là không 
chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, mà 
cũng không phủ nhận sự có mặt của chúng, nhưng 
phải biết rõ sự có mặt của chúng là không có thực 
chất để không bị chúng lôi kéo và đánh lừa. Pháp 
của đức Phật chứng ngộ là pháp trung đạo, pháp 
ấy không phải thực mà cũng không phải hư, đúng 
như ngài đã nói: “Này Tu-bồ-để! Pháp giác ngộ 
được chứng nghiệm bởi Như Lai, pháp ấy không 


phải thực, pháp ấy không phải hư ”°”. 





”” {3qgerqsr:gstercfaIsTdertirfsfc) 
2 932 52 si» 5 
cs4fc#riM[ = Api tu khalu puhah Subite yas 
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Nếu Bồ tát kẹt vào các ý niệm đối với pháp, phi 
pháp hay không phải phi pháp là bị chệch hướng 
trung đạo, văng mặt Tuệ giác Kim-cang, nên 
không thể nào chứng ngộ được thực tướng của vạn 
hữu, để có thể làm lợi ích cho chúng sanh và trở 
thành Bậc Toàn giác. Bồ tát ấy, chẳng khác nào 


người đi trong bóng đêm không thấy được gì. 


Và trái lại, nếu Bồ tát tu tập không bị mắc kẹt bởi 
các ý tưởng pháp, phi pháp, không phải phi pháp, 
không phải không phi pháp, đi đúng với trung đạo, 
có mặt của Tuệ giác Kim-cang, nên chứng ngộ 
thực tướng của vạn hữu ngay trong từng giây, 
từng phút của sự sống, và Bồ tát sống có lợi ích 
thiết thực cho hết thảy mọi loài và bước từng bước 
vững chãi đi đến đời sống của một Bậc Toàn giác. 


Vị Bồ tát ấy như người có đôi mắt sáng đi trong 





tathãgatena dharmobhisambuddho deáito mìdhyätah, na 
tatra satyam na m†sa 
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ánh mặt trời, nên không có cái gì là không thấy 


một cách chính xác. 


Bởi vậy, Bồ tát bố thí hay hành lục độ với tâm tự 


do và giải thoát là do Bồ tát có Tuệ giác Kim-cang. 


Phước đức được xác chứng 
m Chánh văn 


Này Tu-bổ-đề vào thời kỳ tương lai nếu có 
người con trai và con gái nhà lành nào đối với 
Pháp thoại Kừmn-cang Bát-nhã này, tiếp nhận, 
gìn giữ, đọc tụng thì sẽ được Như Lai dùng trí 
Tuệ giác ngộ để biết và thấy rõ những người ấy, 
đầu là những người chứng đắc và thành tựu vô 


biên công đức. 
m Chú giải 


Phân kinh văn này có những điêm như sau: 
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1. Tiếp nhận và thực hành Tuệ giác Kim-cang 


Vào thời kỳ tương lai, những người nào nghe thấy, 
tiếp nhận và thọ trì Pháp thoại Kim-cang Bát-nhã, 
thì vị ấy chứng đắc và thành tựu công đức vô 


lượng. 


Đặc biệt công đức vô lượng của những vị này 
được nhìn nhận băng trí Tuệ giác ngộ và băng con 
mắt của Phật, ây là công đức chân thực, công đức 


toàn hảo. 
2. Xác chứng phước đức vô tưởng 


Phân trước, ngài Tu-bồ-đề, bạch với đức Thế Tôn: 
“Hôm nay con được nghe Pháp thoại như thế này, 
tin hiểu, tiếp nhận và hành trì chưa lấy gì làm khó 
lắm, nếu trong tương lai năm trăm năm về sau có 
chúng sanh nào nghe được Pháp thoại này mà tin 
hiểu, tiếp nhận và hành trì, thì người ấy mới là 


hiêm có bậc nhất ”. 
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Như vậy, trước đó ngài Tu-bô-đề nói về con người 
hiếm có, nhưng đến phân này, thì đức Phật không 
những chỉ nói con người hiếm có mà còn xác định 
phước đức do người thọ trì, đọc tụng và tin hiểu 


kinh Kim-cang là hiêm có và vô lượng. 


Và trước đó, đức Phật nói với ngài Tu-bồ-đề, bố 
thí tài sản và thân mạng, phước đức không bằng 
một người thọ trì bài kệ bốn câu của kinh Kim- 
cang Bát-nhã, nhưng ở phân này, đức Phật lại xác 


nhận, phước đức ấy là phước đức vô lượng. 


Tại sao? Vì phước đức do chứng đắc và thành tựu 
từ Tuệ giác Kim-cang Bát-nhã là phước đức sinh 


khởi từ thực tại vô tưởng. 


Phước đức ây được xác chứng từ Tuệ giác toàn 


hảo của Như Lai, băng cái thây, cái biệt của ngài. 
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Căn bản của niêm tin và Tuệ giác 
m Chánh văn 


Này Tu-bồ-để, nễu có người con trai và người 
con gái nhà lành nào vào buổi sáng dùng thân 
mạng như số cát sông Hằng để bố thí; vào buổi 
trưa lại dùng thân mạng như số cát sông Hằng 
để bồ thí và vào buổi chiều cũng đem thân mạng 
nhiều như số cát sông Hằng để bố thí, dùng thân 
mạng mà bố thí như vậy, trải qua vô lượng trăm 
ngàn vạn ức kiếp; và lại có người nghe pháp 
thoại Kừn-cang Bát-nhã này, trong lòng tin 
tưởng không phản đối, thì phước đức của người 
này vượt hơn phước đức của người bố thí kia, 
huồng nữa là sao chép, thọ trì, đọc tụng và giải 


thuyết cho người. 


Này Tu-bồ-đề, nói tóm lại, pháp thoại Kim-cang 
Bát-nhã này có công đức vô lượng, không thể 


nghĩ bàn, không thể so sánh. Như Lai nói cho 
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những vị phát tâm Đạt thừa, nói cho những vị 


phát tâm Tôi thượng thừa.” 


Nếu có người nào có khả năng thọ trì, đọc tụng, 
diễn giảng rộng rãi cho nhiều người khác, Như 
Lai biết rõ những người ấy, thấy rõ những người 


ấy, đều thành tựu công đức không thể nghĩ bàn, 





“5 Hán: Như Lai vị phát Đại thừa giả thuyết, vị phát Tối 
thượng thừa giả thuyết = #2K 3 šš X5E 3 ất, 8 lš 8 L 
5E Zš ẵft (La-thập, tr 750c, Đại Chính 8) = Phạn: “3ï #T 
vI81Ìt12T4dfTaTcT9ITzTcìsT8ITf-)NGÌÌs3r3IzrffrwWqf.33Tcisiiq 
ccalzil4 3Í 3XözIz tzwdqÍ23ciIsiigccdlsig3Íd| = 


Ayam ca Subhue dharmaparyäyas  tathägatena 
bhãsato'grayanan  prasthitãanan sattvänam arthãya, 
§resthayãna sarmnprasthitanăm sattvaänam arthãya” (Buddhist 
Sanskrit Texts, n17p82) = “Hỡi Subhũti! Ý nghĩa Pháp 
thoại này, được nói cho những vị phát tâm tối thượng thừa, 
phát tâm tối thắng thừa bởi Như Lai”. 


-3ï4T = Agrayäana = 4 LðE = Tối thượng thừa. 
3søxIa = Šresthavana = #&ÏŠðE = Tối thắng thừa 
(Huyền Tráng, tr983a, Đại Chính 7). 
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không có giới hạn, không thể đối chiễu, không 
thể ưóc lượng, những người như vậy có thể 


gánh vác Tuệ giác Vô thượng của Như Lai. 


Tại sao như thế? Này Tu-bồ-đễ, bởi vì những ai 
ưa pháp nhỏ, vướng mắc vào những nhận thức 
về ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng, thì đối 
với pháp thoại Kim-cang Bát-nhã này, không thể 
lắng nghe, lãnh thọ, đọc tụng, diễn giảng cho 


e `.® 2 7 
mọi người.” 


? Phạn: 





dv3I=i-daril = Tat kasya hetol? Na hi áakyam Subhite 


ayam dharmaparyäyo hinadhimuktikailh sattvailh $rotum, 


naãtmadrstkar na sattvadrgikar na JTvadrsikãr na 


ayam dharmaparyäyah $rotum vã (vo) udgrahTtum vã 
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Này Tu-bô-đề, bất cứ chỗ nào mà có bản kinh 
Kừm-cang Bát-nhã này, thì tất cả giới Trời 
Người, A-tu-la của thế gian đều nên cúng 
dường, phải biết trú xứ ấy là chùa tháp, nên phải 
tôn trọng, kính lễ, đi nhiễu, dùng các loại hoa 


hương mà tung rãi nơi trú xứ ấy. 

s«. Chú giải 

Trong phân kinh văn trên ta có những điểm sau: 
1. Đức tin và phước đức siêu việt 


Đức Phật nói, người nào nghe kinh này mà sinh 


dhãrayittum vã väcayitunm vã paryaväptum vã/ nedam 
sthãnam vidyate” (Buddhist Sanskrit Texts, n17p82) = “Tại 
sao? Này Subhuti! Không có trường hợp với những chúng 
sanh ưa thích cỗ xe nhỏ nhoi, cũng như không có trường 
hợp với những người nhận thức về ngã, chúng sanh, thọ giả 
và nhân mà lắng nghe Pháp thoại này; cũng không thể có 
trường hợp, với những người không chấp nhận Bồ tát thừa 
mà họ lắng nghe, tin, hiểu, giữ gìn, đọc tụng, diễn giảng 
pháp thoại này. Không có trường hợp ấy xảy ra”. 
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lòng ngưỡng mộ, tin tưởng không phản đối là 
người ấy đã có căn bản của đức tin Đại thừa mà cụ 
thể là đức tin đối với pháp thoại Tuệ giác Kim- 


cang. 


Sống, hành động và phát triển rộng rãi đức tin ấy, 
thì phước đức không thể nghĩ bàn, phước đức ấy 


là phước đức siêu viỆt. 
2.. Đáp ứng nhu cấu phước đức và Tuệ giác 


Đức Phật dạy: “Ngải nói pháp thoại Tuệ giác 
Kim-cang này là cho những người đã có căn bản 


phước đức và tâm chí rộng lớn. 


Những người ấy là những người đã từng gieo 
trồng phước đức và tâm chí Đại thừa; phước đức 
và tâm chí Tối thượng thừa, và là những người có 
khả năng gánh vác sự nghiệp giác ngộ của Như 


Lai”. 


Như vậy, đối tượng lắng nghe, tiếp nhận, tin hiểu, 
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đọc tụng, giảng nói cho mọi người pháp thoại Tuệ 
giác Kim-cang là đối tượng đã có căn bản phước 
đức và tâm chí rộng lớn. Và vì phước đức và Tuệ 
giác của đối tượng này, mà đức Phật nói pháp 


thoại Tuệ giác Kim-cang. 


Nên ở trong pháp thoại này, đức Phật nói và đã 
ghi lại ở trong bản Phạn văn ta thấy như sau: “Này 
Subhutil Không có trường hợp với những chúng 
sanh ưa thích cỗ xe nhỏ, cũng như không có 
trường hợp với những chúng sanh nhận thức về 
ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả mà lắng nghe 
pháp thoại này; cũng không thể có trường hợp với 
những người không chấp nhận Bồ tát thừa mà họ 
lắng nghe, tin hiểu, giữ gìn, đọc tụng, diễn giải 
pháp thoại này. Không hê có trường hợp ấy xảy 


››;208 
ra. 


“3% Buddhist Sanskrit Texts, n17p82 
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Điều đó để thấy rằng, phần này đức Phật khẳng 
định, ngài nói kinh này là đáp ứng nhu cầu tu học 
của những người đã có căn bản phước đức và Tuệ 


giác Đại thừa. 
3. Trú xứ của Tuệ giác Kim-cang 


Lại nữa, đức Phật xác định lại lần nữa, nơi nào có 
sự hiện hữu của pháp thoại Tuệ giác Kim-cang, 
nơi đó đều là chùa và tháp, nơi đó các giới Trời, 
Người, A-tu-la trong đời đều có trách nhiệm cúng 


dường, kính lễ, yêm trợ và bảo hộ. 


Xác nhận những trú xứ chùa tháp như thế này 
cũng là một cách nhìn đây sinh động và đặc biệt 


của Tuệ giác Kim-cang. 
Như vậy, hiệu năng của chùa tháp có mặt giữa 
cuộc đời không gì khác hơn là đáp ứng niêm tin và 


nhu câu thực hiện đời sông Tuệ giác ây. 
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Hiệu quả chuyển hóa và thời đại thọ trì 


m Chánh văn 


Lại nữa, này Tu-bô-đề! Nếu có người con trai, 
con gái nhà lành nào, đối với pháp thoại Tuệ 
giác Kừn-cang này thọ trì, đọc tụng, mà bị người 
khinh dễ, thì biết tội nghiệp đời trước của người 
ấy đáng đọa vào đường dữ, nhưng nhờ do đời 
này bị người khinh dễ, nên tội nghiệp đời trước 
đó bị tiêu diệt, người ấy sẽ chứng đắc Tuệ giác 
tối thượng. 

Này Tu-bồ-đề! Ta nhớ vô số, vô lượng kiếp trong 
quá khứ, trước khi gặp đức Phật Nhiên Đăng, 
Như Lai đã gặp tám trăm bốn ngàn vạn ức số 
đức Phật, đối với ngài nào, Như Lai cũng thừa 
sự cúng dường không hề bỏ qua. 

Nhưng, lại có ai vào thời mạt thế về sau, đối với 
pháp thoạt Tuệ giác Kừn-cang này, có khả năng 


thọ trì, đọc tụng, thì công đức của họ so với công 
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đức của Như Lai đã từng cúng dường chư Phật 
không bằng một phẫn trăm, một phần ngàn, một 
phân vạn, một phần ức, cho đến dùng thí dụ 
bằng toán số cũng không so sánh được phân nào 


công đức của người ấy. 


Này Tu-bồ-đề! Nếu có người con trai, con gái 
nhà lành nào ở thời mạt thế về sau, đỗi với pháp 
thoại Tuệ giác Kừn-cang này, có khả năng thọ 
trì, đọc tụng, công đức của họ đạt được, nếu 
Như Lai nói đây đủ, hoặc có người nghe, tâm 
của họ sẽ nổi lên cuông loạn, hồ nghỉ, bắt tín. 
Này Tu-bô-đề! Phải biết rằng, ý nghĩa của pháp 
thoại Tuệ giác Kim-cang này là không thể nghĩ 
bàn, thì hoa trái của sự thọ trì pháp thoại này, 
cũng không thể nào suy nghĩ và bàn luận cho 
cùng. 

m Chú giải 


Phân kinh văn này có những điêm như sau: 


Kứm-cang Bát-nhã 569 


1. Chuyển hóa tội báo 


Đọc tụng, thọ trì kinh Kim-cang Bát-nhã có hiệu 
năng chuyền hóa tội báo nặng thành nhẹ, và tội 
báo nhẹ thì tiêu sạch, mau thành tựu Tuệ giác Vô 


thượng. 
2. Hiệu quả trong thời mạt thể 


Nếu bắt cứ ai ở vào thời kỳ mạt thế mà thọ trì, đọc 
tụng kinh Kim-cang, thì phước đức của họ không 
một ai có thể so sánh, và không một ai có thể diễn 


tả hêt nôi. 


Đức Phật đã đem phước đức của mình đã từng 
thực hiện để đề cao phước đức của người thọ trì, 
đọc tụng kinh Kim-cang vào thời kỳ mạt thế về 
sau. Điều đó chứng tỏ rằng, vào thời kỳ mạt thế 
mà thực hành đời sống của Tuệ giác Kim-cang là 
người hiểm có bậc nhất, và vì hiễm có mà có, cho 


nên phước đức của họ là không thể nghĩ bản. 
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Phước đức của họ không thể nghĩ bàn, và phước 
đức của họ gắn liền với phước đức của Tuệ giác 
Kim-cang. 

Nên, trong kinh văn phần này, đức Phật dạy: “Này 
Tu-bồ-đê! Phải biết rằng, ý nghĩa của pháp thoại 
Tuệ giác Kim-cang là không thể nghĩ bàn, thì hoa 
trái của sự thọ trì pháp thoại này cũng không thể 


nào suy nghĩ và bàn luận cho cùng ”. 
Tuệ giác Kim-cang đối với hạnh Bồ tát 
m Chánh văn 


Lúc bấy giò, ngài Tu-bồ- đề bạch đức Phật rằng: 


Bạch Thế Tôn! Người con trai và người con gái 
nhà lành đã phát tâm Vô-thượng-bô-đề, thì họ 
phải an trú tâm họ như thế nào và họ phải làm 


sao để hàng phục tâm họ? 


Đức Phật dạy ngài Tu-bô-đề rằng: Người con 
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trai con gái nhà lành đã phát tâm Vô-thượng- 
bồ-đề, thì tâm họ phải phát sinh như thế này: ta 
phải dẫn dắt hết thảy chúng sanh vào Niết bàn, 
dẫn dắt hết thảy chúng sanh vào Niết bàn rồi mà 
thật ra không thấy có chúng sanh nào được dẫn 


dũt vào Niết bàn cả. 


Tại sao? Này Tu-bô-đề! Nếu Bồ tát có ý tưởng về 
ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng thì không 


phải là Bồ tát. 


Lý do tại sao? Này Tu-bô-đề! Vì thực sự không 
có pháp nào gọi là pháp phát tâm Vô-thượng-bồ- 


À „209 
đề cả. 





“cicncnècÌ: Izdlf2crg3†casIfS 


` 23 .9` ` 





qfiewc3cÌsTl = Tat kagya hetoh? Nãsti Subhũte sa 


kas$eid dharmo yo bodhisattvayäna samprasthito nama / 
(Buddhist Sanskrit Texts, nlI7p83) = “Tại sao? Hối 
Subhũti! Không có pháp nào gọi là pháp an trú Bồ tát thừa 
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ca.. 
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m Chú giải 
Phân kinh văn này có những điểm như sau: 


1. Hãy nhìn lại quá trình 


Những câu hỏi của ngài Tu-bồ-đề về phát tâm và 
trú tâm đối với đức Thế Tôn có nội dung như 
những phần trước. Nhưng, những câu hỏi ấy được 
Tôn giả Tu-bồ-đề lặp lại ở giai đoạn này có một 


nghĩa lý hêt sức tê nhị và sâu xa. 


Nó tế nhị là vì những câu hỏi ấy, ngài Tu-bồ-đề 
trước đó đưa ra để đức Phật có dịp dạy cho những 
người trong thính chúng sắp sửa phát tâm Bồ đè, 
hành Bỏ tát hạnh. Nhưng đến giai đoạn này, ngài 
Tu-bồ-đề lại tiếp tục đưa ra câu hỏi ấy là để đánh 
thức những vị đã phát tâm nhìn lại những diễn 
biến tâm thức của mình từ khi bắt đầu nghe pháp 
thoại Kim-cang cho đến giai đoạn này, nó đã thay 
đổi và chuyển hóa như thế nào đối với các ý tưởng 


vê ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng. 
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Nó sâu xa, là vì nếu người nghe mà còn có ý 
tưởng để nghe, có cách nghe và có đối tượng để 
nghe; hành động mà còn có ý tưởng đề hành động, 
có cách hành động và có đối tượng để hành động, 
như vậy cách nghe và cách hành động ấy, chưa 
phải là cách nghe và cách hành động chân thực 


của một vị Bô tát. 


2. Hãy tỉnh tấn vượt qua 


Nếu quá trình phát tâm hành Bồ tát đạo mà các ý 
tưởng về ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng đang 
còn có mặt, dù thô hay tế Ở trong hạnh môn lục độ 
của mình, thì tức khắc tự biết mình không phải là 
Bồ tát đích thực, mà cần phải tinh tắn để vượt qua 
mọi niệm tưởng tinh tế ấy. Không những vượt qua 
những ý tưởng về ngã mà còn vượt qua mọi ý 
tưởng về pháp. Vì vậy, chủ yếu của phần kinh văn 
này, đức Phật dạy: “Này Tu-bồ-đểề! Vì thực sự 
không có pháp nào gọi là pháp phát tâm Vô- 
thượng-bồ-đề cả,” hay “Hỡi Subhùt! Không có 


Thích Thái Hòa 574 


pháp nào gọi là pháp an trú Bồ tát thừa cả”, như 


bản Phạn văn. 


Như vậy, bằng Tuệ giác Kim-cang, hãy tinh tấn 
vượt qua ý tưởng rằng: “76 là người phát tâm Bồ 
đề. Và Vô-thượng-bô-đê là pháp mà tôi đang phát 


tâm ”. 


Bồ tát tu tập và hành đạo không bị rơi vào các ý 
niệm ấy, đó là vị Bồ tát đích thực của đạo bồ đề, là 
người đang đem lại sự an lạc và lợi ích cho chúng 


sanh một cách chân thực. 


Pháp Chân như vô trú 


m Chánh văn 


Này Tu-bôồ-đề! Thây nghĩ như thế nào? Ở nơi 
Phật Nhiên Đăng, Như Lai có đắc pháp Vô- 
thượng-bồ- đề không? 


Không, Bạch đức Thế Tôn! Như con hiểu ý 
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nghĩa lời dạy của ngài, thì Nhưự Lai ở nơi đức 
Phật Nhiên Đăng không có đắc pháp nào gọi là 


Vô-thượng-bô- đề cả. 
Đức Thế Tôn dạy: Đúng thế, đúng như thế. 


Này Tu-bô-đề! Thực không có pháp nào gọi là 
Như Lai đắc Vô-thượng-bô- đề. 


Này Tu-bồ-đề! Nếu có pháp gì gọi là Như Lai 
đắc Vô-thượng-bô-đề, thì đức Phật Nhiên Đăng 
đã không thọ ký cho Như Lai rằng: “Người 
trong tương lai sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca 
Mâu Nữ”. 


Vì đúng là không có pháp gì gọi là đắc Tuệ giác 
Vô thượng, nên đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký 
cho Như Lai bằng cách nói rằng: “Người trong 
tương lai sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu 
Nữ”. 


Tại sao? Vì Nhự Lai là nghĩa Chân như của các 


pháp. 
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Nếu có người nào nói rằng, Như Lai chứng đắc 
Tuệ giác Vô thượng là người ấy nói lời không 


3 +_ 210 
chính xác. 


Này Tu-bô-đề! Tuệ giác Vô thượng được thành 


”“ Phạn “fữ7$dq vW3idWđ đà dđ3zTdzTEcT 





cC X 

5 5 
đàq l3ï#mdaiitnitrgsil3ïdcìssilldl = Yah kascid 
Subhite evam vadet. Tathagatena arhatã 
samyaksambuddhena anuftara samyaksambodhir 


abhisambuddhetI, sa vitatham vadet/ abhyacaksita mãm sa 
Subhite asatodgrhrtena/”. (Buddhist Sanskrit Texts, 
n17p84) = “Hỡi Subhũti! Nếu có người nào nói như thế 
này: Chứng đắc pháp giác ngộ với Như Lai, A-la-hán, bậc 
Chánh đăng giác, là người ấy nói sai. Này Subhũti! Vì 
người ấy với sự hiểu biết không đúng, nên nói lời hủy báng 
đối với Như Lai”. 
Bản Hán, ngài Nghĩa Tịnh: “ $ 

l = Này Diệu Sanh! Nếu có người nào 
nói Như Lai chứng đắc Tuệ giác Vô thượng, là người ấy 
nói lời không thật” (tr 774b, Đại Chính 8). 
Các bản Hán khác cũng tương tợ như bản dịch của ngài 
Nghĩa Tịnh. 
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tựu bởi Như Lai, ở trong đó không phát chân 


thật, không phải hư dối. Nên Như Lai nói hết 


thảy pháp đều là pháp giác ngộ.” 


Này Tu-bô-đề! Cái nào gọi là tất cả pháp, đúng 


là không phải tất cả pháp nên gọi là tất cả 


pháp.”"” 


”! Phạn: “đtØTcd3Tdì #qìd qđdzï qatirlfồg| = 
Tasmat tathaägato bhãsate — sarva dharmäa buddhadharma 
iú” (sách đã dẫn) = “Nên, Như Lai nói hết thảy pháp đều là 
pháp giác ngộ”. Hán: 
(La-thập, tr75 1b, Đại Chính 8). 
“2 Phạn: 
“tátirTfỀcrg3123Tt1rTrer3I1sTcìsi#TTf:3eT: |erTecsre=dd 
đtrriqetirifSiI = Sarvadharmã 1t Subhute adharmas 
tathãgatena bhãgitãh/ tasmad ucyante sarvadharma 
buddhadharmä iti” (sách đã dẫn) = “Này Subhũti! Hết thảy 
pháp được nói bởi Như Lai là không phải pháp, nên nói tất 
cả pháp đều là pháp giác ngộ”. Hán: “ 

› : ” (La-thập, tr751Ib, Đại 
Chính 8). 
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se. Chú giải 
Phân kinh văn này ta thấy có những điểm như sau: 
1. Truyền trao và tiếp nhận bằng tâm vô trú 


Ở phần này, đức Phật hỏi ngài Tu-bồ-đề, xưa ở 
nơi đức Phật Nhiên Đăng, Như Lai có đắc pháp gì 
không? Ngài Tu-bồ-đề trả lời là không. 


Đây là nói vê tâm vô trú, nên tiêp nhận pháp vô 


trú. 


Tâm và pháp như vậy, nên chúng có mặt trong 
nhau một cách tịch lặng. Nên nói rằng, Phật Nhiên 
Đăng trao truyền pháp cho Phật Thích Ca, nhưng 
thực ra chẳng trao truyền pháp gì cả. Và nói rằng, 
Phật Thích Ca ngày xưa nhận sự trao truyền từ 
đức Phật Nhiên Đăng, nhưng thật ra chăng nhận gì 


cả. 


Đây là nói về tâm vô trú, nên truyền pháp vô trú; 


Kứm-cang Bát-nhã 579 


và tâm vô trú, nên nhận pháp vô trú. Thể của tâm 
và pháp cả hai đều tịch lặng: thể của người trao và 
người nhận cả hai đều tịch lặng, nên làm gì mà có 
người trao và người nhận, do đó người trao chẳng 


trao gì cả và người nhận chăng có nhận gì cả. 


Tại sao? Vì bản tính của pháp xưa nay thường 


văng lặng và vô trú. 
2. Chân nghĩa của pháp 


Kính nói: “Nhw Lai là nghĩa Chân như của các 
pháp”. 


Tự tánh của các pháp ở đâu và lúc nào cũng thanh 
tịnh, rỗng lặng và vô trú, và tự nó là Như, tự nó là 
thanh tịnh, tự nó là rỗng lặng, tự nó là vô trú, chứ 
không phải do bất cứ một yếu tố nào khác tác 
động đề nó trở thành Như, trở thành thanh tịnh, trở 
thành rỗng lặng, trở thành vô trú. Đó là cách nhìn 


của Tuệ giác Kim-cang đôi với pháp, nên kinh 
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⁄ 


nói: “Như Lai là nghĩa Chân như của các pháp ”. 


Và đối với Tuệ giác Kim-cang, thì không có pháp 
nào là không tịch nhiên vô trú; bản tính giác ngộ 
hay Phật tính cũng tịch nhiên, vô trú, nên Phật là 


pháp mà pháp là Phật. 


Kinh nói: “7á? cả pháp đều là Phật pháp”, là đề 
nhân mạnh bản thể của các pháp là “Chân như vô 


3» 


trù. 


Chân như vô trú là điểm chủ yếu mà đức Phật 
muốn trình bày trong phân kinh văn này cho thính 


chúng của hội Kim-cang. 
Thân, hạnh và pháp vô trú 


m Chánh văn 


Này Tu-bô-đề! Ví như thân người cao lớn. Tu- 
bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Như Lai nói thân 


người cao lớn, không phải là thân người cao 
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lớn.?2 
Này Tu-bồ-đề! Bồ tát cũng vậy, nễu cho rằng, ta 
sẽ dẫn dắt vô lượng chúng sanh đi vào Niết bàn 


thì không thể gọi là Bồ tát. 


Tại sao? Này Tu-bô-đề! Đúng là không có pháp 
øì gọi là Bồ tát. 





“!3 Phạn: 


vI81f-2erte I3sgÌarzTdtcr9InzTrsrgesìsrif:2wcT2crsrTsẽT 
S:IdfỆc13†e I3T:41312I4cT3IT2Tcsi3Tff2W4T: Iàeìcd3zct 
vìaeIarufÿdl = TadyathäpIi nama Subhute puruso bhaved 


upetakäyo mahãkayalh? Ayusman Subhũtir aha. Yo`säu 
bhagavams tathägatena puruso bhãsIta upetakaäyo mahäkãya 
11, akayah sa bhagavams tathãgtena bhasitah/ Tenocyate 
upetakäyo mahakaya 1t” (Buddhist Sanskrit Texts, n17p84) 
= “Này Subhũt Thí như con người có phải là thân lớn, 
thân bâm sinh không? Trưởng lão Subhũti thưa: Bạch Thế 
Tôn! Con người thân lớn, thân bâm sinh kia được nói bởi 
Như Lai; bạch Đức Thế Tôn, thân ấy được nói bởi Như Lai 
là không thân, nên gọi là thân lớn, thân bẩm sinh”. 
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Do đó, Nhự Lai nói hết tháp pháp đều không có 
ngã, không có nhân, không có chúng sanh và 


không có thọ mạng.”" 


Này Tu-bô-đề! Nếu Bồ tát cho rằng ta phải trang 
nghiêm cõi Phật, thì vị đó không phải là Bồ 


táft. 





#4 Phạn: 
[2srsqesTeT:tr4trrffSc | = Tasmat tathagato bhãsate 


nrãtmanah sarvadharmä njivãä nIgposä*, nigpudgalah 
sarvadharma 1t1⁄/ (Buddhist Sanskrit Texts, nI7p85) = “Do 
đó, Như Lai nói, hết thảy pháp, vô ngã, hết thảy pháp vô 
nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả”. --*fSsTSqÌST = Nisposã; 





fSeT:NccdceT: = Nihsattvatväh: La-thập dịch: =Vô 
chúng sanh; Các bản Hán khác đều như La-thập; Huyền 
Tráng: = Vô hữu hữu tình .. 

“Š Phạn: 


“3ï:g81dsìf2tTgccqUdèc†3gãìevieIstf-rsqifsTsarzi} 
fSqafd3°rriđàq = Yah Subhite bodhisattva evam vadet - 
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Tại sao? Vì Nhự Lai nói trang nghiêm cõi Phật 


là không trang nghiêm, nên gọt là trang nghiêm. 


Này Tu-bô-đề! Nếu Bồ tát thấu triệt được các 
pháp là vô ngã, Như Lai gọi vị ấy là Bồ tát đích 


thực.” 

m Chúgiải 

Phân kinh văn này ta thấy có những điểm như sau: 
aham ksetravyihan nispäda — yIsyämTt, sa vitatham vadet” 


(Buddhist Sanskrit Texts, nI7p85) = “Hỡi Subhũti! Nếu có 
Bồ tát nào nói như vậy: Tôi phải làm trang nghiêm cõi 


nước, vị ây nói láo” 


#5 Phạn: 





Œ:l = Yah Subhite bodhisatvo nirãtmano dharmã niramano 


dhamaä 1ítyadhmucyate, tathägatenarhatasamyaksambudhena 
bodhisattvo mahãsattva 1tyakhyatah” (Buddhist Sanskrit 
Texts, nI7p85) = “Này Subhũti! Nếu Bồ tát thấu triệt các 
pháp là vô ngã, các pháp là vô ngã, thì được gọi là Bồ tát 
Đại sĩ bởi Như Lai, A-la-hán, Bậc Toàn giác”. 
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1, Chân thân vô trú 


Báo thân và Ứng hóa thân đang tu tập của Bồ tát, 
ngay nơi thân ấy là chân thân vô trú. Chân thân vô 
trú mới là thân thể tu tập và hành đạo của Bồ tát, 


mà không phải là thân thể bâm sinh to lớn. 


Nên Như Lai nói: “Thân người to lớn không phải 


là thân người to lớn `” 
Chân thân vô trú mới là thân thể to lớn của Bồ tát. 
2. Chân hạnh vô trú 


Bồ tát làm hết thảy thiện sự để đem lại lợi ích cho 
chúng sanh, và lợi ích lớn lao nhất là giáo hóa, dìu 
dắt, khiến hết thảy chúng sanh đều đi vào Niết bản 
tuyệt đối, mà không khởi lên bất cứ ý tưởng nào 
về mình và về chúng sanh, không khởi lên bất cứ 
ý tưởng nào về pháp và về phi pháp. Đó là chân 


hạnh vô trú của Bồ tát. 
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3. Chân pháp vô trú 


Bồ tát vì lợi ích chúng sanh không những chỉ thực 
hành ba mươi bảy phẩm trợ đạo, tứ vô lượng tâm 
hay lục độ, mà có thể thực hành vô lượng pháp 
môn để cứu độ muôn loài, nhưng Bồ tát không 
những không khởi lên bất cứ ý tưởng nảo đối với 
ngã, mà còn không khởi lên bất cứ ý tưởng nào 
đối với pháp nữa. Đó là chân pháp vô trú của Bồ 


tát. 


Nên đức Phật nói: “Này Tu-bồ-để! Nếu Bồ tát 
thấu triệt các pháp là vô ngã, thì Như Lai gọi vị ấy 


là Bồ tát đích thực ”. 


Do đó, phần kinh văn này, đức Phật nhấn mạnh 
đến thân, hạnh và pháp vô trú của Bồ tát, đặc biệt 


là pháp vô trú. 
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Tuệ giác và tâm vô trú của Như Lai 
mẽ Chánh văn 


Này Tu-bồ-đề! Thây nghĩ như thế nào? Như Lai 
có nhục nhãn không? Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 


Như Lai có nhục nhấn. 


Này Tu-bồ-đề! Thây nghĩ như thế nào? Như Lai 
có thiên nhãn không? Đúng như vậy, bạch Thế 


Tôn! Như Lai có thiên nhấn. 


Này Tu-bồ-đề! Thây nghĩ như thế nào? Như Lai 
có tuệ nhãn không? Đúng như vậy, bạch Thế 


Tôn! Nhự Lai có tuệ nhấn. 


Này Tu-bồ-đề! Thây nghĩ như thế nào? Như Lai 
có pháp nhãn không? Đúng như vậy, bạch Thế 
Tôn! Nhự Lai có pháp nhấn. 


Này Tu-bồ-đề! Thây nghĩ như thế nào? Như Lai 
có Phật nhãn không? Đúng như vậy, bạch Thế 
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Tôn! Nhự Lai có Phật nhấn. 


Này Tu-bô-đề! Thây nghĩ như thế nào? Trong 
sông Hằng có bao nhiêu cát, Như Lai cũng nói 
đó là cát phải không? Bạch Thế Tôn, đúng như 
vậy, Nhự Lai gọi đó là cát. 


Này Tu-bô-đề! Thây nghĩ như thế nào? Như có 
bao nhiêu cát trong một sông Hằng là có bấy 
nhiêu sông Hằng như số cát ấy; và thế giới của 
chự Phật là như số cát của các sông Hằng, như 


vậy có nhiều không? Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. 


Phật dạy Tu-bô-đề rằng: Có bao nhiêu dòng tâm 


$ : đa 220/29 2 : } 
chúng loại khác biệt“ˆ của mọi chúng sanh 


217 


` 


Dòng tâm chủng loại khác biệt Phạn là 
z†Izii3ïiaIf>[cđTT = Nãnãbhavãm cittadhãrãm. Ngài La- 
thập dịch là nhược can chủng tâm = #ï Tf/ù (ngài La- 
thập, tr 751b, Đại Chính 8); ngài Lưu-chi: tâm tương tục 
trú, hữu chủng chủng loại = /ùÀ†Bfã ft #iŠ iễ Šñ (tr 760c, 
Đại Chính 80); ngài Chơn Đề cũng đồng như Lưu-chi (tr 
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trong nhiều cối Phật được nói ấy, Như Lai đều 
biết hết cả. 

Tại sao? Như Lai nói các dòng tâm đều không 
phải là dòng tâm, nên nói là dòng tâm. 


Tại sao? Này Tu-bồ-để! Tâm quá khứ không thể 
nắm bắt được, tâm hiện tại không thể nắm bắt 


được, tâm vị lai không thể nắm bắt được.”'5 





765b, Đại Chính 8); ngài Cấp-đa: chủng chủng hữu tâm lưu 
chú = #Êf#&Z/ùñ)Ä# (tr 770b, Đại Chính 8); ngài Nghĩa 
Tịnh: chủng chủng tánh hạnh kỳ tâm lưu chuyên = ##Í£ ‡# 
{†R.,ùðŸfã (tr 774, Đại Chính 8); ngài Huyền Tráng: chư 
hữu tình các hữu chủng chủng kỳ tâm lưu chú = äã 8 lŠ 
# Eš iš§ H /ùà )# (tr 984b, Đại Chính 7). 

“1Š Phạn;: 


“qcatvècdï: lfS 





H2T)3ïtTÑTcT3TT5T 
Ide®twècÌ: 3iđ1<g3†d 
[2TccisiìqeT3-2Tcï |3ïziizTef.24TcciziìqeTä-rci Iwcsrcdesif:2 
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m Chúgiải 
Phân kinh văn này ta thấy có những điểm như sau: 
1. Tuệ giác vô trú của Như Lai 


Tuệ giác ấy có mặt và nhìn xuyên suốt, từ phàm 
đến Thánh, từ nhân thừa đến Phật thừa, từ thực tế 
đến siêu việt mọi không gian và thời gian, nghĩa là 
từ cách nhìn sự vật bằng đôi mắt thịt đến cách 
nhìn sự vật bằng đôi mắt của Bậc Toàn giác. Và 
đối tượng nhìn từ một hạt cát cho đến xuyên suốt 


vô sô hạt cát của vô biên sông Hãng. Và Tuệ giác 





caeìqei3dl = Tai kasya hetol? Cittadharaä cittadhareti 


Subhite adhãrasa tathagatena bhaägiã, tenocyate 
cifadharet/ tat kasya hetoh? Attam Subhite citam 
nopalabhyate/ anãagatam cittam nopalabhyate/ 
Pratyutpannam cittam nopalabhyate/ (Buddhist Sanskrit 
Texts, nI7p 85) = Tại sao? Hõi Subhũt! Dòng tâm, dòng 
tâm được nói bởi Như Lai, chính nó là không phải dòng, 
nên gọi là dòng tâm. Tại sao? Hỡi Subhũti! Vì tâm quá khứ 
không thể nắm bắt được, tâm vị lai không thể nắm bắt 
được, tâm hiện tại không thể nắm bắt được. 
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ây không những nhìn xuyên suôt hiện tượng và 
bản thê tâm thức của một chúng sanh mà của vô 


số chúng sanh trong vô biên cõi Phật. 


Nên, trong kinh đức Thế Tôn nói: “Có bao nhiêu 
dòng tâm chúng loại khác biệt của mọi chúng 
sanh trong nhiễu cõi Phật được nói ấy, Như Lai 


đêu biết hết thảy. ”??? 


Cái biệt xuyên suôt và chính xác ây là cái biêt của 
Như Lai, cái biêt của Phật nhãn hay là cái biêt của 


Tuệ giác Kim-cang vô trú. 


Ở phần kinh văn này, đức Phật hỏi ngài Tu-bô-đè, 





n Phạn: 
“81zIdlsIgl +iideđT: q#tÌdsì3tTigwccsT:dIq 3ý 


sa G#WT1| = Bhagavanahä yävantah 





Subhùte tesu lokadhatusu sattvah, tesam aham 
nanabhavam cittadharam prajanami” (Buddhist Sanskrit 
Texts,n17p85) = “Đức Thế Tôn day: Hỡi Subhũti! Cho đến, 
các chúng sanh ở nơi những thế giới ấy, bao nhiêu dòng 
tâm chủng loại khác biệt của họ, tôi đều biết hết”. 
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Như Lai có nhục nhãn không? Ngài Tu-bồ-đề trả 


lời là có. 


Như vậy, Như Lai có nhục nhãn là để nhìn nhận 
những gì mà con người đã nhìn nhận về chính họ, 
để đồng sự với họ, và để nói cho họ biết rằng, 
những gì quý vị đang thấy, đang biết đó là cái 
thấy, cái biết của con người, mà chưa phải là cái 
thấy, cái biết khác người. Quý vị phải học tập để 
có cái cách nhìn khác người, thì quý vị mới có sự 


hiệu biệt về con người chính xác hơn. 
Cái nhìn khác người là cái nhìn của thiên nhãn, 
của tuệ nhãn, của pháp nhãn và của Phật nhãn. 


Nên đức Phật hỏi: “Này Tu-bổ-đêề! Như Lai có 


thiên nhãn không? Ngài Tu-bầ-đê trả lời: Dạ, có. ” 


Như vậy, Như Lai không phải chỉ có cái nhìn mọi 
sự hiện hữu như con người, mà còn có cách nhìn 


mọi sự hiện hữu của con người khác người băng 
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thiên nhãn. 


Thiên nhãn là con mặt nhìn của thê giới chư 
Thiên. Đó là cách nhìn của con mắt có phước báo 


hữu lậu hơn cách nhìn của nhục nhãn. 


Phật cũng có đôi mắt này để nhìn nhận những gì 
mà phước báo của chư Thiên đang có, để cọng trú 
và nói cho họ biết, những gì quý vị đang nhìn thấy 
là đúng với nhân duyên phước báo của quý vỊ, 
nhưng không đúng như nhìn nó bằng nhục nhãn và 
lại càng không đúng, khi nhìn nó bằng tuệ nhãn, 


pháp nhãn hay Phật nhãn. 


Quý vị hãy thay đổi cách nhìn của thiên nhãn bằng 
tuệ nhãn, để thấy rằng, mọi sự hiện hữu là không 
hề hiện hữu bởi chính nó, mà từ những cái khác, 
để cái nhìn của quý vị phong phú, đa dạng, chính 


xác và sông động hơn. 


Như vậy, Như Lai không phải chỉ có thiên nhãn, 
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mà còn có tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn để 
giúp cho chúng sanh có thiên nhãn, có cách nhìn 
phi thiên nhãn của họ, để họ có thể nhận ra những 
gì chính xác về họ và chung quanh họ bằng tuệ 


nhãn. 


Tuệ nhãn là con mắt trí tuệ. Con mắt ấy nhìn thấy 
mọi sự hiện hữu không hiện hữu từ chính nó mà từ 
những yếu tố khác, và những yếu tố khác lại hiện 
hữu từ những yếu tố khác nữa, nên không có một 
cái tôi nào đích thực trong năm uẫn cả, và cũng 


không có pháp nào là pháp nhất định cả. 


Khô không tự nó hiện hữu. Khô được tạo nên từ 
những yêu tô không phải nó, đó là vô minh và 
tham ái. Vô minh và tham ái không còn, thì khô 


chấm dứt, hạnh phúc và an lạc có mặt. 


Nên hạnh phúc và an lạc cũng không tự nó hiện 
hữu, nó hiện hữu là do những vô minh và tham ái 


trong tâm ta không còn hiện hữu,... 
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Đó là cách thấy của tuệ nhãn. Cách thấy ấy là cách 
thấy của các bậc Thánh giả Thanh văn và Duyên 


giác. 


Đức Phật hỏi ngài Tu-bồ-đề, Như Lai có tuệ nhãn 
không? Ngài Tu-bồ-đề trả lời - đạ có. 


Như vậy, Như Lai có tuệ nhãn là để thấy những gì 
mà các bậc Thánh Thanh văn và Duyên giác đã 
thấy, để đồng sự và chia sẻ với các bậc Thánh ấy 
rằng, có cách nhìn vạn hữu mới hơn và chính xác 
hơn tuệ nhãn nữa, đó là pháp nhãn. Quý vị hãy 
nhìn mọi sự hiện hữu bằng pháp nhãn, thì quý vị 


sẽ thây nó sâu sắc và chính xác hơn. 


Pháp nhãn là con mắt của chánh pháp. Con mắt ấy 
thấy ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả là những 
hợp thể không có tự tính và những đơn vị cực tiểu 
tạo nên những hợp thể ấy, cũng không có tự tính. 
Tính của vạn hữu là vô tính và chính vô tính này 


là bản thể của vạn pháp, và vạn pháp từ đó mà 
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biểu hiện vô lượng hình tướng sai thù bởi nhân và 


duyên. 


Con mắt ấy không những thấy ngã không hè hiện 
hữu dưới bất cứ hình thức nào, bởi cách nhìn của 
Tuệ giác chân thật, nhưng nó lại thấy ngã hiện hữu 
dưới vô số hình thức và tên gọi bởi cách nhìn theo 


các ý tưởng và vô minh. 


Nên, ngã là trò chơi diễn dịch có tính cách hư ảo 
của mọi ý tưởng và vô minh, và vì nó hiện hữu bât 
thực, nên nó chỉ là ánh trăng dưới đáy hô hay là 


những sóng năng giữa sa mạc trưa hè. 


Và con mắt ấy thấy vạn pháp cũng không thực có 
dưới bất cứ hình thức nào. Ngay nơi sự hiện hữu 
của chính nó là Không. Và tính Không là tính 


đang hiện hữu nơi tự thân của mọi sự hiện hữu. 


Mọi sự hiện hữu là hiện hữu dưới vô lượng hình 


thức của nhân và duyên, nên chúng hiện hữu mà 
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không có thực chất, và do chúng không có thực 


chât, nên chúng diên biên và sinh diệt vô cùng. 


Đó là cách nhìn mọi sự hiện hữu của pháp nhãn. 
Cách nhìn ây là cách nhìn của thê giới Bô tát và 


các Bậc Đại sĩ. 


Đức Phật hỏi ngài Tu-bồ-đề, Như Lai có pháp 


nhãn không? Ngài Tu-bô-đề trả lời - dạ có. 


Như vậy, Như Lai có pháp nhãn là để thấy những 
gì mà thế giới Bồ tát và các Bậc Đại sĩ đã thấy, để 
đồng sự và chia sẻ với những vị đang sinh hoạt 
trong thế giới này. Và đồng thời nói cho những vị 
trong thế giới Bồ tát biết rằng, quý vị không nên 
mắc kẹt vào cách nhìn ấy, quý vị phải thực tập 
cách nhìn không phải là cách nhìn của Bồ tát nữa 
kia. Nghĩa là quý vị phải có cách nhìn “phi Bồ 
tát”, thì quý vị mới trực nhận được Chân như của 
toàn thể vạn hữu, không phải chỉ ở đây mà ở khắp 


cả mười phương thế giới và không phải chỉ bây 
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giờ mà xuyên suôt cả quá khứ, hiện tại và tương 
lai, nên thây chăng có gì là quá khứ, hiện tại và 
tương lai cả. Cách nhìn ây là cách nhìn của Phật 


nhãn. 


Phật nhãn là con mắt của Phật. Cách nhìn của con 
mắt Ấy, đối với tự thân và vạn hữu không còn gợi 
lên bất cứ một ý tưởng nào về ngã và pháp. Và 
cũng không còn gợi lên bất cứ một ý tưởng nào về 
phi ngã và phi pháp, hay không phải phi ngã và 
cũng không phải phi pháp. Giữa cách nhìn đối đãi 
giữa ngã và phi ngã, giữa phi ngã và phi phi ngã, 
giữa pháp và phi pháp, giữa phi pháp và phi phi 
pháp đều hoàn toàn tịch lặng trong đôi mắt Phật. 

Từ cách nhìn tịch lặng ấy, đức Phật đã sử dụng vô 
số phương tiện thiện xảo để thuyết pháp, giáo hóa 
hết thảy phàm, Thánh, Bồ tát, phi Bồ tát, khiến 


cho tât cả đêu có cách nhìn của Phật. 


Nên đức Phật hỏi: “Này Tu-bầ-để! Thầy nghĩ như 
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thế nào? Như Lai có Phật nhãn không?” Ngài Tu- 


bồ-đê trả lời: “Dạ, Như Lai có Phật nhãn ”. 


Như vậy, cách nhìn của Phật nhãn là cách nhìn 
của Tuệ giác vô trú, và chỉ có Tuệ giác ấy, mới 
biết hết mọi nguồn tâm của chúng sanh khắp cả 
mười phương thế giới để ứng thân tùy duyên mà 


hóa độ. 
2. Tâm Vô trú 


Tâm vô trú là tâm của Phật, tâm ây không có điêm 


khởi thủy và cũng không có điểm kết thúc. 


Tâm vô trú là tâm có nội dung tỉnh giác hoàn toàn. 
Tâm ấy khi ta chưa có thì nó đã có, khi hình hài ta 
không còn thì nó vẫn còn. Tâm ấy không phải do 
tu mà được và cũng không phải không tu là mất. 
Nó không dính dáng gì đến cái được mất, sinh 
diệt, có không, lai khứ của các pháp sinh khởi do 


tương tác nhân duyên. 
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Tâm vô trú là tâm vắng bặt mọi chủ thể và mọi đối 
tượng nhận thức. Tâm ấy là tịch lặng và tỉnh giác, 
hoàn toàn không có sự vận hành của các hình sắc, 
của các cảm thọ, của các khái niệm, của các chủng 


tử tâm hành và các loại phân biệt của nhận thức. 


Tâm ấy châu biến khắp mọi không gian, nên mọi ý 
niệm về không gian không thể đóng khung được 
nó, và những ý niệm về thời gian như quá khứ, 
hiện tại, tương lai cũng không thể bắt chụp lên 


được nó. 


Tâm vô trú chính là tâm vô vi, nó không bị tác 
động bởi các dòng chảy của các năng lượng hình 
sắc, hay là dòng chảy của những khái niệm, của 


những tác ý và của những nhận thức. 
Tâm thức bị tác động bởi những dòng chảy ấy, 
không phải là tâm tỉnh giác, không phải là tâm 


Tuệ giác của Phật. 
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Nên ở phần này, đức Phật nói với ngài Tu-bô-đề 
rằng: “Như Lai nói các dòng tâm đêu không phải 
là dòng tâm, nên nói là dòng tâm. ” 

Và với tâm tỉnh giác vô trú ấy, nó hoàn toàn vắng 
bặt mọi ý niệm về không gian, nên tâm ẫy là vô 
ngã và vô pháp, và nó hoàn toàn vắng bặt mọi ý 
niệm về thời gian, nên nó liên tục sống động, vô 


trú, sáng trong và thường tại. 


Tâm ấy không phải là chỗ trú ngụ của những thế 
giới khái niệm và nhận thức. Tâm ấy là tâm phi 
thời gian, nên đức Phật đã chỉ cái tâm ấy cho ngài 
Tu-bồ-đề rằng: “Này Tu-bồ-để! Tâm quá khứ 
không thể năm bắt được, tâm vị lai không thể nắm 


bắt được và tâm hiện tại cũng không thể nắm bắt 








28 
tàaìcaàfùcgtÍfồd = Citadharä cittadhäreti Subhũte 


adhãrä1sa tathagatena bhãsitã, tenocyate cittadhãareti 
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được „221 


Chân tâm là vô trú, nên nó không phải là chỗ trú ấn 
và biểu hiện của thế giới ý niệm và nhận thức. Vì 
vậy, thế giới ý niệm và nhận thức không bao giờ 
nhận thức và ý niệm được nó, mặc dù nó không đi 
tới từ đâu cả và cũng không đi về đâu cả, mà nó 
đang hiện hữu trong mỗi động tác của ta, nó đang 
hiện hữu trong hệ thần kinh của ta, nhưng không 
phải là cái biết của hệ thần kinh ấy, mà nó là cái 


biết hiện hữu một cách như thị của tâm vô trú. 
Phước đức vô trú 

m Chánh văn 

Này Tu-bô-đề! Thấy nghĩ như thế nào? Nếu có 
”' 3rdTctgidfxrccisiìqei#1di |3iz1TsTef:>sTccTsiÌqer8¬Td | 


cqcqesídcdsìqe#ddj = Adiam Subhũte citam 


nopalabhyate/ Anagatam cittam nopalabhyate/ 
pratyutpannam cittam nopalabhyate 
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người đem bảy thứ châu báu đây khắp cả một tỷ 
thế giới để bố thí. Vì nhân duyên bố thí ấy người 


đó có nhiều phước đức không? 


Đúng như vậy, bạch đức Thế Tôn! Vì do nhân 
duyên ấy, nên người đó được phước đức rất 


nhiều. 


Này Tu-bô-đề! Nếu phước đức có thật, thì Như 
Lai đã không nói có phước đức nhiều. Nhưng vì 
do phước đức vốn không có tự thể, nên Như Lai 


nói phước đức nhiêu. 
m Chú giải 


Phân kinh văn này, đức Phật nói cho ngài Tu-bồ- 


đê vê phước đức vô trú. 


Phước đức vô trú là phước đức của Tuệ giác Kim- 
cang. Phước đức ấy không thể tạo nên từ ngã 


tưởng mà từ Tuệ giác vô ngã, không thê tạo nên từ 
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pháp tưởng mà từ Tuệ giác vắng lắng hoàn toàn 
mọi ý niệm về pháp và về phi pháp. Nên, phước 
đức ấy là phước đức vô lậu, vô trú, thích ứng với 


Niết bàn và tự tánh thanh tịnh. 


Pháp thân vô trú 
m Chánh văn 


Này Tu-bồ-đề! Thây nghĩ như thế nào? Có thể 
nhìn thấp Như Lai qua sắc thân hoàn hảo 


không? 


Bạch Thế Tôn! Không. Không thể nhìn thấy 
Như Lai qua sắc thân hoàn hảo. Tại sao? Vì 
Như Lai nói sắc thân hoàn hảo là không phải 
sắc thân hoàn hảo, nên gọi là sắc thân hoàn 


hảo. 


Này Tu-bồ-đề! Thây nghĩ như thế nào? Có thể 


nhìn thấy các tướng hoàn hảo của Như Lai 
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không? 


Bạch Thế Tôn! Không. Không thể nhìn thấy các 


tướng hoàn hảo của Như Lai. 


Tại sao? Vì Nhự Lai nói sự hoàn hảo của các 
tướng là không hoàn hảo, nên gọi là sự hoàn 
hảo của các tướng. 

m Chú giải 


Phân kinh văn này, đức Phật nói về Báo thân hay 


sắc thân vô trú của ngài. 
Sắc thân hoàn hảo tiếng Phạn là qa—rffsTSTcCITT = 
Riũpakãya parinispattyä. W4 = Rũpakäya là sắc 


thân; fẦÑøTSHfCCT = parinispattyä là sự hoàn hảo, 


sự tốt đẹp. 


Sắc thân hoản hảo hay sắc thân tốt đẹp hoặc Báo 
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thân của Phật không phải được tạo nên bởi các yếu 
tố thuần vật lý. Bởi vì thân thê vật lý, thân thể nào 
cũng như thân thể nào. Thân thể nào cũng được 
tạo thành bởi bốn hợp chất: đất, nước, gió, lửa, 
hay bốn thê chất: rắn, lỏng, khí, và nhiệt. Nhưng 
mà sắc thân hoàn hảo của phật được tạo nên từ 
phước báo vô lậu, do hạnh Tuệ giác vô trú tạo 


thành. 


Nên, ta nhìn sắc thân hoản hảo hay tốt đẹp của 
Phật mà không thấy những yếu tổ tạo nên sắc thân 
ấy là chưa nhìn thấy sắc thân của Phật một cách 
chính xác. Chỉ khi nào ta nhìn thấy sắc thân hoàn 
hảo ấy được tạo nên bởi những yếu tố của tâm vô 
lậu, của tâm giải thoát, thì ta mới có thể nhìn thấy 


sắc thân chân thật của Như Lai. 


Nên, chủ yêu phân này kinh nói sắc thân vô lậu và 


vô trú của Như LaI. 
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Sắc thân tốt đẹp và hoàn hảo ấy là kết quả tất yếu 


dẫn sinh từ hạnh vô trú của Phật. 


Pháp và hạnh thuyết pháp của Phật 


m Chánh văn 


Này Tu-bô-đề! Thấy đừng nghĩ rằng: Như Lai 


có ý niệm, ta sẽ thuyết pháp. Đừng nghĩ như thế. 


Tại sao? Nếu có người nghĩ rằng, có pháp được 
thuyết bởi Như Lai là người ấy phỉ báng Như 
Lai, vì họ không lãnh hội được ý nghĩa lời nói 


của Nhự Lai. 


Này Tu-bô-đề! Thuyết pháp nghĩa là không có 
pháp gì để thuyết, nên gọi là thuyết pháp. 


m Chúgiải 


Phân kinh văn này, đức Phật chỉ cho ta biết rằng, 


Km-cang Bát-nhã 607 


thực tại là sống động, linh hoạt, siêu việt ý niệm 


và ngôn thuyết. 


Ta dùng ngôn ngữ và ý niệm để diễn tả thực tại, 


thì thực tại đó là thực tại của ý niệm và ngôn 


thuyết mà không phải là thực tại chính nó. 


Y niệm về thực tại đã là một sai lâm, huông nữa 
dùng ngôn thuyêt vôn là sản phâm của ý niệm đê 


diễn tả thực tại vô niệm là thêm một sai lâm nữa. 


Pháp Phật thuyết là pháp tịch diệt vô trú. Pháp ấy 
tự nó không có ý niệm. Hạnh thuyết pháp của Phật 
là hạnh vô trú. Hạnh ẫây tự nó tịch diệt mọi ý niệm 
về ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng ở nơi tâm, 


và ngay nơi những hành động thuyết. 


Nên, phần này là nói về pháp Phật thuyết, tâm 
Phật thuyết, ngữ Phật thuyết, thân Phật thuyết, tất 
cả đều tịch lặng vô trú, hay nói rõ về hạnh và pháp 


của Phật đêu là vô trú. 
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Người nghe pháp vô trú 
m Chánh văn 


Lúc bấy giờ Huệ Mạng””-Tu-bô-đề bạch với 
Phật rằng: Bạch Thế Tôn, có chúng sanh nào ở 
trong thời vị lai, khi nghe pháp này mà sinh tâm 
kính tín không? 


Phật dạy: Này Tu-bô-đề! Những vị ấy không 
phải là chúng sanh mà cũng không phải là 
không chúng sanh. 


Tại sao? Này Tu-bô-đề! Chúng sanh, Như Lai 
nói không phải là chúng sanh, nên gọi là chúng 


sanh. 





? Huệ Mạng: là sinh mạng bằng trí tuệ. Ngài La-thập dịch 
từ chữ 3fISØII[ = Äyusman của Phạn ngữ. Äyusmãn, 
nghĩa chính của nó là sống lâu hay trưởng lão. Dịch là Huệ 
Mạng là ngài La-thập hết sinh kính trọng đời sống trí tuệ 
của ngài Tu Bồ Đề, mà nhất là Tuệ giác đối với Kim-cang 
Bát-nhã. 
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m Chú giải 

Phân kinh văn này, ta thấy có những ý như sau: 

1. Tâm kính tín của chúng sanh trong tương lai 
với kinh này 

Tâm kính tín tiếng Phạn là f3†8#f2@T = 4bhiraddha. 
Ngài La-thập dịch là = fín tâm. 

Ngài Tu-bồ-đề đã hỏi đức Thế Tôn về tâm tín kính 
của chúng sanh trong tương lai khi nghe kinh này. 


2. Tâm kính tín là tâm của tất cả chúng sanh 


Tất cả chúng sanh đều có thể sinh khởi tâm tín 
kính đối với kinh này, bởi vì sao? Bởi vì họ là 


chúng sanh mà cũng không phải là chúng sanh. 


Họ là chúng sanh, vì họ nhìn nhận thực tại bằng 
con mắt phàm tục, và cũng chính họ không phải là 
chúng sanh, khi họ biết nhìn họ và khám phá thực 


tại trong chính họ, và chung quanh họ bằng tuệ 
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nhãn, pháp nhãn hay Phật nhãn. 


Dù là chúng sanh hay phi chúng sanh và không 
phải là không chúng sanh, thì thực tại ở nơi chính 


họ vẫn là thực tại vô ngã và vô pháp. 


Và nếu họ biết lắng nghe kinh này với tâm vô trú, 
thì tâm tín kính của họ sinh khởi đối với Tuệ giác 
vô trú này mà kinh đã diễn tả, là điều không có gì 
khó hiểu. 

Phật thuyết pháp với tâm vô trú, pháp được ngài 
thuyết là pháp vô trú, và người nghe pháp với cái 
nghe vô trú, thì nhất định họ sẽ sinh khởi đức tin 
vô trú đối với pháp. 

Trong tương lai, đối tượng nghe kinh Kim-cang 
này, mà tâm sinh khởi tín kính là tất cả chúng sanh 
và phi chúng sanh. Chúng sanh là chỉ cho các giới 
trời người, phi chúng sanh là chỉ cho các giới 


Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát. 


Giới nào rôi cũng kính tín đôi với kinh Kim-cang, 
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bởi vì giới nào cũng được Phật giáo hóa, đìu dắt 
bởi năm con mắt hay năm cách nhìn của ngài. Và 
rồi giới nào, cũng sinh khởi tâm vô trú để thành 
tựu Tuệ giác vô trú đối với ngã và pháp, đối với 
phi ngã và phi pháp, đối với phi phi ngã và phi phi 
pháp. 


Nên Phật thuyết pháp bằng Tuệ giác vô trú, thì 
người nghe pháp cũng phải nghe pháp bằng niềm 
tin ấy và thực hành pháp cũng thực hành theo 


niềm tin ấy để Tuệ giác vô trú sinh khởi. 

Đó là điểm chủ yếu của người nghe và tin kinh 
này ở tương lai. 

Quả và pháp vô trú 

mẽ Chánh văn 


Ngài Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! 


Như Lai đắc Tuệ giác Vô thượng có phải là cái 
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vô sở đắc không? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Hối Tu- 
bồ-đề! Như Lai đối với Tuệ giác Vô thượng 
không có đắc chút pháp nào cả, nên gọi là Tuệ 


giác Vô thượng. 


Lại nữa, Tu-bô-đễ, pháp vốn bình đẳng, không 


có cao thấp, nên gọi là Tuệ giác Vô thượng. 


Hễ tu tập hết thảy pháp lành với tâm vô ngã, vô 
nhân, vô chúng sanh và vô thọ mạng, thì thành 


tựu Tuệ giác Wô thượng. 


Hỡi Tu-bô-đề! Gọi là pháp lành, Như Lai nói 
không phải là pháp lành, nên gọi là pháp lành. 


m Chúgiải 
Phần kinh văn này đức Phật dạy có hai ý: 
1. Quả chứng Vô trú 


Quả pháp vô trú hay gọi là vô sở đặc. Tuệ giác của 
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Phật thường tỉnh giác và toàn giác, nên không thể 
dùng ý niệm đắc hay không đắc để ý niệm về nó. 
Và lại càng không thể dùng các ý niệm đắc để 
chứng đắc nó. Nó có đó mà vô đắc. Nó có đó mà 
vô trú. Chính pháp vô trú là pháp bình đắng, 
không có cao hạ. Tuệ giác của Phật là thường tỉnh 
giác và toàn giác, nên không có thời gian và không 
gian, vì không có thời gian và không gian, nên nó 


bình đẳng tuyệt đối. 
2.. Pháp hành vô trú 


Thực hành các pháp thiện với tâm vô trú đối với 
ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng, thì Tuệ giác 


Vô thượng tự thành tựu. 


Và, nên tu tập thiện pháp với tâm vô trú, thì ngay 
đó là Phật quả, là Tuệ giác Vô thượng, chứ không 
có Phật quả hay Tuệ giác Vô thượng nào nữa để 
chứng đắc cả. Ngay đó là thiện pháp, chứ không 


có thiện pháp nào nữa khác. 
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Thiện là đối lại với ác, thiện ấy không phải là 
thiện mà kinh Kim-cang đề cập. Thiện mà kinh 
Kim-cang đề cập là thiện vô trú, nghĩa là thiện 
không chuyền tải nội dung của các ý niệm phân 
cực và không có nội dung của những ý niệm ngã 
và phi ngã, pháp và phi pháp. Thiện pháp vô trú là 
thiện pháp mà mọi ý niệm ngã và phi ngã; pháp và 


phi pháp đều hoàn toàn tịch lặng. 
Bởi vậy, đức Phật đã nói với ngài Tu-bồ-đề rằng: 
“Này Subhuti! Gọi là những thiện pháp, những 


thiện pháp, Như Lai nói không phải là thiện pháp, 


nên gọi là thiện pháp. ”'” 


Nên, từ thiện pháp vô trú dẫn sinh quả pháp vô trú 





?3 Phạn: 
5 5 2^ 
cI: IàsìzedgvIeTrlfồđdl = Kusala dharmäh kusalã 


dharma 1t Subhũe adharmas cäãIva te tathagatena bhasitah/ 
Tenocyante kus$ala dharma 1ti 
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hay ngay nơi pháp hành vô trú là quả chứng vô trú 


^ 


vậy. 


Phước đức vô trú 
m Chánh văn 


Này Tu-bô-đề! Nếu có người tập hợp bảy thứ 
báu cao như các núi chúa Tu Di trong một tỷ thế 
giới dùng đem bố thí; và nếu có người đối với 
kinh Tuệ giác Kừn-cang thọ trì, đọc tụng, chỉ với 
bài kệ bốn câu, vì người khác mà giảng thuyết, 
thì phước đức của người bố thí trước đó, so với 
người này trăm phẩn không được một, trăm 
ngàn vạn ức phân không được một, cho đến 
cũng không thể dùng số lượng toán học, thí dụ 


để diễn tả hết nổi. 
m Chúgiải 


Phần kinh văn này, đức Phật nhắc lại việc thực 
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hành bố thí hay bất cứ sự tu tập nào dựa trên ngã 
tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả 
tưởng, thì chỉ đưa tới phước báo hữu lậu trong 


sinh tử mà không thể giải thoát sinh tử. 


Giải thoát sinh tử đưa tới đời sống Tuệ giác chân 
thật, thì phải thực hành bố thí vô lậu, trì giới vô 


lậu,... 


Bô thí và trì giới vô lậu là sự bô thí và trì giới..., 
văng mặt của ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh 


tưởng, thọ g1ả tưởng. 


Chính thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết kinh Kim- 
cang là để chấm dứt mọi ý tưởng ấy trong mọi 


hoạt động của lục độ. 


Bởi vậy, bô thí với tâm hữu lậu dù nhiêu và lớn 
đên mây cũng không thê so sánh một phân nào với 


tâm bồ thí, trì giới, nhẫn nhục bởi tâm vô lậu. 


Do đó, phần này đức Phật lại nhắn mạnh phước 
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đức vô lậu, vô trú của kinh Kim-cang. 


Hóa độ vô trú 


m Chánh văn 


Này Tu-bồ-đề! Thây nghĩ như thế nào? Quý vị 
dừng nghĩ Như Lai có ý niệm rằng: “Ta sẽ độ 


chúng sanh”. 


Này Tu-bô-đề! Đừng nghĩ như thế. Tại sao? 
Thật không có chúng sanh nào được độ bởi Như 
Lai cá”. Nếu có chúng sanh được độ bởi Như 
Lai thì Nhự Lai còn kẹt vào ngã, nhân, chúng 


sanh và thọ mạng. 


Này Tu-bô-đề! Như Lai nói hữu ngã vốn không 





? Phạn: 
“snqf2qgmd fàwswcwrccdì +rdszidawdfzìfäad:| = 


Nãshi Subhite ka§c1t satfvo yas tathagatena parIimocital” 
(Buddhist Sanskrit Texts, nI7p85) = “Hối Subhũti! Không 
có chúng sanh nào được hóa độ bởi Như Lai”. 
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phải là hữu ngã mà phầm phu cho là hữu ngã.”” 


Này Tu-bồ-đề! Phàm phu ”", Như Lai nói không 





Si Phạn: 
“3iicr3ITefScT13123121i60cT3I12TcìzT8TIf3WdT: [TTsTeï3T 
3sisleesTdïdT: | = Atmagraha ii Subhũte agraha esa 


tathagatena bhãgitah/ Sa ca balaprthagjanar udgrhitah/ 
(Sách đã dẫn) = Này Subhiti! Chấp ngã được nói bởi Như 
lai, cái ấy vốn không phải chấp, chấp ngã là cái biết phàm 
phu. Hán: La-thập = “⁄ã S ?š, 1l 2k ã 2 33 Zí, RI 3F Z 3, 
0i M.&Z^.#3®” (Đại Chính 8, tr 752a); Bồ-đề- 
lưu-chi = “Zã S Tế, 1l 2 ấn Z3 1#, RI| 3E # 3È, lí]  3ế N, 
x##4.,!Z#” (Đại Chính 8, tr 756b); Nguyên Ngụy, 
Lưu-chi = “⁄ã S †E, II ‡à Sĩ %À\, [| 2 ãg 2F 3L, Sẽ 20 NL 2E ZÁ 
EEZ r3” (Đại Chính 8, tr761a); Nghĩa Tịnh = “#Ð “E, 3# 
St ð\ 5í, 1L 2K đt 2ö 2E Đ\, II] sã le 2 S J8 llb Ä\” (Đại 
Chính 8,tr775a); Huyền Tráng = “1,3? %\#,1IZksãn 


3ã 3F Ÿ\, lát Z1 1ò Sf ĐÀ, II nà ñR 2A S CC, 3ã Z3 llb Ÿ\ ”(Đại 
Chính 7, tr985a). 
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phải là phàm phu, nên gọi là phàm phu. 
m Chúgiải 
Phân kinh văn này ta thấy có những ý như sau: 


1. Chủ thể hóa độ vô trú 


Chủ thể là người hóa độ, chỉ cho đức Phật. Với 
Tuệ giác Bát-nhã, đức Phật không thấy có cái ta 
và cũng không hề có ý niệm về cái ấy để đi hóa 
độ, nên sự hóa độ của ngài là sự hóa độ vô trú, và 


hóa độ như thế mới chân thật là hóa độ. 
2. Đối tượng hóa độ vô trú 


Đối tượng hóa độ của Phật là tất cả chúng sanh. 
Nhưng, chúng sanh dưới cái nhìn Tuệ giác Bát- 
nhã, thì họ không phải là một chúng sanh có thực 


thê mà là một chúng sanh vô thể. 


? Phàm phu: Phạn: STeiJ2ofsT = Balaprthagjana. Chỉ 


cho giới trời, người đang sinh hoạt trong sự chấp ngã. 
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Bởi vậy mà những tính chất phàm phu nơi họ có 
thể thay đổi để trở thành Bồ tát hay Phật trong 


tương lai. 


Do đó, Phật hóa độ chúng sanh từ tự tính vô ngã 
và chúng sanh tiếp nhận sự hóa độ của ngài bằng 
cách giác ngộ tự tánh vô ngã và vô pháp nơi chính 
họ. Vì vậy, giữa người hóa độ và đối tượng được 
hóa độ in tuông như hai, nhưng thực thê chỉ là 


một. Thực thê ấy là vô ngã và vô pháp. 


Nên, chủ thể hóa độ không thấy có bất cứ đối 
tượng nào để hóa độ, và đối tượng được hóa độ 
cũng không thấy có pháp nào mà mình đã tiếp 


nhận từ người hóa độ. 


Như vậy, người hóa độ và đôi tượng được hóa độ 
không bị mắc kẹt đôi với các tướng vê ngã, nhân, 
chúng sanh và thọ mạng, nên cả hai đêu thường 


trú trong thực thể vô trú hay vô ngã. 
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Pháp thân vô trú 
m Chánh văn 


Này Tu-bồ-đề! Thây nghĩ như thế nào? Có thể 
nhìn thấy Như Lai qua ba mươi hai tướng tốt 
không? 


Tu-bô-đề thưa: Đúng như vậy, đúng như vậy. 
Nhìn thấy Như Lai qua ba mươi hai tướng tốt. 


Đức Phật dạy: Này Tu-bô-đề! Nếu nhìn thấy 
Như Lai qua ba mươi hai tướng tốt, thì vị 
Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Như Lai 


sao? 
Ngài Tu-bồ-đề, bạch đức Phật rằng: 


Bạch đức Thế Tôn!Như con hiểu ý nghĩa được 
nói bởi ngài, thì không thể nhìn thấy Như Lai 


bằng ba mươi hai tướng tốt. 


Lúc bấy giờ đức Thế Tôn nói lên bài kệ: 
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“Thấy ta bằng hình sắc 
tìm ta bằng âm thanh 
người ấy đi đường tà 
không thể thấy Như Lai”. 


m Chú giải 
Trong phân kinh văn này ta thấy có những điểm 


như sau: 


1.. Ba mươi hai tướng tốt 


Ba mươi hai tướng tốt là tướng thuộc về Báo thân 
của Phật. Tướng ấy là biểu hiện từ nơi tâm vô lậu 


giải thoát của ngài. 


Chuyên Luân Thánh Vương cũng có ba mươi hai 
tướng tốt, nhưng không phải sinh khởi từ nơi tâm 
vô lậu giải thoát, mà từ phước báo hữu lậu của 
nhân thiên, nên thân tướng phước báo của Chuyển 
Luân Thánh Vương có thê bị biến mắt, khi những 


ác niệm khởi lên từ nơi tâm của họ. 
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Nên, Phật và Chuyển Luân Thánh Vương đều có 
ba mươi hai tướng tốt, nhưng chân nghĩa của nó 
rất khác nhau và tác dụng hoàn toàn khác biệt. 

Đây là điều mà đức Phật nói cho ngài Tu-bồ-đề 


cũng như tất cả chúng ta biết. 


Ba mươi hai tướng tốt, tiếng Phạn là ei&TUINiNeT = 


Laksanasampadä, có nghĩa là những tướng tốt. 


Chuyên Luân Thánh Vương, Phạn là xiiddNET = 
Cakravarfirđjä, vị vua có khả năng thông nhất và 
lãnh đạo cả bốn châu thiên hạ, dùng chánh pháp 
để an dân và khuyến khích dân thực hành Thập 
thiện nghiệp đạo. 


2. Sự trả lời khác nhau của ngài Tu-bô-đề trong 


các bản dịch 


- Bản dịch La-thập: “Này Tu-bổ-đề! Thầy nghĩ 
như thế nào? Có thể nhìn thấy Như Lai qua ba 
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mươi hai tưởng tốt không? Ngài Tu-bô-đề thưa: 
Đúng như vậy, đúng như vậy, nhìn thấy Như Lai 


`"... 
qua ba mươi hai tƯưỚng IồI,... 


-_ Bản Bồ-đề-lưu-chi: “Này Tu-bầ-để! Thầy nghĩ 
như thế nào? Có thể nhìn Như Lai qua các tướng 
thành tựu không? Ngài Tu-bô-để thưa: Như ý 
nghĩa được nói ra của Như Lai con hiểu không thể 
nhìn thấy Như Lai qua các tướng thành tựu. Đức 
Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu- 
bô-để! Nếu nhìn thấy Như Lai bằng các tướng 
thành tựu, thì Chuyển Luân Thánh Vương cũng là 
Như Lai. Do đó, không thể nhìn thấy Như Lai qua 


các tướng thành tựu.” "5 


227 tz * 
Hán: La-thập = “ : : l 
° ° ° 


, , 


”( Đại Chính 8, tr 752a). 
? Bồ-đề-lưu-chi = “ l , 


, , , 
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- Bản Nguyên Ngụy Lưu-chi: “Này Tu-bổ-đểề! 
Thây nghĩ như thể nào? Có thể nhìn thấy Như Lai 
qua các tướng cụ túc không? Ngài Tu-bô-đề thưa: 
Như con hiểu nghĩa của Như Lai nói, không thể 
nhìn thấy Như Lai qua các tướng cụ túc. Đức Phật 
dạy: Đúng như vậy, này Tu-bô-để, đúng như vậy, 
không thể nhìn thấy Như Lai qua các tướng cụ túc. 
Tại sao? Nếu nhìn thấy Như Lai qua các tướng cụ 
tục, thi Chuyển Luán Thánh Vương, nên là Như 
Lai. Do đó, không nên nhìn thấy Như Lai qua các 


, z „33229 
tướng cụ túc.” 


” (Đại Chính 8, tr 
756b). 
? Nguyên Ngụy, Lưu-chi = “ , : 


, , , 


› ” (Đại Chính S8, tr 761ab). 
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Các bản dịch của các ngài Chơn Đế, Nghĩa Tịnh, 
Cấp-đa, Huyền Tráng ý cũng đồng hai bản dịch 


của Bồ-đè-lưu-chi và Nguyên Ngụy, Lưu-chi. 
Phạn bản: 
'fcïchcsTùi1cicTaT0Ttzc9IrzTcìz'sceaT: Ig3TfcTể 
si&IURiWeIISIIÌ #@WVET| 3I4ETE- vi€NTĐg 
#4 cfcv†watciZreIiafettiIzretaf0Tgide[ciSIIsTcÌz 
ScEz]: [cicertdệcÌ: [trìczT:g81cei8T0IEIGTef9IrsTcÌzs€ 
c*ìsí3iaraisff-2wdaacdiicsrisTcììsf3iaSsTc†IcrtizsT 
eiBIUNIWST c?srìze:| 3.1] 
SiriSieilfc9ie8i0NieIøicìateeä:|” = “74 kim 


manyase Subhiute - Laksanasampada tathagato 
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drastavah? Subhuir aha- no hidam bhagavan/ 
Yathaham bhagavato bhagitasyartham đjanđa1m, 
na laksanasampada tathäagafto  drastavyah/ 
bhagavan aha- sadhu sadhu Subhite, evam cfaf 
Subhue cvam cíadl yathd vadas⁄/ý na 
laksanasampada tathagato dras†avya]/ Tat kasya 
heíoh?” Sacet punah Subhute lak§anasampada 
tathagato dras‡avyo “bhavisydt, rajapi caRravarf 
tathaøgao  'bhavisya/ Tasman ma laksand- 
sampadaä tathãgato drastavyah/ Ayusman Subhitir 
bhagavamtam cfaqd avocat yathaham bhagavafo 
bhasitasyartham đjanami, na lak§anasampada 


tathagato drastavyah 2 TỤi 


= “Hỡi Subhiti! Người nghĩ như thế nào? Có thể 


nhìn thấy Như Lai bằng các tướng tốt đẹp không? 


Subhufi thưa: Dạ không, bạch đức Thế Tôn! Đúng 
như con hiểu ý nghĩa của lời dạy Như Lai, thì không 


?° Buddhist Sanskrit Text, n17p§7 
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thể nhìn thấy Như Lai bằng các tướng tốt đẹp. 


Đức Thể Tôn nói: Tốt lắm, tốt lắm! Này Subhữiti, 
điều ấy đúng như vậy! Hỡi Subhiu, điều ấy đúng 
như vậy! Không nên nhìn thấy Như Lai bằng các 


tướng tốt đẹp. 


Tại sao? Hỡi Subhnti! Lại nữa, nếu nhìn thấy Như 
Lai hiện hữu bằng các tướng tốt đẹp, thì Chuyển 


Luán Thánh Vương cũng nên gọi là Như Lai. 


Do đó, không nên nhìn thấy Như Lai bằng các 


tướng tốt đẹp. 


Trưởng lão Subhutl, bạch đức Thế Tôn rằng: 
“Con đã hiểu đúng như ý nghĩa của lời dạy Thể 
Tôn, không nên nhìn thấy Như Lai với các tướng 


tốt đẹp ”. 


Như vậy, qua các bản Hán và Phạn ta thấy bản dịch 
của ngài La-thập, người ghi chép hay người khắc bản 


in có thể đã để sót chữ “bát khả” = chăng? 
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Nếu có chữ “bất khả”, thì câu ấy phải là “7u-bồ- 
đề, ư ý vân hà? Khả đĩ tam thập nhị tướng quán 
Như Lai phú? 


Tu-bồ-để ngôn: Như thị, như thị, bắt khả = ) 


đĩ tam thập nhị tướng quản Như Lai `. 


Thay vì chỉ: “Tu-bồ-đề ngôn: Như thị, như thị, dĩ 


tam tháp nhị tưởng quán Như Lai `. 


Phần này, bản dịch của ngài La-thập bị rơi mất hai 
chữ “bất khả”, dù bất cứ lý do nào, khiến cho câu 
trả lời của ngài Tu-bồ-đề đối với Thế Tôn ở trong 
phần này thiếu tính xuyên suốt của Tuệ giác Kim- 


cang, nên nghe có vẻ lâm câm. 


Nhưng, đôi với các bản Hán khác và kê cả bản 
Phạn, thì sự trả lời câu hỏi này của ngài Tu-bô-đê 
đôi với đức Thê Tôn là có tính xuyên suôt đôi với 


Tuệ giác Kim-cang. 
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3. Bài kệ nói về Pháp thân vô tướng 
—_ Bài kệ này bản ngài La-thập có bốn câu: 


Hán: 


›s› 231 


“Nhược đĩ sắc kiến ngã 
Dĩ âm thanh cầu ngã 
Thị nhân hành tà đạo 


, 


Bất năng kiến Như Lai ”. 


Nghĩa: 
“Nhìn ta với hình sắc 
tìm ta bằng âm thanh 


người ấy đi đường tà 


3! Đại Chính 8, tr752a 
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không thể thấy Như Lai”. 


—_ Bán Bồ-đề-lưu-chi: 


Hán: 


& 


›2232 


“Nhược dĩ sắc kiến ngã 
Dĩ âm thanh cầu ngã 
Thị nhân hành tà đạo 
Bất năng kiến Như Lai. 
Bỉ Như Lai diệu thể 


*3* Đại Chính 8, tr756b 
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Tức Pháp thân chư Phát 
Pháp thể bất khả kiến 


Bi thức bất năng tri”. 
Nghĩa: 


“Nếu nhìn ta qua sắc 
Cấu ta qua âm thanh 
Người ấy hành đạo tà 
Không thể thấy Như Lai. 
Diệu thể Như Lai ấy 

Là pháp thân chư Phật 
Pháp thể không thể thấy 
Biết ấy không thể hiểu ”. 


—_ Bản Lưu-chi: 


Hán: 
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›› 233 


“Nhược đĩ sắc kiến ngã 
Dĩ âm thanh cầu ngã 
Thị nhân hành tà đạo 
Bất ưng đắc kiến ngã. 
Do pháp ưng kiến Phật 
Điều ngự pháp vi thân 
Thứ pháp phi thức cảnh 


Pháp như thâm nan kiến ”. 


3 Đại Chính 8, tr761b 
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Nghĩa: 

“Nếu nhìn ta qua sắc 
Cầu ta qua âm thanh 
Người ấy hành đạo tà 
Không thể thấy được ta. 
Do pháp nên thấy Phật 
Pháp là thân Điều Ngự 
Pháp này phi cảnh thức 
Pháp Như sâu khó thấy ”. 


—_ Bản Cấp-đa: 


Hán: 


Kim- 


cang Bát-nhã 635 


›› 234 


“Nhược ngã sắc kiến 
Nhược ngã thanh cầu 
Tà giải thoát hành 

Bất ngã kiến bỉ nhân. 
Pháp thể Phật kiến ưng 
Pháp thân bỉ Như Lai 
Pháp thể cập bất thức 


Bỉ bất năng tri”. 


Nghĩa: 


“Nếu thấy ta qua sắc 
Nếu cầu ta qua thanh 
Thực hành tà giải thoát 
Người ấy không thấy ta. 
Nên thấy pháp thể Phật 
Như Lai ấy pháp thân 


?3 Đại Chính 8, tr771a 


Thích Thái Hòa 636 


Pháp thể không nhận thức 


y 
^A.1? 


Người ấy không thể biết `. 
— Bản dịch Nghĩa Tịnh: 


Hán: 


& 


›› 235 


^ 


Am: 


“Nhược đĩ sắc kiên ngã 
DT âm thanh câu ngã 


Thị nhân năng tà quản 


® Đại Chính 8, tr775a 
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Bất năng đương kiến ngã 

Ung quán Phật pháp tính 

Tức Đạo sư pháp thân 

Pháp tính phi sở thức 

Cố bỉ bắt năng liễu ”. 
Nghĩa: 


“Nếu thấy ta qua sắc 
Cầu ta qua âm thanh 
Người ấy thầy theo tà 
Không thể nào thấy ta 
Hãy nhìn pháp tính Phật 
Là pháp thân Đạo sư 
Pháp tính siêu nhận thức 


Nên người ấy không biết `. 


—_ Bản Huyền Tráng 


Hán: 


é 
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›› 236 


“Chư dĩ sắc quán ngã 
Dĩ âm thanh tâm ngã 

Bỉ sanh lý tà đoạn 

Bất năng đương kiến ngã 
Ung quán Phật pháp tính 
Tức Đạo sư pháp thân 
Pháp tính phi sở thức 


Có bỉ bát năng liêu ”. 


Nghĩa: 


“Tháy ta qua các sắc 


® Đại Chính 7, tr985a 
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Tìm ta bằng âm thanh 
Người kia sanh đoạn kiến 
Không thể thấy được ta 
Hãy nhìn pháp tính Phật 
Là pháp thân Đạo sư 
Pháp tính siêu nhận thức 


Nên người ây không hiệu `. 


Phạn văn 


Thích Thái Hòa 640 


s8 III17 





- _ Phạn văn phiên âm La Tỉnh 


“Ye mãm rupena cadraRsur 

Ye mãm ghosena cănvayuh / 
Mithya prahanaprasrta 

Na mãm draksyanii te janah 
Dharmafto buddho dras†avyo 
Dharmakaya hỉ nãyakah / 
Dharmafa ca na vjñneya 


Na sã šakya vianitum 7. 
Nghĩa là: 


“Ai nhìn thấy tôi bằng hình sắc 
hoặc tìm kiếm tôi bằng âm thanh 
thực hành đi theo hướng tà vạy 


người ấy không hiểu và thấy tôi. 


?®” Buddhist Sanskrit Texts, n17p87 
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Cần phải nhìn thấy pháp tính Phật 
ngay nơi pháp thân các Đạo sự 
Pháp tính không thể nào nhận thức 


2 
ˆ #4 


mà cũng không thể nào thấu hiểu ”. 


Đây là bài kệ đức Phật dạy, hãy nhìn thấy Pháp 
thân của Phật ngay trong Báo thân của ngài, chứ 
đừng bị mắc kẹt nơi Báo thân mà không nhìn thấy 
được Pháp thân. Thấy được Pháp thân không phải 
là cái thấy thuộc nhận thức mà là cái thấy của Tuệ 


giác Bát-nhã. 


Nên, Pháp thân hay Pháp tính không phải là đối 
tượng của nhận thức. Ta đem nhận thức để nhận 
thức Pháp thân của Phật hay pháp tính của vạn 
hữu, thì không bao giờ chạm tới được Pháp thân 
hay Pháp tính ấy. 


Bởi nó không phải là đối tượng của nhận thức, nó 
siêu việt nhận thức. Nó được thâm thấu và chứng 


nhập bởi Tuệ giác Kim-cang, khi mà trong tâm ta 
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mọi ý niệm về ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng 


không còn sinh khởi. 


Lại nữa, Pháp thân của Phật chính là Tuệ giác Bát- 
nhã. Nên thân ấy thường tĩnh lặng mà soi chiếu, 
thường soi chiếu mà tĩnh lặng. Thân ấy là thân 
thường trú làm nền tảng cho Báo thân hay sắc thân 
của Phật biểu hiện. Nên Báo thân hay sắc thân ấy 
đều là Tuệ giác, đều là từ Tuệ giác và của Tuệ 
giác. Do đó, không có Báo thân hay sắc thân nào 
của Phật tự hữu. Nó hiện hữu là hiện hữu từ Tuệ 
giác hay của Tuệ giác, nên ta đi tìm kiếm Thế Tôn 
qua âm thanh, sắc tướng quả thật ta không bao giờ 
thấy được chân thân của ngài. Chân thân hay Pháp 


thân của ngài, chính là Tuệ giác thường trú. 


Tuệ giác ây không phải là đôi tượng của nhận 
thức, đôi tượng của tìm câu và chứng đặc, mà nó 
chỉ hiên lộ khi tâm ta hoàn toàn văng bặt mọi ý 


tưởng về ngã và pháp. 
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Pháp thân hay Tuệ giác của Phật là tĩnh lặng mà 
thường chiếu, nên sinh mà vô sinh, diệt mà vô 
diệt. Ta không thể dùng nhận thức hay tư duy sinh 
diệt để thấy Pháp thân. Pháp thân Phật thường tĩnh 
lặng mà thường soi chiếu, nên ta không thể nào 
bảo răng, Pháp thân hay Tuệ giác của Phật là diệt 
hay sinh. Diệt mà thường chiếu thì sao gọi là diệt. 
Sinh mà thường tĩnh lặng thì sao gọi là sinh. Do 
đó, Pháp thân của Phật ta không thể gọi là sinh 
hay diệt, nên ta không thể nào đem những nhận 
thức thường đoạn, sinh diệt, lai khứ, đồng nhất, dị 
biệt hay đem bất cứ phạm trù nhận thức nào của 
đối đãi nhị nguyên, để ngộ nhập Phật pháp thân 
hay thể nhập Tuệ giác ấy. 


Bởi vậy muốn thấy được Pháp thân của Phật, ta 
phải chấm dứt ngay mọi ý tưởng vọng tìm, ngay 


cả ý tưởng đi tìm kiếm Phật. 


Mọi ý tưởng hoàn toàn chấm dứt, tâm hoàn toàn 
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yên lắng minh triệt, không còn một mảy may vô 
minh, tâm ấy là Pháp thân của Phật, là như tánh 
của hết thảy tính và là pháp tính của mọi sự 


hiện hữu. 


Nên, khi ta nhìn một chiếc lá vàng hay một bông 
hoa nở, một tiếng chim hót hay một tiếng sóng vỗ 
bờ, mà không thấy tất cả chúng từ Pháp thân của 
Như Lai hiển lộ, là ta vẫn chưa thấy và chưa nghe 
được gì, dù cái thấy cái nghe đầy ắp trong não 


trạng của ta. 


Bởi vậy, đức Phật hỏi: “Này Tu-bô-để! Có thể 
nhìn thấy Như Lai qua ba mươi hai tưởng tốt 


không? 


Bạch Thế Tôn, như con hiểu được ÿ nghĩa của lời 
ngài dạy, thì không thể nhìn thấy Như Lai bằng ba 


mươi hai tướng tốt ”. 


Do đó, hề siêu việt mọi ý niệm về ngã và pháp, ta 
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nhìn cái gì cũng thấy Phật và Pháp thân của ngài; 
ta nghe âm thanh nào cũng là diệu âm và là pháp 


âm của Phật. 


Thực tướng trung đạo phi đoạn thường 
mẽ Chánh văn 


Này Tu-bô-đề! Nếu Thấy nghĩ rằng: Như Lai 
chứng đắc Tuệ giác Vô thượng mà không do các 


tướng tối. 


Này Tu-bô-đề! Thấy đừng nghĩ rằng: Như Lai 
chứng đắc Tuệ giác Vô thượng mà không do các 


tướng tối. 


Này Tu-bô-đề! Nếu Thấy nghĩ rằng: những 
người phát tâm Vô-thượng-bồ-đề cho rằng, 
tướng của các pháp là đoạn diệt. Đừng nên nghĩ 
như thế. Tại sao? Vì những người phát tâm Vô- 


thượng-bồ-đề không phải chủ trương tướng của 
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pháp là đoạn diệt h ẩn,233 
m Chú giải 
Phần kinh văn này có những điểm như sau: 
1. Đối chiếu 


Này Tu-bô-đề! Nếu Thây nghĩ rằng: Như Lai sẽ 
chứng đắc Tuệ giác Vô thượng mà không có các 


tướng tốt 


Với câu này Phạn văn ta có như sau: 


: 


5^ 5 


[IR3xsalf" = “Tat km manyase Subhite 





238 La-thập: “ : 


, , , 


” (Đại Chính 8, tr 752). 
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laksanasampada tathagatena qnuffara samyaR- 


sambodhir abhisabuddhä? ?°? 


“Hỡi Subhiti! Thầy nghĩ như thể nào, sự giác ngộ 
Tuệ giác Wô thượng với Như Lai do các tưởng hảo 


không?” 


[te = Abhisambuddha, nghĩa là sự giác ngộ, 


sự chứng đắc. Hán dịch là đắc, hiện chứng, thành 


tựu... 


Này Tu-bô-để! Thấy đừng nghĩ rằng: Như Lai 
chứng đắc Tuệ giác Vô thượng mà không do các 


tướng tốt 


Với câu này Phạn văn ta có như sau: “zdgqivtd 


q#t\udzveamldictrdecÌ| ídeg3leiT iqer 
cÈITÈsiCNNIET+RÌIMf3RiSSETI” = “Na 
5 5 x 


? Buddhist Sanskrit Text No 17, P.88 
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khaliu punas te Subhulte evam drastwyam/ Tat 
kasya hetoh?” Na hỉ Subhute lak§anasampada 
tathägatena qnufttara samyaksambodhir 
abhisambuddhä syãt? ”?% 


“Hỡi Subhiti, người không nên nhìn thấy như vậy. 
Tại sao? Này Subhuti! Sự giác ngộ Tuệ giác Vô 
thượng với Như Lai quả thực không do các tướng 


13 


hảo. 


Trong phân đối chiếu này, các bản Hán tương đối 
sát với Phạn văn, chỉ có bản của ngài La-thập là 
trái hắn. 

2. Thực tại phi đoạn thường 

Đức Phật đã chỉ rõ Thực tướng Trung đạo phi 


đoạn, phi thường cho ngài Tu-bồ-đề như sau: 


“Này Tu-bô-để! Nếu Thầy nghĩ rằng, những người 


phát tâm Vô-thượng-bô-đề cho rằng, các tướng 


?9 Sách đã dẫn 
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của pháp là đoạn diệt. Đừng nên nghĩ như thế. Tại 
sao? Vì những người phát tâm Vô-thượng-bồ-đê 
không phải chủ trương các tướng của pháp là 


2 
`. 1” 


đoạn diệt hăn `. 


Câu này, Phạn văn như sau: “zNdoiqvd 


sfít>rdeffRrditI:9ziS†:zccÌàf:X1IzfeTdzigiT 
tdøwcemldcotècìll zmlf#ERtcdamr tíồÐTi: 
#RÈrdeZIRvsrtIstcìeìzờe:l” = “Nø khaiu 


punas te Subhute kascid evain vadet bodhisaftva- 
yana samnprasthitaih kasya cid dharmasya vinasah 
prajfñaptah ucchedo veH/ Na khaiu punas te 
Subhiute evam đra- s‡avyamw/ Tat kasya hetoh? Na 
bohisafvayvana  samprasthHaih kasya  cỉd 


dharmasya vinãšah prajapto nocchedah ”“” 


?! Sách đã dẫn 
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“Lại nữa, này Subhutil Tôn giả đừng nói: có sự 
nhận định rằng, sự hủy diệt hay sự mắt hẳn của 
một pháp nào đó, với những vị phát tâm tiễn lên 


Bồ tát thừa. 


Lại nữa, này Subhutil Tôn giả không nên nhìn 


nhận như vậy. 


Vì sao? Vì không có sự nhận định nào cho rằng, 
sự diệt hẳn hay sự không diệt hẳn của một pháp, 
đối với những vị phát tâm tiến lên Bồ tát thừa cả. ” 
Từ nocchedah = na + uccheda, nghĩa là bất đoạn. 
Bắt đoạn không có nghĩa là thường, mà có nghĩa 


là sinh diệt liên tục. 


Nghĩa là người phát tâm Bồ tát thừa không có chủ 
trương các pháp hữu vi là thường hằng hay đoạn 
diệt, mà chúng là sinh diệt liên tục. Các pháp hữu 
vi (samskaradharmah), tuy là vô thường (anitya), 


nhưng không phải là đoạn diệt và tuy chúng không 
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phải là đoạn diệt, nhưng cũng không phải là 
thường hằng. Tại sao? Bởi vì chúng là duyên khởi, 


mà Tính không (áũnyatä) là bản thể của nó. 


Đoạn diệt là chủ trương của đoạn kiến, thường 
hăng là chủ trương của thường kiến. Hai chủ 
trương này đối với các pháp hữu vi tương quan 
duyên khởi là hoàn toàn không đúng, nên nó 
không phải là chủ trương của người phát tâm Bồ 


tát thừa. 


Người phát tâm Bồ tát thừa nhìn thấy các pháp 
hữu vi tương quan duyên khởi là sinh diệt liên tục 
mà không phải là liên tục sinh hay liên tục diệt. 
Bản thê của các pháp nhân duyên thì siêu việt, bản 


thê ấy là Tánh Không (SŠũnyata). 


Nên, đoạn kinh này, đức Phật đã chỉ rõ lý thực 
tướng trung đạo của những người phát tâm Bồ tát 
thừa, qua cách nhìn của Tuệ giác Kim-cang, cho 


ngài Tu-bồ-đề thấy rằng, chính Tuệ giác ấy là siêu 
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việt sự chấp thường và chấp đoạn. 


Nhẫn thành tựu và phước đức vô trú 
m Chánh văn 


Này Tu-bô-đề! Nếu có vị Bê tát dùng bảy thứ 
báu đây khắp cả thế giới như số cát sông Hằng 
để bố thí; lại nếu có người biết tắt cả pháp hoàn 
toàn vô ngã thành tựu sự nhẫn nhục, thì công 
đức của vị Bồ tát này, vượt hơn công đức của vị 


Bồ tát trước. 


Tại sao? Này Tu-bô-đề! Vì Bồ tát thì không cần 


phải tiếp nhận phước đức. 


Ngài Tu-bô-đề, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! 
Vì sao Bồ tát không cần phải tiếp nhận phước 


đức? 


Này Tu-bô-đề! Bồ tát thực hiện phước đức, 


nhưng không nên mặc kẹt và tham đăm, nên nói 
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không cần phải tiếp nhận phước đức. 

m Chú giải 

Phân kinh văn này có những điểm như sau: 
l1. Liên hệ Phạn văn 


Bản dịch của ngài La-thập nói rằng: “Dù bố thí 
vật chất nhiều đến mấy cũng không thể bằng 
phước đức của người biết các pháp vô ngã và 


, 


thành tựu được sự nhân nhục... 


Phân kinh văn này, Phạn văn ta có như sau: 
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khalu punah Subhute kulaputro va kuladuhita va 
ganga nadIvalukasamamlloka dhatữn saptaratna 
paripurnanw krva tathagatebhyo Thadbhyah 
samyak-sambuddhebhyo danam dadydI, yaš ca 
bodhisafvo_ niratmakesvanutpattikesu dharme§u 
kẹantimn pratilabhate, qyam eva talOG nidanam 
bahutaram punyaskandham prasaved aprameyam 


;:242 « . ~ ` Jm". Ẩ 
= “Lại nữa, này Subhutil Nêu 


asamkhyeyam 
Có người con trai con gái nhà lành nào tạo ra bảy 
thứ châu báu đây khắp cả thể giới nhiễu như số 
cát sông Hằng, đem cúng dường các đức Như Lai, 


Bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 


Và nêu có vị Bồ tát thành tựu nhân nhục ở nơi tính 
vô sinh, vô ngã trong các pháp, vì do duyên áy mà 
phước đức vị Bồ tát này nhiêu hơn vị kia vô số, 


không thể đo lường ”. 


Như vậy, theo Phạn văn, ta thấy phước đức lớn lao 


?# Sách đã dẫn 
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của Bồ tát là thành tựu hạnh nhẫn nhục, an trú 
vững chãi ở trong tự tánh vô ngã của nhân và 


pháp. 


Con người thường sống với tính chấp ngã, nay 
chấp nhận Tuệ giác Kim-cang buông bỏ mọi ý 
niệm ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng, mà tâm 
tư không hề dao động, đó gọi là vô sinh pháp 


nhân. 


Với Tuệ giác Kim-cang biệt rõ tự tính của các 
pháp là vô ngã và vô sinh, nên ngã châp và pháp 
châp hoàn toàn không còn trở lại nơi tâm, nên gọi 


là vô sinh pháp nhẫn. 


Phước đức do loại trừ ngã chấp và pháp chấp đem 
lại, phước đức ấy do tựu thành từ Tuệ giác Kim- 
cang, nên không còn có bất cứ loại phước đức nào 


có thê so sánh và địch nôi. 


2. Thực hành mà không cần phải tiếp nhận 
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Bồ tát thực hành phước đức mà không cần phải 
gom góp phước đức về cho mình. Phước đức lớn 
nhất của một người là nghe được sự thật, thấy 
được sự thật, biết được sự thật, tiếp xúc được với 


sự thật và chấp nhận sự thật ẫây đề sống. 


Có những người nghe được sự thật, nhưng không 
thấy được sự thật hoặc thấy được sự thật, nhưng 
không hiểu biết sự thật, hoặc hiểu, nhưng không 
thể tiếp xúc, hoặc tiếp xúc, nhưng không có khả 


năng chấp nhận sự thật đề sống. 


Bởi vậy, chấp nhận sự thật để sống là cả một quá 


trình kham nhẫn, chịu đựng. 


Bô tát tiêp nhận Tuệ giác Kim-cang, sông với đời 
sông không mắc kẹt đôi với ngã và pháp, phước 
đức tự nó tròn đây và rộng lớn như thái hư, còn 


thiêu chỗ nào mà phải tiếp nhận phước đức. 


Do đó, kinh này Phạn văn nói như sau: 
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qưzigenztTftgTệcTen: l3tzTaIee lfvsrôicrezT:gsTeìzøT 
tìqen:làeìZfÀurfcnfEfl” = “Na khalu punah 


Subhute bodhisafvena mahasalvena punyd- 
skandhah parigrahitavyah/ Äyusmãn Subhitir ãha 
— nan bhagavan bodhisafvena  punyaskandhah 
prigrahitavyah/Bhagavan aha - parigrahitavyah 
Subhmte no grahavya]h/ Tenocydfe parigrahiiavya 


Am. 


Hi “Lại nữa, này Subhufil Với Bồ tát Đại sĩ 


không có sự tiếp nhận khối lượng phước đức. 


Ngài Subhiti thưa, bạch đức Thế Tôn, với Bồ tát 


không tiếp nhận khối lượng phước đức sao? 


Đức Thế Tôn nói: Hỡi Subhiti! Tiếp nhận mà 


ˆ 1” 


không mắc kẹt, nên gọi là tiếp nhận `. 


23 Sách đã dẫn, tr 88 
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Như vậy, theo kinh văn Phạn văn, phước đức của 
Bồ tát thành tựu do tiếp nhận từ Tuệ giác Kim- 
cang, và sống ở trong tự tính vô ngã của nhân và 
pháp, nên phước đức tự nó thành tựu, mà không 


cần phải khởi tác ý nhận hay không nhận. 


Phước đức do khởi tác ý mà thành tựu, phước 
đứcấy không phải là phước đức chân thật. Chân 
thật phước đức là phước đức thành tựu từ nơi như 
lý mà chân trí thể nhập; và từ nơi như lý mà hạnh 


nguyện khởi hành. 

Nên, kinh văn nói: “Nhận mà không mắc kẹt, nên 
goi là nhận ”. 

Hoạt dụng trong siêu việt 

mẽ Chánh văn 


Này Tu-bô-đề! Nếu có người nói rằng: Như Lai 


có đền, có đi, có ngôi, có năm là người ây không 
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hiểu được ý nghĩa của lời nói Như Lai. 


Tại sao? Vì Như Lai không đến từ đâu cũng 
không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. 


e«_ Chú giải 


Nếu ta nhìn mọi sinh hoạt của đức Phật với đôi 
mắt đầy ngã tính, đầy sự phân biệt giữa chủ thể và 
đối tượng, thì ta thấy Như Lai có đi, có đứng, có 
nằm, có ngồi như mọi sinh hoạt đầy ngã tính của 


chúng ta. 


Và, nếu ta không nhìn mọi sinh hoạt đi, đứng, 
ngồi, nằm của Như Lai, bằng con mắt đầy ngã 
tính, mà bằng con mắt vô ngã tính đối với nhân và 
pháp, thì mọi sinh hoạt đi, đứng, ngồi, nằm của 
Như Lai đều không có ngã thể, nên không có sự 
phân biệt giữa chủ thể và đối tượng, do đó mọi 
sinh hoạt đi, đứng, ngồi, nằm của ngài đều ở trong 


bản thê tịch diệt và hoàn toàn tỉnh giác. Tỉnh giác 
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không những đối với các động tác của thân; đối 
với các cảm thọ; đối với mọi ý niệm vận hành ở 
chiều sâu của tâm thức mà còn đối với mọi pháp 
sinh diệt và không sinh diệt từ nội tâm đến ngoại 
cảnh nữa. Nên, khiến cho mọi ý niệm nơi ngài 
không còn là niệm mà là giác và là giác bằng 


chính sự tịch lặng hoàn toàn. 


Như Lai không đên từ đâu, vì mọi ý niệm về ngã, 
nhân, chúng sanh và thọ mạng nơi ngài hoàn toàn 


tịch lặng, không sinh khởi. 

Như Lai cũng không đi về đâu, vì bản thể Tuệ giác 
của Như Lai thường chiếu không hủy diệt. Vì thế, 
nên gọi là Như Lai. 

Thực tại siêu việt ngôn ngữ 

m Chánh văn 


Này Tu-bô-đề! Nêu có người con trai, người con 
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gái nhà lành nào, dùng một tỷ thế giới nghiên 
nát thành những hạt vi trần, thì Thấy nghĩ như 


thế nào, khối lượng vì trần đó có nhiều không? 
Ngài Tu-bô-đề thưa: Quá nhiều, bạch Thế Tôn! 


Tại sao? Vì nếu khối lượng vi trần ấy có thật, thì 


Như Lai đã không nói là khối lượng vi trần. 


Tại sao? Vì Như Lai nói khối lượng vi trần, vốn 
không phải là khối lượng vi trần, nên gọi là khối 


lượng vi trần. 
Bạch Thế Tôn! Một tỉ thế giới được Như Lai nói, 
vốn không phải là thế giới, nên gọi là thế giới. 


Tại sao? Vì nễu thật có thế giới, thì đó chỉ là một 
tướng tập hợp. Như Lai nói một tướng tập họp, 
vốn không phải là một tướng tập hợp, nên gọi là 


một tướng tập họp. 


Này Tu-bồ-đề! Một tưóng tập hợp vốn là không 
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thể luận bàn, thế mà có người phàm phu đã mắc 


kẹt vào tướng tập hợp ấy. 
m Chú giải 


Đoạn kinh văn này, đức Phật nói rõ vũ trụ hay thế 
giới chỉ là một tướng tập hợp của các vi trần hay 


là những đơn vị của năng lượng nguyên tử. 


Do đó, tướng tập hợp của thế giới là tướng rỗng 


không, không có tự thể. 


Không những vậy mà những yếu tố hay những 
đơn vị cực tiểu ấy cũng rỗng không, không có tự 


thê. 


Đối với một hợp tướng rỗng không, ngay nơi đơn 
vị câu trúc ra nó, ta không thể dùng ý niệm đề diễn 
đạt nó là gì, là pháp, phi pháp hay phi phi pháp, 
mà những người phàm phu lại mắc kẹt vào tướng 


tập hợp ấy, như bản Phạn văn ghi: 
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“81zTaei lf2N0szIgSlatg3†csezragRÌsfoìaTerc: Izt 
#ï t1: NrsTeigszoiiecvlfieT:l” = “B8 hagavăn ãha 
*C 


- pưtdagrahasv caiva Subhufte qvyavaharo 
mnabhilapya]/ na sa dharmo nadharmal]/ sa ca 


balaprthagjanadir uderhitah `” 


“Đức Thể Tôn nói: Này Subhiti! Một tướng tập 
hợp vốn không thể diễn đạt, luận bàn, nó không 
phải là pháp hay không phải là phi pháp, thế mà 


kẻ phàm phu mắc kẹt ở nơi đó ”. 
Do đó, với Tuệ giác Kim-cang, nhìn vào một hợp 
tướng (M083 = pindagraha), ta thây nó chỉ là 


những vi trần, những năng lượng nguyên tử, và 
nhìn vào những vi trần hay những năng lượng 
nguyên tử, ta cũng chỉ thấy là những tập hợp rỗng 


không, không có thực thể. 


Cứ như vậy mà nhìn sâu vào mọi sự hiện hữu 
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trong vũ trụ, từ sự vật to lớn đến đơn vị cực tiểu, 
không có bất cứ cái gì có thể tồn tại cá biệt. Vì 
thế, với ngôn ngữ quy ước, ta không thể gọi nó 
chính xác là gì, nên ta chỉ gọi nó hoặc là thế này, 


hoặc là thế kia. 


Nên, đoạn kinh này, chủ ý đức Phật nói cho chúng 
ta biết rằng, mọi ngôn ngữ không thể nào diễn đạt 
được tự thân của thực tại. Thực tại vốn siêu việt 


ngôn ngữ. 


Thực tại vô sinh hay Niết bàn tuyệt đối 
mẽ Chánh văn 


Này Tu-bô-đề! Nếu có người bảo rằng, Như Lai 
có nói cái thấy về ngã, nhân, chúng sanh và thọ 
giả. Này Tu-bô-đề! Thây nghĩ như thế nào, 
người ấy hiểu được ý nghĩa của lời nói Như Lai 
không? 
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Bạch Thế Tôn! Không. Người ấy không hiểu ý 


nghĩa của lời nói Như Lai. 


Tại sao? Vì Như Lai nói cái thấy về ngã, nhân, 
chúng sanh và thọ mạng vẫn không phải là cái 
thấy về ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng, nên 
mới gọi là cái thấy về ngã, nhân, chúng sanh và 


thọ mạng. 


Này Tu-bô-đề! Người phát tâm Tuệ giác Vô 
thượng, thì đỗi với tất cả pháp, nên biết như vậy, 
nên tin hiểu như vậy, không nên sinh khởi ý 
trưởng pháp. Này Tu-bô-đề! Cái được gọi là ý 
trưởng pháp, Như Lai nói cái ấy vốn không phải 
là ý trởng pháp, nên gọi là ý tưởng pháp. 


m Chúgiải 


Phần kinh văn này, đức Phật nói rõ người tu tập 
Tuệ giác Kim-cang không những không sinh ý 


tưởng vê ngã và pháp, mà còn không sinh khởi 
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những ý tưởng về vô ngã và vô pháp hay không 
phải không ngã và không phải không pháp nữa. 
Nghĩa là mọi ý tưởng đều tịch diệt và hoàn toàn 


không sinh khởi ở trong tâm. 


Phần này trong kinh bản Phạn văn, đức Phật nói 


với ngài Tu-bô-đê như sau: 





qciIàeìcràterfII" = “Bhagavăn ãha-evam hi 


Subhute bodhisafvayanasamnprasthitena sarvadharma 
jnatavya drastavwya adhimoktavad]/ Tatha ca Jjñafavya 
drasfavya adhimokfavyah, yathaä na dharmasaniayam 
api pratyupatisthen nadharma samjfñayamw/ Tai kasya 
heíoh? Dharmmasamja dharmasamflel sSubhute 


.~.—- 


qsưyợụ/naisa  tathagatena bhasa/ — Tenocyafe 
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dharmasamjiei””“= “Đức Thế Tôn nói, này 
Subhiti! Với người phát tâm Bồ tát thừa, hãy biết 
các pháp quả đúng như vậy; hãy thấy các pháp 
quả đúng như vậy; hãy tin hiểu các pháp quả đúng 
như vậy; hãy biết sự thật, thấy sự thật và tin hiểu 
sự thật, đúng là không có ý tưởng pháp; cũng 
không mắc kẹt ý tưởng không phải pháp. 


Tại sao?Này Subhiti! Ý tưởng pháp, ý tưởng pháp 
được nói bởi Nhự Lai là không phải ý tưởng. Nên, 
gọi là ý trởng pháp ”. 


Như vậy, người tu tập Bồ tát thừa đối với bốn ý 
tưởng ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng, không 
những không sinh, mà ngay cả những ý niệm ẩn 


tàng vi tế cũng không sinh. 


Nên, phần kinh văn này, đức Phật đã chỉ rõ cho 


ngài Tu-bô-đê vê “thực tại vô sinh”. Thực tại vô 


?# Buddhist Sanskrit Text, n17p89. 
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sinh là Niết bàn tuyệt đối mà Tuệ giác Kim-cang 


chứng nhập. 


Ngôn ngữ siêu niệm và tuệ quán Kim-cang 


m Chánh văn 


Này Tu-bô-đề! Nếu có người đem bảy thứ báu 
chất đây cả vô lượng vô số thế giới để dùng đem 
bố thí và có người con trai con gái nhà lành nào 
phát tâm Bồ tát, thọ trì kinh này, cho đến chỉ thọ 
trì một bài kệ bốn câu, rồi vì người khác mà 
giảng thuyết, thì phước đức của người này vượt 


hẳn người kia. 


Diễn giảng cho người bằng cách nào? Bằng 
cách bắt động đúng nơi Chân như, không mắc 


kẹt ý tưởng. 


Tạt sao? 


Vì các pháp hữu vỉ 
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Như mộng, huyễn, bào, ảnh 
Như sương mai, điện chóp 
Hãy quán chiếu như vậy. 


Hán: 


& 


” 

( Nhất thiết hữu vỉ pháp 

Như mộng huyễn bào ảnh 

Như lộ diệc như điện 

Ung tác như thị quán) 
m Chúgiải 
Phần kinh văn này ta có những điểm như sau: 
1. Ngôn ngữ siêu niệm 


Phần kinh văn này, đức Phật cũng đem phước đức 


của người dùng châu báu bô thí đê so sánh với 
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phước đức của người thọ trì đọc tụng, diễn giảng 
kinh Kim-cang như những đoạn trước, nhưng ở 
đoạn này, ngài lại nhấn mạnh phước đức của 
người biết sử dụng ngôn ngữ bằng Tuệ giác Kim- 
cang để diễn tả thực tại chính nó, cho người khác 
băng chính Tuệ quán Kim-cang do tự thân chứng 


nghiệm. 


Ngôn ngữ được sử dụng để diễn tả thực tại cho 
người khác liễu ngộ bằng Tuệ giác Kim-cang là 
ngôn ngữ trực tiếp hiện khởi bằng chính đời sống 


ây, mà không phải băng ngôn ngữ ý niệm. 


Ngôn ngữ được Tuệ giác Kim-cang sử dụng để 
diễn tả thực tại cho người khác liễu ngộ là một 
loại ngôn ngữ vượt ngoài mọi quy ước của ý niệm, 
nên nó là loại ngôn ngữ không ngôn ngữ được sử 
dụng để diễn tả “thực tại vô trú” và sự chứng ngộ 


hoàn toàn không chủ thê và đối tượng. 


Nên ở phần này, đức Phật hỏi với ngài Tu-bồ-đề là 
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diễn tả thực tại với Tuệ giác Kim-cang bằng cách 
nào? Bằng cách bất động, đúng nơi Chân như, 


không mắc kẹt ý tưởng “Ÿ. 


Và cũng có thể do lĩnh hội ý này, mà các Thiền sư 
thường sử dụng ngôn ngữ vượt qua quy ước, siêu 
ý niệm để đánh thức, khiến người học đạo rơi rụng 
mọi ý niệm về đạo, để chứng nhập thực tính của 


đạo hay chứng nhập thực tại. 


Có vị đã hỏi một vị Thiền sư: “Ý của Tổ từ Tây 
Thiên qua là gì?”. Thiền sư trả lời: “Cây tùng 


trước sân”. 


Đúng là Thiền sư đã sử dụng một loại ngôn ngữ để 
trả lời vượt ngoải ước lệ hỏi đáp, lại càng không 
liên can gì đến ý tưởng của người hỏi, nhưng lại 


có khả năng làm rơi rụng ý tưởng của người ây, và 


” Vân hà vị nhân diễn thuyết, bất thủ ư tưởng, như như 
bất động = , › -La- 
thập, Hán, tr752b, Đại Chính 8. 
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giúp họ có thể liễu ngộ thực tại mà không cần 


thông qua một pháp thức ngôn ngữ nào cả. 


Hoặc có những vị Thiên sư trả lời câu hỏi của đôi 
phương băng cách lật ngược lại vân đê, hoặc đánh 


và hét. 


Lật ngược lại vân đê hay đánh và hét đôi với người 
hỏi là ngôn ngữ siêu niệm của Tuệ giác Kim-cang 
mà Thiên sư sử dụng đê chọc thủng tâm thức đôi 


tượng, giúp họ kiến tánh và chứng nhập thực tại. 


Nên, nếu có ai có khả năng diễn tả thực tại băng 
ngôn ngữ của Tuệ giác Kim-cang như thê, thì 


phước đức của họ là không thể nghĩ bản. 
2. Bài kệ để quán chiếu 


Trong bài thi kệ của kinh Kim-cang dạy, ta hãy 
nhìn sâu vào các pháp hữu vi là các pháp do sự 
tương quan duyên khởi mà có mặt để thấy rõ tính 


chất bất thực của chúng. 
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- Mộng: nghĩa là các pháp hữu vi, nó có, nhưng nó 
có như những gì ta đang có ở trong giấc chiêm 
bao. Nên, dù chúng đang có đó mà không phải 


thực. 


- Huyễn: huyền là hư huyễn, bất thực. Nghĩa là 
các pháp do tương quan duyên khởi mà có mặt, ta 
nhìn thì chúng in tuồng như có đó mà thực chất là 


biên diệt, hư ảo. 


- Bào: bọt nước do gió chạm nước hay do nước đô 
dôc mà sinh khởi. Nên, chúng vừa sinh liên diệt. 


Sự có mặt của chúng hêt sức mong manh. 


- Ảnh: là ảo ảnh, là cái bóng, tuy thị giác của ta có 
nhìn thấy, nhưng nó không thực. Cũng vậy, mọi 
vật do nhân duyên tạo thành, ta có thể tiếp xúc 


được bằng thị giác, nhưng nó không có thực thể. 


- Lộ: là sương. Sự có mặt của những hạt sương rất 


mong manh và ngắn ngủi. Cũng vậy, các pháp do 
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tác động của nhân duyên mà sinh khởi, chúng có 


đó rôi không đó, không có gì bên chắc. 


- Điện: là điện. Những chớp xeẹt của điện. Cũng 
vậy, các pháp do nhân duyên tạo thành, ngay trong 
có chúng liền không. Nghĩa là chúng có đó mà 


không đó. 


Tóm lại, các pháp hữu vi hay các pháp do nhân 
duyên tác động tạo thành, chúng hiện hữu, nhưng 
không thực có, chúng hoàn toàn rỗng không, 


không có thực thể nào gọi là ngã và pháp. 


Hình sắc là pháp hữu vi do quan hệ nhân duyên 
mà sinh khởi, thị giác ta đang tiếp xúc và thấy đó, 
nhưng hoàn toàn không chạm được vào tự thân 
của chính nó, vì chúng đã trải qua vô số lần sinh 


diệt. Chúng là vô thường không có thực thể. 


Chúng chỉ hiện hữu như giấc mơ, như huyễn 


thuật, như bọt nước đồ dốc, như ảnh ảo, như 
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sương mai, như điện xẹt. 


Âm thanh là pháp hữu vi, do quan hệ nhân duyên 
mà sinh khởi, thính giác của ta đang tiếp xúc và 
nghe đó, nhưng hoàn toàn không chạm tới được tự 
thân của chính nó, vì chúng là vô thường không có 


thực thê. 


Chúng chỉ hiện hữu như giấc mơ, như huyễn 
thuật, như bọt nước đồ dốc, như ảnh ảo, như 


sương mai, như điện xẹt. 


Các yếu tố còn lại của lục trần như hương, vị, xúc 
và pháp ta cũng phải quán chiếu thường trực như 
thế để thấy rõ tính chất vô thường, biến ảo không 


có thực thê của chúng. 


Và do sự thường trực quán chiếu đối với các pháp 
hữu vi như thế, không những ta loại trừ được mọi 
ý tưởng chấp thủ thân do tập hợp của năm uẫn 


gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tự ngã và cũng 
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loại trừ ngay những ý tưởng cho rằng, các đơn tô 
tạo thành hợp thể của năm uẫn là có thực, là thể 


tính của pháp. 


Như vậy, tác dụng do quán chiếu bài kệ kinh Kim- 
cang này không những giúp ta đình chỉ toàn bộ 
các vọng tưởng về ngã, nhân, chúng sanh và thọ 
mạng mà còn đình chỉ các ý tưởng về ngã và phi 
ngã, về pháp và phi pháp, về không phải phi pháp 
và không phải không phi pháp nữa. 


Và do vì ý tưởng ấy hoàn toàn vắng mặt trong tâm 
ta, trong mọi cái nhìn của ta, nên mọi hoạt dụng 
của ta đều là Như (tathã) và mọi ngôn ngữ ta dùng 
để diễn tả thực tại, đều là Chân ngữ, Như ngữ, 


Thật ngữ... như kinh đã nói. 


Bởi vậy, đức Phật đã dạy kinh này cho chúng ta 
thực tập, để tất cả chúng ta đều thành tựu được cái 


“Như” như ngài. 
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Bài kệ này, bản dịch của ngài La-thập chỉ có sáu 
ví dụ để chỉ cho sáu tính của pháp hữu vi, nhưng 
các bản dịch khác lại có chín, gồm: tỉnh tú, mắt 
bệnh, ngọn đèn, ảo thuật, sương mai, bọt nước, 
chiêm bao, điện chớp, đám mây. Và bản của Lưu- 


chi và Chơn Đề thay tỉnh tú bằng ám (bóng đen). 


` `z ¬. x24 ~ z z z 
Còn trong bài thi kệ Phạn văn” ta cũng có chín ví 


dụ như sau: 


e  cñ\#T= Tarakã là sao băng. 
e©_ fSfKN= Timira là mắt bệnh. 


e«_ đ1Ỳ= Dipo là ngọn đèn. 





* Thi kệ Phạn văn: 
vtvưựan = Tãrakä tinram dipo mãayäva$yaya budbudam/ 


svapnam ca vidyud abhram ca evam drasfavya samskrtam // 
(Buddhist Sanskrit Text,n17p89). 
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se #IIT= Maãyã là huyễn ảo 

e  đ9#IT= Avašyäya là hạt sương. 

s. Sđa]&= Budbudam là bọt nước. 

e_ tđŒT= Svapnam là chiêm bao. 

e _ Fe Vidyud là sét chớp. 

e_ 3i37—= Abhram là mây, khí quyền, tiếng sắm... 


Ý nghĩa của các ví dụ đã được đề cập trong phần 


giới thiệu kinh Kim-cang Bát-nhã. 


Trong bài kệ kết thúc kinh Kim-cang này, bản 
ngài La-thập có sáu ví dụ về tính chất bất thực của 
các pháp hữu vi hay pháp duyên khởi; các bản 
khác là chín để giúp ta quán chiếu thấy rõ tự tính 
Chân Như (Yathabhita) nơi vạn hữu, hay tự Tính 
Không nơi vạn pháp. 
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Ta chỉ cần quán chiếu sâu sắc đề thấy rõ tính chất 
huyễn ảo hay tính chất sinh diệt cực kỳ nhanh 
chóng như điện xẹt của các pháp hữu vi một cách 
thường trực, thì tất cả tính chất bất thực khác của 
pháp hữu vi ta cũng đều có thể quán triệt. Bởi lẽ, 


trong một tính chất đều có đủ các tính chất khác. 


Và khi ta thành tựu pháp quán thấy rõ tính chất bất 
thực của các pháp hữu vi, thì mọi ý tưởng chấp 
ngã và pháp trong tâm thức ta đều hoàn toàn đoạn 


diệt. 


Và như vậy, Tuệ giác Bát-nhã đã có mặt một cách 
đích thực trong đời sống của ta. Bấy giờ ta có thê 
sử dụng bất cứ ngôn ngữ nào để diễn tả thực tại 


cho người, khiên người ngộ nhập. 


Nên, phân này nói về ngôn ngữ siêu niệm và 


phương pháp quán chiếu của Tuệ giác Kim-cang. 
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Kết thúc kinh 


m Chánh văn 


Khi đức Phật nói xong kinh Kừn-cang Bát-nhá, 
Trưởng lão Tu-bô-đề, các vị Tỷ-khưu và Tỷ- 
khưu-ni, những vị Cận sự nam và Cận sự nữ, tất 
cả giới Trời, Người, A-tu-la trong thế gian, được 


nghe những lời đức Thế Tôn dạy, tất cả đều đại 


hoan hỷ””, tin tưởng, tiếp nhận và cung kính 
hành trì. 


m Chúgiải 


Đây là phần kết thúc của kinh. Trong phần kết 
thúc của kinh có các điểm của thính chúng đối với 


kinh cần lưu ý: 


”“ Đại hoan hỷ: Phạn văn là 3ï#srzesifSfädl= 


Abhyanandanniti. Và sự kết thúc kinh của Phạn văn không 
thấy có những từ nào tương đương với “Tín thọ phụng hành 


= ÍỀ S' #šÍƒT” của bản Hán. 
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1. Đại hoan hỷ: rất vui thích 


Nghĩa là sau khi đức Phật giảng kinh Kim-cang 


đại chúng ai cũng rất vui thích. 
Đây là căn bản sự thuyết pháp thành tựu. 
2. Tĩn tưởng 


Tức sau khi nghe pháp xong, thính chúng hết sức 
tin tưởng vào lời dạy của Phật và tin tưởng vào 
pháp đang và sẽ thực tập. Tin tưởng vào nhân, 


hạnh và quả do thực hành pháp đem lại. 


3. Tiếp nhận 

Thính chúng tin tưởng như vậy mới đem hết cả 
thân tâm mà tiếp nhận. 

4. Cung kính hành trì 

Nghĩa là đã tin tưởng, tiếp nhận đối với pháp như 
vậy, nên thính chúng hết lòng cung kính và hành 


trì để Tuệ giác Kim-cang không phải là những mớ 
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ý niệm, những ngôn từ mà chính là sự thực 


nghiệm và là đời sông Tuệ giác Kim-cang. 


Thính chúng đại hoan hỷ tin tưởng, tiếp nhận và 
cung kính hành trì đối với kinh Kim-cang Bát-nhã 
này không phải chỉ có chúng Tỷ-khưu, Tỷ-khưu- 
ni, Cận sự nam, Cận sự nữ, A-tu-la mà theo Phạn 
văn còn có cả thính chúng Bồ tát và Càn-thát-bà 


nữa. 


Như vậy thời thuyết kinh Kim-cang Bát-nhã của 
Thế Tôn đến đây thành tựu trọn vẹn cả hai mặt 


gồm thuyết pháp và nghe pháp. 


Và thời Pháp thoại đức Phật dạy có đầy đủ ba nội 
dung để đáp ứng và hướng dẫn cho ba cấp độ tu 


học. 


Nội dung một, là phần đầu của kinh hay của Pháp 
thoại. Phần này đáp ứng nhu cầu tu học của hàng 


Thanh văn hướng tới Bồ tát thừa. Nội dung này, 
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đức Phật nói rõ nhân, hạnh và quả của Bồ tát thừa 
một cách bao quát cho toàn thê thính chúng và cho 
những người đã, đang và sẽ phát tâm tu học Bồ tát 


thừa. 


Trong nội dung này, đức Phật nhân mạnh đoạn trừ 


r 
^.39 


“ngã chấp” để tiễn tới đoạn trừ “pháp chấp”. 


Nội dung hai, là phần giữa của kinh. Phần này là 
đáp ứng nhu cầu tu học cho những người đã đoạn 
trừ “ngã chấp”, nhưng còn mắc kẹt vào “pháp 
chấp”. Nên, đức Phật tiếp tục hướng dẫn tu tập để 
đoạn trừ “pháp chấp” của những vị ở trong thính 
chúng. Nội dung này, đức Phật nói rõ nhân, hạnh 
và quả một cách đặc thù đối với những vị tu tập 
không những đã đoạn trừ “ngã chấp” mà còn đoạn 


trừ “pháp chấp” đề thể nhập pháp Không. 


Nên, nội dung phần này, đức Phật nhẫn mạnh 


đoạn trừ “pháp chấp”cho những vị Bồ tát ở trong 


thính chúng. 
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Nội dung ba, là phân sau của kinh. Phân này, đức 
Phật nói rõ vê nhân, hạnh và quả viên mãn của 


Như LaI. 


Và nhân, hạnh, quả ây qua cách nhìn của Tuệ giác 


Kim-cang. 


Nói tóm lại, nội dung thứ ba này là đức Phật nhắn 
mạnh về đời sống hoàn toàn của kinh Kim-cang. 
Nghĩa là đời sống ấy ở đâu, lúc nào và hoạt dụng 
bất cứ cái gì, dù đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im 
lặng, co tay, duỗi tay,... tất cả đều là Như, hoàn 
toàn không hư vọng. Nên, đối với đời sống ấy 
không còn nói chuyện đắc hay không đắc; không 
còn nói chuyện chứng hay không chứng; không 
còn nói đến chủ thể và đối tượng; không còn nói 
đến ngã hay phi ngã; không còn nói pháp hay phi 
pháp; không còn nói đến hay không đến; không 
còn nói đi hay không đi mà tất cả đều là Như 


(tath3). 
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Và, nội dung thứ ba nảy là điểm đồng quy và cứu 


cánh của hai nội dung trên. 


Vì là pháp thoại có nội dung tuyệt diệu như vậy, 
nên trong thính chúng, khi nghe đức Phật thuyết 
xong pháp thoại, ai cũng cảm thấy thích thú vui 


mừng, tin hiểu và cung kính phụng hành. 
Do đó, kinh Kim-cang là kinh của tất cả mọi người, 
vì kinh ấy có đủ cả ba nội dung đã nêu trên để đáp 


ứng nhu cầu tu học cho tất cả mọi thành phần./. 
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sìfSweeT zĩ tíầwÍSIedï sĩ vi4iriIidetsrờil 

vicIInIÑzTcT| 3ï *T 8t ci3IzIT: q\HMÍRTcT 3T 
qfRnvf-xiI Bì q te Gĩ: W3TÌ 3T đ9I2TeRET 
8ïÍ-txi[RztcT i4 3qfÑzrTI đ[ #1 šcÌ:| seT 3ì 
tt fieNET 3igT- wergrrieIercồcviq vị 3 
ch 461 tì 3IISTWET äT vcdfzT äT sÌafzT 4T 
We9IeiST äI zIÍÈM 3 #f2WST äT 3WST 4T 
si đeÐ£ŒT ỳcÈ| tràn gatì ft trà 
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3fqql tri tddfzT vìddzT ezET 
#iftS2[ =ievizfifN 3ì íQtHøi HÀ 3ifaSril 
đ#®ŒŒI ècì: 32mm gà 3ì 3fỀm 
cCRIÍM 3 zTNIET S8 sĩ tai sĩ sÌvfzT sĩ 
waạ\dŒ fesrrdfllddeml sĩ swRfdXsi 
fcir†niftvrre sĩ 9S“ JE#T \Wvdwwci 
trtftfcXei fMeiiee- ƒ de sĩ tiiQfXe 
fwaeamn  ífadd ậNf%xĩ ícfrfer 
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đi đKfeHI 

sĩ IscztNttrétrdflicSksT zEï zIciemmI 
h6: tiứtcdlziirsJ| đc cÌ: 3T 3 gà 
VNI 4 3NizIl 3ï tả tì tiđfcđRT đ9Tà 
#IÍ-NeTRT đ† 04 3esI: | 

cc=#ŒI šcÌ: 34elì V343 8T: tfcTeffT cf9Isd 
3irteeeifì cf2IzET:| sĩ f24efJeffì ci2ITKr:| 
Èí-XICÌf-©Zd: sĩ c7 tCT zĩ 2TSI| cl2IIÍCN ziT 
{8ì qeSs ztzfồaKì zï f#fcdfQW qeài tả 
sfqì sftrrd zve† 3ý avdfẰđrÌ am 
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ffSldl Œ@ffM zIH W3tl +i†Sedew: 
tàq mì sX*mweœì svsì 
3ìsavgftecÌ zbï fầvcafEiel 

ST HING PP Ềg, 9 TEEN D VU SRIETISENI SỬ 
sH trữ{rmeglfSrvr tiÑdfSrr7 aiftfgi 
táaftxeq t3£[ d frU[ vwafRfSmd 
vì V#II đ®9Tài sezlET £xKwì giTì 
đ9lzlÈi #&dfTï geRKÌ đ9zFÈil WŠ ừ g3TÌ 
fcrrdfeTI 





t9| 


JR[ W ŒJ[ Wĩ QVĩÍ CÌ 7 de áT 


5 
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fNefMq I i timíti seT sĩ ffrùg 
3mềm smiìvml ® gì 3ỳ fÍNaoi 
34yJE0if6: tì< zmàq ttắsTsPq tẦ#3RỊ +ĩ 
Bu g sự tr giờ. Bươnh gehsi t®mfpri 
3[ ĩ W8tì thidfqq{[ 9T #fNes 3T 
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tasmiẽmdjnl 3 sĩ? tiấ#tr ssgiffSed 
tqdfSt£@{ itdfŠwđ+ tr t3 
q9rtbil MŠ À gÿjỳ trai 3i l0[ gưiezsbï 
tearrcTf8iafreeil 


Etdrciigeùsmmràafamai quawmr 
veslseI fafdl ti tì Wsxì vcsl: vi 


ccfŒI cì: sĩ f§ SRI W3 3ï trì 

Ji: tì: 3ÌdH zIenffằ( sĩ 
qcdefvằ\ sĩ vìdrf3vằ\ z qegTerfề:| 
ziSlf-*rqccafQcriï: tì: sieverd thitfl: 3T äT 
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3agf\j 4T tfÑaqj 4T afftd 4T tá äT | 34 
lBM q ög ý gi tr VfSMÈÀ Sĩ gĩ 
WañiRtmiì tqrìd:  dísrfwàeì fafSrr 
viàqz6iSIĂŒ1 sÌ#xtI edwÌv: víàRTtÌSdT tỉ 
qíxlwàì fdafSeT cm: 4 víxwàì 
fafSreI 


tsl 
EM đ 3 à W£ï #eaI a7 #egfEdẩì aT 
fầafSee tíà@wqi fíầafềedl deøtr ỳcÌ: 
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3ì 4T đ9PTTiEc: tứ3#tgeŒT 
$Ifgi0jmj 3 zTNESTRT: 3JNESST zĩ 





Ị 

2 xI ZEIT 3ï Ì Sál 3i2TđeT 3TNIESTcT: 3TNEST 
: Øĩ IdN đil[ N€dđY HÀ 
fùerai qsiSIeii tafiaWeÌqøid đúnlì snEld 





Kứm-cang Bát-nhã 717 


3R“I tie[ Œeï: g8Tì quaieetREndfcvxT z1atÌ đếm: 
qưzctI: siicifìn f3 #ef zÌf:xT trewcrffg 
vøifwq #eifu sI0eifQq zuzrfầq zfìef 
+iaeÌqz 4£ zĩ 8| 

trừ? Qi{ ÀM eAIVI #œSf 9T sf 
qưzezt[ 3IIÈ⁄JT 3JdđÌ đ#elWAT a[ #eef-ERÌ sT 
fwriï trì qưy#e+[ víaf9rxi íQdfffSedr 
3z di 3i7WI%IRỊ ƒ3MÍfdfÀW ä[ zrcờsr| 
BN j tg W1 ti srei cực 


t1ezcf2IøIsi 8#ffSNG:| 3lftee1T 0a íStø: 


Thích Thái Hòa 718 
fnfcsa1qen:| 


t6 
3†9I tesfTSHI† tQ#ÍCkN 317Idzc1 VdeeÌddl| #31 


wœa: fedffwì zfÀdl đq{ #td šcÌì: trài 
q3tỲỳ SÌER<CSET tWŒ{SäqI MWđdd4 dĩ t 
sfwKœd Ít ã4dell vÌadzT a7 v11 
e9Iefz 4ï wđäkT sĩ t sÌÍ:*fcd ÍẰT đqdem:| 
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đ®ŒIT ècì: Ít gì Œ Âsderl vì 
fldft: mmmì gì fwdr Œ fsdezl a4 
JBIj  #11dcÌ 








2S 


đàceiftd gitì t federÏ zỊ đ®96TST 
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fầidfi {lùi dgdhfasmn ã zỉ 
mvfœmmì sñqœwl ñaồềm ä 
z0Iairifai sømfš>y zmm cTc§r 
qwztse fiil e4 flŠ g3TY đ9KbiTfd 
wfmusdàai rzfwl 4 fầvdgrl +ìsrem 
c#TÈi Zd- fầafSR—T œq zi0refzEEfỀm 
tdfSf°N zIH c9IzEcÌsðs[ ttzdge:l 

đt ècÌìi 3T Íĩỉ 3Ì 3#f9EIRT 
tcfàtadrml 3T fT Wöfìl 3TetfetiTeirT 
tcfStiadsaI c8ITeT tại qwv 
trfòcvìdfddml 9mm fT 3l 
3ecliqzildftadml #1 ècÌ: 0N 
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{8s a: erfr| 

1: fợd[,O Vi t4 đài c®9I2EEiEcT 
v#idècircNI tứr4vilÍEN Í3E- đài Œ 
fŒ3I đà 3i#sTdffid zT tí g3TY 3aclegTfiderl 
cđc#ŒI ècì: rff gì w fàydz trÍ dư 
sre[ x[ q#tì cf9IsTàs trkfliseì àf-XIcÌ äT đ1 zĩ 
viŒ1 zĩ 2II| 
ccfIcì ‡wd tiútr† get£Ti fStil đem 
ồcì:I 4t ft g3Tỳ 3T đ9TÈeT #Hf2NGI:| 
ceezrd tiữt£ïT qátTT fSl 
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8IÍ2WT Zùđ#ì g#rT ft 3#:  314d 
c®IsEÈT 3fNG:| àeìctì 3ùđzzÌ giang faI 
#†TaIeE wđìecgitll zì slÍ#@d qddềq 3Ý 
dai fÄNedt ftmsmifSi z7 œ sftd 
fi q#Œe| c1 šcÌ: Bi gì d fẦeaesf 
vì sìf2ttcc=ì si 

V8fFYNE zÌ ÑŒ #m14T ziffXT tí fvderf dì 
sf-*fc<Ì zTm| 31zIdeTE ti: ticdr fStT 3ì 
3IRIŒäRT[ tì đ2EÈT 3If2WeI: eìcrì tŒST 
fi #@1ã 1ì 2ì §eim: dtgf 
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swftvNỹM2q 4 fđ1l đài dat ầcÌ: 
v8sergT à c#ITÈï 3ffềeT:| zỳ2mì äxedgr 
ii 

+ĩ: q3Kì sìftRtcsì fvyNIeneì ti f-vNienteì tít 


ZIEIIŒd SGINGIRT:| 


té| 
c8I2IT zZiNfd8]:| #Tdlg Í# mỳ giờ 
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#rIaEl f? zMừ W34ìï tí đ9TeET 
cRIIIREI Wzid:| 314g Ích z=ỳ gidồ 
c®zIEET S4d8]:| 


{8ì 3I4ŒÌ ZIEIST JigEiS3T đlg##T: clđeT 04 
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21gIsicvÌ 3iÈZ: cTg 3T 4Tg#: cTdscd cỳtTcrl 
sràa: fẦxiasgrE] sÌxrticr] 2rànT | 

tì à4:| 

#izElef6 #fdmrr: gS4T N SÌF£TdS te: NHI 
cqc#ta àcì: f2acftT f2 
“ÌWeiïI WegeT F2MeT zÌNe8vKII 








$SI 


flk: Từ gitừ 1: fed[ #og3Ì ä[ #eigf-EeT 
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dĩ Sĩ fSNf6edevled sÌztTj vwweifui 
Sa cILÀ33Ìs §c#“T: tư2I#tđò3YÌ đicï ZcyTT 
EM sJ 4 #eiW3ì äI #erisfcteT 4T dcÌ f3i4ET sẽ 
#fIdlgt4djdcdjj q4ddesg + #3eM3 4T 
WiI2JfGÀNIHI đc ÈcÌ:| q0ag+zET: q0si#s†fT 
li W3tÌ 3z:  đ8912ET #fồNG:| deỳctd 
WEEPU ẨM HỒN ựP gIỲ q3 
t#œstlsfiaSl[ zT đ9ITcÌs3fff2NSIT qua- văstr: 


qzs$T fSi| 


| 


ft ØmHỲÌ Q3TÌ #fQWÑSCST c®1EÌ 
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se: vW#fXNf6 zÌ @ #4 z7 ta 
fằÑeSqcST c®2IZCÌ øwce1:| cdc#£H ÈcÌì:| tdư#1 
fNesqgì sua ÂWRefQftfŒt Tel 
fRzmw ffctfcil 

gel t#Í+kRfE zÌ ÑŒ #fIä][ sĩ ciAIURRSI 
c®2IrTcì zeed:| đc#£d šcÌ:| 3T 3zTas[ si&T0RTT 
vì etsrudffecTI 

st| 

8izIaE6- f2 mỳ g3xì f3 đi đ9ERNS 
8ï zTr trí àf-®T faI 
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t8ÍvNWE zÌ Ñ& #zm† | c9 #fầđ ZRT 
tÍ àEAKT Ẩl 3MEIE 3: giãì vả 
đàcrlùi tzÝ àfKT fST  fMdT đàa | 
3#emmfiq z7 # gisuclelfirl døt£1 cÌ: 
tra triàstf+r giờ zỜXei œ Ðsuesf 3ì 
trtsIzIi zizÌqe8vài 

fsiì siàì íQedỳ qHỲ ÍQSdHXIT tzeREST 
wafiaqweìỳ úmtì 4 gHEidedtr trfị eT 
BPISRE feil #fMEIE zỉ À tì tŒsT 
ziiics:l de#Œ1 ầcì: ta: ta ft già đắ 


d gi? 3qdGSM đ9Iï #Í2NGEỊ deỳetừ 
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tr fEtil 


sI 

tk: ma tì Í3M sï 3d H fedgl: 
3inSIEegfEeE =ì ôđ #izT4[ | zlf2Xxĩ Œ 32T] 
38 ge:l 

#zIdirfE UdccgWStì tad[ | 3IUTÑN c3 tHỸ sĩ 
3| 


E q mg Œĩr: gì d d trí a1 
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fhfsgsmr| cà†TàsiMT ve: sfEfffRGI| 
sài VI tỉ 3£ taSRSÌEME cũ: 
#eiì6fR3rdgtrìl đŒ{ #£T ềcÌ: #9ieT trí: 
mlel trí Ñữ tWjỲỳ 3iR[ 4 à Tần 
#í-Ne:I àzỳzzrd sieT tí fSail 


%I 

JRỊ[ WH HĩỤ Vĩ VI CÑỲ 4T WSN 4T 
sidfetstiieuzegù cìztIrÌ gì +4: tắciier 
cRsIS2sec#: tt? ¬igà#2Ì sĩ s6zT[ TRỤ 
w 3eMBÌ 4T %e6fFSeT äI §Œ: WSTRSETST 
tiTqsIvIl, 3zc9R[ xIgfctølT f3 zI9ezrd 
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q3zì >sFl{ 31 W3xì quayastKaT 3w Ì đa: 


quztI: sIfcwfNq #eï zìWf-xï zInacqfiefd 
s† 8mdI 
söl 


te: #iì gì BM ai đzkKäd sfSđ zT 
dc: fQlfT fStil zï @[ Œĩ: W3TT tả 
gel đc ècÌ:| zifxT wxï fhedeecÌ 
# 1i ÂơXEddl Âgr: 
Wœ W4 đ3ITNr sHeHRỲ sfẦqSK† ta 
vìgzE: qeTerrfiaiil 3T fd W3 
3E tN củi ðHNH WẲWB 1M 
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SIeiq9Jzoiiieegifl| sIeiq9zsieT f$tT ãTì 3T 
ta tà c2IeTàs 31f2XeT:| c†ezeÈ siergeIzoieT ft 


%I 
Ích mSNÌ g3Tì c8iURNST đRlmcÌ gøe1| 
qftMØl zÌ 4 #mmmỊl 1ý #zeìÌ 


sĩ GIIUI MST c2ZKỲ 





(đÀd£#2T đfềl zĩ ci8URIST 3ì øwW@:| 
đ€®ŒI cÌ- trà: g3tìÌ ciURNTET c®3I2KÌ 
dwerìefaSr tøffEM øadf dì sfìasrl 


CRfØT zÍ GIIUNHEI C®ISKÌỲÌ ø@1| 3TSHEI 
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se 
3†9I tqq[ #1zIdRT cTï àeIslÍ-ĐY 2T 3/#1ei[3 zT 
\ù0T xIigitj{ +} #ï £ÌỀ0T xIirasr:| 
fezwsl0Twver zĩ #ĩ gi d se: |lfII 
trïcÌ qeì zeÌ trữaïeT Í2E siagi:| 

tJ'cT +I sĩ f3BT zĩ tT 94T f2 





s6| 

Ích Tỳ QiỊỲ GIRUNHEI d1 TT zEKGRI 
VIIEGRÌÍ-ÍNST- tiđá[ | zï tfeT ŒeíT tì W3XÌ tả 
sennl đdc#f1 ècì: z7 XE tifỲ s8iURET 
7 HT WíT gi fdời đền 
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wvGl: zzồđÌ ÀfXll zT tữŒ[ {ĩ d g3fì tả 
øtceml cdc#t£T ầcÌ: sĩ SÍCKXS- TERMÍWESTE 
Rrde tETEI íceiRI: ztcì se“: | 


%I 

ZRỊ H #Ụ ẤT {Mộ #erỹÌ Z TsfDET sT 
Si c9IzI32Ìs6c#.T: tf- vigà3Ì đï zezITT 
sRị 1 slfteeì fš2NIHmfifdiồN tHẤN 
qUt#z$] WiìcWIHVNGÌNH| zï tH[ Ga: 3T 
sf2Mcàùi dài qưisetI: fulệde| 


5 


qưzztI: fìqIfcIe:| 3izIaTfg- fTfea: gì 


Kứm-cang Bát-nhã T35 
sì siậqe:I àeìcxà fàu1fde1 faiI 


®I 


BM q q4 Œĩ: tì 1: fsdời đàcIZKÌ 


5 


3T 4ï 3f3qT 4I fxvfS%qT ai f®ÑfÀđT aT 





W3Kì se sĩ ad JKÌ sĩ #eRL fERETI 
vzìcxừ đ9ITcÌsEsi traztge fEAil 


$9| 


vRỊ[ wI Wq[ trĩ: g3TÌ #ei3Ì ấï #elsfSET sT 
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SE nh o0 lộ TÚ NA gHPỆ” PNÀN UƯỢVGP 
t3ồŒ 20T tẦGKCE7EII Sỹ: # tơioirml 
Hầj| đ€®£T ÈcÌl v34 34T SG: WEHUE 
vitfồaSI[ øĩ #TddfK{ q@it0RŒ<dT fSiil 
đc#Œ1 ècÌ: 3ìstÌ 3zI4{ qI0RTfdT 9131 
8IfONd: 3d:  đ9mT1 #lfNGI eìcdà 
tzmvRiag fei| 

JRỊ # lùi #HÍNẩNIEĐE TERNIEVÌ 
sìztIdfSÑq[ 3g: W đ91zTài #IÍNg:| deỳcvà 
v4 ÍNUSZIEN cñllỳT #HÍỜNG: 3ZIE: tŒ 
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fuszgt[ q4 t@†ì 3iemdgiì 3íÀrafr|  Œ 
tirƒ zIt1:| 4í s sIerqsrzsEIeeyTfier:| 


| 

SẼ tatmagrirì dồn! gBƒPYRfE zỲ Ñ{ 3mTe† 
sì 4 {Ki zï tJøa4zrIeÌ đềc| c1 bcÌ: 3T 
VI #f2IS† 3IEHEf3W đ9I2EET #IÍfQNGI 3fefE 
vĩ đ®IzIÈsï 31fÍNeTI àe†cKì 3enef:fSfGI 





2M qW 


qiqtfT zirer gwểeTr f3]drìader:| 9T xi zideT 
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dgvøi íẩtrìddZT AT 7 tNzmmfm 
wegfletsi zIftrZNfzirdT | 


#I 
vfR[ *I tHŒT Œaï: W3Ì SïÍfXfrceÌ zTgRccelsaqri 
cRøivlsŠz3I: vữ#tgà#vÌ sĩ zegI[ vT 


#e@3Ì ä4I #eifšEdI 4ï sứ: WSiMTÑHERT ti† 
tvivleeeRR[ +Iqwqfkziffq zTeImggET tà 


WEIISMÀZT 3m #I  vi#RTMI 
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vdGï xI Í2WevTq 3ï3[ xJ 4 g6T tigren| 


c9 aBTàadl àzìcxà tuaffSfed II 


Semdìdz #mrTdkj 3c: RSTgäftf ừ 





II 3rỨagzrzÐf2eaT 31zIadì wztfẦZ4cT f#TŒT II 
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Vajracchedikã Nãma 


Trisatikã PrajñãpãäramIta |. 


|ÌNamo Bhagavatyä Aryaprajñãpäramitäyai || 


Evam mayä Šrutam. 


ekasmmn samaye bhagavan šrãvastyam viharati 
sma Jetavane 'nãthapindadasya ärame mahatä 
bhiksusamghenasarthamtrayodašabhirbhiksusataih 


sambahulaIš$ca bodhisattvairmahãsattvaih. 


Atha khalu bhagavän pũrvähnakalasamaye 
nIväsya pãtracTrvaram adãya §ravasm 


mahãnagarim pIndãya präviksat | 


Atha khalu bhagavan š$rävasim mahãnagarim 
pmdaya carftvä krtabhakta krtyahpa§cad 


bhaktapindapãta pratikrantah pãtracTrvaram 
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pratSamya pãdau praksalya nyasidat praJñapta 
eväsane paryainkamabhulya rjum kãyam 


pranidhãya pratimukhĩm smrtim upasthäpya | 


Atha khalu sambahula bhiksavo yena bhagaväms 
tenopasamkraman/ upasamkramya bhagavatah 
padau §irobhirabhivandya bhagavantam 


trispradaksimikrtya ekãnte nyasidan | 
2. 


Tena khalu punah samayenäyusman subhũtistasyam 


eva parsadi samnipatito hũtsammisamnah | 


Atha khalväyusman subhitr utthãyäsanad 
ekãmsam uffarasangam krtva daksinam 
Janumandalam prthivyam pratisthãpya yena 
bhagavamstenañjalm pranqamya bhagavantam 


etadavocat | 


A§caryyam bhagavan paramã$caryam sugata 


vavadeva tathãgatenarhatä samyaksambuddhena 
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bodhisattva mahãsattvä anuparigrhTtah paramena 


anugrahena | 


A§caryam bhagavan yãvad eva tathägatenarhatä 
samyaksambuddhena bodhisatvä mahäsattväah 
pamnditah paramayä parindanayä/ Tatkatham 
bhagavan bodhisattvayana samprasthitena 
kulaputrena vã kuladuhiträ vã sthãtavyam katham 


pratipattavyam katham cittam pragrahTtavyam | 


Evamukte bhagavãn ãyusmantam subhũtim etad 


avocat | 


Sadhu sadhu subhũte evam etat subhũte evam etad 
yathã vadas/ anupariprhias tathagatena 
bodhisattva mahasattvah paramenanugrahena/ 
parmditastathagatena bodhisattvva mahãsattvah 


paramayã parindanayä | 


Tena hi subhũte šrạu sadhu ca susthu ca 


manasikuru  bhãsIsye ham te  yathä 
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bodhisattvayänasamprasthitena sthatavyam yathã 


pratipattavyam yathã cittam pragrahTtavyam | 


Evam bhagavan I1tyaäyusman subhitir bhagavatah 


pratyaSraustt | 
3. 
Bhagavãn asyäitad avocat | 


Iha subhute bodhisattvayanasamprasthitenãivam 
ciftamutpadayttavyam yãvantah subhite sattvah 
sattvadhãtau sattvasamgrahena samgrhitä andajä 
vã JaräyuJä vã samsvedajä vã aupapadukä vã 
rũpIno vã aripIqo vã samJjñino vã asamJjñino vã 
nãIva samJñino nãsamjñno vã yävan ka§cIt 
sattvadhatuh praJñapyamanah praJñapyate te ca 
mayä Sarve 'nupadhiéese nirvanadhãtau 


parinirvapayttavyäh l 


Evamaparimanan apI sattvän parinrväpya na 


ka$c1t sattvah parinrväpIto bhavatt | 
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Tat kasya hetoh | sacet subhũte bodhisattvasya 
saftvasamjñä pravarteta na sa bodhisattva 1ti 


vaktavyal | 


Tat kasya hetoh | na sa subhite bodhisattvo 
vaktavyo yasya  satvasamljña pravarteta, 


JIvasamJña vã pudgalasamJñã vã pravarteta | 
4. 


ApI tu khalu punah subhũte na bodhisattvena 
vastupratisthtena danam dãtavyam na kvaciIt 
pratisthitena dãnam dãtavyam na rũpapratisthitena 
dãnam dãtavyam na šabdagandharasa sprastavya 


dharmesu pratisthitena danam dãtavyam | 


Evam hi subhũte bodhisattvena mahãsattvena 
dãnam dãtavyam yathã na nimittasamJñayämapi 


pratitisthet | 


Tatkasya hetoh | yah subhite bodhisattvo 


pratisthito dãnam dadãatdi tasya subhite 
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punyaskandhasya na sukaram pramäanam 


udgrahTtum | 


Tat kim manyase subhũte sukaram pũrvasyãm diếi 
akã$asya pramanamudgrahTtum/ Subhitiraha - no 


hidam bhagavan | 


Bhagavanäha - evam daksinapa$cimottarasu adha 
ñrdhvam digvidiksu samantäad dašasu diksu 


sukaramaäkaáasya pramänam udgrahTtum | 
Subhntiraha - no hidam bhagavan | 


Bhagavanaha — evameva subhite yo bodhisattvo 
pratsthito dãnam dadãati tasya subhite 
punyaskandhasya na sukaram pramäanam 


udgrahTtum | 


Evam hi subhũte bodhisattvayänasamprasthitena 
dãnam dãtavyam yathã na nimifttasamJñayamapi 


pratitisthet | 
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Tat kim manyase subhute laksanasampadä 


tathagato drastavyah | 


subhũir aha - no hidam bhagavan na 


laksanasampadã tathagato drastavyal | 


Tatkasya hetoh | yä sa bhagavan laksanasampat 


tathagatena bhasitã sãivälaksanasampat Ì 


Evamukte bhagaväan äyusmantan subhũtim 
etadavocat | yävat subhite laksanasampattävan 
mrsä yävad alaksanasampattavan na mrseti hi 


laksanalaksanatastathagato drastavyal | 
6. 


Evamukta äyusman subhitr bhagavantam 


etadavocat | 


asti bhagavan kecit sattvä bhavisyantyanãgate 


'dhvamI pa§cime kãle pašcIme samaye pa$§cimäyãm 
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pañca$Satyam saddharma vipralopakale vartamane 
ve 1mesvevam rủpesu sũtrantapadesu 


bhãsyamänesubhutasamJñãmutpaday1syantIi 


Api tu khalu punah subhũte bhavisyantyanagate 
'dhvan bodhisattva mahãsattvah pa$cime kaãle 
paScĂme samaye paš$cIimayäam  pañcašatyam 
saddharmavipralope vartamane gunavantah 
sIllavantah  prajñavanta$ca bhavisyani ye 
Imesvevamripesu sũtrãnfapadesu bhãsyamanesu 


bhũtasamJñãm utpaday1syanti Ì 


Na khalu punas te subhũte bodhisattva mahãsattva 
ekabuddhaparyupasta bhavisyanti nãikabuddhã 
varopita ku$alamilã bhavisyant | Api tu khalu 
punahsubhiiteanekabuddhas$atasahasraparyupäsita 
anekabuddha éatasahasravaropita kusalamiläs te 
bodhisattva mahãsattva bhavisyantI ve 
Imesvevamripesu sũtranftapadesu bhãsyamanesu 


ekacitta prasadam apI pratilapsyante | 
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Jñãtãs te subhute tathägatena buddhaJñãnena 
drstäse subhute tathagatena buddhacaksusäa 


buddhãs te subhũte tathãgatena | 


Sarve te subhite aprameyam asamkhyeyam 


punyaskandham prasavisyantI pratigrahTrsyantt Ì 


Tat kasya hetoh | na hi subhite tesam 
bodhisattvanam mahãsatvanam ätmasamjñäa 
pravartae na sattvasamJjña na jJTvasamlña na 


pudgalasamJñä pravartate | 


NaãpI tesam subhũte bodhisattvanam 


mahãsattvanam dharmasamJñã pravartate| 


Evam nadharmasamjñäa | nãpi tesam subhute 


samJñã nasamJñã pravartate | 


Tat kasya hetoh | sacet subhũite tesam 
bodhisattvvanam mahãsattvanam dharmasamjña 
pravarteta sa eva tesamäatmagraho bhavet 


sattvagraho JTvagrahah pudgalagraho bhavet | 
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Saced adharmasamJjñä pravarteta sa eva tesam 
atmagraho bhavet sattvapraho jIvagrahah 


pudgalagraha Iti | 


Tat kasya hetoh | na khalu punah subhite 
bodhisattvena mahãsattvena dharma udgrahTtavyo 


nadharmal | 


Tasmadiyam tathägatena samdhãya vãgbhasttä | 
kolopamam dharmaparyäyam äJanadbhir dharmäã 


eva prahatavyäh pragevadharmä Iti | 
7. 


Punaraparam bhagavãänayusmantam  subhũtim 


etadavocat | 


Tat kim manyase subhite asti sa kašciddharmo 
yastathägatena anuttara samyaksambodhirty- 
abhisambuddhah ka$cid vã dharmastathagatena 


deáItah | 
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Evamukta äyusman subhitr bhagavantam 


etadavocat | 


Yathaham bhagavan bhagavato bhãsItasya 
arthamäJanãmI, nãstI sa kašciddharmo 
yastathagatena anuttara samyaksambodhirity- 
abhisam buddhah nãst dharmo yastathãgatena 
de$itah | tat kasya hetoh | yo 'sau tathãgatena 
dharmo 'bhisambuddho dešto vã agrahyah so 
nnaabhilapyah | na sa đharmo nãdharmal l tat kasya 


hetoh | asamskrtaprabhävitä hyäryapudgalal I 
8. 


Bhagavanäha - tat kim manyase subhite yah 
ka§et kulapuro vã kuladuhftäã vã Imam 
trisahasramahasahasramlokadhãtum  saptaratna- 
paripireaam krtväa tathagatebhyo hadbhyah 
samyaksambuddhebhyo daãnam dadyãät api nu sa 
kulaputro vã kuladuhitä vã tato nidãnam bahu 


punyaskandham prasunuyãt | 
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Subhutraha - bahu bhagavan bahu sugata sa 
kulapuro vã kuladuhtä vã tato nidãnam 


punyaskandham prasunuyaãt | 


Tat kasya hetohl yo "sau bhagavan 
punyaskandhastathagatena bhãsitah askandhah sa 
tathagatena bhãsitah | tasmãt tathagato bhãsate 
punyaskandhah punyaskandha 1ti | 


Bhagavanaha - ya§ca khalu punah subhũte 
kulaputro vã kuladuhitã vã Imam 
trisahasramahäsahasramlokadhãtuim  saptaratna- 
parpuirnan krtvä tathägatebhyo hadbhyah 
samyaksambuddhebhyo danam dadyät ya§ca 1to 
dharmaparyäyãd anta§aš§catuspadikäm api gãthãm 
udgrhya parebhyo Vistarena de$Sayet 
samprakã$ayet ayam eva tato nidaãnam bahutaram 
punyaskandhamprasunuyädaprameyasamkhyeyam 
[at kasya hetoh| ato nijat hị subhũte 


tathagatanam arhatăm samyaksambuddhanäm- 
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anuttara samyaksambodhah ato nirJata§ca buddhã 


bhagavantal l 


Tat kasya hetoh | buddhadharmä buddhadharmä 1tI 
subhite abuddhadharmä$cãiva te tathägatena 


bhãsitãh | tenocyante buddhadharmä tti | 
9; 


Tat km manyase subhite apI nu srofta 
apannasyaivam bhavati mayä srota äpattiphalam 


präptam tí | 


Subhũtr aha - no hidam bhagavan lna srota 
äpannasyaivam bhavati mayä srota äpattiphalam 


präptam tí | 


Tat kasya hetoh | na hi sa bhagavan kamcid 


dharmamäpannal) | 


Tenocyate srota ãpanna 1ftI | na rũpamäpanno na 


§sabdãn na gandhãn na rasãn na sprastavyän na 
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dharman ãpannal l 


Tenocyate srota aäpanna 1t | saced bhagavan srota 
apannasyaivam bhavet mayã srota äpattiphalam 
präptam 1t sa va tasyätmagraho bhavet 


sattvagraho JTvagrahah pudgalagraho bhaved Iti | 


Bhagavan äha - tat km manyase subhũte api nu 
sakydägamimna cvam bhavai mayä sakrd- 


agamiphalam prãptam tí | 


Subhutr aha - no hidam bhagavan na sakrd- 
äapamina evam bhavati mayä sakrdagamiphalam 


präptam tí | 


Tat kasya hetoh | na hi sa ka$ciddharmo yah 
sakrdagamitvamäapannah ITenocyate sakrdägaãmTti 
|Bhagavan - aha | tat kim manyase subhũte ap1 nu 
anägamina cvam bhavat mayänagämiphalam 


präptam tt | 


Subhntir ãha - no hidam bhagavan na anagämina 
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evam bhavati mayã anaägamiphalam prãptam tíi | 


Tat kasya hetoh | na hi sa bhagavan ka$cid dharmo 


yOo nagãmItvamäpannal | tenocyate anagamitI | 


Bhagavãn ãha | tat kim manyase subhũte api nu 


arhata evam bhavati mayã arhattvam prãptam tt | 


Subhutir aha - no hIdam bhagavan naãrhata evam 


bhavati mayã arhattvam präptam 1ti | 


Tat kasya hetoh | na hi sa bhagavan ka$cid dharmo 
yo rhannamaltenocyate 'rhamn 1tI | saced bhagavan 
arhata evam bhavet-mayã arhattvam präptam ItI sa 
eva tasyätmagraho bhavet sattvagraho jTvagrahah 


pudgalagraho bhavet | 


Tatkasya hetohl aham asmi bhagavamstathagatena 
arhatä samyaksambuddhena aranävihärinäm agryo 
nirdistah | aham asmi bhagavan arhan vitaragalh | 
n ẩ ca me bhagavan evam bhavatI 


arhannasmyaham vitaräaga 1t | sacen mama 
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bhagavan evam bhavet-mayã arhattvam praptamitI 
na mãm tathagato vyäkarlsyad aranAvihärinam 
apryah subhũth kulapuro na kvacidviharati 


tenocyafe aranävIhãrT aranävihãarTt | 
10. 


Bhagavãn ha | tat kim manyase subhũte asti sa 
ka$ciddharmo vas tathãgatena dipamkarasya 
tathãgatasyarhatah  samyaksambuddhasyantikad 
udgrhrtah l 


Subhutr aha - no hidam bhagavan nãsi sa 
ka§ciddharmo yas tathãgatena dipamkarasya 
tathãgatasyarhatah  samyaksambuddhasyantikad 
udgrhitah l 


Bhagavanäaha | yah ka§cit subhute bodhisattva 
evam vaded aham ksetravyũhãn nispäday1syämTti 


sa vitatham vadet | 


Tat kasya hetoh | ksetravyihalh ksetravyuhä ItI 
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subhũte avyũhas te tathagatena bhagtäh | 


tenocyante ksetravyuhã Iti | 


Tasmãt tarh subhite bodhisattvenam 
mahãsatvena cvama pratsthtam cittam 
utpãdayitavyam yanna kvacIt pratisthitam cittam 
utpadayiavyam na rũpapratisthtam citam 
utpadayitavyam na á$abda gandha rasa sprasfavya 
dharma  pratisthtam cifam utpadayitavyam 
|adyatha apI nama subhũte puruso bhaved 
upetakãayvo mahakãäyo vyattasyäivam rũpa 
atmabhavah syãt tadyathäpi nama sumeruh 
parvatarajä tat kim manyase subhũte apI nu mahãn 


sa ätmabhävo bhavet | 


Subhũitir ãha - mahãn sa bhagavan mahãn sugata 


sa ätmabhävo bhavet | 


Tat kasya hetoh | atmabhava atmabhäava II 
bhagavan nabhavah sa tathãgatena bhãsiah | 


tenocyata atmabhava 1tI | na hi bhagavan sa bhãvo 
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nabhãvah |tenocyate aätmabhäva ttI | 
11. 


Bhagavaän - aha | tat km manyase subhũte yävatyo 
gangayam mahanadyam vãlukãstãvatya va 
ganganadyo bhaveyuh tãsu yä väalukah api nu tã 
bahavyo bhaveyul l 


Subhiti raha | tã eva taävadbhagavan bahavyo 
ganganadyo bhaveyuh prãgeva yãstãsu 


ganganadTsu välukah | 


Bhagavãn ãha ärocayämI te subhũte prativedayaämi 
{Ầ{  yãvatyas tãsu ganganadiu vãlukã 
bhaveyustavato lokadhãtin ka§cideva strT vã 
puruso va sapftaratnaparIpirnam krtva 
tathagatebhyo 'rhadbhyah samyaksambuddhebhyo 
daãnam dadyãt tat kim manyase subhũfe ap1 nu säã 
sĩ vã puruso vã tato nidãnam bahu 


punyaskandham prasunuyaãt | 
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Subhutir aha| bahu bhagavan bahu sugata strT vã 
puruso vã tao nidãnam punyaskandham 


prasunuyäd aprameyam asamkhyeyam | 


Bhagavän äha | ya$ca khalu punah subhũte strT vã 
puruso vã tävatfo lokadhatũn saptaratnaparIpirnam 
krtvã  tathãgatebhyo Thadbhyahsamyaksam- 
buddhebhyo dãnam dadyät ya$ca kulaputro vã 
kuladuhta vã 1o dharmaparyayäad anta§aš§ 
catuspadkam apI gathzm udgrhya parebhyo 
de$ayet samprakaéayet ayam eva tato nidãnam 
bahutaram punyaskandham prasunuyäad 


aprameyam asamkhyeyam | 
12. 


Api tu khalu punah subhũte yasmin prthivTprade$a 
lo đharmaparyäayad anta§a$ catuspadikam apl 
gatham udgrhya bhãsyeta vã samprakãš§yeta vã sa 
prthiviprade$sa$ cãityabhito bhavet sadeva- 


mãnusäsurasya lokasya kah punarvädo ye Imam 
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dharmaparyäyam sakalasamaptam dhãrayIsyanti 
väcayIsyantI paryavãpsyanti parebhya§ca vistarenqa 


samprakãšayIsyanti | 


Paramena te subhite ã§caryeqa samanväagatä 
bhavisyant/ tasmim š§ca subhite prthiviprade$e 
§astã viharafyanyataranyataro vã vijñaguru- 


sthanryah l 
13. 


Evamukte  äyusman subhũtr bhagavantam 
etadavocat | ko nãma ayam bhagavan 


dharmaparyäyah katham cãinam dhãrayämi | 


Evamukte bhagaväan äyusmantam subhũtim 
etadavocat/ prajñaparamitä namayam subhite 


dharmaparyäyah Ì 


Evam cãinam dhãraya | tat kasya hetoh | yäIva 
subhite praJñãparamitä tathãgatena bhãsitã sãIva 


apäaramtä tathagatena bhãsitã/  tenocyate 
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praJñaparamiteti | 


Tat km manyase subhũte apI nu ast sa 


kašciddharmo yas tathaägatena bhãsitahl 


Subhutr aha no hidam bhagavan nãst sa 


kašciddharmo yas tathagatena bhãsitah | 


Bhagavãn ãha | tat kim manyase subhũte yävat 
trisahasramahasahasre lokadhatau prthiviraJah 


kacctt tad bahu bhavet | 


Subhũtr ha bahu bhagavan bahu sugata 
prthiviraJo bhavet | 


Tat kasya hetoh | yat tad bhagavan prthiviraJas 
tathagatena bhãgitam arajas tad bhagavams 
tathagatena bhãsitam ltenocyate prthivTraJa 1tI | yo 
'pyasau lokadhatus tathãgatena bhãsito adhãtuh sa 
tathãgatena bhãsitah | tenocyate lokadhatur ti | 


Bhagavan ha tat km manyase subhite 
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dvãtrimšanmahapurusalaksanals tathagato Than 


samyaksambuddho drastavyah | 


Subhutr aha no hidam bhagavan dvãtrimáýan 
mahãpurusalaksanals tathagato han samyaksam- 


buddho drastavyah l 


Tat kasya hetoh | yam hi taăni bhagavan dvãtrimšan 
mahãpurusalaksanäni tathagatena bhãsitãna 
alaksanäani tan! bhagavams tathagatena bhãsitãnI 


|tenocyante dvätrimšan mahãpurusalaksanänTti | 


Bhagavan aha | yašca khalu punah subhũte strT vã 
puruso vã dine dịnec ganganadTvalukasaman 
atmabhavan parityajed cevam parityajan 
gañganadIväalukasaman kalpamstan ätmabhavan 
parityaJet ya§ca 1to dharmaparyäyad anta§a§ 
catuspadkam apI gatham udgrhya parebhyo 
de$ayet samprakaáayet ayam eva tato nidãnam 
bahutaram punyaskandham prasunuyäd 


aprameyam asamkhyeyam | 
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14. 


Atha khalvayusman subhitir dharmavegenã$rim 
pramuñcat so im pramrjya bhagavantam 


etadavocat | 


A§caryyam bhagavan paramä$caryam sugata 
vavadayam dharmaparyäyas tathagatena bhãsito 
'ørayana samprasthfanam  sattvanamarthãya 
§resthayanasamprasthianam arthaya yato me 
bhagavan Jjñãnam utpannam/ na mayä bhagavan 


Jãätvevam rũpo dharmaparyäyah šrutapirval l 


Paramena te bhagavan ãä§caryeqa samanvägatä 
bodhisattva bhavisyanti ye tha sũtre bhãsyamaäne 


§rutvã bhũtasamJñãm utpäaday1syanti | 


Tatkasya hetoh | yä calsã bhagavan bhũtasamJña 
saiva abhũtasamJña/ tasmat tathagato bhãsate 


bhũtasamJña bhũfasamJñeti Ì 


Na mama bhagavan ã§caryam yad aham Imam 
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dharmaparyayam bhãsyamanam avakalpayämi 
adhimucye | Ye 'pI te bhagavan sattvä bhavisyanty 
anägate 'dhvani pa§cime kale pa$cime samaye 
pa§cimayäm pañcašatyam saddharmavipralope 
vartamane ye Imam bhagavan dharmaparyäyam 
udgrahTsyantI dhãray1syantI vãcayIsyant 
paryavapsyanti parebhyaá§ca vistarena samprakaáa- 
ylsyanil te parama§caryena samanväagatä 


bhavisyantt | 


ApI' tu khalu punar bhagavan na tesam 
atmasamjJñä pravartlsyate na sattvasamjña na 
JTvasamjña na pudgalasamjña pravartisyate nãpI 
tesam kãcit samjñã nãsamjJñä pravartate | tatkasya 
hetoh | yä sa bhagavan ätmasamjña sãiväsamjJña | 
vã saftvasamlña jJTvasamjña pudgalasamjñäa 
saiväsamJjñä | tatkasya hetoh | sarvasamJñapagatä 


hi buddhã bhagavantah | 


Evamukte bhagavän äyusmantam subhũtim 
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etadavocat | evametat subhite evametat | 
paramä$caryasamanvägatäs te sattva bhavisyanti 
ve Iha subhũte sũtre bhãsyamane nottrasisyantI na 
SamtrasisyantI na samtrasam ãpatsyante | tatkasya 
hetoh | paramaparamiteyam subhite tathägatena 
bhastã vad utãpäramtä | yãm ca subhũte 
tathagatadh paramaparamiam bhãsate tăm 
aparimana apI buddhã bhagavanto bhãsante | 


tenocyafe paramapãramiteti | 


Api tu khalu punah subhũite yä tathãgatasya 


ksãntipãramitã säIva apäramitä | 


Tat kasya hetoh | yadä me subhite kalirãäja 
añgapratyangamamsany acchãitst näsn me 
tasmin samaye ätmasamJña vã sattvasamJña vã 
Jvasamjñaa vã pudgalasamjä vã näãpi me 


kãcitsamJjña vã asamJjña vã babhũva | 


Tatkasya hetoh | sacenme subhũte tasminsamaye 


atmasamjña abhavisyad vyäpäadasamJñapl me 
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tasmmn samaye Pbhavisyat | sacet sattvasamJjña 
JTvasamjña pudgalasamjña bhavisyad 
vyäpadasamjJñä apI me tasmin samaye 'bhavisyat Ì 
tatkasya hetoh | abhiJanamy aham subhite atite 
'đhvanm! pañca Jjãtiýatäni yad aham ksãntiväcI rsir 
abhavam | taträpi me nãtmasamJña babhũva na 
sattvasamjñã na jïvasamJñä na pudgalasamJñä 


babhũva | 


Tasmat tarhi subhũte bodhisattvena mahãsattvena 
SarvasamJñä vivarJayItvänuttarayam samyaksam- 


bodhau cittam utpaädayitavyam | 


Na rũpapratisthtam citamutpadayitavyam na 
§abda gandha rasa sprastavya dharma pratisthitam 
citam utpädayttavyam na dharmapratisthiam 
cam  utpädayitavyam nãdharmapratisthitam 
cifam utpädayifavyam na kvaci pratisthiam 


cittam utpadayItavyam | 


Tatkasya hetohl vat pratisthitam tad 
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eväpratisthtam/ tasmad eva tathägato bhãsate 
apratisthitena bodhisattvena dãnam dãtavyam/ na 
rũpa šabda gandha rasa sparša dharmapratisthitena 


dãnam dãtavyam | 


Apl tu khalu punah subhute bodhisattvena 
evamripo dãnaparityagah kartavyah 
sarvasattvanam arthãya | tatkasya hetoh | yä cãIsä 
subhũte sattvasamJñä sãiväsamJñä | ya evam te 


Sarvasattväs tathagatena bhãsItãsta eva asattvah Ì 


Tatkasya hetoh | bhũtavädT subhùte tathagatah 
satyavädI tathavädT ananyathãvadI tathägatah | na 


vitathavädI tathagatah l 


ApI tu khalu punah subhũte yas tathãgatena 
dharmo 'bhisambuddho deš§ito nidhyätah na tatra 


satyam na mrsä | 


TadyathapI nãma subhũite puruso 


ndhakãrapravisto na kimcldapiI paŠyet evam 
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vastupatito bodhisattvo drasfavyo yo vastupatIto 


dãnam parityaJati Ì 


Tadyathäpi nama subhũte caksusmãan purusah 
prabhatayam raãtrau sũrye 'bhyudgate nãnävidhãni 
rũipän pa§yet cevamavastupatto bodhisattvo 


drastavyo yo 'vastupatito dãnam parityaJat Ì 


Apl tu khalu punah subhũte ye kulaputrãa vã 
kuladuhtaro vã Iimam dharmaparyäyam 
udgrahTsyantI dhãray1syantI vãcayIsyanti 
paryavãpsyanti parebhya$ca Vistarena 
samprakã$ayIsyanti Jñãtäste subhite tathãgatena 
buddhaJñanena drstäste subhùte tathagatena 
buddhacaksusa buddhãs te tathãgatena | sarve te 
subhite sattvä aprameyam asamkhyeyam 


punyaskandham prasavisyantI pratiprahTsyantt | 
15. 


Ya§ca khalu punah subhũte strT vã puruso vã 
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pũrvahnakalasamaye ganganadTvalukasaman 
atmabhavan parityajet cevam madhyähnakäla- 
samaye ganganadivalukasaman atmabhavän 
parityaJet sayahnakãälasamaye gañganadI 
valukãsaman ãtmabhãvan parltyajet anena 
paryAyena bahũni kalpakotiniyuta$ata- 
sahasranyatmabhävan parityajet ya§ cemam 
dharmaparyäyam šrutvä na pratiksipet ayameva 
tao nidanam bahutaram punyaskandham 
prasunuyäad  aprameyamasamkhyeyam | ` kah 
punarvado yo likhiva udgrhnyad dhãrayed 
väcayet paryaväpnuyäat parebhya§ca vistarenqa 


samprakasayet | 


Api tu khalu punah subhũte acintyo 'tulyo 'yam 
dharmaparyäyah | ayam ca subhite dharma- 
paryAyastathagatena bhãsito 'ørayäna- 
samprasthianam sattvanamarthaya šresthayana- 


samprasthitanam sattvanamarthäya | 
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Ye imam dharmaparyäayam  udgrahTsyanti 
dhãray1syantI vãcayIsyanti paryavapsyantI 
parebhya$ca vistarena samprakã$ayIsyanti Jñãtãste 
subhute tathagatena buddhajñanena drstaste 
subhute tathagatena buddhacaksusa buddhãste 


tathãgatena | 


Sarve te subhũite sattva  aprameyena 


punyaskandhena samanväagatä bhavisyant | 


Acintyenäatulyenamäapyena aparimänena punya- 


skandhena samanvägatä bhavIsyanti | 


Sarve te subhite sattvah samam$ena bodhim 
dhãray1syantI vãcayIsyantI paryavapsyanti 
Tatkasya hetoh | na hi $akyam subhũte ayam 
dharmaparyäyo hĩnadhimuktikaih sattvaih šrotum 
natmadrstikãIr na sattvadrstikãrr na jTvadrstikãir na 
§sakyam ayam dharmaparyäyah $rotum vã 


udgrahrtun vã dhãrayfum vã vãcaytfum vã 
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paryavaptum vã | nedam sthãnam vidyate | 


Apli tu khalu punah subhũte yatra prthivTprade$a 
Idanm sitam prakã§aylsyate piJanyah sa 
prthiviprade$o bhavisyati sadevamãnusäsurasya 
lokasya  vandaniyah pradaksinyaš§ca sa 
prthiwijpradeso bhavlsyat cãmtyabhitah sa 
prthivTpradešo bhavisyati Ì 


1ó. 


AplI tu ye te subhũte kulaputra vã kuladuhitaro vã 
Iman cvanripan sũtranan udgrahTsyanti 
dhãray1syantI vãcayIsyanti paryavapsyantI 
yonl§a$ca manasikarisyanti parebhya$ca vistarenqa 
samprakã$ayisyani te paribhuta bhavisyanti 


suparibhitašca bhavIsyanti Ì 


Tatkasya hetoh | yaäni ca tesam subhũte sattvanam 
paurvaJanmikãnya$ubhãni karmami krtãnyapäya- 


samvartaniyani drsta eva dharme paribhitatayä 
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tín paurvajanmikany ašubhan karmãm 


ksapayIsyanti buddhabodhim cãnuprãpsyanti | 


Abhiianzmyaham  subhite afte  'dhvany- 
asamkhyeyäahh kalpar asamkhyeyatäar dipam- 
karasya  tathãgatasyarhatahsamyaksambuddhasya 
parena paratarena cafur aSTtibuddha- 
kotIniyutaSatasahasranyabhivan ye  mayärägitäh 
äragyä na viragitah | yacca mayä subhite te 
buddhã bhagavanta ärägitaäh ãrägyä na viragitah 
yacca pa§cime kale pa§cIme samaye pa§cImãyäm 
pañca$atyam saddharmavipralopakale vartamane 
Imãmn cvamripan sũtranäan udgrahTsyanti 
dhãray1syantI vãcayIsyantI paryavapsyantI 
parebhya§ca vistareqa samprakaýaylsyant asya 
khalu punah subhũte punyaskandhasyaäntikadasau 
paurvakah punyaskandhah $atatamim apI kalãm 
nopal(i sahasratamim apI $atasahasratamim apI 
kottamm apI kotiSataam1m apIi kotlếata- 


sahasratamim apI kotiniyutašata- sahasratamim apI 
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samkhyam apI kalãm apI gananäm apI upamãm 
ap! upanisadam apI yãävad aupamyam apI na 


ksamate | 


Sacet punah subhũte tesam kulaputranam 
kuladuhitfnam vã aham  punyaskandham 
bhãseyam yävat te kulaputrä vã kuladuhitaro vã 
tasmmn samaye punyaskandham prasavisyanti 
pratigrahisyanti unmadam sattvä anupräpnuyu$ 
cittaviksepam vã gaccheyuh | apI tu khalu punah 
subhũte acimtyo tulyo 'yam dharmaparyäyas 
tathagatena bhãsitah | asya acIntya eva vipakah 


pratikanksitavyal l 
17. 


Atha khalvayusgman subhitr bhagavantam 
etadavocatlkatham  bhagavan bodhisattvayäna 
samprasthitena sthatavyam katham pratipattavyam 


katham cittam pragrahTtavyam | 
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Bhagavan ãha ha subhite bodhisattvayäna 
samprasthitena evam cittam utpädayitavyam sarve 
safvãa mayä anupadhi$ese nirväanadhãatau 
parinrrvapayItavyah evam ca saftvan parInirvapya 
na ka§cIt sattvah parinirväapito bhavati | tat kasya 
hetoh | sacet subhũte bodhisattvasya sattvasamJña 
pravarteta na sa bodhisatva 11 vaktavyah l 
JTvasamJjña vã yävat pudgalasamjñä vã pravarteta 
na sa bodhisattva 1ti vaktavyah | tatkasya hetoh l 
nästi subhite sa ka§ciddharmo yo bodhIsattvayana 


samprasthito nãma | 


Tat kim manyase subhite asti sa kašciddharmo 
yas tathagatena dipamkarasya tathãgatasya antikad 


anuttaramsamyaksambodhim abhisambuddhah I 


Evamukta äyusman subhitr bhagavantam 
etadavocat | yathaham bhagavato bhãsitasyärtham 
ajãanami nãst sa bhagavan ka§ciddharmo yas 


tathagatena dipamkarasya tathagatasyarhatah- 
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samyaksambuddhasyantikadanuttaramsamyaksam 


bodhimabhisambuddhai) | 


Evamukte bhagavan äyusmantan subhũtim 
eftadavocat | evametat subhũte evametat nãsti 
subhite sa ka$ciddharmo yas tathägatena 
dipamkarasya  tathägatasyarhatah samyaksam- 
buddhasyantkad anuttaram samyaksambodhim 
abhisambuddhahl sacetpunah subhute ka$cid 
dharmas tathãgatena abhisambuddho 'bhavisyat na 
mãm dipamkarastathãgato vyaäkarisyat bhavIsyasi 
tvam mãnava anagate 'dhvani šakyamunir nãma 
tathãgato rhan samyaksambuddha 1i | yasmättarhi 
subhite tathäagatenarhata samyaksambuddhena 
nastI sa = ka$ciddharmo vo 'nuttaram 
samyaksambodhimabhisambuddhah tasmad aham 
dipamkareqa tathãagatena vyakrtah bhavlsyasi 
tvam mãnava anagate 'dhvani šakyamunir nãma 


tathagato han samyaksambuddhah | 
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Tatkasya hetoh | tathagata 1t subhũte bhũta 


tathatayäa etad adhivacanam | 


Tathagata 1t subhũte| anutpadadharmatäyä etad 
adhivacanam| tathãgata 1t subhite| dharma 
ucchedasyaitad adhivacanam| tathagata 1ti subhũte| 
atyantanutpannasyãitad adhivacanam | tatkasya 


hetohl esa subhũte anutpado yah paramarthah Ì 


Yah kašcit subhũte evam vadet tathagatenarhatä 
samyaksambuddhena anuttarä samyaksambodhirr 
abhisambuddheti sa vitatham vadet abhyacaksita 
mãm sa subhũte asatodgrhitena | tatkasya hetoh l 
nãsti subhũte sa kašcid dharmo yas tathagatena 
anuttaramsamyaksambodhimabhisambuddhahl 

ya§ca subhite tathagatena dharmo 'bhisambuddho 
de$Ito vã tatra na satyam na mrsä| tasmat tathãgato 
bhãsate sarvadharma buddhadharma 1i | tatkasya 
hetoh| sarvadharmä 1t subhite adharmäs 


tathagatena bhãs¡tãh| tasmad ucyante sarvadharmä 
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buddhadharmã Iti | 


TadyathapL nãma subhùũte puruso bhaved 


upetakäyo mahakäyah | 


Ayusman subhutr äha-yo 'sau bhagavams 
tathãgatena puruso bhãsita upetakãyo mahakaäya 1tI 


akayah sa bhagavams tathãgatena bhãsitah | 
Tenocyate upetakãäyo mahäkaäya 1tI | 


Bhagavän ãha evam etat subhute | yo bodhisattva 
evam vadet-aham sattvän parInIrvapayIsyamItI na 
sa bodhisattva 1tI vaktavyah | tat kasya hetoh | astI 


subhũte sa ka§ciddharmo yo bodhisattvo nãma | 


subhũt: raha no hidam bhagavan nãsti sa 


kašciddharmo yo bodhisattvo nama| 
Bhagavãn - aha | 


Sattvah sattväa ItI subhũte äsattväs te tathagatena 


bhãsitãh tenocyante sattvä 1ti | 


Kứm-cang Bát-nhã TW 
Tasmãt tathãgato bhãsate niratmanah sarvadharmä 
nIrjTvã nisposa nispudgalah sarvadharmä ttI | 


Yah subhũte bodhisatva evam vadet aham 


ksetravyihãn nispäday1syãmTfI sa vitatham vadet 
Tatkasya hetoh | 


Ksetravynihah ksetravyihãa 1ti subhũte avyũhãs te 
tathagatena bhaãsitäh | 


Tenocyante ksetravynhä 1t | 


Yah subhũte bodhisatvo niratmano dharmäa 
nirãtmaãno dharmäa 1tyadhimucyate tathagatena 
arhatä samyaksambuddhena bodhisattvo mahã- 


sattva 1tyakhyatah l 
18. 
Bhagavanäha | 


Tat kim manyase subhũte samvidyate tathagatasya 
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mãamsacaksuh | 


Subhutr aha evametad bhagavan samvidyate 


tathaägatasya mamsacaksuh | 
Bhagavan ha | 


Tat kim manyase subhite samvidyate tathãgatasya 


divyam caksul | 


Subhut raha | evametad bhagavan samvidyate 


tathãgatasya divyam caksul | 


Bhagaväanähaltat kim manyase subhũte samvidyate 


tathagatasya praJñacaksuh Ì 


Subhutr aha evam ctad bhagavan samvidyate 


tathaägatasya praJñacaksuh | 


Bhagavan ãha | Tat kim manyase subhite 


samvidyate tathaãgatasya dharmacaksuh | 


Subhutir aha| evam ctad bhagavan samvidyate 
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tathãgatasya dharmacaksul) | 


Bhagavan sha| tat kim manyase subhũte 


samvidyate tathagatasya buddhacaksul l 


Subhutr aha| evam ctad bhagavan samvidyate 


tathagatasya buddhacaksuh | 


Bhagavãn ãha tat kim manyase subhũte yãvantyo 
gañgayam mahãnadyãm väãlukãh apI nu tã välukãs 


tathagatena bhaãsitäh | 


Subhũtr aha evam ctad bhagavan evam ctat 


sugata bhãsitãs tathagatena valukah | 


bhagavan aha tat kim manyase subhũte yävantyo 
gañgayam mahãnadyam vaälukah tãvantya eva 
gañganadyo bhaveyulh tãsu yä vãlukãh tävantaš§ ca 
lokadhatavo bhaveyuh kaccid bahavaste 
lokadhãtavo bhaveyul | 


Subhitir ãha evam etad bhagavan evametat sugata 
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bahavaste lokadhatavo bhaveyul l 


Bhagavan aha yävantah subhũte tesu lokadhãtusu 
sattvah tesam aham nanabhavam cittadharam 


praJanãml | 


Tatkasya hetoh | cittadharaä ciftadhareti subhute 
adhãrãIsãtathagatenabhãsitaästenocyate cittadhareti 
Tatkasyahetoh| afitam subhũte ciftam 
nopalabhyate anagatam citam nopalabhyate 


lpratyutpannam cittam nopalabhyate | 
19. 


Tat kim manyase subhite yah ka$citkulaputro vã 
kuladuhtã vã Imam trisahasramahasahasram 
lokadhãtum  saptarana paripiream  kỊtvä 
tathagatebhyo rhadbhyah samyaksambuddhebhyo 
dãnam dadyät api nu sa kulaputro vã kuladuhitã vã 


tato nidanam bahu punyaskandham prasunuyãt | 


Subhũtir aãha Bahu bhagavan bahu sugata | 
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Bhagavän aha | 


Evam etat subhũte evam etad bahu sa kulaputro vã 
kuladuhtäã vã tato nidãnam punyaskandham 


prasunuyäd aprameyam asamkhyeyam | 


Tatkasya hetohl punyaskandhah punyaskandha 1ti 
subhũte askandhah sa tathägatena bhãsitah | 


Tenocyate punyaskandha 1t | 


Sacet punah subhũte punyaskandho 'bhavisyat na 
tathagato 'bhãsisyat punyaskandhah punyaskandha 


1(I | 
20. 


Tat km manyase subhũte rũpakäya parinispattyä 


tathagato drastavyah | 


Subhitr ãha | no hidam bhagavan na rũpakäya 
parnispattyä tathagato drastavyah | tatkasya 


hetohripakaya parinispatff rủpakaya parinIspattIr 
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11 bhagavan aparinispattir esä tathãgatena bhãsitã | 
tenocyate rũpakäya parinispattir 1(i Ì 


Bhagavan äãha | tat km manyase subhite 


laksanasampadã tathagato drastavyal | 


Subhutiraha nohidambhagavan nalaksanasampadäa 


tathãgato drastavyah | 


Tatkasya hetoh| yalsa bhagavan laksanasampat 
tathãgatena bhãsiItã alaksanasampadesäa 


tathagatena bhãsitã | tenocyate laksanasampad ti | 
21. 


Bhagavãan aha tat kim manyase subhite api nu 


tathãgatas yaivam bhavati mayä dharmo deStta 1ti | 


Subhitiraha nohTdam bhagavan| tathãgatasyäivam 


bhavati mayä dharmo deš§tita 1l | 


Bhagavãn aha yah subhũfte evam vadet tathaãgatena 


dharmo deếtta 1ti sa vitatham vadet abhyacaksTta 
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mãm sa subhũte asatodgrhTtena | 


Tatkasya hetoh | dharmadešana dharmade$aneti 
subhũte nãsti sa kašciddharmo yo dharmade$ana 


namopalabhyate | 


Evamukte äyusman subhitr bhagavantam 


etadavocat | 


Asti bhagavan kectsattva bhavisyantyanagate 
'đhvam! pa§cIme kãle pa§cIme samaye pa§cInäayãm 
pañca$atyam saddharmavipralope vartamane ya 
Imãn evamripãän dharman §rutvã 


abhišraddhasyanti | 
Bhagavãn ha na te subhũte sattvä nãsattvälh l 


Tatkasya hetoh | sattvah sattva 1ti subhũte sarve te 
subhũte asattväs tathagatena bhãsitäh | tenocyante 


sattvä 1tI | 
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22. 


Tat kim manyase subhũte apI nu astI sa ka§cid 
dharmo yas tathagatena anuttaram samyaksam- 


bodhim abhisambuddhah | 


Ayusmãn subhntir aha no hidam bhagavan nãsti sa 
bhagavan kašciddharmo yas tathãgatena anuttaram 


samyaksambodhimabhIsambuddhah | 


Bhagavãan ãha cevam ctat subhũite cevametad 
anuraplI tatra dharmo na samvidyate nopalabhyate | 


tenocyate anutfarä samyaksambodhrr 1tI | 
23. 


Ap! tu khalu punah subhũte samah sa dharmo na 


tatra kascIdvIisamall 
Tenocyate anuttara samyaksambodhrr Iti Ì 


Nirãtmatvena nihsattvatvena nIrjTvatvena 


nispudgalatvena samã sã anutfarä samyaksam- 
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bodhihsarvaih kusalair dharmair abhisambudhyate 
Tat kasya hetoh | kusala dharmah kuéalã dharmäã 


11 subhũte adharma$cãiva te tathagatena bhãs¡tãh | 
Tenocyanfe kusalã dharmä 1t | 
24. 


Ya§ca khalu punah subhũte strT vã puruso vã 
yävantas trIsahasramahasahasre lokadhãtau 
sumeravah parvataraJanah tävato ra§mn saptanam 
ratnanam abhisamhrtya tathagatebhyo 'rhadbhyah 
samyaksambuddhebhyo dãnam dadyät ya§ca 
kulaputro vã kuladuhitä vã 1tah praJñapãramitäyä 
dharmaparyäyäd anta$aš catuspadikãm apI gathãm 
udgrhya parebhyo dešayet asya subhite 
punyaskandhasya asau paurvakah punyaskandhah 
§atatamIm apI kalãm nopätti yãvad upanisadam 


apI na ksamate Ì 
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25. 


Tat kim manyase subhũte ap1 nu tathägatfasyäivam 


bhavati mayaã sattväh parImocifä 1ti | 
Na khalu punah subhũte evam drastavyam | 
Tatkasya hetoh | 


Nãsti subhũte ka$citsattvo yas tathägatena 


parimocital l 


Yadi punah subhũte ka$citsattvo 'bhavisyadyas 
tathaägatena parimocitah syãät sa eva tathägatasya 
atmagraho 'bhavlsyatsattvapraho jIvagrahah 
pudgalapraho 'bhavisyat | atmagraha 1ti subhũte 
agraha esa tathagatena bhãsitah | sa ca bãlaprthag 
JanãIr udgrhitah | bãalaprthagJana 1ti subhũte aJanã 
eva te tathagatena bhagtah | tenocyante 


bãlaprthagJana 1ti | 
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26. 


Tat kim manyase subhute laksanasampadä 


tathagato drastavyah | 
Subhũtir ãha -no h1dam bhagavan | 


Yathaham bhagavato bhãsitasyartham äJãnaämi na 


laksanasampadä tathagato drastavyal | 


Bhagavan aha Sãdhu sadhu subhũte evam cetat 


subhũte evam etad yathã vadasi | 
Na laksanasampadã tathãgato drastavyal | 
Tat kasya hetoh | 


Sacet punah subhute laksanasampadä tathagato 
drastavyo 'bhavisyat rajapI cakravarf tathãgato 
'bhavisyat | tasman na laksanasampadä tathãgato 


drastavyah | 


Äyusman subhũtir bhagavantam etad avocat | 
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Yathaham bhagavato bhãsitasyartham äjãnãmI na 


laksanasampadã tathagato drastavyal | 


Atha khalu bhagaväms tasyãm veläyaäm 1me gãthe 
abhasata | ye mãm rũpeqa cãdraksurye mãm 
ghosena canvayuh | mithyäprahãnaprasrtä na mãm 
draksyani te jJanah II dharmato buddho 
drastavyo dharmakäyä hi nayakãh | dharmatä ca na 
viJñeyã na sã $akyã vIJamitum ||2|| 

21: 

Tat kim manyase subhute laksanasampadãä 


tathagatenanuttara samyaksambodhir abhisambuddha | 


na khalu punas te subhũte evam drastavyam | 


Tatkasya hetoh | na hi subhũte laksanasampadãä 
tathägatenanuttara samyaksambodhir abhisambuddha 


syvãt | 


Na khalu punas te subhũte ka§cidevam vadet 


bodhisattvayäna samprasthitaih kasyacid 
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dharmasya vina$ah prajñaptah ucchedo veti.na 


khalu punas te subhũte evam drastavyam | 


Tatkasya hetoh | na bodhisattvayaänasamprasthitaih 


kasyacid dharmasya vinaš§ah praJñapto nocchedahl 
28. 


Ya§ca khalu punah subhite kulapuro vã 
kuladuhitä vã ganganadrvalukasamamllokadhãtin 
saptarana parpirnan krtvã tathagatebhyo 
Thadbhyah samyaksambuddhebhyo danam dadyät 
va§ca  bodhisatvo  nirãtmakesvanutpattikesu 
dharmesu ksãntm pratilabhate ayameva tatO 
nidãnam bahutaram punyaskandham prasaved 


aprameyam asamkhyeyam | 


Na khalu punah subhũte bodhisattvena 


mahãsattvena punyaskandhah parigrahTtavyah l 


Ayusman subhutr ha nanu bhagavan 


bodhisattvena punyaskandhah parigrahrtavyah Ì 
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Bhagavan ha pariprahitavyah subhũte no 


grahTtavyah |tenocyate parigrahTtavya 1tI | 
29. 


Api tu khalu punah subhũte yah kašcidevam vadet 
tathagato gacchatl vã agacchatl vã tisthati vã 
nisidati vã $ayyäm vã kalpayati na me subhũfe (sa) 


bhãsItasyartham äJãnãti | 


Tatkasya hetohltathagata 1t subhũfe ucyate na 


kvacid gato na kuta§c1d ãgatah Ì 
tenocyate tathagato han samyaksambuddha 1ti | 
30. 


Ya§ca khalu punah subhute kulaputro vã 
kuladuhtä vã yaävant trisahasramahäsahasre 
lokadhãtau prthiviraJamsi tavatăm lokadhatinam 
evamripam masim kuryät yavadevam 


asamkhyeyena viryeqa tad vathäpl nãma 
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paramanusamcayah tat kim manyase subhũte api 


nu bahuh sa paramanusamcayo bhavet Ì 


Subhutr aha - evametad bhagavan evam etat 


sugatal bahulh sa paramanusamcayo bhavet | 


Tatkasya hetoh | saced bhagavan bahuh parama 
anusamcayo 'bhavisyat na bhagavan avaksyat 


paramanusamcaya 1tI | 


Tatkasya hetoh | yo sau bhagavan parama 
anusamcayas tathagatena bhãsiah asamcayah sa 
tathagatena bhãsitah | tenocyate paramanusamcaya 


1(1 | 


Ya§ca tathãgatena bhãsItas trisahasramahasahasro 
lokadhãtur 1t adhatuh sa tathagatena bhasitah | 


tenocyate trisahasramahäsahasro lokadhãtur 1ti | 


Tatkasya hetoh | saced bhagavan lokadhãtur 
abhavisyat sa eva pindagraho 'bhavIsyat ya§ cãiva 


pindagrahas tathagatena bhãgitah agrahah sa 
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tathãgatena bhãsitah | tenocyate pindagraha 1l | 


Bhagavan ha pindagraha$ý cãiva subhũte 
avyavahãao "nabhilapyahl na sa dharmo 


nãdharmah sa ca bãlaprthag Janair udgrhrtah Ì 
31. 


Tatkasya hetoh | yo hi ka$cit subhũfe evam vadet- 
atmadrsts tathagatena bhãgltã sattvadrstir 
Jvadrstth pudgaladrstis tathãgatena bhãsitã api nu 


sa subhũte samyagvadamäno vadkt | 


Subhitir ãha no hidam bhagavan no hidam sugata 


na samyagvadamãno vadket | 


Tatkasya hetoh| yãä sã bhagavan ätmadrsfis 
tathagatena bhãsitã adrstth sa tathagatena bhaãsttã | 


tenocyate ãtmadrsfr 1t | 


Bhagavãn aha evam hi subhite bodhisattvayana 


samprasthiena sarvadharmä Jñãtavyä drastavyä 
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adhimoktavyäah| tathã ca Jñãtavyä drastavyä 
adhimoktavyä yathä na dharmasamJñayäam api 


pratyupatisthen nadharmasamJñayäm 


Tatkasya hetoh | dharmasamjña dharmasamJñeti 


“.~x.—° 


dharmasamJjñett l 
32. 


Yaýca khalu punah subhite bodhisattvo 
mahãsattvo 'prameyan asamkhyeyamllokadhatin 
sapftaratnaparIpirnam krtva tathagatebhyo 
Thadbhyah samyaksambuddhebhyo danam dadyäd 
va§$ca kulapuro vã kuladuhtaã vã ttah 
praJñaparamitayä dharmaparyäyad anta$aš 
catuspadkam apI gãthãm udgrhya dhãrayed 
de$ayed vãcayet paryaväpnuyät parebhya§ca 
vistarena samprakäšayet ayam eva tato nidãnam 
bahutarampunyaskandhamprasunuyäad aprameyam 


asamkhyeyam | katham ca samprakãsayet | 
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tadyathä kas$e-| 


Tãrakã timiram dĩpo 
mãyävašyãya budbudam | 
svapnam ca vidyud abhram ca Ì 


evam drastavyam samskrtam | 


tathäprakaŠayet tenocyate samprakasayed ti 
Idam avocad bhagavãn ättamanalh sthavirasubhitis 
(te ca bhiksubhiksuny upäsakopäsikas te ca 
bodhisattvah sa devamanusäsuragandharva$ ca 


loko bhagavato bhãsitam abhyanandanntti | 


lAryavajracchedka bhagavai prajñapäramitä 


samäpltã || 
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Kim-cang 
Bát-nhã Ba-la-mật kinh 
Diêu Tân Thiên Trúc Tam Tạng Cưu-ma-la-thập 


dịch. 
Tỷ khưu Thích Thái Hòa phiên ra Việt âm. 
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Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá-vệ quốc, 
Kỳ Thọ-Cấp-cô-độc viên, đữ đại Tỷ khưu chúng, 


thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. 


Nhĩ thời Thế Tôn, thực thời trước y, trì bát, nhập 
Xá-vệ đại thành khất thực. Ư kỳ thành trung thứ 
đệ khất dĩ. Hoàn chí bổn xứ, phạn thực ngật, thâu 


y bát, tây túc dĩ, phu tòa nhi tọa. 


Thời Trưởng lão Tu-bồ-đề tại đại chúng trung, tức 
tùng tòa khởi, thiên đản hữu kiên hữu tất trước 


địa, hiệp chưởng cung kính nhi bạch Phật ngôn: 


Hy hữu Thế Tôn! Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ 
tát, thiện phó chúc chư Bồ tát. 


Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A- 
nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bÖ-đề-tâm, ưng vân hà 


trú, vân hà hàng phục kỳ tâm? 


Phật ngôn: Thiện tai! Thiện tai! Tu-bồ-đề như nhữ 


SỞ thuyết. Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ tát, thiện 
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phó chúc chư Bồ tát. Nhữ kim đề thính đương vị 
nhữ thuyết. 


Thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A-nậu-đa-la- 
tam-miệu-tam-bồ-đề-tâm, ưng như thị trú, như thị 


hàng phục kỳ tâm. 
Duy nhiên, Thế Tôn! Nguyện nhạo dục văn. 


Phật cáo: Tu-bồ-đề, chư Bồ tát Ma Ha Tát, ưng 


như thị hàng phục kỳ tâm. 


Sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại, nhược noãn 
sanh, nhược thai sanh, nhược thấp sanh, nhược 
hóa sanh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược 
hữu tưởng, nhược vô tưởng, nhược phi hữu tưởng, 
nhược phi vô tưởng, ngã giai linh nhập Vô dư Niết 
bàn nhi diệt độ chi. 


Như thị diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng 
sanh, thực vô chúng sanh, đắc diệt độ giả. Hà dĩ 


cô? Tu-bồ-đề, nhược Bồ tát hữu ngã tướng, nhân 
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tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi 


Bồ tát. 


Phục thứ, Tu-bồ-đề, Bồ tát ư pháp ưng vô sở trú, 
hành ư bố thí, sở vị bất trú sắc bồ thí, bất trú thanh 
hương vị xúc pháp bố thí. Tu-bồ-đề, Bồ tát ưng 


như thị bố thí bất trú ư tướng. 


Hà dĩ có? Nhược Bồ tát bất trụ tướng bố thí, kỳ 


phước đức bất khả tư lượng. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Đông phương hư không khả 
tư lượng phủ? Phất dã, Thế Tôn! 


Tu-bồ-đề, Nam, Tây, Bắc, Phương, Tứ Duy, 
Thượng, Hạ hư không khả tư lượng phủ? Phất dã, 
Thế Tôn! 


Tu-bồ-đề, Bồ tát vô trú tướng, bó thí phước đức, 


diệc phục như thị, bất khả tư lượng. 


Tu-bồ-đề, Bồ tát đãn ưng như thị giáo trú! 
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Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Khả dĩ thân tướng kiến Như 
lai phủ? Phất dã, Thế Tôn! Bất khả dĩ thân tướng 
đắc kiến Như Lai. 


Hà dĩ cố? Như Lai sở thuyết thân tướng, tức phi 


thân tướng. 


Phật cáo: Tu-bồ-đề! Phàm sở hữu tướng giai thị 
hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tắc 
kiến Như Lai. 


Tu-bồ-đề, bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Phả hữu 
chúng sanh đắc văn như thị ngôn thuyết chương 


cú sanh thực tín phủ? 


Phật cáo: Tu-bồ-đề! Mạc tác thị thuyết. Như Lai 
diệt hậu, hậu ngũ bách tuế, hữu trì giới tu phước 
giả, ư thử chương cú, năng sanh tín tâm dĩ thử vi 
thực. Đương tri thị nhân, bất ư nhất phật, nhị phật, 
tam tứ ngũ phật, nhi chủng thiện căn, dĩ ư vô 


lượng thiên vạn phật sở chủng chư thiện căn, văn 
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thị chương cú nãi chí nhất niệm sanh tịnh tín giả. 


Tu-bồ-để, Như Lai tất tri tất kiến, thị chư chúng 


sanh đắc như thị vô lượng phước đức. 


Hà dĩ có? Thị chư chúng sanh vô phục ngã tướng, 
nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, vô 


pháp tướng, diệc vô phi pháp tướng. 


Hà dĩ có? Thị chư chúng sanh, nhược tâm thủ 
tướng, tắc vi trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. 
Nhược thủ pháp tướng, tức trước ngã nhân chúng 


sanh thọ giả. 


Hà đĩ cố? Nhược thủ phi pháp tướng, tức trước 
ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thị cô bất ưng thủ 
pháp bất ưng thủ phi pháp. Dĩ thị nghĩa có, Như 
Lai thường thuyết nhữ đăng Tỷ khưu, tri ngã 
thuyết pháp như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả 
hà huống phi pháp. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai đắc A-nậu-đa-la- 
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tam-miệu-tam-bồ-đề da? Như Lai sở hữu thuyết 


pháp da? 


Tu-bồ-đề ngôn: Như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, 
vô hữu định pháp danh A-nậu-đa-la-tam-miệu- 
tam-bồ-đề, diệc vô hữu định pháp Như Lai khả 
thuyết. 


Hà dĩ có? Như Lai sở thuyết pháp giai bất khả thủ, 
bất khả thuyết, phi pháp, phi phi pháp. Sở đĩ giả 
hà? Nhất thiết hiền thánh giai dĩ vô vi pháp nhi 


hữu sai biệt. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Nhược nhân mãn tam thiên 
đại thiên thế giới, thất bảo dĩ dụng bố thí, thị nhân 


sở đắc phước đức ninh vi đa phủ? 
Tu-bồ-đề ngôn: Thậm đa, Thế Tôn! 


Hà dĩ cố? Thị phước đức, tức phi phước đức tánh, 
thị cố Như Lai thuyết phước đức đa. 
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Nhược phục hữu nhân ư thử kinh trung thọ trì nãi 
chí tứ cú kệ đăng, vị tha nhân thuyết, kỳ phước 
thắng bỉ. 


Hà dĩ có? Tu-bô-đẻ! Nhất thiết chư phật, cập chư 
phật A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề pháp, giai 


tùng thử kinh xuất. 
Tu-bồ-đề! Sở vị phật pháp giả, tức phi phật pháp. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Tu-đà-hoản năng tác thị 
niệm, ngã đắc Tu-đà-hoàn quả phủ? Tu-bồ-đề 
ngôn: Phất dã, Thế Tôn! Hà dĩ cố? Tu-đà-hoàn 
danh vi nhập lưu, nhi vô sở nhập. Bất nhập sắc 


thanh hương vị xúc pháp, thị danh Tu-đả-hoàn. 


Tu-bồ-để, ư ý vân hà? Tư-đả-hàm năng tác thị 


niệm, ngã đắc Tư-đà-hàm quả phủ? 
Tu-bồ-đề ngôn: Phất dã, Thế Tôn! 


Hà dĩ cố? Tư-đà-hàm danh nhất vãng lai, nhi thực 
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vô vãng lai, thị danh Tư-đà-hàm. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? A-na-hàm năng tác thị 


niệm, ngã đắc A-na-hàm quả phủ? 
Tu-bồ-đề ngôn: Phất dã, Thế Tôn! 


Hà dĩ cố? A-na-hàm danh vi bất lai, nhi thực vô 


(bất) lai, thị cỗ danh A-na-hàm. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? A-la-hán năng tác thị niệm, 


ngã đắc A-la-hán đạo phủ? 
Tu-bồ-đề ngôn: Phất dã, Thế Tôn! 
Hà dĩ cố? Thực vô hữu pháp danh A-la-hán. 


Thế Tôn! Nhược A-la-hán tác thị niệm, ngã đắc 
A-la-hán đạo, tức vi trước ngã nhân chúng sanh 


thọ giả. 


Thế Tôn! Phật thuyết ngã đắc Vô tránh tam muội 


nhân trung tối vi đệ nhất, thị đệ nhất ly dục A-la- 
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hán. Ngã bắt tác thị niệm, ngã thị ly dục A-la-hán. 


Thế Tôn! Ngã nhược tác thị niệm, ngã đắc A-la- 
hán đạo, Thế Tôn tắc bất thuyết Tu-bô-đẻ thị nhạo 
a-lan-na-hạnh giả. Dĩ Tu-bà-đè, thực vô sở hành, 


nhi danh Tu-bồ-đề thị nhạo A-lan-na-hạnh. 


Phật cáo: Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai tích tại 


Nhiên Đăng Phật sở, ư pháp hữu sở đắc phủ? 


Thế Tôn! Như Lai tại Nhiên Đăng Phật sở, ư pháp 


thực vô sở đặc. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Bồ tát trang nghiêm phật độ 
phủ? Phất dã, Thế Tôn! 


Hà dĩ có? Trang nghiêm phật độ giả, tắc phi trang 


nghiêm, thị danh trang nghiêm. 


Thị cố, Tu-bồ-đề, chư Bồ tát Ma-ha-tát, ưng như 
thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, 


bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, 
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ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. 


Tu-bồ-đề, thí như hữu nhân, thân như Tu Di Sơn 


Vương, ư ý vân hà, thị thân vi đại phủ? 
Tu-bồ-đề ngôn: Thậm đại, Thế Tôn! 
Hà dĩ cố? Phật thuyết phi thân thị danh đại thân. 


Tu-bồ-đề, như Hằng hà trung sở sở sa số, như thị 
sa đẳng Hằng hà, ư ý vân hà, thị chư Hằng hà sa 


ninh vi đa phủ? 
Tu-bồ-đề ngôn: Thậm đa, Thế Tôn! 


Đãn chư Hằng hà sa thượng đa vô số, hà huống kỳ 


sa. 


Tu-bồ-đề, ngã kim thực ngôn cáo nhữ, nhược hữu 
thiện nam tử, thiện nữ nhân, dĩ thất bảo mãn nhĩ 
SỞ Hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới, đĩ 


dụng bồ thí đắc phước đa phủ? 
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Tu-bồ-đề ngôn: Thậm đa, Thế Tôn! 


Phật cáo: Tu-bồ-đề, nhược Thiện nam tử, thiện nữ 
nhân, ư thử kinh trung, nãi chí thọ trì tứ cú kệ 
đăng, vị tha nhân thuyết, nhi thử phước đức, thắng 


tiên phước đức. 


Phục thứ, Tu-bồ-đề, tùy thuyết thị kinh, nãi chí tứ 
cú kệ đẳng, đương tri thử xứ, nhất thiết thế gian, 
thiên nhân, A-tu-la, giai ưng cúng dường như Phật 
tháp miễu, hà huống hữu nhân tận năng thọ trì độc 


tụng. 


Tu-bồ-đề, đương tri thị nhân, thành tựu tối thượng 
đệ nhất hy hữu chi pháp. Nhược thị kinh điển sở 


tại chi xứ, tắc vi hữu phật, nhược tôn trọng đệ tử. 


Nhĩ thời Tu-bồ-đề, bạch Phật ngôn: Thế Tôn! 
Đương hà danh thử kinh? Ngã đẳng vân hà phụng 


trì? 


Phật cáo: Tu-bồ-đề! Thị kinh danh vi Kim-cang 
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Bátnhã Ba-la-mật, dĩ thị danh tự, nhữ đương 
phụng trì. 


Sở dĩ giả hà? Tu-bồ-đề! Phật thuyết Bát-nhã Ba- 


la-mật, tắc phi Bát-nhã Ba-la-mật. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai hữu sở thuyết pháp 
phủ? Tu-bồ-đề, bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Như 


Lai vô sở thuyết. 

Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Tam thiên đại thiên thế 
giới, sở hữu vi trần thị vi đa phủ? 

Tu-bồ-để ngôn: Thậm đa, Thế Tôn! 

Tu-bồ-đề, chư vi trần, Như Lai thuyết phi vi trần, 


thị danh vi trần. Như Lai thuyết thế giới phi thế 
giới thị danh thế giới. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hả? Khả dĩ tam thập nhị tướng 
kiến Như Lai phủ? Phất dã, Thế Tôn! Bắt khả dĩ 


tam thập nhị tướng đắc kiến Như Lai. Hà dĩ cố? 
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Như Lai thuyết tam thập nhị tướng, tức thị phi 
tướng, thị danh tam thập nhị tướng. 


Tu-bồ-đề, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, 
dĩ Hằng hà sa đẳng thân mạng bố thí. Nhược phục 
hữu nhân ư thử kinh trung, nãi chí thọ trì tứ cú kệ 


đăng, vị tha nhân thuyết, kỳ phước thậm đa. 


Nhĩ thời Tu-bồ-đề, văn thuyết thị kinh, thâm giải 
nghĩa thú, thể lệ bi khấp nhi bạch Phật ngôn: 


Hy hữu, Thế Tôn! Phật thuyết như thị thậm thâm 
kinh điển. Ngã tùng tích lai sở đắc huệ nhãn vị 
tằng đắc văn như thị chi kinh. Thế Tôn! Nhược 
phục hữu nhân đắc văn thị kinh, tín tâm thanh 
tịnh, tắc sanh thực tướng, đương tri thị nhân, thành 


tựu đệ nhất hy hữu công đức. 


Thế Tôn! Thị thực tướng giả, tắc thị phi tướng, thị 
cô Như Lai thuyết danh thực tướng. 


Thế Tôn! Ngã kim đắc văn như thị kinh điển, tín 
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giải thọ trì, bất túc vi nan. Nhược đương lai thế, 
hậu ngũ bách tuế, kỳ hữu chúng sanh đắc văn thị 


kinh tín giải thọ trì, thị nhân tắc vi đệ nhất hy hữu. 


Hà dĩ cố? Thử nhân vô ngã tướng, nhân tướng, 
chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Sở dĩ giả hà? 
Ngã tướng tức thị phi tướng. Nhân tướng, chúng 
sanh tướng, thọ giả tướng tức thị phi tướng. Hà dĩ 


cô? Ly nhất thiết chư tướng, tắc danh chư phật. 


Phật cáo: Tu-bồ-đề! Như thị, như thị. Nhược phục 
hữu nhân, đắc văn thị kinh, bất kinh, bất bố, bất 


úy, đương tri thị nhân, thậm vi hy hữu. 


Hà dĩ có? Tu-bồ-đề! Như Lai thuyết đệ nhất Ba- 
la-mật, phi đệ nhất Ba-la-mật, thị danh đệ nhất Ba- 


la-mật. 


Tu-bồ-đề! Nhẫn nhục Ba-la-mật, Như Lai thuyết 


phi nhẫn nhục Ba-la-mật. 


Hà dĩ cố? Tu-bồ-đề! Như ngã tích vị Ca-lợi 
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vương, các tiệt thân thể, ngã ư nhĩ thời vô ngã 
tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô 


thọ giả tướng. 


Hà dĩ có? ngã ư vãng tích tiết tiết chi giải thời, 
nhược hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh 


tướng, thọ giả tướng, ưng sanh sân hận. 


Tu-bô-đê! Hựu niệm quá khứ, ư ngũ bách thê, tác 
nhẫn nhục Tiên nhân, ư nhĩ sở thê vô ngã tướng, 
vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả 


tướng. 


Thị cố, Tu-bồ-đẻ! Bồ tát ưng ly nhất thiết tướng, 
phát A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề-tâm, bất 
ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị 
xúc pháp sanh tâm, ưng sanh vô sở trụ tâm, nhược 
tâm hữu trú tắc vi phi trú. Thị cô, Phật thuyết Bồ 


tát tâm bất ưng trụ sắc bồ thí. 


Tu-bồ-đề! Bồ tát vị lợi ích nhất thiết chúng sanh, 
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ưng như thị bố thí. Như Lai thuyết nhất thiết chư 
tướng, tức thị phi tướng. Hựu thuyết nhất thiết 


chúng sanh, tắc phi chúng sanh. 


Tu-bồ-đề! Như Lai thị chân ngữ giả. Thực ngữ 
giả. Như ngữ giả. Bất cuống ngữ giả. Bất dị ngữ 


giả. 


Tu-bồ-đề! Như Lai sở đắc pháp, thử pháp vô thực, 


vô hư. 


Tu-bồ-đề! Nhược Bồ tát tâm trụ ư pháp, nhi hành 
bó thí, như nhân nhập ám, tắc vô sở kiến. Nhược 
Bồ tát tâm bắt trú pháp nhi hành bó thí, như nhân 
hữu mục nhật quang minh chiếu kiến chủng chủng 


x 


sac. 


Tu-bồ-đề! Đương lai chi thế, nhược hữu thiện nam 
tử, thiện nữ nhân, năng ư thử kinh thọ trì độc tụng, 
tắc vị Như Lai dĩ Phật trí tuệ, tất tri thị nhân, tất 


kiến thị nhân, giai đắc thành tựu vô lượng, vô biên 
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công đức. 


Tu-bồ-đề! Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân, sơ 
nhật phân, dĩ Hằng hà sa đẳng thân bó thí; trung 
nhật phần, phục dĩ Hằng hà sa đẳng thân bố thí; 
hậu nhật phần, diệc dĩ Hằng hà sa đắng thân bố 
thí, như thị vô lượng bách thiên vạn ức kiếp dĩ 
thân bố thí, nhược phục hữu nhân, văn thử kinh 
điển, tín tâm bất nghịch, kỳ phước thắng bỉ, hà 


huống thơ tả, thọ trì, độc tụng, vị nhân giải thuyết. 


Tu-bồ-đề! Dĩ yếu ngôn chi. Thị kinh hữu bất khả 
tư nghị, bất khả xưng lượng, vô biên công đức, 
Như Lai vị phát Đại thừa giả thuyết; vị phát Tối 
thượng thừa giả thuyết. Nhược hữu nhân năng thọ 
trì độc tụng quảng vị nhân thuyết, Như Lai tất tri 
thị nhân, tất kiến thị nhân, giai đắc thành tựu bất 
khả lượng, bất khả xưng, vô hữu biên, bất khả tư 


nghị công đức. 


Như thị nhân đăng, tắc vi hà đảm Như Lai A-nậu- 
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đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề. 


Hà dĩ có? Tu-bồ-đề! Nhược nhạo tiểu pháp giả, 
trước ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ 
giả kiến, tắc ư thử kinh, bất năng thính thọ độc 


tụng vị nhân giải thuyết. 


Tu-bồ-đề! Tại tại xứ xứ, nhược hữu thử kinh, nhất 
thiết thế gian, thiên, nhân, a-tu-la, sở ưng cúng 
dường, đương tri thử xứ, tắc vi thị tháp, giai ưng 
cung kính, tác lễ vi nhiễu, dĩ chư hoa hương, nhì 


tán kỳ xứ. 


Phục thứ, Tu-bô-đề! Thiện nam tử, thiện nữ nhân 
thọ trì, độc tụng thử kinh, nhược vị nhân khinh 
tiện, thị nhân tiên thể tội nghiệp ưng đọa ác đạo, dĩ 
kim thế nhân khinh tiện có, tiên thế tội nghiệp tắc 
vi tiêu diệt, đương đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu- 


tam-bồ-đề. 


Tu-bồ-đề! Ngã niệm quá khứ, vô lượng a tăng kỳ 
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kiếp, ư Nhiên Đăng Phật tiền, đắc trị bát bách tứ 
thiên vạn ức na do tha chư phật, tất giai cúng 
dường thừa sự vô không quá giả. Nhược phục hữu 
nhân ư hậu mạt thế, năng thọ trì độc tụng thử kinh 
sở đắc công đức, ư ngã sở cúng dường chư Phật 
công đức, bách phần bất cập nhất, thiên vạn ức 


phân, nãi chí toán sô thí dụ sở bât năng cập. 


Tu-bồ-đề! Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân, ư 
hậu mạt thế, hữu thọ trì độc tụng thử kinh, sở đắc 
công đức, ngã nhược cụ thuyết giả, hoặc hữu nhân 


văn, tâm tắc cuông loạn, hô nghị, bât tín. 


Tu-bồ-đề! Đương tri thị kinh, nghĩa bất khả tư 
nghị, quả báo diệc bất khả tư nghị. 


Nhĩ thời Tu-bôồ-đề, bạch Phật ngôn: Thế Tôn! 
Thiện nam tử, thiện nữ nhân phát A-nậu-đa-la- 
tam-miệu-tam-bô-đề-tâm, vân hà ưng trú, vân hà 


hàng phục kỳ tâm? 
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Phật cáo: Tu-bồ-đề! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, 
phát A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bôồ-đề giả, đương 
sanh như thị tâm, ngã ưng diệt độ nhất thiết chúng 
sanh, diệt độ nhất thiết chúng sanh dĩ, nhi vô hữu 


nhất chúng sanh thiệt diệt độ giả. 


Hà dĩ cố? Tu-bồ-đề! Nhược Bồ tát hữu ngã tướng, 
nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng tắc 


phi Bồ tát. 


Sở đĩ giả hà? Tu-bô-đề! Thực vô hữu pháp phát A- 


nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô-đê giả. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai ư Nhiên Đăng Phật 
sở, hữu pháp đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bà- 
đề phủ? Phất dã, Thế Tôn! Như ngã giải Phật sở 
thuyết nghĩa, Phật ư Nhiên Đăng Phật sở vô hữu 
pháp đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bôồ-đề. Phật 


ngôn: Như thị, như thị. 


Tu-bồ-để! Thực vô hữu pháp, Như Lai đắc A-nậu- 
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đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề. Tu-bồ-đề! Nhược hữu 
pháp Như Lai đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ- 
đề giả. Nhiên Đăng Phật tắc bất dữ ngã thọ ký, 
nhữ ư lai thế đương đắc tác Phật, hiệu Thích Ca 
Mâu Ni. Dĩ thực vô hữu pháp đắc A-nậu-đa-la- 
tam-miệu-tam-bồ-đẻ, thị có Nhiên Đăng Phật dữ 
ngã thọ ký, tác thị ngôn, nhữ ư lai thế đương đắc 
tác Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. 


Hà dĩ có? Như Lai giả, tức chư pháp như nghĩa. 
Nhược hữu nhân ngôn, Như Lai đắc A-nậu-đa-la- 
tam-miệu-tam-bồ-đẻ, Tu-bô-đề, thực vô hữu pháp, 


Phật đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô-đề. 


Tu-bồ-đề! Như Lai sở đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu- 
tam-bồ-đề, ư thị trung vô thực vô hư, thị cố Như 


Lai thuyết nhất thiết pháp giai thị phật pháp. 


Tu-bồ-đề! Sở ngôn, nhất thiết pháp giả, tức phi 
nhất thiết pháp, thị có danh nhất thiết pháp. 
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Tu-bồ-đề! Thí như nhân thân trường đại. Tu-bồ-đề 
ngôn, Thế Tôn! Như Lai thuyết nhân thân trường 
đại, tắc vi phi đại thân, thị danh đại thân. 


Tu-bồ-đẻ! Bồ tát diệc như thị. Nhược tác thị ngôn, 
ngã đương diệt độ vô lượng chúng sanh, tắc bất 


danh Bồ tát. 


Hà dĩ có? Tu-bồ-đề! Thực vô hữu pháp danh vi Bồ 
tát. Thị có Phật thuyết nhất thiết pháp vô ngã, vô 


nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. 


Tu-bồ-đề! Nhược Bồ tát tác thị ngôn, ngã đương 


trang nghiêm Phật độ, thị bất danh Bồ tát. 


Hà dĩ có? Như Lai thuyết trang nghiêm Phật độ 


giả, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. 


Tu-bồ-đề! Nhược Bồ tát thông đạt vô ngã pháp 
giả, Như Lai thuyết danh chân thị Bồ tát. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai hữu nhục nhãn 
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phủ? Như thị, Thế Tôn! Như Lai hữu nhục nhãn. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai hữu Thiên nhãn 


phủ? Như thị, Thế Tôn! Như Lai hữu Thiên nhãn. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai hữu Tuệ nhãn 


phủ? Như thị, Thế Tôn! Như Lai hữu Tuệ nhãn. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai hữu Pháp nhãn 
phủ? Như thị, Thế Tôn! Như Lai hữu Pháp nhãn. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai hữu Phật nhãn 
phủ? Như thị, Thế Tôn! Như Lai hữu Phật nhãn. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hả? Hằng hà trung sở hữu sa, 
Phật thuyết thị sa phủ? Như thị, Thế Tôn! Như Lai 
thuyết thị sa. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như nhất Hăng hà trung, sở 
hữu sa, hữu như thị đẳng Hằng hà, thị chư Hằng 
hà sở hữu sa số Phật thế giới, như thị ninh vi đa 


phủ? Thậm đa, Thế Tôn! 
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Phật cáo: Tu-bồ-đề! Nhĩ sở quốc độ trung, sở hữu 
chúng sanh, nhược can chủng tâm, Như Lai tất tri. 
Hà đĩ cố? Như Lai thuyết chư tâm, giai vi phi tâm, 


thị danh vi tâm. 


Sở dĩ giả hà? Tu-bồ-đề! Quá khứ tâm bất khả đắc, 


hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Nhược hữu nhân mãn tam 
thiên đại thiên thế giới thất bảo dĩ dụng bó thí, thị 
nhân dĩ thị nhân duyên đắc phước đa phủ? Như 
thị, Thế Tôn! Thử nhân dĩ thị nhân duyên đắc 


phước thậm đa. 


Tu-bồ-đề! Nhược phước đức hữu thực, Như Lai 
bất thuyết đắc phước đức đa. Dĩ phước đức vô cố, 


Như Lai thuyết đắc phước đức đa. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Phật khả đĩ cụ túc sắc thân 
kiến phủ? Phất dã, Thế Tôn! Như Lai bất ưng dĩ 


cụ túc sắc thân kiên. 
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Hà dĩ có? Như Lai thuyết cụ túc sắc thân, tức phi 


cụ túc sắc thân, thị danh cụ túc sắc thân. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai khả dĩ cụ túc chư 
tướng kiến phủ? Phất dã, Thế Tôn! Như Lai bất 
ưng dĩ cụ túc chư tướng kiến. Hà đĩ có? Như Lai 
thuyết chư tướng cụ túc, tức phi cụ túc, thị danh 


chư tướng cụ túc. 


Tu-bồ-đề! Nhữ vật vị Như Lai tác thị niệm, ngã 
đương hữu sở thuyết pháp, mạc tác thị niệm. Hà dĩ 
cố? Nhược nhân ngôn, Như Lai hữu sở thuyết 
pháp, tức vi báng phật. Bất năng giải ngã sở thuyết 


r 
^ 


cø. 


Tu-bồ-đề! Thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết, 
thị danh thuyết pháp. 


Nhĩ thời Tuệ Mạng - Tu-bồ-đề, bạch Phật ngôn: 
Thế Tôn! Phả hữu chúng sanh ư vị lai thế, văn 


thuyết thị pháp sanh tín tâm phủ? Phật ngôn: Tu- 
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bồ-đề! Bi phi chúng sanh, phi bất chúng sanh. 


Hà dĩ có? Tu-bồ-đề! Chúng sanh chúng sanh giả, 
Như Lai thuyết phi chúng sanh, thị danh chúng 


sanh. 


Tu-bồ-đề, bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Phật đắc A- 
nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bỗ-đề, vi vô sở đắc da? 


Như thị, như thỊ. 


Tu-bồ-đề! Ngã ư A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô- 
đề, nãi chí vô hữu thiêu pháp khả đắc thị danh A- 


nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô-đê. 


Phục thứ, Tu-bồ-đề! Thị pháp bình đẳng vô hữu 
cao hạ, thị danh A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô-đè, 
đĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu 
nhất thiết thiện pháp tắc đắc A-nậu-đa-la-tam- 


miệu-tam-bô-đê. 


Tu-bồ-đề! Sở ngôn, thiện pháp giả, Như Lai 
thuyết phi thiện pháp, thị danh thiện pháp. 
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Tu-bồ-đề! Nhược tam thiên đại thiên thế giới 
trung, sở hữu chư Tu Di Sơn Vương, như thị đẳng 
thất bảo tụ, hữu nhân trì dụng bố thí, nhược nhân 
dĩ thử Bát-nhã Ba-la-mật kinh, nãi chí tứ cú kệ 
đăng, thọ trì, độc tụng, vị tha nhân thuyết, ư tiền 
phước đức, bách phân bắt cập nhất, bách thiên vạn 


ức phân, nãi chí toán sô thí dụ sở bât năng cập. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Nhữ đẳng vật vị Như Lai 


tác thị niệm, ngã đương độ chúng sanh. 


Tu-bồ-đề! Mạc tác thị niệm. Hà dĩ có? Thực vô 
hữu chúng sanh, Như Lai độ giả. Nhược hữu 
chúng sanh, Như Lai độ giả, Như Lai tắc hữu ngã, 


nhân, chúng sanh, thọ giả. 


Tu-bồ-đề! Như Lai thuyết hữu ngã giả, tắc phi hữu 


ngã, nhi phàm phu chi nhân, dĩ vi hữu ngã. 


Tu-bồ-đề! Phàm phu giả, Như Lai thuyết tắc phi 
phàm phu. 
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Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Khả đĩ tam thập nhị tướng, 
quán Như Lai phủ? Tu-bồ-đề ngôn: Như thị, như 
thị. Dĩ tam thập nhỊ tướng quán Như Lai. 


Phật ngôn: Tu-bồ-đề! Nhược dĩ tam thập nhị 
tướng quán Như Lai giả, Chuyên Luân Thánh 
Vương, tắc thị Như Lai. 


Tu-bồ-đề, bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Như ngã giải 
Phật sở thuyết nghĩa, bất ưng dĩ tam thập nhị 


tướng quản Như Lai. 
Nhĩ thời Thế Tôn nhi thuyết kệ ngôn: 


Nhược dĩ sắc kiến ngã 
dĩ âm thanh cầu ngã 
thị nhân hành tà đạo 
bất năng kiến Như Lai. 


Tu-bồ-đề! Nhữ nhược tác thị niệm, Như Lai bắt dĩ 
cụ túc tướng cố, đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam- 


bô-đê. 
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Tu-bồ-đề! Mạc tác thị niệm, Như Lai bất dĩ cụ túc 


tướng cô, đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô-đê. 


Tu-bồ-đề! Nhược tác thị niệm, phát A-nậu-đa-la- 
tam-miệu-tam-bồ-đề giả, thuyết chư pháp đoạn 


diệt tướng. 


Mạc tác thị niệm, hà dĩ cố? Phát A-nậu-đa-la-tam- 
miệu-tam-bô-đề tâm giả, ư pháp bất thuyết đoạn 


diệt tướng. 


Tu-bồ-đề! Nhược Bồ tát dĩ mãn Hằng hà sa đẳng 
thế giới thất bảo bó thí, nhược phục hữu nhân tri 
nhất thiết pháp vô ngã, đắc thành ư nhẫn. Thử Bồ 


tát, thăng tiền Bồ tát, sở đắc công đức. 
Tu-bồ-đề! Dĩ chư Bồ tát, bất thọ phước đức cố. 


Tu-bồ-đề, bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Vân hà Bồ 
tát bất thọ phước đức? 


Tu-bồ-để! Bồ tát sở tác phước đức, bất ưng tham 
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trước, thị cố thuyết bất thọ phước đức. 


Tu-bồ-đề! Nhược hữu nhân ngôn, Như Lai nhược 
lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngọa, thị nhân 
bất giải ngã sở thuyết nghĩa. Hà dĩ cố? Như Lai 
giả, vô sở tùng lai, điệc vô sở khứ, cố danh Như 


Lai. 


Tu-bồ-đề! Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân, dĩ 
tam thiên đại thiên thế giới, toái vi vi trần, ư ý vân 
hà? Thị vi trần chúng ninh vi đa phủ? Thậm đa, 
Thế Tôn! Hà dĩ cố? Nhược thị vi trần chúng thực 
hữu giả, Phật tắc bất thuyết thị vi trần chúng. Sở đĩ 
giả hà? Phật thuyết vi trần chúng, tắc phi vi trần 


chúng, thị danh vi trần chúng. 


Thế Tôn! Như Lai sở thuyết tam thiên đại thiên 
thế giới, tắc phi thế giới, thị danh thế giới. Hà dĩ 
có? Nhược thế giới thực hữu giả tắc thị nhất hiệp 
tướng, Như Lai thuyết nhất hiệp tướng, tắc phi 
nhất hiệp tướng, thị danh nhất hiệp tướng. 
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Tu-bồ-đề! Nhất hiệp tướng giả, tắc thị bất khả 


thuyết, đãn phàm phu chi nhân tham trước kỳ sự. 


Tu-bồ-đề! Nhược nhân ngôn, Phật thuyết ngã 


kiên, nhân kiên, chúng sanh kiên, thọ giá kiên. 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Thị nhân giải ngã sở thuyết 
nghĩa phủ? Thế Tôn! Thị nhân bất giải Như Lai sở 
thuyết nghĩa. 


Hà dĩ cố? Thế Tôn, thuyết ngã kiến, nhân kiến, 
chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức phi ngã kiến, 
nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, thị danh 


ngã kiên, nhân kiên, chúng sanh kiên, thọ giả kiên. 


Tu-bồ-đề! Phát A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề 
tâm giả, ư nhất thiết pháp, ưng như thị tri, như thị 


kiến, như thị tín giải, bất sanh pháp tướng. 


Tu-bồ-đề! Sở ngôn, pháp tướng giả, Như Lai 
thuyết tức phi pháp tướng, thị danh pháp tướng. 
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Tu-bồ-đề! Nhược hữu nhân dĩ mãn vô lượng a 
tăng kỳ thế giới thất bảo trì dụng bố thí, nhược 
hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân phát Bồ tát tâm 
giả, trì ư thử kinh, nãi chí tứ cú kệ đăng, thọ trì 


độc tụng, vị nhân diễn thuyết kỳ phước thắng bỉ. 


Vân hà vị nhân diễn thuyết? Bất thủ ư tướng, như 


như bất động, hà dĩ có? 


Nhất thiết hữu vi pháp 
như mộng huyễn bào ảnh 
như lộ diệc như điện 


ưng tác như thị quán. 


Phật thuyết thị kinh dĩ, Trưởng lão Tu-bồ-đề, cập 
chư Tỷ khưu, Tỷ khưu ni, Uu-bà-tắc, Ưu-bà-di, 
nhất thiết thế gian, Thiên, Nhân, A-tu-la, văn Phật 
sở thuyết, giai đại hoan hý, tín thọ phụng hành 


Kim-cang Bát-nhã Ba-la-mật kinh. 
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Ngữ Vựng 


Abhi-vand: Kính lễ, chào hỏi 
Abhi-jñã: hiểu biết 

Abhi-jñãta: Được biết đến 

Abhi-nand: Hoan hỷ tín thọ 
Abhisambuddha: Giác ngộ, chứng ngộ 
Abhi-šrad-dhä: Sinh tín tâm 

Abhram: Mây, khí quyền, sắm... 
Abhitasamjñä: Vọng tưởng phi thực 
Abhyanandan: Vui thích, hoan hỷ 


Abhyä-caks: Nhìn, nói, hủy báng 
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Abhyud-gam: Mọc (mặt trời mọc) 
Acintya: Không thể nghĩ bàn 

Adha: Phương dưới 

Adharmasamjñã: Vọng tưởng phi pháp 
Adhasta: Phía dưới 

Adhãra: Không giữ lại, lưu chuyển 
Adhãätu: Không giới hạn, phi thế giới 
Adhimoktavyäh: Nên hiểu là, cần phải hiểu 
Adhimuc: Thông đạt 

Adhimuktika: thông đạt 

Adhiräjan: Vua 

Adhivacana: Tên gọi 


Adhvwan: Thời gian 
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Agra: Trên hết, cực điểm, tối thượng 
Agrayäna: Tối thượng thừa 
Agräha: Phi hữu, không bám lấy 
Agrãähya: Không thể bám lẫy 

Ah: Nói 

Aham: Tôi (Đại từ ngôi I, số ít) 
Amäpya: Không thê lường 
Amithyatva: Sự giả dối 
Ananyathävädin: Người nói chơn thực 
Anägãmin: Bắt lai, không đến 
Anägämiphala: ÀA-na-hàm quả 
Anägata: VỊ lai 


Anena paryäyena: Như thị 
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Anäthapindada: Cấp-cô-độc, Thiện chí 
Andhakära: Mù 

Anga: Thành phần, chi phần 

Anda: Trứng 

Andaja: Noãn sanh 

Aniruddha: Bắt diệt 

Anu: Cực vi, đơn vị nhỏ nhất của vật chất 
Anta: Giới hạn 

Anta$§as: Khoảng chừng 

Antika: Gần, phỏng chừng 

Anu-gam: Đi theo, tìm kiếm 
Anupraha: Sự hộ niệm, sự giữ gìn 


Anupadhi§esa: Không còn sót lại 
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Anupadhi$esa-nirväna: Vô dư Niết bàn 


Anuparigrhrta: Phân từ qkbđ của anupari-grah, 


hộ niệm, bảo bọc 

Anupariksipta: Bao quanh 
Anupra-äpta: ĐI đến, đạt đến 
Anusmyti: Niệm, nhớ đến 

Anutpamna: Bắt sinh 

Anutpäda: Sự vô sinh 
Anutpädadharmatä: Vô sinh pháp tánh 
Anufpatfika: Không sinh khởi 
Anuttara: Vô thượng 

Anya: Khác 


Anyafaränyataro: Cái này, cái kia 
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Anyatra: Ở nơi khác 

Apa-i: Đạt đến 

Apagata: Xa ha, xả ly 

Aparam: Sau 

Aparimäana: Vô lượng, không có giới hạn 
Aparimitam: Không thê đếm được 
Aparinispatfi: Sự không hoàn hảo 
Apãramitä: Phi Ba-la-mật 

Apäya: Sự chết 

Api: Cũng 

Api nu: Có... không (nghi vấn từ) 
Abpi tu khalu punar: Lại nữa 


Apramana: Vô lượng 


Thích Thái Hòa 858 


Aprameya: Không thể đếm được 
Apratihata: Không bị chướng ngại 
Apratisthita: Vô trú 

Arajas: Phi vi trần 

Aranä: Vô tránh 

Aranävihãrin: Vô tránh hạnh 
Ardha: Một nửa 
Ardhatrayoda$a: 12,5 

Arhat: A-la-hán, Ứng cúng 
Arhattva: A-la-hán đạo 

Artha: Giá trị, ý nghĩa 
Arthavas§a: Lợi ích 


Aripin: Vô sắc 
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Asama: Tuyệt bậc 


Asamasama: Vô đẳng đẳng, không thể so sánh 


bằng, đồng bậc tuyệt bậc 

Asameaya: Phi (vi trần) chúng 

Asamjñin: Vô tưởng 

Asamkheyya: Vô số 

Asamkheyya-kalpa: Vô lượng kiếp 
Asamskrta: Vô vi pháp 
Asamskrtaprabhävitã: Thông hiểu pháp vô vi 
Asat: Không thật 

Asatodgrhitena: Vì hiểu không đúng 

Asäu: Cái kia 


As: Là 
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A$ubha: Bắt thiện, không trong sáng, không đẹp 
A$magarbha: Mã não 

Asura: A-tu-la, không đoan chính 

A§ru: Nước mắt 

A$§rũni pra-muc: Chảy nước mắt 
AšSubha karma: Tội nghiệp 

Asya: Đại từ số ít, sở hữu cách của Ayam 
Atas: Từ đây 

Atha: Bây giờ 

A tha khalu: Bấy giờ 

Atikramya (Căn là kram): Vượt qua 
Atikränta: Vượt qua, xa lìa 


Atita: Quá khứ 


Kứm-cang Bát-nhã 861 


Atrasta: Không sợ hãi 

Attamanas: Vui thích, xúc động 

Atulya: Bất khả xứng lượng, không tương xứng 
Atuspädika: Có bốn về 

Atyanta: Hoàn toàn, tuyệt đối, đến tận cùng 
Atyanfänutpanna: Hoàn toàn không sanh 
Aupamya: Không thể ví dụ được 
Aupapäaduka: Hóa sanh 

Ava-klp: Trả lời, phù hợp, tín 

Avara: Thấp kém, ít ỏi 

Avarana: Sự không trở ngại 

Avaropita: gieo trồng 


Avaropitakusalamiila: Thiện căn đã gieo trồng 
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Avastupatita: Không đúng với sự thật, không an 
trú đúng pháp 

Ava§ya: Nhất định, tất yêu 

Ava§väya: Hạt sương 

Avidyä: Vô minh 

Avinivartanfiya: Bắt thoái chuyển 

Aviparyasta: Không điên đảo 

Avocad: Nói (đk, ngôi 3, số ít của động từ vac) 


Avyavahaãra: Bàn luận vê, sự thực hiện, hành 


động 


Avyavahãro°nabhiläpya: Không thể bàn luận 


được 
Ayam (đdt): Cái này 


Ä-bhuj: Uốn cong 
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Paryankam-Ä-bhuj: Ngồi kiết già 
A-chid: Chặt 

Ä-dã: Trì, nắm 

Ä-gam: Đến 

Ägãmin: Đến, trở về 

Agãmitva: Sự bắt lai 

Äøata: Không đến 

Ajãnant (Phân từ hiện tại của ã-jñã): Tri, hiểu 
Ajñã: Giải, hiểu 

Akãá§a: Hư không 

Akhyäta (Phân từ qk bị động): Được gọi là 
Akhyätum (ã. Khyã): Đếm, tính 


Amantrayati: Nói với 
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Apanmna (ptgkbđ): Nhập 

Apatti: Nhập vào 

AÄrägita: Thờ phụng, cúng dường 
AÄräsya: Cùng dường, thừa sự 
Aräma: Khu vườn 

Arya: Bậc thánh, người đáng kính trọng 
Aryapudgala: Hiền thánh 
Äsamkheyeya: Không đếm được 
Äsana: Tòa 

Afritya: Dựa vào 

Ä§carya: Hiếm có, hy hữu 
Atmabhäva: Thân mạng 


Atmadrstika: Có ngã kiến 
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Atmagraha: Chấp ngã 
AÄtfamana: Vui vẻ, toại ý 
Ayus: Thọ mạng 
Ayuskasäya: Mạng trược 
Äyusmat: Sống lâu 

Bahu: Nhiều 

Bahutara: Nhiều hơn 

Bala: Sức mạnh 
Bhagavant: Thế Tôn 
Bhakta: Bữa ăn, thực phẩm 
Bäla: Con nít, ngu đốt 
Bälaprthagjana: người phàm 


Bhãs: Nói 
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Bhãsïta (ptqkbđ) của bhãs: Nói 
Bhãgitam: Nói, diễn thuyết 

Bhãva: Sự hiện hữu, đặc tính, tình trạng 
Bhiksusamgha: Chúng Tỷ khưu 
Bhiksu: Tỷ khưu 

BhiksunT: Tỷ khưu mi 

Bhũ: Có, tác nệm 

Bhũta: Có thật, trở thành 
Bhũtasamjñä3: Thật tướng, thật tín 
Bhũtasamjñäm utpäd: Tìn là thật 
Bhũtatathatä: Tính như thật 
Bhũtavädin: Người nói đúng sự thật 


Bodhi: Bồ đẻ, Tuệ giác 
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Bodhisattva: Bồ tát 


Bodhisattvayänasamprasthita: An trú Bồ tát 


thừa 

Bodhisattvagana: Chúng Bồ tát 
Bodhyanga: Bỏ đề phần 
Brahmagho$a: Phạm âm 
Brahman: Phạm vương 
Budbuda: Bào, bọt nước dốc 
Buddha: Đức Phật 
Buddhabodhi: Phật tuệ 
Buddhacaksu: Phật nhãn 
Buddhajñäna: Phật huệ 


Buddhaksetra: Cõi Phật 
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Buddhäãnusmrti: Niệm Phật 
Ca: Và 

Cakra: Bánh xe 
Cakravartin: Chuyển vận khắp nơi 
Caksu (đ): Con mắt 

Caksus (tr): Con mắt 
Caksurdhätu: Nhãn giới 
Caksusmat: Hữu mục 

Car: Di chuyển 

Caryä: Di chuyển 

Catur: Bốn 

Caturnäm (c6): Của bốn 


Catväri (c1 của bốn): 
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Cãiïtya (đ, c): Tháp, điện thờ 
Cãityabhũta: Giống tháp Phật 
Chedika: Năng đoạn, có thê chặt đứt 
Citta: Tâm 

Cittam pragrahTtavya: Nên điều phục tâm 
Cittam utpädayitavya: Phất tâm 
Citta viksepam gam: Hồ nghi 
Cittadhãräã: Dòng tâm 

CTvara: Y, vải 

Daksina: Phương nam, bên phải 
DaksinasT: Phía nam 

Dar§ana: Biểu hiện, bề ngoài 


Dar$šanTya: Đáng nhìn 
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Dasa: Mười 

Dã: Bồ thí, cho 

Dãna: Sự bố thí 

Dãnam parityaj: Hành bồ thí 
Dãtavya (Pttl): Phải được bố thí 
Defita: Được thuyết 

Deva: Trời 

Devaputra: Thiên tử 

Dharma: Pháp 

Dharmacaksu: Pháp nhãn 
Dharmade§anã: Sự thuyết pháp 
Dharmadhara: Trì pháp 


Dharmadhvaja: Pháp tràng 
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Dharmakäya: Pháp thân 

Dharmänusmrti: Niệm pháp 
Dharmaparyäya: Pháp môn, Pháp thoại, kinh 
Dharmasamjñäã: Pháp tướng, pháp tưởng 
Dharmatfä: Pháp tánh 

Dharmavega: Sự khích động bởi pháp 
Dharmoccheda: Đoạn tận pháp 

Dhãrã: Dòng suối, tập quán 

Dhãrayisyanfi: Duy trì (TL, ngôi 3, nh, của Dhr) 
Dhãtu: Giới, thành tố, lớp 

Dhy: Thọ trì, nắm giữ 

Digbhãga: Phương hướng 


Dina: Ngày 
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Dine dine: Ngày ngày 

Di§: Phương hướng, thuyết pháp, chỉ bày 
Di§am: Về phía 

Diväã: Ban ngày 

Divasa: Ban ngày 

Divya: Thuộc về trời 

Divya caksu: Thiên nhãn 
DIpa: Đèn 

DIpamkara: Nhiên Đăng 
Drasfavya: Phải được xem là 
Drstikasäya: Kiến trược 
Drsta: Thấy được, kiến 


Drstika: Có cái thấy, kiến 
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Drý: Thấy 

Duhkha: Sự đau khổ 

Duhitr: Con gái 

Dundubhi: Kèn trống, nhạc khí 
Duskara: Việc khó làm 
Duspradhara: Trở ngại, khó khăn (Nan trở) 
Dvatrimsat: 32 

Dvi: 2 

Ekacitta: Nhất tâm 

Ekacittaprasäda: Nhất tâm an tịnh 
Ekaikam: Mỗi một 
Ekajãtipratibaddha: Nhất sanh bố xứ 


Ekãämsa: Một bên vai 
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Ekänta: Một bên 

Ekasmin (c7): Ở nơi một 

Ena (đdt): Người ấy, cái ấy, cái này 
Etais: Biến cách của etad 

Etarhi (bbt): Ở đấy 

Eva (bbt): Chỉ 

Evam (bbt): Như vậy 

Evam rũpa: Như thị, sắc như thị 
Evam rũpo dãnaparityäga: Sự bố thí như vậy 
Gam: ĐI 

Gambhrra: Sâu xa 

Gandha: Hương 


Gandhahastin: Càn-đà-ha-đề, Hương tượng 
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Gandhaprabhäsa: Hương quang 


Gandharva: Càn-thát-bà, thần giữ rượu Soma 


trên trời 

Gangã: Sông Hằng 

Gana: Đoàn thể, chúng 
Gananãä: Sự tính toán, số đếm 
Gata (Qkptbđ) của gam: ĐI 
Gatva (tht) của gam: Đi 


Gavämpati: Kiều-phạm-ba-đề (tên của một A-la- 


hán 

Gathä: Bài kệ 
Gãtra: Thân thể 
Ghrãna: Lỗ tai 


GrahTtavya: Phải được năm giữ 
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Gräha: Chấp trước, nắm 

Guna: Công đức, tính chất 

Gunavat: Có phước, có công đức 
Guru: Đạo sư 

Hamsä: Bạch hạc 

Hetu: Nhân 

Hi (bbt): Quả thực 

Hĩna: Nhỏ, thấp kém 
Hĩnädhimuktika: Thiên về pháp thấp kém 
Hrdaya: Trái tim, tình túy, trung tâm 
Idam (đdt): Cái này 

Iha (bbt): Ở đây 


Indra: Chúa trời Đao Lợi 
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Indriya: Căn, căn lành 

Itas (bbt): Từ đây 

Iti (bbt): Rằng, ở đây 

Iva (bbt): Giống như, hầu như, thực sự 
Iyam (đdt): Cái này 

Irita: Xao động 

Ïévara: Thần, siêu nhân, tự tại, bậc thầy 
đJa: Sanh 

Jana: Người 

Jaräã: Già 

Jaräyuja: Thai sanh 

Jäla: Lưới 


Jãnu: Đâu gôi 
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Jãnumandala: Đầu gối 

Järayu: Võ rắn lột, võ lụa bọc ngoài 

Jãta: Được sinh ra, mọc lên (ptqkbäđ) của lan 
Jäti: Thế, đời sống 

Jãätu: (bbt): Từng, gì 

Api Jãtu: Có thể 

Jãtu cid: Có thể, một thuở 

Na Jãtu: Không bao giờ 

Jeta: Kỳ-đà, chiến thắng 

Jihva, Jihvã: Lưỡi 

Jiva: Thọ giả, đời sống, sinh mệnh 
JTvadrstika: Ý niệm vê sinh mệnh, thọ giả kiến 


Jïivagrãha: Chấp trước thọ giả 
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JTvasamjña: Khái niệm về thọ mạng (thọ giả 
tưởng) 

Jñãna: Sự hiểu biết, huệ 

Jñãtavya: Nên biết 

Jñãnam utpannam: Sở đắc huệ nhãn, phát huệ 
Jñãta: Tri, hiểu 

Ka cit: Bất cứ đâu 

Kah punar: Hà huống 

Kalã: Một phần nhỏ 

Kali: Tên một vị vua 

Kalirãjan: Ca-l-vương 

Kalodayin: Ca-lưu-đà-di (tên người) 


Kalpa: Kiếp 
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Kalpakasäya: Kiếp trược, thời kỳ đơ bân 
Kãla: Con quạ, thời gian 
Kartavya (pttl của Kr): Làm 
Kasmäd: Nguyên ủy của ka 
Ka$cid: Bất cứ ai 

Katham: Thế nào 

Kanks: Muốn 

Kãrana: Nguyên nhân 

Kãya: Thân 

Kecic: Bất cứ ai 

Kena (c3, ít của ka): Với cái gì... 
Khalu (bbt): Quả vậy 


Kim: Nào, như thê nào 
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Kinkim: Chuông nhỏ, chuông gió 
Kle§a: Phiền não 

Kle$akasãya: Phiên não trược 
Klp (Kalpayati): Nói, tuyên thuyết 
Kola: Chiếc bè 

Kolapama: Ví như chiếc bè 

Kofi: Ức 

Krta: Đã được làm 

Krtvä (tht của Kr): Làm 

Krtya (pttl của Kr): Phải được hoàn thành 
Ksaya: Sự hủy diệt 

Ksam: Tự chế, chịu đựng 


Ksãnti: Nhẫn nhục, sự kiên nhẫn 
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Ksãntim prat-ilabh: Thành tựu nhẫn nhục 
Ksãntipärami(ã: Nhẫn nhục Ba-la-mật 
Ksãntivadirsi: Nhẫn nhục tiên nhân 
Ksetra: Quốc độ 

Ksetravyiñhãn níspãd: Trang nghiêm quốc độ 
Ksi (doc, ksapayati): Tiêu diệt 

Kula: Gia đình, dòng dõi 

Kuladuhitä: Thiện nữ 

Kulaputra: Thiện nam 

Kumärabhuta: Pháp vương tử 

Kusala: Thiện 

Kušalamula: Thiện căn 


Kušaladharma: Thiện pháp 
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Kusuma: Hoa 

Kuta§cid: Từ bất cứ đâu 

Laksana: Hình tướng 
Laksanasampad: Thân tướng hoàn hảo 
Likh: Viết chép 

Lohita: Đỏ 

Loka: Thế giới, cõi 

Lokadhätu: Thế giới 

Madhya: Giữa 
Madhyähnakãlasamaye: Giữa ngày, buôi trưa 
Mahant: Lớn 


Mahä: Lớn 





Mahäkaya: Đại thân 


Thích Thái Hòa S84 


Mahãpurusalaksana: Tướng bậc đại nhân 
Mahäsahasra: Đại thiên 
Mahasattva: Đại sĩ 
Mahäyäna: Đại thừa 

Mahatä (dc); Số ít của mahant 
Mama (sh) của aham: Của tôi 
Manas: Ý 

Manasi-kr: Suy nghĩ 
Manasikara: Niệm 

Mandala: Dĩa tròn 
Manodhãtu: Ý thức giới 


Mañju§ri: Văn thù 





Mantra: Thần chú 
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Manusya: Loài người 
Marana: Sự chết 

Magi: Bột 

Masim-kr: Nghiền thành bột 
Matrkä: Bản văn 

Mayya: Được làm bằng 

Mã (bbt): Đừng 

Mãmsa: Thịt, thân thể 
Mãmsacaksu: Nhục nhãn 
Mãnava: Thanh niên 
Mãndãrava: Hoa mạn đà la 


Mãnusa: Con người 





Märga: Con đường 
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Mãtraka: Chỉ 

Mãya (dc, ít, của aham): Bởi tôi 
Mãyäã: Huyễn 

Mithya: Giả dối 
Mithyäprahänaprasrta: Hành tà đạo 
Mprsä: Hư, giả dối 

Na (bbt): Không 

NadI: Sông 

NagarT: Thành phố 

Nama: Kính lễ 


Nanu: Nghi vẫn từ: Sao...chăng 





Nasamjñin nãsamjñin: Phi hữu tưởng, phi vô 


tưởng 
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Nayuta: Số đếm 

Namadheya: Tên 

Naman: Tên 

Namopa-labh: Gọi là 

Nãnã (bbt): Một cách khác biệt 
Nãnäbhãva: Nhiều loại, nhiều mặt 
Nãnävidha: Nhiều loại khác nhau 
Nastitva: Sự không có 

Nayaka: Đạo sư, hướng dẫn viên 
Nidãna: Nhân duyên, nguyên nhân 


Nidaršana: Dáng vẻ 





Nidhyäta: Tư duy, nghĩ về 





Nihsattvatva: Vô chúng sanh 
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Nimitta: Hình tướng 
Nirätmaka: Vô ngã 
Nirätmäna: Vô ngã 
Nirätmatva: Tính vô ngã 
Niraya: Địa ngục 

Nirbhäsa: Ánh sáng 

Nirdista: Thuyết 

Nirghosa: Âm thanh, nốt nhạc 
Nirjãra: Xuất hiện sinh 
Nirjrva, NirjTvatva: Vô thọ giả 
Nirmitäã (ptqkbđ): Được biến hóa 


Nirodha: Diệt 





Nirvanadhãu: Cõi Niết bàn (Niết bàn giới) 
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Nir-vethana: Khai thị, thuyết minh 
Ni-sad: Ngồi 

Nispad: Thành tựu 

Nisposäã: Vô chúng sanh 
NÑispudgala: Vô nhân 


Nistha: Ở trong, an trú, cực điểm, cứu cánh 





Nisthanirvãna: Niết bàn tuyệt đối, cứu cánh Niết 


bàn 

Ni§car (ht ni$cãrayanti): Diễn tấu 
Nitya: Thường 

Nityodyukta: Thường tinh tấn 


Ni-vas: Mặc áo 





Niyuta: Vạn 
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No (bbt): Không 

Nona: Giảm bớt 

Pada: Bước chân, câu 

Padma: Sen 

Pañca: 5 

Pankti: Hàng, dãy 

Pañca$ata: 500 

Parama: Bậc nhất, tối thượng 
Paramäanu: Cực vi 

Paramärtha: Đệ nhất nghĩa 
Paramapäramitä: Đệ nhất Ba-la-mật 
Parena paratarena: Trước thời ấy nữa 


Pari-bhu: Khinh tiện 
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Paribhuta: Khinh rẽ 

Parigraha: Sự giữ gìn, hộ niệm 
ParigrahTtavya: Có thê nhận được 

Parigrhita: Được hộ niệm 

Parikrrtana: Sự tán dương, ca ngợi 
Parikrrtayämi (ht, ngôi l, ít của Pari-kirt): Tán thắn 
Parimocita (ptqkbđ) của Pari-muc: Cứu vớt 
Parmdinä: Sự phú chúc 

ParTmndita (ptqkbđ của pari-ind): Được phú chúc 
Parinäha: Chu vi, vòng tròn 


Parinirväpayitavya (pt của parinr-vä): Nên 


nhập Niết bàn 


Parinirväpaita (ptqk của pải-nir-vã): Khiến được 


nhập Niết bàn 
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Parinispatfi: Sự hoàn hảo 
Paripũrna: Đầy 

Tasmät: Vì vậy 

Pari-tyaj: Bó thí, từ bỏ 
Parityäga: Sự từ bỏ 

Parivrta (qkbđ của pari-vr): Được bao quanh 
Parsad: Hội chúng, đoản thê 
Parvafa: Núi 

Parvataräja: Sơn vương 
Paryañka: Ngồi kiết già 
Paryañkam-äbhuj: Ngồi kiết già 
Paryava-äp: Thông đạt 


Paryupäsita: Thờ phụng, tôn kính 
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Pa§: Thấy, quán sát 

Pa§cäd: Sau khi 

Paš§cime: Sau (này), phía tây 
Pašcimäyäm pañÏcasatyäm: Sau năm trắm năm 
Pašcimena: Phía tây của 

Para: Xa, khác, người khác, cái khác 
Pãda: Chân, trọng điểm 

Pädika: Một câu thơ 

Pãragata: Qua bờ kia 

Päaramitä: Ba-la-mật, sự hoàn hảo 
Pärasamgata: Qua hắn bờ bên kia 
Päta: Nhắm đến, lối vào 


Pätra: Cái bát 
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Paurvajanmika: Của đời trước 


Paurvajanmikãny aš§ubhãni karmãni: Tội 


nghiệp đời trước 

Paurvaka: Trước 

Paurvaka punyaskandha: Phúc đức đời trước 
Peya: Uống được 

Phala: Quả 

Pinda: Thực phẩm 

Pindagräha: Nhất hiệp tướng, một nắm 
Pindäya car: Đi khất thực 

PIfi: Vàng 

PIfivarqa: Màu vàng 


Prabhäkara: Nguyệt minh 
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Prabhäta: Chiếu sáng 

Prabhävita: Hùng mạnh, thông thạo 
PradaksinT: Bên phải, chiều kim đồng hồ 
Prade§a: Sự biểu thị, vùng, khu 
Pradharsa: Sự tấn công 


Pragrahrtvyam (pttl của Pra-grah): Nên giữ gìn, 


chế ngự 

Prahäna: Sự sử dụng 

Prahatävya: Nên xả bỏ 

Prajñã: Bát-nhã, Tuệ giác 
Prajñacaksu: Tuệ nhãn 
Prajñaäparamitä: Bát-nhã Ba-la-mật 


Prajñävat: Có Tuệ giác 
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Prajñapyamaäna: Diễn thuyết 
Prajñapta: Khai thị, diễn thuyết 
Prakã§: Chiếu sáng, thuyết minh 
Pra-ksal: Tây, rữa 

Pramäna: Sự đo lường, kích thước 
Pramänam udgrah: Tư lượng 
Pra-mr]: lau sạch 

Pra-muc: Thâm giải 
Pramukha: Đám đông, số lớn 
Pra-nam: Chấp tay, bẻ cong 
Prani-dhã: Đặt để 

Pranidhäna: Nguyện 


Prasamana: Sự lắng diệt 
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Prasäada: Sự trong sáng, yên tỉnh, định tâm 
Prasrta: Có ý hướng, vươn đến 

Pra-su: Thành tựu, nảy sinh, chiết ra 
Prafi-Sru: Trả lời 

Pratibaddha: Buộc, chịu 

Pratiprah: Thâu hoạch 

Pratijña: Thừa nhận 


Pratikãnksitavya: Có thể mong đợi được, phải 


được nghĩ là 

Prati-kram: Trở bề 
Pratiksip: Đối nghịch, bác bỏ 
Prati-labh: Đạt được 


Pratimukhi: Trước mặt, hiện diện 
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Pratimukhim smrftim upasthäpya: Đặt chánh 
niệm trước mặt 

Pratipattavya: Cần đạt được 

Pratisthita: Trú ở 

Prati-shä: Đứng, đặt 

Prati-$am: Thâu dọn, cất đặt 

Prafivid: Cáo 

Pratiyatha: Tin tưởng 

Pratyanga: Từng phần 

Pratyupa-sthã: Cố chấp vào 

Pratyutpamna: Hiện tại 

Pravädita: Tán dương 


Pra-vr: Mưa 
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Pravis: Nhập vào, đi vào 
Pravis(a: Nhập vào 

Pravrt: Khởi lên, có 
Pravyä-hr: Hót, nói 
Pravyäharatäm (ptqkbđ): Hót 
Prägeva: Hà huống 

Präpta: Đắc 

Präptiva: Sự chấp thủ, đắc quả 
Prthivĩ: Mặt đất, quả đất 
Prthivĩprade§a: Nơi này, chỗ này 
Prthivirajas: Vi trần 

Prthak: Khác 


Pudgala: Người, cơ thể, nhân cách, linh hồn, khái 


Thích Thái Hòa 900 


niệm tái sinh 
Pudgaladrstika: Nhơn kiến 
Pudgalasamjñäã: Nhơn tưởng 
Punar: Lại nữa 

Punya: Phước đức 
Punyaskandham prasu: Đắc phước đức tụ 
Puraskrta: Dẫn đầu 
Purobhakta: Buổi sáng 
Purusa: Người 

Purvasyäm: Ở phương đông 
PuskarimT: Hỗ sen 

Puspa: Hoa 


Putra: Con trai 
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PũjanTya: Đáng được cúng dường 
Pũrna: Đây 

Pũrva: Trước 
Pũrvähkäãlasamaye: Buổi sáng 
Pũrvasi: Phương đông 

Rajas: Bụi, vi trần 

RamanTya: Xinh xắn 

Rasa: Mùi vị 

Raš§mi: Tia sáng 

Ratna: Vật báu 

Ratnakusuma: Tạp sắc bảo nghiêm thân 
Ratnotpala§ri: Bảo hoa đức 


Rãhula: La hầu la 
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Räãja, Rãjan: Vua 

Rãjan cakravartin: Chuyển luân Thánh vương 
Rãši: Một lượng,một đống 

Rãtra: Ngày đêm 

Revata: Li-bà-đa (tên) 

rju: Ngay thắng 

rịu kãyampranidhä: Giữ thắng người 
rsỉ: Tiên nhân 

Ruta: Tiếng chim hót 

Rũpa: Sắc 

Riũpakäya: Sắc thân 

Rũpin: Hữu sắc 


Sa (đdt): Cái ấy, người ấy 
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Sacet: Nếu 

Saddharma: chánh pháp 

Sadeva: Với trời 

Sahã: Ta bà 

Sahãmpati: Chúa tế thế gian 
Sahasra: Một ngàn 

Sakala: Toàn bộ 

Sakalasamäptam dhr: Thọ trì đến cuối cùng 
Sakrtdägämitva: Sự vãng lai 
Sakrdägãämin: Tư-đà-hàm, nhất lai 
Sakrdägämiphala: Tư-đà-hàm quả 
Sakrt: Một lần 


Sama: Bằng, đồng bậc 
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Sam-sthä (ht, ng 3,ít của sam- sth3): Thành lập 
Samantäd/Samantatas: Chung quanh 
Samanväøata: Thành tựu 

Samälamkrta: Được trang hoàng 

Samãmáa: Phân chia bằng nhau 

Samãm$ena: Theo phần chia bằng nhau 
Samäm§ena bodhim đhr: Ai đảm nhiệm bồ đề 
Sam-äp, samäãptam: Kết thúc 

Samafrrthaka: Ngang bờ 

Samavadhäna: Câu hội 

Samaya: DỊp, cơ hội 

Samsgraha: Bao gồm 


Samsrhitã: Được bao gồm 
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Sambahulä: Nhiều 
Samecaya: Tập hợp 
Samchädayitvä: Che phủ 
Samdha: Liên kết, hợp nhất 
Sampha: Tăng chúng 
Samghãnusmrti: Niệm Tăng 
Samsgrtfi: Cùng hót 

Samjñäã: Tưởng, ấn tượng, khái niệm 
Samjñin: Hữu tưởng 
Samkhya: Toán, số lượng 
Samksipta: Tóm tắt 
Samnipafita: Ở tại, tập hợp 


Sampad: Sự hoàn hảo, sắc đẹp 
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Sampra-kã§: Diễn thuyết 
Samprasthita: Tiến lên, khởi hành 
Sampusgpita: Trang hoàng 
Sampuspitagätra: Phật danh 
Samstrta: Che phủ 

Samsveda: Mô hôi 

Samsvedaja: Thấp sanh 
Samträsa: Sự sợ hãi 

Sam-tras: Sợ hãi 

Samvartaniya: Đi đến, dẫn đến, đưa đến 
Samnipafi: Tập hợp 

Samnisanna: Cùng ngồi 


Samskãra, Samskryta: Hữu vi 
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Samudaya: Tập khởi 

Sam-vid: Có, hiện hữu 
Samyagvadamäno vad: Nói đúng 
Samyaksambodhi: Tuệ giác của Phật 
Samyaksambudha: Giác ngộ 

Sanga: Sự bám vào 

Sapta: Bảy 

Saptama: Thứ bảy 

Sarva: Tắt cả 

Sarvajñã: Nhất thiết trí 
Sarvärthadar§in: Kiến nhất thiết nghĩa 
Sat: Chánh, thật 


Satkrya: Kính trọng, hâm mộ, tin tưởng 
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Safpurusa: Thượng thiện nhân, người thông minh 
Saftva: Chúng sanh, sinh thể, sự liên tục 
Sattvadhãtu: Chúng sanh giới 
Sattvadrstika: Chúng sanh kiến 
Sattvagraha: Bám víu chúng sanh 
Saftvakasaya: Chúng sanh trược 
Sattvasamjñã: Chúng sanh tưởng 
Satya: Thật 

Satyaväadin: Thật ngữ giả 

Sayyä: Sự nằm nghỉ 

Sã: Cái ấy 

Sadhu: Lành thay 


Sãendraraja: Ta La Thọ Vương 
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Sardham: Cùng với 

SãArtha: Có ý nghĩa 

Sãya: Buổi chiều 
Sãyãhnakälasamaye: Chiều tối 
Simha: Sư tử 

Skandha: Uẫn, thành tố, chương 
Sma: Bấy giờ 

Smrti: Niệm 

Sopãäna: Tầng cấp 

Spar$a: Sự xúc chạm 
Sphatika: Pha lê 

Sprastavya: Sự xúc chạm 


§rota: Con suôi 
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Srota-äpatftiphala: Tu-đà-hoàn, nhập lưu 
Srotäpanna: Người chứng Tu-đả-hoàn 
Srostas: Con suối, dòng sông 

Srotra: Lỗ tai 

Sthavira: Trưởng lão 

Sthã: Đứng, thành lập 

Sthãna: Sự đứng yên, trạng thái yên tịnh 
SthãnTya: Ở trong, chiếm chỗ, thế chỗ cho 
Sthãtavya: Nên an trú 

StrT: Đàn bà 

Sũbhuti: Tu-bô-đẻ, Thiện hiện 
Suduskaram: Rất khó khăn 


Sugata: Thiện thệ 
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Sukara: Dễ 

Sukha: Sung sướng 

Sukhävafi: Sự sung sướng 
Sumerukalpa: Như núi Tu di 
Suparibhuta: Ngược đãi, khinh dễ 
Suvarna: Vàng 

Suvarnavarna: Màu hoàng kim 
Sũrya: Mặt trời 

Sũtra: kinh 

Sutränfapada: Câu trong kinh 
Svabhäva: Tự thê, tự tính 
Svakasvaka: Của chính mình, độc đảo 


Sväahä: Hoan hô, kính chào, kính mừng! 
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Svapna: Mộng 

Sabda: Âm thanh 

Šakata: Chiếc xe 

Šakra: Thích Đề Hoàn, tên của Indra 
Šakya: Có thể 

Šakyamuni: Thích Ca Mâu Ni 

Sata: Một trăm 

ŠSatamĩ: Thứ một trăm 

Šatasahasra: Một trăm ngàn 

ŠatamT kalã: Một phần trăm 
Šatatamĩm api kalãm nopa-i: Không được 1% 
Šãriputra: Xá-lợi-phất 


Šästra: Kinh điền, luận 
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Šãstr: Dạy 

Širas: Đầu 

Šïlavat: Có giới hạnh 
Šũnya: Không, rỗng không 
Šũnyata: Tính không 
Šraddadhadhvam: Tin tưởng 
Šrãvaka: Thanh văn 
Šrãvasti: Xá-vệ 

Šrestha: Bậc nhất, cao nhất 
Šresthayana: Thượng thừa 
ŠrT: Tốt đẹp 

Šru: Nghe 


Šrutapũrva: Trước đây đã từng nghe 
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Šrutvä: Khi nghe 

Suddha: Thanh tịnh 
Šuddhara$§miprabha: Tinh quang 
ŠSuddhipanthaka: Châu-lợi-bàn-đà-già 
Susthu: Kỹ càng 

Tad: Cái ấy 

Tadyatha: Như là, thế này 
Tadyathapi nama: Thí như 

Tam: TD của sa 

Tarhi: Ở đây 

Tatas: Vì đó 

Tathä: Sự thật 


Tathägata: Như lai 
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Tathavädin: Như ngữ giả 
Tato nidãnam: Do đó 
Tatra: Ở đó 

Tãla: Cây thốt nốt 

Tãrakäã: Sao băng 

Timira: Mắt bị mù một phần 
Tiryagyoni: Loài súc sanh 
Tirthaka: Bờ sông, bến tắm 
Trayodasa: Mười ba 

Tri: Số ba 
Trisradaksinr-kr: Đi nhiễu ba vòng 
Triskrtva: Ba lần 


Trié§atikã: Gồm 300 
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Tryadhvan: Tam thế 

Tũrya: Nhạc khí 

Tvam: Anh 

Uccheda: Sự đoạn tận 

Udgrah: Thọ trì, nắm giữ, hiểu 
UdgrahTtavya: Nắm, thủ trước (pttl) 
Udgrhita: Hiểu 

Udgrhya: Thọ trì 

Ukta: Thuyết 

Unmaäda: Sự cuồng loạn 

Upalabh: Đạt được 

Upama: Thí dụ, tương đương, cao nhất 


Upamäm: Ở cấp cao nhất 
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Upanisada: Sự tiếp cận, đạt đến, một số đếm 
Upäsaka: Ưu-bà-tắt 

Upäsikã: Uu-bà-di 

Upapanna: Đã sanh 

Uparistha: Phía trên 

Upasamkram: Đi đến phía khác 
Upa-sthã: Đặt 

Upeta: Người được trang bị, phú chúc 
Upetakäyo: Thân trời phú 

Utpad: Phát sanh, khởi lên 

Utpanna: Phát sinh 

Utpädayitavya: Nên sanh khởi 


Ut-sthã: Khởi, đứng dậy 
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Uttara: Phương bắc 
Uttaräsangha: Thượng y 
Ut-tras: Kinh hãi 


Ủrdhva: Phương trên 

Vạc: Nói, đọc 

Vad: Nói 

Vadikä: Cát 

Vajra: Kim cương 

Vakkula: Bạc-câu-la 
Vaktavya: Có thể được gọi là 
Valgur: Có thể xinh đẹp, dễ mến 
Vana: Vườn rừng 
Vandaniya: Kính trọng 
Varana: Sự chướng ngại 


Varna: Màu 
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Varsa: Mưa 
Vastu: Sự thật, thực chất, điều đúng 


Vastupatika: Pháp trụ, theo đúng pháp, đúng sự 
thật 


Vastupratisthika: Đúng chánh pháp, đúng sự thật 
Vaé§a: Sức mạnh, ý muốn 

Vũ: Hoặc là 

Vãda: Sự diễn thuyết, pháp sư 
Vãdïin: Luận sư 

Vãg: Lời nói 

Vãgbhãsitã: Tuyên thuyết 
Vak: Lời nói 

Valukä: Cát 

Vãri: Nước 

Vaãta: Gió 


Vaidurya: Lưu ly 
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Vai$vanara: Phổ biến, tối thắng 
Vai$vänaranirghosa: Tối thắng âm 
Vedanä: Thọ 

Vedikäã: Bao lơn, ban công 

Vega: Sự xúc động, nước mắt, dòng chảy 
Velä: Thời kỳ, thời gian 

Vị-vrj: Xả ly 

Vid: Viết, có, xảy ra 

Vidha: Phần, loại 

Vidyä: Minh, sáng suốt 
Vidyaämantra: Minh chú 

Vidyud: Điển, sét 

Vihãrin: Đi dạo, ưa thích 

Vihara: Đi kinh hành 

Vihr: Ở 


Vijñäna: Thức, nhận thức 
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Vijña: Người thánh hiền, người có trí tuệ 
Vijñagurusthãnïya: Chỗ thờ Phật và Thánh 
Vijñã: Biết 

Viksepa: Bối rối, hồ nghi 

Viksipta: BỊ tán loạn 

Vimalã: Bắt cấu, không dơ 

Vinäsa: Sự hủy diệt hoàn toàn 

Vipäka: Quả báo 

Viparyäsa: Sự điên đảo, sự đối nghịch 
Vipralopa: Sự hủy diệt, đoạn diệt 
VipratyayanTya: Khó tin được 

Virägita: Bỏ qua, luống qua, thờ ơ 
Visama: Cao hạ, không bằng nhau 
Vistara: Rộng rãi 

Vistarena: Đầy đủ, chỉ tiết 


Vitatham: Sai, không đúng 


Thích Thái Hòa 922 


Vivrj: Xả ly 

VIrya: Sức mạnh, năng lực 

VItaräøa: Ly dục 

Vrksa: Cây 

Vrt: Chuyển động, ở 

Vyäkr: Thuyết, thọ ký 

Vvyäakrta: Được thọ ký 

Vvyäapäada: Sự hủy hoại, ác ý, sân hận 
Vyäva-luk: Nhìn thấy 

Vyavasthita: Đứng, xếp,thứ tự, ở trong 
Vyũha: Sự sắp xếp, phân phối, trang nghiêm 
Ya (Đdt lh) 

Yad: Cái ấy 

Yah ka cit: Bất cứ ai, bất cứ cái gì 

'Yan na ka cỉt pratisthitam cittam ufpadayitavyam: 


Ưng vô sở trú nhi sanh kỳ tâm 
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Yadä: Khi nào, bất cứ khi nào 

Yama: Chúa cai quản cõi chết 
Yamaloka: Thế giới ngạ quỷ 
Yaš$ahprabhäãsa: Danh Quang ( tên Phật) 
Ya§as: Danh tiếng 

YVathä: Như thị, đúng như 

Yatra: Nơi mà 

Vã: (Đd t lh):Cái ấy: 

Vã: Đi, tiến hành 

Yãna: Cổ xe, thừa 

Yävat: Cho đến 

Yãvat... tñvat: Bao nhiêu, bấy nhiêu 

Ye: (Đdt I hệ) 

Yena bhagavams tenopasamkram: Đến chỗ Thế 
Tôn 


Yesam: (Sh, nh) 


Thích Thái Hòa 924 


Yoni: Tử cung, nguồn gốc, nhà 

Yoniéas: VỀ cơ bản, một cách thông suốt, không 
ngoan 

Yonisas manasi-kr: Như lý tác ý, suy nghĩ chín 
chăn 


Yuyam: các anh (ct, nh của tvam.) 
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